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NHIỆM VỤCỦA QUÁ 


Nghiệp bốn loại thứ hai mà chúng ta sẽ bàn đến được 
phân theo nhiệm vụ (#icca). Khi nghiệp chín mùi, nó có thê 
làm một trong bốn nhiệm vụ”: 

I. Sanh nghiệp anaka-kamma) 

2. Trì nghiệp (upaifthambhaka-kamma) 
3. Chướng nghiệp (upapilaka-kamma) 
4.. Đoạn nghiệp (upaghataka-kamma) 

Như ở trước chúng ta đã nói, một bắt thiện nghiệp hay 
thiện nghiệp chỉ được hoàn thành khi có đủ một số yếu tố: 
trong đó bao gồm tư bắt thiện hay tư thiện để hoàn thành một 
nghiệp. Nó được gọi là tư quyết định (sannifthãna cetanl). 
Những tư đến trước và sau tư quyết định thì được gọi là tư 
tiền và tư hậu (oubb-äpara-cetanä)"°° 

Chỉ một mình #ø quyết định làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp để tạo ra tái sanh, trong khi đó các tư tiền và tư hậu 


“3 VSM.xix.687 (và VsMT) 'Kankhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso ° (*Giai Thích 
Về Đoạn Nghi Thanh Tịnh”) PP.xix.16, và AbS.v.50 “Kamma-Caftukkam ` 
(Bốn Loại Nghiệp”) CMA.v.18. Những giải thích ở đây được rút ra từ 
AA/AT.HI.Liv.4 'Midãna-Su#am ` (°Kinh Duyên); đã trích dẫn ở ghi chú cuối 
chương 237, trang 575. 

* Về tư quyết định (hay tư cuối cùng), cũng xem “Một Bắt Thiện Nghiệp 
Đạo' trang 256/Tập I. Về tư tiền và tư hậu, xem dưới mục “Hạ Liệt/Cao 
Thượng” trang I19/Tập I. 
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làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, 
cũng như sanh nghiệp khác. 


SANHNGHIỆP 


Nhiệm vụ của sanh nghiệp (janaka-kamma) là để tạo 
ra năm uân “ (danh-sắc),ˆ““vào lúc tái sanh (øafisandhi- Thời 
Tục Sanh), và trong suốt kiếp sống đó (0avatii-Thời Bình 
Nhật).""” Sanh nghiệp có thể là thiện hoặc bất thiện. 

Sanh nghiệp tạo ra tái sanh chỉ khi quả của nó xuất 
hiện ngay sau tâm tử trong kiếp trước. “Ÿ Sự tái sanh là sự 
xuất hiện cùng một lúc của ba pháp:"” 

I. Tâm hay thức tục sanh (0afisandhi-cita): đó là 

thức uân. 





“%3 Ở đây, phải hiểu là Ngài Pa Auk đang đề cập đến các chúng sanh trong cõi 
dục và sắc giới. Những chúng sanh trong cõi vô sắc chỉ có bốn danh uân 
(không có sắc uân), và các chúng sanh vô tưởng chỉ có sắc uấn (không có danh 
uấn) (VsM.xvii.63§ 'Paññãã-Bhimi-Niddesa' (“Giải Thích Về Đất Cho Tuệ 
Sanh”) PP. xvi.192). 

* Năm uân: sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uâẫn, và thức uẫn. Sắc uân là 
Sắc và bốn uần còn lại là Danh. 

#7 Sắc do thời tiết sanh có nghiệp là nhân được kể trong sắc uần (xem ghi chú 
251/252, trang 201): chăng hạn, một vài toà thiên cung trên cõi chư thiên (xem 
“Kannamunda DevT trang 390), và Bảo Luân của một vị Chuyên Luân Vương 
(e.g. M.II.iii.9 “Bãla-Pandita-Suttarn' (“Kinh Hiền-Ngu') 

“3 Chỉ tiết, xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh" trang 101/Tập I. 

“® VsM.xvii.638 'Paãñã-Bhữmi-Niddesa (“Giải Thích Về Đất Cho Tuệ Sanh) 
PP. xvii. 188-196 
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2. Tâm sở tục sanh (patisandhi-cetasika):^"° đó là các 
tâm sở của tâm tục sanh: thọ uân, tưởng uân, và 
hành uân. 

3. Sắc thân của chúng sanh mới, hay sắc uân, một 
loại sắc do nghiệp sanh (kamma-ja-ripa). 

Vào lúc thụ thai, chỉ có ba loại tổng hợp mười sắc 
xuất hiện, đó là tổng hợp thân mười sắc (đoàn thân), tổng 
hợp tâm mười sắc (đoàn tâm), và tổng hợp tánh mười sắc 
(đoàn tánh). Sau khi thụ thai (trong suốt thời kỳ thai nghén) 
các loại sắc còn lại mới xuất hiện, bao gồm nhãn sắc, nhĩ 
sắc, tỷ sắc, và thiệt sắc, vốn cũng do nghiệp sanh." 

Năm uân được tạo ra vào lúc tái sanh là kết quả của 
một nghiệp nào đó trong mười bất thiện nghiệp đạo hay 
mười thiện nghiệp đạo (&amma-paiha). Chúng ta đã nói về 
những nghiệp đạo này ở một phần trước: sát sanh hay tránh 
xa sự sát sanh; trộm cắp hay tránh xa sự trộm cắp, tà dâm 
hay tránh xa sự tà dâm,.. Sn 

Ngoài việc tạo ra năm uân vào lúc tái sanh, sanh 
nghiệp cũng còn tạo ra năm uân trong suốt kiếp sông. Nhưng 
không cùng một nghiệp như nghiệp đã tạo ra thức tái sanh, 





*° Cũng gọi patisandhi-nãma (danh tục sanh) 
*! Chỉ tiết về các tổng hợp mười sắc, xem “Sắc Chân Đề”, trang 182/Tập I. 
“ Xem thêm “Các Nghiệp Đạo", trang 234/Tập I 
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mà nó luôn luôn là nghiệp khác.ˆ'°Và, ở đây cũng vậy, nó là 
sự xuất hiện của ba pháp: 

1. Các loại tâm quả (vi»aka cifia): đó là thức uẫn, vốn 
do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân 
thức, cũng như tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, và đăng 
ký tâm làm thành."”° 

2. Các pháp tương ưng (sampayutta dhamma), các 
tâm sở (cefasikas) phôi hợp với các loại tâm quả 
khác của chúng: đó là thọ uân, tưởng uấn, và hành 
uẫn. 

3. Sắc thân của chúng sanh: đó là sắc uân, vốn là sự 
tương tục của sắc do nghiệp sanh: sáu căn xứ,... 

Bắt kỳ loại bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp nào, không 
ngoại lệ, đều có thể tạo ra quả trong thời bình nhật (øavzứii) 
của kiếp đó. 


CON VOISUNGTÚC 


Nghiệp như vậy đã được Đức Phật giải thích, chăng 
hạn như trong Kinh Janussoml, Đức Phật kế lại việc một 


NI v/T ` . 475 
người tái sanh làm voi: 





*3 Tuy nhiên, nó vẫn có thê là nghiệp khác của cùng tính đồng nhất (T¡G.xvi. l 
“Sumedhã-Ther1-Gathä'" (°Những Bài Kệ của Trưởng Lão NI Sumedhäa”). Xem 
“Nguyên Tắc Đồng Nhất”, trang 421. 

* Chỉ tiết, xem bảng “5b: Tiến Trình Ngũ Môn” trang 295/Tập I. 

#5 A.X.IV.ii.11 'Jãnussoni-Suttarh? (“Kinh Jãnusson1') 
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Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy 
của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có 
tham ái, có sân tâm, có tà kiến, nhưng người ấy có 
bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, các món ăn, đầ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, 
các giường năm, trú xứ, đèn đuốc. 

Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với các loài voi. Tại đây, con voi 
ấy được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang 
sức khác. Vì rằng, ở đây, này Bà-la-môn, có sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiễm, 
có tham ái, có sân tâm, có tà kiến, do vậy người ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với các loài voi. Nhưng vì rằng vị ấy có bố thí cho 
Šg-môn hay Bà-la-môn đầ ăn, đồ uỐng, vải mặc, Xe 
cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, các giường nằm, trú 
xứ, đèn đuốc; do vậy, tại đấy vị ấy được các món ăn, 
các đô uống, vòng hoa, các đồ trang sức khác. 


Ở đây, nghiệp bắt thiện của người đó làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp, tạo ra sự tái sanh của cô ta hay anh ta như 
một con voi. Nhưng thiện nghiệp mà người này tích tạo đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp trong đời sống bình nhật, đó 
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là giúp cho con voi được khoẻ mạnh, tạo ra cuộc sông hạnh 


; n ` `. <‹ : : - £_ 476 
phúc, và duy trì cuộc sông hạnh phúc của con voI ây `. 


GIÀU CÓ NHỜ TÀ MẠNG 


Tương tự như vậy, một người được tái sanh làm 
người và có thể trở nên giàu có nhờ tà mạng: chăng hạn, có 
người làm giàu nhờ sát sanh, trộm cắp, và mua bán vũ 
khí... Và quý vị có thê hỏi: “hưng làm thế nào nghiệp bắt 
thiện lại có thể tạo ra một quả đáng mong ước, vừa lòng và 
khả ý được, Đức Phật nói đó là điều bất khả cơ mà? ”” 

Ở đây, không phải nghiệp bất thiện của người ấy cho 
quả thiện, mà vẫn chỉ có thiện nghiệp làm công việc đó. 
Trong một kiếp trước cô ta hay anh ta từng làm ra tiền và 
hoạch đắc tài sản nhờ sát sanh, trộm cắp, và mua bản vũ 
khí...Rồi dùng tiền đó cô ta hay anh ta tạo tác những thiện 
nghiệp, chăng hạn như cúng dường đến các sa-môn và Ba-la- 
môn. Trong khi làm những thiện nghiệp ấy, cũng có thể cô ta 
hay anh ta đã nguyện được thành công trong việc làm ăn 
buôn bán. Và một trong những thiện nghiệp đó bây giờ làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp tạo ra sự tái sanh của cô ta hay 
anh ta như con người. Nhưng những nghiệp khác trong số 
“nghiệp cúng dường” ấy làm nhiệm vụ như sanh nghiệp chỉ 





* PaD.145 “vĩthi-Mutta Sangaha Param-Attha-DTpani” 
* Xem trích dẫn ở mục “Những Quả Có Thê Xảy Ra và Không Thể Xảy Ra', 
trang 83/Tập I. 
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khi cô ta hay anh ta hoàn thành những bắt thiện nghiệp như 
trước, có nghĩa là cô ta hay anh ta chỉ trở nên giàu có nhờ 
làm ăn bất chánh (tà mạng). Chúng ta có thê bắt gặp những 
trường hợp như vậy ở bất kỳ đất nước nào: một người làm ăn 
chân chánh (Chánh Mạng) thì không thành công, nhưng nếu 
làm ăn bất chánh họ lại rất thành công. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ không 
phải gánh chịu những bất thiện nghiệp mà họ đã làm: Nghiệp 
bất thiện của họ trong một kiếp sau nào đó có thể sẽ làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra một sự tái sanh bất hạnh, 
cũng như sẽ làm nhiệm vụ như trì nghiệp bất thiện trong 
cuộc sống bình nhật của họ kiếp đó. 

Ví dụ khác về cách sanh nghiệp làm nhiệm vụ trong 
đời sống bình nhật được thấy trong tích chuyện gọi là ngạ 
quỷ có lâu đài (vimãna-peta):ˆ'5sanh nghiệp thiện tạo ra một 
thân hình đẹp đếẽ, ...và những thiên lạc cho một người như 
vậy, nhưng sanh nghiệp bắt thiện lại tạo ra một loại hành hạ 
nào đó liên quan đến bắt thiện nghiệp họ đã tạo. 


CHUYỆN THIÊN NŨ KANNAMUNDA 





*# paD.Ibid. 
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Một ví dụ về điều này là trường hợp của nàng thiên 
nữ và con chó bị cắt tai (kanna-munda sunakha).“””Trong 
thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa”°°, có một nhóm 
thiện tín, là những cặp vợ chồng, đã thực hành pháp bố thí 
(dãna), trì giới (srla) và tu thiền (bhãvang) cùng nhau. Ngày 
kia, một gã cờ bạc đã đánh cược với đám bạn bè của hắn 
rằng hắn có thể làm cho một trong những người vợ giới đức 
ấy phá giới, và khiến cô ta phạm tội tà đâm. Và hắn đã thành 
công. Đám bạn trả tiền cho gã cờ bạc, và kê lại chuyện đó 
cho chồng của cô ta nghe. Khi người chồng hỏi cô ta về việc 
có phải cô ta đã phạm tội tà đâm hay không, cô ta chối bỏ 
việc ấy. Và, chỉ vào một con chó, cô thề: “Vếu em có làm 
một hành động tội lỗi như vậy, thì bất cứ khi nào em được 
sanh ra, cầu cho con chó đen bị cất tai này sẽ căn em đi!” 

Người phụ nữ này sau đó qua đời, với tâm tràn ngập 
hối hận. Bất thiện nghiệp nói dối (về chuyện tà đâm) của cô 
ta đã khiến cô tái sanh như một ngạ quỷ có lâu đài (»imãna- 
peii). Nhưng nhờ thiện nghiệp, cô ta xinh đẹp và có nhiều lâu 
đài làm bằng vàng và bằng bạc,“°! trên bờ hồ Kannamunda ở 





#2 PvA.ii.12 'Kannamunda-Peti-Vatthu-Vannanä? (Mô Tả về Trường Hợp của 
Ngạ Quỷ Kannamunda'), ở đây Kannamunda vừa là tên của một cái hồ, và 
cũng vừa có nghĩa là “bị cắt tai”. 

**° Đức Phật Kassapa (Ca-diếp): vị Phật xuất hiện trước Đức Phật Thích Ca 
(Buddha Gotama). Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật” cuối Tập II. 

#8! Đây là sắc do thời tiết sanh có nghiệp là nhân: xem ghi chú 467, trang 384. 
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Himalayas.“*“Và cô ta có năm trăm nữ tỳ.ˆ*°Cô được hưởng 
các lạc thú cõi trời (thiên lạc) qua năm căn: thiên y, châu 
ngọc, vòng hoa, hương liệu, các món ăn thức uống Của CỐI 
trời, sàng toạ làm bằng vàng và bạc, lâu đài của cô có những 
bậc cấp bằng vàng, những bông hoa thơm xinh đẹp, và 
những hàng cây trĩu nặng đủ các loại quả, và tiếng hót của 
các loài chim, cũng như mùi hương thơm dễ chịu từ các loài 
hoa lá lan toả ra ở khắp mọi nơi. Nói chung cảnh vật xung 
quanh rất là xinh đẹp. Nhưng bên cạnh toà lâu đài của cô ta, 
một nghiệp bắt thiện đã tạo ra một hồ sen. Và hằng đêm, cứ 
giữa khuya cô lại bật dậy khỏi giường và đi xuống hồ sen. Ở 
đó, nghiệp tà dâm và nghiệp nói dối của cô sẽ tạo ra một con 
chó đen to lớn với đôi tai bị cắt, hiện tướng đáng sợ nhất. 
Con chó tấn công và ăn ngẫu nghiền cô ta. Khi cô ta chỉ còn 
lại bộ xương, con chó sẽ quăng nó xuống hồ, và biến mất. 
Lúc đó cô ta trở lại trạng thái bình thường của mình, và quay 
lại lâu đài. Sự việc như vậy cứ xảy ra hàng ngày: những 
phước nghiệp giống nhau øuñña-kamma) sẽ tạo ra các thiên 
lạc, và những ác nghiệp giống nhau sẽ tạo ra sự hành hạ dưới 
hình thức bị tấn công và ngấu nghiến bởi con chó đen."* 


*# Hồ Kannamunda: một trong những hồ được Đức Phật nhắc đến trong 
A.VII.vn.2 (Satta-Sũriya-Suttam"ˆ (°Kinh Bảy Mặt Trời”): xem ghi chú 21, 
trang 9. 

vn Những người vợ khác trong nhóm, khi được hỏi, cũng phủ nhận việc biết 
(chuyện tà dâm của cô ta), và còn thề rằng nếu họ biết việc Ấy, họ sẽ làm nô tỳ 
cho cô ta trong những kiếp sống tương lai. 

“ những nghiệp giống nhau: xem “Nguyên Tắc Đồng Nhất” trang 424. 
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TRÌ NGHIỆP 


Nhiệm vụ của trì nghiệp (upafthambhaka-kamma) 
không phải để tạo ra quả riêng của nó, mà là để củng cô cho 
quả của một sanh nghiệp. ® “Nói đúng hơn nhiệm vụ của trì 
nghiệp là để củng cô cho tính chất (lạc hay khổ) của quả đã 
sanh, hoặc để củng cô cho thời gian của quả (tức làm cho 
quả được kéo dài ra). Trì nghiệp cũng có trì nghiệp thiện và 
bắt thiện: trì nghiệp bắt thiện củng cố cho nghiệp bắt thiện, 
và trì nghiệp thiện củng cô cho nghiệp thiện. 

Chẳng hạn như các tốc hành cận tử đmarana-sanna- 
javana). Chúng ta biết trong các tiến trình tâm cận tử đaran- 
ãsanna-vith¡) tộc hành tâm chỉ có năm, thay vì bảy như bình 
thường: điều đó có nghĩa là chúng quá yếu để tạo ra tái 
sanh.“ “Như vậy chúng chỉ củng cố cho sanh nghiệp tạo ra 
tái sanh, bằng cách giúp cho nó tạo ra một sự tái sanh thích 
hợp. Nếu sanh nghiệp là bất thiện, các tốc hành của tiến trình 
cận tử cũng sẽ là bất thiện: chúng sẽ củng cô tính chất bất 
thiện cho sanh nghiệp, để tạo ra sự tái sanh như một ngạ quỷ, 
súc sanh, hay tái sanh trong địa ngục. Nếu sanh nghiệp là 
thiện, các tốc hành của tiến trình cận tử cũng sẽ là thiện và 





#3. AA.II.iv.4°Nidãna-Suttamn(°Kinh Duyên”), và VsM.xix.687 “'Kankhã- 
Vitarana-Visuddhi-Niddeso” (“Giải Thích Về Đoạn Nghi Thanh Tịnh') 
PP.xIx.l6 

“ Chi tiết, xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh", trang 101/Tập I. 
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chúng sẽ củng cố tính chất thiện cho sanh nghiệp, đỀ tạo ra 
tái sanh như một con người hay một chư thiên. Trì nghiệp 
củng cô cho một sanh nghiệp theo cách đó. 

Trì nghiệp cũng củng cô cho quả của sanh nghiệp, 
nghĩa là chúng củng cố cho những cảm thọ quả lạc hay khổ, 
và làm cho những cảm thọ này tồn tại lâu hơn. Chẳng 
hạn,“Š “khi một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như một sanh 
nghiệp để tạo ra tái sanh làm người, thì trì nghiệp thiện sẽ 
giúp duy trì những pháp quả, hay giúp cho sự tương tục của 
năm uân: ở đây phải hiểu trợ giúp bằng cách giữ cho con 
người ẫy được khoẻ mạnh, có một cuộc sống an VUI,... 
chăng hạn, nhờ hoàn thành những thiện nghiệp như bố thí, 
giữ giới, tu thiền, một người có thể kéo dài được tình trạng 
sức khoẻ, và thọ mạng của mình theo phước thiện đó. Ngược 
lại, khi một bất thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp trong đời sống bình nhật, bằng cách tạo ra một chứng 
bệnh đau đớn cho một người, thì trì nghiệp bắt thiện có thể 
ngăn hiệu quả của việc chữa trị thuốc men, vì vậy khiến cho 
bệnh tình của họ phải kéo dài ra. Chăắng hạn, do hoàn thành 
những bắt thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, uỗng rượu và bia..., một người có thể giúp làm suy yếu 
các căn (mắt kém, tai điếc, tâm trí u ám..), huỷ hoại sức 
khoẻ, và rút ngắn tuôi thọ của mình nhanh hơn. 


#7 PaD.145 “Vĩthi-Mutta Sangaha Param-Attha-DTpanĩ'. 
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Tương tự, khi bất thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như 
một sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm một con vật, thì trì 
nghiệp bất thiện có thể củng có cho bắt thiện nghiệp khác 
nhờ thế nó chín mùi và làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đề tạo 
ra những quả khô. Trì nghiệp bắt thiện cũng có thê kéo dài 
cuộc sống bất hạnh của con vật, theo đó tính chất liên tục của 
các quả bất thiện sẽ kéo dài ra thêm. 


CHƯỚNGNGHIỆP 


Nhiệm vụ của chướng nghiệp (oaprlaka-kamma) là đề 
làm mất tác dụng và cản trở (sanh nghiệp). Nó làm cho kết 
quả của nghiệp khác mắt tác dụng nhưng không tạo ra một 
quả nào của riêng nó. Chướng nghiệp cũng có thể là bất 
thiện hoặc thiện: bất thiện nghiệp làm mất tác dụng thiện 
nghiệp, và thiện nghiệp làm mất tác dụng bắt thiện nghiệp. 

Chăng hạn, khi thiện nghiệp của một người làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm người, 
chướng nghiệp bắt thiện có thể làm phát sanh những chứng 
bệnh thích hợp để ngăn không cho người ấy hưởng những 
quả an vui mà sanh nghiệp thiện đúng lẽ sẽ tạo ra nếu không 
có nó. Như vậy, ngay cả những quả của sanh nghiệp mạnh 
mẽ cũng có thê bị mắt tác dụng bởi nghiệp được xem là đối 
nghịch trực tiếp VỚI nÓ. 

Bắt thiện nghiệp có thể làm mắt tác dụng thiện nghiệp 
vốn tạo ra tái sanh trong một cảnh giới cao hơn vì thế một 
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người phải bị tái sanh vào cảnh giới thấp hơn, và thiện 
nghiệp có thể làm mất tác dụng bất thiện nghiệp tạo ra tái 
sanh trong địa ngục lớn vì thế một người chỉ còn tái sanh vào 
một địa ngục nhỏ hơn hay trong ngạ quỷ giới mà thôi. Bất 
thiện nghiệp cũng có thể làm mắt tác dụng một thiện nghiệp 
tạo ra tái sanh trường thọ, vì thế, một người chỉ còn một cuộc 
sông ngăn ngủi. Bất thiện nghiệp có thể làm mất tác dụng 
thiện nghiệp tạo ra tái sanh đẹp đẽ vì thế một người phải có 
một diện mạo xấu xí hoặc bình thường. ˆ®®Cuối cùng, bất 
thiện nghiệp có thể làm mắt tác dụng thiện nghiệp tạo ra tái 
sanh trong một gia đình thượng lưu vì thế một người phải bị 
tái sanh vào một gia đình hạ đăng. 


VUA TẢN-BÀ-SA-LA(BIMBIS4R4) 


Một ví dụ về trường hợp bắt thiện nghiệp làm mất tác 
dụng cảnh giới tái sanh là Đức Vua Tần-bà-sa-la, cha của 
Vua A-xà-thế. Vua Tần-bà-sa-la là một bậc Thánh Nhập Lưu 
và là một đại hộ pháp cho Đức Phật và Tăng Chúng: rất 
được thần dân của ông yêu quý. Với tất cả những thiện 
nghiệp đã tạo, lẽ ra vua có thể tái sanh làm một vị chư thiên 
cõi cao. Nhưng do bị dính mắc vào cuộc sống như một vị 
chư thiên, nên đức vua đã phải tái sanh làm một vị chư thiên 
cấp thấp, trong nhóm chư thiên tuỳ tùng của Tỳ-Sa-Môn 


“3 Và ví dụ, có thể xem tích chuyện “Pañcapäpi', trang 612 
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Thiên Vương (Vessavana), một trong Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtu-Mahä-Rãjikã). 5° 


CÁC VỊ TỲ-KHEO TÁISANHLÀM NHẠC CÔNG TRÊN CÕI TRỜI 


Một ví dụ về nghiệp bất thiện làm mất tác dụng cảnh 
giới tái sanh là câu chuyện về ba vị Tỳ-kheo giới đức đề cập 
trong Kinh Đề Thích Sở Vấn (Sakka-Pañha-Suia)””°. Kinh 
nói rằng, dựa trên giới trong sạch của mình, ba vị Tỳ kheo 
này đã hành thiền chỉ và thiền Minh sát thành công, nhưng 
các vị không đắc một tầng Thánh nào cả. Tuy nhiên giới của 
các vị trong sạch đến mức nếu muốn sanh về cõi chư thiên 
nào các vị chắc chắn sẽ được sanh về đó. Ngoài ra, vì các vị 
đã đắc các bậc thiền, nên các vị cũng có thể được tái sanh 
vào một trong những Phạm Thiên giới. Nhưng vào lúc chết, 
các vị đã không tái sanh về Phạm Thiên giới, mà lại tái sanh 
như những nhạc công và vũ công trong cõi chư thiên Càn- 
thát-bà (Gandhabba). Tại sao? Bởi vì trong nhiều kiếp quá 
khứ các vị đã từng nhìn thấy những vị chư thiên như vậy. Vì 
thế những thiện nghiệp cao thượng của các vị đã bị sự luyến 
ái đối với cuộc sống của các nhạc công và vũ công trong cõi 





*° Đức Vua đã giải thích điều này cho Đức Phật trong Trường Bộ Kinh II 
(“lJanavasabha-Suttarn" — “Kinh Xa-nI-sa') 

* D.ii.8 'Kinh Đề Thích Sở Vấn". Trường hợp của ba vị Tỳ-kheo này được 
bàn đến chỉ tiết hơn ở mục “Ba Vị Tỳ-kheo', trang 433 sau. 
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Tứ Đại Thiên Vương (Czu-Mahä-Räjikã) này làm cho mắt 
tác dụng. 


VUAA-XÀ-THÉ 


Kế tiếp, chúng ta có thê đề cập đến Vua A-xà-thế 
(4jatasaiu) như một ví dụ về thiện nghiệp làm mất tác dụng 
cảnh giới tái sanh (xấu). A-xà-thế đã giết chết cha của mình: 
Đức vua Tần-bà-sa-la, người mà chúng ta vừa đề cập ở trên. 
Như đã nói, giết cha là một trong sáu trọng nghiệp bất thiện 
(akusala-garuka kamma).`”' Những trọng nghiệp này sẽ tạo ra 
tái sanh trong A-ty Địa Ngục. Tuy nhiên, sau đó Vua A-xà- 
thế đã kiến tạo được đức tin rất lớn nơi Đức Phật và Giáo 
Pháp của ngài. Đức tin này có sức mạnh thiện đến độ nó đã 
làm cho trọng nghiệp bắt thiện mắt tác dụng, và thay vì phải 
bị tái sanh trong A-ty Địa Ngục, vua đã tái sanh trong một 
địa ngục nhỏ hơn (/ssađa), và trong một thời gian cũng ngắn 
hơn. ”“ Trong tương lai, vua sẽ trở thành một vị Phật Độc 
Giác với tên Vijitävĩ. Vào lúc Bát-Niết-Bàn, vua sẽ thoát 
khỏi mọi khổ đau. 


NỮTỲ KHUJJUTTARÄ 





*! Xem “Trọng Nghiệp Bất Thiện", trang 348/Tập I. 

*# DA.i.2 “Sãmañña-Phala-Sutta-Vannanä' (“Mô Tả Về Kinh Sa-Môn Quả') 
giải thích rằng sau sáu mươi ngàn năm vua sẽ thoát khỏi địa ngục này, thay vì 
phải chịu nhiều trăm ngàn năm theo thông thường. 
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Đối với trường hợp nghiệp bắt thiện làm mắt tác dụng 
địa vị của con người, chúng ta có thể kế đến nữ tỳ 
KhuJjuttara, như một ví dụ: cô là nữ tỳ của Hoàng Hậu 
Samävati.”” 

Có lần, trong một kiếp quá khứ, cô đã nhại một Vị 
Phật Độc Giác vì vị này hơi bị gù lưng. Nghiệp bắt thiện đó 
đã làm chướng ngại việc tái sanh làm người của cô, vì thế 
mà cô bị gù lưng. 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Ca-diếp, cô là 
con gái của một viên trưởng khố, cô có một người bạn gái là 
Tỳ-kheo ni đã đắc A-la-hán. Ngày nọ, trong khi Khujjuttara 
đang ngồi trang điểm, vị Tỳ-kheo ni bạn tới thăm. Do người 
hầu gái của Khujjuttarä không có ở đó, nên Khuljuttarä đã 
nhờ vị Tỳ kheo Ni này này lấy giùm cho mình chiếc giỏ 
đựng đồ trang sức. Vị Thánh Ni này biết rằng nếu cô từ chối, 
Khujjuttarä sẽ mang lòng oán hận, mà điều này sẽ đưa cô ta 
xuống địa ngục khi tái sanh. Ngược lại, nếu cô nghe lời, 
KhuJjuttara sẽ phải tái sanh làm nữ ty. Trong hai sự chọn 
lựa, cách sau vẫn tốt hơn, vì thế Thánh Ni này đã trao cái giỏ 
trang sức cho KhuJjuttara. Nghiệp bất thiện nhờ một vị 
Thánh A-la-hán phục vụ mình này đã làm chướng ngại việc 





* Câu chuyện của Khujjuttarä đã được liên hệ lại ở phần cuối câu chuyện của 
Hoàng Hậu Sãmaävati, DhPA.I.l “Sãmavafi-Vatthu” (Câu Chuyện Của 
SamävafT). 
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tái sanh làm người của cô ta, và cô ta phải sanh làm một nữ 


tỳ 


CHƯỚNGNGHIỆP TRONGCUỘCSÓNG 


Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, có vô số những 
trường hợp chướng nghiệp can thiệp vào cuộc sống của 
chúng ta.ˆ”” Chắng hạn, nghiệp bắt thiện trong cõi người sẽ 
làm chướng ngại thiện nghiệp tạo ra năm uân, nghĩa là nó sẽ 
giúp cho nghiệp bắt thiện chín mùi sớm hơn để tạo ra khổ 
đau và thất bại trong các lãnh vực sức khoẻ, tài sản, gia đình 
và bè bạn...” Ngược lại, trong cõi ngạ quỷ và súc sanh, 
chướng nghiệp thiện có thể làm mất tác dụng sanh nghiệp 
bất thiện vốn đã tạo ra sự tái sanh bất hạnh của chúng sanh 
này, và góp phần tạo ra cho họ những cơ hội thanh thản và 
an vui hơn. 





* Về những trường hợp bắt kính đối với các bậc trưởng lão hay những người 
tốt hơn khác, xem “Người Ngạo Nghễ và Kiêu Mạn", trang 657. 
 MA.HLiv.5 “Cũla-Kamma-Vibhanga-Suttarh' (“Kinh Tiểu Nghiệp Phân 
Biệt). 

* Chăng hạn, xem hành động tàn ác đối với các loài thú vật trong quá khứ đã 
gây chướng ngại cho sức khoẻ của một người như thế nào trong “Chuyện 
Người Bẫy Chim Độc Ác, trang 599, hay nghiệp xấu do ganh ty tác động đối 
với một bậc A-la-hán đã làm chướng ngại (trong việc tìm kiếm) thức ăn, thức 
uống trong “Chuyện Trướng Lão Tissa Đồ Ky' trang 634, và hành động tà 
dâm trước đây đã làm chướng ngại trong những mối quan hệ với gia đình và 
người phối ngẫu ra sao trong “Bức Tranh của Đức Phật Độc Giác 
Mahapaduma) trang 715. 
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MỘT SÓ NGHIỆP LÀM MÁT TÁC DỤNG (CHƯỚNG NGHIỆP)SÓ 
NGHIỆP KHÁCCỦNGCÓ(TRÌNGHIỆP) 


Chúng ta có thể đề cập đến Hoàng Hậu Mallikã như 
một ví dụ cho chướng nghiệp và trì nghiệp cùng làm việc 
trong một kiếp sống. Nguồn gốc ban đầu nàng là một cô gái 
chuyên bán vòng hoa nghèo nàn với dung sắc bình 
thường.” Một hôm, nàng đi đến công viên, mang theo mây 
món tráng miệng để ăn. Trên đường, nàng gặp Đức Phật 
đang đi khất thực. Đức tin mãnh liệt khởi lên, ngay lập tức 
nàng đặt hết tất cả những món tráng miệng ấy vào bát của 
Ngài, với tâm tràn đầy hoan hỷ.”ŸRồi nàng cung kính đảnh 
lễ Đức Phật. Sau đó, Đức Phật mỉm cười. Và ngài nói với 
Änanda rằng do quả của việc cúng dường này, ngay ngày 
hôm nay Mallikã sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu của Vua 
Pasenadl. 

Lúc bấy giờ Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đang trên lưng 
ngựa trở về Sãvatthi sau trận đánh thất bại với Vua 
Ajãtasattu (A-xà-thế), và không được vui. Trong khi đó, 
Mallikã ngồi trong công viên, hát vì hoan hỷ với việc cúng 
dường vừa làm của mình. Vua Pasenadi nghe tiếng hát của 





# JA.vii.10 (451) “Kummaäsa-PInndi-Jätaka-Vannanä" (“Mô Tả Về Chuyện 
Tiền Thân Cúng Dường Món Ăn Tráng Miệng”) 

“3 Điều này làm cho nghiệp trở thành vô trợ (a-saäkhãrika): xem “Vô Trợ và 
Hữu Trợ" trang 106. 
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cô, và đi tới gần. Đức Vua trò chuyện với cô, và khám phá ra 
là cô ta chưa có chồng. Thế là vua ở lại với cô một lúc để 
được cô an ủi. Sau đó, Đức Vua, được sự cho phép của cha 
mẹ Mallikã, đã cưới cô về làm vợ, và ngay ngày hôm đó, 
Vua đã phong cho cô làm chánh cung hoàng hậu. Việc cúng 
dường với tâm hoan hỷ và việc cung kính đảnh lễ của 
Mallikã đối với Đức Phật đã làm nhiệm vụ như hiện báo 
nghiệp (nghiệp cho quả ngay trong hiện tại). ”” 
Một hôm, Hoàng Hậu Mallikã đi đến Đức Phật đề hỏi 
Ngài bốn câu hỏi về những vận hành của nghiệp:”"° 
1. Thứ nhất, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao có một 
số người nữ lại xấu xí, nghèo hèn, và không có 
thế lực. Đức Phật giải thích rằng nghiệp sân hận 
và cáu kỉnh trong quá khứ của một người đã khiến 
cho họ bị xấu xí; nghiệp quá khứ không bồ thí, 
cúng dường, và keo kiệt, bỏn xẻn của một người 
đã khiến cho họ nghèo khó; và nghiệp quá khứ 
ganh ty với những lợi đắc và danh vọng của người 
khác đã khiến cho họ không có thế lực. Ở đây, tất 
cả những nghiệp bất thiện ẫy đã làm mất hiệu lực 


thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người”"". 





* Về những cúng dường cho quả tức thì khác, xem ghi chú cuối chương 196, 
trang 562. 

* A.[V.IV.v.7 (197) “Mãllikã-Devĩ-Suttarh” (“Kinh Hoàng Hậu Mallikã') 
”!! Những giải thích này đã được Đức Phật đưa ra chỉ tiết hơn trong “Kinh Tiểu 
Nghiệp Phân Biệt”. 
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Qua câu chuyện của Mallikã chúng ta có thể thấy 
rằng bắt thiện nghiệp đã gây chướng ngại việc tái 
sanh làm người của cô ta, vì thế cô đã được sinh 
ra với dung sắc tầm thường, trong một gia đình 
của người thợ làm vòng hoa nghẻo khó, và không 
có thế lực. 


._ Thứ hai, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao có một số 


người nữ tuy xấu xí, nhưng lại giàu sang và có thế 
lực lớn. Đức Phật giải thích rằng nghiệp sân hận 
và cáu kinh trong quá khứ của một người khiến 
cho họ xấu xí, trong khi nghiệp cúng dường và bố 
thí khiến họ được giàu sang, nghiệp không ganh 
ty với lợi đắc, danh vọng của người khác (hoan 
hỷ-muditã, với thành công của người khác) khiến 
cho họ là người có thế lực. Ở đây, bất thiện 
nghiệp sân hận vả cáu kỉnh đã gây chướng ngại 
cho thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người, 
trong khi thiện nghiệp bồ thí và không ganh ty thì 
củng cô cho sanh nghiệp. 

Chúng ta có thể thấy điều này trong trường 
hợp của Mallikã, thiện nghiệp cúng dường Đức 
Phật tất cả phần thức ăn của cô đã củng có cho 
thiện nghiệp vốn đã cho cô được tái sanh làm 
người, nhờ vậy cô trở thành chánh cung hoàng 
hậu của đức Vua Pasenadi, với thế lực rất lớn. 
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3. Thứ ba, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao một số 
người nữ xinh đẹp, nhưng lại nghèo khó và không 
có thế lực. Đức Phật giải thích rằng nghiệp quá 
khứ không sân hận và cáu kỉnh của một người đã 
khiến cho họ được xinh đẹp, trong khi sự keo kiết, 
bủn xin đã làm cho họ nghèo khó, và sự ganh ty 
làm cho họ không có thế lực. Ở đây, thiện nghiệp 
không sân hận và cáu kỉnh đã củng cố thiện 
nghiệp cho quả tái sanh làm người (xinh đẹp), 
trong khi những bất thiện nghiệp bủn xỉn và ganh 
ty đã làm chướng ngại thiện nghiệp cho quả tái 
sanh làm người. 

4. Thứ tư, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao một số 
người nữ được xinh đẹp, giàu sang, và có thế lực 
lớn. Đức Phật giải thích răng nghiệp quá khứ 
không sân hận và cáu kỉnh của một người làm cho 
họ được xinh đẹp, bố thí làm cho họ giàu sang, và 
không ganh ty làm cho họ có quyền thế. Ở đây, tất 
cả những thiện nghiệp đã củng có thiện nghiệp 
cho quả tái sanh làm người của họ. 

Sau khi nghe xong lời dạy của Đức Phật, Hoàng Hậu 
Mallikã đã nguyện sẽ không bao giờ sân hận và cáu kỉnh, 
đồng thời sẽ luôn luôn bồ thí, và không bao giờ ganh ty đối 
với những người khác về lợi đắc và danh vọng của họ. Và bà 
xin quy y nơi Đức Phật. 
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ĐOẠNNGHIỆP 


Đoạn nghiệp (upaghataka-kamma) làm nhiệm vụ theo 
ba cách:"” 

1. Nó chặn đứng nghiệp yếu hơn, không tạo ra quả, 
và không cho phép nghiệp khác tạo ra quả của nó. 
2. Nó chặn đứng nghiệp yếu hơn, không tạo ra quả, 
và cho phép nghiệp khác tạo ra quả của nó. 





3. Nó chặn đứng nghiệp yếu hơn, và tạo ra quả của 

chính nó. 

Đoạn nghiệp cũng có bất thiện và thiện. Có thể nói 
đoạn nghiệp giống như một lực làm dừng lại một mũi tên 
đang bay, và làm cho mũi tên ấy phải rơi xuống. Chẳng hạn, 
sanh nghiệp thiện có thể tạo ra tái sanh làm một vị chư thiên, 
nhưng một đoạn nghiệp bắt thiện nào đó thình lình có thê 
chín mùi khiến cho vị chư thiên ấy phải chết, và tái sanh làm 
một con thú, hay tái sanh như ngạ quỷ, hoặc tái sanh trong 
địa ngục. 

Đôi khi, đoạn nghiệp làm việc y như cách chướng 
nghiệp làm việc, nghĩa là nó chặn đứng quả của một nghiệp 
yếu hơn chỉ trong một kiếp sống. Điều đó có nghĩa rằng 
nghiệp yếu hơn này vẫn có thể tạo ra quả trong một kiếp sau 
nào đó. 





”% MA.HILiv.5 “Cũla-Kamma-Vibhanga-Sutta-Vannanä" (“Mô Tả Về Kinh 
Tiểu Nghiệp Phân Biệt') &A A.IIL.I.iv.4 “Niđãna-Sutta-Vannanä' (“Mô Tả Về 
Kinh Duyên”) 
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CÁC CHƯ THIÊN THÓI ĐOẠ 


Chăng hạn, những chư thiên đoạ lạc từ thiên giới là 
những chư thiên mà tâm của họ đã bị hư hỏng do hưởng thụ 
quá mức hoặc ganh ty quá mức.[212] Những chư thiên thối 
đoạ do chơi (khidda-padosika), nghĩa là do tham dự vào 
những cuộc chơi và hưởng thụ thái quá. Do chơi thái quá 
như vậy, họ trở thành như những kẻ say sưa, không còn kiểm 
soát được mình. Vì lý do đó, một nghiệp bất thiện sẽ chặn 
đứng thiện nghiệp tạo ra sự tái sanh chư thiên của họ, vì vậy 
họ phải chết và chịu một sự tái sanh bất hạnh. Và những chư 
thiên thối đoạ do tâm (mano-padosika) trở nên rất ganh ty 
khi nhìn thấy chư thiên khác xinh đẹp hơn, hay thấy những 
toà thiên cung khác lộng lẫy hơn.... Và trong trường hợp này 
cũng vậy, một nghiệp bất thiện sẽ chặn đứng thiện nghiệp 
vốn tạo ra tái sanh chư thiên của họ, vì vậy họ chết và chịu 
một sự tái sanh bất hạnh. 


VUAA-XÀ-THÉ 


Một lần nữa chúng ta có thể đề cập đến Vua Ajãtaãttu 
(A-xà-thế) như một ví dụ. Vua là người đã được Đức Phật 
dạy cho một bài kinh quan trọng, đó là Kinh Sa-Môn Quả 
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(Sãmañña-Phala-Sutta). "Và đức Vua có đủ Ba-la-mật đề 


đắc Nhập Lưu ngay lúc đó.""” Nhưng trọng nghiệp bắt thiện 
giết cha đã chặn đứng các ba-la-mật của vua, vì thế ông vẫn 
còn là một phàm nhân (puthuJJana). Tuy nhiên, trong tương 
lai xa, những ba-la-mật ẫy sẽ g1úp vua trở thành một vị Phật 
Độc Giác gọi là Vijitävi." 


TÔN GIÁ ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA 


Trường hợp của Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) có thể 
được đề cập lại ở đây. """ Chúng ta biết Đề-bà-đạt-đa rất thiện 
xảo trong tám thiền chứng: bốn thiền sắc giới và bốn thiền 
vô sắc. Ông cũng rất thiện xảo trong năm thần thông hiệp 
thế.""”Mặc dù vậy, ông vẫn chưa đắc một Đạo Quả nào, và 
còn là một phàm nhân. Và khi ông khởi lên ý định muốn 
thay thế địa vị của Đức Phật như người lãnh đạo Tăng 
Chúng, nghiệp bắt thiện đó đã chặn đứng thiện nghiệp thiền 
của ông, vì thế ông mất hết thiền và các năng lực thần 
thông.[213] Tuy nhiên, trong tương lai xa thiện nghiệp thiền 
này của ông sẽ tạo ra hay củng cô cho sự tạo ra các bậc thiền 





” D,¡.2 'Sãmañña-Phala-Suttarh" 

* Xem những lời của Đức Phật, đã trích dẫn trang 172 
*%' Xem chú giải bài Kinh Sa Môn Quả. 

* Xem “Tôn giả Devadatta”, trang 306/Tập I. 

"9 Về các thần thông: xem ghi chú 207, trang 162/Tập I. 
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của ông trở lại, và nhất là nó còn giúp ông trở thành một vị 
Phật Độc Giác (Paccekabuddha). 


BAHIYA DARUCIRIYA 


Lại nữa, đoạn nghiệp còn có thể cắt đứt hoàn toàn 
một nghiệp khác, khiến nghiệp này không còn tạo ra quả của 
nó được nữa. Ở đây, trường hợp của Bãhiya DãrucTriya có 
thể xem là một ví dụ.“ Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật Kassapa, ông và sáu vị Tỳ-kheo khác đã trèo lên chóp 
một ngọn núi để hành thiền. Họ đã xô bỏ cái thang mà họ đã 
dùng đề trèo lên để không ai còn có thê trèo xuống. Ngày 
đầu tiên, một người trong họ đắc A-la-hán, ngày thứ hai một 
người khác trở thành bậc Thánh Bất lai, trong khi năm người 
còn lại (gồm luôn Bahiya) chết mà không đắc một Đạo Quả 
nào. Họ được tái sanh thiên giới, và đến thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Thích Ca chúng ta, cả năm đều tái sanh làm 
người. 

Bahiya trở thành một thương buôn, và trong một 
chuyền đi buôn ông bị đắm tàu, nhưng tắp được vào bờ nhờ 
một miếng ván. Sau khi đã mắt hết cả quần áo, ông che thân 
băng một tâm vỏ cây, và đi đây đó xin ăn. Người ta nghĩ ông 
chắc phải là một bậc Thánh A-la-hán (vì cách ăn mặc này), 
và cuối cùng ông cũng đỉnh ninh mình là bậc A-la-hán. Cứ 





”98 L.¡.10 'Bãhiya Suttarh (Kinh Bähiya') 
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thế, ông nghiễm nhiên trở thành một nhà tu khổ hạnh được 
nhiều người tôn kính. Tuy nhiên, một vị Thánh A-na-hàm là 
bạn của ông trong tiền kiếp thời Đức Phật Kassapa (người đã 
được tái sanh Phạm Thiên Giới) đã nói ông không phải là 
bậc A-la-hán, cũng không phải đang thực hành trên con 
đường trở thành A-la-hán. Lúc đó Bahiya Dãrucrriya mới hỏi 
vị Phạm Thiên xem trên thế gian này có ai là bậc A-la-hán, 
và đang dạy con đường để đạt đến A-la-hán không. Vị Phạm 
Thiên đã bảo ông nên đi đến gặp Đức Phật. 

Nghe lời, Bãhiya đi đến chùa Kỳ Viên (2e/avan4) ở 
Savatthi (Xá-vệ), nơi đây Đức Phật đang trú ngụ. Nhưng 
Đức Phật đã đi khất thực. Vì thế Bãhiya lại phải đi vào thành 
Xá-vệ đề tìm Đức Phật. Khi tìm được Đức Phật, ông đã thỉnh 
cầu Ngài dạy Pháp cho ông. Nhưng Đức Phật thấy rằng 
Baãhiya lúc ấy đang quá phấn khích không thê hiểu Pháp 
được. Vì thế Ngài nói rằng đó không phải lúc (để giảng 
Pháp), và từ chối. Bahiya lại thỉnh cầu trở lại, và nói rằng 
Đức Phật có thê chết trước khi Bãhiya có được lời dạy (của 
ngài), hoặc Bãhiya này có thê chết (trước khi nghe được 
Pháp). Đức Phật thấy rằng quả thực Bahiya sẽ chết trong 
ngày hôm ấy, nhưng ngài lại từ chối. Và lần thứ ba Bãhiya 
thỉnh cầu Đức Phật. Lúc đó, biết rằng tâm của Bãhiya đã 
lắng yên, và Đức Phật dạy cho ông bài pháp ngắn gọn và nỗi 
tiếng này: 

"Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái 
nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ 
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là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các 

thức tri ". Như vậy, này Bàhiya, Ông cần phải học 

tập. 

Vì rằng, này Bàhiya, nễu với Ông, trong cái 
thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái 
nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tướng; 
trong củi thức tri, sẽ chỉ là cải thức trí. Thời, này 
Bàhiva, ông không là cái (thấy, nghe,...) ấy. Vì 
rằng, này Bàhiya, ông không phải là cái ấy, do đó 
khôngcó Bähiya ở đó; vì rằng Baãhiya không có ở 
đó, nên Bãhiya cũng chẳng là đời này, không là đời 
sau, không là đời chặng giữa. Như vậy, đây là sự 
đoạn tận khổ đau. 

Quý vị có hiểu lời dạy này không? [214 Bãhiya 
DãrucTriya không những hiểu được lời dạy ngắn gọn này, mà 
thậm chí ngay lúc đó, ông còn đắc A-la-hán Thánh Quả nữa: 
điều đó cho thấy các ba-la-mật của ông mạnh mẽ như thế 
nào.[21| Nhưng không lâu sau đó (như Đức Phật đã biết 
trước) Bahiya bị một con bò húc chết. Mặc dù có đủ ba-la- 
mật như vậy, nghiệp tạo ra tái sanh làm người của ông cũng 
vẫn bị cắt đứt bởi bất thiện nghiệp giết chết một cô gái điểm 
trong quá khứ, do đó mà thọ mạng của ông bị ngắn lại.” 
Tuy nhiên nhờ đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí (4zahata- 


*! Chi tiết, xem “Gái Điếm Trả Thù”, trang 616. 
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Magga-Ñana), tất cả phiền não đã bị tiêu diệt và ông nhập 
vào Vô Dư Niết Bàn (Parinibbäna.` `) 


TÔNGIÁ ANGULIMLA 


Một ví dụ khác cho thấy đoạn nghiệp có thê cắt đứt 
hoàn toàn nghiệp khác như thế nào là trường hợp của Tôn 
giả Angulimäla."''Trước khi xuất gia làm Tỳ kheo, ông đã 
giết rất nhiều người, như vậy ông đã hoàn thành vô số 
nghiệp bắt thiện. Nhưng sau khi xuất gia làm Tỳ kheo, ông 
thọ trì tăng thượng giới học của vị Tỳ kheo (227 giới của Tỳ 
kheo). Kế đó, theo sự chỉ dạy của Đức Phật, ông thực hành 
tăng thượng tâm học (hành thiển định), và tăng thượng tuệ 
học (hành thiên mình sát), và đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahatta-Magga-Nana) cũng như A-la-hán Thánh Quả Trí 
(Arahatta-Phala-Ñãna). A-la-hán Thánh Đạo Trí đã làm 
nhiệm vụ như đoạn nghiệp thiện cho quả ngay trong hiện tại, 
để cắt đứt tất cả những bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp có 
khả năng tạo ra quả tái sanh mà ngài đã hoàn thành trong 
kiếp đó cũng như trong vô lượng kiếp trước: tất cả những 
nghiệp này đều trở thành vô hiệu lực. Điều đó có nghĩa rằng 
ngải sẽ không bao giờ phải tái sanh trở lại nữa. 





*!° Xem “Hai Loại Parinibbãna', trang 781. 
TU M.I.iv.6 “Añgulimäla Suttarh” (Kinh Angulimäla') 
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THỢSĂNSUNAKHAVAJIKA 


Ví dụ khác được trích từ một câu chuyện xảy ra ở 
Tích Lan cô xưa (Sri Lanka)."'“ Có một người thợ săn tên là 
Sunakhaväjika: ông thường đi săn với những con chó. Con 
trai ông là một vị Tỳ kheo tên Sona, đã đắc A-la-hán. Suốt 
cuộc đời, ngài không thể nào làm cho cha mình sống theo 
Chánh Mạng. Nhưng khi cha ngài đã già, ngài khéo léo 
thuyết phục được ông xuất gia làm Tỳ kheo. Sau đó, khi vị 
Tỳ kheo già này nằm trên giường bệnh sắp chết, một thú 
tướng (gari-nimia, điềm báo cảnh giới sẽ tái sanh)”"'”xuất 
hiện: những con chó to lớn và hung dữ vây quanh ông như 
thê muốn ăn thịt ông vậy. Vị Tỳ kheo già rất sợ hãi, và kêu la 
trong hoảng loạn. 

Biết chuyện, Tôn giả Soqa bèn nhờ các vị sa-di đem 
đến những bông hoa để cúng dường Tượng Phật và rải quanh 
điện thờ cũng như Cây Bồ Đề. Sau đó ngài nhờ các vị khiêng 
giường của cha mình đến. Ngài nói với người cha rằng tất cả 
những bông hoa này đã được cúng dường đến Đức Phật nhân 
danh ông, và xin ông hãy đảnh lễ Đức Phật để cho tâm được 
an nghỉ. Người cha làm theo những gì đã được chỉ dẫn, và 
tâm ông lắng dịu. Lúc đó một thú tướng mới: các toà thiên 





"1 VbhA.XVI.x.809 “Pathama-Bala-Niddeso' (“Giải Thích Về Sức Mạnh (lực) 
Thứ Nhất) DD.XVI.x.2194-6 

“13 Ví dụ này sẽ trở nên rõ ràng nếu quý vị liên hệ lại bảng “5a: Chết và Tái 
Sanh' trang 102. 
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cung, và những vườn hoa xinh đẹp trên thiên giới,...xuất 
hiện trong tâm ông. Theo cách đó, thiện nghiệp tôn kính Đức 
Phật (được các thiện nghiệp khác củng cố) đã cắt đứt bất 
thiện nghiệp săn bắn những chúng sanh vô tội trong rừng của 
ông. 

Đến đây chúng ta sẽ bản đến ba cách làm nhiệm vụ 
của đoạn nghiệp. 


CẮT ĐỨT—KHÔNG TẠO RAQUÁ—NGĂNCẢN 


Cách thứ nhất đoạn nghiệp có thể làm nhiệm vụ là chỉ 
cắt đứt nghiệp yếu hơn, không tạo ra quả, và ngăn nghiệp 
khác tạo ra quả của nó. 


TÔN GIÁ MỤCKIÊN-LIÊN 


Một ví dụ trong trường hợp này là Tôn giả Mục-kiền- 
liên (Mahämoggallãna). Trong một kiếp quá khứ, ngài đã 
đánh đập cha mẹ mình, với ý định giết chết họ. Trải qua 
nhiều kiếp sống, nghiệp bất thiện đó đã cho quả của nó: nó 
cũng tạo ra quả trong kiếp cuối cùng này của ngài. Suốt bảy 
ngày, nhóm cướp được mướn đã tìm đến chỗ ở của ngài để 
giết ngài. Nhưng, bằng năng lực thần thông, Tôn giả Mục- 
kiền-liên biết trước ý định của họ, và với thần thông ngài đã 
biến mắt khỏi nơi trú ngụ bằng cách chui qua lỗ khoá. Tuy 
nhiên vào ngày thứ bảy, ngài không biến mất nữa: nghiệp 
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giết cha giết mẹ đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp ngăn 
không cho ngài nhập thiền, và ngài cũng không thê vận dụng 
thần thông được nữa. Rồi một nghiệp giống vậy (nghiệp có 
tính đồng nhất) đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để bọn 
cướp đánh chết ngài, cho tới khi xương của ngài dập nát 
hoàn toàn. Và chúng bỏ ngài ở đó. Nhưng ngài không chết. 
Đoạn nghiệp đã không cắt đứt năm uần và nghiệp tạo ra tái 
sanh hiện tại của ngài. Ngài nhập thiền trở lại, và vận dụng 
thần thông như trước. Dùng thần thông của mình, ngài có thê 
đi về gặp Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật cho phép nhập Vô 
Dư Niết-Bàn (Parinibbäna). Sau khi được Đức Phật cho phép 
ngải mới quay trở lại trú xứ và nhập Parinibbana tại đó. 


TÔN GIÁ CAKKHUPALA 


Một ví dụ khác từ thời Đức Phật là chuyện vị Tỳ-kheo 
tên gọi Cakkhupaäla.[216] Ngài là một bậc A-la-hán. Thiện 
nghiệp ngài hoàn thành trong một kiếp qúa khứ đã tạo ra 
năm uân của ngài như một con người vào lúc tái sanh, cũng 
như trong thời bình nhật của kiếp cuối này. Chúng ta biết, 
sắc uấn bao gồm năm căn: chúng là những yếu tổ tịnh sắc 
qua đó mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi,..."'* Một 
người có thê thấy, nghe, ngửi ... được chính là nhờ thiện 
nghiệp quá khứ. Nhưng trong một kiếp quá khứ, như một 


°! Chỉ tiết, xem bảng “1: Tâm Quả" trang 90/Tập I. 
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thầy thuốc, Tôn-giả Cakkhupäla đã tạo một nghiệp rất bất 
thiện. Đó là, trong sỐ những bệnh nhân của ngài có một 
người phụ nữ bị bệnh đau mắt không nhìn thấy gì. Người 
phụ nữ này đã hứa với ngài rằng nếu ngài chữa cho bà lành 
mắt, bà và con cái sẽ trở thành những nô tỳ làm việc cho 
ngài. Tuy nhiên khi mắt bà phục hồi, bà liền đôi ý, và giả bộ 
như đôi mắt còn tệ hơn trước. Đề trả thù, người thầy thuốc 
đã đưa cho bà một thứ thuốc nhỏ mắt ý định làm cho bà mù 
hăn. Khi người phụ nữ này tra thuốc vào mắt, bà đã bị mù 
hoàn toàn. 

Sự việc đó xảy ra ở một trong những tiền kiếp của 
Tôn giả Cakkhupäla. Hiện tại, trong kiếp cuối cùng này, là 
một vị Ty kheo, ngài đã nguyện chỉ g1ữ ba oai nghĩ: đi, đứng 
và ngồi, trong mùa an cư. Ngài sẽ không đặt lưng xuống nằm 
suốt ba tháng: đây là một trong mười ba pháp khô hạnh được 
Đức Phật cho phép. Sau một tháng thực hành hành đầu đà 
này, đôi mắt của Tôn giả Cakkhupäla bắt đầu làm phiền 
ngài. Và ngay cái đêm ngài đắc A-la-hán Thánh Quả, mắt 
ngài cũng bị mù. Sanh nghiệp bất thiện làm mù mắt người 
phụ nữ trong quá khứ giờ đây chín mùi và làm nhiệm vụ như 
đoạn nghiệp cắt đứt nhãn căn của ngài. Nhưng nó không tạo 
ra quả riêng của nó, và cũng không ngăn cắm nghiệp khác 
tạo ra quả của nó. Như vậy không một thiện nghiệp nào có 
thê làm cho mắt của ngài thấy đường trở lại được. 


CẮT ĐÚT, KHÔNG TẠO RA QUÁ,CHO PHÉP 
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Cách thứ hai đoạn nghiệp có thể làm nhiệm vụ là cắt 
đứt nghiệp yếu hơn, không tạo ra quả, nhưng cho phép 
nghiệp khác tạo ra quả của nó. 


HOÀNGHẬUSÄMÄVATĨ 


Ở đây, chúng ta có thê lây trường hợp của Sãmäãvati, 
Hoàng Hậu của Vua Udena, làm ví dụ” Trong một kiếp 
quá khứ Sãmãvatfi và những người bạn của cô từng là hầu 
thiếp trong hậu cung của đức vua xứ Bãrãnasĩ. Một hôm, sau 
khi tắm chung với đức vua trong một con sông nọ, họ cảm 
thấy lạnh, và đã châm lửa vào đám cỏ khô kế bên sông (để 
SƯỞởi ấm). Khi đám cỏ cháy hết, họ phát hiện một vị Phật Độc 
Giác đang toạ thiền trong đó. Vì không có ý định đốt ngài 
nên đó không phải là một bất thiện nghiệp. Nhưng họ biết 
đức vua rất tôn kính vị Phật Độc Giác này, và ông có thê sẽ 
trừng phạt họ vì đã thiêu chết đức Phật Độc Giác. Do sợ như 
vậy nên SãmävafT và những bạn bè của cô đã gom góp cỏ 
khô, chất quanh người vị Phật Độc Giác, rồi đồ dầu lên đó và 
châm lửa đốt với ý định thủ tiêu mọi dấu vết của tội ác họ đã 
làm. Hành động đốt cháy vị Phật Độc Giác với ác ý này là 
một bất thiện nghiệp. Tuy nhiên Đức Phật Độc Giác thực sự 





“1 DhPA.ii.1 “Sãmävati-Vatthu' (“Chuyện Hoàng Hậu Sãmãvatf); UA.vii.10 
“Udena-Suttam” (Kinh Udena) 
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đã nhập Diệt Thọ Tưởng Định (nirodha-samäpatti), một định 
chứng diệt tạm thời tâm và sắc do tâm tạo, và do đó không gì 
có thê làm hại được ngài.`"'“ Mặc dù Đức Phật Độc Giác 
không chết, song do hành động này, Samaävati và bạn bè của 
cô cũng đã hoàn thành nhiều bắt thiện nghiệp, và họ đã cảm 
thọ quả trong kiếp kế."'” 

Trong thời Đức Phật của chúng ta, một thiện nghiệp 
quá khứ đã cho họ tái sanh làm người. Và Sãmaävaf trở thành 
Hoàng Hậu của vua Udena, còn những người bạn của cô 
trước đây trở thành tỳ thiếp của vua. Họ cũng trở thành 
những Phật tử thuần thành, đã cúng dường rất nhiều tứ vật 
dụng đến Đức Phật và Chúng Tăng, đã học hỏi Giáo Pháp, 
và hành thiền chỉ cũng như thiền minh sát thành công. Do 
việc thực hành này Sãmaävati trở thành một bậc Thánh Nhập 
Lưu, và những nữ tỳ kia cũng chứng đắc những Thánh Quả 
khác. Nhưng một hôm, nghiệp hoả thiêu Đức Phật Độc Giác 
đã chín mùi như một đoạn nghiệp để cắt đứt mạng căn của 
họ: Hoàng Hậu và những tỳ nữ của bà bị thiêu chết trong 
chính cung điện của họ.[217J Quả riêng của đoạn nghiệp đó 
không phát sanh, nhưng cho phép những thiện nghiệp mà 





*15 điệt thọ tưởng định hay diệt tận định: xem ghi chú 389, trang 318/Tập I. 

*1” Yếu tố thứ năm làm cho tội sát sanh thành một bắt thiện nghiệp đạo đầy đủ 
là chúng sanh ấy phải chết: song điều đó không có trong trường hợp này (Đức 
Phật Độc Giác không chết). Tuy vậy, họ đã có ý định giết chết Đức Phật Độc 
Giác, và đã hoàn thành bốn yếu tố khác, có nghĩa là họ đã hoàn thành rất nhiều 
bắt thiện nghiệp. Chi tiết, xem “Một Bắt Thiện Nghiệp Đạo” trang.255/Tập I. 
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mỗi người trong họ đã hoàn thành trong thời Đức Phật của 
chúng ta tạo ra sự tái sanh trong cõi chư thiên hoặc Phạm 
Thiên tương ứng. 


NĂM TRĂM VỊ TỲ-KHEO 


Ví dụ khác là năm trăm vị Tỳ-kheo bị giết chết, hoặc 
do tự họ hoặc do người khác."'3 Đức Phật biết rằng tất cả họ 
đều gánh chịu một nghiệp bắt thiện chung: trong quá khứ xa 
xưa, họ từng là những người đi săn trong cùng một khu rừng. 
Dùng bẫy và khí giới, họ đã hành nghề săn bắn để nuôi 
mạng. Với tâm vui thích, họ đã giết không biết bao nhiêu 
muông thú trong suốt cuộc đời họ. Sau khi chết, nghiệp đó 
đã tạo ra tái sanh trong địa ngục. Rồi sau đó, một thiện 
nghiệp cho họ tái sanh làm người. Và, nhờ một người bạn tốt 
(thiện tri thức), họ được gặp Đức Phật và xuất gia làm Tỳ- 
kheo. Một số trong họ trở thành các bậc A-la-hán, một sỐ 
thành Thánh Bắt-lai, một số thành Thánh Nhắt-lai, một số 
thành Thánh Nhập Lưu, trong khi một số vẫn còn là phàm 
nhân. 

Một buổi sáng, khi Đức Phật dùng Phật Nhãn 
(Buddha-Cakkhupala) quán sát thế gian, ngài thấy răng trong 
hai tuần nữa năm trăm vị Tỳ-kheo này sẽ chết: hậu báo 





°!3 Vịn,Pãri.3 “Tatiya-Pãrãjikarh' (“Tội Bất Cộng Trụ Thứ Ba') & S.V.X.i.9 
“Vesalr-Suttarmn'ˆ (“Kinh Vesäli”) và các bản chú giải khác. 
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nghiệp “nuôi mạng bằng săn băn' sẽ cắt đứt thiện nghiệp cho 
quả tái sanh làm người của họ. Đức Phật cũng thấy trước 
được việc ngăn không cho quả này sanh là điều bất khả. Và 
ngài thấy rằng các vị Thánh A-la-hán sẽ không còn tái sanh; 
các Bậc Thánh khác sẽ có được một sự tái sanh an vui; 
nhưng những vị vẫn còn là phàm nhân (øihu-jjana) sẽ chết 
với dục tham (chanda-rãga), với tâm dính mắc vào kiếp sống 
làm người của họ, và sẽ chết với sự sợ hãi: chính điều này sẽ 
tạo ra một sự tái sanh xấu. Tuy nhiên, nếu Ngài dạy cho họ 
hành thiền quán bắt tịnh, họ sẽ loại trừ được sự dính mắc và 
sợ chết. Và với thiện nghiệp Ấy, họ sẽ đạt được tái sanh trong 
thế giới chư thiên: Đức Phật thấy rằng Ngài chỉ giúp được họ 
tới mức ẫy. Và theo cách đó, sự thọ giới làm Tỳ-kheo của họ 
ít ra vẫn có lợi ích cho họ. Vì thế Đức Phật dạy các vị lây đề 
tài bất tịnh (quán ba mươi hai thân phần hay ba mươi hai thê 
trược: dva-ffiims-äkaãra) làm đề tài thiền chính, và bằng nhiều 
cách, Ngài đã tán đương thiền này”. 

Đức Phật cũng biết rằng trong hai tuần ấy, các vị Tỳ- 
kheo sẽ đến và báo cáo: “Hôm nay một vị Tỳ-kheo chết”, 
“Hôm nay hai vị Tỳ-kheo chết°...Dù biết nhưng Đức Phật 
không thê ngăn được điều đó, dù biết nhưng ngài không có ý 
định muốn nghe những điều ấy, và bảo vệ những người có 
thể chỉ trích ngài vì đã không ngăn chặn điều ấy, vì thế trong 


°' Chú giải nói rõ rằng ở đây Đức Phật không có ý định ca ngợi sự chết. 
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hai hai tuần lễ đó, Đức Phật đã đi vào tịnh cư. Và hai tuần 
sau, cả năm trăm vị Tỳ kheo đều chết. 

Có một vị sa-môn được mọi người biết đến như 
Migalandika, sa môn giả dạng (sưmana-kuitaka): sa-môn giả 
này sống nhờ đồ ăn tàn thực (đồ ăn dư) của các vị Tỳ kheo. 
Và những vị Tỳ kheo còn là phàm nhân ấy, đã nhờ vị sa-môn 
giả này giết hoặc nhờ một vị Tỳ kheo chưa giác ngộ khác 
giết mình, hoặc tự sát. Tại sao? Bởi vì mặc dù Đức Phật nói: 
đối với những vị chưa phải là Thánh A-la-hán, việc tự sát là 
có tội (sãvz//a), song họ nghĩ điều đó là vô tội (anavajja); và 
dù đó là bất thiện nghiệp họ nghĩ đó là thiện nghiệp.  “ 218] 

Ngay cả Migalandika, vị sa-môn giả cũng nghĩ việc 
(giết giùm) đó là thiện nghiệp. Vì sao? Đầu tiên ông giết 
một số vị Tỳ kheo bởi vì họ yêu cầu ông làm điều đó, và bởi 
vì các vị Tỳ kheo này nói với ông rằng sau khi họ chết ông 
có thê lây hết những món vật dụng của họ. Và khi ông cảm 
thấy hồi hận, một vị chư thiên đã bảo ông không nên hối 
hận, vì điều ông làm chỉ là đang làm ơn cho các vị Tỳ kheo 
mà thôi. Và vì ông tin vị chư thiên này, nên sau đó ông quay 
trở lại để giết thêm nhiều vị Tỳ kheo nữa, trong số đó có cả 
các bậc Thánh A-la-hán, những người không yêu cầu ông 





*“° Trong Kinh “Xa-Nặc' (*Channa Suttarn'), Đức Phật tuyên bồ hành vi tự sát 
của một bậc Thánh A-la-hán là vô tội, còn nêu một người không phải là Thánh 
A-la-hán thì có tội. Nhưng sau biến cố năm trăm vị Tỳ kheo này, Đức Phật 
tuyên bố rằng đó là điều không thích hợp,... 
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giết giùm. ””" Đó là lý do vì sao cả năm trăm vị Tỳ kheo đều 
chết. 

Khi tất cả các vị Tỳ-kheo này đã chết, Đức Phật quay 
trở lại. Và ngài hỏi Tôn-giả Ananda tại sao Tăng Chúng giảm 
bớt đi như vậy. Tôn-giả Änanda bạch với Phật rằng chính vì 
các vị Tỳ-kheo này đã hành thiền quán bất tịnh. Ngài 
Änanda cũng đề nghị Đức Phật nên dạy một đẻ tài thiền khác 
(để tránh việc tự sát như trên). Nhân đó Đức Phật bảo 
Änanda tập trung hết các vị Tỳ-kheo lại, và ngài đã giải thích 
cũng như tán dương thiền niệm hơi thở (ãn-ãpãna-ssari). 

Ở đây chúng ta cần phải rất thận trọng để hiểu câu 
chuyện này một cách đúng đắn. Vừa rồi chúng tôi có đề cập 
việc Tôn-giả Bahiya DãrucTriya bị giết bởi một con bò, và 
Tôn-giả Muc-kiền-liên bị những tên cướp đánh chết như thế 
nảo. Con bò và những tên cướp đó đã hoàn thành bất thiện 
nghiệp theo ý riêng của chúng. Nhưng nạn nhân chết là do 
bất thiện nghiệp quá khứ cắt đứt thiện nghiệp cho quả tái 
sanh làm người của họ. 

Quý vị hãy nhớ rằng nếu một người bị người khác tấn 
công, hay một người bị chết trong một tai nạn nào 
đó,...người ấy đang thọ lãnh quả của một nghiệp quá khứ 
của mình. Còn người tấn công hay tai nạn xảy ra,...chỉ đơn 





*“! Chú giải chỉ ra cho thấy rằng các Bậc Thánh không bao giờ tự giết, không 
yêu cầu người khác giết và cũng không giết bất kỳ chúng sanh nào. Và phụ chú 
giải (vimativinodam)) giải thích rằng tất cả các Bậc Thánh đã bị giết bởi sa-môn 
giả Migalandika. 
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thuần là công cụ qua đó nghiệp bắt thiện quá khứ (có cơ hội) 
cắt đứt thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người của họ mà 
thôi. "”” 

Điều này có lẽ khó hiểu, tuy nhiên hãy nhớ rằng theo 
Đức Phật, những vận hành của nghiệp không thê hiểu bằng 
lý luận đơn thuần được. Chỉ khi quý vị phân biệt những vận 
hành của duyên khởi lúc đó quý vị mới có thê hiểu được 
những vận hành của nghiệp một cách đúng đắn. Và cho tới 
lúc đó quý vị phải dựa vào đức tin: không hoài nghi những gì 
Đức Phật dạy. 

Bằng cách này hay cách khác, các vị Tỳ-kheo chưa 
giác ngộ cũng phải chết trong hai tuần lễ ấy. Đó là vì nghiệp 
bắt thiện quá khứ của họ. Tuy nhiên họ không chết như cách 
họ đã làm do nghiệp bắt thiện quá khứ của họ. Mà họ chết 
(tự sát, hay nhờ người khác giết) do nhờm gớm đối với cuộc 
sống, một sự nhờm gớm được phát triển do hành thiền bất 
tịnh, và do họ không hiểu rằng những gì họ muốn làm đó là 
có tội.” Tương tự, như chúng tôi vừa nói, Migalandika, vị 
sa-môn giả, không làm đúng như ông đã làm bởi vì nghiệp 
bắt thiện quá khứ của các vị Tỳ kheo. Và Đức Phật cũng vậy, 
tất cả là vì nghiệp bất thiện quá khứ của các vị Tỳ kheo đó 





*“ Liên quan đến điều này, xem luận về cái chết hợp thời và phi thời trong 
Thanh Tịnh Đạo, ghi chú cuối chương 241, trang 689. 

” Phụ chú giải cho Tạng Luật ( Điều Bất Cộng Trụ Thứ Ba .Vin.Pãr.i.3 
“Tatiya-Pärãjikarh') giải thích rằng các vị Tỳ-kheo còn là phàm nhân đã làm 
những gì họ làm với tưởng vô tội (anavaJJana-saññimno). 
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mà thôi. Ngài lánh mặt vì biết nghiệp quá khứ của các vị 
bằng cách này hay cách khác sẽ cắt đứt thiện nghiệp tái sanh 
làm người của các vị, và các vị sẽ chết, không ai có thể thay 
đổi được. Tuy nhiên ngài biết cách tốt nhất để các vị Tỳ 
kheo chưa giác ngộ này chết là làm sao đề họ chết không có 
tâm tham ái đối với cuộc sống, và do nhờ thiện nghiệp này 
họ sẽ được tái sanh trong thế giới chư thiên. 019] 
CÁT ĐỨT—CHOQUÁ RIÊNG 


Cách thứ ba đoạn nghiệp có thể làm nhiệm vụ là cắt 
đứt nghiệp yếu hơn, và tạo ra quả riêng của nó. 


ÁCMADUSĨ 


Một ví dụ trong trường hợp này là Mãra Dũsĩ (Ác ma 
Đu-sI), trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kakusandha 
(Câu-lưu-tôn Phật)."” Hai vị Thượng Thủ Thánh Văn của 
Đức Phật này là Tôn giả Vidhura và Tôn giả SañjTva. “I220| 
Một hôm, Tôn giả SañjTva đang ngồi dưới một bóng cây và 





** Giải thích thêm đề hiểu được câu chuyện năm trăm vị Tỳ kheo này, Ngài Pa 
auk đã liên hệ lại nghiệp mà do đó đức Bồ-tát của chúng ta đã phải hành khổ 
hạnh suốt sáu năm: xem ghi chú 219, trang 570. 

"3 Kakusandha là vị Phật thứ ba trước đức Phật Gotama của chúng ta. Xem 
“Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật ,cuối Tập I&II 

* M.I.v.10 “Mara-Tajjaniya-Suttarh' (“Kinh Hàng Ma') và chú giải. 
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nhập diệt thọ tưởng định (nirodha-samapatti). Một sỐ những 
người chăn bò, chăn dê, và những người nông dân đi ngang 
qua, nhìn thấy ngài ngồi dưới bóng cây, nghĩ rằng ngài đã 
chết. Vì thế chúng chất cỏ khô và củi quanh thân ngài, châm 
lửa đốt. Rồi chúng bỏ đi. 

Chúng ta biết, khi một người nhập thiền diệt, không 
gì có thể làm hại người nảy được, kê cả những vật dụng cá 
nhân của họ cũng không bị hư hoại. "””Do đó sáng sớm ngày 
hôm sau, Tôn giả Sañjïva xuất thiền mà không bị tốn hại gì. 
Ngài giũ sạch y, và mang bát đi vào làng khất thực. Khi, 
cũng những người chăn bò, chăn đê và nông dân ấy, nhìn 
thấy ngài đi bát, họ nghĩ vị Tỳ kheo chết nay đã sống trở lại: 
tâm họ tràn đầy kinh ngạc và đức tin. 

Lúc bấy giờ Maãra có tên là Maãra Dũsĩ. Giống như 
mọi Ác ma khác, ông không thích những vị Tỳ kheo giới đức 
như vậy, bởi vì ông không biết việc đến và đi (ãgaiii vã 
gatim vã) của các vị; không biết sau khi chết các vị sẽ tái 
sanh về đâu. Tại sao ông không biết? Bởi vì các bậc A-la- 
hán nhập Parinibbãna (Vô-Dư Niết-bàn) với thức (wiãñãna) 
không an trú (appatitthita) ở đâu cả. ”Vì lẽ các bậc Thánh 
A-la-hán đã dập tắt tham ái và vô minh, nên không còn tái 
sanh nữa. 





**” Về thiền diệt, xem ghi chú 389, trang 318/Tập I 
* Việc Mãra không biết các vị A-la-hán đi về đâu được thảo luận tại “Thức 
Không An Trú', trang 345. 
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Đề có ngăn chặn điều này, Ác-ma Dũsĩ đã tạo ra hình 
ảnh các vị Tỳ kheo với những hành vi cư xử xấu để cho các 
gia chủ Bà-la-môn nhìn thấy. Và Ác Ma khích động các bà- 
la-môn này chỉ trích, phỉ báng, chửi rủa, và gây khó chịu các 
vị Tỳ kheo giới đức. Ác-ma Dũsĩ nghĩ những cảm giác khó 
chịu lúc ấy sẽ khởi lên trong tâm các vị Tỳ kheo, phối hợp 
với ác ý, sân hận, bất mãn, chán nản, ....[221] và điều này sẽ 
ngăn việc tu tập của các vị. Bằng cách đó, Ác-ma nghĩ rằng 
ông ta sẽ biết được sự đến và đi của các vị Ty kheo. Nhưng 
khi các Bà-la-môn gia chủ này chỉ trích, phỉ báng, chửi rủa, 
và gây khó chịu các vị Tỳ kheo, Đức Phật Kakusandha nói 
các vị Tỳ kheo hãy thực hành bốn Phạm trú (catäro brahma 
vihãra), đó là hành thiền tâm từ (mettä), bi (#arunä), hỷ 
(muditä) và xả (upekkhä). Và ngài dạy các vị dùng bốn phạm 
trú này làm căn bản đề hành thiền minh sát, nhằm đạt đến A- 
la-hán Thánh Quả. Nghe lời Đức Phật, các vị Tỳ kheo đi vào 
rừng hoặc vào một nơi trống trải để hành thiền như đã được 
chỉ dẫn. Tình trạng đó khiến cho dự tính của Mãra Dũsĩ thất 
bại: ông vẫn không biết được sự đến đi của các vị Tỳ kheo. 
Rồi ông lại khích động các Bà-la-môn gia chủ làm ngược lại, 
nghĩa là ông bảo họ hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường các Tỷ-kheo có giới đức. Mãra Dũsĩ nghĩ răng 
làm như vậy những cảm giác dễ chịu sẽ khởi lên trong tâm 
các vị Tỳ kheo, phối hợp với sự thích thú, hài lòng, hãnh 
diện của tâm....[222] và điều này sẽ cản trở việc thực hành của 
các vị. Nhưng một lần nữa, Đức Phật Kakusandha đã có cách 
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chữa. Ngài khuyên các vị Tỳ kheo thay vì hành bốn phạm trú 
hãy hành bốn loại tưởng (szZñã) ”?, đó là 1. tưởng bất tịnh 
(asubha-sañña); 2. tưởng vật thực bất tịnh (ahare-patikhla- 
sañña;); 3. tưởng nhàm chán đối với tất cả thế gian 6abba-loke 
an-abhirati-sañña); 3. tưởng vô thường (amicca-sañña). Một 
lần nữa, các vị Tỳ kheo cũng đi vô rừng.... và hành theo sự 
chỉ dẫn của Đức Phật, các vị dùng bốn đề mục thiền này để 
đề kháng tham, sân và s1, rồi phát triển minh sát, và đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả. Dự định của Mãra Dũsĩ một lần nữa 
thất bại: ông không thê biết được sự đến đi của các vị Tỳ 
kheo. 

Thế rồi một hôm, khi Đức Phật Kakusandha đi khất 
thực cùng với Tôn giả Vidhura, một thượng thủ thanh văn 
của ngài. Mara DũsI nhập vào một đứa bé trai. Đứa bé này 
nhặt một miếng mẻ sành và ném vào Tôn giả Vidhura. 
Miếng mẻ sành này làm loã đầu ngài và chảy máu. Ngay lúc 
ấy, Đức Phật Kakusandhi quay đầu lại với cái nhìn voi chúa 
của một vị Phật (nãga-palotika). Ngài nói: “Mara Dusĩ này 
thật không biết giới hạn (na vãyam dũsï mãro mafta-m- 
aññaäs¡). Và lập tức Mara Dũsï chết tại chỗ ấy và tái sanh 
trong Đại Địa Ngục A-tỷ. Tại đó ông bị nấu sôi trong nhiều 
ngàn năm. Thậm chí ông còn bị tái sanh vào địa ngục khổ 
nhất trong các địa ngục (một địa ngục nhỏ gắn liền với Đại 





*“” Chú giải trích dẫn A.VII.,v.6 (49) “Dutiya-Saññã-Suttarh° (*°Kinh Tưởng 
Thứ Hai'): kinh này đã được giải thích ở ghi chú cuối chương 2§1, trang 807. 
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Điạ Ngục A-tỳ), nơi đây ông bị nấu vạc dầu trong mười ngàn 
năm, và ở đó ông là một chúng sanh với thân người đầu cá. 

Nghiệp tắn công một vị Thượng Thủ Thanh Văn của 
Mãra Dũsĩ đã cắt đứt thiện nghiệp vốn cho ông được tái sanh 
trong thiên giới. Và nó tạo ra quả riêng của nó, đó là tái sanh 
trong Đại Địa Ngục A-ty, thậm chí trong một địa ngục tÔi tệ 
nhất trong số các địa ngục ở đó. 

Chúng ta cần hiểu rằng việc tái sanh địa ngục của 
Mara Dũsi không phải do cái nhìn voi chúa của Đức Phật 
gây ra, hay do lời nói của ngài gây ra. Mà chính là do bất 
thiện nghiệp tấn công một vị Thượng Thủ Thanh Văn của 
Đức Phật gây ra mà thôi. `?” Vận hành của nghiệp là như vậy. 


VUA KALABU 


Ví dụ khác là Vua Kalabu, một vị vua của xứ 
Bãrãnasi, nhiều đại kiếp trước thời Đức Phật của chúng ta."°! 
Ông có được năm uân của một con người là nhờ thiện nghiệp 
quá khứ. Và ông được làm vua cũng là nhờ thiện nghiệp quá 
khứ. Nhưng một hôm, ông nỗi giận với đạo sĩ KhantivädI, 
người dạy pháp kham nhẫn (&#ami) và là đức Bồ Tát của 
chúng ta. Đề thử đức kham nhẫn của Đạo Sĩ Khantivädï, Vua 
Kalãbu đã ra lệnh cắt mũi, rồi xẻo tai, và chặt đứt tay chân 





*°° Điểm này cũng được bàn đến ở trang 614. 
3! JA.II.IV.ii.3 (313) “Khanti-Vädï-Jãtaka-Vannanä (“Mô tả Về Tiền Thân 
KhantivädI <Người Nói Lời Kham Nhân>) 
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của Khantivädï. Những bắt thiện nghiệp ấy đã chín mùi ngay 
trong lập tức, vì quả đất đã nứt ra và rút Kalãbu xuống A-tỳ 
Địa Ngục. Như vậy, bắt thiện nghiệp hiện tại đã cắt đứt thiện 
nghiệp vốn tạo ra năm uần của ông như Đức Vua Kalãbu, và 
tạo ra quả riêng của nó, đó là năm uẫn của một chúng sanh 
trong địa ngục." "” Vì thế chúng ta có thê nói rằng nghiệp giết 
vị đạo sĩ vừa làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp và vừa làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp. Theo một cách khác, chúng ta 
cũng có thê nói rằng nghiệp giết vị đạo sĩ đã cắt đứt nghiệp 
tạo ra năm uân của ông ta như Vua Kalãäbu, và nghiệp đồng 
nhất khác tạo ra năm uân của ông ta như một chúng sanh 
trong A-tỳ Địa Ngục: °”đó là, đoạn nghiệp và sanh nghiệp có 
cùng tính đồng nhất (ek-attanaya).^ 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về nguyên tắc đồng nhất: 





*3* Để biết thêm những trường hợp tương tự khác, xem “Nanda Tinh Quái", 
trang 598, và “Bức Tranh của Ciñcamanavika" trang 706. 

*3 VsMT. 687 “Kañkhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso° (“Giải Thích Về Đoạn 
Nghi Thanh Tịnh) phủ nhận rằng đoạn nghiệp có thể tạo ra quả riêng của nó: 
“Nếu đoạn nghiệp tác hành theo cách này, nó không phải là đoạn nghiệp, mà là 
sanh nghiệp." Ở đây, Thiền Sư Pa Auk Sayadaw giải thích rằng mặc dù bằng 
cách phủ nhận, cách giải thích của Visuddhi Magga xem ra có vẻ như mâu 
thuẫn, song điều này tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Trong khi chính 
xác phải nói rằng một nghiệp cắt đứt và nghiệp khác tạo ra, chúng vẫn có thê 
bảo là cùng một nghiệp, vì lẽ chúng có cùng tính đồng nhất vậy. Sự khác nhau 
chỉ là quan điểm. 

°4 VWsM.xvii 'Paññã-Bhũmi-Niddesa' (“Giải Thích Về Đất Cho Tuệ Sanh) 
PP.xvi.309 
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NGUYÊN TÁCĐÔNGNHẤT 

Theo nguyên tắc đồng nhất, chuỗi nghiệp tạo thành 
một hành động hoàn tất là như nhau, nghĩa là tất cả các tốc 
hành tâm khác đều có cùng một tính đồng nhất.” 

Chúng ta có thể hiểu được nguyên tác này nếu chúng 
ta nhìn vào tiến trình duyên sanh (0aficca-samuppaada):[223] 

[1] Do vô minh, hành (sanh); 

[2] do hành, thức sanh; 

[2] do thức, danh và sắc sanh; 

[4] do danh sắc, lục nhập sanh. 


Tiến trình này giống như tiến trình của một hạt giống 
trải qua những giai đoạn: mầm chồi, cây con, cây non, ..., 
cuối cùng trở thành một cây già. Hạt giống, mầm chồi, cây 
con, cây non,...không giống như cây già, nhưng tính liên tục 
là như nhau, nghĩa là các giai đoạn khác nhau có cùng một 
tính đồng nhất. 

Khi chúng ta hoàn tất thiện nghiệp bồ thí (2ãna), thiện 
nghiệp giữ giới, thiện nghiệp tu thiền chỉ và minh sát, thì 
theo nguyên tác đồng nhất, mỗi hành động như vậy được 
xem là một nghiệp. Cũng vậy, khi một người hoàn tất bất 
thiện nghiệp sát sanh, bất thiện nghiệp trộm cắp, bất thiện 
nghiệp tà dâm, bất thiện nghiệp nói dối, bất thiện nghiệp 





*° Điều này phù hợp với định đề lô-gic: A = B. A không phải là B, và B cũng 
không phải là A, tuy vậy chúng có sự giống nhau hay có tính đồng nhất 
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uống rượu, bia và các chất say,...mỗi hành động như vậy 
được xem như một nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa 
rằng một trong những hành động ấy chỉ bao gồm một tư 
(cefang), VÌ trong quá trình của chỉ một trong những hành 
động ấy, nhiều tỷ tiến trình tâm bắt thiện hoặc thiện đã sanh 
lên và diệt. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, trong cõi 
dục (kãm-ävacara-bhữm¡) của chúng ta, chỉ một cái búng tay 
rất nhiều ngàn triệu tâm đã sanh lên và diệt: chúng bao gồm 
nhiều ngàn triệu tiễn trình tâm (c/a-vizhi)°° Mỗi trong các 
tiến trình tâm ấy có bảy tốc hành tâm /avana) ”” Vì thế, khi 
chúng ta nói về một nghiệp, thực sự là chúng ta đang nói đến 
những chuỗi nghiệp nằm trong hành động đã hoàn tất, như 
hành động bồ thí chẳng hạn. Nếu chúng ta xem xét những 
hành động theo cách này, chúng ta sẽ hiểu ra rằng một 
nghiệp có thể làm nhiệm vụ theo nhiều cách. 

Trước khi bàn thêm về nguyên tắc đồng nhất, tôi xin 
tóm tắt lại những nhiệm vụ khác nhau mà nghiệp có thể thực 
hiện trước đã.” 

I. Khi một nghiệp tạo ra danh sắc quả vào thời tục 

sanh và trong thời bình nhật, nó đã làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp (anaka-kamma). 





*° Đề có một con số ước lượng, xem ghi chú §ó6, trang 80/Tập I. 

*” Ở đây Ngài Pa Auk sayadaw chỉ nói đến những tiến trình tâm dục giới: xem 
ghi chú §7, trang 81/Tập I. 

°3 VsMT.680-681 “Kaikhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso” (“Giải Thích Về 
Đoạn Nghi Thanh Tịnh”) 


430 


Vận Hành Của Nghiệp 


2. Khi một nghiệp làm cho sự chín mùi của quả 


(của) một sanh nghiệp bắt thiện hay sanh nghiệp 
thiện nào đó đễ dàng hơn, và làm cho quả ấy kéo 
đài thêm, nó đã làm nhiệm vụ như fØrì nghiệp 
(upatthambhakq-kqrmma). 


._ Khi một nghiệp cản trở quả của một sanh nghiệp 


bất thiện hay sanh nghiệp thiện, nó đã làm nhiệm 
vụ như chướng nghiệp (upapi|aka-kamma). 


.. Khi một nghiệp thay thế, và cắt đứt quả của một 


sanh nghiệp bắt thiện hay sanh nghiệp thiện, nó đã 
làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp (upagharaka- 


kamma). 


Cả bốn nhiệm vụ này đều có thể được thực thi bởi 


một nghiệp, có nghĩa là, những nghiệp khác nhau có cùng 


tính đồng nhất có thể thực thi những nhiệm vụ khác nhau. 


Chăng hạn, khi quý vị bồ thí đến một người giới đức, lúc ấy 
nhiều tỷ tiến trình ý môn đã sanh lên và diệt trong tương tục 


danh và sắc của quý vị: trước khi quý vị bố thí, trong khi quý 


vị bố thí và sau khi quý vị bố thí. Trong mỗi tiến trình tâm ấy 
có bảy tốc hành tâm thiện: một số tốc hành tâm trong đó sẽ 


làm nhiệm vụ như sanh nghiệp; một sô sẽ làm nhiệm vụ như 


trì nghiệp; một số sẽ làm nhiệm vụ như chướng nghiệp; một 
số sẽ làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp; và một số hoàn toàn 


không làm nhiệm vụ gì cả, bởi vì chúng sẽ vô hiệu lực. 


TÔN GIÁ ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA 
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Một ví dụ điển hình về bốn nhiệm vụ hoạt động trong 
một tiền trình danh-sắc đồng nhất là Tôn giả Đề-bà-đạt-đa."°” 
Một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
sự tái sanh của ông trong một hoàng tộc. Thiện nghiệp đó 
cũng đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp và trì nghiệp để tạo 
ra hạnh phúc liên tục trong cuọc sống vương giả của ông, và 
sau đó như một vị Tỳ kheo. Nhưng về sau, khi làm Tỳ kheo 
bị Tăng Đoàn trục xuất vì những hành động ác của ông, ông 
đã đánh mắt lòng tôn kính của mọi người và còn bị khinh 
miệt: lúc đó thiện nghiệp của ông đã bị cản trở bởi một bất 
thiện nghiệp làm nhiệm vụ như chướng nghiệp. Và do gây ra 
một sự chia rẽ trong Tăng, ông đã bị tái sanh trong địa ngục: 
trọng nghiệp bất thiện chia rẽ Tăng (phá hoà hợp Tăng) của 
ông đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp cắt đứt những sanh 
nghiệp thiện và trì nghiệp thiện vốn đã tạo ra và duy trì cuộc 
sống của ông như một con người. 

Ở đây, không phải một nghiệp vừa làm nhiệm vụ như 
đoạn nghiệp và sanh nghiệp. Mà khi Đề-bà-đạt-đa gây ra 
một sự chia rẽ trong Tăng, rất nhiều tỷ tiến trình ý môn bắt 
thiện đã sanh khởi trong ông, mỗi tiến trình có bảy tốc hành 
tâm, điều đó có nghĩa là từ một hành động chia rẽ Tăng, 
hàng tỷ tỷ tốc hành tâm bắt thiện đã sanh. Những tỷ tốc hành 
tâm bắt thiện ấy đều có cùng tính đồng nhất, tuy vậy chúng 


*°” Xem “Tôn giả Đề-bà-đạt-đa” trang 150 
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lại thực thi những nhiệm vụ khác nhau: một nghiệp chia rẽ 
Tăng làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để cắt đứt nghiệp vốn 
tạo ra tái sinh làm người của ông,`ˆ“và nghiệp chia rẽ Tăng 
khác làm nhiệm vụ như sanh báo nghiệp (nghiệp tạo ra quả 
tái sanh ngay kiếp kế) để tạo ra quả tái sanh trong địa ngục 
A-tỳ của ông. Những nghiệp “chia rẽ Tăng” khác, cũng như 
những trọng nghiệp bắt thiện khác từ hành động với ác ý làm 
chảy máu một vị Phật của ông, cộng với những bất thiện 
nghiệp khác có cùng tính đồng nhất sau đó đã làm nhiệm vụ 
như những trì nghiệp để tăng thêm khổ đau của ông trong địa 
ngục, và kéo dài sự khổ đau ấy cho đến kiếp hoại của quả 
đất.” 


SỰ GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃOLEDĨ 


Ví dụ khác về chuỗi nghiệp có cùng tính đồng nhất 
thực thi cả bốn nhiệm vụ là sự giải thích của Đại Trưởng Lão 
Ledï Sayadaw"ˆ” về sự cố sát. 

Ngài giải thích rằng khi một người đoạt mạng sống 
của người khác, những tư (ceanä) của hành động sát sanh ấy 





*° Cũng trong trường hợp của ông, quả đất đã nứt ra và hút ông xuống Địa 
Ngục A-tỳ. 

Bào Những trọng nghiệp bất thiện đã được giải thích tại “Trọng Nghiệp Bất 
Thiện" trang 168. 

* Đại Trưởng lão Ledï Sayadaw (1846-1923) là một bậc thầy nỗi tiếng đã viết 
rất nhiều cuốn sách về Pháp. Sự giải thích này được rút ra từ PaD của ngài. 
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có đủ sức mạnh để làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, có nghĩa 
là chúng có đủ sức mạnh để tạo ra những kết quả trong quá 
trình của một kiếp sống (như hiện báo nghiệp), hay đễ tạo ra 
danh - sắc tục sanh của một chúng sanh trong địa ngục (ø 
sanh báo nghiệp hoặc hậu báo nghiệp). Nhưng điều này sẽ 
chỉ xảy ra khi chúng gặp được những điều kiện thoả đáng để 
chín mùi. Tuy nhiên, cho đến lúc ấy, những tư (ce/anã) của 
hành động sát sanh này vẫn có thê (nh sanh báo nghiệp 
hoặc hậu bảo nghiệp) thực thì một trong ba nhiệm vụ khác: 

1. Chúng có thể củng cô (7ì nghiệp) cho những quả 

của nghiệp bất thiện khác. 

2. Chúng có thê làm mất tác dụng (chướng nghiệp) 

những quả của thiện nghiệp. 

3. Chúng có thê cắt đứt (đoạn nghiệp) những thiện 

nghiệp. 

Có thê nói tư (ceznã) của một hành động bắt thiện 
hoặc thiện có thể thực thi một trong những nhiệm vụ này cho 
đến một trăm ngàn đại kiếp hoặc lâu hơn trong tương lai. 

Đến đây, sau khi đã giải thích xong về nguyên tắc 
đồng nhất, chúng tôi sẽ giải thích tiếp việc một nghiệp có thê 
làm nhiệm vụ như những gì được gọi là đoạn nghiệp có tính 
đồng nhất (ckaffa-naya-upaghätaka-kamma) như thế nào. 


ĐOẠANNGHIỆPCÓ TÍNHĐÒNG NHẤT 


BA VỊ TỲ-KHEO 
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Đoạn nghiệp thiện mạnh mẽ và đầy năng lực không 
những có thê cắt đứt quả của bất thiện nghiệp yếu hơn, mà 
nó cũng còn cắt đứt quả của thiện nghiệp yếu hơn nữa. Một 
ví dụ điển hình trong trường hợp này là Thiên Tử Gopaka 
(Deva Gopdaka) và ba vị Tỳ kheo."”° 

Thiên Tử Gopaka là con của vua trời Đế Thích 
(Sakka). Trong một tiền kiếp Thiên Tử Gopaka là công chúa 
dòng Thích Ca tên là GopTka, có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo. Cô giữ ngũ giới trọn đời, và hằng ngày có ba vị Tỳ 
kheo đến nhà cô đề khắt thực, các vị cũng dạy Pháp cho cô. 
Kết quả là, dựa trên giới, và trí hiểu biết về Pháp, cô có thê 
hành thiền chỉ và thiền minh sát thành công đến độ cô trở 
thành một bậc Thánh Nhập Lưu (Sø/-4panna) sau đó. Do 
nhàm chán với kiếp sống người nữ của mình, cô đã hoàn 
thành nhiều thiện nghiệp với ước nguyện được tái sanh làm 
người nam. Vào lúc chết, cô được tái sanh lên cõi trời Đạo 
Lợi (7ãvaiinsäã) làm con trai của Vua Trời Đề Thích: tên của 
cô lúc này là Thiên Tử Gopaka. 

Ba vị Tỳ kheo cô thường đặt bát khi còn là công chúa 
GopIkã cũng là những người có giới đức: các vị đã hành giới 
của vị Tỳ kheo một cách trong sạch. Dựa trên giới các vị 
cũng hành thiền chỉ và thiền inh sát thành công, ngoại trừ 





* Họ cũng được đề cập trong phần “Các Vị Tỳ Kheo Tái Sanh Làm Những 
Nhạc Công Trên Cõi Trời”, trang 394. Những gì nêu ra ở đây được rút từ D.1.8 
'Sakka-Pañhä-Suitam ' (°Kinh Đề Thích Sở Vắn'), và chú giải của bài kinh này. 
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việc họ không đắc một đạo quả nào. Tuy nhiên giới, định và 
tuệ của các vị trở thành thân y duyên („panissaya-paccay4) 
mạnh mẽ cho sự chứng đạt một Thánh Đạo nếu có cơ hội.” " 
Giới của họ trong sạch đến mức họ chắc chắn sẽ được tái 
sanh vào bất kỳ cảnh giới chư thiên nào họ muốn. Hơn nữa, 
vì đã đắc thiền, nên họ cũng có thể tái sanh vào một cõi 
Phạm Thiên tương ứng. Nhưng vào lúc chết, họ lại không tái 
sanh vào một trong những cõi Phạm Thiên, mà tái sanh như 
những chư thiên Càn-thát-bà (Gandhabba), làm nhạc công, và 


** Thân y duyên (trợ giúp bằng cách nương nhờ): các danh pháp và sắc pháp 
quá khứ đóng một phần quyết định trong sự sanh khởi của danh pháp sanh sau, 
mà nếu không (có nó) sẽ không sanh. Các bất thiện pháp có thê là một thân y 
duyên cho danh pháp bắt thiện hoặc danh pháp thiện, và ngược lại, các thiện 
pháp cũng có thể là một thân y duyên cho danh pháp bắt thiện hoặc danh pháp 
thiện (P.I.423 “Upanissaya-Paccayo' (“Thân-Y Duyên') Chăng hạn, việc thực 
hành ba phước nghiệp sự (bố thí, trì giới, tu thiền) có thê được thúc đây bởi đức 
tin (thiện), bởi ước nguyện muốn chứng ngộ Niết Bàn (thiện); bởi ước nguyện 
muốn thành Phật, thành một loại A-la-hán đặc biệt nào đó, thành một vị chư 
thiên, một người giàu sang, một người nữ hay một người nam (bắt thiện); do 
luyến ái hay dính mắc (bất thiện), chẳng hạn, các bậc cha mẹ có thê bị luyến ái 
đối với con trai hay con gái đã xuất gia của mình, và đi đến thăm họ nhiều lần, 
thực hành ...(về những ví dụ, xem ghi chú cuối chương 291, trang 813. Ngược 
lại, những bất thiện pháp có thê phát sanh khi một người thực hành ba phước 
nghiệp sự, chăng hạn như tranh cãi xem ai sẽ là người điều khiển cuộc lễ bố thí 
hay cúng dường, so sánh phẩm vật cúng dường, so sánh việc hành 
thiên,...(xem lại 'Sự Đa Dạng Của Tính Khí? trang 65/Tập I). Từ (thân y 
duyên) này được dùng rất rộng, và bao gồm nhiều nhân tố, như bạn tốt, đức tin, 
sức khoẻ, thành thật, tinh tắn, và tri kiến dẫn đến sự thực hành thành công, và 
những đối nghịch của chúng dẫn đến thất bại (xem “Bạn Tốt và Bạn Xấu) trang 
448). 


436 Vận Hành Của Nghiệp 


vũ công ở đó. Vì sao? Bởi vì họ đã từng là những chư thiên 
Càn-thát-bà trong nhiều kiếp quá khứ, điều này có nghĩa là 
họ có khuynh hướng về lối sống (chư thiên Càn-thái-bà) đó. 
Chúng ta biết, chư thiên Càn-thát-bà thuộc về cõi Tứ Đại 
Thiên Vương (CZ/u-Mahä-Räjika), cõi chư thiên thấp nhất 
trong sáu cõi trời dục gIới. 

Một hôm, ba vị trời Càn-thát-bà này đến hội trường 
để giúp vui cho các vị chư thiên, trong đó có Thiên Tử 
Gopaka. Khi nhìn thấy ba vị này Gopaka nghĩ: “Các vị chư 
thiên này sáng chói và xinh đẹp quá. Không biết nghiệp quả 
khứ của họ là gì? ` ông thẫy rằng họ đã từng là ba vị Tỳ kheo 
hàng ngày đến nhà ông khất thực! Quán xét thêm, ông cũng 
khám phá ra rằng giới, định và tuệ của các vị đã được thực 
hành rất cao. Vì thế ông nói: 'Kji các vị nghe Pháp và thực 
hành Pháp, mắt và tai của các vị hướng về cải gì? Các vị là 
những Tỳ kheo đã được thực hành tăng thượng tam học dưới 
sự hướng dẫn của Đức Phật, vậy mà giờ đây các vị lại phải 
tái sanh làm các chư thiên Cản-thảt-bà, thấp kém hơn các Vị 
chư thiên cõi Đạo Lợi. Chúng tôi nghĩ rằng điêu đó thật là 
không tốt đẹp.` 

Nghe những lời quở trách, mà âm thanh của nó như 
một lời cảnh báo đối với ba vị chư thiên Càn-thát-bà này, 
hai vị trong họ đã nhớ lại được những pháp hành cao quý của 
mình, và cảm thấy hồ thẹn. Ngay lập tức, các vị phát triển 
thiền định và đạt đến sơ thiền, dựa trên thiền này các vị hành 
minh sát, trở thành Thánh Bắt Lai (4n-4gzmi), và chết. Họ 
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được tái sanh về cõi Phạm Phụ Thiên (8zahmä Purohiia), một 
trong ba cõi sơ thiền. Còn lại vị thứ ba, do không biết hỗ 
thẹn, nên vẫn làm chư thiên Càn-thát-bà như cũ. 

Vậy thì giải thích những vận hành của nghiệp đối với 
hai vị Càn-thát-bà trở thành Thánh Bắt Lai này là như thế 
nào? Trong tiền kiếp làm Tỳ kheo của họ, các vị đã hoàn 
thành thiện nghiệp tạo ra tái sanh trong cõi chư thiên như 
những nam Càn-thát-bà. Nhưng nghiệp đó đã bị cắt đứt bởi 
nghiệp sơ thiền mạnh hơn (đây là một trọng nghiệp), và với 
nghiệp này họ đã đạt đến Bất Lai Thánh Quả. Và đoạn 
nghiệp cho quả riêng của nó, là sự tái sanh trong cõi Phạm 
Phụ Thiên. 

Như vậy, theo nguyên tắc đồng nhất, thiện nghiệp sơ 
thiền của các vị đã làm nhiệm vụ vừa như một đoạn nghiệp 
và vừa như một sanh nghiệp. Chính xác hơn, trong khoảng 
thời gian rất ngắn các vị đắc sơ thiền ấy, các vị đã hoàn 
thành hàng tỷ nghiệp sơ thiền“, và trong số những nghiệp 
Ấy, một đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp, một nghiệp khác 
như sanh nghiệp, và hàng tỷ nghiệp còn lại trở thành vô hiệu 
nghiệp. 


NGAQUỶNANDAKA 


* Xem thêm bảng “5d: Tiến Trình Chứng Thiền”, trang 360/Tập I. 
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Nếu một đoạn nghiệp thiện có thể cắt đứt sanh nghiệp 
thiện yếu hơn như thế nảo, thì một đoạn nghiệp bất thiện 
cũng có thể cắt đứt sanh nghiệp bất thiện yêu hơn như vậy. 
Đoạn nghiệp thiện cũng có thể tạo ra quả riêng của nó, và 
những trì nghiệp bắt thiện có tính đồng nhất khác có thể kéo 
dài thêm quả ấy. Một ví dụ điển hình là ngạ quỷ Nandaka."*° 

Trong kiếp làm người trước, ông là tướng của đức 
Vua Pingala ở Surattha. Nandaka chấp chặt những gì Đức 
Phật gọi là Đại Tà Kiến (Mahã-Di/rhi). Theo Đại Tà Kiến này 
thì không có nhân hay duyên cho sự thanh tịnh của các 
chúng sanh (sự thanh tịnh không do tu tập mà thành); mà 
thời gian của mỗi chúng sanh trong Luân Hồi (Szzsra) là cô 
định, hạnh phúc hay khổ đau của mỗi người đã được tiền 
định: ví như một cuộn chỉ cứ tháo ra cho đến khi không còn 
chỉ nữa như thế nào, thời gian của mỗi con người trong luân 
hồi (Saisãra) cũng cứ tháo ra cho đến một thời hạn nhất định 
thì họ huỷ diệt y như vậy. Như vậy, Đại Tà Kiến là một quan 
kiến không tưởng với những yếu tổ vừa như một thường 
kiến, vừa như một đoạn kiến.[224j Vì lẽ vị tướng này chấp 
chặt quan kiến ấy, ông đã hoàn thành hàng tỷ bất thiện 
nghiệp trong suốt cuộc đời của ông. Chúng ta không biết vào 
lúc chết ông ta chấp giữ quan kiến này mãnh liệt như thế 


* Pv.iv.3 “Nandaka-Peta-Vatthu° (Chuyện Ngạ Quỷ Nandaka') 
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nào, nhưng theo Kinh Điển, ông ta đã bị tái sanh làm ngạ 
quỷ.“” 

Tuy nhiên, Uttarã, con gái của vị tướng này lại giữ 
Chánh Kiến, vì cô là một bậc Thánh Nhập Lưu. Và sau cái 
chết của người cha, cô đã cúng đường vật thực đến một vị A- 
la-hán thường đi bát trong ngôi làng cô ở, và hồi hướng 
phước của nghiệp cúng dường ấy đến người cha đã quá cố 
của cô. Khi tác sự cúng dường hoàn thành, Nandaka không 
thê thốt lên lời Sadhu! (“Lành thay!?). Mặc dù thiện nghiệp 
đó quá yếu đề cắt đứt sanh nghiệp bất thiện vốn duy trì cuộc 
sống bất hạnh của nøạ quỷ, nó lại đủ mạnh để tạo ra những 
lạc thú của một vemãnika (một loại chúng sanh giống như 
chư thiên). Nhưng nó cũng chỉ kéo dài sáu tháng, vì lúc đó 
một nghiệp tà kiến mạnh hơn (thuộc cùng tính đồng nhất như 
sanh nghiệp bắt thiện vốn giữ ông trong ngạ quỷ giới) đã làm 
nhiệm vụ như đoạn nghiệp bắt thiện, và làm cho quả riêng 
của nó phát sanh, khiến cho ngạ quỷ Nandaka phải tái sanh 
vào A-tỳ Địa Ngục. Những nghiệp tà kiến khác lúc đó tác 
hành như trì nghiệp để làm cho sự sống của ông trong A-tỳ 
Địa Ngục kéo dài hơn. 

Câu chuyện đó đã kết thúc phần giải thích của chúng 
tôi về đoạn nghiệp, và cũng kết thúc phần giải thích của 





*” Chấp giữ quan kiến phủ nhận những vận hành của nghiệp được xem là nặng 
nhất trong sáu trọng nghiệp bắt thiện, nó chắc chắn sẽ dẫn đến tái sanh trong 
địa ngục. Về chỉ tiết, xem “Trọng Nghiệp Bắt Thiện", trang 343/Tập I. 
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chúng tôi về mười hai loại nghiệp mà Đức Phật thường dùng 


để giải thích những vận hành của nghiệp. 


KÉT LUẬN 


Chúng tôi sẽ kết luận bằng cách tóm tắt lại mười hai 


loại nghiệp. Trước tiên chúng ta bản về những vận hành của 


nghiệp theo thời gian cho quả, nghĩa là theo cách khi nảo thì 


nghiệp sẽ cho quả. Phần này chúng ta bàn đến bốn loại: 
lệ 


548 


Hiện báo nghiệp (4/†tha-dhamma-vedaniya-kamma): 
nghiệp có hiệu lực hay cho quả trong cùng kiếp 
sống của cá nhân ấy (a/a-bhãva). 

Sanh báo nghiệp (papajja-vedaniya-kammad): 
nghiệp có hiệu lực hay cho quả trong kiếp sống 
kế. 

Hậu báo nghiệp (apar-äpariya-vedaniya-kamma): 
nghiệp có hiệu lực hay cho quả trong một kiếp 
nào đó sau kiếp kế (từ kiếp thứ hai đồ đi). 

Vô hiệu nghiệp (ahos¡-kamưna): nghiệp không còn 
hiệu lực. Nó chính là hiện báo nghiệp hay sanh 
báo nghiệp được xem như không còn tồn tại nữa, 
hay là nghiệp chỉ theo tên gọi. Sau khi một người 
Bát Niết Bàn (Parimibbäna), tất cả nghiệp (hiện 
báo-, sanh báo-, và hậu báo nghiệp) đều trở thành 


“3 Xem “Thời Gian Của Quả" trang 292/Tập I. 
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vô hiệu, bởi vì (sau sự kiện này) họ không còn tái 
sanh lại nữa. 
Kế tiếp chúng ta bàn về những vận hành của nghiệp 
theo thứ tự cho quả, nghĩa là theo cách nghiệp nào sẽ có hiệu 


lực hay cho quả trước. Ở đây, chúng ta cũng bàn về bốn loại 
540 


nghiệp: 

I. Trọng nghiệp (garuka-kamma): có sắu trọng 
nghiệp bắt thiện: 
Tỳ giết mẹ 
ii. giếtcha 
ii. — giết một bậc Thánh A-la-hán 
1V. với ác ý làm cho một vị Phật chảy máu 
V. phá hoà hợp Tăng 
vi. cô chấp một tả kiến (phủ nhận những vận 

hành của nghiệp). 


Những trọng nghiệp này chắc chắn sẽ đưa đến tái 
sanh trong địa ngục ngay kiếp sau. Đó là lý do vì sao chúng 
cũng được gọi là vô gián nghiệp. Về trọng nghiệp thiện, có 
tám: bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Nếu các 
thiền này được duy trì cho đến lúc chết, chúng chắc chắn sẽ 
đưa đến tái sanh trong Phạm Thiên giới. 

2. Thường nghiệp (acinna-kamma): đó là những bất 

thiện nghiệp hoặc thiện nghiệp được làm thành 
thói quen, được làm thường xuyên, vả liên tục. 


*° Xem “Thứ Tự Của Quả" trang 342/Tập I 
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Chẳng hạn, một người đồ tê giết các chúng sanh 
thành thói quen, và một tên trộm ăn cắp thành thói 
quen, một người hộ Tăng đặt bát thành thói quen, 
và một người hành thiền chỉ và thiền minh sát 
thành thói quen. 


.. Cận tử nghiệp (ãsanna-kamma): đó là một nghiệp 


bắt thường mà vào lúc chết được nhớ lại một cách 
sinh động. Chắng hạn, một người giới đức bất 
chợt có thể nhớ đến một hành động bắt thiện nào 
đó một cách sinh động vào lúc chết, và một người 
không giới đức bất chợt có thê nhớ đên một hành 
động thiện bất thường nào đó một cách sinh động 
vào lúc chết. 


. Tích luỹ nghiệp (&aaiã-kamma): đó là bất kỳ 


nghiệp nào khác đã được hoàn thành, như mười 
bất thiện nghiệp đạo (sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm...), hay mười thiện nghiệp đạo (tránh xa sự 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm... ). 


Cuôi cùng, chúng ta bàn đên những vận hành của 


nghiệp theo nhiệm vụ của quả, nghĩa là theo cách nghiệp làm 


nhiệm vụ. Và cũng có bôn loại: 


I. Sanh nghiệp ønaka-kamma): đô là bất thiện 


nghiệp tạo ra danh - sắc của một súc sanh, ngạ 
quỷ, hay một chúng sanh trong địa ngục vào lúc 
tái sanh, và trong thời bình nhật của chúng sanh 
ấy, hay thiện nghiệp tạo ra danh-sắc của một con 
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người, một chư thiên vào lúc tái sanh và thời bình 
nhật của chúng sanh ấy. 

2. Trì nghiệp (upafthambhaka kamma): đó là bất thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp củng cô cho một sanh 
nghiệp. Chăng hạn, thiện nghiệp cho một chúng 
sanh tái sanh làm người có thể được củng cố để 
người đó được khoẻ mạnh, và sống một cuộc sống 
không có khó nhọc. Cũng vậy, bất thiện nghiệp đã 
cho một chúng sanh tái sanh như một con vật có 
thê được củng cô thêm để con vật ấy bệnh hoạn, 
và sống một cuộc sống khó khăn. 

3. Chướng nghiệp (upapilaka kamma): đó là một bất 
thiện nghiệp hay thiện nghiệp làm thất bại và cản 
trở quả của nghiệp khác. Chăng hạn, thiện nghiệp 
cho một chúng sanh tái sanh làm người có thê bị 
chướng nghiệp làm mắt tác dụng đề người ấy phải 
gặp nhiều vấn đề với sức khoẻ, tài sản, hoặc gia 
đình và bè bạn... Đối với nghiệp bắt thiện đã cho 
một chúng sanh làm một con vật cũng vậy, có thể 
bị chướng nghiệp làm mất tác dụng để con vật ấy 
được hưởng những thoáng thoải mái và an vui 
hơn. 

4. Đoạn nghiệp (paghãraka-kamma): đó là bất thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp cắt đứt nghiệp yếu hơn. 
Chăng hạn, thiện nghiệp cho một chúng sanh làm 
người có thể bị cắt đứt khiến người ấy phải chết 
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trước khi hết thọ mạng. Nếu đó là một bắt thiện 
nghiệp, người ấy có thể tái sanh làm một con thú, 
một ngạ quý hay tái sanh trong địa ngục; còn nếu 
đó là thiện nghiệp, người ấy có thể tái sanh trong 
thiên giới hay Phạm Thiên giới. 

Đến dây kết thúc phần tóm tắt của chúng tôi về mười 
hai loại nghiệp mà Đức Phật thường dùng để giải thích về 
nghiệp. Kế tiếp, chúng ta sẽ bàn đến những vận hành của sự 
thành tựu (/hường dịch là thuận lợi) và thất bại (thường dịch là 
bắt lợi) 


THÀNH TỰU VÀ THÁT BẠI 


Để giải thích những vận hành của nghiệp, chúng ta đã 
bắt đầu bằng việc luận bàn về hai bài “Kinh Dây Trói Buộc” 
(*Gaddula-Baddha Suttam '). Trong hai bài kinh đó, Đức Phật 
đã giải thích lý do tại sao các chúng sanh không thể tìm được 
lối giải thoát khỏi khô: do chấp thủ vào năm uẫn xem đó như 
tự ngã, họ cứ liên tục tạo ra các uân mới hết kiếp nảy sang 
kiếp khác. Các uẫn sanh vào sát-na tục sanh, và chúng được 
quyết định bởi nghiệp chín mùi vào lúc chết trong kiếp 
trước. Trong bài “Kinh Dây Trói Buộc' thứ hai, Đức Phật 
cũng bàn về sự đa dạng của nghiệp và sự đa dạng của quả 
tạo ra sự đa dạng của các chúng sanh trong những cõi giới 
khác nhau như thế nào. Và sự đa dạng của nghiệp quá khứ 
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đó cũng tạo ra một sự đa dạng của quả suốt kiếp sống trong 
những cõi giới ấy ra sao. 

Chúng ta có được sự hiểu biết này nhờ những gì Đức 
Phật gọi là Như Lai Lực Thứ Hai (7?¡ am thể nghiệp bảo 
lực) của Ngài. Chúng ta sẽ nghe lại sự giải thích của Đức 
Phật về trí ấy: °°° 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất (Saripuza), Như Lai như thật 
tuệ tri quả báo (7päka) của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, 
hiện tại đã được làm, theo sự kiện có thể xảy ra (/hãn4) và 
theo nhân (hem).” 

Và, này Xá-lợi-phất (Saripuzra), quả báo của bất cứ 
nghiệp quá khứ, vị lai, và hiện tại nào đã được làm Như Lai 
như thực tuệ tri đúng theo theo sự kiện có thể xảy ra và theo 
nhân. Như vậy, này Xá-lợi-phất, đây là một Như Lai Lực của 
Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình tư thế Wgưu Vương, rông lên tiếng rồng con sư tử 
trong các hội chúng, và chuyên Phạm luân. ”° 





*° Xem trích dẫn “Nghiệp Quả Trí của Đức Phật”, trang 76/Tập I. 

*”! thãna (sự kiện có thê xảy ra): chú giải giải thích rằng điều này muốn nói tới 
những trường hợp mà dựa vào đó một nghiệp có thể tạo ra quả của nó. Hoặc đó 
là sự thành tựu (thuận lợi) hoặc đó là sự thất bại (không thuận lợi) liên quan 
đến bốn loại trường hợp: 1) sanh thú (gzj); 2) sanh y (padhj); 3) thời kỳ 
(kãla); và 4) sở hành (payoga). Nhân(hefu): Nghiệp (kamma) là nhân của quả. 
** Ngưu Vương (ãsabham) Tư Thế (hãnañ): tư thê là đáng điệu của bốn chân 
trên mặt đất, và tư thế ngưu vương là tư thế vững chắc không thê lay chuyền, tư 
thế cao nhất, được sử dụng bởi thủ lĩnh của các loài trâu (ngưu vương). Bốn 
chân của Như Lai là Bồn Vô Sở Uý (vesãra//4), Phạm Luân (Brahma-cakka) ở 
đây muốn nói tới Bánh Xe Pháp (Dhamma Cakka, Pháp Luân); chữ Phạm 
(Brahma) có nghĩa là tối tôn, cao nhất, trên hết. 
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Đức Phật nói về sự kiện có thể xảy ra (†hãnaso) và 
nhân (Zze/uso) của quả (vipaka). Nhân của quả là nghiệp đã 
hoàn thành. Và chúng ta đã bàn đến sự đa dạng của nghiệp 
cũng như sự đa dạng của quả theo mười hai loại nghiệp ở 
trên rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến sự kiện có thê xảy ra 
(thãnaso) dựa vào đó nghiệp tạo ra quả của nó. Điều này có 
nghĩa là gì? 

Như chúng ta đã bàn luận ở trên, những vận hành căn 
bản của nghiệp là bắt thiện nghiệp (bắt nguồn từ vô mình, ái, 
và fh) tạo ra quả khổ, trong khi thiện nghiệp (cũng bắt 
nguôn từ vô mình, ái và thú) tạo ra quả an vui. Nhưng không 
phải trong mọi trường hợp bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp 
đều tạo ra quả của chúng: chúng chỉ tạo ra quả tuỳ theo 
những tình huống. Những tình huống ấy là sự kiện có thê 
hoặc không thể xảy ra mà dựa vào đó nghiệp tạo ra quả của 
nó; nếu những tình huống không có mặt, nghiệp không tạo ra 
quả của nó. Như vậy, mặc dù Đức Phật tuyên bồ rõ ràng răng 
chúng ta là chủ nhân của nghiệp tốt hoặc xấu của chúng ta, 
song sự chín mùi của nghiệp ấy vẫn dựa vào các điều kiện. 
Cũng như sự hoàn thành của nghiệp tốt hoặc xấu cần phải có 
một vài điều kiện như thế nào, sự chín mùi của nghiệp ấy 
cũng cần có một vài điều kiện như vậy. 

Đề giải thích phương diện thuộc về Như lai Lực Thứ 
Hai của Đức Phật này, Kinh Điển Pä|i nói đến bón loại thành 
tựu (szmpatii, thường dịch /huận lợi), và bôn loại thất bại, 





*” Sampaffi: đây là sự đối nghịch của thất bại (vai, thường dịch không 
thuận lợi) mà đúng lý sẽ địch là “nh công”. Nhưng “nơi đến (sanh thú) thành 
công, “điện mạo (sanh y) thành công' hay “sự thành công của nơi đến", “sự 


*a-Auk Tawya Sayadaw 447 


hay bắt lợi (vipatii). Sự thành tựu hay thuận lợi ngăn nghiệp 
xấu, và cho phép nghiệp tốt hoạt động, trong khi sự thất bại 
hay bất lợi thì ngăn nghiệp tốt và cho phép nghiệp xấu hoạt 


động. 
THÀNH TỤU hay THUẬN LỢI 

Bốn loại thành tựu (sampai) là: 

I. Sanh thú thành tựu (ga-sampatrij): đó là được tái 
sanh trong một sanh thú an vui, như sanh trong 
cõi trời hoặc cõi người. 

2. Sanh y thành tựu (uðpadhi sampatiij): đó là có một 
thân hình và diện mạo đẹp đẽ, mẫu mực, và không 
hư khuyết. 

3. Thời kỳ thành tựu (#äla sampatffij): đó là tái sanh 
trong thời kỳ có sự cai trị sáng suốt và con người 
hiển thiện. 

4. Sở hành thành tựu (øayoga sampafij): đó là có 


những năng lực chính đáng, điều này Đức Phật 
cũng gọi là nghiệp thành tựu (⁄ammama sampatti), 
thân nghiệp thiện, khâu nghiệp thiện, và ý nghiệp 
thiện [225]: thân không những không sát sanh mà 
còn có hành động từ ái và bi mẫn đối với các 
chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không uống rượu bia; khâu không nói đối, không 





thành công của diện mạo',...nghe có vẻ không hợp nêu không muốn nói là thứ 
ngôn ngữ không thê chấp nhận được. Vì vậy chúng tôi dùng “sự thành tựu? hay 
đôi khi “sự thuận lợi”, cũng có nghĩa “thành công”, và có vẻ phù hợp với từ Pä|I 


hơn. 
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nói lời chia rẽ, mà nói năng một cách nhã nhặn, từ 
hoà, không nói chuyện phủ phiếm; ý không tham 
muốn, không ôm ấp oán thù, và giữ chánh kiến. 


Bồn loại thành tựu này có thể ngăn không cho một số 


nghiệp bất thiện tạo ra quả của chúng, và ngược lại bốn sự 
thành tựu này còn có thể cho phép một sỐ thiện nghiệp tạo ra 
quả của chúng. Nói khác hơn, dựa vào sự thành tựu, một sỐ 
bắt thiện nghiệp không tạo ra quả của chúng, và một số thiện 


nghiệp tạo ra quả của chúng. 


THÁT BẠI hay BÁT LỢI 


Bốn loại thất bại là: 


1. 


Sanh thú thất bại (gai-vipazri): đó là tái sanh trong 
một ác thú: như sanh trong một địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh, hoặc A-tu-la. 

Sanh y thất bại (wadhi vipatii): đó là có một thân 
hình và diện mạo không đẹp đẽ, thô kệch, và hư 
khuyết. 

Thời kỳ thất bại (wfa viparii): đó là tái sanh trong 
một thời kỳ đen tối, với sự cai trị hôn ám và con 
người xấu xa, đồi bại. 

Sở hành thất bại @øayoga vipariij): đó là có những 
phương tiện tà vạy, điều này Đức Phật cũng gọi là 
nghiệp lầm lỗi và ác hại (#ammamfa-sandosa- 
byäpziii), tức thân nghiệp, khâu nghiệp,và ý 
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nghiệp hợp theo mười bắt thiện nghiệp đạo (sát 
sanh, trộm cắp....chấp giữ tà kiến). 

Bồn loại thất bại này có thể ngăn không cho một số 
thiện nghiệp tạo ra quả của chúng và ngược lại cho phép một 
số bất thiện nghiệp tạo ra quả của chúng. Nói cách khác, dựa 
vào sự thất bại này, một số bất thiện nghiệp tạo ra quả của 
chúng, và một số thiện nghiệp không thể tạo ra quả của 
chúng được. 


NHŨNG VẬN HÀNHCỦA THÀNH TỰU VÀ THÁT BẠI 


Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích bốn loại thành tựu và 
bốn loại thất bại theo tuần tự. Trước tiên, bốn loại thành tựu 
này ngăn không cho một số nghiệp bất thiện tạo ra quả của 
chúng như thế nào, trong khi bốn loại thất bại cho phép 


, 554 
chúng ra sao `. 





°** VbhA.xvi.810 “Dutiya-Bala-Niddeso' (*Giải Thích về (Như Lai) Lực Thứ 
Hai") DD.xvi.2202-2205 
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SỰ THÀNH TỰUNGĂNNHŨNG NGHIỆP BÁT THIỆN 
SANH THÚ THÀNH TỰUNGĂNNHỮNGNGHIỆP BÁT THIỆN 


Có một số nghiệp xấu sau khi đã làm sẽ không chín 
mùi (hay cho quả), do bị sanh thú thành tựu (gati sampafi) 
ngăn lại". 

Nghiệp bất thiện của một người có thê làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một ác thú: địa 
ngục, ngạ quý, súc sanh...Đó là sanh thú thất bại (gai 
viparij). Dựa vào sự thất bại đó, một số bất thiện nghiệp của 
cô ta hay anh ta được phép tạo ra quả của chúng. Nhưng nhờ 
một thiện nghiệp nào đó cô ta hay anh ta được tái sanh trong 
một thiện thú: cõi người hay cõi trời. Đó là sanh thú thành 
tựu (gaíi sampaffi). Dựa vào sự thành tựu Ấy, những bất thiện 
nghiệp bị ngăn lại, và những thiện nghiệp được phép tạo ra 
quả của chúng. 


ĐAOPHỦTAMBADTHIKA 


Một ví dụ điện hình là đao phủ Tambadathika, mà câu 
chuyện của ông ta đã được đề cập ở một phần trước."""° Ông 
có thâm niên năm mươi lăm năm hoàn thành bất thiện 
*®” Tất cả những câu trích dẫn khởi ở đây được rút từ sự giải thích của Đức 


Phật trong Vbh.XVI.x.810 “Ñãna-Vibhango' (“Trí Phân Tích"). 
"5 Xem “Tambadãthika, Người Đao Phủ', trang 370/Tập I. 
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nghiệp chặt đầu tội nhân theo thói quen. Nếu vào lúc chết 
ông tái sanh vào một đoạ xứ, như địa ngục, thì sanh thú thất 
bại ấy sẽ cho phép những nghiệp bắt thiện của ông ta tạo ra 
quả của chúng. Nhưng, vảo lúc chết, một thiện nghiệp thuộc 
nghiệp đắc Hành Xả Trí (Saukhär-Upekkhä-Nãna) đã làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong thế giới 
chư thiên: sanh thú thành tựu. Dựa vào sự thành tựu Ấy, 
những bắt thiện nghiệp của ông bị ngăn lại, chỉ những thiện 
nghiệp được phép cho quả. 


SANHY THÀNH TỰUNGĂNNHỮNG BÁT THIỆN NGHIỆP 


Có một số nghiệp xấu sau khi đã làm, không chín 
mùi, do bị sanh y thành tựu chặn lại. 

Một người có thê sanh ra với sự khiếm khuyết về tứ 
chỉ và có một diện mạo xấu xí, không xinh đẹp: đó là sanh y 
thất bại (w„oadhi-vipati, sanh y bất lợi). Dựa vào sự thất bại 
ấy, một số nghiệp bất thiện của người ấy được phép tạo ra 
quả của chúng. Nhưng do một thiện nghiệp nào đó, cô ta hay 
anh ta có được tứ chi lành lặn và một diện mạo xinh đẹp, 
tươi sáng giống như Phạm Thiên (#rabna): đó là sanh y 
thành tựu („adhi sampafíi). Dựa vào sự thành tựu này, 
những nghiệp bắt thiện của người ấy bị chặn lại và những 
thiện nghiệp được phép cho quả. 

Chú giải giải thích rằng nêu một người như vậy có bị 
sanh làm tôi tớ, nô lệ, họ sẽ không phải làm công việc của 
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một người giữ voI, một người g1ữ ngựa, hay một người g1ữ 
bò. Do sự xinh đẹp của anh ta, người chủ sẽ nghĩ: “Không 
nên đề một người như vậy làm công việc nhơ bẩn.` Và họ 
mặc cho anh ta áo quần đẹp đẽ, và cho anh ta làm công việc 
của một người giữ kho, hay một công việc gì khác tương tự 
như vậy. Nếu đó là một người nữ, họ sẽ không bắt cô ta làm 
công việc lo liệu thức ăn (cắt cỏ) cho vol,...: mà họ cho cô ta 
những quân áo và đồ trang sức thích hợp với cô ta, và có khi 
còn cho cô ta làm ái thiếp... 

Chú giải đưa hình ảnh Hoàng Hậu Sämä ra làm ví dụ. 
Thời đức Vua Bhãtiya, có lần người ta bắt được một số 
người phạm tội ăn thịt bò, và họ bị đưa lên cho vua xét xử. 
Do không có tiền nộp phạt, họ bị bắt làm công việc của 
những người lau nhà trong hoàng cung. Tuy nhiên, một trong 
số những người con gái của họ nhờ xinh đẹp, nên được Đức 
Vua đưa vào hậu cung và phong cho làm ái thiếp. Do ảnh 
hưởng của thiện nghiệp này, cô ta và gia đình được sống một 
cuộc sống an vui. 


THỜI KỲ THÀNH TỰUNGĂNĐƯỢC NHỮNG BÁT THIỆN NGHIỆP 


Một người có thể bị tái sanh vào thời kỳ hôn quân cai 
trị, và con người xấu xa: đó là thời kỳ thất bại (kãla vipatti). 
Dựa vào sự thất bại Ấy, một số thiện nghiệp của anh ta hay 
cô ta không được phép cho quả. Nhưng do một thiện nghiệp 
nào đó, cô ta hay anh ta được tái sanh vào một thời kỳ có sự 
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cai trị anh minh, và con người hiền thiện, chăng hạn, như khi 
loài người bắt đầu xuất hiện vào lúc khởi đầu của một 
kiếp," Khi có một vị Chuyên Luân Vương ”Š, hay khi có 
một Đức Phật: đó là thời kỳ thành tựu (4đia-sampaiii). Dựa 
vào sự thành tựu này, những bất thiện nghiệp bị ngăn lại, và 
những thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. 

Kế đến chúng ta sẽ bàn về việc tái sanh vào thời kỳ 
hôn quân cai trị và thời kỳ anh minh cai trị, vào thời kỳ mà 
con người xấu xa và con người hiền đức có ý nghĩa như thế 
nảo, và cách người xấu và tốt ảnh hưởng đến hạnh kiểm của 
chúng ta ra sao, đặc biệt những là những người đồng sự, thầy 
tô, và các nhà lãnh đạo. 


BẠN TÓT VÀ BẠNXÂU 


Một lần, Tôn-giả Änanda suy xét về vấn đề làm thế 
nảo để một người có thê thành công trong đời phạm hạnh 
(brahma-cariya). Ngài xác định rằng sự thành công trong 
đời phạm hạnh (tu tập giải thoát) một nửa tuỳ thuộc vào bạn 
tốt (thiện bạn hữu), và một nửa tuỳ thuộc vào nỗ lực cá nhân. 
Nhưng khi Tôn-giả trình bày điều này với Đức Phật, Đức 
Phật đã sửa lại như vầy: 





*5” Khởi đầu của một kiếp: trong D.iii.4 'Agga-Añña-Suttarn' (Khởi Thế Nhân 
Bồn Kinh) 

®Š Xem bên dưới, 'Chuyền Luân Vương", trang 455. 

*° S.V.Li.2 'Upaddha-Suttarn' (“Kinh “Một Nửa”) 
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Không phải vậy, này Ananda, không phải vậy, này 
Ananda! 

Toàn bộ đời phạm hạnh, chỉ là thế này, đó là: thiện 
bạn hữu (kalyäna-mittatä), thiện kết hợp (kalyãna-sahäyai3), 
thiện giao du (kalyãna-sampavankata). 

Với một thiện bạn hữu, này Ânanda, điều này được 
chờ đợi nơi vị Tỳ-kheo: đó là vị ấy với một thiện bạn hữu, 
với một thiện kết hợp, với một thiện giao du, Bát Thánh 
Đạo sẽ được tu tập, Bát Thánh Đạo sẽ được thực hành 
thường xuyên. 

Đây là nguyên tắc của thiện bạn hữu. Khi chúng ta có 
những người bạn tốt, những sự giao du tốt, những sự kết hợp 
tốt, chúng ta có thê thực hành Bát Thánh Đạo (4zia 
a{thangika Magga): đó là, những phước nghiệp sự, tam học 
(giới, định, và tuệ), minh và hạnh,...Nói chung, dựa vào 
thiện bạn hữu, chúng ta có thể thực hành những thiện pháp 
này, để hoàn thành những thiện nghiệp. Tuy nhiên, dựa vào 
bạn xấu ác, thì việc hành những pháp này sẽ là điều bất 
khả.[226J Nếu chúng ta có những bạn xấu, chúng ta sẽ thực 
hành những pháp ác, và như vậy chúng ta chỉ hoàn thành 
những bắt thiện nghiệp mà thôi. 

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho người cai trị và 
chính phủ của một quốc gia: nếu người cai trị có đức hạnh, 
và chính phủ làm việc phù hợp với Pháp (dựa trên Chánh 
Kiến) chúng ta có thê nói đó là một nhà cai trị và chính phủ 
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anh minh. Được sinh vào một thời kỳ như vậy là thời kỳ 
thành tựu (&ala sampatii). 


CHUYÊNLUÂNVƯƠNG 


Một ví dụ về chính phủ anh minh và khi người cai trị 
là một vị Chuyển Luân Vương, sẽ ngăn được những bất 
thiện nghiệp không cho chín mùi như thế nào. Trong Kinh 
“Mahã-Sudassana',*'° Đức Phật tả lại việc có lần Ngài làm 
Vua Chuyển Luân có tên là Mahãsudassana. Thọ mạng của 
ngài lúc đó là ba trăm ba mươi sáu ngàn tuôi. Đối với một vị 
vua như vậy Luân Báu (cakka-ratana, một thứ vũ khí bằng 
bánh xe báu) sẽ xuất hiện, và nó giúp vua thiết lập được một 
đại để chế cai trị theo pháp (Dhamzna). Tại sao một bánh xe 
như vậy lại xuất hiện cho một vị vua như vậy? Bởi vì nghiệp 
quá khứ và nghiệp hiện tại. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ 
Luân Báu xuất hiện cho Đức Vua Mahãsudassana là vì thiện 
nghiệp bồ thí trong quá khứ và hiện tại của vua, vì thiện 
nghiệp tiết chế (giữ ngũ giới) trong quá khứ và hiện tại của 
vua, vì thiện nghiệp giữ bát quan trai giới trong quá khứ và 
hiện tại của vua, và nhất là vì sự cai trị đúng theo Pháp 
(Dhamma) của vua. Nghiệp quá khứ cũng giải thích cho sắc 
đẹp, tuổi thọ, sức khoẻ thù thắng của vua, cũng như sự hầm 
mộ mà vua nhận được từ thần dân của ngài. Trong một phần 


*%9 Dii.4 'Mahã-Sudassana-Suttarh' (“Kinh Đại Thiện Kiến Vương”) 
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tư cuộc đời còn lại, một vị Chuyển Luân Vương bao giờ 
cũng thực hành bốn phạm trú (cafäro brahma-vihärä), đó là 
thực hành thiền tâm từ (meia), bì (karunä), hỷ (mudirä) và xã 
(upekkhä): như vậy, đối với Đức Vua Mahãsudassana, thời 
gian một phần tư cuộc đời của ngài là tám mươi bốn ngàn 
năm. Do việc thực hành đó, một vị Chuyển Luân Vương lúc 
chết sẽ tái sanh trong Phạm Thiên giới. 


VÍ DỤ ĐIÊNHÌNHCỦA MỘT NHÀ CAI TRỊ TÓT 


Đức Phật cũng bản về nguyên tắc này với Đức Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) của Xứ Kosala. “Ngài nói vua nên tu 
tập để có được những thiện bạn hữu, thiện giao du, và thiện 
kết hợp. Và sau khi đã có những thiện bạn hữu, vua nên sống 
không dễ duôi trong các thiện pháp (appamado kusalesu 
dhmmesu): bỗ thí, giữ giới và tu thiền.[227] 

Kế tiếp Đức Phật giải thích tắm gương mà Đức Vua 
nêu lên này sẽ ảnh hưởng đến thần dân của đất nước như thế 
nào: những thê thiếp của vua, những quan lại trong triều, 
những binh lính, và tất cả thần dân trong kinh thành và ở 
ngoại biên sẽ thấy được Đức Vua là người chuyên cần trong 
các thiện pháp ra sao, và chắc chắn họ cũng sẽ có được 
nguồn cảm hứng đề chuyên cần trong các thiện pháp như vua 
đã làm. Đức Phật giải thích rằng khi mọi người chuyên cần 


*! S.T.IH.ii.§ 'Kalyäna-Mitta-Suttarh” (“Kinh Bạn Lành") 
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làm các điều thiện theo cách này, vua, các thê thiếp Của vua, 
và tài sản cũng như quốc độ của vua sẽ được khéo bảo vệ. 

Sanh vào thời kỳ của những vị vua đức hạnh như vậy 
là có được thời kỳ thành tựu (4a sampafii), bởi vì vào thời 
kỳ như vậy, mọi người được dạy không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các 
chất say, và họ cũng được dạy biết tiết độ trong ăn uống.""? 
Và nhờ thấy người cai trị của họ là người có giới đức, họ 
cũng cô gắng đề trở thành những người giới đức; thấy người 
cai trị của họ thực hành bố thí, trì giới...họ cũng sẽ có găng 
thực hành những thiện pháp ấy.[228] Theo đó, dựa vào thời kỳ 
thành tựu và có những phương tiện (sở hành) thành tựu, một 
số những bắt thiện nghiệp sẽ không tạo ra quả của chúng 
được.[229] 


SỰ SA ĐOA CỦA KIẾPNGƯỜI 


Trong Kinh Chuyển Luân Vương Sư Tử Hồng 
'Cakka-Vati-Siha-Nada Suữa',” Đức Phật mô tả thời kỳ 
thành tựu có thê trở thành thời kỳ thất bại đo vua không cai 
trị đúng pháp như thế nào. Đức Phật giải thích rằng có một 
dòng các vị Chuyên Luân Vương, dưới sự cai trị của các Vua 
này người dân được thịnh vượng và sống ấm no hạnh phúc. 





*52 Đề có một ví dụ khác về một vị vua như vậy, xem ghi chú cuối chương III, 
trang 238. 
*% D,1.8 “Cakka- Vatti-STha-Näda-Suttarh' 
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Nhưng sau bảy thế hệ, điều này thay đổi. Đời vua thứ bảy đã 
không hỏi các hiền thần về những phận sự quân vương 
(vương pháp), mà cai trị theo tư ý của mình. Lúc đó, do 
không giúp đỡ những người dân cần được giúp đỡ, nên tình 
trạng nghèo đói phát sanh trong nước. Kết quả là, ngày càng 
nhiều ác pháp xuất hiện: trộm cắp, sử dụng hung khí, đoạt 
mạng sống (sát sanh), nói dối, nói lời thô ác, nói chuyện phù 
phiếm, tham lam, sân hận, tà kiến, loạn luân, tà hạnh trong 
các dục, bất kính đối với các bậc cha mẹ, sa-môn, Bà-la- 
môn, và các vị trưởng tộc. Tất cả những ác pháp này phát 
sanh do vua (nhà cai trị) không chuyên cần trong các thiện 
pháp: vua không còn là một người bạn lành của dân chúng. 
Đây là những gì mà chú giải Vi-diệu-pháp nói đến như bị 
sanh vào thời kỳ chính phủ hôn ám, và con người xấu xa, 
°“ một thời kỳ thất bại (ãfa vipari). 
Sự sa đoạ này vẫn tiếp diễn. Và vào thời kỳ những ác 
pháp này phát sanh, thọ mạng của con người càng ngày càng 


hiêm ác, nhu nhược, 


giảm ổi, và con người cũng ngảy càng trở nên ít xinh đẹp 
hơn. Cũng vậy, chất lượng của đồ ăn suy giảm: những thức 
ăn giàu dưỡng chất ngày càng trở nên khó kiếm. Sự sa đoạ 
này xảy ra qua hơn nhiều ngàn năm. 

Đức Phật giải thích rằng sự sa đoạ sẽ tiếp tục cho đến 
khi hoàn toàn không còn lại chút đạo đức nào nữa, và thọ 





*“ Xem “Thời Kỳ Thất Bại Cho Phép Những Nghiệp Bắt Thiện”, trang 219 
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mạng của con người lúc đó chỉ còn mười tuôi. Lúc bẫy giờ, 
mọi người nhìn nhau như kẻ thù, và sẽ đoạt mạng sống lẫn 
nhau. Nhưng một số người sẽ chạy thoát vào những nơi 
hoang vu, sống nhờ vào các loại rễ, và trái cây. Nhận thức 
được răng tất cả những ác pháp này xuất hiện là do tình trạng 
vô đạo đức gây ra, những người này sẽ thọ trì giới,... trở lại. 
Khi họ giữ giới trở lại như vậy, thọ mạng của con người sẽ 
dần dần tăng lên cho tới nhiều ngàn năm, và con người cũng 
trở nên xinh đẹp hơn. Theo đó, dựa vào giới,...thời kỳ thất 
bại một lần nữa sẽ trở thành thời kỳ thành tựu. Rồi thọ mạng 
của con người sẽ giảm lại. Khi thọ mạng của con người còn 
tới mức tám mươi ngàn năm tuổi, một vị Chuyên Luân 
Vương sẽ xuất hiện trở lại, và Đức Phật cuối cùng của kiếp 
địa cầu này, Đức Phật Di-Lạc (Mefeya) xuất hiện. Như vậy 
một vị Phật được xem là Người Bạn Lành Tối Thượng (7i 
Thượng Thiện Bạn Hữu). 


TÓI THƯỢNG THIỆN BẠN HỮU 
Đức Phật giải thích điều này cho Ngài Änanda:"° 
Này Ananda, chính với pháp môn này, các 
Ông cần phải hiểu làm thế nào toàn bộ Phạm hạnh 
này lại là thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết 
hợp. Do (lấy) Ta như thiện bạn hữu, này Ananda, 


* S.V.Li.2 'Upaddha Suttarh' (“Kinh Phân Nửa') 
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các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; 
các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các 
chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các 
chúng sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát 
khỏi sâu, bỉ, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, 
này Ananda, các Ông cần phải hiểu làm thế nào 
toàn bộ Phạm hạnh này chỉ có vậy: đó là thiện bạn 
hữu, thiện giao du, thiện kết họp. 

Khi có một Đức Phật Giác Ngộ Tối Thượng xuất 
hiện, các chúng sanh có thể thực hành dưới sự chỉ dẫn của 
ngài. Nếu Ba-la-mật của họ đã được phát triển đầy đủ, họ có 
thê đắc các Thánh Đạo và Thánh Quả, như vậy họ sẽ thoát 
khỏi sanh, già và chết, ngay trong kiếp đó. Trong thời Đức 
Phật chúng ta, con số những người thành tựu được những lợi 
ích tối thượng như vậy là rất nhiều, và con số các vị chư 
thiên, Phạm Thiên thành tựu nó cũng không thể tính kê. Đó 
là lý do vì sao Đức Phật giải thích rằng sự xuất hiện của một 
vị Phật là vì hạnh phúc của sỐ đông (bahujana hitãyg), VÌ Sự 
an lạc của số đông (bahujana sukhãya), vì lòng bi mẫn cho đời 
(lok-anukampay4), Vì sự lợi ích (aithaya), vì hạnh phúc 
(hữäya), và an lạc (sukhäya) của các hàng chư thiên và con 
người (Deva-manussãnam). 

Nếu một Vị Phật không xuất hiện, không thể có sự 
giải thoát khỏi sanh, già, và chết. Nhiều người có đủ Ba-la- 


*% A,.xiii 'Eka-Puggala-Vaggo' (“Chương Một Người') 
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mật để hoàn thành thiện nghiệp của một Thánh Đạo Trí, 
nhưng một mình họ không thể làm được điều đó: họ cần 
nhận được sự chỉ dẫn từ một vị Phật Chánh Đẳng Giác, hay 
từ một vị đệ tử đa văn và thành thạo của Đức Phật.[230] 


TÔN GIẢ KIÊU-TRÂN-NHƯ 


Một ví dụ điển hình là Tôn-giả Kiều-trằn-như 
(Aññaäsikondañña).[231] Khi Đức Phật của chúng ta sanh ra đời 
thì ngài Aññãsikondañña vẫn còn trẻ. Và ngài là người đầu 
tiên chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo Trí và Nhập Lưu 
Thánh Quả Trí trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng 
ta: đó là khi Đức Phật giảng dạy bài Kinh Chuyên Pháp Luân 
(Dhammna- Cakka-Ppavattana). Kiều Trần Như đã thực hành 
như một vị đạo sĩ trong nhiều năm nhưng ngài vẫn không thê 
đắc được một Đạo Quả Trí nào. Chỉ đến khi có sự giúp đỡ 
của Đức Phật điều này mới trở thành khả dĩ. 


^ 


TÔN GIÁ XÁ-LỢELPHÁT VÀ TÔN GIÁ MỤCKIÈNLIÊN 


Cũng vậy, Tôn-giả Xá-lợi-phất và Tôn-giả Mục-kiền- 
liên đã hành đạo trong nhiều năm, nhưng không có kết 
quả. "°“Tôn-giả Xá-lợi-phất chỉ đắc Nhập Lưu khi được Tôn- 





*5” Vin.Mv.i.14 “Sãriputta-Moggallana-Pabbajjã-Kathã' (Mô Tả Về Sự Xuất 
Gia của Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên”) 
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giả A-sà-chí (4ssa/¡) giải thích Pháp cho ngài. Và Tôn-giả 
Mục-kiên-liên cũng đắc Nhập Lưu chỉ khi được Tôn-giả Xá- 
lợi-phất lập lại lời giải thích ấy cho nghe. Nguyên tắc này 
cũng áp dụng cho các vị đệ tử khác của Đức Phật: nói chung 
các vị không thể học Pháp, hành Pháp, và đắc một Đạo Quả 
nào nếu không có sự trợ giúp của một thiện bạn hữu 
(kalyana-mitfa). 


VUAA-XÀ-THÉ 


Ở đây cũng vậy, Vua A-xà-thế là một ví dụ điển hình. 
Khi vua kết hợp với Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa, ông đã làm nhiều 
việc ác.`"” Chính dưới ảnh hưởng của Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa 
mà vua đã khởi lên ước muốn giết cha mình là Đức Vua Tầ- 
bà-sa-la, để đoạt ngôi. Rồi, khi người cha giao vương quốc 
cho vua, thì cũng vậy, một lần nữa chính dưới ảnh hưởng 
của Tôn-giả Đề-bả-đạt-đa mà Vua A-xà-thế đã giam cha 
mình vào ngục thất, hành hạ, và giết chết. Và sau đó, cũng 
do ảnh hưởng của Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa mà vua đã sắp đặt 
để một người lính đi giết Đức Phật, và khi sự việc bất thành 
vua lại cho một con voi đi giết Đức Phật. Như vậy, đối với 
Vua A-xà-thế, Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa không phải là một 
người bạn tốt (thiện bạn hữu). 


"3 Về nguồn tham khảo, vui lòng xem ghi chú 370, trang 307/Tập I. 
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Tuy nhiên, sau đó Vua A-xà-thế đã làm được rất 
nhiều việc tốt đưới ảnh hưởng của Đức Phật. Điều đó xảy ra 
như thế nào? Điều này xảy ra do sự kết thân của vua với 
Jivaka Komarabhacca."” Jivaka là lương y chăm sóc sức 
khoẻ cho hoàng tộc, Đức Phật và Chúng Tăng. Và ông còn là 
một bậc Thánh Nhập Lưu (Sot-Apanna). Một đêm nọ, theo 
lời yêu cầu của Vua A-xà-thế, ông đã đưa vị này đến Vườn 
Xoài (Amba-Vanmna) của mình. Đức Phật đang cư trú tại đó 
cùng với một Hội Chúng lớn các vị Tỳ kheo. Đức Phật đã 
dạy cho Vua A-xà-thế bài Kinh Sa Môn Quả. Sau khi nghe 
xong bài kinh ấy, Vua A-xả-thế có được niềm tin mãnh liệt 
nơi Đức Phật. Ông xin quy y Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng 
Tăng, và thú tội giết cha với Đức Phật. Từ ngày đó trở đi, 
Vua A-xà-thế đã mở rộng lòng mến mộ đối với Tam Bảo 
như một người cận sự nam (upäsaka, người nam có giới đức 
và phục vụ Tam Bảo). Và khi Hội Đồng (kết tập Tam Tạng) 
Lần Thứ Nhất triệu tập, nó đã được tổ chức tại Thành Vương 
Xá (Rãjagaha), dưới sự bảo trợ của Vua A-xà-thế. Như vậy, 
đối với vua A-xà-thế, lương y JTvaka là một người bạn lành. 
Và thông qua ông, vua A-xà-thế được gặp Đức Phật, người 
Bạn Lành Tối Thượng. 


CẬNSỰNAMGAVESĨ 


* Xem DA.¡.2 'Sãmañña-Phala-Suttarh' (“Kinh Sa-Môn Quả") 
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Ví dụ khác là cận sự nam tên gọi Gavesi.` “Ông là cận 
sự nam của Đức Phật Kassapa, và là người lãnh đạo của một 
nhóm năm trăm nam cư sĩ. Nhưng ông không giữ ngũ giới: 
ông chỉ quy y Tam Bảo. Và những người cư sĩ theo ông cũng 
làm y như vậy, nghĩa là họ cũng chỉ thọ Tam Quy. 

Rồi một hôm, Gavesĩ quyết định là ông muốn vượt 
trội hơn những người theo ông. Vì thế, ông tuyên bố kể từ 
nay trở đi ông sẽ giữ ngũ giới.[232] Khi những người theo ông 
nhận ra rằng ông đang giữ ngũ giới, họ cũng thọ trì ngũ giới. 
Vì thế ông quyết định giữ phạm hạnh (Brahma-cãrï: hạnh 
trong sạch không dâm dục). Và họ cũng theo gương ông giữ 
phạm hạnh. Rồi ông quyết định giữ hạnh không ăn phi thời 
(viratarn vikalabhoJana): và họ cũng theo ông không ăn phi 
thời. Sau đó ông đi đến Đức Phật Kassapa và xin xuất gia Tỳ 
kheo, đề được thọ giới cao hơn (upasampadä), những người 
theo ông cũng làm y như vậy. Cuối cùng, ông ra sức tinh tấn, 
với ý định sẽ đắc A-la-hán Tháh Quả ngay trong kiếp này, và 
những người theo ông cũng ra sức tỉnh tân như vậy. Rốt cuộc 
là, tất cả mọi người trong họ đều đắc A-la-hán, thoát khỏi 
sanh, già, và chết tương lai. 

Theo cách đó, Gavesĩ là một người bạn lành (kalyana- 
mitta) đối với năm trăm người theo ông. Và tất nhiên, tất cả 
những điều này trở thành khả dĩ chỉ khi có sự hiện diện của 


Ÿ9 A.V.IV.iii.10 *Gavesï Suttarh” (“Kinh GavesT) 
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người bạn lành tối thượng, Đức Phật Kassapa: họ bắt đầu 
băng việc thọ trì Tam Quy (ti-sarana). 

Câu chuyện trên đã kết phúc phần giải thích của 
chúng tôi về việc những người khác có thể gây ảnh hưởng 
trên cách cư xử của chúng ta như thế nào: đó là bạn bè, đồng 
nghiệp, đặc biệt các vị thầy tô và người lãnh đạo của chúng 
ta. Rất nhiều nơi trong Kinh Điển, Đức Phật giải thích rằng 
những bạn lành như vậy là yếu tố cần thiết cho việc hoàn 
thành thiện nghiệp của một người; và với những bạn lành 
như vậy chắc chắn một số bất thiện nghiệp sẽ bị ngăn lại 
không thể tạo ra quả của chúng được. 

Chúng tôi sẽ giải thích tiếp phần bắt thiện nghiệp có 
thê bị ngăn chặn bởi sở hành thành tựu (/0ayoga-sampafii) như 
thê nào. 


SỞHÀNH THÀNH TỰUNGĂNNHỮNG BÁT THIỆN NGHIỆP 


Hạnh hay hành vi cư xử của một người có thể là xấu, 
Chẳng hạn như người đó có thê sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói chuyện phù phiếm, 
vô ích, ý tham, ý sân và chấp giữ tà kiến. Đó là mười bất 
thiện nghiệp đạo mà chúng ta đã đề cập đến vài lần ở trước, 
và điều này được xem như sở hành thất bại (›ayoga-sampafii). 
Dựa vào sự thất bại Ấy, một số bất thiện nghiệp của anh ta 
hay cô ta được phép tạo ra quả của chúng. Nhưng nhờ kết 
hợp với những người bạn tốt như Đức Phật và các vị Thánh 
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Đệ Tử của ngài, cô ta hanh anh ta có đức tin nơi Tam Bảo, 
tin nơi những vận hành của nghiệp, và hoàn thành được 
nhiều thiện nghiệp.”'"Theo cách đó, cách cư xử của anh ta 
hay cô ta trở nên tốt hơn, và điều này được xem là sở hành 
thành tựu (øayoga sampafii). Dựa vào sự thành tựu này, 
những bắt thiện nghiệp bị ngăn lại và thay vào đó những 
thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. Cô ta hay anh 
ta có thê tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm..., làm cho giới 
được thanh tịnh, và dựa trên giới thanh tịnh đó, cô ta hay anh 
ta có thể thành công trong thiền chỉ và thiền minh sát.[233], 
Giả sử người con trai của gia đình hiền lương nọ 
(kula-putta) đã hoàn thành nhiều bất thiện nghiệp trong kiếp 
trước. Nhưng kiếp này anh ta hoàn thành được nhiều thiện 
nghiệp: như thanh tịnh giới, và dựa trên giới đó, anh ta thực 
hành thiền chỉ và thiền minh sát thành công, chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo Trí hay Bất Lai Thánh Đạo Trí, dưới sự 
hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo. Sự thực hành ấy là sở 
hành thành tựu (øayoga-sampafii), và nó ngăn được những 
nghiệp bắt thiện nào mà (nếu không có nó) có thê đã tạo ra 
sanh thú thất bại (gaíi-viparri): nói chung một sự thực hành 
như vậy sẽ ngăn được những nghiệp tạo ra tái sanh trong một 
cõi khổ. Những nghiệp tạo ra tái sanh bây giờ chỉ là những 
thiện nghiệp, vì sở hành thành tựu (0ayoga sampafr¡) của anh 
ta chỉ tạo ra an vuIi, hạnh phúc, như sanh thú thành tựu chăng 


'” Xem “Bạn Tốt và Bạn Xấu? trang 453 
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hạn. Vào lúc chết anh ta có thể tái sanh trong một cảnh giới 
chư thiên do một thiện nghiệp thuộc dục giới cho quá ˆ, hay 
trong một Phạm thiên giới do thiện nghiệp thiền như trong 
trường hợp của Pukkusäti này. 


PUKKUSATI 


Pukkusäti rất thiện xảo trong các thiền chứng. Các 
thiền chứng này là sở hành thành tựu (ø›ayoga sampaffi),` ` nô 
gồm có Chánh Tinh Tân (Sømmä-Vãyãma), Chánh Niệm 
(Samma-Sari), và Chánh Định (Samma Samadhï). Và trong khì 
lắng nghe Đức Phật giảng kinh “Giới Phân Biệt (DhZu- 
Vibhanga Sura),` “ông đắc Bất Lai Thánh Đạo và Bất Lai 
Thánh Quả Trí, ở đây Bắt lai Thánh Đạo Trí được xem là sở 
hành thành tựu cao thượng nhất. 

Sau đó, ông đi kiếm y và bát để được thọ đại giới (Tỳ- 
kheo) với Đức Phật. Nhưng ông đã bị dạ xoa dưới lột một 
con bò húc chết." Vào lúc chết, Bất Lai Thánh Đạo Trí dựa 
trên tứ thiền của Pukkusäti, đã làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp để tạo ra tái sanh trong cõi Phạm Thiên Vô Phiền 


"2 và những quả của thiện nghiệp dục giới, thiện nghiệp thiền sắc giới và thiện 
nghiệp thiền vô sắc giới, xem bảng “1: Tâm Quả”, trang 90 

”3 Chúng cũng được xem là những trọng nghiệp thiện, và đại hành nghiệp 
(mahaggata-kamma). 

* M.IILiv.10 “Dhãtu-Vibhanga-Suttarn' 

”3 Về bối cảnh liên quan đến những hành động của dạ-xoa này, xem “Gái 
Điểm Báo Thù", trang 616. 
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(Avihã), cõi thấp nhất trong năm Cõi Tịnh Cư (Suddha- 
Awãsa).` "Thánh Đạo Trí của ông đã ngăn vô số những bất 
thiện nghiệp không để cho chúng tạo ra quả, và cũng ngăn 
vô số những thiện nghiệp nào có thể tạo ra tái sanh trong cõi 
dục giới, bởi vì, là một bậc Thánh Bất lai, ông sẽ không bao 
giờ còn phải tái sanh trong bốn cõi khổ, cũng như trong cõi 
người và chư thiên dục giới nữa. Đó là tất cả những kết quả 
của sở hành thành tựu (ayoga-sampafii) của ông. 


ĐAOPHỦTAMBADÄTHIKA 


Ở đây, Tambadathika, người đao phủ” “một lần nữa 
được xem là ví dụ điển hình. Ông đã hoàn thành bắt thiện 
nghiệp chặt đầu phạm nhân theo thói quen trong suốt năm 
mươi lăm năm: đó là sở hành thất bại. Nếu nghiệp đó cho 
quả vào lúc chết, ông chắc chắn sẽ phải tái sanh vào một cõi 
thấp, như địa ngục chắng hạn. Nhưng khi Tôn-giả Xá-lợi- 
phất đi ngang qua nhà ông, Tambadathika đã mời ngài vào 
và dâng món cháo sữa, sau đó ông đã lắng nghe Pháp của 
Tôn-giả Xá-lợi-phất với lòng tôn kính, và đắc Hành Xả Trí 
(Sankhar-Upekkhä-Ñana): tất cả những việc làm đó là sở hành 
thành tựu. Và dựa vào sự chứng đắc Hành Xả Trí này, những 
bất thiện nghiệp của Tambadathika bị chặn lại, vì nó (hành 





” Ibid.A 
' Xem “Đao Phủ Tambadäthika", trang 181. 
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xả trí) làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong 
cõi chư thiên: sanh thú thành tựu (gafi-sampaffi). 


TÔNGIÁ ANGULIMALA 


Ví dụ khác là Tôn giả Añgulimala mà câu chuyện của 


ng 8a. .s^ẽ.... 
ngài chúng ta cũng đã đề cập ở trước.” 


Ngài không chỉ hoàn 
thành vô số những bất thiện nghiệp trong những kiếp quá 
khứ, mà trong kiếp cuối cùng này, như một tướng cướp khét 
tiếng, Añgulimäla đã giết rất nhiều người. Sau đó ngài xuất 
gia làm Tỳ kheo dưới sự hướng dẫn của Đức Phật (Bác Điêu 
Ngự Vô Song Những Người Đáng Được Điểu Ngự- Anuttaro 
Purisa-Damma-Sarathi). Dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, 
Angulimäla đã giữ tăng thượng giới của một vị Tỳ kheo: đó 
là sở hành thành tựu (ayoga-sampafr¡). Dựa trên giới đó, ngài 
đã hành thiền chỉ và minh sát: đó cũng là sở thành thành tựu. 
Và ngài hành thành công tới mức đắc được A-la-hán Thánh 
Đao Trí: đó là sở hành thành tựu tối thượng. 


SỚHÀNH THÀNH TỰU TÓI THƯỢNG 
Vì sao A-la-hán Thánh Đạo Trí (4rahaia-Magga- 


Ñãna) được xem là sở hành thành tựu tôi thượng? Bởi vì mặc 
dù, trong đời sống bình nhật của một vị A-la-hán, một số bất 


'”3 Xem “Tôn giả Angulimãla' trang 159 
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thiện nghiệp và thiện nghiệp vẫn làm nhiệm vụ như trì 
nghiệp, chướng nghiệp hoặc đoạn nghiệp, song không có bất 
thiện nghiệp hay thiện nghiệp nào có thể làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra một ngũ uân mới sau tâm tử của kiếp 
này. A-la-hán Thánh Đạo Trí (Arahaa-Magga-Ñana) đã ngăn 
hoàn toàn mọi nghiệp không cho tạo ra tái sanh nữa: dù đó là 
những nghiệp tạo ra một sự tái sanh bất hạnh (sanh thú thất 
bại <gzii-vipatii>), hay đó là những nghiệp tạo ra một sự tái 
sanh an vui (sanh thú thành tựu <gz//-sampai>). Và vào lúc 
Bát Niết-Bàn (Parinibbãna-sự điệt tối hậu) của một bậc A-la- 
hán, tất cả mọi nghiệp đều vô hiệu lực: tất cả mọi nghiệp đều 
bị ngăn không cho làm nhiệm vụ dưới bất cứ cách thức nào. 
VỊ A-la-hán sẽ không bao giờ còn tái sanh lại nữa, dù trong 
bất kỳ cảnh giới nào, điều này có nghĩa rằng vị ấy đã vĩnh 
viễn thoát khỏi khổ. Đó là lý do tại sao A-la-hán Thánh Đạo 
Trí được xem là sở hành thành tựu tối thượng. 

Nếu Thánh Đạo Trí của một người là một trong ba 
thánh đạo thấp hơn ( Bái-lai Thánh Đạo đ xuống), nguyên 
tắc này cũng áp dụng ở một mức độ thấp hơn. Mặc dù, trong 
suốt kiếp sống của một bậc Thánh (4ziya Puggala), một số 
bất thiện nghiệp và thiện nghiệp vẫn làm nhiệm vụ như trì 
nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, song lúc này không 
nghiệp bắt thiện nào có thể làm nhiệm vụ như sanh nghiệp 
để tạo ra ngũ uẫn mới sau tâm tử của kiếp sống này được 
nữa. Thánh Đạo Trí đã tuyệt đối ngăn không cho bất thiện 
nghiệp tạo ra tái sanh. Nói chung, đối với các bậc Thánh, 
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vĩnh viễn sẽ không còn một sự tái sanh bất hạnh hay sanh 
thú thất bại nào nữa: các vị sẽ không bao giờ phải tái sanh 
trong ngạ quỷ giới, súc sanh giới và địa ngục trở lại. Các vỊ, 
sẽ chỉ còn một số kiếp tái sanh an vui (sanh thú thành tựu) 
giới hạn, và chỉ những thiện nghiệp là được phép tạo ra tái 
sanh, hoặc trong nhân giới hoặc trong thiên giới hay Phạm 
thiên giới mà thôi. Trong một số kiếp nhất định nữa các vị 
chắc chắn sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả. 


TÔN GIÁ MỤCKIÊN-LIÊN 


Một ví dụ của nguyên tắc này là Tôn giả Mục-kiền- 
liên (Mahãmoggallana). Trong một kiếp quá khứ, ngài đã cố 
gắng giết chết cha mẹ của mình."”” Trong kiếp cuối cùng (/à 
Tôn giả Mục-kiễn-liên), nghiệp đó đã tạo ra quả của nó, khiến 
thân của ngài bị bọn cướp đập vỡ ra từng mảnh. Sau đó, ngài 
nhập Vô Dư Niết-Bàn (á¡-Miớ-Bàn). Với việc Bát-Niết-Bàn 
này, nghiệp giết cha mẹ của ngài, cùng với những bất thiện 
nghiệp khác từ quá khứ vô tận, và những thiện nghiệp từ quá 
khứ vô tận, trở thành vô hiệu lực: A-la-hán Thánh Đạo Trí 
của ngài đã cắt đứt chúng hoàn toàn. 


SỚHÀNH THÀNH TỰU CHỈ TẠO RA QUÁ AN VUI 





*” Chỉ tiết về sự kiện này được đưa ra ở mục “Nghiệp Quá Khứ của Tôn giả 
Mục-kiền-liên”, trang 583 
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Từ những gì chúng tôi giải thích, có lẽ bây giờ quý vị 
đã hiểu được rằng sở hành thành tựu chỉ tạo ra quả an vui 
như thế nào. 

Khi giải thích về Như Lai Lực Thứ Nhất””, chúng tôi 
cũng đã giải thích điều này rồi. 

LHỊ Sự kiện này không xáy ra, này các Tỷ-khco, 

không có trường hợp ở đây thân hành thiện có thể 

tạo ra quả không khả lạc, không khá hý, không khả 

J. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là thân 

làm thiện có thể tạo ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ÿ: 

sự kiện này có xảy ra. 

|2] Sự kiện này không xáy ra, này các Tỷ-khco, 

không có trường hợp ở đây miệng nói thiện có thể 

tạo ra quả không khả lạc, không khá hý, không khả 

J. Sự kiện này có xáy ra, này các Tỷ-kheo, là niệng 

nói thiện có thể tạo ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý: 

sự kiện này có xảy ra. 

LHỊ Sự kiện này không xáy ra, này các Tỷ-khco, 

không có trường hợp ở đây ý nghĩ thiện có thể tạo 

ra quả không khá lạc, không khú hý, không khả ý. 

Sự kiện này có xảy ra, này các TỷỶ-kheo, là ý nghĩ 

thiện có thể tạo ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý: sự 

kiện này có Xắy ra. 


*8° A..xv.3 'Atthãna-Päli 
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Những trích dẫn trên đây đã kết thúc phần giải thích 
của chúng tôi về việc những bắt thiện nghiệp bị ngăn không 
cho quả đo bốn loại thành tựu: sanh thú thành tựu, sanh y 
thành tựu, thời kỳ thành tưụ và sở hành thành tựu như thế 
nào. 


SỰ THÁT BẠI CHOPHÉP NHŨNG BÁT THIỆN NGHIỆP 


Đến đây chúng ta sẽ bàn đến việc những bắt thiện 
nghiệp được phép (cho quả) như thế nào do sự đối nghịch 


của bốn pháp thất bại." 


SANH THÚ THÁT BẠI CHO PHÉP NHỮNG BÁT THIỆN NGHIỆP 


Có nghiệp xấu đã làm chín mùi sau khi đi đến sanh 

thú thất bại (gati-vipaffi).`” 

Thiện nghiệp của một người có thể làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một thiện thú: cõi người, 
hay một cõi trời. Đó là sanh thú thành tựu (gzii sampaffi). 
Dựa vào sự thành tựu Ấy, một số bất thiện nghiệp của cô ta 
hay anh ta bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do một bắt thiện nghiệp nào đó, cô ta hay anh ta phải tái sanh 





"8* VbhA.xvi.810 “Dutiya-Bala-Niddeso' (*Giải Thích Về Sức Mạnh Thứ Hai”) 
DD.xvi.2206-2210. 

*3* Tất cả những trích dẫn khai mở ở đây được lấy từ sự giải thích của Đức Phật 
trong Vbh.XVI.x.810 “Ñãna-Vibhango" (“Trí Phân Tích”) 
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vào một ác thú: địa ngục, súc sanh, hay ngạ quỷ giới. Đó là 
sanh thú thất bại (gai-viparri). Dựa vào sanh thú thất bại này, 
những bất thiện nghiệp được phép, hết nghiệp này đến 
nghiệp khác, tạo ra quả của chúng. 

Một thời chúng tạo ra tái sanh trong địa ngục; vào 
một thời khác chúng tạo ra tái sanh trong thế giới ngạ quỷ: 
vào một thời khác nữa chúng tạo ra tái sanh trong thế giới 
của A-tu-la (4surz). Trong một thời gian dài những bất thiện 
nghiệp này không cho phép một người như vậy cất đầu lên 
khỏi những ác thú. Một ví dụ điển hình là Tôn-giả Losaka 
Tissa. Do ganh ty quá mức, ông đã quăng bỏ thức ăn của một 
vị A-la-hán. Nghiệp quăng bỏ thức ăn của một vị A-la-hán 
này, được hỗ trợ bởi sự hối hận sau đó trong nhiều năm, đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đề tạo ra sự tái sanh lâu dài 
583 


trong địa ngục, rôi nhiêu lân tái sanh làm A-tu-la ””, và nhiêu 


n- l „584 
lân tái sanh làm chó ””. 


SANH Y THÁT BẠI CHO PHÉP BÁT THIỆN NGHIỆP/7¿o Quả) 


Có những nghiệp xấu đã làm chín mùi sau khi đi 
đến sanh y thất bại (upadhi-vipatii). 





*. VsM.xii.4II “Cut-Dpatãta-Nana-Kathã' (Luận Về Sanh Diệt Trí”) 
PP.xiii.93 

*3 Một giải thích chỉ tiết về điều này đã được đưa ra ở mục “Trưởng Lão Tissa 
Đố Ky' trang 632. 
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Một người có thể sinh ra với chân tay lành lặn, diện 
mạo đáng yêu, xinh đẹp và rạng rỡ như Phạm Thiên: đó là 
sanh y thành tựu (u6padhi-samparii). Dựa vào sự thành tựu đó, 
một số bất thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của 
chúng. Nhưng nếu do một chướng nghiệp bất thiện nào đó, 
cô ta hay anh ta có thê bị khiếm khuyết chân tay, diện mạo 
không hấp dẫn, xấu xí và khó coi giống như chăng tỉnh: đó là 
sanh y thất bại (upadhi-viparii). Dựa trên sự thất bại Ấy, những 
bắt thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. 

Chú giải giải thích rằng nếu một người như vậy sanh 
ra làm nô lệ, họ sẽ bị bắt làm những công việc dơ bân, ngay 
cả việc hốt rác. Bởi vì anh ta xấu xí, nên người chủ sẽ nghĩ: 
'Người như thế này chỉ có thể làm công việc dơ bẩn. Nếu đó 
là một người nữ, họ sẽ bắt cô ta làm công việc lo liệu thức ăn 
(cắt cỏ) cho voi... Và thậm chí nếu cô ta có sanh trong một 
gia đình hiền lương, người thu thế của vua cũng có thê nghĩ 
rằng cô ta là một nô lệ của nhà này, và bắt trói cô ta đem đi.. 
Chú giải nêu ra một trường hợp như vậy ở Tích Lan (%¡ 
Lanka), chuyện xảy ra với người vợ xấu xí của một lãnh 
chúa. 


THỜI KỲ THÁT BẠI CHO PHÉP CÁC BÁT THIỆN NGHIỆP (Tạo Quả) 


Có những nghiệp xấu đã làm sẽ chín mùi do gặp 
thời kỳ thất bại (kãla-vipaiii). 
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Một người có thê được sanh ra trong thời kỳ có sự cai 
trị anh minh, con người hiền lương, chăng hạn như khi loài 
người mới bắt đầu xuất hiện vào lúc khởi đầu của một kiếp, 
khi có một vị Chuyển Luân Vương, hay một vị Phật: đó là 
thời kỳ thành tựu (#ã/a-samparii) "` Dựa vào sự thành tựu ấy, 
một số bất thiện nghiệp của cô ta hay anh ta bị ngăn không 
cho tạo ra quả của nó. Nhưng do một chướng nghiệp bất 
thiện nào đó, người ấy có thê sanh ra trong thời kỳ của một 
chính phủ hôn ám, và con người thì xấu xa, hiểm ác, nhu 
nhược. “Người ấy cũng có thể sanh vào thời kỳ mà tuôi thọ 
của con người giảm chỉ còn mười tuổi,[234] khi những thực 
phẩm chế biến từ sữa Š" không còn nữa, và những loại hạt 
kudrũsaka? trở thành thực phẩm tốt nhất để dùng. Lúc đó, 
mặc dù người ta được tái sanh làm người, họ cũng sống 
giống như trâu bò, hoặc các loài dã thú. Nói chung, tái sanh 
vào một thời kỳ như vậy là thời kỳ thất bại. Dựa vảo sự thất 
bại đó, những bắt thiện nghiệp được phép tạo ra quả của 
chúng. 


T0h Những chi tiết liên quan đến vấn đề nảy, xem “Bạn Xấu và Bạn Tốt” trang 
453. 

*35 hiểm ác (kasape); nhu nhược (niroje): ni (không có) + oje (dinh dưỡng). 
Như vậy,(con người ấy) không có sinh lực (nhựa sống), nhu nhược, không có 
chí khí, suy đôi. 

*Š” sản phâm chế biến từ sữa (năm sản phẩm lấy ra từ bò (pañca gorasä): sữa 
(khrra), sữa đông dùng làm phó-mát (dadh"), bơ lỏng (ghata), sữa nước (takka), 
bơ đặc (navanIta). 
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SỞHÀNH THÁT BẠI CHO PHÉP NHỮNG BÁT THIỆN NGHIỆP 


Có những nghiệp xấu đã làm chín mùi sau khi có 
sở hành thất bại (payoga-vipati). 


Hạnh của một người có thể là tốt. Người này biết 
tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm,...nói chung, thực hành 
mười thiện nghiệp đạo đã đề cập nhiều lần ở trước. Đó là sở 
hành thành tựu @ayoga-samparii). Dựa vào sự thành tựu đó, 
một số bất thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của 
chúng. Nhưng sau đó người này có thê làm một hạnh xấu, 
như sát sanh, trộm cắp, tà dđâm...: mười bắt thiện nghiệp đạo. 
Đó là sở hành thất bại. Dựa vào sự thất bại này, những bắt 
thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. Chú giải giải 
thích rằng một người với sở hành như vậy sẽ bị bắt, bị đem 
đến trước mặt vua, bị hành hạ và bị xử trảm. [235] 

Tôn giả Đề-bà-đạt-đa, người chúng ta đã đề cập ở 
trước, là một ví dụ điển hình.” 


SỦNG THÂN CỦA VUA 
Đến đây đã kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 


bốn loại thành tựu (sanh thú-, sanh y-,thời kỳ- và sở hành 
thành tựu) ngăn một số bất thiện nghiệp không cho tạo ra 


"33 Xem “Tôn giả Đề-bà-đạt-đa”, trang 43 l. 
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quả của chúng, trong khi bốn loại thất bại lại cho phép 
những bắt thiện nghiệp ấy. 

Để giải thích điều này, chú giải đưa ra một ví dụ. Giả 
sử người kia làm hài lòng đức vua bằng một hành động nào 
đó, và vua thưởng cho người ấy một chức vụ và một lãnh địa 
để cai trị. Sau đó người đàn ông này đối xử tàn nhẫn với 
nhân viên của mình, phá huỷ lãnh địa ông cai trị. Bằng vũ 
lực, ông tịch thu tài sản của người khác: xe cộ, trâu, bò, nô lệ 
nữ, ruộng đất. ..Nhưng do là sủng thần của nhà vua, không ai 
dám ta thán việc đó. 

Rồi một ngày kia, ông xúc phạm vị tế tướng của vua. 
Vị tế tướng này đang là một đại sủng thần trong triều, nên đã 
ra lệnh bắt người đàn ông ấy và cho quân lính đánh đập. 
Chưa hết, vị tế tướng còn đi đến vua và kê lại chuyện người 
đàn ông này đã làm cho lãnh địa của mình tan hoang như thế 
nảo cho vua biết. Thế là người đàn ông bị bắt và bị cùm 
trong tù. Sau đó nhà vua cho đánh trống trong kinh thành và 
công bố: “Ai có tài sản bị tịch thu bởi người như vậy như 
vậy?? Và mọi người đi đến đồng thanh kêu lên: “Tài sản như 
thế này của tôi đã bị tịch thu! “Tài sản như thế nọ của tôi đã 
bị tịch thu!” Và vị vua, lúc bâý giờ vô cùng giận dữ, đã cho 
tra tấn người đàn ông này bằng nhiều cách, và sau đó đem xử 
trảm, vua nói: “Hãy ném xác người này vào nghĩa địa, thu 
hồi lại sợi xích.” 

Trong câu chuyện này, mới đầu người đàn ông làm 
được một hành động nào đó khiến vua hài lòng, và nhận 
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được một chức vụ và lãnh địa cai quản đáp lại: điều này 
giống như khi một thiện nghiệp nào đó cho một kẻ phàm phu 
được tái sanh lên thiên giới. Dân chúng không dám ta thán 
về sở hành bất chính của người đàn ông này vì lúc đó ông 
đang là sủng thần của đức vua: điều này giống như khi 
những bắt thiện nghiệp không thể tạo ra quả của chúng do kẻ 
phàm phu này đang ở trên thiên giới. Rồi người này xúc 
phạm một người đang có ân sủng lớn đối với vua, và bị thất 
sủng rồi bị cùm trong tù: điều này giống như khi kẻ phàm 
phu hết phước ở cõi trời, và tái sanh vào địa ngục. Từ khi 
người đàn ông này bị thất sủng với đức vua, bị bỏ tù, rồi dân 
chúng la ó: “Tài sản như thế này của tôi đã bị tịch thu!” “Tài 
sản như thế nọ của tôi đã bị tịch thu!” Điều này cũng giống 
như từ khi kẻ phàm phu hết phước ở cõi trời, bị tái sanh vào 
địa ngục, lúc đó tất cả những bắt thiện nghiệp của người này 
gôm lại, và tạo ra quả của chúng. Xác của người đàn ông này 
bị quăng vào nghĩa địa, chỉ sợi xích được thu hồi lại: điều 
này giống như nỗi thống khổ của kẻ phàm phu suốt kiếp 
trong địa ngục, không thể cất đầu lên khỏi địa ngục, vì mỗi 
lần một quả nghiệp (bắt thiện) hết tác dụng, thì nghiệp bất 
thiện khác lại tạo ra quả của nó.|236] 

Chú giải kết luận bằng cách giải thích rằng không chỉ 
một, hoặc hai, hoặc một trăm, hoặc một ngàn chúng sanh đã 
hoàn thành những bắt thiện nghiệp có thể liên tục tạo ra quả 
trong suốt một đại kiếp ở địa ngục như thế mà những chúng 
sanh chịu khổ trong một thời gian dài như vậy cũng nhiều 
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không thê tính kê. Đó là lý do vì sao nêu gặp bốn pháp thất 
bại này sẽ nguy hiểm như thế nào vậy. 


SỰ THÁT BẠI NGẮN NHỮNG THIỆN NGHIỆP 


Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến bốn loại thất bại này sẽ 
ngăn không cho những thiện nghiệp tạo ra quả của chúng 
như thế nào. "*? 


SANH THÚ THÁT BẠI NGĂN NHỮNG THIỆN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm bị sanh thú thất bại 

ngăn không cho chín mùi (hay không cho tạo ra 

quả),°90 

Thiện nghiệp của một người có thể làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một thiện thú: cõi người 
hay cõi trời. Đó là sanh thú thành tựu (ga/-sưmpaứri). Dựa 
vào sự thành tựu ấy, một số thiện nghiệp được phép tạo ra 
quả của chúng. Nhưng do một bắt thiện nghiệp nào đó, cô ta 
hay anh ta có thể bị tái sanh vào một ác thú: địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Đó là sanh thú thất bại ( gafi-vipaffi). Dựa vào 





"3° VbhA.xvi.810 'Dutiya-Bala-Niddeso' (“Giải Thích Về Sức Mạnh Thứ Hai”) 
DD.xvi.2211-2216 

*°5 Tất cả những trích dẫn khai mở ở đây được lấy từ sự giải thích của Đức Phật 
trong Vbh.XVI.x.810 “Ñãna-Vibhango" (“Trí Phân Tích") 
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sự thất bại Ấy, những thiện nghiệp bị ngăn lại không cho tạo 
ra quả của chúng. 


VUAA-XÀ-THÉ 


Một ví dụ điển hình là Vua A-xà-thế (4/ã/asafu): 
chúng ta đã đề cập đến ông trong phần liên quan đến minh 
(vij/ã) và hạnh (carana)."”" Ông là con của Đức Vua Tần-bà- 
sa-la (Bữmbisara), một bậc Thánh Nhập Lưu, và là đại hộ 
pháp của Đức Phật và Tăng Chúng. Đề có được vương vị, A- 
xà-thế đã giết chết cha của mình. Sau đó, một đêm nọ, ông đi 
đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết cho ông nghe bài 
Kinh Sa-Môn Quả. “Mặc dù đức Vua đã hoàn thành đủ 
thiện nghiệp @øaram) để đắc Nhập Lưu giống như cha. 
Nhưng chỉ vì một nghiệp bất thiện (gi? cha: sở hành thất 
bại) mà thiện nghiệp nghe Pháp đã bị ngăn không cho tạo ra 
quả của nó: vua đã không đắc Một Đạo Quả nảo, và vẫn còn 
là một phàm nhân (/u-7/ana). Lại nữa, sau khi nghe xong 
bài pháp của Đức Phật, Vua A-xà-thế có được niềm tin mãnh 
liệt nơi Đức Phật, và trở trành một đại hộ pháp của Ngài và 
chư Tăng. Nhưng sau khi chết tất cả thiện nghiệp ông làm bị 
ngăn lại không cho tạo ra quả của nó, hiển nhiên là vì nghiệp 
giết cha của ông đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đỀ tạo ra 





°'! Xem “Vua A-xà-thế?, trang 290/Tập I 
*'2 D.i.2 'Sãmañña-Phala-Suttarn' (“Kinh Sa-Môn Quả") 
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tái sanh trong địa ngục. Một khi ông đã tái sanh trong địa 
ngục (sanh thí thất bại), thì tắt cả thiện nghiệp của ông cũng 
sẽ tiếp tục bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. 


SANH Y THÁT BẠI NGĂN NHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm không thể chín mùi 
do bị sanh y thất bại ngăn chặn. 


Một người có thể sanh ra với tay chân lành lặn, diện 
mạo đáng yêu, đẹp đẽ, và rạng rỡ như Phạm Thiên: đó là 
sanh y thành tựu („padh¡-sampafi). dựa vào sự thành tựu này, 
một số thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do một chướng nghiệp bắt thiện nào đó, người này có thể bị 
chân tay khiếm khuyết và một giện mạo xấu xí, không hấp 
dẫn: đó là sanh V thất bại. Dựa vào sự thất bại đó, những 
thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. 

Chẳng hạn, nếu người ấy được sanh ra trong một gia 
đình hoàng tộc, người ấy sẽ không được phong vương theo 
nghi lễ quán đảnh, bởi vì họ nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra với 
vương quốc của một ông vua bất hạnh đến thế? 'Và nễu 
người ấy sanh trong một gia đình của tế tướng, người ấy 
cũng không đảm nhận được chức vụ của cha mình, và... 


VUA TIỂU ĐẢO 
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Chú giải đưa ra một ví dụ từ Tích Lan (Szi-lanka) cô 
xưa. Có lần đức vua xứ này đã ban một đặc ân cho hoàng 
hậu vào ngày bà sanh cho ông một hoàng tử. Bà đã giữ đặc 
ân ẫy cho ngày sau. Rồi một lần, khi được bảy, tám tuổi , 
hoàng tử chơi đá gà trong sân triều: đó là một sở hành thất 
bại (aayoga-vipaii). Một con gà chọi nhảy chồm lên và làm 
mù một mắt của hoàng tử. Sau đó, khi hoàng tử mười sáu 
tuổi, người mẹ muốn cai trị vương quốc thông qua con trai 
của mình. Vì thế bà đã yêu cầu đức vua ban đặc ân cho bà 
bằng cách trao vương quốc cho hoảng tử. Nhưng đức vua từ 
chối với lý do hoàng tử chỉ có một mắt. Hoàng hậu oán trách 
đức vua, và để làm vui lòng bà, vua đã cho hoàng tử cai trị 
tiêu đảo NãgadIpa. Lẽ ra, nếu còn đủ hai mắt, hoàng tử đã 
trở thành vua của toàn cõi Tích Lan này rồi. 


THỜI KỲ THÁT BẠINGĂNNHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có những nghiệp thiện đã làm không chín mùi 
được do bị ngăn chặn bởi thời kỳ thất bại (kãla 
vipdffi). 

Một người có thể được sanh ra trong thời kỳ của 
chính phủ anh minh, và con người hiền thiện, chăng hạn như 
khi con người mới bắt đầu xuất hiện vào lúc khởi đầu của 
một kiếp, khi có một vị Chyên Luân Vương, hay một vị Phật 
ra đời: đó là thời kỳ thành tựu (4aia-sampa£r). Dựa vào sự 
thành tựu này một số thiện nghiệp của cô ta hay anh ta được 
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phép tạo ra quả cua chúng. Nhưng do một chướng nghiệp bất 
thiện nào đó, cô ta hay anh ta có thể phải sanh ra trong thời 
kỳ của chính phủ hôn ám, và con người thì xấu xa, hiểm ác, 
nhu nhược. Người ấy cũng có thể bị tái sanh trong thời kỳ 
mà thọ mạng của con người giảm xuóng chỉ còn mười 
tuôi,`°khi những thực phẩm chế biến từ sữa ””” không còn 
nữa, và những loại hạt kudrũsaka? trở thành thực phẩm tốt 
nhất để dùng. Lúc đó, mặc dù người ta được tái sanh làm 
người, họ sống cũng giống như trâu bò, hoặc các loài dã thú 
vậy. Nói chung tái sanh vào một thời kỳ như vậy là thời kỳ 
thất bại. Dựa vào sự thất bại đó, những thiện nghiệp bị ngăn 
lại. 


SỞHÀNH THÁT BẠI NGĂN NHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có một số nghiệp tốt sau khi đã làm không chín mùi 
(cho quả) do bị sở hành thất bại ngăn lại. 


Hạnh của một người có thể là tốt. Cô ta hay anh ta 
biết tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm...: mười bất thiện 
nghiệp đạo. Đó là sở hành thành tựu (/0ayoga-sampaứr/). Dựa 





"? thọ mạng giảm xuống còn mười tuổi: xem “Sự Sa Đoạ Của Kiếp Người”, 


trang 457. 

"* sản phẩm chế biến từ sữa (năm sản phẩm lấy ra từ bò (pañca gorasä): sữa 
(khrra), sữa đông dùng làm phó-mát (dadhn), bơ lỏng (ghata), sữa nước (takka), 
bơ đặc (navanIta). 
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vào sự thành tựu ấy, một số thiện nghiệp được phép tạo ra 
quả của chúng. Nhưng sau đó cô ta hay anh ta có thê tạo 
những hạnh xấu, nghĩa là cô ta hay anh ta có thê sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm....: mười bắt thiện nghiệp đạo. Đó là sở 
hành thất bại. Dựa vào sự thất bại này, những thiện nghiệp bị 
ngăn không cho tạo ra quả của chúng. 

Chú giải giải thích răng một người như vậy những gia 
đình đồng đăng không ai muốn gả con gái cho. Họ nghĩ: 
“Con người xâu xa này thực là quá độ với phụ nữ, quả độ với 
rượu chè, quả độ với cở bạc, ` và họ trảnh xa người Ấy. 


TRƯỞNG GIÁ MAHADHANA 


Một ví dụ điền hình là Trưởng Giả Mahadhana, con 
trai của một trưởng khố: chúng ta đã đề cập đến ông ta ở 
phần nói về minh và hạnh @w/Z-carana).` “Ông ta được sanh 
ra trong một gia đình rất giàu ở BaranasI, và kết hôn với một 
người con gái cũng thuộc gia đình cự phú. Nhưng ông ta đã 
phung phí hết toàn bộ gia sản của mình vào việc rượu chè, 
hương, hoa (vá? rang điểm), ca nhạc, nhảy múa,...: đó là sở 
hành thất bại. Nó cho phép một số bất thiện nghiệp tạo ra 
quả của chúng, và ông ta khánh tận trong cảnh cực kỳ nghèo 
đói, phải đi xin ăn. Đức Phật nói với Tôn-giả Änanda rằng 
nếu Mahadhana khi còn thanh niên biết chí thú làm ăn, ông 


*? Xem lại “Trưởng Giả Mahãdhana', trang 289 
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sẽ trở thành một trưởng khố ở BãränasI. Và nếu khi còn 
thanh niên, Mahãdhana xuất g1a, ông sẽ trở thành một bậc A- 
la-hán, và vợ ông một bậc Bất-lai. Trong cả hai trường hợp, 
chúng ta thấy đó đều là sở hành thành tựu, và nó sẽ cho phép 
một số thiện nghiệp tạo ra quả của chúng. Tương tự, nếu khi 
ở tuôi trung niên, Mahãdhana biết chí thú làm ăn, ông có thê 
đã trở thành đệ nhị trưởng khố trong kinh thành Bãrãnasĩ 
này, và nếu là một vị sư ông sẽ trở thành một bậc Bắt-lai, và 
vợ ông sẽ là một bậc Nhất-lai: một lần nữa đây cũng là sở 
hành thành tựu, cho phép những thiện nghiệp tạo ra quả của 
chúng. Và nếu ông ta làm được những điều này khi đã lão 
niên, ông sẽ trở thành đệ tam trưởng khố trong kinh thành, 
hoặc nếu là người xuất gia ông sẽ trở thành một bậc Nhất-lai, 
và vợ ông là bậc Nhập-lưu: đây cũng là sở hành thành tựu, 
cho phép những thiện nghiệp tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do sở hành thất bại, những thiện nghiệp đó bị ngăn lại không 
cho tạo ra quả của chúng, và ông hoàn toàn chăng được gì: 
không có tài sản của một người tại gia cũng không có thánh 
sản của một người xuất gia. Và vào lúc chết, số phận của ông 
ta là phải tái sanh vào địa ngục, đó là sanh thú thất bại (gati- 
vipzfíi), ngăn những thiện nghiệp không cho tạo ra quả của 
chúng, và cho phép những bắt thiện nghiệp, nỗi tiếp theo 
nhau hết nghiệp này đến nghiệp khác, tạo ra quả của chúng. 

Cả hai vợ chồng đã hoàn thành đủ thiện nghiệp đề trở 
thành một người giàu hơn họ đã từng, và thậm chí còn trở 
thành những bậc Thánh. Nhưng, chỉ khi có sở hành thành 
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tựu, chứ không phải sở hành thất bại, những thiện nghiệp ấy 
mới tạo ra quả của chúng được vậy. 


LÀM THÊ NÀO ĐẺ TRÁNH THÁT BẠI 


Bây giờ tôi sẽ giải thích bốn loại thất bại ngăn một số 
thiện nghiệp không cho tạo ra quả như thế nào. Hãy ghi nhớ 
những điều này trong tâm, quý vị sẽ hiểu được bốn loại thất 
bại này nguy hiểm như thế nào. Làm thế nào đề tránh chúng? 
Muốn tránh chúng chỉ có cách là tránh những bất thiện 
nghiệp. Bởi vì những bắt thiện nghiệp sẽ chỉ giúp quý vị gặp 
bốn loại thất bại trong những kiếp sống tương lai của quý vị 
mà thôi. Chúng luôn luôn sẵn sàng để cho quý vị một sự 
chảo đón nồng nhiệt nhất, và cung cấp một mảnh đất phì 
nhiêu để những bất thiện nghiệp của quý vị có cơ hội tạo ra 
quả của chúng: những quả không mong muốn, không khả lạc 
và không khả ý.[237] Vậy thì, làm thế nào để quý vị tránh 
được những bất thiện nghiệp? Chỉ bằng cách làm những 
thiện nghiệp. Vì những thiện nghiệp SẼ ØIÚp quý VỊ gặp bốn 
loại thành tựu trong những kiếp sống tương lai. Bốn loại 
thành tựu này cũng cung cấp mảnh đất phì nhiêu cho những 
thiện nghiệp của quý vị tạo ra quả của chúng: những quả 
đáng mong ước, khả lạc và khả ý. 

Tất nhiên có ba loại thành tựu hoặc thất bại mà trong 
bất cứ kiếp nào cũng nằm ngoài quyền hạn của quý vị, đó là, 
sanh thú thành tựu hay thấy bại, sanh y thành tựu hay thất 


488 Vận Hành Của Nghiệp 


bại, và thời kỳ thành tựu hay thất bại. Trong một kiếp sống, 
chỉ sở hành thành tựu là năm trong quyền hạn của quý vị. 
Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, ba pháp nằm ngoài 
quyên hạn đều là những sự thành tựu. Trong kiếp này, quý vị 
đã có được sự tái sanh làm người: đó là sự thành tựu thứ 
nhất, sanh thú thành tựu. Kế tiếp, mặc dù quý vị có thể 
không xinh đẹp hay rạng rỡ như các vị Phạm Thiên, song 
quý vị có chân tay lành lặn, các căn đầy đủ: quý vị có thê 
thấy, nghe, ...Đó là sự thành tựu thứ hai, sanh y thành tựu. 
Cuối cùng, hiện tại Giáo Pháp của Đức Phật vẫn tôn tại trên 
thế gian; đó là sự thành tựu thứ ba, thời kỳ thành tựu. Quý vị 
có được ba sự thành tựu này là nhờ sở hành thành tựu trong 
quá khứ và hiện tại. Và sau khi đã có được ba phương tiện ẫy 
quý vị kế như đã có được rất nhiều cơ hội đề tiếp tục với sở 
hành thành tựu. Như vậy chúng tôi có thể nói quý vị đang 
sống với bốn sự thành tựu, và chúng sẽ đón chào tất cả thiện 
nghiệp mà quý vị đã hoàn thành trong vô lượng kiếp quá khứ 
cũng như trong kiếp hiện tại này với lòng mến khách nồng 
nhiệt nhất. Quả của những thiện nghiệp ấy sẽ chỉ là những 
quả đáng mong ước, khả lạc, và khả ý. Vì thế, hãy có tránh 
sở hành thất bại, và chỉ sống với sở hành thành tựu. Làm thế 
nào đề quý vị sống được như vậy? 

Quý vị hãy nhớ những gì Đức Phật nói trong bài 
“Kinh Dây Trói Buộc Thứ Hai(“Gaddula-Bhadda Sutta `): 
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Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải luôn luôn quán 

sát tâm của mình như sau: “Trong một thời gian dài 

tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, bởi sân, và bởi sỉ. ° 

Do những phiền não của tâm, này các Tỳ kheo, các 

chúng sanh bị ô nhiễm; do sự thanh tịnh của tâm, 

các chúng sanh được thanh tịnh. 

Tham, sân, và si làm ô nhiễm tâm, trong khi vô-tham, 
vô-sân, và vô-s1 làm cho nó thanh tịnh. Khi có vô-tham, vô- 
sân, và vô-si, tư (ce/anä) của hành động sẽ là tư thiện và tất 
nhiên đó là một thiện nghiệp. Vì thế quý vị cần phải tịnh hoá 
những hành động của mình bằng cách chỉ hoàn thành mười 
thiện nghiệp đạo (d+asa kusala-kamma-patha), đã đề cập ở 
trên”, 

I. Ba thân nghiệp thiện (kãya kamma) 

1. Không sát sanh, có lòng từ ái và bi mẫn. 
ii. Không trộm cắp 
II Không tà dâm 
2. Bốn khâu nghiệp thiện (vacr kamma) 
1. Không nói dối 


1. Không nói lời chia rẽ 
II Không nói lời thô ác, mà nói một cách lê 
độ. 


iv. Không nói chuyện phù phiếm 
3. Ba ý nghiệp thiện (mano kamma) 


*'9 Về chỉ tiết, xem “Mười Thiện Nghiệp Đạo”, trang 261/Tập I 
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1. Ý không tham 

ii. Không ôm ấp oán thù, sân hận 

ii. Không chấp giữ tà kiến, mà luôn giữ vững 
chánh kiến (Samma Difthi) 

Đề có được niềm tin trọn vẹn nơi những vận hành 
của nghiệp, ý nghiệp cuối cùng này được xem là quan trọng 
nhất. 

Mười nghiệp đạo này là thiện nghiệp hiệp thế. Bằng 
một số cách, chúng tôi đã giải thích việc làm thế nào đề hoàn 
thành những thiện nghiệp ấy. Chắng hạn, như những gì Đức 
Phật gọi là phước nghiệp sự (puãña-kiriya-vathu):"” 

1. Bồ thí (đãng) 

2. Trì giới (sa): đối với các vị sư là các giới theo 

Luật Tạng (/inaya), đối với các tu nữ là tám hay 
mười giới, và đối với người tại gia là năm, tám 
hay mười gIới. 

3. Tu Thiền (bñãvang;): thiền chỉ nhằm đắc cận định 
hoặc bậc thiền, và thiền minh sát, là để thấy tính 
chất vô thường, khổ, và vô ngã của danh chơn đề 
(paramaftha-näma) và sắc chơn đễ (paramattha- 
rũpa) thuộc quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong 
và bên ngoàải, thô và tế, cao thượng và hạ liệt, xa 
và gần. 


*'” Về chỉ tiết, xem “Phước Nghiệp Sự”, trang 128/Tập I. 
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Đức Phật cũng có khi giải thích ba phước nghiệp sự 
này như minh và hạnh (/ã-carana), và điều này chúng ta 
cũng đã bàn đến ở trên:”” 

1. Hạnh (carana) có mười lăm pháp: đầy đủ giới 
hạnh, chế ngự các căn, tiết độ trong ăn uống, luôn 
luôn tỉnh thức, tín (bao gồm cả việc thực hành 
thường xuyên pháp bồ thí), niệm, tàm, quý, đa 
văn, tinh tấn, trí tuệ, và bốn bậc thiền /hãnas). 

2. Minh (vijjä) là minh sát trí (Vipassanä Ñãna), lên 
đến Hành Xả Trí (Saakhär-Upekkhä-Ñãna). 

Như đã nói trước đây, thiền minh sát tạo ra tái sanh 
được gồm trong yếu tố tuệ của hạnh (carz„a), và thiền minh 
sát không tạo ra tái sanh thì được gồm trong nhóm minh 
(vi). 

Minh và hạnh cũng là tam học giới (s2), định 
(samadhi) và tuệ (sañña).”” Giới học được tu tập trên ba pháp: 
[23] 

I. Chánh Ngữ (Samma-Vaca) 

2. Chánh Nghiệp (Samma-Kammania) 

3. Chánh Mạng (Samma-4jna) 

Khi chúng ta tu tập trong giới, chúng ta thành tựu 
được giới thanh tịnh (s77/a-visuadh¡).[239] 





*?3 Và chỉ tiết, xem “Minh và Hạnh", trang 277/Tập I. 
*' Về những tương đương giữa các phân loại khác nhau này, xem ghi chú 342, 
trang 285/Tập I. 
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Kế tiếp, dựa trên giới thanh tịnh nảy, quý vị có thê 
tiếp tục tu tập định (samadji). Đó là thiền chỉ, được tu tập 
trên ba pháp: 

I. Chánh Tinh Tấn (Samma-Vayama) 

2. Chánh Niệm (Samma-Sari) 

3. Chánh Định (Samma-Samadhi) 

Khi tu tập định, nếu quý vị đắc cận định và tám thiền 
chứng, kế như quý vị đã thành tựu tâm thanh tịnh (cza- 
visudidhj).°09 

Kế tiếp, dựa trên giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, 
quý vị có thể tiếp tục việc tu tập tuệ (øzññã). Đó là thiền 
minh sát và được tu tập trên hai pháp: 

I. Chánh Kiến (Sammaä-Difthi) 

2. Chánh Tư Duy (Samma-Sankappa) 

Khi quý vị tu tập tuệ, (ø) theo Ba-la-mật của quý vị) 
quý vị có thê thành tựu kiến thanh tịnh (2i//hi-visuddhi): sự 
chứng đạt Chánh Kiến. 

Thế nào là Chánh Kiến? Đức Phật giải thích điều này 


trong Kinh Đại Niệm Xứ”? như sau: 





59 WsM.xviii.587 “Ditthi-Visuddhi-Niddesa' (“Giải Thích về Kiến Thanh 
Tịnh') PP.xviii.1-2 giải thích: “giới thanh tịnh, là bốn loại giới bắt đầu với sự 
chế ngự theo Giới Bồn Ba-la-đề-mộc-xoa (Pãtimokkha)...đã được tịnh hoá 
hoàn toàn; tâm thanh tịnh, đó là, tám thiền chứng (tám bậc thiền-jhãnas) cùng 
với cận định...kiến thanh tịnh là cái thấy đúng về danh & sắc. 

61 D,ii.9 'Mahã-Sati-Patthãna Suttarh" 
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Này các Tỳ kheo, thế nào là Chánh Kiến? Bất cứ 

trí nào, này các Tỳ kheo, là: 

[1] #í (biết) về khổ (Dukkhe-Ñãnam), 

[2] #í (biết) về nhân sanh của khổ (Dukkha- 

Samudaye-Ñãnam), 

[3] #rí (biến về sự diệt của khổ (Dukkha-Norodhe 

NÑãnam), 

[4] #í (biết) về con đường dẫn đến sự diệt của khổ 

(Dukkha-Nirodha-Gãminiyä Patipadäya Ñãnam) 

Trí (biết) đó, này các Tỳ kheo, gọi là Chánh Kiến. 

Điều đó có nghĩa là, nếu quý vị biết Tứ Thánh Đề một 
cách toàn diện, tâm của quý vị cũng được tịnh hoá một cách 
toàn điện, và quý vị đã đạt đến A-la-hán Thánh Quả.” Đó là 
vì Thánh Đạo Trí, vốn tuệ tri Tứ Thánh Đé, của quý vị đã 
đoạn trừ các phiền não theo từng giai đoạn. Khi tâm của quý 
vị được thanh tịnh hoàn toàn như vậy, thì chúng tôi có thể 
nói rằng quý vị đang sông trọn vẹn trong bốn loại thành tựu. 
Sau khi Bát-Niết-Bàn, sẽ không còn bất kỳ mảnh đất nào cho 
những bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp của quý vị tạo ra quả 
của chúng được nữa. 

Tất nhiên, có thể quý vị không đạt đến sự thanh tịnh 
tâm như vậy trong kiếp này. Dẫu sao, hễ quý vị còn thực 
hành tam học với sự chuyên cần và kiên trì đến mức có thể, 
chúng tôi vẫn có thể nói được rằng quý vị đang sống trọn 


52 Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 166, trang 550 
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vẹn trong bốn loại thành tựu. Và nếu được như vậy, các thiện 
nghiệp của quý vị sẽ được phép tạo ra quả của chúng, và dĩ 
nhiên những quả ấy sẽ chỉ là những quả lợi ích mà thôi. 


SỰ THÀNH TỰUCHO PHÉP CÁC THIỆN NGHIỆP 


Đó là những gì bây giờ chúng ta sẽ bàn đến: bốn loại 
thành tựu cho phép những thiện nghiệp tạo ra quả của chúng 


như thế nào?°?3 


SANH THÚ THÀNH TỰUCHO PHÉP NHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi đi 

đến một sanh thú thành tựu (gati sampati)."°Ẻ 

Bắt thiện nghiệp của một người có thể làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một ác thú: địa 
ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Đó là sanh thú thất bại. Dựa 
trên sanh thú thất bại Ấy, một số thiện nghiệp của anh ta bị 
ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng do một thiện 
nghiệp nào đó, anh ta có thể được tái sanh vào một thiện thú: 
cõi người, hay cõi trời. Đó là sanh thú thành tựu. Dựa vào sự 
thành tựu này, hết thiện nghiệp này đến thiện nghiệp khác 





53 VbhA.xvi.810 'Dutiya-Bala-Niddeso' (“Giải Thích về Sức Mạnh Thứ Hai”) 
DD.xvi.2217-2250 
° Tất cả những trích dẫn khai mở ở đây được lấy từ sự giải thích của Đức 


Phật trong Vbh.XVI.x.810 “Ñãna-Vibhango' (*Trí Phân Tích”) 
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được phép tạo ra quả của chúng. Lúc thì nó tạo ra tái sanh 
trong cõi người, lúc thì nó tạo ra tái sanh trong cõi trời. Có 
thể nói trong một thời gian dài những thiện nghiệp sẽ không 
để cho một người như vậy cúi đầu xuống thấp hơn thiện thú 
(nghĩa là họ sẽ chỉ tái sanh các cõi vui của trời và người 
trong một thời gian dải). 


TÔN GIÁ PAÑCASILA SAMADANIYA 


Một ví dụ điển hình là Tôn giả Pañcaslla 
Samãdaniya."“ŸTrong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Anomadassi, ngài đã thọ trì ngũ giới trong một trăm ngản 
năm, không phạm một giới nào cả. Dựa trên giới ấy, ngài 
phát triển định tâm mạnh mẽ, và thực hành thiền minh sát 
cho đến Hành Xả Trí /Saukhär-Upekkha-Ñana). Kết quả, ngài 
được tái sanh lên thiên giới, đi hết cõi trời này đến cõi trời 
khác, và chỉ lên xuống giữa hai cõi trời và người này thôi. 


SANH Y THÀNH TỰUCHO PHÉP NHỮNG THIỆNNGHIỆP 
Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi có 
được sanh y thành tựu (upadhi-sampali). 


Một người có thê bị khiêm khuyết chân tay, và có một 
diện mạo không hấp dẫn, xâu xí, khó coi giỗng như chăng 


55 Chỉ tiết, xem “Tôn giả Pañcasïla Samadaniya Giơi Đức", trang 495. 
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tinh: đó là sanh y thất bại. Dựa vào sự thất bại này, một sỐ 
thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do một thiện nghiệp nào đó, anh ta hay cô ta có được chân 
tay lành lặn, và một diện mạo đáng yêu, xinh đẹp và rạng rỡ 
giống như Phạm Thiên: đó là sanh y thành tựu. Dựa vào sự 
thành tựu này, các thiện nghiệp được phép tạo ra quả của 
chúng. 

Chú giải giải thích rằng nếu một người như vậy sanh 
trong một gia đình hoàng gia, mặc dù người này có các bào 
huynh lớn tuổi hơn, người ta cũng sẽ nói: 'Chàng fa có nhiều 
phước báu và may mắn; nếu chiếc dù của chàng ta được 
dương lên, chắc chắn thể gian sẽ an vui, hạnh phúc. Và tất 
nhiên anh ta sẽ là người được họ làm lễ quán đảnh (xức dầu 
phong vương), để kế thừa sự nghiệp của cha mình. 

Những ví dụ điển hình về một người có sanh y thành 
tựu như vậy có thê kế đến các vị Chyến Luân Vương, như 
Vua Đại Thiện Kiến (Mahäsudassana).""5 


THỜI KỲ THÀNH TỰU CHO PHÉP NHỮNG THIỆN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi có 
được thời kỳ thành tựu (kãla sampatii). 





5 Chuyên Luân Vương Đại Thiện Kiến: xem “Chuyên Luân Vương", trang 
455 
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Một người có thê bị sinh ra trong thời kỳ hôn quân cai 
trị, và con người thì xấu xa, bạc ác, nhu nhược: đó là thời kỷ 
thất bại. Dựa vào sự thất bại này, một số thiện nghiệp của 
anh ta bị ngăn không cho tạo ra quả. Nhưng do một thiện 
nghiệp nào đó, anh ta có thể được sinh vào thời kỳ có sự cai 
trị anh minh, và con người hiền thiện, chăng hạn như khi con 
người mới bắt đầu xuất hiện lúc khởi đầu của một kiếp, khi 
có một vị Chuyển Luân Vương, hay một vị Phật: đó là thời 
kỳ thành tựu (&đia sampafi)." “Dựa vào sự thành tựu đó, 
những thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. 


TÔN GIÁ MAHASONA 


Chú giải đưa ra một ví dụ về việc thời kỳ thất bại 
ngăn không cho thiện nghiệp tạo ra quả của chúng như thế 
nảo, và rồi khi thời kỳ thất bại chuyên sang thời kỳ thành 
tựu, những thiện nghiệp ấy được phép tạo ra quả của chúng 
ra sao. Đó là trường hợp của Tôn giả Mahäsona. Câu chuyện 
xảy ra ở Tích Lan cô xưa, khi có rất nhiều tình trạng bất ồn 
do một băng đảng gọi là Brahman Tissa gây ra. Nạn đói và 
sự xâm lược đã khiến đức vua phải đi lánh nạn. Hầu hết các 
vị Tỳ-kheo lúc ấy đều chạy qua Ân-Độ, tuy nhiên một số vị 
Tỳ-kheo cao niên nhất vẫn ở lại. Hai trong số đó là Tôn giả 
Isidatta và Tôn giả Mahäsona. 


6” Xem “Bạn Tốt và Bạn Xấu? trang 453 
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Trên con đường nay đây mai đó, các vị sống nhờ vào 
các loại trái cây và ngó sen do mọi người dâng cúng. Và tại 
một ngôi làng nọ, người con gái của một gia đình có tín tâm 
đã thỉnh các vị tới nhà thọ thực. Do không có thức ăn thích 
hợp, cô đã giã một SỐ VỎ cây và lá cây làm thành vật thực, và 
chia thành ba nhúm. Một nhúm cô đặt vào bát của Trưởng 
lão Isidatta, một nhúm cô bỏ vào bát của Trưởng lão 
Mahãsona. Rồi, khi cô chìa tay ra tính đặt nhúm thứ ba vào 
bát của Trưởng lão Isidatta, tay của cô lại chuyên sang đặt nó 
vào bát của Tôn giả Mahäsona. Lúc đó Tôn giả Isidattta nói, 
“Trong thời kỳ Phiến Loạn Brahman Tissa, nghiệp còn tạo 
ra những nhúm thức ăn bằng vỏ và lá cây như quả của nó 
như vậy, nếu gặp thời kỳ thành tựu và nơi chốn thành tựu 
(desa-kãla-sampati) nó sẽ tạo ra một quả to lớn biết dường 
nào!” gia đình tín chủ lúc đó đã thỉnh hai vị đến một nơi trú 
ngụ nọ và chăm sóc hai vị trong suốt thời kì phiến loạn: bao 
lâu còn bị thời kỳ thất bại. 

Khi tướng cướp Brahman Tissa chết, đức vua từ nơi 
lánh nạn trở về, Tăng Chúng cũng từ nước ngoài quay trở lại, 
và năm trăm vị Tỳ-kheo đưa Tôn giả Mahãsona đến tu viện 
Mandalarama. 

Đêm hôm đó, các vị chư thiên mách bảo cho bảy trăm 
gia đình cư trú trong ngôi làng ấy rằng ngày hôm sau họ nên 
để bát cúng dường Tăng chúng: mỗi người cúng một lượng 
thực phẩm đáng giá một kahãpana, và một miếng vải dài 
chín hắc tay. Và hôm sau, khi các vị Tỳ-kheo đi khất thực, 
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họ được mời ngồi và thọ nhận món cháo sữa. VỊ Tỳ-kheo 
cao niên nhất của tu viện Mandalãräma này là Tôn giả 
Tissabhuti. Một người cận sự nam có tên tuôi đến đảnh lễ 
ngài và hỏi, “ Bạch ngài, vị nào là Trưởng lão Mahasona?` 
Lúc bấy giờ Tôn giả Mahãsona, vì là một vị Tỳ-kheo thấp hạ 
hơn, nên ngồi ở cuối hàng. Vị Tỳ-kheo Trưởng lão đưa tay 
chỉ ngài, và nói: “Vj ấy được gọi là Mahäãsona đấy, này cư 
SẼ. 

Người cận sự nam đảnh lễ Tôn giả Mahãsona, và 
muốn thỉnh bát của ngài. Nhưng Tôn giả tự nghĩ: ' Làm thế 
nào người này lại biết ta? Có lẽ ai đó đã nói một điễu gì 
chăng, ` và ngài không đưa bát ra. Là một vị Tỳ kheo nhỏ hạ 
ngài không muốn được đặc chọn như thế. 

Vị Tỳ kheo trưởng lão, Tôn giả Tissabhũti thấy vậy 
nói với ngài: “Hiền giả Sona, cũng như đệ không biết tại sao, 
chúng tôi cũng đâu biết tại sao. Các vị chư thiên đã khiến 
cho phước chín mùi (trồ quả) đối với những người có phước 
đấy. Hãy đưa bát ra đi, và giúp cho các huynh đệ của mình 
trong đời phạm hạnh. ` Nghe thế Tôn giả Mahãsona đưa bát 
của mình ra. Người cận sự nam nhận bát, đem đi và bỏ đầy 
vào đó những món thức ăn đáng giá một kahapana, và đặt 
miếng vải vào một chân bát, ông mang nó đến trao tận tay 
Tôn giả Mahäsona. Và một người cận sự nam khác cũng làm 
như như vậy, rồi người khác, và người khác nữa...cứ nối 
nhau làm như vậy cho đến khi một mình Tôn giả Mahasona 
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nhận đủ bảy trăm phần ăn. Ngài đem chia nó với các vị Tỳ 
kheo khác. 

Sau đó, khi Tôn-giả Mahãsona trở lại kinh đô 
Anuradhapura, ngài đi bát cùng với Chúng Tỳ-kheo Tăng, và 
nhận được rất nhiều vật thực cũng như sự cung kính. 

Như vậy, khi gặp thời kỳ thất bại, ngay cả vỏ của loại 
trái cây madhuka, và ngó sen trắng cũng khó kiếm, nhưng 
khi gặp thời kỳ thành tựu, thì lại được rất nhiều. 


TÔN GIÁ VATTABBAKA NIGRODHA 


Chú giải đưa ra một ví dụ khác cũng vào thời phiến 
loạn Brahman Tissa ở Tích Lan ngày xưa. Đó là trường hợp 
của vị Trưởng-lão Vattabbaka Nirodha, lúc bấy giờ còn là 
một Sa-di. Cũng giống như Tôn-giả Mahãsona, vị này và 
thầy tế độ của mình không rời khỏi nước Tích Lan. Trên con 
đường rày đây mai đó, họ sống nhờ vào những loại trái cây 
mà thỉnh thoảng họ có được, và cuối cùng họ tìm được một 
tu viện bỏ hoang trong xứ của những người ăn lá cây. Tại đó, 
họ ở lại, và được những người cư sĩ hộ độ các loại củ, rễ, 
trái, và lá cây để sống qua ngày. Khi tình trạng rối loạn qua 
đi, vị sa-di được thọ đại giới (làm Tỳ-kheo), và trở thành 
Tôn-giả Vattabbaka Nirodha, ngài nhận được rất nhiều tứ vật 
dụng và lòng kính trọng. 

Như vậy, khi gặp thời kỳ thất bại (#ã!a-vipaiii), các 
loại trái cây, củ, rễ, và lá cũng còn khó có, do nhiều thiện 
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nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng khi 
thời kỳ thất bại chuyên sang thời kỳ thành tựu, Tôn-giả 
Vattabbaka Nirodha đã nhận được rất nhiều tứ vật dụng, do 
thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng vậy. 


SỞHÀNH THÀNH TỰU CHO PHÉP NHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi có 
sở hành thành tựu (payogsa sampatHi). 


Hạnh hay hành vi cư xử của một người có thể là xấu. 
Người này có thể là người sát sanh, trộm cắp, tà dâm,..., hay 
nói khác hơn, người này có thê tạo tác mười bắt thiện nghiệp 
đạo. Đó là sở hành thất bại. Dựa trên sự thất bại này, một số 
thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng 
rồi người này cô gắng làm những hạnh tốt. Anh ta có thể thọ 
trì ngũ giới, bát giới, thập giới...và anh ta tránh sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm,...: mười thiện nghiệp đạo mà chúng ta đã 
nói đến nhiều lần. Đó là sở hành thành tựu. Dựa trên sự 
thành tựu này những thiện nghiệp được phép tạo ra quả của 
chúng. 

Anh ta có thể được tái sanh vào thời kỳ có sự cai trị 
anh minh và một vị vua giới đức: đó là thời kỳ thành tựu. 
Rồi, nhờ những hạnh lành của anh ta, đức vua giới đức sẽ 
cảm thấy hài lòng, và nghĩ: “Con gái ta thật thích hợp cho 
người này. ` Vua sẽ cho gởi cho anh ta những vật trang điểm 
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để trang điểm. Nghĩ: 'CJưng sẽ thích hợp cho anh fa `, vua sẽ 
tặng anh ta các món quả đặc biệt khác như xe ngựa, súc vật 
để kéo (xe), ngọc ngà, vàng, bạc,... Và nếu anh ta trở thành 
một vị sư, anh ta sẽ rất nôi tiếng và xuất chúng. 


TÔN GIÁ CŨLASUDDHAMMA 


Ở đây cũng vậy, chú giải đưa ra một ví dụ từ Sri- 
Lanka. Thời đó có một vị vua gọi là Kũtakanmna. Ông là 
người hết lòng với Tôn giả Cũlasuddhamma. Một hôm đức 
vua cho triệu mời mẹ của vị Tỳ kheo, lúc bấy giờ đang trú 
ngụ ở một tu viện kế bên, đến. Đức Vua hỏi mẹ của vị Tỳ 
kheo là ngài thích gì. Bà nói (ngài thích) một loại nấm 
Kanda. Đức Vua cho người mang nắm tới và cùng đi đến tu 
viện. Nhưng khi vua cúng dường nắm cho vị Tỳ kheo, ông 
không thể thấy được mặt của ngài. Khi trở về ông hỏi hoàng 
hậu: “Ngài Trưởng-lão trông giống như thể nào nhỉ? ' Hoàng 
hậu trả lời: 'Bệ hạ, là đàn ông, mà còn không thể nhìn thấy 
ngài; làm sao thiếp có thể thấy được chứ? Đức Vua nói: 
“Trong vương quốc của trầm, thậm chỉ trẫm còn không thể 
ngước nhìn người con trai của một gia chủ có trả thuế (bali- 
kara-gahapati-putta); ôi vĩ đại thay là Giáo Pháp của Đức 
Phậi!” Và ngài vỗ tay vì sung sướng. 

Tại sao Đức Vua lại không thê thấy được mặt của Tôn 
giả Cũlasuddhamma? Bởi vì lòng kính trọng cực kỳ của vua 
đối với ngài vậy; bởi vì Tôn giả Cũlasuddhamma là một bậc 
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xuất chúng /wahesakkha), một con người đáng kính nhất. Và 
theo những vận hành của nghiệp, người ta không nên ngước 
nhìn vào mặt một người như vậy. "8 


QUANCẬN THẢN VÔ TỘI 


Điều đó đã kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
bốn loại thất bại (sanh thú, sanh y, thời kỳ, và sở hành thất 
bại) ngăn một số thiện nghiệp không cho tạo ra quả của 
chúng như thế nào, trong khi bốn loại thành tựu cho phép 
chúng ra sao. 

Đề giải thích việc này, chú giải đưa ra một ví dụ. Giả 
sử đức vua nổi giận với một vị quan cận thần, và ra lệnh 
cách chức ông ta, tống giam vào ngục. Quyến thuộc của viên 
quan này biết vua làm điều đó vì nóng giận, nên không nói 
gì. Khi cơn giận của đức vua đã dịu đi, họ mới cho vua biết 





l: Đây là một dấu chỉ mà một thời được xem là hạnh đáng kính ở cả Phương 
Đông lẫn Phương Tây: không nhìn vào mặt những người nổi tiếng. Điều này 
phù hợp với Dhamma-Vinaya (Pháp-Luật), và nó vẫn còn được áp dụng ở một 
số nước phương Đông. Khi nói đến thầy mình, một vị Tỳ kheo Miền có lễ phép 
không bao giờ gọi thầy bằng tên riêng, cũng không bằng ngôi thứ hai số ít (chỉ 
dùng ngôi thứ ba); không ngồi gần; luôn luôn chắp tay lại và nói với thái độ 
đứng đắn và tôn kính nhất; không nhìn vào mặt thầy. Về việc làm thế nào để 
trở thành một mahesakkha (bậc xuất chúng), xem giải thích của Đức Phật ở 
mục “Người Không Ôm Lòng Đồ Ky', trang 639. Trưởng Lão Pa Auk cũng 
nhắc đến bài kệ trong Pháp Cú được trích dẫn ở mục °Äyuvaddhana Kumãra 
Trường Thọ”, trang 594, và sự giải thích của Đức Phật về quả của sự cúng 
dường với tâm cung kính: xem ghi chú cuối chương 61, trang 75/Tập I. 
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rằng quan cận thần không có tội. Đức vua truyền lệnh thả 
quan cận thần và phục hồi chức vụ cho ông ta. Sau đó, viên 
quan này nhận được quà cáp từ khắp nơi gởi về không dứt: 
nhiều đến nỗi mà người ta không thể giải quyết hết những 
món quà ấy. 

Ở đây, trước tiên vị vua nổi giận với viên quan cận 
thần, nên cách chức và bỏ tủ ông ta: điều này giống như khi 
một bất thiện nghiệp nào đó khiến cho một phàm nhân tái 
sanh trong địa ngục. Quyến thuộc của quan cận thần không 
tuyên bố sự vô tội của ông ta liền vì lúc đó đức vua đang 
giận: điều này giỗng như khi những thiện nghiệp không thê 
tạo ra qủa của chúng do người kia đang ở trong địa ngục. Rồi 
cơn giận của đức vua dịu xuống, quyến thuộc của vị quan 
cận thần cho vua biết rằng vị ấy vô tội, và viên quan này 
được phóng thích khỏi nhà tù, phục hồi lại chức vụ: điều này 
cũng giống như khi người kia thoát khỏi địa ngục và được tái 
sanh lên cõi trời. Khi viên cận thần lấy lại được sự quý mến 
của vua, và được phục hồi lại chức vụ, ông đã nhận được 
nhiều quà đến nỗi không thể giải quyết chúng: điều này 
giống như, khi người kia đã thoát khỏi địa ngục, và tái sanh 
lên cõi trời, lúc đó tất cả thiện nghiệp của anh ta tập trung 
lại, và tạo ra quả của chúng. Người ấy đi từ tái sanh an vui 
này đến tái sanh an vui khác, lên xuống giữa hai cõi nhân 
thiên, mỗi lần như vậy lại đạt được bốn loại thành tựu. Và 
điều này cứ tiếp tục cho đến cả trăm ngàn kiếp. Cuối cùng, 
thiện nghiệp của anh ta sẽ giúp tạo ra những nghiệp siêu thế, 
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và anh ta đạt được sở hành thành tựu tối thượng, đó là A-la- 
hán Thánh Quả.[240] 

Đến đây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
những điều có thê xảy ra và không thê xảy ra của nghiệp: các 
loại có thể xảy ra dựa vào đó nghiệp tạo ra quả của nó. Sanh 
thú thành tựu, sanh y thành tựu, thời kỳ thành tựu và sở hành 
thành tựu ngăn nghiệp xấu, và cho phép nghiệp tốt, trong khi 
sanh thú thất bại, sanh y thất bại, thời kỳ thất bại ngăn 
nghiệp tốt, và cho phép nghiệp xấu. 

Kế tiếp chúng ta sẽ bàn đến một bài kinh trong đó 
Đức Phật giải thích bảy loại thiện nghiệp và quả của chúng, 
bảy loại bất thiện nghiệp và quả của chúng. Cho tới đây, 
chúng tôi đã giải thích các phương diện có tính kỹ thuật về 
những vận hành của nghiệp, với sự giải thích của Đức Phật, 
và những ví dụ chúng tôi đưa ra, hy vọng sẽ giúp cho sự hiểu 
biết của quý vị về bài kinh này được dễ dàng hơn. Bài kinh 
đó là “Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt” (*CữJa-Kamma-Vibhanga 
Sutta `) 
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GHICHÚCUÔICHƯƠNGIII 
(NHŨNG THAM KHẢO KINHĐIỀN...) 


[62] Cũng trong S.IIIL.I.vin.6 “STha-Suttam" (Kinh Sư Tử `), 
Đức Phật giải thích rằng lời dạy này là tiếng rồng Con Sư Tử 
của Ngài. Và trong A.IV.L.1v.3 “STha-Suttarh' (Kinh Sư Tử ) 
Đức Phật giải thích nó như thân thê (sakkãya), thân tập khởi, 
thân đoạn diệt, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân. 


[63] Trong S.ILI.iv.7 “Na-Tumha-Suttam'` (Kinh Không 
Phải Của Các Ông ”), Đức Phật giải thích cách vị Thánh Đệ 
Tử quán để thấy rằng thân là đo duyên sanh bởi nghiệp quá 
khứ: Này các Tý-kheo, thân này không phải của các Ông, 
không phải của người khác. [hân này, này các Tỷ-kheo, phải 
được xem là do nghiệp quá khứ tạo thành, do sự cô ý, do sự 
cảm thọ trong quá khứ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử đa văn khéo léo chân chánh suy nghiệm định lý duyên 
khởi như sau: "Cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này 
sanh khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt." Tức là do duyên 
vô minh có các hành. Do duyên hành có thức... như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khổ uân này. Do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt... như vậy là sự đoạn diệt của toản bộ khô uẫn 
này.” Còn trong S.IV.Lxv.l “Kamma-Nirodha-Suttarn' 

(Kinh Nghiệp Đoạn Diệt), Đức Phật giải thích rằng sáu 
căn, theo phép ân dụ, có thê được xem như “Nghiệp Cũ', vì 
lẽ nghiệp là nhân cho sự sanh khởi của chúng (sáu căn): “Và 
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thế nào, này các Tỳ-kheo, là nghiệp cũ? Con mắt là nghiệp 
cũ, cái thây được hoàn thành, được cô ý, được cảm thọ. 
Tai... mũi... lưỡi.. thân. ...tâm... Đây gọi là nghiệp cũ. 


[64] Chăng hạn, trong Phẩm Song Đối của Pháp Cú, câu kệ I 
và 2 (DhP.i.I&2 “Yamaka-Vagøsa'), Đức Phật giải thích: 
“Tâm đi trước các pháp; tâm là chủ, tâm tạo tác (ra các 
pháp). Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ sẽ 
theo sau người đó, như bánh xe (bò) lăn theo chân con 
bò...Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc 
sẽ theo sau người đó, như bóng không rời hình. 


[65] Đức Phật giải thích điều này, chắng hạn, trong 
A.HHLIH.II6 “Pathama-Bhava-Suttan` (“Kinh Hữu Thứ 
Nhất) (xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 313, trang 
821), và trong A.VI.vi.9 “Nibbedhika-Suttarhˆ (“Thể Nhập 
Kinh”): 'Ở đây, này các Tỳ kheo, có nghiệp được cảm thọ 
trong địa ngục...được cảm thọ trong cõi súc sanh...được 
cảm thọ trong cõi ngạ quỷ...được cảm thọ trong cõi 
người...có nghiệp được cảm thọ trong cõi chư thiên. Này các 
Tỳ kheo, đây gọi là sự đa dạng của nghiệp. 


[6ó] Đức Phật giải thích điều này, chắng hạn, trong 
A.HLLiii.3 'Sañkhãra-Suttarn' (“Các Hành-Kinh'): 'Ở đây, 
này các Tỳ kheo, có người, sau khi đã hoàn thành thân hành 
có hại...khâu hành có hại.. .ÿ hành có hại tái sanh vào một 
thế giới ác hại. Khi người ấy tái sanh vào một thế giới ác hại, 
các xúc ác hại xúc chạm người ấy. Do bị các xúc ác hại xúc 
chạm, người ẫy cảm thọ những cảm thọ ác hại, hoàn toàn 
khổ đau, như trường hợp các chúng sanh trong địa ngục. ..Có 
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người sau khi đã hoàn thành thân hành vô hại...khâu hành 
vô hại...ý hành vô hại được tái sanh trong một thế giới vô 
hại...người ẫy cảm thọ những cảm thọ vô hại, hoàn toàn lạc, 
như trường hợp của các chư thiên quang âm (có ánh sáng rực 
rỡ). Có người sau khi đã hoàn thành các hành vô hại & có 
hại được tái sanh vào một thế giới vô hại & có hại...như 
trường hợp của con người, của một số chư thiên (chư thiên 
dục giới), và một số chúng sanh trong các cõi khổ.” Cũng 
xem những trích dẫn ở ghi chú 92, trang §2/Tập I, và ghi chú 
cuối chương 206, trang 566. 


[67] Đức Phật giải thích điều này trong A. VI.I.iv.9 “Nidãna- 
Suttam" (“Kính Duyên'): “Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
tham, không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ tham, 
chỉ có tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, 
không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ sân, chỉ có 
sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ s1, không sĩ 
khởi lên.” 


[68] Vô tàm (a-hz¡) và vô quý (an-ofappa): VsM.xIv.478 
'Sankhä-Kkhandha-Kathäã° (Luận Về Hành Uân") PP.xiv.I60 
giải thích: “Ở đây, nó không có sự cân nhắc về mặt đạo đức, 
hay nó bất chấp đạo đức, như vậy nó là vô tàm. Nó không 
biết hồ thẹn (điều ác), như vậy nó là vô quý. Trong hai pháp 
này, vô tàm có đặc tính của sự không biết ghê tởm những 
thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, hoặc nó có đặc tính 
của sự vô liêm sỉ. Vô quý có đặc tính của sự không biết sợ 
hãi những thân hành ác, khâu hành ác, ý hành ác, hay nó có 
đặc tính của sự không biết lo sợ điều ác đã làm. Đây là nói 
văn tắt. Tuy nhiên, chỉ tiết thì nó là đối nghịch của những gì 
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được nói ở trên dưới mục tàm và quý. Như vậy, nhân gần 
cho vô tàm là không biết tự trọng; cho vô quý là không biết 
trọng người khác.” Cũng xem những phân tích đã dẫn ở mục 
“Tàm”, cuối sách. 


[69] phóng dật @đ2»acca): VSM.xiv.482 ““Sankhä-Kkhandha- 
Kath8) (Luận Về Hành Uẩn ) PP.x1v.165 giải thích: “Trạo cử là 
sự giao động. Nó có đặc tính của sự không yên, như nước bị 
gió đập vào. Nhiệm vụ của nó là không vững vàng, như cờ 
hay phướn bị gió thôi. Nó được thể hiện bằng tình trạng lộn 
xôn, như tro bắn toé khi bị đá ném vào. Nhân gần của nó là 
phi như lý tác ý đến trạng thái tâm bất an. Nó được xem như 
sự phân tán của tâm. 


[70] Chú giải D.II.9 “Mahãa-Sati-Patthana-Suttarn' (“Kinh Đại 
Niệm Xứ) mô tả điều này với một bài kệ: 

“Cải họ thấy, không phải là thấy; 

Những gì cần thấy, họ không thấy; 

Do không thấy, người lâm lần bị trói buộc, 

Và, bị trói buộc, nên không giải thoái. ` 


[71] Đức Phật giải thích điều này trong A.ILIILi.9 
“Pathama-Nidäna-Suttarh' (“Kinh Duyên Thứ Nhất ): Có ba nhân 
duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nảo là ba? Tham, sân, và si là nhân duyên khiến các nghiệp 
tập khởi. Phàm nghiệp nào do tham, sân, và s1 tác thành, này 
các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, sân và sĩ, do tham, sân và si 
làm nhân duyên, do tham, sân và si tập khởi, nghiệp â ấy là bất 
thiện, nghiệp ây có phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, 

nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến 
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nghiệp đoạn diệt." Về các nhân (căn) của những hành động 
bât thiện, xem trích dân ở ghi chú cuôi chương 159, trang 
547 sau. 


[72] Chăng hạn, xem A.X. IV.v.5 “Na-Sevitabb-ädi-Suftam 
(Kinh “Không-Nên-Theo”), và A.IILIII.v. “Pathama-Khata- 
Suttam' (Kinh Mắt Gốc Thứ Nhất ). 


[73] Xem A.I.xv.3 “4//hãna-Paj¡” (“Kinh Không Thê Xảy 
Ra`): đã được trích dân trang 84/Tập I. 


[74| Đúc Phật dùng từ này trong S.ILIvil “Pari- 
Vimarhsana-Suttarh' (“Kinh Thẩm Sát Thấu Đáo ): 'Nễu do 
vô minh quyết định, này các Tỳ-kheo, một người hoàn thành 
một phước hành, thức sẽ đi đến (cõï) phước; nếu người ấy 
hoàn thành một phi phước hành, thức sẽ đi đến (cõi) phi 
phước; nếu người ây hoàn thành một bất động hành (thiền vô 
sắc), thức sẽ đi đến (cõi bất động) [ở đây là cõi vô sắc]. 


[75] Đức Phật giải thích điều này, chắng hạn trong A. VI.iv.9 
Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ tham sanh, không 
phải do nghiệp từ sân sanh, không phải do nghiệp từ sĩ sanh, 
chư Thiên được nêu rõ, loài Người được nêu rõ, hay những 
loài khác đang ở trong thiện thú. Này các Tyỷ-kheo, chính do 
nghiệp từ tham sanh, chính do nghiệp từ sân sanh, chính do 
nghiệp từ si sanh, địa ngục được nêu rõ, các loài bàng sanh 
được nêu rõ, các loại ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác 
đang ở trong ác thú.' 
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[76] Trong S.ILI.1I.5 “Bhũmlja-Suttam” (Kinh Bhimjja ) 
(Cũng trong A.IV.IV.iiil 'Cetana-Suttam` (Kinh Tư))), Đức 
Phật giải thích: “Do tự mình, này các Tỳ-kheo, làm các thân 
hành; do duyên Ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc do những 
người khác, này các Ty-kheo, làm các thân hành; do duyên 
ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng, này 
các Tỳ-kheo, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi 
lên lạc khổ. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này các Tỳ- 
kheo, làm các thân hành; do duyên Ấy, nội thân khởi lên lạc 
khổ. Đối với việc thực hiện khẩu hành và ý hành cũng vậy. 
Những pháp này, này các Tỳ-kheo, đều xảy ra cùng với vô 
minh. Chú giải giải thích rằng “do tự mình” (smaä) muốn 
nói đến nghiệp vô trợ, trong khi “do người khác” (øare) nói 
đến nghiệp hữu trợ (có sự thúc đây bởi người khác hay tự 
thân). “có ý thức (sampajana) muốn nói đến nghiệp phối hợp 
với Nghiệp Sở Hữu Trí, trong khi “không với ý thức rõ ràng” 
(a-sampajãna) nói đến nghiệp không phối hợp với Nghiệp Sở 
Hữu Trí. 


[77] Ví dụ, trong VsM.xiv.453 'Khandha-Niddesa' (*Giải 
Thích Về Các Uẫn') PP.xiv.9l giải thích tâm tham vô 
trợ/hữu trợ như sau: “Khi một người sung sướng và hài lòng, 
đặt tà kiến lên hàng đầu cho rằng: “dục lạc không có gì 
nguy hiểm ” [xem đoạn cuối của ghi chú cuối chương], hoặc 
hưởng thụ các dục lạc với tâm ham muốn theo tính chất tự 
nhiên của nó không cân thúc đây, hoặc tin những những 
cảnh tượng có điềm lành,...có một cốt lỗi, thời loại tâm vô 
trợ thứ nhất phát sanh [tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ]. Khi 
nó được làm với tâm chậm chạp, cần thúc đẩy, đó là loại 
tâm thứ hai [tầm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ|. Nhưng khi một 
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người chỉ có sung sướng và hài lòng, không đặt tà kiến lên 
hàng đâu, và thọ hưởng nhục dục, hay thèm muốn vận may 
của người khác, hay trộm cắp tài sản của người khác, với 
tâm ham muốn theo tính chất tự nhiên của nó không bị thúc 
đẩy, đó là loại tâm thứ ba [tâm tham thọ hỷ, ly tà, vô trợ]. 
Khi nó được làm với tâm được xem là chậm chạp và có thúc 
đẩy, nó là loại thứ tư [tâm tham thọ hỷ, ly tà, hữu trợ]. 
Nhưng khi chúng hành động như thể này do bị thúc đẩy bởi 
những quyến thuộc của chúng, “Bồ thí đi; đảnh lễ đi", thời 
loại tâm thứ tư phát sanh [như trước nhưng hữu trợ]. Không 
có sự nguy hiểm trong các các dục lạc” đề cập trong M.Lv. 
“Cũla-Dhamma-Samädãna-Suttan” (“Tiểu Kinh Pháp 
Hành'). Trong bài kinh này Đức Phật giải thích việc một số 
sa-môn và Bà-la-môn tin việc thọ hưởng các dục lạc với nữ 
sa-môn, bả-la-môn của họ là không có hại như thế nào, và 
không tin những người nói (việc làm đó) là có hại ra sao: chỉ 
khi họ bị tái sanh vào địa ngục họ mới nhận ra sự tai hại của 
nó. Xem Bảng 2a/2b/2c. 


[78] Đức Phật giải thích vì sao con người bị tái sanh giữa 
những chủng loại súc sanh khác nhau, chăng hạn, trong 
M.IILiii.9 “Bãla-Pandita-Suttarh” (Kinh Hiển-Ngu)). Rồi 
ngài đưa ra ví dụ một cái ách được ném vào đại dương, và 
một con rùa mù cứ mỗi một trăm năm nỗi lên một lần. Và 
ngài giải thích: Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù 
ấy có thể chui cổ vào cái ách (khúc cây có lỗ hồng) kia; 
nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ rằng còn khó hơn được 
làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì 
sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an 
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tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây 
chỉ có ăn lần nhau và ăn thịt kẻ yêu.” 


[79] Đức Phật điều này trong S.V.XII.xI.I “Manussa-Cuti- 
Nrraya-Suttam', ibid.8 “-Tiracchana-Suttam, Ibid. “-Petti 
Visaya-”. Ngài lây một ít đất trên đầu ngón tay và so sánh nó 
với —. địa câu. Dùng sự so sánh này như một ví dụ, Ngài 

: 'Cũng vậy, này các Tỳ kheo, 1t hơn là các chúng sanh 
sau Nà chết từ thân người, được tải sanh làm người lại. Và 
nhiễu hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải 
tải sanh trong địa ngục...súc sanh...ngq quỷ... ` 


[80] Chẳng hạn như trong S.V.XIL.xi.7 'Deva-Cuti-Nirayädi- 
Suttarn', ('Kinh Chư Thiên Chết Tái Sanh Địa Ngục ): Ibid. 
“~Tiracchana-Suttamn' (“Kinh — Tải Sanh Súc Sanh ); 1bid. “- 
Petti Visaya-', Đức Phật giải thích rằng ít hơn là các chúng 
sanh sau khi chết từ thân chư Thiên, được tái sanh g1ữa chư 
Thiên. Còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
chư Thiên, phải tái sanh trong địa ngục... phải tái sanh trong 
loài bàng sanh... phải tái sanh trong cõi ngạ quý: về ví dụ 
ngài đưa ra, xem lại ghi chú cuối chương trước. Trong những 
bài kinh tiếp theo cũng vậy, Đức Phật giải thích rằng chỉ một 
số ít chư thiên sau khi chết được tái sanh làm người, trong 
khi hầu hết phải tái sanh vào những cảnh giới thấp hơn. 


[81] Đức Phật giải thích một trường hợp như vậy trong 
M.I.v.9 “Brahma-NImantanika-Suttarn' (“Kinh Phạm Thiên 
Câu Thỉnh ), trong bài kinh này ngài nói: "-- Thật sự Phạm 
thiên Baka bị chìm đắm trong vô minh, thật sự Phạm thiên 
Baka bị chìm đắm trong vô minh, khi cái vô thường lại nói là 
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thường, cái không thường hằng lại nói là thường hăng, cái 
không thường tại lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại 
nói là toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại, 
và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói 
không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi; 
có một giải thoát khác hơn lại nói là không có một giải thoát 
nào khác hơn." Và trong D.1.I “Brahma-Jala-Suttam'" (“Kinh 
Phạm Võng'), Ngài giải thích vì sao vào lúc khởi đầu của thế 
gian, khi các vị Phạm Thiên (Brahma) bắt đầu xuất hiện, vị 
Phạm Thiên đầu tiên xuất hiện sẽ nghĩ sự có mặt của các 
Phạm Thiên khác là công việc (sáng tạo) của ông ta. Vị ấy 
nghĩ: “Fa là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn năng, Tối 
thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ 
[MA giải thích: 7ø là chúa tỀ của thể gian, Ta là đẳng sáng 
tạo thế gian, địa câu, Núi Himalayas, Núi Tu Di, biển cả, 
mặt trăng, mặt trời đêu do ta tạo ra. 'J, Chúa tế mọi định 
mạng [MA: “Ta là Chúa Tế và Đẳng Quyết Định (luật lệ) 
của thể gian: “Ngươi được gọi là một bậc thánh, ngươi được 
gọi là một Bà-la-môn, một phàm phu, một người đây tớ, một 
gia chủ, một sa môn. Ngay cả ngươi được gọi là lạc đà, là 
bỏ,. -(cũng do ta quyết định) 'J. Tổ phụ các chúng sanh đã và 
sẽ sanh. Rồi, khi một trong những vị Phạm Thiên â ấy tái 
sanh làm người, vị ấy nhớ lại được kiếp sống trong cõi Phạm 
Thiên ấy, và kết luận vị phạm thiên đâu tiên có mặt ở đó là 
đúng như vậy. Là một con người, vị ấy đạy tà kiến đó. 


[82] Một Tâm Đạo là một tâm nghiệp, tâm này có quả của nó 
là Tâm Quả, ngay trong sát-na tâm kê: cả hai tâm (Đạo và 
Quả) cùng lầy Niệt Bàn làm đôi tượng. Do đó, Một Tâm Đạo 
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không thể tạo ra một tâm tục sanh hay bất cứ một tâm ngoài 
tiễn trình nào khác. 

Trong AbS.iii.5§-59&62 “Alambana-Saigaho" (°”) 
CMA.iii.1§ I (tóm tắt những phân tích của Đức Phật trong 
DhS) là một phân tích về loại tâm nào lấy hoặc Niết Bàn 
hoặc một tâm siêu thế làm đối tượng: 1) (tâm) thiện dục giới 
hợp trí (Ñăna- -sampayutfa-kamavacara-kusalani), và 2) (tâm) 
thắng trí do thiền thứ năm tạo thành (pañcama-jjhäna- 
sahkhatam abhiññaä-kusalañ-ceri), lẫy tất cả các đối tượng 
ngoại trừ Đạo & Quả A-la-hán (Arahatta-Magga-Phala- 
vajjita-sabb-aärammanani). 3) Tâm duy tác dục giới hợp trí 
(Ñãna-sampayutta-kãm-ävacara-kiriyani), 4) (tâm) thắng trí 
duy tác và 5) quyết định tâm (iriy-äbhiññã-vofthabbanañ-ceii) 
tất cả cũng (sabbarh-äp¡) lẫy mọi đỗi tượng. 6) Tâm siêu thế 
(lokuftara-ciiani) lẫy Niễt-Bàn làm đối tượng. (xem “Tiến 
Trình Đạo" trang 336, và những ghi chú). 

Như vậy, tâm lẫy Niết-Bàn làm đối tượng là bốn tâm 
Đạo và Quả siêu thế (xem ghi chú 6 ở trên); Tâm Chuyên 
Tộc hiệp thế (Gowabhu-Cifa) đi trước Nhập Lưu Đạo (xem 
số 1), và tâm Tịnh hoá (Vodãna) đi trước Nhất Lai Đạo/Quả 
Tâm, Bắt Lai Đạo/Quả Tâm và A-la-hán Đạo/Quả Tâm; ý 
môn hướng (mano-dvar-ävajjana) đi trước (xem số 5), và tốc 
hành tâm /avana-cia) (xem sô ] và 3) thực hiện nhiệm vụ 
Phản Khán Trí (Paccavekkhana-Ñana) hiệp thế của một người 
về Niết-Bàn; tâm thắng trí hiệp thế (xem số 2/4) qua đó một 
Bậc Thánh có thể đọc được Đạo / Quả của người khác 
(không cao hơn Đạo Quả của mình). 

Tâm duy nhất có một tâm siêu thế là đối tượng là tâm 
hướng ý môn đi trước (xem số 5), và các tâm tốc hành (xem 
Số 1/ 3) thực hiện Phản Khán Trí (Paccavekkhana-Ñãna) hiệp 
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thế về Niết-Bàn; các tâm thắng trí hiệp thế (abhiñña-cira) 
(xem Số 2/4) qua đó một Bậc Thánh đọc được Đạo ?Quả của 
người khác (không cao hơn của mình). 

Tâm tục sanh của Bậc Thánh là một tâm quả dục giới 
hợp trí; hoặc một tâm thiền sắc giỚ1/VÔ sắc giới, với một 
nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng làm đối tượng, không một 
tâm nào trong số đó bao gồm trong chín pháp siêu thế: bốn 
đạo+bốn quả+Niết Bàn). 


[83] VsM.xiv.455 “Ahetuka-Kusala-VIpaako" (“Quả Thiện Vô 
Nhân ) PP.xI1v.123 giải thích rằng cùng với sự diệt của kiết 
sanh thức (âm tục sanh), tâm hữu phần (bhavanga-viñfñanam) 
sanh lên như kết quả của cùng một nghiệp và với cùng một 
đối tượng như kiết sanh thức. Và dòng tương tục ấy không bị 
bất cứ một sự gián đoạn nào do sự sanh khởi của một loại 
tâm khác, kế tiếp tâm hữu phân thuộc aparimãna-sahkhyam- 
pi (không thể đếm kế được) cứ tiếp tục khởi lên 
(pavafatiyena). VsMT giải thích rằng tâm hữu phần sở dĩ 
được gọi như vậy là vì sự khởi lên của nó như một yếu tố 
liên tục (aiga-bhävena) của sanh hữu (upapatfi-bhavassa) hay 
như một yếu tô duy trì sự tương tục của tâm và xen vào giữa 
các loại tiền trình tâm khác nhau suốt một hiện hữu. VsM 
giải thích rằng trong một hiện hữu (kiếp sống), tâm hữu phần 
cuôi cùng được gọi là tử (cutI), bởi vì sự chuyên (tương tục 
danh sắc) sang (cavanafZ) một hiện hữu khác. 


[84] tuỳ miên: Đức Phật giải thích bảy pháp tuỳ miễn này 
trong A.VIH.H.I “Pathama Anusaya Suttam' (“Kinh Tu) Miên 
Thứ Nhất): “Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thể nào là 
bảy? Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghỉ 
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tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, võ mình tủy 
miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy ty miên này. ` 


[85] Đức Phật giải thích điều này trong A.VII.iv.9 “Nidãna- 
Suttam' (“Kinh Duyên ): “Này các Tỳ kheo, không phải từ 
không tham, tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ 
không tham, chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
không phải từ không sân, sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
chính từ không sân, chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, không phải từ không sĩ, s1 khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
chính từ không sĩ, chỉ có không si khởi lên. 


[86] Trong S.H.I.1i.5 “Bhũmija-Suttarn' (“Kinh Bhũmija`), 
Đức Phật phân biệt rât rõ điêu này: xem trích dẫn ghi chú 
cuôi chương 78, trang 512. 


[87] Trong M.IILiii.9 “Bãla-Pandita-Suttarn' (“Kinh Hiền 
Ngu'), Đức Phật dùng bốn từ để chỉ thiện nghiệp: 1) như 
pháp hành (2/œmma-cariyđ), 2) chánh đạo hành (sưma- 
cariya), 3) thiện tác hành (⁄usala-kiriya), 4) phước tác hành 
(puñña-kiriyã). Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 78, trang 
512. 


[S8] Đức Phật giải thích điều này trong A.IILIILi.9 
“Pathama-Nidana-Suttam `) (“Kinh Duyên Thứ Nhất ): “Có ba 
nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. 
Thế nào là ba? Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, vô sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô sĩ 
là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào 
do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ vô tham, 
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do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập khởi, nghiệp â ây 
là thiện, nghiệp â ây không có phạm tội, nghiệp â ây có lạc dị 
thục, nghiệp ây đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp â ấy không 
đưa đến nghiệp tập khởi.” Về chỉ tiết, xem “Sự Không Vận 
Hành Của Nghiệp”, trang 769. 


[S89] Trong S.III.EL.vIi.5 “Sz#a-Thana-Sutam) (“Kinh Bảy 
X⁄), Đức Phật giải thích cái thấy liên tục của vị A-la-hán 
chỉ (thấy) sự sanh và diệt của các hành: “Và này các Tỷ- 
kheo, như thế nào là vị Tỷ-kheo quán sát theo ba cách 
(ividh-ipaparikkhï)? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
quán sát theo giới (4hãfuso-upaparikkhari), quán sắt theo xứ 
(ãyatanaso-upaparikkhari), quán sát theo duyên khởi (0aficca- 
samuppaadaso-upaparikkhäri). SA giải thích răng đây là sự an 
trú liên tục (sazía-vihara) của vị A-la-hán. VỊ A-la-hán 
không thấy một chúng sanh (sao) hay một người (øuggalo), 
mà chỉ thấy theo tự tánh của các giới (dhã£u-sabhävena),....và 
chỉ thấy rằng sau khi đã làm một nghiệp như vậy, như vậy, 
người ta đi đến một hiện hữu như vậy. Đức Phật cũng giải 
thích sự an trú này, chẳng hạn trong A.IV.IV.v.5 “ƒappa- 
Sufam ` (Kinh Vappa): “Như vậy, do vị Tỳ-kheo chứng được 
tâm giải thoát (vữnuifa-cifassa), này Vappa, lúc đó sáu an trú 
liên tục (cha safata-vihãra) được đạt đến. Vị Ấy, khi mắt thấy 
sắc, không có ý đẹp (sumano), không có ý xấu (đdumano): với 
xả VỊ ây trú (upekkhako viharari), chánh niệm tỉnh giác (safo 
sampajãno). Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương... khi 
lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có ý xấu, với xả vị ấy trú, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị 
ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". 
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Khi vị ẫy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị 
ây thành tri: "Ea cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng”. VỊ ấy quán tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây 
tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh". 

Trong AA sự an trú này được gọi là thường trú (icca- 
vihara), liên tục trú (nibaddha-vihara). Và trong S.ILI.v1.Ì 
“Pari-Vimamsana-Suttam' (“Kinh Tư ˆ), Đức Phật gải thích: 
“Nếu vị ẫy cảm giác lạc thọ, thọ ẫy được cảm giác với niệm 
thoát ly. Nếu vị ây cảm giác khổ thọ, thọ ẫy được cảm giác 
với niệm thoát ly. Nếu vị ẫy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ 
ây được cảm giác với niệm thoát ly (wisarhyuffo nai vedayati). 
VsM.xii375 “Dasa-Iddhi-Kathã' (Luận Về Mười Loại 
Thành Công') PP.xii.36-38 bàn đến sự an trú này và trích 
dẫn lời giải thích của Tôn giả Xá-lợi-phất trong 
PsM.III.xxii.17 “Dasa-Iddhi-Niddeso' (“Giải Thích Về Mười 
Loại Thành Công): “Thế nào là sự thành công của bậc 
Thánh (4ziyz iddhi)? Ở đây nêu một vị Tỳ kheo ước nguyện: 
“Mong rằng ta nhận thức được tính chất không đáng ghê tởm 
(appatikkila-safñfñï) trong cái đáng ghê tởm (pa{ikkhle), ` VỊ ây 
an trú tưởng không ghê tởm trong vật đó...vị ây trú xả 
(upekkhako), chánh niệm (saïo) và tỉnh giác (sampajãno) đối 
với vật đó.” Và VsM giải thích: “Bởi vì điều này chỉ xảy ra 
nơi các Bậc Thánh đã đạt đến sự làm chủ tâm (ce/o-vasi- 
ppattanam), nó được gọi là “sự thành công của Bậc Thánh”", 
và VsM giải thích rằng vị A-la-hán nhận thức tính chất 
không đáng ghê tởm khi vị ấy thực hành (warozo) biên mãn 
tâm từ (mefta-pharanam) hay tắc ý giới (dhaãtu-manasikaram) 
đối với một vật đáng ghê tởm (øa//k&#lc) và không đẹp ý 
(anihe); vị ây nhận thức tính chất đáng ghê tởm, khi vị ấy 
thực hành tưởng bất tịnh biến mãn (asubha-pharanam) hay 
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tưởng vô thường (aniccami-manasikaäram) đối với một vật 
không đáng ghê tởm (appafikkile), đẹp đẽ (¡†he); và vị ây 
nhận thức theo cách thích hợp khi vị ấy đang thực hành đối 
với một vật hoặc đáng ghê tởm hoặc không đáng ghê tởm. 
Và vị ấy cũng có thê không tác ý đến tính chất đáng ghê tởm 
cũng không tác ý đến tính chất không đáng ghê tởm, mà chỉ 
an trú với xả sáu chi (chal-aig-upekkham) đề cập ở trên, 
chánh niệm và tỉnh giác. 


[90] Luận về sự khác nhau giữa sự hiểu biết có được bằng 
tưởng, thức, và tuệ, VsMT.xIv.423 paññã-Kathaä-Vannana' 
giải thích rằng cũng như người ta có thê đọc một đoạn Kinh 
quen thuộc mà không cần chú ý đến ý nghĩa như thế nào, thì 
cũng vậy, do một người đã thê nhập đi thể nhập lại nhiều lần 
ba đặc tính của đối tượng minh sát của mình, họ sẽ tỉnh 
thông trong sự xuất hiện của chúng, và trở nên quen thuộc, 
điều này có nghĩa rằng đôi khi họ có thể biết đối tượng dù 
không thực sự thê nhập (0zfivijjhanam) vào những đặc tính 
(lakkhananam) của chúng. 


[91] Chú giải nhắc đến bài kinh “Người Dân Sãlã”, M.I.v. I 
( :Saleyyaka-Suitam `), ở đây Đức Phật trích dẫn mười bất thiện 
nghiệp đạo và mười thiện nghiệp đạo, với quan niệm này 
như là chánh Kiến: xem trích dẫn “Nuôi Dưỡng Chánh 
Kiến”, trang 272/Tập I. 


[92] Trong A.VH.v.9 “Dana-Maha-Pphala-Sufftam ` (°Qủa 
Lớn của Bồ Thí”), Đức Phật mô tả những động cơ khác nhau 
của bố thí: từ hạ liệt nhất đến cao thượng nhất: (bố thí) để có 
được các dục lạc — bởi vì bồ thí là một điều tốt đẹp nên làm 
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— bởi vì đó là một truyền thống gia đình — bởi vì người thọ 
nhận không tự mình nâu nướng được — bởi vì các vị đại ẩn 
sĩ thời xưa đã thọ nhận của bố thí — bởi vì nó làm cho tâm 
an tịnh —> và nó làm phát sanh hoan hý và an lạc —> để trang 
nghiêm tâm, để chuẩn bị tâm cho việc hành thiền định và 
thiền minh sát. 


[93] Điều này được Đức Phật đề cập trong DhP.xxv.13 
“Bhikkhu-Vagga' (Phẩm Tỳ-Kheo'): “Không có thiền 
(hãng) cho người không trí tuệ, không có trí tuệ cho 
người không có thiền, Người có thiền và tuệ, nhất định 
gân Niễt-Bàn.? Bàn về các nhân của thức tái sanh, chú giải 
PsM.I.6 “Gati-Kathã' (“Luận về Sanh Thú”) PD.271 giải 
thích rằng đối với một người mà thức tái sanh nhị nhân 
(duhetuka-patisandhikassa) jhana (thiền) không sanh (na- 
uppajjafi), và trích dẫn câu đầu của bài kệ này: “Không có 
thiền cho người không tuệ.” 


[94] Xem ghi chú cuối chương 248, trang 808. 


[95] Trong A.VII.LIv.6  “Puñña-Krriya-Vatthu-Suttam'" 
(“Kinh Phước Nghiệp Sự ) Đức Phật giải thích: “Này các Tỷ- 
kheo, có ba căn bản làm phước. Tì hé nào là ba? Căn bản 
làm phước do bố thí, căn bản làm phước do giới đức, căn 
bản làm phước đo tu tập. ` 


[96] DhSA.i.156-9 “Puñña-Kiriya-Vatth-ÄAdi-Kath8' (“Luận 
Vê Phước Nghiệp Sự) E.212 mở rộng ba phước nghiệp sự ra 
thành mười phước nghiệp sự: 1) Bồ thí (2ãna); (2) trì giới 
(sïl4); (3) tu thiền (bhãvang;); (4) cung kính (apacii); (5) phục 
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vụ @eyyãvacca); (6) hồi hướng phước (pafãmuppadäna); (7) 
tuỳ hý phước (abbhamumodana); (8) thuyết pháp (desan3;); (9) 
thính pháp (savzna); (10) cải chính tri kiến (4i/th-jjukamma). 
Nếu sắp theo ba loại, chúng ta có: bố thí = 1/6/7; trì giới = 
2/4/5; tu thiỀn= 3/8/9/10 


[97] Đức Phật bàn về những pháp này ở rất nhiều chỗ 
(những chỉ tiết sau được rút ra từ một số những nguồn ấy): 
chăng hạn, những yếu tố khiến cho bố thí trở thành hạ liệt/ 
cao thượng, và người thọ nhận hạ liệt/cao thượng trong 
“Dakkhina-VIbhanga-Suttan (Kinh Phân Biệt Cúng 
Dường”), A.IV.IH.Iv.8 “Dakkhma Suta` (Kímh Cúng 
Dường'), A.V.II.v.7 “A-Sa-Ppurisa-Dana-Suttamˆ (Kinh 
“Bố Thí của Người Phi Chân Nhân”) & A.V.III.v.8 “Sa- 
Ppurisa-ãäana Suttarn(*Kinh Bố Thí của Bậc Chân Nhân); 
cũng xem trong M.IIL1.10); làm phước cho dù không thích ý 
trong A.IV.III.H.5 “Thana Suttam'ˆ (“Kinh Những Trường 
Hợp'); người bố thí những vật khả ái sẽ nhận được những 
vật khả ái trong A.V.V.3 “Manapa-DãyT-Suttarn' (“Người Bồ 
Thí Vật Khả ái”); những yếu tố giúp cho bố thí được vô 
lượng phước báu trong A.VL.1v.7 “Cha]-Añga-Dana-Suttamn" 
(Kinh Bồ Thí Sáu Ch¡'); ví dụ về cách bồ thí với tâm thanh 
tịnh trong A.VII.I.11.2 “Dutiya-Ugga-Suttam' (“Kinh Ugga 
Thứ Hai”); gia đình không thích hợp/thích hợp cho vị Tyỳ- 
kheo thân cận trong A.IX.L.H.7 “Kula-Suttam' (Kinh Gia 
Đình”); Những quả chính của bố thí với tâm cung kính trong 
Dhp.viii.9 “Sahassa-Vaggo' (“Phẩm Ngàn”); và DhSA.i. 156- 
9 “Puñña-Kiriya-Vatthu-ÄAdi-Kathä (Luận Về Phước 
Nghiệp Sự') E.209-215. Cũng xem ghi chú cuối chương 194, 
trang 248, những câu hỏi của Công Chúa Sumana với Đức 
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Phật, đề cập ở mục “Bức Tranh của Công Chúa Sumana', 
trang 719. 


[98] Như vậy, trong M.IIIiv.l2 “Dakkhia-Vibhanga- 
Suttamn`ˆ (“Kinh Phân Biệt Cúng Dưỡng) Đức Phật liệt kê 
những phước báo có được từ việc bố thí một bữa ăn tuỳ 
thuộc vào người thọ nhận: nếu thí chủ hoàn thành tất cả 
những yếu tố cao thượng, và bố thí đến một con vật, nó có 
thể tạo ra quả báo một trăm lần (nghĩa là, theo MA. Người 
ấy sẽ được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và có trí tuệ 
trong một trắm kiếp, cũng xem thêm ở cuối của chi chú này); 

đến một phàm nhân không giới đức, một ngàn lần; đến một 
phàm nhân có giới, một trắm ngàn lần; đến một người ngoài 
Giáo Pháp của Đức Phật có chứng thiền, một trăm ngàn một 
trăm ngàn lần; đến một Bậc Thánh số lượng công đức tăng 
lên không thê tính kê được, tột đỉnh là cúng dường đến một 
vị Phật Chánh Đăng Giác, một cúng dường chỉ thua cúng 
dường đến Tăng Chúng mà thôi. Trong Pháp Cú, “Phẩm 
Ngàn" (Sahassa-Vaggo, Dhp. VII.9) Đức Phật cũng giải 
thích: bốn pháp này luôn tăng trưởng: tuôi thọ (wz), sắc đẹp 
(varrro), an vu (sukham), và sức mạnh (balam) cho một người 
hằng phục vụ với tâm cung kính. Và bài kệ này luôn được 
Chư Tỳ-kheo tụng khi thọ nhận cúng dường. 


[92] Chú giải bài 'Kinh Phân Biệt Cúng Dường' giải thích 
răng một vị Sa-di trẻ là đủ để hoàn thành yếu tô này. Xem lại 
ghi chú cuối chương trước. 


[100] Chẳng hạn, trong A.IV.II.v.9 'SIkkha-Pada-Suttarh 
(“K¡mmh Học Giới”), Đức Phật giải thích rắng người thọ trì 
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ngũ giới thực hành vì lợi ích bản thân. Và người khuyến 
khích người khác thọ trì ngũ giới là thực hành vì lợi ích của 
người khác. 


[101] Điều này có nghĩa rằng người ta nên biết lúc nào nên 
nói sự thực và lúc nào nên giữ thái độ im lặng. Như vậy, 
trong M.II.1.§ “Abhaya-RãJa-Kumära-Sutta° (°Kinh Vương 
Tử Abhaya') Đức Phật giải thích rằng: “Cũng vậy, này 
Vương tử, 1) lời nói nào Như Lai biết không như thật, không 
như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai 
không nói lời nói ấy. 2) Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai 
không nói lời nói ấy. 3) Và lời nói nào Như Lai biết là như 
thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ẫây khiến 
những người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây 
biết thời giải thích lời nói ấy. 4) Lời nói nào Như Lai biết là 
không như thật, không như chân, không tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy | khiến những người khác ưa thích, Như Lại 
không nói lời nói ấy. 5) Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 
6) Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương 
ứng với mục đích, và lời nói ây khiến những người khác ưa 
và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. 
Tương tự, trong A.IV.I.5.10 “Potaliya-Suttan` (“Kinh 
Potaliya'), Đức Phật giải thích rằng những người ít được 
kính trọng là những người: người chỉ trích cái đáng bị chỉ 
trích nhưng không khen ngợi cái đáng được khen ngợi; 
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người khen ngợi cái đáng được khen ngợi nhưng không chỉ 
trích cái đáng bị chỉ trích; và người không khen ngợi cái 
đáng được khen ngợi cũng không chỉ trích cái đáng bị chỉ 
trích. Ngài giải thích răng người đáng được kính trọng là 
người biết đúng thời chỉ trích cái đáng bị chỉ trích và khen 
ngợi cái đáng được khen ngợi. 


[102] Đức Phật giải thích sự tai hại của uống rượu trong 
D.HI.§ “Singälaka-Suttarm' (°Kinh Singalaka”): đam mê các 
loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đầu 
tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh 
dự, để lộ âm tàng, và thứ sáu là trí lực tôn hại. Này Gia chủ 
tử, đam mê các loại rượu có sau nguy hiểm như vậy. 


[103] DA.12 “Saãmañña-Phala-Suttarh` (“Kinh Sa-Môn 
Quả), trích lại lời giải thích của Đức Phật trong A.V.ITV.11.5 
“Vanijja-Suttan” (Năm Nghề Buôn Bán): “Này các Tỳ- 
kheo, có năm nghề mà người tại gia cư sĩ không được làm. 
Thế nào là năm? Buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán 
thịt, buôn bán rượu, buôn bán chất độc. Chi tiết xem 
AA.Ibid. 


[104] DA.ibid. trích dẫn S.V.XIL.iv.7 'Mahänãma Suttarh” 
(Kinh Mahãnãma') Trong bài kinh này, Đức Phật giải thích 
rằng một người cận sự Tam Bảo là người đi đến nương nhờ 
(quy y) Đức Phật, Giáo Pháp, và Chúng Tăng. Và ngài xác 
định bốn pháp của người cận sự Tam bảo: đầy đủ giới hạnh 
(sïla sampanna), nhờ giữ ngũ giới; đầy đủ niềm tin (saddha- 
sampanna) nhờ có đức tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật; đầy 
đủ thí xả (cãga-sampamna) nhờ vui thú trong việc bố thí/chia 
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xẻ; và đầy đủ trí tuệ ø0añãñã-sampanna) nhờ Trí Quán Sanh & 
Diệt. DA.ibïb. cũng trích dẫn A.V.IV.iii.5 'Candäla-Suttarhˆ 
(“Kinh Bị Vắt Bỏ”). Trong Kinh này Đức Phật nói về người 
cận sự nam như sau: “Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, 
một cận sự nam là hòn ngọc trong giới cận sự nam, là hoa 
sen hồng trong giới cận sự nam, là hoa sen trăng trong giới 
cận sự nam. Thế nào là năm? Có lòng tin; có giới; không 
đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tưởng 
điềm lành; tin tưởng ở nghiệp; không tìm kiếm người xứng 
đáng tôn trọng ngoài Giáo Pháp của Đức Phật và tại đây 
phục vụ trước. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một 
cận sự nam là hòn ngọc trong giới cận sự nam, là hoa sen 
hồng trong giới cận sự nam, là hoa sen trắng {rong giới cận 
sự nam. Cũng trong kinh này Đức Phật nói vê người cận sự 
nam bị vất bỏ, bị cấu uế, và xấu xa hạ liệt. Đó là người cận 
sự nam không có đức tin; ác giới; đoán tương lai với những 
nghi lễ đặc biệt; tin tưởng điềm lành; không tin nghiệp; tìm 
kiếm người xứng đáng tôn trọng ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật và tại đây phục vụ trước. Người như vậy kê như đã phá 
bỏ địa vị cận sự nam của mình và như vậy cũng phá bỏ tam 
quy. Cũng xem ghi chú 54, trang 32/Tập L. 


[105] Đức Phật giải thích quả của phá giới, chăng hạn trong 
ˆDu-Ccarita- Vipaka-Suttam (“Kính Quả của Ác Hạnh'). 
Xem ghi chú cuôi chương 164, trang 549. 


[106] Ở đây, chú giải phân biệt hai loại tội @a//4) : 1) tội phố 
thông (oka-va//a), như phạm vào ngũ giới, nằm trong mười 
bất thiện nghiệp đạo (xem lại 'Mười Bất Thiện Nghiệp 
Đạo), và cũng là bất thiện nghiệp cho dù có những quan 
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kiến trái ngược như thế nào; 2) tội theo chế định (panhatfi- 
vz//a), đó là phạm những quy định, như trong những giới thứ 
ba, thứ sáu, và thứ tám của bát giới, hoặc những giới Đức 
Phật ban hành cho các vị Tỷ-kheo. Như vậy, trong 
MIP.V.II3 “Khim- Äsava- Safi-Sammoha-Pañho', Tôn-giả 
Nagasena giải thích rằng một vị A-la-hán không thê phạm 
một tội phô thông, mặc dù các vị có thê phạm một tội chế 
định. Chẳng hạn, các vị có thê ăn sau ngọ, nghĩ rằng đó là 
trước ngọ, trong trường hợp này các vị chỉ phạm một tội theo 
luật Ty-kheo mà thôi. 


[107] Trong M.IILiii.9 “Bãla-Pandita-Suttarn' (“Kinh Hiền- 
Ngưu') chẳng hạn, Đức Phật giải thích rằng vị Chuyên Luân 
Vương (người có thê xuất hiện khi không có Giáo Pháp của 
một Đức Phật) thường khuyên thần dân của mình như sau: 
“Các người không nên sát sanh; . ..lấy của không cho;. 
dâm;...nói dỗi;...uống rượu... Rất nhiều ví dụ cũng Ti 
tìm thấy trong sự giải thích của Đức Phật về tiền kiếp của 
ngài, gọi là những chuyện Tiền Thân (Jãtaka). 


[108] Các giới kiêng tránh xuất phát từ ba bất thiện ngữ này 
được bao gồm trong hoạt mạng đệ bát giới (4/ï9-a{tha-maka- 
sĩla): đó là tránh 1) sát sanh; 2) trộm cắp; 3) tà đâm (bao gồm 
luôn cả việc uống rượu, bia); 4) nói dối; 5) nói hai lưỡi; 6) 
nói lời thô ác; 7) nói lời vô ích; 8) tà mạng. Nhưng đây là 
loại giới được giữ trong đời sống hàng ngày, chứ không phải 
Bát Quan trai giới (Uposatha-Sïia) chỉ giữ vào những ngày 
đặc biệt: loại giới như vậy luôn luôn bao gồm không ăn sau 
nøọ. 
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[109] Đức Phật giải thích việc thọ trì tám giới này trong 
A.HI.H.H.10 “Uposatha-Suttam" (“Kinh Uposatha `). 


[110] Chẳng hạn, trong S.V.vi.] “Ahara-Suttan' (“Kinh 
Thức Ăn'), Đức Phật nói về những pháp được xem là thức 
ăn cho các triển cái (tham dục, sân hận, hôn trầm-thuy miên, 
trạo cử-hối hận, hoài nghi), và những pháp được phục vụ 
như “không phải thức ăn" (an-ãhaãra) cho chúng. 


[1II] Đức Phật giải thích điều này trong M.ILiv.3 
“Maghadeva-Suttaan` (Kính Maghadeva'`): “Vua 
Maghadeva là một vị vua chánh trực cai trị đúng theo pháp 
(Dhamma), một vị đại vương đã được an trú trong Pháp. Vua 
hành xử theo Pháp, giữa các Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị 
dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha (Bố-tát) vào các ngày 
14, ngày 15 và ngày mồng § của mỗi nửa tháng [và sau hai 
trăm năm mươi hai ngàn năm] vua sống đời phạm hạnh...” 
Đức Phật cũng giải thích rằng Ngài chính là vị vua ấy trong 
quá khứ. Và chú giải giải thích rằng đức vua đã được an trú 
trong mười thiện nghiệp đạo (xem “Mười Thiện Nghiệp Đạo” 
trang 261/Tập I) cũng xem ghi chú cuối chương 198, trang 
563, và “Chuyên Luân Vương”, trang 455. 


[112] Trong A.X.L.v.6 “Sakka-Suttam' (“Kinh Sakka”), Đức 
Phật hỏi một số các người họ Thích xem họ giữ Bát Quan 
trai giới như thế nào. Họ nói rằng có khi họ giữ có khi họ 
không giữ. Và Đức Phật giải thích cho họ biết rằng việc 
không giữ bát giới đều đặn như vậy là một sự tôn hại cho họ. 
Sau khi Đức Phật giải thích những lợi ích có được từ việc 
giữ Bát Quan, họ đã nguyện thọ trì nó một cách đều đặn. 
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[113] Ở Miễn (Myanmar), việc thọ Uposatha truyền thống 
thường là thọ Uposatha chín chi phần. Theo A.IX.Lii.§ 
“Nav-Ang-Uposatha-Suttanˆ (“Kinh Dpoatha Chín Chi 
Phân'), thì chín chỉ gồm tám giới theo bát quan cộng với 
thiền tâm từ (mettã-bhãvan8). 


[114] Đức Phật giải thích điều này trong A.IILIIii.10 
“Uposatha-Suttam' (“Kinh Dposatha'). 


[115] Đức Phật giải thích điều này trong A.X.L.v.6 “Sakka- 
Suttam" (“Kinh Sakka'`). 


[116] Điều này được giải thích trong KhPA.ii.47 (&63) 
“Dasa-Sikkhä-Padam' (“Mười Học Giới”) “Vàng là một kim 
loại quý, và bạc là một kahãpana [một đơn vị tiền tệ căn 
bản], hoặc nó cũng có thể là một mãsaka kim loại [đơn vị 
nhỏ hơn], hay một mãsaka gỗ, một mãsaka đất sét, và... 
thuộc bất cứ loại nào đã được dùng trong quan hệ mua bán ở 
khắp nơi... Nhận là sự chấp nhận nó dưới bất cứ hình thức 
nào; và đó là điều không được phép. ] 


[117] Đức Phật giải thích điều này trong S.IV.viii.10 
“Manicilaka-Suttan` (“Kinh Manicilaka”): “Này Thôn 
trưởng, các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng 
bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa- 
môn Thích tử không được nhận lây vàng bạc. Các Sa-môn 
Thích tử đã từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đã ly khai vàng 
và bạc. Đối với ai được dùng vàng bạc, người ấy cũng được 
phép dùng năm dục trưởng dưỡng. Đối với ai được phép 
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dùng năm dục trưởng dưỡng, người ấy hoàn toàn thọ trì phi 
Sa-môn pháp, phi Thích tử pháp. ` 


[118] Giới chế ngự các căn: Ngài Pa°Auk Sayadaw nhắc lại 
tích chuyện Trưởng lão Mahãtissa đề cập trong VsM.i.5 
“Indriya-Sarhvara-STlam' (*Giới Chế Ngự Các Căn') PP.i.55, 
người chỉ tác ý đến đề mục thiền bộ xương khi đi khất thực, 
như một ví dụ về vị Tỳ-kheo chế ngự tâm bằng cách tác ý 
đến đề mục thiền của mình. Cũng xem trích dẫn và phần bàn 
luận về sự chế ngự các căn, ghi chú cuối chương 45, trang 
51/Tập I. 


[119] Đức Phật giải thích điều này trong A.IV.Lv.10 
“Upakkilesa-Suttarn' (“Kinh Casc Uế Nhiễm'): “Này các Tỷ- 
kheo, có bốn uế nhiễm của các Sa-môn, Bả-la-môn, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bảà-la-môn không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào 
là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống 
rượu men, uống rượu nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu 
nấu. Này các Tý-kheo, đây là uề nhiễm thứ nhất của Sa-môn, 
Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà- 
la-môn, không có cháy sáng... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, hưởng 
thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
uế nhiễm thứ hai... không có rực sáng. 

Này các Tý-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn chấp 
nhận vàng và bạc, không từ bỏ nhận lẫy vàng và bạc. Này 
các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba... không có rực sáng. 
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Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn sinh 
sông với tà mạng, không từ bỏ tà mạng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, Bả-la-môn, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa- 
môn, Bả-la-môn, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên 
các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói 
sáng, không có rực sáng.” 


[120] tà mạng: trong M.III.1.7 “Maha-Cattarrsaka-Suttam' 
(“Đại Kinh Bốn Mươi'), Đức Phật giải thích (những phân 
tích này xuất phát từ VsM.i.16-17 “ÃjTva-Pãrisuddhi-STlarh” 
(“Giới Nuôi Mạng Thanh Tịnh”) PP.i.60-84): “Và thế nào, 
này các Tỳ-kheo, là tà mạng? [1] mưu đồ. [một người nói 
và hành động cốt để lôi cuốn sự ngưỡng mộ và sùng kính 
của tín đồ, băng cách khoác cho mình một uy nghi nào đó, 
và nói về việc thực hành của mình.] [2] Nói. [Một người 
muốn làm hài lòng người thế tục, nên nói một cách bừa bãi, 
nói đề cao về mình, thậm chí nói những chuyện tầm phào, 
vuốt ve trẻ con,. ..l3] gợi ý. [ Một người đưa ra những gợi ý 
không được He? cốt để nhận được những món vật dụng.] 
[4] Làm giảm giá trị, xem thường. [Một người trách cứ, chỉ 
n chế giêu người thế tục, nói những chuyện xấu về 

ọ....] [5] Lấy lợi câu lợi. [Một người cho thức ăn, bông 
Tội ...đến người thế tục, để có được lòng sùng kính.] 
VsM.ibid. cũng nhắc đến lời giải thích của Đức Phật trong 
D.1.2 “Samañña-Phala-Suttam" (“Kinh Sa-Môn Quả), trong 
bài kinh này Đức Phật giải thích, chăng hạn: “"Trong khi 
một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín 
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thí cúng đường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh 
như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng 
tướng, thân tướng.... tìm đất tốt để làm nhà, để cầu phước 
cho nhà mới...bồ trí ma trong nghĩa địa...soạn thơ, và suy 
đoán về thế gian...tụng chú để làm cho người ta được may 
mắn hay không được may măn...cầu thần tài...thực hiện 
những nghỉ lễ tắm...làm thầy thuốc, mô xẻ chữa bệnh cho 
con nít.. .cấp thuốc chữa những bệnh vẻ thân, cho thuốc 
uống để ngăn ngừa công hiệu của thuốc, trong khi vị Tỳ- 
kheo thì tránh xa các tà mạng kể trên.” Cũng trong 
DhSA.1.301 “Lokuttara-Kusala-Vannanã" (“Mô Tả Về Thiện 
Siêu Thế”) E.299 giải thích tà mạng đối với một vị Tỳ-kheo: 
“Việc thọ hưởng bốn món vật dụng có được đựa vào ba loại 
lừa đảo là tà mạng.” nhưng đây là tột đỉnh của tà mạng, tránh 
những điều ấy là Chánh Mạng.” Phụ chú giải giải thích ba 
loại lừa đảo ở đây như phô bày những năng lực không thực, 
mặc những lá y thô,...(như một mánh khoé đề gợi lên sự ít 
muốn), và nói bóng gió là có hay làm bộ có những phẩm 
chất của một Bậc Thánh. 


[121] Đức Phật giải thích điều này trong A.IILILiv.6 
“Pathama-Sikkhã-Suttarh' (“Học Giới Thứ Nhất”): Này các 
Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học giới cần phải 
đọc nửa tháng một lần, ở đây các người thiện nam tử muốn 
được lợi ích, học tập bản tụng Ấy. Này các Tỷ-kheo, tất cả 
được thâu nhiếp làm thành ba học giới này. Thế nảo là ba? 
Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ 
học. Chính ba học pháp này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất 
cả.” (Sau đó Đức Phật chế định Pãtimokkha với hai trăm hai 
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mươi bảy giới) Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chương 40, 
trang 50/Tập IL, và ghi chú cuôi chương 284, trang 808. 


[122] Đức Phật giải thích việc tu tập giới của một vị Tỳ-kheo 
cần phải tuyệt đối cân thận như thế nào trong M.1i.6 
“Akankheyya-Suttarh” (“Kinh Ước Nguyện): “Này các Tỷ- 
kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống 
phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong cH lỗi nhỏ nhặt, chơn 
chánh lãnh thọ và học tập các học giới. 


[123] Trong A.X.I.IV.I “Upali-Suttam' (“Kinh Upaäli”), Đức 
Phật giải thích điều này cho Trưởng lão Upäli, đệ tử tối 
thắng về luật Tỳ-kheo của ngài: “Vì mười lý do, này Ưu-ba- 
li, các học giới được Như Lai ban hành, và Giới Bổn 
(Pãtimokkha) được thiết lập cho các vị đệ tử. Thế nào là 
mười? : l) Để tăng chúng được an lạc, 2) để Tăng chúng 
được an ồn, 3) để kiểm soát những người ác-tâm, 4) để các 
thiện Tỷ-kheo được sống an ôn, 5) đề chế ngự các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, 6) để chận đứng các lậu hoặc trong 
tương lai, 7) để đem lại niềm tin cho những người chưa tin, 
8) để tăng trưởng đức tin cho những người có lòng tin, 9) để 
diệu pháp được trường tồn, 10) đề luật được tốt đẹp. ` 


[124] Trong D.H.3 “Mahä-Pari-Nibbana-Suttam' (“Kinh Đại 
Bát Niết Bàn'), Đức Phật giải thích năm nguy hiểm tức thì 
của việc không giữ giới: 1) Thất thoát tài sản do sống phóng 
dật; 2) tiếng xấu đồn xa; 3) thiếu tự tin và tự trọng; 4) Chết 
với tâm tán loạn; và Š5) sau khi chết tái sanh địa ngục. Và 
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Đức Phật cũng đưa ra năm lợi ích ngược lại của việc giữ 
ĐIỚI. 


[125] Trong A.X.LI.I “Kimatthiya-Suttam' (ˆKinh Với Mục 
Đích Gì'), Đức Phật giải thích những mục đích và phân 
thưởng của thiện giới: “Các thiện giới có mục đích không hối 
tiếc. Không hối tiếc có mục đích hân hoan. Hân hoan có mục 
đích hoan hỷ. Hoan hỷ mục đích khinh an. Khinh an có mục 
đích an lạc. An lạc có mục đích định. Định có mục đích biết 
và thấy đúng như thực [minh sát trí]. Biết và thấy đúng như 
thực có mục đích nhàm chán [Yếm ly trí] (xem trang 745) và 
ly tham (A-la-hán Thánh Đạo Trí). Nhàm chán ly tham có 
mục đích giải thoát tri kiến (A-la-hán Thánh Quả Trí và 
Phản Khán Trí). Và trong A.X.L1.3 “Cetana-KaranIya- 
Suttarn' (“Kinh Tư-Cần Thiết) Đức Phật giải thích rằng, 
người thực hành giới không cần phải ước nguyện cho những 
pháp này khởi lên theo tuần tự, mà chúng chắc chắn sẽ khởi. 
Và trong A.X.I.I.3 “Pathama-Upamisa-Suttarh' (“Kinh Hiện 
Hữu Thứ Nhất), Đức Phật giải thích rằng không có sự (diễn 
ra) nối tiếp của các yếu tố (trên), không thê có sự thành công 
trong thiền. Cũng xem trích dẫn từ kinh “Bhikkhu', ghi chú 
331, trang 273/Tập I. 


[126] Trong M.HI.11.10 “Deva-Duta-Suttam" (“Kinh Thiên 
Xứ”), Đức Phật mô tả cũng mô tả Diễm Vương (Yama), 
người cai quản các địa ngục, giải thích nghiệp sở hữu cho 
người làm điều ác như thế nào: “Này người kia, do phóng dật 
nên Ngươi đã không làm điều thiện về thân, khâu, ý. Chắc 
chắn chúng sẽ làm cho Ngươi, này Người kia, tùy theo sự 
phóng dật ấy của Ngươi. Nhưng chắc chắn rằng đây là một 
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ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do 
cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con 
huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn làm, 
không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do Ngươi 
làm, nên chính Người phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. 
Cũng xem ghi chú 612, trang 580. 


[127] Đức Phật giải thích này trong D.14 “Sonadanda 
Suttamˆ (“Kinh Sonadanda') như sau: “Trí tuệ được giới 
hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho 
thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào 
có trí tuệ, chỗ ẫy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định 
có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh.” 


[128] Đức Phật giải thích điều này trong S.V.Ii.1 “Avijjã- 
Suttamˆ (“Kinh Vô-minh'): “Nơi một người có trí đã đạt 
được minh, này các Tỷ-kheo, Chánh Kiến sanh. Nơi một 
người có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy sanh. Nơi một người 
có Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ sanh. Nơi một người có 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp sanh. Nơi một người có Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng sanh. Nơi một người có Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tắn sanh. Nơi một người có Chánh Tinh Tắn, 
Chánh Niệm sanh. Nơi một người có Chánh Niệm, Chánh 
Định sanh. ' 


[129] Đức Phật giải thích điều này trong M.IILii.7 'Mahã- 
Cattärisaka-Suttarh' (*“Đại Kinh Bốn Mươï'): “Nơi một người 
có Thánh Tâm, có vô lậu tâm, có đầy đủ Thánh Đạo, đang tu 
tập Thánh Đạo, trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, 
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chánh kiến, tu tập chi đạo Chánh Kiến (Samma-Ditthi), 
Chánh kiên như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô 
lậu, siêu thê, thuộc đạo ch1. 


[130] Xem lại phần “Tu Tập Đoạn Trừ”, trang 18/Tập I, và 
phân trích dẫn trong S.H.LH.5 “Kaccanagotta-Suttarn' (“Kinh 
Kaccanagotta”), ghi chú cuôi chương 51, trang 55/Tập I. 


[131] Trong M.Ii.6 “Akankkheyya-Suttamˆ (“Kinh Ước 
Nguyện'), Đức Phật giải thích rằng nêu một vị Tỳ kheo ước 
nguyện trở thành một Bậc Thánh, một bậc A-la-hán, vị ẫy 
cần phải làm bốn điều: “[I] thành tựu giới luật, [2] kiên trì, 
nội tâm tịch tĩnh, không xao lãng Thiền định, [3] thực hành 
đầy đủ thiền minh sát (vipassanã), [4] sống ở những nơi 
thanh văng”. Chú giải giải thích: 1= tu tập tăng thượng giới; 
2 = tu tập tăng thượng tâm, thiền định (samatha); 3 = tu tập 
tăng thượng tuệ; 4 = một nơi ở đây hành giả có thể hoàn 
thành thiền định và thiền minh sát. Trong S.V.I.vi.13 
“Agantuka-Suttarn' (“Kinh Khách”), Đức Phật giải thích: “Và 
thế nào, này các Tý-kheo, là những pháp cần phải tu tập nhờ 
thắng trí? Chỉ (samatha) và quán (vipassana), này các Tỷ- 
kheo, những pháp này cần phải tu tập nhờ thắng trí." Và 
trong DhP.xxv.13 “Bhikkhu Vagga' (“Phẩm Tỳ Kheo'), ngài 
nói: 'Nơi người nào có thiền (jhana) và tuệ, người ấy nhất 
định gần Niết-Bàn.) 


[132] Trong M.I.v.4 “Cũla-Vedalla-Suttarh' (°Tiểu Kinh Vấn 
Đáp [Phương Quảng]”), A-la-hán Dhammadinna giải thích: 
“Nhât tâm (c/assa-ekaggarđ), là định.' 
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[133] Đức Phật giải thích điều này trong A.IV.IILv.3 
'Äloka-Suttarn' (“Kinh Ánh Sáng'): “Này các Tỳ kheo, có 
bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng của mặt trăng; 
ánh sáng của mặt trời; ánh sáng của lửa; ánh sáng của trí 
tuệ." Cũng xem mười tuỳ phiền não của minh sát được bàn 
luận dưới tiêu đề “Thiền Minh Sát Hạ Liệt”, trang 225/Tập I, 
và ghi chú cuối chương 151, trang 542. 


[134] Đức Phật giải thích sự cần thiết phải phát triển định để 
thực hành minh sát (vipassan3) trong S.IILI.1.5 “Samadhi- 
Suttarn' (“Kinh Định"). Cũng xem trích dẫn trang 172/Tập L, 
và ghi chú cuối chương 151, trang 542. 


[135] Sự hiểu lầm này phát sanh do đọc sai sự chỉ dẫn của 
Đức Phật trong phần niệm hơi thở: ° “ Cẩm giác toàn thân 
(sabba-kãya-patisamvedi), tôi sẽ thở vô...ra, vị ấy tập như 
vậy. “Án tịnh thân hành (passambhayam kãya-sankharam), 
tôi sẽ thở vô...ra ” vị ấy tập như vậy”. Tuy nhiên, chữ kãya ở 
đây không muốn nói tới thân (thể), mà là “thân” của hơi thở. 
Chẳng hạn, Đức Phật giải thích điều này trong M.ILii.9 
Anapana-Ssati-Suttarh' (“Kinh Niệm Hơi Thở'): “Này các 
Tỷ-kheo, khi một vị Tỳ kheo...tu tập như vậy: “ Cảm giác 
toàn thân (sabba-kãya-pafisamvedï)..., An tịnh thân hành 
(passambhayam kãya-sankharam)... tôi sẽ thở vô...” lúc đó vị 
Tỳ kheo đang sống quán thân trong thân... đối với các thân, 
Ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra (⁄ãyesu kãy- 
aññataraham, bhikkhave, evam vadami yadidam, assasa- 
passasa)°. Và trong S.IV.vi.6 “Dutiya-Kamabhi-Suttam", 
Trưởng lão A-la-hán Kamabhu giải thích cho nam cư sĩ 
Citta: “Hơi thở vô và ra, này gia chủ, là thân hành (⁄aya- 
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sankhãro).` Điều đó cũng được giải thích trong chú giải Kinh 
Đại Niệm Xứ (ˆMaha-Sati-Patthana-Suttamn'). 


[136] Trong S.ILii.I “Nakha-Sikhã-Sutarn' (“Kinh Đầu 
Móng Tay'), Đức Phật so sánh ít đất trên đầu móng tay với 
đất địa cầu. Và Ngài nói rằng cũng như vậy (đối với một vị 
Thánh Nhập Lưu với tối đa bảy kiếp tái sanh), cái khổ còn 
lại như ít đất trên đầu móng tay, và cái khô đã được đoạn trừ 
nhiều như đất địa cầu. Ngài kết luận: “Như vậy lợi ích lớn 
thay, này các Tỷ-kheo, là sự thể nhập Pháp (Dhamma); như 
vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. 


[137] Trong M.HIL1.9 “Maha-Punnama-Suttam" (“Đại Kinh 
Mãn Nguyệt”), một vị Tỳ kheo hỏi Đức Phật tại sao các uẫn 
lại được gọi là các uẫn, và Đức Phật giải thích rằng vì có 
mười một loại tạo thành uân của mỗi uân. 


[138] Đức Phật giải thích điều này trong M.Liv.3 'Mahã- 
Gopälaka Suttarn' (“Đại Kinh Người Chăn Bò'): “Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ các sắc? Ở đây, Tày các 
Tỷ-kheo, đối với sắc pháp như thật biết tất cả loại sắc thuộc 
bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo biết rõ các sắc.” 


[139] Đức Phật giải thích điều này trong S.ILLi.2 
“Vibhanga-Suttarh' (“Kinh Phân Tích): “Có bốn đại chủng, 
này các Tỳ kheo. Thế nào là bốn? địa đại, thuỷ đại, hoả đại, 
và phong đại.” 


Pa-Auk TaW/a Sayadaw 539 


[140] Trong D.1.9 “Maha-Sati-Patthana-Suttam' (“Kinh Đại 
Niệm Xứ”, Đức Phật giải thích: “Và thế nào, này các Tỳ 
kheo, một vị Tỳ kheo sống quán pháp như các pháp dưới 
dạng sáu nội và ngoại xứ? ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỷ 
kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc...tuệ tri tai, và tuệ tri 
các tiếng [v.v...]. Và trong M.IILii5 “Bahu-Dhãtuka- 
Suttamˆ (“Kính Đa Giới”), ngài giải thích: “Có mười tắm 
giới, này Ananda, đó là, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc 
giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này 
Ananda, cho đến khi biết được, thấy được mười tám giới 
này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ đỀ nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". Ở đây, nhãn-/nhĩ-/tÿ-/thiệt/thân 
tịnh sắc (pasäda-rũpa) tương ứng với nhãn-/nhĩ-/tỷ- 
/thiệt/thân xứ (ãyatana): năm nội xứ là sắc. Chúng cũng còn 
được gọi là năm môn (dvära). 


[141]M.Liv.5 “Cũla-Saccaka-Sutta' (“Tiểu Kinh Saccaka”) 
mô tả một cuộc luận chiến giữa Đức Phật và Saccaka, một 
luận sư chủ trương quan niệm này. Xem mục “Luận sư 
Saccaka', trang 287/Tập I. 


[142] Điều này thường được đề cập đến trong Kinh Điền, 
chăng hạn như khi du sĩ ngoại đạo Upaka gặp Đức Phật lúc 
ngài vừa mới giác ngộ đã thốt lên: “Ò! các căn của Hiển giả 
thật sáng suốt. Da sắc của Hiên giả thật thanh tịnh, thật thanh 
khiết.`M.L.iii.6 Ariya-Pariyesana-Suttamˆ" (Kinh Thánh 
Câu). 
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[143] Đức Phật giải thích tính đồng nghĩa này trong 
S.ILI.vH.T “Assutava-Suttam'" (“Kinh Vô Văn" ) “Ví như một 
con khi trong khi đi lại trong rừng núi, năm lây một nhành 
cây, bỏ nhành cây ấy xuống, nó nắm giữ một nhành khác. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, cái gọi là tâm (citta), là ý 
(mana), là thức (viññãna) này, khởi lên là một thứ, diệt đi là 
một thứ khác, cả ngày lẫn đêm.” Chú giải giải thích rằng cả 
ba là những từ đồng nghĩa trỏ “ý xứ” (man-ãyatana), nội xứ 
thứ sáu. 


[144] Đức Phật giải thích điều này trong S.ILLi.2 
“Vibhañga-Suttarh" (“Kinh Phân Tích"). 


[145] Thủ tục này đã được Đức Phật giải thích trong 
S.ILIL.iv.4 'Dutiya-Ñãna- Vatthu-Suttarh°. Trong bài kinh này 
Đức Phật giải thích rằng có trí hiểu biết về mỗi trong các chi 
phần duyên khởi hoạt động hợp theo Pháp trong hiện tại, quá 
khứ, và vị lai như thế nào. Và: Và cũng như khi nào có trí về 
trú pháp (Dhamma-tthiti-ñãnam), thời cũng có trí về tận pháp 
(khaya-dhammam), hoại pháp (vaya-dhammam), ly tham pháp 
(viraga-dhammam), và diệt pháp (mrodha-dhammam).` SA mô 
tả điều này như minh sát ngược lại (trí) minh sát (»iassanã- 
pafi-vipassanđ). 


[146] Chẳng hạn, xem trích dẫn ở ghi chú 5, trang 3/Tập I, 
và M.ILIi.10 “Vekhanasa-Suttamˆ (Kinh Vekhanasa'): 
'Nếu, Này Kaccana, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
biết về quá khứ, không thấy được tương lai, mà tuyên bố: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui đời này nữa", /hởi với lời tuyên bố như vậy 
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bác bỏ là hợp với pháp. Cũng xem ghi chú cuối chương kế 
tiếp. 


[147] Trong rất nhiều bài kinh (chăng hạn như trong 
M.IILiv.1 “Bhaddeka-Ratta-Suttarn' (“Kinh Nhất Dạ Hiền 
Giảˆ), Đức Phật khuyên các vị Tỳ kheo không nên truy tìm 
năm uần quá khứ và tương lai. Trong những trường hợp như 
vậy ngài muốn nói tới kẻ vô văn phàm phu, hoài vọng quá 
khứ và tương lai với tham ái và tà kiến, do chấp giữ thân 
kiến, dĩ nhiên họ cũng làm như vậy đối với năm uần hiện tại. 
Ở đây Đức Phật không nói đến thiền minh sát trên các uẫn 
quá khứ và tương lai mà ngài chỉ nói đến thiền minh sát 
được xem là cần thiết cho sự đoạn trừ ái và kiến. 


[148] Trong S.HI.I.vi1.7 “KhaJJanrya-Suttam" (“Kinh Đáng 
Được Ăn') , Đức Phật bàn đến các vị sa-môn và bà-la-môn 
(đang thực hành dưới một vị Phật hay đệ tử của một vị Phật) 
nhớ được năm uân của các đời quá khứ. Chú giải giải thích 
rằng họ không phải nhớ bằng năng lực thần thông (bằng thân 
thông â ấy một người cũng có thê thấy những khái niệm....) 
mà bằng năng lực minh sắt (vipassana-vasena). 


[149] Trong S.IV.I.xv.l “Kamma-Nrrodha-Suttam'" (“Kinh 
Nghiệp-Diệt', Đức Phật giải thích một cách rõ ràng rằng sáu 
căn là sản phẩm của nghiệp quá khứ; đã trích dẫn ở ghi chú 
cuối chương 63, trang 506. Và trong A.IV.V.iv.2 “Vitthãra- 
Suttarh' ('Kinh Với Chỉ Tiết), Ngài giải thích rằng xúc và 
thọ là quả của nghiệp quá khứ: xem ghi chú cuối chương 
282, trang 807. 
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[150] Trong A.IILIILIH.6 “Pafhama-Bhava-Sufam` (“Kinh 
Hiện Hữu Thứ Nhất), Đức Phật giải thích rằng với quả 
nghiệp, và nghiệp (đã hoàn thành do vô minh và tham ái), có 
sự hiện hữu của thức tái sanh trong tam hữu. Xem trích dẫn, 
ghi chú cuối chương 313, trang §21. 


[15T] Trong D.1.3 “4mbaffha-Suffari? Đức Phật giải thích 
tâm của vị Tỳ kheo được tịnh hoá băng thiền định, và có đầy 
đủ ánh sáng như thế nào, sau đó vị ây hướng tâm đến ñãna- 
dassana (trí và kiến): vị ấy phân biệt sự tập khởi và sự diệt 
của sắc chính là thân của vị ây, và rôi đến thức, vốn bị trói 
buộc với thân của vị Ấy. Điều này muốn nói đến minh sát trí 
về danh-sắc và các nhân của chúng. Và trong S.V.II.i.10 
*BhikkhUun-Upassaya-Suffan (“Kính Trú Xứ của Tỳ Kheo 
Nữ), Đức Phật giải thích cách một người sống với tâm khéo 
an trú trong bốn niệm xứ sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, 
trước sau thù thắng („jãram-pubben-äparaim visesam 
sañjãnissari) như thê nào. SA giải thích sự rõ biết quảng đại 
là sự rõ biết về bốn đại chủng — về sắc y đại sanh; rõ biết 
về tất cả sắc —> về danh; rõ biết về danh và sắc —› về nhân; 
rõ biết về danh và sắc và về các nhân của danh sắc —› thuộc 
tính của tam tướng (vô thường, khổ và vô ngã). 


[152] Trong M.HHI.H.Š “Bøhu-DhØfwka¬Sufam (“Kính Đa 
Giới), Đức Phật giải thích các pháp cần phải được biết cho 
minh sát trí sanh khởi: “Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo 
thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ, cho đến mức độ như vậy, này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo là người hiền trí, biết 
suy tư tìm hiểu". Và ngài giải thích rằng sự thiện xảo trong 
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giới là biết và thấy mười tám giới (nhãn giới, nhĩ giới, tỷ 
giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, sắc giới, thinh giới, hương 
ĐIỚI, VỊ ĐIỚớI, XÚC giới, pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ thức 
giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức 
giới.); ba giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới); ; và hai giới 
(tất cả các hành: hữu vi giới; Niết Bàn: vô vi giới). Ngài giải 
thích rằng khi một vị Tỳ kheo biết và thấy các giới này, VỊ ây 
được nói là “một vị Tỳ kheo thiện xảo trong giới”. Về thiện 
xảo trong xứ, Đức Phật giải thích là phải | biết và thấy sáu nội 
xứ và sáu ngoại xứ (mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, 
lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp). Thiện xảo trong duyên 
khởi ngài giải thích, vị Tỳ kheo phải biết và thấy: “Vếm cái 
này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia sanh. Nếu cái 
này không có, cái kia không có; do cái này diệt, cái kia 
diệt". Hay nói khác hơn: biết và thấy mười hai chỉ phần 
duyên khởi theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Và thiện 
xảo trong xứ và phi xứ ngài giải thích như hiểu rõ một số 
pháp nảo là không thể xảy ra, mặc dù sự trái ngược của 
chúng là có thể xảy ra. Xem ghi chú 96, trang §4/Tập I. 


[153] Trong DA.11.9 “Maha¬Safi-Pafthana¬Suffarh (“Kinh Đại 
Niệm Xứ') có giải thích là ở xứ Kuru (nơi Đức Phật dạy bài 
kinh này), người dân có trí tuệ đến độ nếu một người phụ nữ 
được một người phụ nữ khác hỏi niệm xứ nào cô đang hành, 
và cô trả lời không hành niệm xứ nảo cả, thời cô sẽ bị người 
khia sẽ khiển trách như thế nảo. 

[154] Trong A.XL.1.7 SSaññã¬Sufam? (“Kinh Tưởng”), Đức 


Phật giải thích rằng với sự chứng đắc Niết-Bàn, có tưởng và 
trí về Niêt-Bàn: “Ơ đây, này Ananda, vị Tỳ kheo tưởng như 
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vầy: "Đây là an tịnh (Sanram), đây là thù thắng (øaniam), tức 
là sự tịnh chỉ tất cả hành (sabba-sankhãra-samafho), sự từ bỏ 
tất cả sanh V (sabb-ipadhi-patinissago), sự đoạn diệt khát áI, 
ly tham (wãgo), đoạn diệt, Niết bàn". Như vậy, này Änanda, 
vị Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thê 
trong đất không tưởng đến đắt, trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng 
đến gió, trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không 
vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ không tưởng đến Thức vô 
biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế 
giới hiện tại, trong thê giới đời sau không tưởng đến thể giới 
đời sau. Và phảm điều gì được thấy (diftham), được nghe 
(sufam), được cảm giắc (muiam), được thức tr1 (am), 
được đạt đến (patiam), được tầm cầu đến (pariyesifam), được 
ý suy nghĩ đến (anuvicaritan manasä), HONE ây vị ây không 
có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.” 


[15Š] Trong S.V.I.11.6 “Dutiya A-Sa-Ppurisa-Suttam' (“Kinh 
Không Phải Chân Nhân Thứ Haiˆ), Đức Phật luận bàn về 
người có mười loại tà đạo: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà niệm, tà định, tà trí, và tà giải 
thoát. 


[156] Trong A.L.XVI.1I “Eka-Dhamma-Päli: Tatiya Vaggo' 
(“Kinh Một Pháp: Phẩm Ba'), Đức Phật dùng những ảnh dụ 
rất mạnh mẽ đề làm sáng tỏ điều này. Chẳng hạn: “Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một ít phân thôi cũng có mùi hội thúi. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán về hiện 
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hữu dầu chỉ thoáng chốc thôi, nói chỉ đến trong thời gian 
một cái búng tfaÿ. ° 


[157] Trong Vin.Par.II.v.303 “Sañcaritta-Sikkhä-Padam' 
(“Học Giới Làm Mai Mối'), Đức Phật có liệt kê mười loại 
phụ nữ đã có chồng: 1. Người nữ được mua bằng tiền (2#ana- 
kkñz); 2. Người nữ có ước muốn sống chung (chanda-väsini): 

cô ta sống với người đàn ông theo ước muôn của cô ta và 
theo sự đồng ý của anh ta: người yêu sống với người yêu 
(bịyo piyam vãsefi)” (với sựu bằng lòng của cha mẹ); 3. Người 
nữ sống chung vì của cải (0hoga-väsim): người phụ nữ quê 
mùa trở thành vợ của một người đàn ông do nhận được một 
số tài sản nào đó; 4. Người nữ sống chung vì y phục (ø4/a- 
vãsizï): người phụ nữ cơ cực trở thành vợ của một người đàn 
ông chỉ do nhận một tắm vải choàng; 5. Người nữ đã được 
neo buộc bằng nước (oda-paffakinr): các bậc gia trưởng (thực 
hiện nghi thức) nhúng tay của cô và tay của anh ta vào một 
bát nước, ước nguyện rằng họ sẽ kết hợp với nhau giống như 
nước, không rời xa; 6. Người nữ đã bỏ đi tấm đệm lót 
(obhata-cumbafä;): cô ta trở thành vợ của anh ta do đã được anh 
ta lấy đi tâm đệm lót trên đầu (đề đội các vật nặng); 7. Người 
nữ vừa là nô lệ vừa là vợ (2ãs7 ca bhariyä ca): cô ta vưà là nô lệ 
của anh ta và vừa là vợ của anh ta; 8. Người nữ vừa làm 
công vừa làm vợ (wammakãrï ca bhariyä ca); 9. Người nữ đã 
chiếm được bằng lã cờ (đha/-ahaia): một nữ tù đoạt được 
trong lãnh thổ bị chinh phục, nơi đây lá cờ (chiến thắng) đã 
được dựng lên; người nữ làm vợ trong chốc lát (muhurikaj): 
một cô gái điểm. DhSA.Liii.I “Akusala-Kamma-Patha- 
Kathã' (“Luận Về Bắt Thiện Nghiệp Đạo') E.133 cũng liệt 
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kê mười loại vợ này kế như những đối tượng không được 
đên gân (agamaniya-vatfhu). 


[15S] Trong M.L1.4 “Bhaya-Bherava-Suttam" (“Kinh Sợ Hãi 
& Khiếp Đảm) , Đức Phật giải thích việc (vào đêm giác 
ngộ, với thiên nhãn) ngài đã thấy những hậu quả của sự chấp 
giữ tà kiến như thế nào: “Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh 
về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.) 
(Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chương 14, trang 43/Tập I, 
168, trang 551, và rất nhiều giải thích của Đức Phật, chăng 
hạn, trong S.V.XII. “Sacca-Sarhyutta' (“Tương Ưng Sự 
Thực”). Người chấp giữ tà kiến chắc chăn sẽ làm điều sai 
trái. Chăắng hạn trong M.II.1.10 “Apannaka-Suttam" (“Kinh 
Không Gì Chuyển Hướng') Đức Phật giải thích: “Ở đây, này 
các Gia chủ, những Sa-môn, Bả-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Không có kết quả của bố 
thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế 
tự, không có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, không 
có đời này, không có đời sau, ...". Đối với những vị ấy, 
được chờ đợi là họ sẽ tránh ba thiện pháp này, thân thiện 
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và chấp nhận thực hành 
ba ác pháp này, đó là thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành á ác, 
Vì sao vậy? Vì những vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cầu uề trong các bất 
thiện pháp, và sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
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thiện pháp”. Và trong S.V.L.1.I “AviJja Suttam" (“Kinh Vô 
Minh'), ngài giải thích: “Với kẻ vô trí bị vô minh chỉ phối, 
này các Tỷ-kheo, tà kiến sanh. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư 
duy sanh. Đối với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh. Đối với kẻ có 
tà ngữ, tà nghiệp sanh. Đối với kẻ có tà nghiệp, tà mạng 
sanh. Đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Đối với kẻ có 
tà tỉnh tấn, tà niệm sanh. Đối với kẻ có tà niệm, tà định 
sanh.” Trong S.V.ILII.6 “Dutiya-A-Sa-Ppurisa-Suttam'" 
(“Kính Không Phải Chân Nhân Thứ Hai”, Ngài cũng giải 
thích rằng ngoài tám tà pháp trên, người ta còn có tà trí và tà 
giải thoát. 


[159] Đức Phật giải thích căn nguyên của mười bắt thiện 
nghiệp đạo trong A.X.IV.I.8 “Kamma-Nidana-Suttam'" 
(“Kinh Nghiệp-Duyên'): “Ta nói, này các Tỳ kheo, sát sanh 
có ba loại: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Lẫy của 
không cho... Tà hạnh trong các dục ...Nói đối... Nói lời chia 
rẽ....Nói lời thô ác... Nói lời phù phiếm..., Ý tham...Ý 
sân... Tà kiến có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. 
Như vậy, này các Tỳ kheo, tham là một nhân duyên cho 
nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sĩ 
là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi.” 


[160] Đức Phật nói về chúng như bắt thiện trong A.X.IV.iii.4 
“Kusala-Sutam” (Kính Thiện); như vô ích trong 
A.X.IV.ii.4 'Attha-Suttain; như đáng khiển trách trong 
A.ibid.7 “Vajja-Suttamn' (“Kinh Đáng Khiển Trách”); như 
những pháp đem lại quả khổ trong A.X.IV.iv.11 “Vipäka- 
Suttarn' (“Kinh Quả”), như hắc đạo trong A.ibid.2 “Kanha- 
Magga-Suttam' (“Kinh Hắc Đạo'), và như dẫn đến địa ngục 
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trongA.X.V.iI&2 “Pathama [&Dutiya]-Niraya-Sapga- 
Suttam`ˆ (“Kinh Địa Ngục & Thiên Giới Thứ Nhât [&Thứ 
Hai] `). 


[161] Đức Phật giải thích điều này trong A.X.V.ii.222 
'Sãmañña-Vaggo' (“Phẩm Sa-Môn'): “Thành tựu hai mươi 
pháp, này các Tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa 
ngục. Thế nảo là hai mươi? Tự mình sát sanh, khuyến khích 
người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến 
khích người khác lây của không cho; tự mình tả hạnh trong 
các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục; tự 
mình nói láo và khuyến khích người khác nói láo; tự mình 
nói hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi; tự 
mình nói lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô 
ác; tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác 
nói lời phù phiếm ; tự mình tham và khuyến khích người 
khác tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác 
có sân tâm; tự mình có tà kiễn và khuyến khích người khác 
có tà kiến. 


[162] Đức Phật giải thích điều này trong ibid.223 (cùng 
phẩm và sách trên): “Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỳ 
kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba 
mươi mươi? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát 
sanh, và là người tán thành việc sát sanh;... Tự mình có tả 
kiến, khuyến khích người khác có tà kiến; và là người tán 
thành tà kiến.” 
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[163] Đức Phật giải thích điều này trong ibid.224 (cùng 
phẩm và sách trên): '“Thành tựu bốn mươi pháp, này các Tỳ 
kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Tự mình sát 
sanh, khuyến khích người khác sát sanh, là người tán thành 
việc sát sanh, và nói lời khen ngợi việc sát sanh... Tự mình 
có tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến; là người 
người tán thành việc có tà kiến; và nói lời khen ngợi tà kiến. 


[164] Trong M.IHII9 “Bala-Pandia-Suttarn`” (“Kinh 
Hiền&Ngu'), Đức Phật mô tà người ngu là người nghĩ ý 
nghĩ ác, nói lời nói ác, và làm những hành động ác. Và rồi 
ngài mô tả một người ngu như vậy phải chịu khổ như thế nào 
khi nghe người ta nói về sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, , 
và uông rượu, bia..., bởi vì chính nó là người làm những 
điều đó. Người ngu Sùng chịu khổ như thế nào khi nó nhớ lại 
những loại tà hạnh bằng thân, bằng lời nói, và bằng ý nghĩ 
mà nó đã làm. Như vậy, trong kinh này, Đức Phật bao gồm 
cả việc uống rượu và bia,...trong thân hành ác và tà hạnh 
băng thân. Thêm nữa, khi giải thích những quả của bắt thiện 
nghiệp trong A.VIILLIv.1I0 “Du-Ccarita-Vipaka-Suttam'" 
(“Kinh Qủa Của Tà Hạnh'), Đức Phật bao gồm những quả 
không đáng kê (rất là nhẹ) của những nghiệp như vậy: “Sát 
sanh...đrộm cắp...tà dâm...nói dối.. nói hai lưỡi (chia 
rẽ)...nói lời thô ác...nói phù phiếm.. .uống rượu & bia, này 
các Tỳ kheo, được theo đuôi, được thực hành, được làm 
thường xuyên, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, 
đưa đến cõi ngạ quý. “Quả không đáng kể (rất nhẹ) của sát 
sanh là được làm người với tuổi thọ ngăn. ...Quả không đáng 
kể (rất nhẹ) của uống rượu & bia là được làm người với tâm 
điên loạn (ummatta).` (cũng xem trích dẫn, ghi chú cuối 
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chương 14, trang 43/Tập I) Tám nghiệp đạo này khác với 
mười nghiệp đạo thông thường được Đức Phật đưa ra mà 
trong đó chúng chỉ bao gồm những bất thiện nghiệp đạo 
thuộc thân và lời nói, không có ba bất thiện nghiệp đạo thuộc 
về ý. Và ở đây bất thiện nghiệp đạo của uống rượu & bia đặc 
biệt được đưa vào, trong khi ở phần liệt kê mười bắt thiện 
nghiệp đạo, nó chỉ được ngụ ý mà thôi. Vì vậy, giải thích về 
những nghiệp đạo phải được tránh với năm giới, 
VbhA.xIv.704 “Sikkhä-Pada-Vibhalgo" (“Giải Thích các 
Học Giới”) DD.xiv.1912-1916 giải thích rằng uống rượu & 
bia là một nghiệp đạo (kamma-patha), là một thân nghiệp có 
gốc (căn) trong tham/si. Và VbhT.ibid. trích dẫn kinh này đề 
giải thích rằng mặc dù uống rượu & bia không được đề cập 
một cách đặc biệt trong mười thân nghiệp đạo bắt thiện, nó 
vẫn được kế trong đó, và tạo ra những quả dị thục y như vậy. 
Và phụ chú giải thì giải thích răng cả mười bắt thiện nghiệp 
đạo là đồng phân (sabhãga) cho uống rượu & bia: nó là một 
trợ duyên (»akãra) cho cả mười bắt thiện nghiệp đạo. Và vì 
lẽ nó một dục lạc (#đma-guna), nên nó phải được kê dưới 
mục “tà hạnh trong các dục” (kãmesu-micchaä-cära) vậy. 


[165] Đức Phật đưa ra những liệt kê này trong M.IH.2 
“Maha-Suññata-Sutam' (Kính Đại Không”), và 
S.V.XII.I.10 “Tiraccha-Katha-Suttam" (“Kinh Nói Chuyện 
Thấp Hèn'). 


[166] Đức Phật giải thích điều này trong S.ILIii.5 
“Kaccanagotfa-Suttamn" (“Kinh Kaccanagottaˆ): “Nhưng, này 
Kaccàyana, aI thấy (với chánh trí tuệ thấy đúng như thực) thế 
giới tập khởi, vị ấy không chấp nhận thế giới là không có. 
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Này Kaccàyana, ai thấy (với chánh trí tuệ thấy đúng như 
thực) thế giới đoạn diệt, vị ây không chấp nhận thế giới là 
có....vị (Thánh) ấy không có nghĩ: "Đây là tự ngã của tôi". 
Khi khổ sanh thời xem là sanh, khi khô diệt thời xem là diệt; 
vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên 
vào ai khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này 
Kaccàyana, là chánh trị kiến.” Và Ngài cũng giải thích rằng 
đối với một người có (chánh) kiến như vậy xem bất cứ hành 
nảo như tự ngã (của tôi) là điều không thê xảy ra: xem trích 
dẫn, ghi chú cuối chương 52, trang 55/Tập I. Cũng xem 
“Nhập Luưu' trang 764. 


[167] Đức Phật giải thích điều này trong M.IILii.7 'Mahã- 
Cattärisaka-Suttarn' (“Đại Kinh Bốn Mươi”): 'Mộtngười tuệ 
tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như 
vậy là chánh kiến của vị ấy. 


[168] Trong M.LI.4 “Bhaya-Bherava-Suttan' (“Kinh Sợ 
Hãi&Khiếp Đảm'), Đức Phật giải thích (vào cái đêm giác 
ngộ, với thiên nhãn) ngài đã thấy quả của việc giữ Chánh 
Kiến: “Ta tuệ tri các chúng sanh sau khi chết đi theo nghiệp 
của họ như thế nào... “Những chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời 
nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các 
bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp dựa trên chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên các thiện thú, cối Trời, trên đời này.” Cũng xem 
trích dẫn, chi chú cuối chương 14, trang 43/Tập L, và 158, 
trang 546.) Và trong A.X.IILII.9 “Pubbañ-Gama-Suttarn" 
(“Kinh Điềm Đi Trước), Ngài giải thích: “Đối với mặt trời 
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mọc, này các Tỳ kheo, đây là dẫu hiệu đi trước, đây là điềm 
báo trước, đó là, hừng đông. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, đối 
với các thiện pháp, đây là dấu hiệu đi trước, đây là điềm báo 
trước, đó là, Chánh Kiến. Với Chánh Kiến, này các Tỳ kheo, 

Chánh Tư Duy xuất hiện; với Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ 
xuất hiện; với Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp xuất hiện; với 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng xuất hiện; với Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn xuất hiện; với Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm xuất hiện; với Chánh Niệm, Chánh Định xuất hiện; với 
Chánh Định, Chánh Trí xuất hiện; với Chánh Trí, Chánh 
Giải Thoát xuất hiện.” (Hai chỉ sau cùng là các chi thứ chín 
và thứ mười củaThập Thánh Đạo của Bậc A-la-hán). 


[169] Đức Phật nói về chúng như thiện trong A.X.IV.iii.3 
'Kusala-Suzam” (Kính Thiện”); hữu ích trong A.1bid.4 
'Awha-Suiam' (“Kinh Hữu Ích'); như vô tội trong A.ibid.7 
'Yajja-Suttan (“Kinh “Có Tội”); như các pháp cho quả lạc 
trong A.X.IV.Iv.lI “ipaka-Suitam` (“Kinh Quả)); như bạch 
đạo trong A.X.IV.iv.2 'Kanha-Magga-Sutam ` (°Hắc Đạo"), và 
như dẫn đến thiên giới trong A.X.V.iI&2 “Pathama 
[&Dutiya] -Nrraya-Sagga-Suttan" (“Kinh Địa Ngục và 
Thiên Giới Thứ Nhất&Thứ Hai'). 


[170] Đức Phật giải thích điều này trong A.X.V.ii.222 
'Samafñña-Vaggo': “Thành tựu hai mươi pháp này, này các 
Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thể 
nào là hai mươi?... Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích 
người khác từ bỏ sát sanh,;...tự mình có Chánh Kiến, và 
khuyến khích người khác giữ Chánh Kiến. ` 
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[171] Đức Phật giải thích điều này trong ibid 223: '7hành 
tựu ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới. Thế nào là ba mươi?... Tự mình từ 
bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, và là 
người tản thành việc từ bỏ sát sanh;...fự mình có Chánh 
Kiến, khuyến khích người khác giữ Chánh Kiến, và là người 
tán thành việc giữ Chánh Kiến. ` 


[172] Đức Phật giải thích điều này trong ibid.224: '7hành 
tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ ÿ-kheo, như vậy tương 
xứng được sanh lên Thiên giới. Thể nào là bốn mươi?...Tự 
mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, 
là người tán thành việc từ bỏ sát sanh, và nói lời khen ngợi 
việc từ bỏ sát sanh;... tự mình có Chánh Kiến, khuyến khích 
người khác giữ Chánh Kiến, là người tán thành việc giữ 
Chánh Kiến, và nói lời khen ngợi việc giữ Chánh Kiến. ` 


[173] Đức Phật giải thích điều này trong S.IV.IX.i.2 
'Samatha-Vipassanä-Suifar ` (“Kinh Thiền Chỉ-Thiền Quán)): 
Nay các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các người võ vỉ và con 
đường dẫn đến vô vi,... Và thế nào là Vô Vi? Sự đoạn tận 
tham, đoạn tận sản, đoạn tận sỉ. Và thế nào, này các Tỳ 
kheo, là con đường dẫn đến Vô Vi? Chỉ (Samatha) và Quán 
(Vipassana)... ˆ 


[174] Giải thích chín đức của một vị Phật Chánh Đăng Giác 
(Samma-Sam-Buddha), Đức Phật nêu minh và hạnh là thứ ba: 
“Đẩy đủ Minh và Hạnh (11//ã-Carana Sampanno-Minh Hạnh 
Túc)°. Điều này được giải thích trong VsM.vii.133 “Buddh- 
Anussati (“Tuỳ Niệm Phật”) PP.vii.30. Và Đức Phật cũng 
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giải thích minh và hạnh này trong D.1.3 “Ambattha-Suttarn" 
(“Kinh Ambattha'). 


[175] Trong D.I.3 “Ambattha-Suttamˆ (“Kinh Ambattha'), 
khi giải thích về hạnh (Caraa) Đức Phật đưa ra một bảng 
liệt kê chỉ tiết hơn về giới của vị Tỳ kheo: giống như trong 
Kinh Sa-Môn Quả (D.1.2 “Sãmañña-Phala-Suttam'). 


[176] Tôn giả Ananda nói vị Thánh Đệ Tử là bậc đa văn 
(bahu-ssuto), những Kinh đã được miệng tụng đọc, được ý 
suy xét, và được kiến khéo thể nhập. ApA.I.3-I (366) 
'Sãriputta-Tthera-Apadaäna-Vannanä ` (“Mô Tả về Câu Chuyện 
Trưởng Lão Xá-lợi-phất”) giải thích rằng có hai loại người 
đa văn (bahu-suffo-pugsalo): là người đa văn trong pháp học 
(pariyaiii), là người đa văn trong sự thông đạt hay thê nhập 
(pa†ivedha). Theo sự mô tả trong kinh, những Kinh đã được 
miệng tụng đọc (vacasđ paricirZ), được ý suy XÉt (manas- 
ãnupekkhiiä), mốn nói đến pháp học. Và sau khi đã được 
khéo thể nhập bằng kiến (đi//hiya su-pafividdhä) muôn nói 
đến sự thông đạt. Đa văn như sự thông đạt này được giải 
thích trong chú giải bài kinh “Sot-Anugata-Suttarh° (“Nghe 
Với Tai) A.IV.IV.v.l: “kết quả (z#hzío) và nhân/duyên 
(karanaro) [năm uân&tập khởi của năm uẫn], với trí tuệ khéo 
thể nhập (@0aññãya suithu pativeddha), làm cho hiển hiện 
(paccakkham kaiđ).` Sự giải thích này cũng được đưa ra trong 
chú giải của một bài kinh trong M.1.iv.2 “Maha-Gosihga 
Suttamˆ (“Đại Kinh Rừng Sừng Bò'), ở đây phụ chú giải 
thêm : “với sự thích thú trong thiền (ajjhãna-kkhantibhiitãya), 
sau khi đã xác định (wavaihapenz) các pháp danh và sặc 
bằng cái biết của trí thể nhập (ñãia-pariãñã-sankhãtãya): “ 
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là như vậy, sắc là nhiều chừng ấy” (iữi rhpam, eftakam 
rũpan Tỉ ãdinã) ( đây là năm uân, tập khởi và sự đoạn diệt của 
năm uẫn, xem trích dẫn dưới mục “Tiếng Rống Sư Tử', trang 
37). Cũng vậy, VbhA.iv.205 “Magga-Sacca-Niddesa- 
Vanana" (“Mô Tả Sự Giải Thích Về Đạo Đế”) DD.iv.551 giải 
thích: “Như vậy đối với vị ấy, trong giai đoạn ban đầu 
(pubba-bhäge), liên quan đến hai đề [1 & 2ndI. có sự thê 
nhập đo thu nhận-/gga”4-), thể nhập do hỏi/0aripucchä-), thể 
nhập do nghe/văn (søvana-), thể nhập do ghi nhớ-(đhãrana-). 
thê nhập do hiểu (sammasana-pafivedho) [minh sát trí], liên 
quan đến hai để [3° và 4”| chỉ có sự thể nhập do nghe 
(savana-pafivedhoy-eva) [Niết-Bàn và Đạo chỉ được thê nhập 
ở giai đoạn sau đó (aparabhage)].` 


[177] Trong M.I.iv.3 “Maha-Gopalaka-Suttarn" (“Đại Kinh 
Người Chăn Bò'), Đức Phật giải thích mười một pháp nhờ 
đó một vị Tỳ kheo có khả năng lớn mạnh, tăng trưởng, vả 
hoàn thành trong pháp và luật (Dhamma và Vinaya) này.' 
Pháp thứ sáu là: “Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng có đến gặp những Tỷ-kheo đa văn, thông thạo giáo 
điển, bậc nắm vững Pháp, bậc nắm vững Luật, bậc năm vững 
các matika (các Mẫu Đề, ở đây là Luật của Tỳ kheo và thực 
hành NI) có hỏi, có trả lời các vị ấy: "Thưa Tôn giả, điểm 
nảy là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc Tôn giả ấy làm 
cho hiển lộ những điều chưa được hiền lộ, làm cho rõ Tàng 
những điều chưa được rõ ràng, và đối với những nghỉ vấn về 
Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. 


[178] Đức Phật giải thích điều này trong A.IV.Lii4 
“Sarmvara-Suttam' (“Kinh Chê Ngự'): “Này các Tỷ-kheo, có 
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bốn tinh cần này. Thế nào là bón? Tinh cần chế ngự, tĩnh cần 
đoạn tận, tinh cân tu tập, tinh cân hộ trì. Chị tiệt hơn, xem 
trích dân, ghi chú cuôi chương 26, trang 46/Tập I. 


[179] Tôn giả Änanda nói vị Thánh Đệ Tử là vị có đầy đủ trí 
tuệ (oaññav8;): “Vị ấy có đầy đủ trí tuệ đối với sự sanh và diệt 
(uday-atthagaminiya) được xem là Thánh (4rizäya) thể nhập 
(nibbedhikäya), đẫn đến sự đoạn trừ hoàn toàn của khổ 
(samma dukkha-kkhaya-gaminiya).` MA giải thích rằng điều 
này có nghĩa là vị ấy có thể chọc thủng hay thể nhập vào sự 
sanh&diệt của năm uân, băng cách đè nén (ikkhambhana- 
vasena) với mình sát tuệ (0iassana pañña), và bằng cách 
bứng gốc (samuccheda-vasena) với Đạo Tuệ (Magga-Pañña). 


[180] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.I.iv.8 'Ce/anã- 
Swam ` (“Kinh Tư') : “Nếu, này các Tỳ kheo, một người 
không có ý muốn, không có hoạch định, nhưng điều đó vẫn 
ngâm ngầm, đây là một đối tượng cho thức nghiệp [kamma] 
trú (0iññãnassa thitiya). Khi có một đôi tượng, thời có sự thiết 
lập của [kamma] thức (0afi†hä viññanassa hoíi). Khi thức 
thiết lập phát triển, thời có sự phát sanh của tái-(hiện) hữu 
trong tương lai." SA.ibïb. giải thích rằng bao lâu các pháp 
tuỳ miên còn hiện hữu, thời không thể ngăn được nghiệp 
thức (kømma-viãñãna) phát sanh. ST.ibid. giải thích rằng 
thiền minh sát của người hành thiền dù đã đạt đến Trí (thấy 
sự) Nguy Hiểm vẫn tạo ra nghiệp, do các năng lực tuỳ miên 
gây ra. Nghiệp thức chỉ dừng lại không sanh khi các năng 
lực tuỳ miên bị đoạn trừ bằng A-la-hán Thánh Đạo Trí: 
trước đó thì không. Đức Phật cũng giải thích như vậy trong 
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hai kinh kế tiếp. Về các pháp tuỳ miên, xem ghi chú 122 
trang 109/Tập I. 


[181] Trong M.IILi.6 “Äneñjasappäya-Suttarn' (“Kinh Bất 
Động Lợi Ích), Đức Phật giải thích vị Tỳ-kheo hành thiền 
minh sát (w2assana;) trên thiền thứ tư, và các bậc thiền vô 
sắc, theo đó sẽ tái sanh vào một trong những cõi thiền ấy như 
thế nào. Đức Phật cũng giải thích rằng một vị Tỳ-kheo với 
Hành Xả Trí có thể không đạt đến Niết-Bàn, bởi vì vị ấy có 
sự thích thú trong đó và trở nên dính mắc vào xả đó: do vậy, 
minh sát trí của vị ây sẽ tạo ra tái sanh. Tiến trình như vậy 
cũng được Đức Phật giải thích trong M.II.I.4 “Mahä- 
mãlukya-Suttarh' (“Đại Kinh Mãlukya°) ở đây Đức Phật đề 
cập đến sự thích thú đối với thiền chỉ và thiền minh sát là 
Tham Pháp (Dhamma-raga), và Hỳ Pháp (Dhamma-nandi). 
PsM.I.ix.56 “Sahkhar-Upekkhã-Ñãna-Niddeso' (“Giải Thích 
Về Hành Xả Trí) PD.Lix.318 giải thích: “Sự hoan hỷ 
(abhinandafo) của phàm nhân trong hành-xả làm ô nhiễm 
tâm, là một chướng ngại đối với thiền, là một sự cản trở cho 
việc thê nhập (0a{ivedha) xa hơn, là một nhân cho sự tái sanh 
trong tương lai (ayatn pafisandhiyä paccayo hoi).` Đôi với 
bậc thánh hữu học cũng vậy. PsA giải thích rằng sanh nghiệp 
là thiện, và sự ô nhiễm chỉ là một trợ duyên („pahambhaka- 
paccaya): và điều này chỉ nói đến các bậc thánh hữu 
học/NhậpLưư/NÑ hất Lai/Bất Lai không có thiền (hang). Một 
vị Bất Lai có thiền sẽ tái sanh trong Phạm Thiên giới, với 
hữu áI (bhava-tanhđ) như một trợ duyên. 


[182] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.9 “Mahã-Sati- 
Patthana-Suttarn" (“Kinh Đại Niệm Xứ'): “Này các Tỷ kheo, 
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thế nào là Chánh định? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo ấy 
diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiên thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 

xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
định.” 


[183] Trong A.V.I.1I.5 “Anuggahifta-Suttam' (“Kinh “Trợ 
Giúp”), Đức Phật cô đọng mười lăm pháp hạnh (carz„a) vào 
năm pháp: 1. giới (s74); 2. học (sa); 3. thảo luận (sakacca); 
4. thiền chỉ (samatha): và 5. thiền quán (vipassan4). Cũng vậy, 
xem các pháp cần thiết để đắc tứ tuệ phân tích, chăng hạn 
như trong “Tôn giả Mahãkaccãna Giống Như Vàng”, trang 
627. 


[184] Trong D.H1.7 “Lakkhana Suttam' (“Kinh Tướng”), Đức 
Phật giải thích về Nghiệp đã tạo ra ba mươi hai tướng tốt của 
thân Ngài. Phụ chú giải giải thích rằng sự thực hành hạnh 
(carana) của ngài dẫn đến những sanh thú tốt đẹp (cõi an 
vui), gặp được giáo pháp của Đức Phật. Sự thực hành minh 
(ij/ã) có nghĩa là hiểu được các Pháp (Dhamưmna). 


[185] Đức Phật nói với ông: “Này kẻ mê mờ kia, do sự chấp 
thủ sai lạc của ông, không những ông đã xuyên tạc Ta, mà 
ông còn tự làm hại mình, và tạo nên nhiều tôn đức; vì điều 
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này sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông.” Và 
Đức Phật hỏi các vị Tỳ-kheo: “Các ông nghĩ thế nào? Tỷ- 
kheo Sati, con của người đánh cá, có thê khởi lên tia lửa sáng 
gì trong Pháp (Dhamưng), Luật (Vinaya) này không?". 


[186] Trong M.I.iv.5 “Cũla-Saccaka-Suttamn' (“Tiểu Kinh 
Saccaka”), Saccaka đã thách thức Đức Phật bằng cách tuyên 
bố rằng năm uấn là tự ngã. Nhưng khi được Đức Phật hỏi lại, 
ông buộc phải thừa nhận răng điều này là không thể. Mặc dù 
ông thừa nhận sự thất bại nhưng ông vẫn không đi theo giáo 
lý của Đức Phật. Saccaka cũng được bàn đến ở ghi chú cuối 
chương 262, trang 799. 


[157] Cũng xem trong D.11.2 “Udumbarika-Suttam" (“Kinh 
Udumbarika'). Trong bài kinh này, một du sĩ ngoại đạo tên 
Nigrodha và những người theo ông đã kính cân lắng nghe 
Đức Phật giải thích cách ngài huấn luyện các vị đệ tử của 
ngài. Họ đều nhìn nhận rằng sự huấn luyện của Đức Phật là 
cao thượng hơn của họ. Nhưng mặc dù Đức Phật mời họ 
tham gia tu tập, không a1 trong họ hưởng ứng. Trái lại, đạo sĩ 
thờ lửa Uruvela Kassapa và những đệ tử của ông đã từ bỏ 
cách tu tập của họ và chấp nhận tu tập dưới sự hướng dẫn 
của Đức Phật (xem “Uruvela Kassapa Hoan Hỷ”, trang 639) 


[188] Đức Phật giải thích nghiệp theo cách khi nào thì nó có 
hiệu lực hay cho quả, trong A.VI.vi.9 “Nibbedhika-Suttam ` 
(“Kinh Pháp Môn Thể Nhập ): °Và này các Tỷ-kheo, thê nào 
là quả của nghiệp? Này các Tỷ-kheo, có ba loại quả của 
nghiệp, Ta tuyên bố: có hiệu lực (cho quả) như một pháp 
hiện tại [ngay đời hiện tại|, có hiệu lực hay cho quả vào lúc 
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tái sanh [ở đời sau], hay có hiệu lực ở một đời sau nữa [một 
kiếp nào đó sau kiếp thứ hai]. Như vậy bốn loại nghiệp đưa 
ra trong VsM/AbS: I. Hiện Báo Nghiệp (4//tha-dhamma- 
vedaniya-kamma): diftha (có thể thấy được/rõ ràng/hiện 
tại)+dhamma (pháp)+vedanTya (có hiệu lực/được cảm thọ); 
2. Sanh Báo Nghiệp (upapaj/a-vedaniya-kamma): upapaJJa (tái 
sanh)tdhamma-vedaniya; 3. Hậu Báo Nghiệp (apar-äpariya- 
vedaniya-kamma- nghiệp cho quả kế sau kiếp kế hay từ kiếp 
thứ hai đồ đi): apara (tiếp sau đó/kế tiếp/tiếp theo sau)+apara 
(kế sau cái kế)+vedanTya-kamma; 4. Vô Hiệu (Lực) Nghiệp 
(ahosi-kamma): ahosi (đã hiện hữu/đã có). Vô hiệu nghiệp 
(ahosi kammam) bao hàm những nghiệp phi quả thuộc quá 
khứ, hiện tại, và tương lai: “Đã có nghiệp (ahosi kammam), 
đã không có quả của nghiệp (n-ãhosi kamma-vipako)...không 
có quả của nghiệp (n-afthi kamưna-vipako)...sẽ không có quả 
của nghiệp (na bhavissati kamma-vipako).` Xem thêm dưới 
mục “Những Vận Hành của Nghiệp Quá Khứ Hiện Tại — 
Tương Lai”, trang 327/Tập I. 


[189] Bài kệ Pháp Cú nói về trường hợp của Đề-bà-đạt-đa 
như sau: 


"Nay khổ, đời sau khổ, 
Kẻ ác, hai đời khổ, 
khổ vì: "Ta làm ác " 
Đọa cõi dữ, khổ hơn. " 


[190] Bàn về lời giải thích của Đức Phật cho rằng một Vị 
Thánh Đệ Tử với ác ý làm cho Đức Phật chảy máu là điêu 
không thê xảy ra, VbhA.XVI.x.809 “Pathama-Bala-Niddeso” 
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(°Giải Thích về Lực Thứ Nhất) DD.XVI.x.2152 giải thích 
rằng (dù) Đức Như Lai có bị tắn công cũng không bị rách da 
chảy máu. Như vậy, mặc dù cú va (của hòn đá) mạnh như 
búa bổ, máu cũng chỉ chảy ở bên trong, hay nói theo ngôn 
ngữ thời nay là bị bằm máu (zise), vậy thôi. 


[191] Đức Phật giải thích điều này trong S.ILIiii5 
“Bhumja-Suttan`" (Kinh BhùmJJa'), cũng như trong 
A.IV.IV.Im.I (171) “Cetana-Suttan”" (“Kính Tư”): “Này 
Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân... 
khâu...ý, do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ, không còn 
nữa. Lãnh vực của nó không còn nữa, căn cứ của nó không 
còn nữa, xứ của nó...không còn nữa, sự kiện của nó; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ, không còn nữa.” Cũng 
xem trích dẫn, ghi chú cuối chương 312, trang 820; và 315, 
trang 822. 


[192] Xem S.II.10 “Dutiya-Aputtaka-Suttam` (“Kinh 
“Không Con” Thứ Hai”): “Thưa Đại vương, vì người triệu 
phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của 
người anh, vì (muốn chiếm đoạt) tài sản của người ấy. Do 
kết quả hành động của vị ấy, Vị ây bị nung nâu ở địa ngục 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết 
quả dư hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập 
vào công khổ của vua. Thưa Đại VƯƠng, đối với người triệu 
phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức 
mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 
người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục 
Mahàroruva. 
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[193] Trong A.II.ILii.10 “Uposatha-Suttarn' (“Kinh Các Lễ 
Uposatha°), Đức Phật giải thích rằng nếu một người giữ Bát 
Quan Trai Giới (giữ tám giới vào ngày rằm, mùng Mội...), 
họ sẽ hưởng được lạc tối thượng như chư thiên, với thọ 
mạng, từ 9 triệu, 36 triệu, 576 triệu, cho đến 9.216 triệu năm 
cõi người, như quả của việc giữ giới ấy. 


[194] Đó là sắc do thời tiết sanh (#z/a-rzpa) như tiền, vàng, 
bạc,...(xem “Bốn Nguồn Gốc của Sắc), trang 95. Đức Phật 
cũng giải thích các loại quả tức thì khác của việc bố thí 
(sandif†hika dãna-phaia) như trong A.V[II.v1.4 “S1ha-SenapatI- 
Suttarmn' (°Kinh Tướng Quân STha'): thí chủ là người 1. được 
các bậc A-la-hán có lòng bi mẫn trước; 2. đến thăm trước; 3. 
giảng dạy Pháp trước; 4. nhận đồ ăn khất thực trước; 5.thí 
chủ có được danh thơm tiếng tốt; 6. Thí chủ có được sự tự 
tin khi ở giữa chúng đông người; 7. (sau khi chết) sanh trong 
một cối an vul, cõi trời. 


[195] Bốn loại thành tựu đã được phân tích trong DhPA.x.17 
“Sukha-Samanera- Vatthu" (“Trường Hợp của Sa-di Sukha'). 
Pháp Cú liên hệ lại câu chuyện của một người nhà quê làm 
công ba năm cho một người đàn ông giàu có để đồi lẫy một 
tô cơm thượng vị và đất giá nhất. Tuy nhiên, khi ông hoàn 
tất công việc, một vị Phật Độc Giác xuất hiện, và thay vì ăn 
tô cơm ấy ông đã cúng dường nó đến Đức Phật Độc Giác. 
Khi người đàn ông giàu có kia nghe được sự việc, ông đã 
chia cho người nhà quê một nửa tài sản của mình, chỉ mong 
nhận được một nửa phần phước của người nhà quê. Và khi 
đức Vua hay biết sự việc, ngài cũng ban cho ông rất nhiều 
của cải, và còn cho ông chức vị trưởng khô. 
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[196] MIP.V.iii.3 “Kusal-ÄAkusala-Balavatara-Panho" (“Hỏi 
Về Sự Ưu Thắng của Thiện và Bất Thiện') liệt kê một số 
trường hợp trong đó bồ thí cho quả tức thì: 1. Punna (đã 
được đề cập ở trên; cũng gọi Punnaka (AA/DPA); 2. Hoàng 
Hậu Gopälamätã (bà đã bán mái tóc của mình, và dùng sô 
tiền ấy cúng dường vật thực đến Tôn giả Mahãkaccãna và 
các vị A-la-hán khác, sau đó trở thành chánh cung Hoàng 
Hậu của Vua Udena (AA); 3. Tín nữ Suppiyã (bà đã cắt một 
miếng thịt đùi của mình để nâu cháo cho một vị sư bị bệnh), 
và ngày hôm sau vết thương khỏi hoàn toàn (Vin.Mv.)); 4. 
Mallikã, cô gái bán hoa lài (cô đã cũng dường vật thực đến 
Đức Phật, và ngày hôm đó cô trở thành chánh cung hoàng 
hậu của vua Pasenadi (xem “Hoàng Hậu Mallikã' trang 400); 
5. Sumana, người thợ làm vòng hoa (ông đã cúng dường tám 
vốc (tay) hoa đến Đức Phật, và ngày hôm đó trở thành một 
người giàu có (DPA)); 6. Ba-la-môn Ekasätaka (ông chỉ 
cúng đường tắm y choàng duy nhất của mình cho Đức Phật, 
và ngày hôm đó trở nên giàu có (DPA)). 


[197] Hiện tượng này được Đức Phật giải thích trong các bản 
kinh của S.IH.vii “Lakkhana-Sarnyutta” (“Tương Ưng 
Tướng”). Xem “Thường Nghiệp Bât Thiện" trang 365/Tập I. 


[198] Trong M.II.11.1 “Te-V1jJja-Vacchagotta-Suttam' (“Kinh 
Tam-Minh Vacchagotta”), Đức Phật giải thích cho du sĩ 
ngoại đạo Vacchagotta” “Này Vaccha, dầu cho ta có nhớ đến 
91 kiếp, Ta không biết một Äjïvaka [một người thuộc phái 
đạo sĩ tin vào thuyết định mệnh hay còn gọi tà mạng ngoại 
đạo] nào đã sanh Thiên, trừ một vị, và vị này thuyết về 
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nghiệp (#ammna-vadï) và thuyết về tác dụng của nghiệp 
(iriya-vadij).` Cũng vậy, trong M.IIiv.3 “Maghadeva- 
Suttamnˆ (“Kinh-Maghadeva'), Đức Phật mô tả việc hành 
thiền của Vua Maghadeva (ngoài Giáo Pháp của Đức Phật) 
đã đưa đến tái sanh trong Phạm Thiên giới như thế nào: “Vua 
là một vị vua chánh trực cai trị đúng theo Pháp... vua sống 
đời phạm hạnh... Bằng cách tu tập bốn phạm trú [thiền tâm 
từ, bị, hỷ và xả|...vua được tái sanh Phạm Thiên 
giới...Nhưng loại pháp hành thiện ấy không đưa đến Niết- 
Bàn, chỉ đưa tới tái sanh trong thế giới Phạm Thiên mà thôi. 


[199] Vua A-xà-thế nhắc đến vị thầy trong D.i.2 'Samañña- 
Phala-Suttarn" (“Kinh Sa-Môn Quả'). Đức Phật cũng bàn vê 
tà kiên này M.IL1i.6 “Sandaka-Suttam' (“Kinh Sandaka'`). 


[200] Trong sự giải thích của ông ta về lời dạy này, Vua A- 
xà-thế gồm thêm hai lời tuyên bố ở đây: “Không có tự tác, 
không có tha tác, không có nhân tác.` (D.1.2 “Samañña- 
Phala-Suttam" (°ˆKinh Sa-Môn Quả')). 


[201] Vua A-xà-thế nhắc đến vị thầy trong D.i.2 'Sãmañña- 
Phala-Suttam" (“Kinh Sa-Môn Quả"). Đức Phật cũng bàn vê 
tà kiên này M.IL11.6 “Sandaka-Suttam" (“Kinh Sandaka'`). 


[202] Từ PalI ở đây là padãmI, theo chú giải có nghĩa: I. 
thiện giới hay thiện hạnh (s-s7/a) và ác giới hay ác hạnh (du- 
ss1la), 2. thân (sar7a). 


[203] Trong phần kiến thủ (2///ñ-upadãna), DhSA.iii.1221 
“Duka-NIkkhepa-Kandam" E.493f giải thích răng châp giữ 
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kiến này, người ta biết họ có thể thực hiện việc cúng dường, 
đặt bát, tế lễ, nhưng họ tin không có quả (của nghiệp), hay 
làm như vậy không có kết quả gì hết, họ biết mười thiện 
nghiệp đạo và mười bất thiện nghiệp đạo hiện hữu (xem 
“Các Nghiệp Đạo”, trang 324/Tập I), nhưng họ tin chúng 
không tạo ra quả; nói cách khác, họ chấp thủ quan kiến cho 
rằng đời này không hiện hữu; và ở đời này họ chấp thủ quan 
kiến cho rằng đời khác không có; họ biết có mẹ, có cha, 
nhưng tin rằng đối xử với cha mẹ như thế nào cũng chẳng có 
gì khác; họ tin không có tái sanh; họ không tin rằng có 
những sa-môn hay bả-la-môn chân chánh thực hành; và họ 
không tin rằng có việc một vị Phật với trí tuệ của mình có 
thê giải thích đời này và đời khác. DA.i.2 'Samañña-Phala- 
Suttarmn" (“Kinh Sa-Môn Quả') giải thích rằng không tin có 
đời này hay đời khác, hàm ý răng họ tin tất cả chúng sanh 
đều bị huỷ diệt ngay tại thế gian họ hiện hữu. DT.ibid. giai 
rằng họ tin nghiệp chăng đưa đến một nơi nào khác, tất cả 
chúng sanh hiện hữu ở đâu hủy diệt ở đó, không tái sanh nơi 
đâu khác. Họ tin sự xuất hiện của một chúng sanh cũng 
giống như sự xuất hiện của một bong bóng, nghĩa là họ 
không đến đây, sau khi đã chết ở nơi nào khác. Và họ tin 
rằng chỉ kẻ ngu mới giảng dạy bố thí: người ngu bồ thí, trong 
khi kẻ trí nhận. 


[204Ị Chăng hạn, trong M.IIIL.H.7 “Maha-CattarIsaka-Suttam' 
(“Đại Kinh Bốn Mươi'), Đức Phật giai thích răng với Chánh 
Kiến người ta biết rằng quan kiến này là tà kiến: “Và thế nào 
là Chánh Kiến đi trước? Tuệ tri tà kiến là tà kiến, và Chánh 
Kiến là Chánh Kiến: đây là Chánh Kiến. Và, này các Tỳ- 
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kheo, thế nào là tà kiến? [xem trích dẫn ở mục “ Chấp Giữ 
Tà Kiên", trang 124| 


[205] Đức Phật giải thích những khe hở trong S.V.XII.v.6 
Andhakãra-Suttarn' (“Kinh Tối Tăm'): “Này các Tỳ-kheo, 
có những khe hở thế gian, những khoảng trống, chỗ tối tăm, 
u ám giữa các thế giới không thể sờ chạm được; ở đây ánh 
sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như 
vậy, có đại uy lực như vậy cũng không ảnh hưởng tới được." 
Và trong D.ii.I 'Mahã-Padana-Suttam'ˆ (“Kinh Đại Bồn)), 
Ngài giải thích rằng theo quy luật tự nhiên, khi một vị Bồ 
Tát (kiếp chót) từ cung trời Đâu Suất (Tusitã) giáng sanh vào 
thai mẹ, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oal lực 
của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới,... Cho đến các 
cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u 
ám, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, 
đại oai đức như vậy cũng không thê chiếu thấu, trong những 
cảnh giới Ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của 
chư Thiên hiện ra.” Chú giải cho bài kinh giải thích điều này 
như sau: cũng như giữa ba bánh xe bò đâu lại có một khe hở 
như thế nào, giữa mỗi ba (hệ thống) thế gian cũng có một 
khe hở như vậy, và nó tối tăm đến nỗi nhãn thức không thê 
thấy được. 


[206] Trong M.IILIv.6 “Maha-Kamma-VIbhanga-Suttam' 
(“Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt”), Đức Phật giải thích rằng 
người tránh sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, nói hai lưỡi, 
nói lời thô ác, nói chuyện nhảm nhí, và ý không tham, sân, tà 
kiến vẫn có thê bị tái sanh vào một sanh thú bất hạnh, thậm 
chí địa ngục: “Hoặc là một ác nghiệp do người ấy hoàn thành 
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từ trước cho quả khổ, hay một ác nghiệp do người ấy làm 
sau đó cho quả khổ, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến 
được người ây chấp nhận và chấp chặt.” Cũng vậy, Ngài giải 
thích răng một người đã hoàn thành những ác nghiệp và chấp 
giữ tà kiến vẫn có thê được tái sanh vào một sanh thú an vui 
do nghiệp trước đó, hay vào lúc mệnh chung người ấy từ bỏ 
được tà kiến (đã chấp trước đó). 


[207] Đức Phật đưa ra một giải thích chỉ tiết về bốn phương 
tiện để (có được) sức mạnh trong S.V.VII.ii.10 “Vibhanga- 
Suttarn" (“Kinh Phân Tích"). Ngài cũng giải thích răng bốn 
như ý túc này được dùng như căn bản cho sự phát triển các 
thần thông (abhiñfa): đi trên nước, bay trên hư không, thiên 
nhĩ, nhớ được nhiều trăm ngàn kiếp sống quá khứ, thiên 
nhãn,... Và chúng cũng dùng như căn bản cho (việc chứng 
đắc) A-la-hán thánh quả. 


[208] Đức Phật giải thích điều này trong M.1I.iii.6 “Pãsa- 
Rãsi-Suttan° hay còn gọi là “Ariya-Pariyesanã-Suttam' 
(“Kinh Thánh Cầu'). Nơi tái sanh của hai vị thầy này được 
đưa ra trong chú giải của bài kinh ấy. 


[209] Ngài chính là vị Phạm Thiên đã khích lệ Đức Phật lúc 
mới thành đạo lên đường đi thuyết pháp (M.I.iii.6 “Pãsa- 
Rãsi-Suttan° hay còn gọi là “Ariya-Pariyesanã-Suttam' 
(“Kinh Thánh Cầu')).Vào những địp sau ngài cũng đã xuất 
hiện trược Đức Phật (xem các kinh, M.II.HI.7 “Catuma- 
Suftam', và S.V.III.IIS “Brahma-Suttanˆ` (Kính Phạm 
Thiên))). 
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[210] Cả trong Vin (Tạng Luật) và Š (Tương Ưng Kinh), 
việc này được giới thiệu như đã xảy ra một sô lần, nhưng 
chú giải giải thích rằng nó chỉ là một lần duy nhất. Các 
chúng sanh khác đã được thấy và giới thiệu trong các bản 
kinh riêng biệt chỉ vì muốn làm sáng tỏ hơn mà thôi. 


[2II] DhPA.III “Dhammika-Upasaka-Vatthu'` (“Chuyện 
Người Thiện Nam Dhammika'). Bài kệ được Đức Phật nói 
lên là: 
ldha socafi pecca socdfHi, 
paãpakaãr1 ubhayaftha socatfi; 
SO SOCdfi so vihafÑnati, 
đisvakammakilifthamafttano. 


(Nay vul,đời sau vui, Làm phước, hai đời vui, Nó 
VUI, nó an vui,Thấy nghiệp tịnh mình làm.). 


[212] Đức Phật mô tả những chư thiên này trong D.1.] 
“Brahma-Jãla-Suttarn" (“Kinh Phạm Võng'). 


[213] Trong A.V.II.V.1I0 (100) “Kakuda-Thera-Suttarnn" 
(“Kinh Trưởng Lão Kakuda"), một vị trước đây là Tỳ kheo, 
sau khi chết tái sanh làm một chư thiên, thông báo cho Tôn 
giả Mục-kiền-liên biết ý muốn lãnh đạo Tăng Chúng của 
Tôn giả Đề-bà-đạt-đa, và đã mắt hết tất cả năng lực thần 
thông của mình (việc này cũng được đề cập trong 
Vin.Cv.vii.333 “Devadatta-Vatthu' (“Trường Hợp của Đề- 
bà-đạt đa'`). 
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[214] Đức Phật cũng dạy giáo pháp này cho Tôn giả 
Malukyaputta trong S.IV.Ix.2 “Malukyaputta Suttam' 
(“Kinh Mãlukyaputta'). Tôn giả Mãlukyaputta đã triển khai 
lời dạy tóm tắt này và được Đức Phật tán dương và lập lại. 
Nó cũng được Tôn giả Mahãcunda giải thích trong 
S.IV.L.1x.4 “Channa-Suttam" (“Kinh Chanmna)). 


[215] Trong A.I.XIV.II216 “Etad-Agga Vagga: Tatiya- 
Vaggo' (Chương Người Tối Thắng) Đức Phật tuyên bố 
Bàhiya Dàructriya là tối thắng trong những người hiểu được lời 
dạy tóm tắt của Đức Phật. 


[216] DhPA.1.12 “Cakkhupala-Tthera- Vatthu' (“Trường Hợp 
của Trưởng Lão Cakkhupäla'). Về bài kệ Đức Phật thuyết 
liên quan đến ngài: 

Ý dân đâu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chán vật kéo. 


[217] Nữ tỳ KhuJjuttara (xem “Nữ Tỳ KhuJjuttarã'”, trang 
398), người thường ở bên cạnh hoàng hậu SãmävatfI, nhưng 
vào lúc xảy ra biến cô không có mặt. UdA.ibid. giải thích 
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rằng sở dĩ cô thoát được là nhờ cô không năm trong nhóm 
những người đã cô gắng hoả thiêu Đức Phật Độc Giác. 


[21S] Trong S.IV.L.H.1v.4 “Channa Suttam' (“Kinh Channa”) 
Đức Phật bàn luận với Tôn giả Xá-lợi-phất về việc tự tử của 
Tôn giả Channa . Đức Phật nói: “Khi một người, này Xá-lợi- 
phất, bỏ thân này và chấp thủ thân khác (aãñañ-ca-kãyam 
upädiyaii); người ấy, Ta nói là có lỗi (am-ahar sa-upavajjoti 
vađãmi). Và Ngài thêm: “Vô tội (amupavaj/7am) là việc Tỳ 
kheo Chamna sử dụng cây dao (đề tự tử).” Nhưng sau biến cố 
năm trăm vị Tỳ kheo (tự giết hoặc nhờ người khác giết), Đức 
Phật nói : “Điều đó không đúng đắn (znanucchavikam), này 
các Tỳ kheo, đối với các vị Tỳ kheo ấy, điều đó không hợp lẽ 
(ananulomika), điều đó không thích hợp (appatiripam), đó 
không phải là cách (giải quyết của vị sa-môn (z- 
ssamanakam,), điều đó không được phép (akappiyam), điều đó 
không được làm (a-karanam). Làm thê nào các vị Tỳ kheo 
đó có thể tự mình tước đi mạng sống của mình, và tước đi 
mạng sống của nhau như vậy?” 


[219] Trong MHLIvl “Ghatikara-Suttan` (“Kinh 
Ghatikãra'), Đức Phật mô tả lại việc trong một kiếp quá khứ 
ngài là thanh niên Bà-la-môn tên Jotipala, và bạn của ngài là 
thợ gốm Ghatikãra, một bậc Thánh Bất Lai. Một hôm, 
Ghatikãra tám lần đề nghị họ nên đi đến và viếng thăm Đức 
Phật Kassapa. Và bảy lần Jotipäla nói: “Đủ rồi, này bạn thân. 
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Thực sự, ích gì khi đến yết kiến sa-môn đầu trọc ấy chứ 
(Alam, samma . Kim pana tena mundakena samanakena 
ditthena)?` 

Ap.XXXIX.x.92-93 “Pubba-Kamma-Pilotika-Buddha- 
Apadanarn' giải thích rằng chính do lời nói khinh thường 
này, Bồ Tát Gotama đã phải hành khổ hạnh (2ukkaram) với 
nỗ lực lớn trong sáu năm ở Uruve]|ã. Trong M.I.iv.6 'Mahä- 
Saccaka-Suttamˆ (“Đại Kinh Saccaka'), Đức Phật mô tả 
những đau khổ cùng cực mà Ngài đã nếm trải khi thực hành 
khổ hạnh. Và phụ chú giải nhắc lại lời giải thích trong 
Ap.XXXIX.x.92-93, vừa đề cập ở trên. 


[220] Ở đây, Mãra (Ác Ma) đang quấy rối Tôn-giả Mục- 
kiền-liên. Để cảnh báo Ác Ma về sự nguy hiểm của việc 
quấy rối một bậc A-la-hán, Tôn-giả Mục-kiền-liên kể lại 
những gì đã xảy ra với ngài khi ngài còn là một Ác Ma, tên 
Dũsi: những chỉ tiết này lấy từ chú giải. 


[221] Trong M.1.iii.2 “Alagadd-Ùpama-Suttarh° (“Kinh Ví 
Dụ Con Rắn'), Đức Phật cũng cảnh báo các vị Tỳ-kheo 
không được phản ứng theo những cách này trước lỗi cư xử 
tương tự của kẻ khác. 


[222] Đức Phật giải thích duyên khởi trong S.II.LI.10 
“Gotama-Suttam" (“Kinh Gotama)). 
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[223] Tà kiến này được Đức Phật mô tả trong S.IILIILi.§ 
“Maha-Ditthi-Suttam' (“Đại Tà Kiến”): “Ví như một cuộn chỉ 
được tung ra sẽ được kéo dải đến một mức độ nào đó. Cũng 
như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyên luân hồi 
tới một lúc nào đó sẽ đoạn tận khô đau'°. Nó cũng được Vua 
A-xà-thế mô tả trong D.i.2 'Sãmañña-Phala-Suttarh' (“Kinh 
Sa-Môn Quả)). 


[224| A.IHHILIH.7 “Kammanata-Sutam` (“Kính Tác 
Nghiệp”) Đức Phật liệt kê ba loại thất bại: 1. Thất bại về 
nghiệp, đó là phạm vào mười bất thiện nghiệp đạo: sát sanh, 
lẫy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. 2. Thất bại về sanh kế 
(sống bằng tà mạng). 3. Thất bại về tri kiến (không tin những 
vận hành của nghiệp, tái sanh, những cõi hiện hữu khác, và 
không tin có những Sa-môn, Bả-la-môn (như Đức Phật) dạy 
những giáo lý (về nghiệp) này sau khi đã tự mình chứng ngộ 
chúng. Đức Phật cũng liệt kê ba loại ngược lại, đó là sự 
thành tựu về nghiệp, sanh kế và tri kiến. 


[226] Trong A.VI.vi.3 “Mitta-Suttam” (“Kinh Bạn”), Đức 
Phật giải thích rằng đối với một người có bạn xâu mà thành 
tựu giới, hoàn thành việc tu tập, và từ bỏ dục ái, sắc ái và vô 
sắc ái là sự kiện không thể xảy ra. Ngược lại, với bạn tốt, 
những điều này có thê xảy ra. 
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[227] Nhiều bản Kinh Päli đề cập đến thập vương pháp (2asa 
rãja-dhamme): Ì. bỗ thí; 2. trì giới; 3. xả ly; 4. chánh trực; 5. 
nhu hoà; 6. khắc chế; 7. không sân; 8. không hại; 9. nhẫn 
nại; 10. không đối nghịch (biết hoà hợp). 


[2285] Trong A.IV.ILHI.10 “A-Dhammika-Suttamˆ (“Kinh 
Không Chánh Trực”), Đức Phật giải thích sự bất chánh của 
người cai trị dẫn đến sự bất chánh trong hàng quan lại, dẫn 
đến sự bất chánh trong các Bà-la-môn và gia chủ, dẫn đến sự 
bất chánh trong dân chúng ở thị thành và làng quê như thế 
nào. Và ngài giải thích rằng một ảnh hưởng của tình trạng 
bất chánh đó là: các mùa mưa nắng thất thường, và vụ gặt 
chín cũng bất thường. Ngược lại nếu trên chánh trực, thì 
dưới cũng sẽ chánh trực...và ảnh hưởng cũng sẽ ngược lại. 


[229] Trong D5 “Janavasabha-Sutamn” (“Kinh 
Janavasabha'), có nói rằng vào lúc băng hà của Vua Tần-bà- 
sa-la (Bimbisara), dân chúng khóc thương cái chết của vua, 
bởi vì vua đã đem lại an vui hạnh phúc cho họ và sự cai trị 
chánh trực của vua đã làm cho cuộc sống cả họ được thoải 
mái. 


[230] Trong A.Lx “Dutiya-Pamad-Ädi-Vaggo' (Chương Dễ 
Duôi...Thứ Hai'), Đức Phật giải thích rằng khi các vị Tỳ 
kheo dạy Phi Pháp là Pháp, và Pháp là Phi Pháp; Phi Luật là 
Luật, và Luật là phi Luật; và những điều không phải Đức 
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Phật dạy cho là do Đức Phật dạy; những điều Đức Phật dạy 
cho là không phải Đức Phật dạy; lời dạy của họ đem lại sự 
bất hạnh và khô đau,... cho đa số. Ngược lại, là trường hợp 
vị Tỳ kheo dạy Phi Pháp là Phi Pháp, Pháp là Pháp.... 


[231] Vin.Mv.i.6 “Pañca-Vaggiya-Kathã' (Luận Về Nhóm 
Năm (Tỳ Kheo)'). Bộ luật này giải thích rằng sau khi Đức 
Phật dạy xong bài Kinh Chuyên Pháp Luân ('Ðhømma- 
Cakka-Ppavattana-Suftam ', S.V.XIL.1. 1), Ngài đã sung sướng 
kêu lên: “Quả thực ông đã hiểu (zãñãs¡ vaia), hỡi này 
Kondañña (bho Kondañño); quả thực ông đã hiểu, hỡi này 
Kondañña.? Điều này là vì Tôn-giả đã đắc Nhập Lưu. Trong 
các bản chú giải ngài còn được gọi là Aññãkondañña (Kiều- 


~T~— 


trân-như Đã Hiệu) và Aññãtakondañña. 


[232] Trong S.V.XI.Iv.7 “Mahanama-Suttam` (“Kinh 
Mahãnama'), Đức Phật giải thích rằng một người trở thành 
một người cận sự nam (›ãsakz) bằng cách quy y Tam Bảo 
(Phật-Pháp-Tăng Bảo). Và một người trở trành người có đầy 
đủ giới hạnh (s?/2-sampanna) bằng cách thọ trì ngũ giới. Cũng 
xem ghi chú cuối chương 104, trang 237. 


[233] Trong S.IV.vii.S “Sankha-Dhama-Suttam” (“Kinh 
Người Thôi Tù Và Bằng Vỏ Ốc?) Đức Phật giải thích việc 
một người đã tạo (hoàn thành) một trong mười bắt thiện 
nghiệp đạo có thể khắc phục nó bằng cách, trước tiên chấp 
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nhận rằng đó là một điều sai lầm đã làm, kế tiếp tránh không 
làm lại điều đó trong tương lai, kế tiếp tu tập tâm giải thoát 
0hãna) bằng bốn phạm trú: từ, bi, hỷ và xả. Và ngài giải 
thích: “Phàm nghiệp có hạn lượng nào (nghiệp thuộc dục 
giới), nghiệp ấy sẽ không trú ở đây; nghiệp ấy sẽ không tồn 
tại ở đây.” Chú giải giải thích rằng nghiệp sắc giới và nghiệp 
vô sắc giới (nghiệp vô hạn lượng) không cho phép nghiệp 
dục giới tạo ra quả của nó, và đồng thời còn tạo quả riêng 
của nó: tái sanh trong cõi Phạm Thiên. 


[234] Thọ mạng giảm xuống còn mười tuổi: muốn biết sự 
giải thích của Đức Phật về hiện tượng này, xem “Sự Sa Đoạ 
Của Kiếp Người”, trang 457. 


[235] Đức Phật giải thích điều này trong M.IILiii.9 “Bãla- 
Pandita-Suttarn' (“Kinh Hiền &Ngu'). 


[236] Trong M.IILiii.9 “Bãla-Pandita-Suttarn' (“Kinh Hiền 
&Ngu') Đức Phật giải thích lý do vì sao kẻ ngu đi từ địa 
ngục này sang địa ngục khác, cuối cùng trôi lên, và rồi lại bị 
ném trở lại vào Đại Địa Ngục. 


[237] Đây là một đoạn tham khảo ví dụ của Đức Phật trong 
A.HLI.1v “Nidãna-Suttam" (“Kinh Nhân Duyên): “Ví như, 
này các Tỷ-kheo, có những hạt giống không bị bể vụn, 
không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt 
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được khéo g1eo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất 
khéo sửa soạn. Nếu chư thiên cho trời mưa xuống đều đặn, 
các hạt giống ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Phàm nghiệp 
nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, 
duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào cá nhân ấy 
được tái sanh, tại chỗ Ấy, nghiệp ẫy được thuần thục. Chỗ 
nào nghiệp ây được thuần thục, chỗ ẫy quả dị thục của 
nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời 
sông kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Đối với nghiệp 
được làm vì sân ... nghiệp được làm vì s1 ... cũng tương tự 
như vậy. Ngược lại, nếu các hạt giống không thê bị bề vụn, 
không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được 
tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, 
sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm 
thành tro, quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước 
sông chảy nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các hạt giống ây được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được 
làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai...Tất 
nhiên đó là kết quả của bốn loại Thánh Đạo Trí, được thực 
hiện từ vô tham, vô sân và vô si. Cũng xem phép ân dụ của 
Đức Phật về nghiệp đen và nghiệp trắng ở ghi chú cuối 
chương 282, trang S07. 
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[238] Trong M.Iv.4 “Cũla-Vedalla-Suttamn” (“Tiểu Kinh 
Phương Quảng”), Tỳ-kheo-ni Dhammadimnä giải thích cho 
người chồng cũ của bà tam học trong mối liên quan với Bát 
Thánh Đạo: “Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng: 
những pháp này bao gồm trong nhóm giới (giới uẫn). Chánh 
Tinh Tần, Chánh Niệm và Chánh Định: những pháp này bao 
gồm trong nhóm định (định uân). Chánh Kiến và Chánh Tư 
Duy: những pháp này bao gồm trong nhóm tuệ (tuệ uân)”. Bà 
cũng giải thích rằng những pháp này không nhất thiết bao 
gồm Bát Thánh Đạo (vốn chỉ Bậc Thánh mới có đầy đủ): 
“Ba uẫn không bị Bát thánh Đao thâu nhiếp, này Hiền giả 
Visakha, mà Bát Thánh Đạo bị ba uẫn thâu nhiếp. 


[239] Việc chia thành giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và kiến 
thanh tịnh được lây từ M.LII.4 “Ratha-VinTta-Suttam' 
(“Kinh Trạm Xa'). Bộ Thanh Tịnh Đạo được sắp đặt theo 
cách chia ấy. 


[240] Trong M.IILiii.9 “Bãla-Pandita-Suttarn' (“Kinh Hiền 
&Ngu'), Đức Phật giải thích người hiền được tái sanh thiên 
giới, và khi người ấy tái sanh làm người (sau một thời gian 
dài trên thiên giới), gia đình đẳng cấp cao là nơi người ấy sẽ 
tái sanh, với nhiều của cải, đẹp người, hưởng thụ được nhiều 
thứ xa xỉ, và cách cư xử qua thân, khẩu, ý của người ấy rất 
tốt. Kết quả, người ấy lại được tái sanh trong một sanh thú an 
VuI, ngay cả trong CỐI trời. 
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Chương IV- '&INH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT” 
(“Cua Kamma-Vibhanga Suttam `) 


NGƯỜI HẠ LIỆT & KẺÉUU THẮNG 


Có một bài kinh trong Trung Bộ (Majhima-Nikaya) 
gọi là “Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt'."” Bây giờ chúng tôi sẽ 
giải thích những vận hành của nghiệp liên quan đến bài kinh 
ấy. Bài kinh bắt đầu bằng: 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jefavana (K)- 
đà-lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Rồi thanh niên Subha Todepyaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân 
hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thanh 
niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì 
giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có 
người hạ liệt (hĩna), có người u thắng (panra)? 

|[I-2] người đoán thọ, người trường thọ, 

13-4] người nhiều bệnh, người ít bệnh, 

[5-6] người xấu sắc, người đẹp sắc, 





5 M.III.iv.5 '“Cũla Kamma-Vibhanga Suttarr” (“Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt) 
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[7-8] người quyên thế nhỏ, người quyền thế lớn, 

[9-10] người nghèo, người gàu, 

[II-I2] người thuộc gia đình hạ liệt, người thuộc 
gia đình cao qHý, 

[13-14] người trí tuệ yếu kém, người có đây đủ trí 
tuệ. 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, 
giữa loài Người với nhau, lại thấy có người hạ liệt, có 
người ưu thắng như vậy??"° 

Tại sao thanh niên Subha lại hỏi những câu hỏi này? 
Theo chú giải,"'' Bà-la-môn Todeyya, người cha quá cố của 
anh ta, từng là quan đại thần của Vua Kosala, và sống vô 
cùng keo kiết, bủn xỉn (macchariya (š): khan, bủn xin, 
keo kiệt). Do tâm keo kiết này, vào lúc chết ông tái sanh vào 
bào thai của con chó cái sống ngay trong căn nhà của ông ta. 
Một hôm, khi Đức Phật đi khất thực ngang qua nhà Subha, 
con chó sủa ầm ï. Đức Phật mắng nó, và gọi nó là Todeyya. 
Subha vô cùng khó chịu về việc này, nhưng Đức Phật đã 
chứng minh cho anh ta thấy rằng con chó ấy chính là cha anh 
ta đã tái sanh: Đức Phật kêu con chó đào kho báu mà 





®!9 Ở đây, hạ liệt và ưu thắng muốn nói đến mỗi bên của bảy cặp câu hỏi trên: 
bảy hạ liệt và bảy ưu thắng. VsM.xiv.496 “Atit-ädi-Vibhãga-Kathã' (“Luận Về 
Quá Khứ,...Sự Phân Loại”) PP.xiv.193: “Nó được xem là hạ liệt ở chỗ nó xuất 
hiện như một quả bắt lợi, và nó là ưu thắng ở chỗ nó xuất hiện như một quả 
thuận lợi. 

61 Về chỉ tiết, xem chú giải bài kinh. 
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Todeyya đã chôn lên. Bằng chứng này đã thôi thúc đức tin 
của Subha nơi Đức Phật, và thúc đây anh ta đi đến Đức Phật 
để hỏi về những vận hành của nghiệp. 

Đầu tiên, Đức Phật trả lời câu hỏi của Subha một cách 
văn tắt:”'” 

Này Thanh niên, các chúng sanh là chủ nhân của 
nghiệp (kamma-ssakRa), là kẻ thừa tự của nghiệp (Jamma- 
dayadd). Nghiệp là thai tạng (kamma-yorm), nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có hạ liệt, có ưu thắng. 

Tất nhiên, Subha không hiểu được lời giải thích văn 
tắt này của Đức Phật. Vì thế anh đã thỉnh Đức Phật vui lòng 
giải thích chi tiết hơn: 

Tôi không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi điều mà 
Tôn giả Gotama nói một cách văn tắt, không có giải nghĩa 
rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotarma thuyết pháp cho 
tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn 
giả Gotama nói một cách văn tắt, không có giải nghĩa rộng 
rãi. 


"2 Cùng nguyên tắc này đã được Đức Phật giải thích trong M.ILi.7 
“Kukkuravatika-Suttamn" (“Kinh Hạnh Con Chó”). Trong bài kinh này, Đức 
Phật giải thích rằng nghiệp hoàn thành khi một người, như một chúng sanh nào 
đó trong một kiếp sống, sẽ quyết định sự tái sanh của họ như một chúng sanh 
khác trong kiếp sống tương lai: “Do đó, này Punna, “"Các chúng sanh là kẻ 
thừa tự hạnh nghiệp (của mình)", ta tuyên bố như vậy." Đây là những gì chú 
giải gọi là Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma-Ssakata-Ñãna). Xem lại “Năm Loại 
Trí”, trang 1 14/Tập I. Cũng xem trích dẫn, ghi chú cuối chương 126, trang 534. 
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Tại sao Đức Phật lại giải thích theo cách này đề cho 
người nghe không thê hiểu được? Bởi vì những người Bà-la- 
môn rất kiêu mạn: họ nghĩ họ là những người thông thái nhất 
thiên hạ. Và Đức Phật biết rằng nếu Ngài đưa ra những câu 
trả lời ch tiết trước, họ có thể nói rằng họ đã biết được câu 
trả lời. Đề tránh tình trạng này, Đức Phật luôn luôn đưa ra 
cho họ một câu trả lời văn tắt trước, để hạ thấp sự kiêu mạn 
của họ. 

Khi Subha đã nhìn nhận việc không hiểu câu trả lời 
văn tắt của mình, và thỉnh cầu Đức Phật cho một câu trả lời 
chỉ tiết hơn, kiêu mạn của anh ta đã được hạ thấp xuống, và 
chỉ lúc đó Đức Phật mới đưa ra một lời giải thích chỉ tiết. 
Ngài đã giải thích từng nguyên nhân cho mỗi trong mười 
bốn kết quả theo tuần tự. Ngài nói: 

Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ: 
Ta sẽ nói. 


MƯỜI BÔNCÁCH 
LÀNGƯỜISÁTSANH 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lẫm máu, tâm chuyên sát 


hại đả thương, tâm không từ bì đối với các loại chúng 
sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
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sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu 
được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy phải đoản mạng. 

Đây là con đường ấy đưa đến đoản mạng, này 
Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, fay lắm máu, tâm 
chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bỉ đối với các loài 
hữu tình. 


Tái sanh làm người luôn luôn phải là kết quả của sanh 
nghiệp thiện, và tái sanh trong một trạng thái khổ luôn luôn 
phải là kết quả của sanh nghiệp bất thiện. Vì vậy, nếu tư 
quyết định (cefan4) của (hành động) sắt sanh làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh, nó sẽ tạo ra tái sanh trong 
một trạng thái khổ. Nhưng nếu, bất chấp nghiệp sát sanh, 
một sanh nghiệp thiện làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo 
ra tái sanh làm người, thời những tư tiền và tư hậu (tư đi 
trước và tư đi sau việc sát sanh) sẽ làm nhiệm vụ như 
chướng nghiệp trong quá trình của kiếp sống làm người ấy. 
Chúng sẽ làm mắt tác dụng sanh nghiệp vốn tạo ra tái sanh 
làm người bằng sự đối nghịch trực tiếp, và cuối cùng một 
nghiệp sẽ chặn đứng nó: sanh nghiệp thiện sẽ không duy trì 
kiếp sống làm người nữa, và anh ta hay cô ta sẽ phải đoản 
mạng. Người ấy sẽ gặp những nghịch cảnh y như cách đối 
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nghịch trực tiếp với trường thọ, và nghịch cảnh ấy bằng cách 
này hay cách khác đưa đến một cái chết yếu."'” 

Nguyên tắc đối nghịch trực tiếp này cũng có giá trị 
với tất cả những trường hợp ở đây nghiệp bắt thiện chín mùi 
ngay trong đời sống bình nhật (pavatti) của kiếp đó. 


NGHIỆP GIẾT CHA MẸ TRONGQUÁ KHỨ 
CỦA TÔN GIÁ MỤCKIÉN-LIÊN 


Một ví dụ điển hình về nghiệp sát đưa đến tái sanh 
trong địa ngục, và chịu một thọ mạng ngắn ngủi khi làm 
người là trường hợp của Tôn giả Mục-Kiển-Liên.[242] 
Trong một kiếp quá khứ, ngài sống với vợ và cha mẹ mù của 





3 MA giải thích rằng với tư quyết định (sannitthãna-cetanä) của nghiệp sát 
(khi tất cả các yếu tố cho việc sát sanh đã thoả mãn: xem “Một Bất Thiện 
Nghiệp Đạo”, trang 255/Tập ]) người ta sẽ tái sanh trong địa ngục (niraye 
nibbattati) (ở đây nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, và MT giải thích rằng 
quả chắc chắn phải là (quả) khốc liệt nhất (accanta-katuka). Nhưng với những 
tư tiền và tư hậu (pubb-äpara-cetanah), thọ mạng có thể bị ngắn lại theo hai 
cách: 1. Những cetana (tư) đi trước và đi sau hành động sát sanh đích thực có 
thể làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp (upacchedaka-kammena) (MT: upaghãtaka- 
kamma), chặn đứng thiện nghiệp vốn đã tạo ra kiếp sông làm người khác, dẫn 
đến một cái chết phi thời. 2. Nếu trước/sau sát sanh thiện nghiệp tạo ra một tái 
sanh làm người, thiện nghiệp đó sẽ không phải là thiện nghiệp cao thượng 
(u|ãrarh na hoti), điều này có nghĩa là nó không thê tạo ra một kiết sanh trường 
thọ (dĩgh-ãyuka-patisandhirn). Như vậy mặc dù thọ mạng ngăn, cái chết yêu 
vẫn là hợp thời, bởi vì phước tạo ra kiếp sống làm người ây đã hết. Đối với sự 
giải thích của VsM về chết phi thời và hợp thời, xem ghi chú cuối chương 241, 
trang 688 Cũng xem “Sanh Nghiệp" trang 383. 
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ngài. Người vợ không muốn săn sóc cha mẹ mù, nên đã bịa 
ra nhiều chuyện hiểm độc để nói về họ cho ngài nghe, và 
phản nàn việc họ đã gây rắc rối như thế nào. Cuối cùng, cô 
vợ yêu cầu ngài giết chết cha mẹ mù của mình đi, và ngài đã 
đồng ý.”'* Nói dối rằng mình sẽ đưa cha mẹ đến một ngôi 
làng khác, ngài dùng xe bò đưa họ đến một khu rừng. Tại đó 
ngài giả bộ làm một băng cướp, và đánh đập cha mẹ với ý 
định giết chết họ. 

Tuy nhiên, khi ngải thả họ ra, cha mẹ ngài đã la lên 
rằng họ đang bị băng cướp tắn công, và răng ngài (con trai 
của họ) không nên cứu họ mà hãy cố chạy thoát thân đi. 
Chính lòng yêu thương, bi mẫn không vị kỷ của họ đối với 
ngài này đã gợi lên mối thương tâm quá lớn nơi ngài đến độ 
ngài phải ngừng đánh. Sau đó ngài bị tâm hối day dứt không 
nguôi. 

Với hành động này ngài đã hoàn thành bao nhiêu bắt 
thiện nghiệp? Nếu ngài đánh đập cha mẹ chỉ năm phút thôi, 
hàng tỷ tỷ tiến trình tâm đã sanh, với hàng tỷ, tỷ tốc hành 
tâm, mỗi tốc hành tâm ấy đi kèm với tư (cetana) ác độc, và 
đáng khiến trách nhất: mong muốn giết chết cha mẹ mình, 
điều này có nghĩa rằng hàng tỷ, tỷ bất thiện nghiệp đã được 
hoàn thành. Và sau khi đánh xong, bất cứ khi nào ngài nhớ 
lại hành động ác của mình, và bị tràn ngập bởi sự hồi hận và 


°!4 Giết cha giết mẹ là một trong những trọng nghiệp bắt thiện: xem “Trọng 
Nghiệp Bắt Thiện” trang 343/Tập I. 
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buồn khổ, ngài lại hoàn thành hàng tỷ, tỷ bất thiện nghiệp 
nữa. Sự chín mùi của mỗi tư trong hàng tỷ tốc hành bắt thiện 
ấy sẽ tạo ra những quả nặng nề nhất trong các kiếp sông 
tương lai. 

Vì vậy, vào lúc chết, tư của một tốc hành bát thiện thứ 
bảy (/huộc một trong hàng tỷ tiễn trình tâm bắt thiện ấy) đã 
làm nhiệm vụ như sanh báo nghiệp để tạo ra tái sanh trong 
địa ngục. Tư của năm tốc hành bắt thiện giữa trong hàng tỷ 
tiễn trình tâm bất thiện ây đã làm nhiệm vụ như hậu báo 
nghiệp để tạo ra tái sanh đi tái sanh lại nhiều lần trong địa 
ngục, và ngài phỉa trải qua những thống khổ khủng khiếp 
nhất trong địa ngục cả hàng triệu năm. Chưa hết, những 
nghiệp có tính đồng nhất còn tạo ra nhiều nghịch cảnh cho 
ngài trong những kiếp sống tiếp theo sau. Khi một thiện 
nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm 
người, nghiệp cố tình giết cha mẹ của ngài đã làm nhiệm vụ 
như chướng nghiệp bất thiện đối nghịch trực tiếp, khiến cho 
ngài phải gặp những nghịch cảnh dẫn đến cái chết yêu. Đôi 
khi nghiệp bất thiện còn làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp, và 
ngài đã bị đánh đập đến chết: trong hơn hai trăm kiếp, ngài 
đã bị giết chết bằng cách bị nghiền nát sọ ra từng mảnh. 

Tuy nhiên, từ thời Đức Phật Anumodassĩ cho đến thời 
Đức Phật của chúng ta (một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp), ngài đã tích tạo được các ba-la-mật để trở thành một 
bậc thượng thủ thanh văn thứ hai cho Đức Phật của chúng ta. 
Những Ba-la-mật ấy là những thiện nghiệp, và khi các Ba-la- 
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mật của ngải chín mùi, ngài trở thành một bậc Thánh A-la- 
hán và thượng thủ thanh văn thứ nhì của Đức Phật, tối thắng 
về thần thông." 

Ngay cả như vậy, dù là một bậc A-la-hán tối thắng về 
thần thông, thọ mạng của ngài cũng bị cắt ngắn, và ngài đã 
nhập Niết Bàn Tối Hậu (Parinibbãna) cũng với đầu và xương 
bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Như thế nào? 

Khi Giáo Pháp của Đức Phật mỗi ngày mỗi tăng 
trưởng, Đức Phật và những đệ tử của ngài nhận được sự kính 
trọng và mến mộ cảng lúc cảng nhiều hơn từ dân chúng. Kết 
quả là, những vị đạo sư khác và đệ tử của họ ngảy càng nhận 
được ít đi. Họ nuôi dưỡng một sự hận thù đối với Tôn giả 
Mục-Kiền-Liên, bởi vì họ nghĩ chính năng lực thần thông 
siêu phàm của ngài là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Vì 
thế họ mướn những băng cướp đề đi đến giết ngài. Như vậy, 
lòng thù hận của họ là một trợ duyên cho nghiệp giết chết 
cha mẹ của ngài để tạo ra quả báo của nó. 

Suốt bảy ngày, các băng cướp tìm đến chỗ ở của ngài 
để giết. Nhưng Tôn giả Mục-Kiển-Liên, bằng năng lực thần 
thông của mình, biết được ý định của chúng, và với năng lực 
thần thông này, ngài biến mắt khỏi nơi trú ngụ: ngài thoát ra 
ngoài qua lỗ khoá. Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy ngài không 
thể biến mất được nữa: nghiệp giết cha mẹ đã làm nhiệm vụ 
như chướng nghiệp để ngăn việc nhập thiền của ngài, và ngài 


°!Š thần thông: xem ghi chú 207 trang 162/ Tập I. 
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không thể vận dụng những năng lực thần thông của mình 
được nữa. Rồi một nghiệp có tính đồng nhất đã làm nhiệm 
vụ như đoạn nghiệp để bọn cướp đánh chết ngài, cho tới khi 
xương của ngài bị nghiền nát hoàn toàn. Và rồi chúng bỏ đi. 
Nhưng ngài không chết. Ngài có thể nhập thiền trở lại, và sử 
dụng thần thông của mình như trước. Lúc đó, dùng thần 
thông, ngài đi đến nơi Đức Phật ngự và thỉnh cầu Đức Phật 
cho phép được nhập Vô Dư Niết Bàn. Ngài quay trở về nơi 
trú ngụ và nhập Niết-Bàn ở đó. 

Khi trở thành một bậc A-la-hán, tâm của Tôn giả 
Mục-Kiên-Liên đã được tịnh hoá nhờ đoạn trừ mọi phiền 
não, đó là những phiền não có gốc ở tham, sân và si." 
Những phiền não này chịu trách nghiệm cho mọi bất thiện 
nghiệp mà ngài đã hoàn thành. Và do những bắt thiện nghiệp 
này ngài đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Những 
vận hành của nghiệp là thế. 

Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do khiến 
Đức Phật phải nói trong kinh “Dây Trói Buộc Thứ Hai':”'” 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ làm cho ô nhiêm. Do tâm ô nhiêm, này 





5!6 Các phiền não: về mười phiền não, xem ghi chú 108 trang 91/Tập I. 
6 S.III.I.x.§ “Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarn' (“Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai”, đã trích dẫn ở trang 5§/Tập I. 
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các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô nhiễm. Do tâm thanh tịnh, 
chúng sanh được thanh tịnh ”. 


Chúng tôi sẽ đưa ra thêm nhiều ví dụ khác về cách thọ 
mạng của một người bị cắt ngắn do nghiệp quá khứ như thế 
nào, chẳng hạn như chuyện đao phủ Tambadäthika (người 
đã được đề cập ở một phần trước), chuyện Da-xoa Nanda, 
chuyện Tôn-giả Pũtigattatissa,...sẽ được chúng tôi bàn đến ở 
sau.°'8 

Bậy giờ, quý vị hãy lắng nghe lời giải thích thứ hai 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 


LÀNGƯỜI KHÔNGSÁTSANH 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bó trượng, bỏ 
kiếm, biỄt tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, ở đời. 

Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nêu người ây 
đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy 
được trường thọ. 





3 Về chỉ tiết của trường hợp Tambadathika, xem “Chuyện Đao Phủ 
Tambadathika', trang 370/Tập L, và về nghiệp sát sanh làm nhiệm vụ như đoạn 
nghiệp để cắt đứt mạng sống hiện tại của ông ta, xem “Gái Điểm Báo Thù', 
trang 616 sau. 
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Đây là con đường đưa đến trường thọ, này Thanh 
niên, tức là từ bó sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


Trong trường hợp này, tránh xa sự sát sanh là một 
thiện nghiệp có thê trực tiếp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp 
để tạo ra tái sanh cõi trời hay một kiếp sống làm người 
trường thọ. 

Thiện nghiệp đề cập ở đây là thiện nghiệp thế gian 
hay thiện nghiệp hiệp thế, đó là việc thực hành ba phước 
nghiệp sự øuñña-kiriya-vaiihx), mà chúng ta đã bàn đến ở 
một phần trước: 

1. Bồ thí (đãna). 

2. Trì giới (s1la): đối với người tại gia là ngũ giới, bát 
giới hoặc thập giới. Giới đầu tiên luôn luôn là “ázh xa sự 
sát sanh (pãnätipätã veramani)`. Đôi với các vị Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo Ni, giới là giới luật (nay), bao gồm một giới 
không giết người, và một giới không giết bất kỳ chúng sanh 
nào khác. 

3. Tu thiền (bhãvzng): đó là tu tập thiên chỉ cho đến 
cận định hoặc một bậc thiền /#Zna), và tu tập thiền minh sát 
để biết và thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh 
chân đề (øaramattha-näma) và sắc chân đề (paramattha-rũpa) 
thuộc quá khứ, tương lai và hiện tại, bên trong và bên ngoải, 
thô và tế, cao thượng và hạ liệt, xa và gần. 


5! Chỉ tiết, xem “Phước nghiệp Sự' trang 128/Tập IL. 
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Việc thực hành thiện nghiệp hiệp thế cao hơn nữa là 
thực hành minh và hạnh. Chúng ta đã bàn đến việc thực hành 
này ở trước:”” 

I. Hạnh (carana) có mười lăm pháp: đây: đủ giới 
hạnh, chế ngự các căn, tiết độ trong ăn uông, tỉnh 
giác luôn khi, đức tin (bao gôm luôn việc thực 
hành thường xuyên pháp bố thí), niệm, tàm, quý, 
đa văn, tinh tắn, trí tuệ, và bốn thiền sắc giới. 

2. Minh @77ä) là minh sát trí (vipassana-ñäna), cho 
đến Hành Xả Trí (Saakhär-Upekkhä-Ñãng). 

Như chúng ta đã bàn ở trước, nếu minh sát trí còn tạo 
ra tái sanh thì được kể trong nhóm hạnh, và minh sát trí 
không còn tạo ra tái sanh được kể trong nhóm minh. 

Những thiện nghiệp như vậy có thể làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra một kiếp sống chư thiên. Nếu tư quyết 
định của hành động tránh sát sanh tạo ra một kiếp sống con 
người, nó sẽ là một kiếp người trường thọ và không lo lắng. 
Những tư tiền và tư hậu ( trước và sau sự tránh sát sanh) 
cũng có thể làm nhiệm vụ như trì nghiệp để hỗ trợ (sanh 
nghiệp) theo cách tương tự.” 


522 Và chỉ tiết, xem “Minh và Hạnh", trang 277/Tập I 

5! MA giải thích rằng với tư quyết định (sannitthãna cetanäya) của không sát 
sanh <hành động tránh sát sanh thực sự: xem những ví dụ ở ghi chú 165/166, 
trang 138/Tập I.> người ta được tái sanh trong thiên giới (deva-loke 
nIbbattati)<ở đây nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp>. Nhưng với các tư đi 
trước và sau (tư tiền và tư hậu-pubb-ãpara-cetanähi), thọ mạng sẽ trở nên dài 
hơn theo hai cách: 1) những tư đi trước và sau hành động không sát sanh thực 
sự có thê làm nhiệm vụ như trì nghiệp (upatthambhaka-kammarh), củng cô cho 
thiện nghiệp đã tạo ra kiếp sống làm người, dẫn đến một cuộc sống trường thọ. 
2) không sát sanh đi trước/đi sau thiện nghiệp khác tạo ra tái sanh làm người, 
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Nguyên tắc này cũng có giá trị đối với tất cả những 
trường hợp ở đây Đức Phật giải thích thiện nghiệp chín mùi 
trong đời sông bình nhật (pavatti) của kiệp đó. 


CÁC VỊ TỲ KHEO TRƯỜNG THỌ 


Những ví dụ điển hình về bản chất hoà nhã và nhân từ 
dẫn đến một đời sống trường thọ là một số vị Tỳ kheo sống 
lâu thời Đức Phật. Chúng ta biết Tôn giả Mahãkassapa và 
Änanda nhập Vô Dư Niết Bàn (Parinibbana) ở tuôi một trăm 
hai mươi, Tôn giả Anuruddha ở tuổi một trăm năm mươi, và 
Tôn giả Bãkula ở tuổi một trăm sáu mươi." 


TÔN GIÁ PAÑCASILA SAMADANIYA GIỚI ĐỨC 


Ví dụ khác là Tôn giả Pañcasila Samädãniya:"”câu 
chuyện của ngài đã được đề cập ngắn gọn ở một phần 
trước. “Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, 
ngài đắc A-la-hán Thánh Quả cùng với Tứ Tuệ Phân Tích 


thiện nghiệp đó sẽ được cao thượng hơn (u|ãrarh hoti), mà điều này có nghĩa là 
nó có thê tạo ra một kiết sanh thức trường thọ (đĩgh-ãyuka-patisandhimn). Cũng 
xem “Sanh Nghiệp” <trang 383>, <Đoạn Nghiệp” <trang 401I>, và “Hạ Liệt/Cao 
Thượng”<trang I18/Tập I>. 

52 DA.ii.1 (§5-7) “Mah-äpadãna-Suttarn' (“Đại Bốn Kinh') cũng giải thích 
rằng Visaka, nữ đại hộ pháp của Đức Phật, qua đời ở tuổi một trăm hai mươi. 
53 Ap.I.iii.4 'PañcasTla Samadãniya-Tthera-Apadãnarn' (*Chuyện Trưởng Lão 
Pañcasila Samadaniya'). 


°“ Xem “Tôn giả Pañcasïla Samãdãniya”, trang 495. 
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(patisambhidä)."” Đề có thê đắc được những pháp này, ngài 
đã phải thực hành minh và hạnh (0/ä-carana) cao thượng 
trong Giáo Pháp của các vị Phật trước: như chúng tôi vừa 
nói, việc thực hành ấy bao gồm hành thiền minh sát lên đến 
Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhä-Ñãng). 

Chăng hạn, trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Anomaddassï,°'“ Pañcasila Samädãniya là một người đàn 
ông nghèo khổ. Tuy nghèo như vậy, ngài luôn thanh tịnh 
giới hạnh của mình bằng cách thọ trì ngũ giới trong khoảng 
một trăm ngàn năm, không phạm một giới nào cả. Dựa trên 
giới đó, ngài phát triển được định lực mạnh mẽ, cũng như 
minh sát lên đến Hành Xả Trí. Điều này làm cho giới của 
ngài trong sạch và vô lỗi. 

Vậy thì, định và tuệ (minh sát) làm cho giới thanh 
tịnh như thế nào? Các phiền não (#esa) là thân y duyên 
(upanissaya)"”" cho thân hành (&ãya-du-ccaria) và khẩu hành 
(vaci-du-ccarita). Nhưng chúng bị đè nén bởi định mạnh mẽ 
và đầy năng lực của bậc thiền. Và khi có được định như vậy, 
người ta cũng có thể có được minh sát trí (wipassanä-ñãna). 
Minh sát trí biết và thấy các hành trong tự thân và thế gian 
bên ngoài, là vô thường, khổ, và vô ngã. Trí minh sát này đẻ 


5 tứ tuệ phân tích hay bốn vô ngại giải: l) nghĩa vô ngại giải (attha- 
pãtIsambhidä), 2) Pháp vô ngại giải (Dhamma-pãatisambhidä, 3) từ vô ngại giải 
(nirutti-pätisambhida, và 4) trí (patisambhidã-patisambhida: biện tài vô ngại) 
vô ngại giải, trí hiểu biết về ba trí trước. (VsM. Xiv.428 “Paññã-Pabheda- 
Kathä' (“Luận Về Sự Phân Loại Tuệ”) PP.xiv.21-26). 

5 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 

5” Thân y duyên: trợ giúp bằng cách thường nương nhờ, như người thiện tín 
thường bồ thí, trì giới thành thói quen, hoặc người ác thường sát sanh, trộm cắp 
tà dâm thành có tật...(VDPNM. Tỳ kheo Giác Chánh, trang 301) 
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nén các phiền não và làm cho tâm của một người trong sạch, 

không câu uê. Với một nội tâm trong sạch và không cấu uề 
như vậy, nêu người này thực hành bố thí, trì giới..., những 
hành động â ây cũng trở nên thanh tịnh và vô nhiễm, điều này 
có nghĩa rằng chúng là mạnh nhất. 

Loại thanh tịnh giới mạnh nhất này là những gì 
Pañcasila Samadaniya đã làm trong khoảng một trăm ngàn 
năm. Vào lúc chết, ngài nhớ lại giới đức không lầm lỗi của 
mình, và tâm ngài tràn ngập một niềm hoan hỷ và hạnh phúc. 
“Nghiệp giữ giới” đó đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để 
tạo ra tái sanh trong một thế giới chư thiên. Và những nghiệp 
đồng nhất đã làm nhiệm vụ như những sanh nghiệp tương tự, 
nhờ vậy mà ngài đi hết cõi chư thiên này đến cõi chư thiên 
khác, và chỉ lên xuống giữa hai cõi chư thiên và nhân loại. 

Trong mỗi kiếp sống ở các cõi ấy ngài thành tựu ba 
pháp: 

I. Trường thọ (đigh-äyw) 

2. Tài sản ngũ dục lớn ứnahã-bhoga) 

3. Trí tuệ nhạy bén (kkha-pañña) 

Con người luôn luôn mong mỏi những pháp này. 
Nhưng làm thế nào để thành tựu được chúng? 

1. Bằng cách tu tập giới (sï/4): ngũ giới, bát giới hay 

thập giới. 

2. Bằng cách tu tập định (samadji): bốn thiền sắc 

giới, và bốn thiền vô sắc. 

3. Bằng cách tu tập tuệ @øzññã): minh sát trí 

(vipassana ñãng). 
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Vận hành của nghiệp là như thế, và nó là lý đo vì sao 
Đức Phật nói trong Kinh Dây Trói Buộc: 

*Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô. ” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô 
nhiễm. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh”. 


Vì thế, quý vị nên lấy đây làm nguồn cảm hứng để ra 
sức tinh tân thực hành tam học (giới, định và tuệ) trong Giáo 
Pháp của Đức Phật này. 


ÄYU-VADDHANA KUMÄRA TRƯỜNG THỌ 


Một ví dụ khác về người sống trường thọ là 
Äyuvaddhana Kumara. Đức Phật nói điều này trong Kinh 
Pháp Cú (Dhamma-Pada):"? 

Thường tôn trọng, kính lễ 

Bậc kỳ lão trưởng thượng, 

Bồn pháp được tăng trưởng : 

Thọ (Zyu), sắc (»anno), lạc (sukha), sức mạnh (baia). 


Nếu một người có tâm từ ái và bi mẫn đối với tất cả 
chúng sanh, và luôn luôn tôn trọng, kính lễ các bậc lớn tuôi, 
cao quý hơn mình, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện trên 
bốn phương diện: 





5 S.TIL.I.x.8 'Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarn' ('Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai`), đã trích dẫn ở trang 58/Tập I. 
5° DhP.viii.9 “Sahassa-Vagga' (“Phẩm Ngàn') Kinh Pháp Cú. 
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— 


Tuổi thọ (ãyu): thọ mạng của họ gia tăng. 

2. Sắc đẹp (vanno): sắc diện của họ trở nên sáng sủa. 

3. Hạnh phúc (sukha): sức khoẻ và sự sung túc của 

họ cải thiện. 

4. Sức mạnh (bala): thể chất và thê lực của họ tăng 

trưởng. 

Chú giải Pháp Cú giải thích thọ mạng với một ví 
dụ.“ Giả sử một người đã hoàn thành một thiện nghiệp tạo 
ra tái sanh làm người với tuổi thọ năm mươi năm. Và trong 
kiếp sống làm người ấy anh ta luôn luôn kính lễ, tôn trọng 
những bậc huynh trưởng (người lớn tuổi hơn) và nhân cách 
cao quý hơn, đó là cao hơn về giới, định và tuệ. Cung kính 
theo cách này, anh đã hoàn thành hàng tỷ thiện nghiệp. Rồi 
nếu, khi anh ta hai mươi lăm tuổi, một chướng nghiệp hay 
đoạn nghiệp bất thiện chín mùi, đe doạ thọ mạng của anh ta, 
thời những thiện nghiệp “cung kính" ấy sẽ cắt đứt bất thiện 
nghiệp, và nhờ vậy anh ta sống cho đến hết tuổi thọ của 
mình. Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là 
Ayuvaddhana Kumãra. 

Xưa, có hai vị đạo sĩ tu chung với nhau nhiều năm. 
Sau đó một người hoàn tục và lấy vợ. Khi vợ anh ta sanh đứa 
con trai đầu lòng, anh cùng với gia đình đi đến thăm và đảnh 
lễ vị đạo sĩ kia. VỊ đạo sĩ chỉ nói, 'Cẩu mong cho quý vị được 
sống lâu, với hai vợ chồng, mà không nói gì với đứa bé. 
Cha mẹ đứa bé lấy làm lạ, mới hỏi lý do tại sao ông không 
nói gì, và vị đạo sĩ nói với họ rằng đứa bé chỉ còn sống có 





59 DhPA.viii.8 'Äyu Vaddhana Kumãra-Vatthu', (*Câu Chuyện Cậu Bé Äyu 
Vaddhana') 
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bảy ngày nữa mà thôi. Và ông cũng nói thêm răng ông 
không biết cách làm thế nào để ngăn cái chết của đứa bé, 
nhưng Đức Phật là người có thể biết. 

Vì thế, hai vợ chồng vội đem đứa bé tới Đức Phật. 
Khi họ đảnh lễ Đức Phật, ngài cũng nói, Cầu mong cho thí 
chủ được sống lâu với hai vợ chống, mà không nói gì với 
đứa bé: và ngài cũng tiên đoán cái chết sắp tới của đứa bé. 
Và đề ngăn cái chết khỏi xảy ra, ngài nói với hai vợ chồng 
cho dựng một cái rạp lớn ngay lối vào nhà họ. Ngài bảo họ 
đem đặt đứa bé trên một cái giường đặt giữa rạp, để nghe 
chư Tăng tụng kinh Paritta (Kinh Bảo Hộ). Rồi, trong bảy 
ngày, Đức Phật cử tám hoặc mười sáu vị Tỳ-kheo đến đó 
tụng kinh bảo hộ. Đến ngày thứ bảy, Đức Phật thân hành 
đến và đi cùng với ngài còn có các vị chư thiên trên toàn cõi 
thế gian: họ đến để nghe Đức Phật dạy Pháp. Lúc bấy giờ, 
một ác Dạ Xoa tên Avaruddhaka, đứng ở lối vào căn nhà, 
chờ có địp để bắt đứa bé đi. Nhưng vì các vị chư thiên có oai 
lực hơn đã đến, nên Avaruddhaka phải lùi dần cho đến cuối 
cùng ông cách xa đứa bé cả hai mươi lý (I lý = 3 hay 4 
dặm). Và suốt đêm đó kinh paritta được tụng liên tục để bảo 
vệ đứa bé. Qua ngày hôm sau, đứa bé được bể xuống khỏi 
giường, và cho đảnh lễ Đức Phật. Lần này Đức Phật nói, cầu 
mong cho thí chủ sống lâu, với đứa bé ấy. Và khi người ta 
hỏi đứa bé sẽ sống được bao lâu, Đức Phật nói nó sẽ sống 
đến một trăm hai mươi tuổi. Vì thế đứa bé được đặt tên 
Avyuvaddhana Kumãra (ãyu = tuổi thọ; vaddhana = tăng 
trưởng; Kumära = cậu bé) 

Nếu phân tích kỹ trường hợp này, chúng ta hiểu Tăng 
một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đề cho 
Äyuvaddhana được tái sanh làm người. Chúng ta cũng hiểu 
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rằng một đoạn nghiệp bất thiện mạnh hơn sắp cắt đứt quả 
của thiện nghiệp tái sanh ấy, vì thế chỉ sau một tuần làm 
người nữa đứa bé sẽ chết. Nhưng nhờ nghe chư tăng, và sau 
đó có cả Đức Phật, tụng kinh bảo hộ, nên thiện nghiệp 
thường kính lễ và tôn trọng các bậc tôn trưởng và giới đức 
trong quá khứ đã củng cô cho “nghiệp tái sanh làm người” 
của cậu ta. Nghiệp được củng cô ây mạnh đến nỗi thọ mạng 
của nó tăng trưởng từ một tuần theo mong đợi lên đến một 
trăm hai mươi tuổi. Vận hành của nghiệp là như thế. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật nói với thanh niên 
Subha, con trai của Todeyya:'”' 

Nghiệp phân biệt các chúng sanh, đó là, có người 
hạ liệt và người ưu thắng. 

Bây giờ, quý vị hãy nghe lời giải thích thứ ba của Đức 
Phật cho thanh niên Subha. 


NGƯỜI HAY NÀO HẠI 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay 
với cục đát, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục, nêu 
người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. 


53! Đã trích dẫn trang 565. 
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Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến nhiều 
bệnh hoạn, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với 
tay, hay với cục đá, hay với cây gậy, hay với cấy đao. 


NANDA TINHQUÁI 


Ví dụ điển hình của việc đi xuống địa ngục do đánh 
người với tay là trường hợp của da-xoa (@akkha) 
Nanda. “Một lần, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi dưới ánh 
trăng, và chiếc đầu mới cạo của ngài chói sáng dưới ánh 
trăng. Khi ngài vừa nhập thiền, thì Nanda, một dạ-xoa, do 
tinh quái và tức bực đã đánh vào đầu ngài. Lực của cú đánh 
ẫy mạnh đến nỗi nếu dạ-xoa này đánh vào một ngọn núi, 
ngọn núi ấy sẽ tách đôi. Nhưng do Tôn giả Xá-lợi-phất đã 
được thiền chứng bảo vệ, ngài chỉ cảm thấy một sự xúc 
chạm nhẹ trên đầu. Tuy nhiên, bất thiện nghiệp ấy đã làm 
nhiệm vụ như hiện báo nghiệp (nghiệp cho quả ngay trong 
kiếp hiện tại). Dạ xoa ấy la lên, “Tôi đang bị thiêu cháy! Tôi 
đang bị thiêu cháy! Và biến mắt khỏi mặt đất, ngay lập tức y 
xuất hiện ở đại địa ngục. 

Ở đây, chúng ta cần phải hiểu rằng điều này không 
xảy ra do bất kỳ năng lực nào của Tôn giả Xá-lợi-phất:[243] 
nó chỉ xảy ra do sức mạnh của bất thiện nghiệp mà Nanda đã 
làm. Vận hành của nghiệp là thế. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật nói trong Kinh Dây Trói Buộc thứ hai: 


532 U.iv.4 “Yakkha Pahãna-Suttarn' ('Kinh Cú Đánh của Dạ Xoa') 
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*Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô. ” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô 
nhiễm. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh”. 

Nanda đã không kiểm soát được tâm của mình, không 
thể kiềm chế được hành động cô ý làm hại Tôn giả Xá-lợi- 
phất. Kết quả là y bị tái sanh trong địa ngục. Nếu quý vị 
muôn tránh tái sanh địa ngục, quý vị phải cô găng kiểm soát 
tâm của mình, nhờ vậy quý vị có thê tránh được những bắt 
thiện nghiệp. 


NGƯỜI BẤY CHIM ĐỘC ÁC 


Ví dụ điển hình khác về việc làm hại chúng sanh là 
trường hợp của Tôn giả Pũtigattatissa.“°°Trong thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật Kassapa,“ “khi mà thọ mạng của con 
người lên đến nhiều ngàn năm, ngài là một người bẫy chim 
(người đánh ch¡m) tên gọi là Sakunika. Bắt cứ khi nảo ngài 
bắt được nhiều chim, ngài sẽ không giết chúng. Thay vào đó, 
ngài bẻ cánh và chân của những con chim ây để chúng 
không trốn thoát được. Trải qua nhiều ngàn năm ngài đã làm 
điều này. Và cũng trong kiếp đó, có lần ngài đã đặt vào bát 
của một vị A-la-hán những vật thực quý giá, sau đó đảnh lễ 





3 DhPA.ii.7 “Pũti-Gatta-Tissa-Tthera-Vatthu” (“Chuyện Trưởng Lão 
PũtigattatIssa'). 
5 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 
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(ngũ thể đầu địa)” “dưới chân vị ấy và phát nguyện chứng 
đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Vào lúc chết, nghiệp bắt thiện hành hạ và giết chim 
trong nhiều ngàn năm ấy đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp 
để tạo ra tái sanh trong địa ngục, ở đó ngài phải chịu nhiều 
sự hành hạ qua hàng triệu năm. Tuy nhiên, trong thời Giáo 
Pháp của Đức Phật chúng ta, nghiệp để bát của ngài chín 
mùi như sanh nghiệp để tạo ra quả tái sanh làm người trở lại. 
Do lời nguyện chứng đắc A-la-hán của ngài trong quá khứ, 
ngài được xuất gia làm Tỳ kheo. Nhưng bắt thiện nghiệp não 
hại và giết quá nhiều chúng sanh ấy đã làm nhiệm vụ như 
chướng nghiệp để làm yêu đi thiện nghiệp để bát của ngài, vì 
thế nghiệp này không thê duy trì được sức khoẻ và kiếp sống 
Tỳ kheo của ngài nữa. 

Một hôm, ngài đồ bệnh. Những ung nhọt nổi khắp 
cùng thân ngài. Những ung nhọt ấy mỗi ngày mỗi lớn hơn, 
và tiết ra chất mủ hôi hám ướt đẫm cả thân ngài. Từ đó ngài 
được gọi là trưởng lão “Tissa Thối-Thân” (Pũti-Gatta-Tissa- 
Thera'). Rồi, sau một thời gian, xương của ngài bắt đầu phân 
huỷ. Và những vị Tỳ kheo bạn của ngài không thể chăm sóc 
cho ngài được nữa, bèn bỏ rơi ngải. 

Khi Đức Phật khám phá ra sự việc, và với chính tay 
của mình ngài đã lau sạch sẽ cho Tôn giả Pũtigatta với nước 
ấm, rồi thay những tắm y dơ cho ngài. Việc làm này đã tạo 
ra một cảm giác dễ chịu nơi Tôn giả Pũtigatta, và tâm ngài 
càng lúc cảng trở nên an tịnh hơn. Đức Phật lúc đó mới 





53 Ngũ thê đầu địa hay năm điểm chấm đất: một hình thức tôn kính theo truyền 
thống cô Ấn Độ, với hai tay, hai đầu gối, và trán chạm đất. 
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thuyết cho ngài một bài Pháp ngắn, và trong khi lắng nghe 
Pháp, Tôn giả Pũtigatta có thê quán tính chất vô thường, khổ 
và vô ngã trong các hành. Cuối thời Pháp, ngài trở thành một 
bậc Thánh A-la-hán. Tâm ngài thoát khỏi tham, sân, và s1. 
Vận hành của nghiệp là thế. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói 
trong Kinh Dây Trói Buộc thứ hai: 

*Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô.” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô 
nhiễm. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh”. 


Bây giờ, chúng ta sẽ nghe câu trả lời thứ tư của Đức 
Phật cho thanh niên Subha: 


NGƯỜI KHÔNG HAY NÃO HẠI 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tnh không hay não hại các loài hữu tình, với 
tay, hay với cục đá, hay với cấy gậy, hay với cấy đao. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, nêu người ây 
sanh trở lại làm Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy không đa bệnh. 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến ít bệnh 
hoạn, này Thanh niên, tức là tánh không hay não hại các 
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loài hữu tình với tay, hay với cục đá, hay với cây gậy, hay 
với cây đao. 


Thiện nghiệp không làm hại và giết chết các chúng 
sanh có thê trực tiếp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đỀ tạo ra 
tái sanh hoặc một kiếp sống lâu dải trên thiên giới, hoặc một 
kiếp sống làm người trường thọ không có nhiều bệnh hoạn. 
Nếu một người còn hoàn thành các thiện nghiệp khác, như 
ba phước nghiệp sự (Đố thí, trì giơi, tu thiên) hạnh của họ 
được tịnh hoá thêm nữa. Và nếu thiền của một người còn 
bao gồm bốn phạm trú (ờ, bi, hỷ và xả), hạnh của họ thậm 
chí được làm cho thanh tịnh nhiều hơn nữa. Bốn phạm trú 
(cattãro brahma-vihara) là:[244] 

I. Từ đmei): ước mong răng mọi chúng sanh đều 

được an vuI. 

2. Bi (#arunã): ước mong rằng mọi chúng sanh 

không phải khô. 

3. Hỷ ứnudi4): hoan hỷ với hạnh phúc và thành công 

của người khác. 

4. Xả („pekkha): nhìn mọi chúng sanh với thái độ vô 

tư. 

Khi một người hành bốn phạm trú này cho đến cận 
định hoặc bậc thiền, những nghiệp ấy có thể làm nhiệm vụ 
như những sanh nghiệp hay trì nghiệp mạnh mẽ nhất đề tạo 
ra tái sanh: hoặc một đời sống lâu dài trên thiên giới, hoặc 
một kiếp sống làm người trường thọ và khoẻ mạnh. Lý đo là 
vì khi một người tu tập và hoàn thành những nghiệp như 
vậy, tâm của họ có khuynh hướng thấy các chúng sanh thoát 
khỏi hiểm nguy; thoát khỏi khổ thân và khổ tâm; được an vui 
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và hạnh phúc; và có khuynh hướng thấy các chúng sanh 
được trường thọ...Những nghiệp với thiện ý như vậy (khi 
chúng chín mùi) có thể tạo ra sức khoẻ và sống. lâu trong một 
kiếp sông làm người. Do đó, nếu quý vị muốn được khoẻ 
mạnh và sống lâu, hãy thanh tịnh giới của mình, đừng làm 
hại hay giết hại các chúng sanh, đồng thời cô gắng tu tập bốn 
phạm trú. Vì như Đức Phật nói: 

Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một 
người đức hạnh được thành tựu nhờ sự trong sạch của 
giới. 


TÔN GIÁ BÄKULA VÔ BỆNH 


Một ví dụ điển hình về giới thanh tịnh cùng với bốn 
phạm trú như vừa nêu là trường hợp của Tôn giả Bãkula."Ẻ” 
Một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, ngài là một 
Bà-la-môn đa văn. Với ước nguyện muốn thăng hoa hạnh 
phúc của mình trong những kiếp sống tương lai, ngài chọn 
sông đời đạo sĩ ở trong rừng. Tại đó, ngài đạt được sự thiện 
xảo trong tám thiền chứng và năm thần thông hiệp thế. "°Ÿ Và 





s A. VII.Liv.5 “Dãn-papatti-Suttarh' (*Kinh'Kinh Thọ Sanh Do Bồ Thí? 
Đức Phật giải thích ước nguyện tái sanh được thành tựu đối với những người 
có giới đức làm việc bố thí hay cúng dường. Xem thêm ghi chú cuối chương 
59, trang 74/Tập I. 

5” M.IILiii.4 'Bãkula Suttarh° (“Kinh Bãkula') 
®3 Tám thiền chứng: bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc; năm thần thông: 
xem ghi chú 207 trang 162/Tập I. 
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rồi ngài sử dụng “thời giờ quý giá°[245] của mình đề hiện tại 
lạc trú (hưởng hạnh phúc, an lạc của thiên). 

Lúc bấy giờ, Đức Phật Anomadassĩ đã xuất hiện trên 
%“Một hôm Bãkula có dịp được nghe Đức Phật 
thuyết pháp, và xin quy y Tam Bảo. 

Lần nọ, Đức Phật bị bệnh đau bụng, Bãkula đã cúng 
dường thuốc và trị được bệnh cho ngài. Cúng dường của 
Bãkula đã hoàn thành bốn pháp: 

1. Người cúng dường, Bakula, là người giới đức. 
Hơn nữa, giới của ngài còn được củng cố bằng 


thế gian. 


tám thiền chứng và năm thần thông hiệp thế, vì 
chúng đè nén những triển cái cho ngài trong 
một thời gian lâu dài. Và ngài cũng đã quy y 
Tam Bảo. 

2. Người thọ nhận, Đức Phật, được xem là bậc 
giới đức nhất trong toàn cõi thế gian. 

3. Vật cúng dường, thuốc trị bệnh, có được một 
cách chân chánh, tức là lây được từ trong rừng. 

4. Người cúng dường có một nội tâm hoan hỷ, 
không ô nhiễm trước lúc cúng dường, trong lúc 
cúng dường và sau khi cúng dường. Nghĩa là 
vào lúc đó, tâm ngài thoát khỏi những phiền 
não. Ngài không tìm kiếm điều gì từ nơi Đức 


5” Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 
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Phật, ngoại trừ các Ba-la-mật.““ “Ngài biết quả 
của nghiệp này sẽ rất lớn, bởi vì ngài có thiên 
nhãn thông, biết được những vận hành của 
nghiệp. 

Trong kinh “Phân Biệt Cúng Dường', Đức Phật giải 
thích rằng nếu một nghiệp được hoàn thành với bốn pháp 
như vậy sẽ có quả rất lớn, và chắc chắn sẽ tạo ra quả tròn đủ 
của nó: ” 

[1] Khi một người giới đức cúng dường một vật, 
[2] kiểm được một cách chân chánh, hay kiếm được 
đúng pháp, 

[3] đến một người giới đức 

[4] với tấm lòng chân thật, đặt niềm tin nơi quả của 
nghiệp là rất lớn, vật thí đó sẽ cho quả tròn đủ, Như Lai 
tuyên bố như vậy. 

Cúng đường của Bãkula đã hoàn thành bốn điều kiện 
này, và điều đó có nghĩa là nó sẽ cho quả tròn đủ. 

Sau đó, khi Đức Phật bình phục và khoẻ mạnh trở lại, 
Bãkula đã đi đến gặp Đức Phật và phát nguyện rằng: 

Bạch Đức Thế Tôn, nhờ thuốc của con mà Như Lai 
đã bình phục. Do thiện nghiệp này, cầu mong cho bất kỳ 
kiếp sống nào con sinh ra, sẽ không có một chứng bệnh 
nào xuất hiện trên thân con dù chỉ trong vài giây. 





® Ba-la-mật: xem ghi chú 123 trang 110/Tập I 
%1 M.II.iv.12 *Dakkhinã-Vibhanga Suttarh' (“Kinh Phân Biệt Cúng Dường') 
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Do nghiệp mạnh mẽ và trong sạch của ngài, cùng với 
lời nguyện này, trong bất kỳ kiếp sống nào sanh ra ngài 
không bao giờ phải nếm mùi bệnh hoạn, dù chỉ trong vải 
giây. Vận hành của nghiệp là thế. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật nói trong “Dãn-Ùpapatti- 
Suttarh' (“Kinh Thọ Sanh Do Bồ Thí”): 

Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một 
người đức hạnh được thành tựu nhờ sự trong sạch của 
giới. 

Nếu quý vị muốn hoàn thành những nghiệp cao 
thượng khi làm việc bồ thí hay cúng dường quý vị nên noi 
theo tắm gương của ngài Bãkula. 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật AnomadassI, 
Bãkula đã hoàn thành rất nhiều ba-la-mật, kế cả ba-la-mật 
thiền, trong khoảng một trăm ngàn năm. Ngài đã duy trì 
được thiền cho đến lúc chết, vì thế nó trở thành một trọng 
nghiệp thiện, và ngài được tái sanh trong cõi Phạm Thiên.” 
Ngài cứ luân phiên lúc tái sanh thiên giới, lúc tái sanh cõi 
nhân loại như vậy trong khoảng một A-tăng-kỳ kiếp, và 
không bao giờ bị một chứng bệnh nảo cả. 

Đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara, 
Bãkula là một gia chủ trong kinh thành HarnsävatI. Khi nghe 
Đức Phật tuyên bố một vị Tỳ-kheo nọ là đệ nhất về sức khoẻ 


%2 A.VIILI.iv.5 “Dãn-Ũpapatti-Suttarn° (“Kinh Thọ Sanh Do Bồ Thí Đức 
Phật giải thích ước nguyện tái sanh được thành tựu đối với những người có giới 
đức làm việc bồ thí hay cúng dường. Xem thêm ghi chú cuối chương 59, trang 
80/Tập I. 

® trong nghiệp thiện: về chỉ tiết, xem “Trọng Nghiệp Thiện” trang 359/Tập I 
® Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật' cuối Tập II. 
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(vô bệnh đệ nhất), ngài đã phát nguyện được trở thành một 
vị tỳ kheo đệ nhất như vậy trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật tương lai. Cho đến lúc đó ngài đã hoàn thành được 
nhiều thiện nghiệp, như cúng dường tứ vật dụng đến Đức 
Phật và Chúng Tăng. Đức Phật Padumuttara thấy răng 
Bãkula sẽ hoàn thành được những ba-la-mật cần thiết để 
thành tựu lời nguyện này, và thọ ký rằng điều này sẽ xảy ra 
trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. Suốt kiếp 
sống trường thọ một trăm ngàn năm ấy, Bãkula đã hoàn 
thành nhiều thiện nghiệp như bố thí, trì giới và tu tập thiền 
chỉ cũng như minh sát cho đến Hành Xả Trí (Saủkhär- 
Upekkhä-Ñãna)."*° 

Trước thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật VipassI (Tỳ- 
bà-thï), ngài tái sanh ở xứ Bandhumat, ở đây ngài cũng xuất 
gia đạo sĩ. Khi đức bô-tát thành Phật, Bãkula trong kiếp đó 
cũng gặp Đức Phật, và quy y Tam Bảo. Tuy nhiên, dù có đức 
tin nơi Đức Phật, ngài vẫn không thể từ bỏ đời sống đạo sĩ 
của mình. Mặc dù vậy, ngài cũng lắng nghe những bài Pháp 
của Đức Phật, và trong khoảng một trăm ngàn năm, ngài đã 
hành thiền chỉ và thiền minh sát theo những chỉ dẫn của Đức 
Phật tại nơi trú ngụ của ngài trong rừng. Thêm nữa, với năng 
lực thần thông, ngài còn đi hái thảo được ở trong rừng, làm 
thành thuốc, và dâng cúng cho các vị tỷ kheo bệnh. Khi làm 
điều này, tư (cetanã) của ngài chỉ là để chữa bệnh cho các Tỳ 
kheo mà thôi: có lần, ngài đã chữa lành bệnh cho nhiều vị Tỳ 
kheo do hít phải mùi của những bông hoa độc. Trong kiếp 
đó, một lần nữa ngài đã duy trì được thiền cho đến lúc chết, 


® Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Ñãna): xem trang 222/ Tập I 
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điều này có nghĩa rằng ngài lại được tái sanh trong cõi Phạm 
Thiên. Và trong khoảng chín mươi mốt kiếp, ngài luân lưu 
hết cõi chư thiên này đến cõi chư thiên khác, với đôi lúc làm 
người. 

Đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa,““ ngài 
sanh làm người, và đã hoàn thành được nhiều thiện nghiệp 
nhờ tu sửa các tu viện cũ kỹ, hư hỏng, và giúp các vị Tỳ 
kheo bệnh được khoẻ mạnh. Do thiện nghiệp này, và cũng 
do thiện nghiệp tiền kiếp đã chữa lành bệnh cho Đức Phật 
Anomadassï, Bäkula đã hưởng được sự trường thọ và sức 
khoẻ hoàn hảo trong mọi kiếp sống. 

Trước khi Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện, 
ngài tái sanh ở xứ Kosambi, trong gia đình của một viên hội 
đồng tỉnh. Một hôm, trong khi người vú đang tắm cho ngài ở 
bến sông Yamunä, thì bị tuột tay đánh rơi ngài xuống nước, 
và một con cá lớn đã nuốt lấy ngài: nhưng ngài không chết. 
Mạng sống của ngài được giữ gìn bằng năng lực của sự 
thanh tịnh trong kiếp cuối; đó là sự thê hiện của trí biến mãn 
thân biến (ñãna-vipphara iddhi). sự Năng lực thần thông này 
xuất hiện là do ba-la-mật của ngài quá nhiều đến nỗi ngài 
không thể chết mà không đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí: điều 
này là chắc chắn đối với cái chết cuối cùng của ngài. "?Š 

Con cá sau khi nuốt Bãkula đã bị một người đánh cá 
bắt được, và bán cho vợ của một viên hội đồng tỉnh khác ở 





“° Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật cuối Tập II. 

®” Cũng còn gọi là “Đạt được nhờ sự Can Thiệp của Trí”. Đây là một trong 
mười pháp thần thông (¡ddhi). 

“8 VsM.xii.373 “Iddhividha-Niddeso' (“Giai Thích Về Các Thần Thông”) 
PP.xii.27 
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Barãnasï. Khi con cá được mô ra, người ta phát hiện đứa bé 
không bị tổn thương gì, và vợ của viên hội đồng đã nhận 
nuôi đứa bé như con trai của mình. Câu chuyện sau đó lan 
truyền đến xứ Kosambiï, cha mẹ của Bãkula đã đi đến 
Baranasï để đòi lại con của mình. Nhưng người mẹ nuôi từ 
chối. Trường hợp của họ đã được đưa lên đức vua, và nhà 
vua ban lệnh cả hai gia đình cùng chia phần nuôi dưỡng 
Bakula: đó là lý do vì sao tên của ngài được gọi là Bãkula 
(bã = hai; kula = gia đình). Sau khi sống một đời sống vinh 
hoa, ở tuổi tám mươi, một lần Bäkula đi nghe Pháp của Đức 
Phật chúng ta, và có được niềm tin nơi Tam Bảo, lần này 
ngài xuất gia làm Tỳ-kheo. Chỉ trong vòng tám ngày sau thọ 
giới ngài trở thành một bậc Thánh A-la-hán với tứ tuệ phân 
tích. “ 

Bäkula được Đức Phật tuyên bố là vị đệ tử có sức 
khoẻ tốt đệ nhất. Ngài cũng là một trong bốn vị Tỳ-kheo có 
đại thần thông (mah-ãbhiññä) “ “trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật chúng ta. Ngài sống đời Tỳ-kheo trong tám mươi 
năm, và đến tuổi một trăm sáu mươi, ngài nhập Niết Bàn Tối 
Hậu (Parinibbana) khi đang ngồi trên giàn thiêu. Sự trường 
thọ và sức khoẻ hoàn hảo của ngài là do thiện nghiệp mà 
ngài đã hoàn thành trong những kiếp sống trước, dựa trên 
giới thanh tịnh. 

Ở đây, tôi muốn bàn thêm một ít về những vận hành 
của nghiệp. Khi Bãkula cúng dường thuốc trị bệnh đến Đức 
Phật AnomadassT, ước mong được thấy Đức Phật khoẻ mạnh 





®° tứ tuệ phân tích: xem ghi chú 625 trang 592. 
5° Ba vị kia là Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-Kiền-Liên, và Tỳ-kheo Ni 
Bhaddakaccana Yasodharä. 
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của ngài rất mãnh liệt: tư (ceanã) của ngài rất mạnh. Và khi 
ngài chữa bệnh cho các vị Tỳ-kheo trong Giáo Pháp của Đức 
Phật VipassT cũng vậy, ước mong được thấy họ khoẻ mạnh 
rất lớn: như vậy tư của ngài trong trường hợp này cũng rất 
mạnh. Nói chung, ước mong thấy các con người giới đức 
được khoẻ mạnh là nghiệp chí thiện, nó làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp hoặc trì nghiệp để giữ cho một người được khoẻ 
mạnh trong các kiếp sống tương lai. 

Quý vị có muốn được tái sanh cõi trời không? Quý vị 
có muôn được một kiếp người trường thọ và khoẻ mạnh 
không? Nếu quý vị muốn như vậy, quý vị nên cô gắng là một 
người không đả thương và giết hại những chúng sanh khác, 
và cô găng học theo những gì Bakula đã làm, đó là: 

e_ Quý vị phải cô gắng làm cho hạnh (carzza) của 

mình được thanh tịnh bằng cách giữ giới. 

e_ Quý vị phải bố thí thuốc và thuốc trị bệnh đến 
những người giới đức với tất cả tấm lòng của 
mình, đó là, bố thí mà không mong đợi người thọ 
nhận đáp trả điều gì. 

e_ Quý vị phải tu tập thiền chỉ (samaiha) và thiền 
minh sát (wipassanäa) cho đến khi thành công, và 
phải chắc chăn là mình thông thạo bốn phạm trú 
(từ, b1, hỷ và xả). 

Sở đĩ một người đả thương và sát hại những chúng 
sanh khác là vì phiền não //hzm, sân, si). Chúng không tạo ra 
tái sanh trên cõi trời, và cũng không tạo ra một kiếp sống 
làm người trường thọ và khoẻ mạnh: chúng chỉ tạo ra tái 
sanh trong bốn cõi khổ, và một kiếp sống làm người đoản 
thọ và lắm phiền muộn. Vận hành của nghiệp là thế. 
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Những vận hành của nghiệp như vậy là lý do tại sao 
Đức Phật nói:”! 

Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một 
người đức hạnh được thành tựu nhờ sự trong sạch của 
giới. 

Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ năm của 
Đức Phật cho thanh niên Subha. 


LÀ NGƯỜI PHẪN NỌ,CÁU KỈNH 


Ở đây, này Thanh miên, có người đàn bà hay người 
đàn ông hay phẫn nộ, nhiều phật ý. Bị nói đến một chút 
thời bắt bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn 
nộ, sân hận, tức tôi. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cối đứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục, nêu 
người ây được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh 
ra, người ấy phải bị xấu sắc."” 

Đây là con đường, này Thanh niên, đưa đến xấu 
sắc, đó là phẫn nộ, sân hận, chống dối, và tỏ lộ phẫn nộ, 
sân hận, tức tôi. 





%! A.VIILI.iv.5 “Dãn-Dpapatti-Suttamn” (“Kinh Thọ Sanh Do Bồ Thí Đức 
Phật giải thích ước nguyện tái sanh được thành tựu đối với những người có giới 
đức làm việc bố thí hay cúng dường. Xem thêm ghi chú cuối chương 59, trang 
74/Tập I. 

%3“ Đức Phật cúng giải thích điều này cho Hoàng Hậu Mallikã: xem “Hoàng 
Hậu Mallikã' trang 369/Tập I. 
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PAÑCAPAPICAUCÓ 


Một ví dụ điển hình của phẫn nộ dẫn đến xấu sắc là 
Pañcapäpr."”” Cô là con gái của một người đàn ông nghèo ở 
BaranasI. Tay, chân, miệng, mắt và mũi của cô rất ư là xấu, 
đó là lý do vì sao cô lại được gọi là PañcapäpT (người có năm 
khuyết điểm). Nhưng bù lại cô có một thứ rất tốt, đó là sự 
xúc chạm của cô. Xúc giác của cô cực kỳ dễ chịu. Đó là do 
nghiệp thiện cô đã hoàn thành trong môt kiếp trước. 

Trong một kiếp qúa khứ, cô cũng là con gái của một 
người đàn ông nghèo ở kinh thành Baranas1. Ngày nọ, một vị 
Phật Độc Giác (Paccekabuddha) đi kht thực ở Bãrãnasĩ để 
xin một ít đất sét về vá lại bức vách hư nơi ngài trú 
ngụ. “Khi nhìn thấy Pañcapäpï đang nhào đất sét (vì nhà cô 
làm đồ gốm), ngài dừng lại trước cửa nhà và đứng yên lặng. 
Cô đoán ra điều ngài muốn, và ném cho ngài một cái nhìn 
giận dữ. Mặc dù vậy, cô vẫn cúng dường cho ngài một cục 
đất sét. Việc cúng dường này là một thiện nghiệp, nhưng 
phối hợp với phẫn nộ. Mặc dù nó làm nhiệm vụ như một 
sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm người, song sự phẫn nộ 
của cô ta đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp khiến cho cô 
nhìn rất xâu. Đồng thời nghiệp cúng dường mang tính đồng 
nhất cũng làm nhiệm vụ như trì nghiệp khiến cho xúc giác 
của cô vô cùng êm dịu. Cuối cùng thì nghiệp ấy vẫn cho 
những kết quả tốt. 


%3 JA.XXI.iv.4 'Kunäla-Jãtaka-Vannanã (*Mô Tả Tiền Thân Kunäla') 
3 Đối với các vị tu sĩ ở Ấn Độ cổ xưa, đi khất thực phi thời, khi các vị cần đến 
những vật dụng khác là một thói quen. 
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Một hôm cô tình cờ chạm vào người Baka, vua của 
xứ Bãrãnasĩ. Sự xúc chạm của cô êm dịu đến nỗi đức vua 
phải điên cuồng với sự thèm muốn. Ngài đã cải dạng thành 
dân thường để đến viếng nhà cô, và xin cưới cô làm vợ. 
Nhưng đức vua ngại không dám. tấn phong cô làm chánh 
cung hoàng hậu, vì cô quá xâu; e rằng mỌi người sẽ chế giễu 
mình. Vì thế đức vua khéo sắp đặt cho tất cả đàn ông trong 
xứ được chạm vào xúc giác của cô, và bọn họ cũng nôi điên 
với sự thèm muốn như ngài. Sau đó, vua đã có thể an toàn 
tắn phong cô làm chánh cung hoàng hậu. Tuy nhiên những 
bà hoàng hậu khác trở nên ganh ty, và bí mật cho người bắt 
cô thả trôi sông trên một chiếc thuyên. Pavariya, vua nước 
láng giềng, đã cứu được cô và tuyên bố cô thuộc quyền sở 
hữu của ông. Hai vị vua chuẩn bị chiến tranh nhằm chiếm 
hữu cô, nhưng sau đó đã đồng ý để PañcapäpT mỗi tuần sống 
với một vị vua. Vận hành của nghiệp là thế, đó là lý do tại 
sao Đức Phật nói với thanh niên Subha: 

Nghiệp phán biệt các chúng sanh, nghĩa là, có 
người hạ liệt và người ưu thắng. 


SUPPABUDDHA LĂNGMẠ 


Một ví dụ điển hình khác về sự phẫn nộ đưa đến xấu 
sắc là Suppabuddha, người hủi nghèo ở kinh thành Rãjagaha. 
Ông thực hành tam học dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật. Ông 
đã làm trong sạch hạnh (caraøa) của mình băng ĐIỚI, lắng 
nghe Pháp với tâm cung kính và thực hành thiền chỉ và thiền 
minh sát thuần thục. Một hôm, khi đang nghe Đức Phật 
giảng Pháp, ông trở thành bậc Thánh Nhập Lưu (so-4panna): 


614 Vận Hành Của Nghiệp 


một bậc Nhập Lưu, nhưng là người hủ!. Ông bị hủi như thế 
nào? Loại nghiệp nào là nguyên nhân khiến ông bị như 
thế?” 

Các vi Tỳ-kheo đã hỏi Đức Phật câu hỏi này, và được 
Đức Phật giải thích: Trong một tiền kiếp trước, Suppabuddha 
là con trai của một viên trưởng khó, một thương gia rất giàu 
ở Rãjagaha. Một hôm, ông cùng với đoàn tuỳ tùng đi đến 
một khu vườn khả ái. Ông mong đợi được khoe khoang sự 
giàu có của mình, và có được nhiều người cung kính. Nhưng 
khi đi gần đến khu vườn khả ái ấy, ông nhận ra rằng chẳng 
có người nào chú ý đến ông: mọi người đang tập trung vào 
Đức Phật Độc Giác TagarasikhT. Suppabuddha đã tích tạo rất 
nhiều bất thiện nghiệp trên đường đi bởi vì ông cảm thấy thất 
vọng. Ông phẫn nộ khi thấy mọi người không ai để ý tới 
ông, mà chỉ cung kính Đức Phật Độc Giác, mà vị này thì chỉ 
mặc mỗi một tắm y bá-nạp. Vì thế khi Suppabuddha tiến đến 
gần Đức Phật Độc Giác, ông đã nhồ nước miếng vào ngài, và 
nói: “Cái đồ hủi này, ăn mặc rách rưới như người hủi mà đi 
đây đi đó! Rồi ông xoay lưng phía trái, và bỏ đi. 

Sau khi lăng mạ Đức Phật Độc Giác như vậy, cả ngày 
hôm đó và hôm sau, ông cứ nhớ đi nhớ lại cảnh ẫy VỚI sự tức 
tối. Kiêu hãnh vì là con của một vị trưởng khó, ông đã hoàn 
thành hàng tỷ bắt thiện nghiệp theo cách này. Vào lúc chết, 
một trong những nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp, và tạo ra tái sanh trong địa ngục. Ở địa ngục, ông đã 
trải qua những khổ đau khủng khiếp trong hàng triệu năm. 





%3 U,v.3 'Suppabuddha-Kutthi-Suttarn' (*Kinh Người Cùi Suppabuddha'): và 
cũng được mô tả trong DhPA.vi.6 “Suppabuddha-Kutthi-Vatthuˆ (“Chuyện 
Người Cùi Suppabuddha”) 
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Đến thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, một thiện nghiệp 
đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đê tạo ra tái sanh như một 
con người. Nhưng hạnh phúc làm người của ông bị chướng 
ngại bởi “những chướng nghiệp làm người hủi”, và ông trở 
thành một người bât hạnh nhât ở kinh thành Rãjagaha. 
Những vận hành của nghiệp như vậy là lý do khiên Đức Phật 
phải nói trong “Kinh Kokälika': “9 

“Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong 
miệng, Ké ngu khi nói bậy, Tự chặt đút lấy thân. ° 

Tuy nhiên, trong kiếp này, Suppabuddha đã đạt được 
phước báu của Bậc Thánh Nhập Lưu. Ông đi đến Đức Phật, 
đảnh lễ và xin quy y Tam Bảo. Trên đường trở về thành 
Vương Xá, một dạ-xoa dưới lốt con bò đã húc ông chết. Đây 
cũng chính là dạ-xoa đã giết chết Tambadathika, người đao 
phủ, PukkusatI, và đạo sĩ Bahiya DaãrucTriya, mà chúng tôi đã 





656 S.T.VI, ¡.10 “Kokãlika-Suttarh° ('Kinh “Kokälika'). Kokãlika là một vị Tỳ- 
kheo đã chỉ trích Tôn giả Xá-lợi-Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Do nghiệp đó 
ông đã bị một chứng bệnh về da vô cùng khủng khiếp: ““Tỷ-kheo Kokàlika ra đi 
không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. Từ 
hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugøga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn 
lên bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột 
cây jujube, cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột 
kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, chúng lớn 
lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng 
quả billa. Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ. Rồi 
Tyỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh chung. BỊ mệnh chung, Tỷ-kheo 
Kokàlika sanh trong địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả 
Sàriputta và Moggallàna.” 
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đê cập ở trước.” Tại sao đạ-xoa lại giêt chêt bôn người 
này? 


GÁI ĐIÊM BẢO THÙ 


Bốn người đàn ông bị dạ-xoa này giết từng là bốn quý 
tử của những thương gia giàu có trong một kiếp quá khứ. Dạ 
xoa giết họ dưới lốt một con bò là một nữ dạ-xoa (yakkhini): 
trong tiền kiếp đó là một cô gái điểm và bị bốn cậu ấm này 
dụ đưa đến lạc viên. Sau khi hành lạc với cô ta xong, họ đã 
giết chết và lấy hết nữ trang của cô, kê cả tiền mà họ đã trả 
cho cô ta. Vào lúc chết, cô thề sẽ báo thù. Và cô đã giết chết 
họ trong hơn một trăm kiếp. 

Như vậy, Suppabuddha, trong vô lượng kiếp quá khứ 
đã tích tạo không biết bao nhiêu là nghiệp bắt thiện. Lăng mạ 
một vị Phật Độc Giác, và sau đó nhớ đến sự kiện này với 
tâm sân hận, cũng như đã tham gia vào vụ giết hại cô gái 
điểm. Chỉ với hai hành động này thôi, ông đã hoàn thành vô 
số bắt thiện nghiệp: một số trong đó sẽ chín mùi như những 
sanh nghiệp, một số như trì nghiệp, một số như chướng 
nghiệp, và một số như đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp là những 
nghiệp được cảm thọ quả trong một kiếp về sau nảo đó 





%” Về người đao phủ, xem lại trang 370/Tập I. Về Pukkusãti, xem trang 467, 
và về Bãhiya DãrucTriya, xem trang 407. 

%3 DPA.vi6 “Suppabuddha-Kutthi-Vathu” (Chuyện Người Hủi 
Suppabuddha'") 
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(aparapariya-vedamiiya-kamma: hậu báo nghiệp): một đoạn 
nghiệp hiện tại đã cắt đứt sanh nghiệp thiện tạo ra tái sanh 
làm người của ông ta. Nhưng nó không thể làm cho quả 
riêng của nó phát sanh, bởi vì tất cả những bắt thiện nghiệp 
tạo ra tái sanh trong bốn ác đạo đã trở thành vô hiệu lực như 
kết quả của Nhập Lưu Thánh Đạo Trí. Tuy nhiên, ở đây 
đoạn nghiệp đã cho phép sanh nghiệp thiện khác tạo ra tái 
sanh trong cung trời Đâu-Suất (7ãvziisz). Vận hành của 
nghiệp là thế. 

Bây giờ, chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ sáu của 
Đức Phật cho thanh niên Subha. 


LÀ NGƯỜI KHÔNG PHÃNNỘ,CÁU KỈNH. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người dàn ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu 
cho bị nói đến nhiều, cũng không bắt bình, phẫn nộ, sân 
hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện 
thủ, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ây không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nêu người ấy đi 
đễn loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy đẹp 
sắc (pasadika: hoan hỷ) 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến đẹp sắc, 
tức là không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói 
đến nhiều, cũng không bắt bình, phẫn nộ, sân hận, chống 
dối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
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TÔN GIÁ SUBHŨTI TỪ BI 


Một ví dụ điển hình của sự thân thiện đưa đến đẹp sắc 
là Tôn giả Tu-bô-đề (Subnøi)."”Trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật Padumuttara,“““ngài sanh trong một gia đình giàu 
có và được gọi là Nanda. Về sau ngài trở thành một đạo sĩ, 
người lãnh đạo tỉnh thần của bốn mươi-bốn ngàn vị đạo sĩ 
(is¡).'°"Họ sống trong một khu rừng gần một ngọn núi lớn, tu 
tập thiền chỉ, và tất cả đều thiện xảo trong tám thiền chứng 
và năm thần thông hiệp thế." 

Một hôm Đức Phật và một trăm ngàn vị A-la-hán đến 
thăm họ bằng đường hư không. Các vị đạo sĩ rất hoan hý, chỉ 
trong ít phút, họ dùng năng lực thần thông của mình đi gôm 
những bông hoa và trải làm chỗ ngồi cho khách. Sau khi 
ngồi trên chỗ đã soạn, các vị khách nhập vào diệt tận định 
(mrodha-samaparr¡), một định chứng diệt tạm thời tâm và sắc 
do tâm tạo." Và trong bảy ngày đó, Nanda đứng đăng sau 
Đức Phật cầm một tán dù bằng hoa che cho ngài. Ở đây, quý 
vị thấy sự kiên nhẫn của ngài to lớn biết dường nào! Trong 


5° A A.L.xix.2 “Subhũti-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Tôn giả Subhũti”) 

59 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 

5! Thân phận đao sĩ của họ không phải là tình trạng sống cô độc, mà chỉ là 
sống trong rừng, xa lánh xã hội. 

52 Tám thiền chứng: bốn thiền vô sắc và bốn thiền vô sắc; các năng lực thần 
thông: xem ghi chú 207, trang 162/Tập I 

%3 điệt tận định hay chứng diệt: xem ghi chú 389, trang 318/Tập I 
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suốt thời gian ngài tích tạo những thiện nghiệp, ngài đã 
không nhúc nhích trong bảy ngày! Ngài không nằm xuống 
nghỉ, không ăn uống, không đi vệ sinh. Và tâm ngài hoàn 
toàn tập trung. Sở dĩ ngài làm được điều này là do ngài đã 
thuần thục trong tám thiền chứng, và năm thần thông hiệp 
thế. Với tâm định ngài đứng đẳng sau Đức Phật, cẦm một tán 
dù bằng hoa, che cho Đức Phật trong suốt bảy ngày. 

Quý vị thử tưởng tượng con số những thiện nghiệp đã 
phát sanh xem! Ngay cả trong một cái búng tay đã có nhiều 
ngàn triệu tiễn trình ý môn sanh lên và diệt, mỗi tiễn trình 
với bảy tốc hành tâm, mỗi tốc hành tâm đều có tư (cefanä) 
hay sự cố ý vốn tạo thành nghiệp (&amzna). Như vậy chúng ta 
có thể hiểu được răng thiện nghiệp phát sanh trong những 
tiễn trình ý môn của Nanda là không thê tính kể. 

Nghiệp của các tiến trình tâm ấy là thiện pháp dục 
giới (kãm-ãvãcãra kusala dhamma). Và năm tốc hành tâm giữa 
trong sỐ bảy tốc hành đó được xem là mạnh nhất, chúng tạo 
thành những hậu báo nghiệp (aparäpariya-vedaniya-kamma), 
sẽ được cảm thọ trong một kiếp tương lai nào đó sau kiếp kế 
cho đến lúc Bát-Niết-Bàn (sự điệt tối hậu) của một người. 
Những nghiệp như vậy có thê tạo ra quả thủ thắng nhất ở cõi 
dục trong một thời gian rất dài. 

Khi Đức Phật và các vị A-la-hán xuất khỏi diệt tận 
định, đó là thời gian thuận lợi nhất để cúng đường đến các 
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+ 6Ó4vra ⁄ * ~ 3#~ 7 ` z * 7® A ~ 
vị. - Và các vị đạo sĩ đã cúng dường các loại trái cây cũng 


như bông hoa có được một cách chân chánh từ trong rừng, 
đến Đức Phật và Chúng Tăng. Kế đó Đức Phật đã yêu cầu 
một trong sỐ các vị tỳ-kheo, thuần thục trong việc thọ nhận 
của cúng dường, và thuần thục trong thiền tâm từ, để thuyết 
pháp khích lệ (anumodanä - tu) hỷ pháp). 

Cuối bài pháp khích lệ, các vị đạo sĩ đều trở thành 
Thánh A-la-hán, ngoại trừ Nanda. Vì sao? Bởi vì tâm vị ấy 
đang gắn chặt vào sự lỗi lạc của vị tỳ-kheo thuyết pháp. Do 
đó, vị ẫy không đắc một Đạo Quả nào. 

Khi khám phá ra những đức tính nỗi bật của vị tỳ 
kheo ấy, Nanda quyết định rằng mình cũng sẽ đạt được địa 
vị kiệt xuất như vậy. Sự quyết định của ngài được kèm theo 
bởi năm yếu tố: 

1. Giới của ngài trong sạch và toả sáng giống như một 
viên ngọc trai, nhất là được kèm theo bởi tám thiền chứng và 
thần thông. 

2. Những vật cúng dường của ngài có được một cách 
chân chánh. 

3. Thiền của ngài đã đẻ nén các phiền não tham, sân 
và ngã mạn, nhờ vậy tâm ngài được trong sạch và vô nhiễm 





5 Đề có một sự giải thích chỉ tiết về thời gian thuận lợi nhất cho một cúng 
dường đến bậc Thánh A-la-hán, xem “Quả Hiện Tại của Thiện Nghiệp”, trang 
317/Tập I. 

5Š Tuỳ hỷ pháp, xem ghi chú 398, trang 322/Tập I 
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trước, trong và sau khi cúng dường: ngài không mong đợi 
điều gì từ Đức Phật và Tăng Chúng. 

4. Vì ngài có thiên nhãn thông nên ngài thấy rõ và 
hiểu rõ những vận hành của nghiệp: điều đó có nghĩa là ngài 
có đức tin đầy đủ nơi quả của nghiệp (ngài tin rằng quả của 
nghiệp ấy sẽ là rất lớn). 

5. Người thọ nhận ở đây là một phước điền vô 
thượng, bởi vì ngoài Đức Phật các vị còn lại đều là Thánh A- 
la-hán. Hơn nữa cúng dường còn được làm ở thời gian thuận 
lợi nhất, vì các vị vừa xuất khỏi diệt tận định („odha- 
Samapaffi). 

Với những yếu tố này, chắc chắn quyết định của 
Nanda sẽ trở thành sự thật. Và quả thực như vậy, Đức Phật 
Padumuttara đã thọ ký rằng Nanda, trong thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Gotama, sẽ là một vị Tỳ-kheo tinh thông thiền 
tâm từ và xuất chúng trong việc thọ nhận của cúng dường. 

Trong kiếp ấy Nanda, dù có đức tin nơi Đức Phật, vẫn 
không trở thành một vị Tỳ-kheo, vì vị ấy quá dính mắc vào 
đời sống đạo sĩ của mình. Tuy nhiên, ngài thường xuyên đi 
đến viếng thăm Đức Phật và nghe Pháp. Ngài đã thực hành 
thiền chỉ và thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. 
Ngài chú trọng việc hành thiền tâm từ, và dựa trên thiền đó, 
ngài phát triển minh sát lên đến Hành Xả Trí (Sankhaãr- 
Upekkhä-Ñãna)."“ “Nhờ thiện xảo trong thiền, ngài có thể duy 


5 Hành Xả Trí: xem trang 223. 
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trì thiền của mình cho đến lúc chết, điều này có nghĩa rằng 
một trong những thiện nghiệp thiền của ngài đã trở thành 
trọng nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái 
sanh trong cõi Phạm Thiên. "°” 

Ở đây, tôi muốn bàn thêm một ít về những vận hành 
của nghiệp trong liên quan với pháp duyên sanh (0a{icca 
samuppada). Sau khi Nanda cúng dường trái cây và bông hoa 
đến Đức Phật và Tăng Chúng, ngài quyết định trở thành một 
vị Tỳ-kheo tỉnh thông trong thiền tâm từ, và xuất sắc trong 
việc thọ nhận của cúng dường. Sự quyết định này dù cao 
thượng nhưng vẫn dựa trên vô minh và tham ái. Như thế 
nào? 

Thân và tâm của chúng ta chỉ gồm có danh và sắc 
chân đề. Nếu chúng ta thấy được như vậy, quan kiến của 
chúng ta là đúng hay Chánh Kiến (sammä-điffhi), đây là minh 
sát trí (wipassanä-ñãna) . Nhưng nếu chúng ta thấy danh và 
sắc này như một người đàn ông, đàn bà, Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo ni, thì cái thấy đó là sai, là tà kiến (micchã-difthi), đi 
kèm theo bởi vô minh hay sỉ /woha). Điều này có nghĩa rằng 
quan kiến của Nanda về một vị Tỳ-kheo tinh thông trong 
thiền tâm từ và xuất chúng trong việc thọ nhận của cúng 
dường là một sự thể hiện của vô minh hay sĩ. Dựa vào quan 
kiến sĩ mê ấy, ngài quyết định trở thành một vị Tỳ-kheo với 
những phẩm hạnh như vậy, đây là tham ái (anha). Và ái của 


5” Xem “Trọng Nghiệp Thiện”, trang 353. 
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ngài được lập đi lập lại, chấp chặt vào kiếp sông của một vị 
Ty-kheo, là thủ „pđdang). Vô minh, ái và thủ được gọi là 
vòng phiền não (lesa-vaffa: phiên não luân), bởi vì chúng là 
những phiên não tạo ra vòng tái sanh luân hôi (szsara). "58 
Nương vô minh, ái và thủ này Nanda đã hoàn thành 
những thiện nghiệp cao thượng, đó là cúng dường trái cây và 
bông hoa đến Đức Phật cũng như Tăng Chúng, phước điền 
vô thượng ở thế gian (amufaram puñña-kkheitam 
lokassa)." “Những thiện nghiệp ấy gọi là hành (sankhãra). Các 
hành vốn vô thường, vì ngay khi sinh lên chúng liền diệt. 
Nhưng trong tương tục đanh-sắc của một người, chúng vẫn 
còn lại như một tiềm lực: tiềm lực đó có thê tạo ra một kết 
quả bất cứ lúc nào. Trong phần nghiệp-duyên (#amma- 
paccaya uddesa) của Bộ Duyên Hệ (Pafthäna), tiềm lực này 
được gọi là nghiệp (wamưma).""“Trong khi các hành có chủ ý 
(sankhara) và Nghiệp được gọi là vòng nghiệp hay nghiệp 
luân (#amma-va(a): nghiệp tạo ra vòng tái sanh (luân hồi). 
Tất cả có năm nhân cho vòng tái sanh: 


I. vô minh.....(avi/a) 4. hành......... (sankhara) 
22 1011220340038. (tanha) 5. hữu 
SSA ii (upadaãng) (nghiệp lực).....(bhav4) 





53 Xem thêm “Mong Muốn Tái Sanh", trang 30/Tập I 

5 Phước điền vô thượng ở thế gian: đây là một trong chín ân đức qua đó Đức 
Phật mô tả Tăng Chúng (Sangha). Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 39 
trang 50/Tập I. 

5? tiềm lực: xem ghi chú 4 trang 2/Tập I 
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Nguyên tắc này cũng được áp dụng khi chúng ta bản 
về sự chín mùi của nghiệp. 

Nghiệp cúng dường mạnh mẽ của Nanda còn được 
củng cô thêm bởi thiền tâm từ (w»e/ãjhãna) đầy năng lực của 
ngài. Thiền tâm từ này trở nên mạnh mẽ và đầy năng lực như 
thế nào? Một lý do là khi hành thiền chỉ và thiền minh sát, 
ngài đã chú trọng việc phát triển thiền tâm từ. Dựa trên thiền 
này, ngài hành minh sát: theo đó minh sát trí của ngài trở nên 
rõ ràng, thâm sâu, mạnh mẽ và đầy năng lực.[246] Và ngược 
lại, nhờ minh sát trí mạnh mẽ của ngài, thiền tâm từ cũng trở 
nên vững chắc, mạnh mẽ, và đầy năng lực. Theo Patthana 
(Bộ Duyên Hệ), thiền chỉ và thiền minh sát là những thân y 
duyên („panissaya paccaya)"”' mạnh mẽ hỗ tương lẫn nhau. 
Như thế nào? Ngài nhập thiền tâm từ. Xuất thiền ấy, ngài 
liền quán các hành của bậc thiền là vô thường, khổ, và vô 
ngã. Rồi ngài lại nhập thiền tâm từ, và xuất khỏi nó, và quán 
các hành của bậc thiền như vô thường, khổ và vô ngã như 
trước. Đây là phương thức được ngài thực hành thường 
xuyên. Do thực hành đi thực hành lại nhiều lần như vậy, 
thiền tâm từ và thiền minh sát của ngài trở nên vững chắc, 
mạnh mẽ và đầy năng lực. Hơn nữa, thiền tâm từ là đối 
nghịch trực tiếp của sân hận, và đây là lý do tại sao tâm ngài 
thường không có sân. Khi ngài hành thiền chỉ và thiền minh 
sát, không chỉ sân, mà những phiền não khác cũng bị đẻ nén 


%1 Thân y duyên: xem ghi chú 544, trang 435. 
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lâu dài. Chúng cũng bị đè nén bằng năng lực thần thông của 
ngài. Nói chung hai loại pháp hành này làm cho tâm của ngải 
rất trong sạch, và nhờ sự trong sạch thù thắng Ấy, chắc chắn 
quyết định của ngài trở thành một vị Tỳ kheo tinh thông 
thiền tâm từ và xuất chúng trong việc thọ nhận của cúng 
dường sẽ thành công. Cuối cùng, vì Nanda đã hành thiền chỉ 
và thiền minh sát trong khoảng một trăm ngàn năm, nên 
năng lực ý chí của ngài rất mạnh. Bất cứ ước nguyện nào 
ngài phát ra đều có thê trở thành sự thật nhờ sức mạnh ý chí 
này: sức mạnh ý chí là tư (cetan3), và tư chính là nghiệp. 

Đức Phật Padumuttara thọ ký răng Nanda sẽ trở thành 
một vị Tỳ kheo tinh thông thiền tâm từ và xuất chúng trong 
việc thọ nhận cúng dường trong Giáo Pháp của Đức Phật 
chúng ta. Về sau Nanda tái sanh làm con của một người đàn 
ông giàu có tên Sumana, một nam cư sĩ (⁄»ãsakq) có tín tâm 
của Đức Phật, và là em của Anathapindika (Cấp-cô-độc), 
một đại hộ pháp của Đức Phật. Nanda kiếp đó được gọi là 
Subhũti (“người có sắc đẹp'). Sắc đẹp của ngài là kết quả của 
thiện nghiệp tiền kiếp, không bị phiền não, nhất là sân chi 
phối. 

Vào cái ngày trưởng giả Cắp-cô-độc (Anathapindika), 
anh trai ngải, dâng cúng ngôi chùa Kỳ Viên (2efavana) cho 
Đức Phật và Tăng Chúng, Subhũti lắng nghe bài pháp khích 
lệ của Đức Phật với sự chú tâm và tôn kính. Những lời dạy 
của Đức Phật đã làm cho niềm tin trong Pháp của ngài ngập 
tràn đến độ ngài muốn xuất gia. Là con trai của một người đệ 
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tử tín tâm của Đức Phật, ngài đã rời bỏ căn nhà của người có 
đức tin ấy để sống đời không nhà. Sau khi xuất gia, ngài tinh 
thông hai Bộ Luật (Luật T) kheo và Luật Tỳ kheo Ni). Và sau 
khi nhận đề mục thiền từ nơi Đức Phật, ngài đi vào rừng 
sông đề hành thiền. Ở đó ngài phát triển minh sát và đắc A- 
la-hán Thánh Quả dựa trên thiền tâm từ. Là người dạy Pháp 
không phân biệt” hay giới hạn, ngài được Đức Phật tuyên 
bố là vị Tỳ kheo đệ nhất (tối thăng) về hạnh sống trong trú 
xứ xa vắng và an tịnh (arana-vihãrï), và xứng đáng thọ nhận 
cúng dường (dakkhineyya)°”*Thiền tâm từ mạnh mẽ và đầy 
năng lực này đã giúp cho ngài sống trong an tịnh và lánh xa 
khỏi các phiền não trong một thời gian dài. 

Kinh điển Pã|i nói rằng khi ngài đi khất thực trong 
làng, ngài thường nhập thiền tâm từ trước mỗi cửa nhà, điều 
này có nghĩa là mọi cúng đường cho ngài đều có phước thù 
thắng. 

Một lần, trên bước đường du hoá, ngài đi đến thành 
Vương-Xá (Rãjagaha). Và đức vua Bimbisära (Tầân-bà-¬sa-1a), 
đã hứa xây cho ngài một nơi trú ngụ trong những tháng mưa. 
Nhưng đức Vua quên mắt, Tôn-giả Subhũti phải hành thiền 
ngoài trời. Hậu quả là không có cơn mưa nào rơi trên vùng 
Rãjagaha. Khi đức Vua khám phá ra lý do tại sao, ngài đã 
tức tốc cho xây dựng một thảo am. Ngay khi Tôn-giả 





2 Không phân biệt: dạy pháp không có sự thiên vị đối với người nghe. 
63 A.LXIV.ii.201-202 “Etad-Agga Vagga: Dutiya-Vaggo' (“Chương “Người 
Tối Thắng” Chương Hai') 
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Subhũti bước vào thảo am, và ngồi xuống đệm cỏ, trời mưa. 
Tâm của ngài đã được tịnh hoá với thiền tâm từ, và trí siêu 
thế đến độ ngay cả các vị chư thiên cũng giúp bảo vệ ngài 
không để cho mưa làm ướt. Vận hành của nghiệp là thế. 
Chính vì điều này mà Đức Phật nói trong Kinh Dây Trói 
Buộc Thứ Hai':“° 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ- 
kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng 
sanh được thanh tịnh ", 


TÔN GA MAHAKACCANA GIÔNG NHƯ VÀNG 


Một ví dụ điển hình khác là Tôn-giả Mahãkaccãna 
(Ca-chiên-diên).“'ŸTrong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
chúng ta, ngài sanh ở UJJenI, trong gia đình của một vị giáo 
sĩ của vua CandapaJjota. Sở dĩ ngài được gọi Kaccãna là vì 
nước đa giống như vàng của ngài, và cũng bởi vì Kaccãna là 
họ (gotta- Đế: tính) của ngài. Ngài trở thành một trong những 
vị đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật, được tuyên bố là tối 
thắng trong việc diễn giải chi tiết những pháp Đức Phật 
thuyết tóm tắt. Tại sao nước da ngài lại giống như vàng? Và 





54 S.IILI.x.8 'Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarn' ('Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai`), đã trích dẫn trang 58/Tập I. 

5 AA.ILxiv.l “Mahäkaccãna-Tthera-Vatthu” (“Chuyện Trưởng Lão 
Mahãäkaccana”) 
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ngài đã thành tựu được danh hiệu ấy như thế nào? Tắt nhiên, 
những nghiệp đã hoàn thành của ngải chịu trách nhiệm cho 
vấn đề ấy. 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara,"'“ngài sanh ra trong một gia đình rất giàu. Một 
hôm, ngài đi đến chùa, và đứng bên lề hội chúng đang nghe 
Đức Phật thuyết pháp. Ngài thấy Đức Phật ban cho một vị 
Tỳ kheo (cũng tên Kaccãna) địa vị xuất chúng trong số 
những vị Tỳ kheo diễn giải chỉ tiết và phân tích Pháp Đức 
Phật giải thích một cách tóm tắt. Ấn tượng sâu sắc về điều 
này, ngài quyết định sẽ đạt được địa vị xuất chúng ẫy trong 
thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật tương lai. Với ý định này, 
ngài cung thỉnh Đức Phật và một trăm ngàn Chúng Tăng đến 
nhà vả thực hiện một cuộc Đại Thí kéo dài bảy ngày. Vào 
ngày thứ bảy, ngài phủ phục dưới chân Đức Phật và nói: 
'Bạch Đức Thể Tôn, do kết quả của cuộc đại thí bảy ngày 
này, con không tóc nguyện phước báu nào khác. Mà con chỉ 
nguyện được bảo đảm địa vị của vị Tỳ kheo mà bảy ngày 
trước đã được tuyên bố là tối thắng trong những vị giảng 
rộng cũng như phán tích được những pháp Đức Phát dạy 
một cách tóm tất. ` 

Một nguồn giải thích khác về qúa khứ của 
Mahãkaccãna”” giải thích rằng trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật Padumuttara, ngài cho xây dựng một bảo tháp hình 
hoa sen" gọi là Tháp Paduma (Tháp hoa sen). Tháp được 





5 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật' cuối Tập II. 

5 Ap..iv.3 'Mahãkaccãna-Tthera-Apadãnarn' ('Câu Chuyện Về Trưởng Lão 
Mahãäkaccana”) 

3 Cetiya: từ Pã|i chỉ ngôi tháp hay bảo tháp. 
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phủ vàng, và bên trong có một bảo toạ với mái che bằng 
vàng, nạm ngọc quý và lông đuôi ngựa camari."”? 

Trong Giáo Pháp hơn một trăm ngàn năm đó, 
Mahäkaccãna cũng đã hoàn thành rất nhiều thiện nghiệp 
khác, chăng hạn như: 

“. Tinh thông Kinh Điển (øzriyari): học thuộc lòng 
những Lời Dạy của Đức Phật (Buddha-Vacanassa- 
pariyäpunanam), tụng đọc tiếng Pä|i (pälya- 
saJjhãy0). 

“ Nghe (savana): ở đây là học thâu đáo Pháp, với sự 
thận trọng và tôn kính. 

“- Hỏi (paripucchä): bàn luận những đoạn gút mắc 
trong Kinh Điển, Chú Giải... 

“ Thực hành trong quá khứ (pubba-yoga-tiền nỗ 
lực): hành thiền chỉ và thiền minh sát đến Hành 
Xả Trí (Sanakhãr-Upekkhä-Ñãna).°Š 


Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Kassapa,“'ngài là một gia chủ trong kinh thành 
Bãrãnasi." “Sau khi Đức Phật Bát Niết Bàn (Parinibbãna), 
một bảo tháp tráng lệ đã được xây dựng bên trên xá lợi của 
Đức Phật, có dạng khối đá vàng ròng. Tôn-giả Mahãkaccãna 
đã cúng dường số gạch bằng vàng giá trị một trăm ngàn?: và 





5 Ngựa-camarï, thực ra là một giống bò Tây Tạng sống ở núi Himalayan 
(Himalayan Yak), đuôi của nó rất quý. 

5° Hành Xả Trí: xem trang 222/Tập I. 

5! Xem Phụ Lục 2: “Dòng Dõi Chư Phật' cuối Tập II. 

5“ AA.Ixiv.l “Mahäkaccãna-Tthera-Vatthu” (“Chuyện Trưởng Lão 
Mahãäkaccana”) 
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ngài phát nguyện răng trong các kiếp sống tương lai ngài sẽ 
có một màu đa giống như vàng. 

Như chúng ta đã thấy, tất cả thiện nghiệp Tôn-giả 
Mahãkaccãna làm trong các kiếp sống quá khứ này hoàn 
toàn trong sạch, không bị chi phối bởi sân hận hay bất kỳ 
phiền não nào khác. Một số nghiệp trong đó đã làm nhiệm 
vụ như sanh nghiệp, một số như trì nghiệp, và hầu như tất cả 
đều được cảm thọ quả trong một hậu kiếp nào đó. Một số 
trong đó đã chín mùi để làm nhiệm vụ như sanh nghiệp trong 
Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta. 

Ở đây chúng ta có thể phân tích trường hợp của Tôn- 
giả Mahakaccana theo những vận hành của nghiệp. 

Một “Nghiệp cúng dường gạch" đã làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp đề tạo ra tái sanh kiếp chót của ngải, như một 
con người. Nghiệp này tạo ra năm uân quả vào lúc tái sanh, 
và những nghiệp đồng nhất đã duy trì năm uân của ngài suốt 
kiếp sống. Những nghiệp đồng nhất cũng làm nhiệm vụ như 
trì nghiệp thiện, để tạo ra một kiếp sống trường thọ, giàu 
sang, hạnh phúc, và một màu da đẹp như vàng. Tuy nhiên 
những thiện nghiệp trách nhiệm cho tất cả quả báo ấy đều 
dựa vào vô minh, tham ái và chấp thủ của ngài trong quá 
khứ. 

Khi ngài gặp Đức Phật Gotama của chúng ta, Đức 
Phật thuyết cho ngài một pháp thoại ngắn. Vào cuối thời 
pháp, Mahãkaccãna đắc A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ 
phân tích (øafisambhidä): "ŠŠ thiện nghiệp hay các ba-la-mật 
đã hoàn thành trong Giáo Pháp của Chư Phật trước cũng như 
trong Giáo Pháp của Đức Phật hiện tại của ngài đã chín mùi. 





533 tứ tuệ phân tích hay bốn vô ngại giải: xem ghi chú 625 trang 592. 
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Sau đó, khi Đức Phật ban tặng những danh hiệu xuất 
chúng cho các Tỳ kheo, Ngài tuyên bố: 3° 

Này các Tỳ kheo, tối thắng trong số các đệ tử Tỳ kheo 
của ta có thê diễn giải lời dạy tóm tắt, và phân tích ý nghĩa là 
Mahakaccana. 

Lời phát nguyện Mahakaccana thực hiện trong thời kỳ 
Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara giờ đây đã được hoàn 
thành. 

Quý vị có muốn được đẹp người và tốt sắc như vậy 
không? Quý vị có muốn được màu đa giống như vàng 
không? Nếu muốn, quý vị phải cô găng làm một người nam 
hay nữ không bao giờ nồi sân hay khó chịu: ngay cả khi bị 
chỉ trích nhiều, quý vị phải không có lầm lỗi, không nóng 
giận, không oán thù,và không phẫn uất bực bội. Nếu quý vị 
muốn đẹp người và tốt sắc, quý vị phải không biểu lộ sự 
nóng giận, sân hận và gắt gỏng. Những biểu lộ ấy là những 
phiền não, chúng không bao giờ tạo ra sắc đẹp: chúng chỉ tạo 
ra sắc xấu. 

Dựa trên giới, quý vị nên tu tập thiền chỉ và thiền 
minh sát, và đặc biệt trau dồi bốn phạm trú (caiiãro-brahma- 
vihãrä): từ, bi, hỷ và xả. Bốn phạm trú này sẽ đè nén sân hận 
và những phiền não khác. Đức Phật nói rằng đó là cách để 
quý vị đạt đến đẹp sắc. 





TA, 1. T VÌ” 1“Etad- -Agga Nà do Pathaa- TY nEb0: ẹ Chượng mớ về §b bà Tối 
chủ yếu tatöim vào sự diễn giải của Tôn-giả Mahãkaccãna về: I. MLiLI8 
“Madhu-Pindika-Suttamˆ (“Kinh Mật Hoàn”), 2. M.III.v.3 “Maha-Kaccãna- 
Bhadd-Eka-Ratta-Suttarh” (“Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất Dạ Hiền Giả'), 3. 
SuN.v “Parãyana Vagga' (“Chương Cuối Cùng”) 
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Tuy nhiên, quý vị cũng không nên quên rằng các hành 
là vô thường. Tắt cả hành đều vô thường, khổ và vô ngã, như 
vậy chúng đẹp hay xấu, hấp. dẫn hay không hập dẫn? Do đó, 
quý vị không nên chỉ cố gắng để có được sắc đẹp và một 
màu da như vàng ròng thôi, mà quý vị cũng nên cô găng để 
có được một cái tâm trong sạch, tốt đẹp nữa, đó là, quý vị 
phải có gắng để đạt đến A-la-hán Thánh Quả. Nếu quý vị 
làm được như Tôn-giả Subhũt, và Tôn-giả Maha-kaccãna, 
quý vị sẽ thành công. Vận hành của nghiệp là thế. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú:”” 


Không dễ duôi là đường Bất Tử 
Dễ duôi là đường Chết; 

Không dễ duôi không chết; 

Dễ duôi (dù còn sống) như đã chết. 


Bây giờ, chúng ta hãy lăng nghe lời giải thích thứ bảy 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 


NGƯỜIÔMLÒNGĐÓ KY 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông là người hay đỗ ky. Đối với người khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường, anh ta hay cô ta thường sanh tâm tật đố, 
ghen tị, ôm lòng đồ ky. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 


53 DhP.ii.1. 'A-Ppamãda-Vaggo' (*Phâm Không Dễ Duôi') 
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vào cối đứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục, nêu 
người ây sanh làm người trở lại, thời chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy là người quyền thế nhỏ (ít có ảnh 
hướng).""" 

Đáy là con đường, này thanh niên, đưa đến quyên 
thế nhỏ (ít có ảnh hướng), đó là, là người ôm ấp lòng đỗ 
kụ. Đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, 
cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, thường sanh 
tâm tật đỗ, ghen tị, ôm ấp lòng đỗ ky. 


Đố ky gây ra rất nhiều vấn đề trong xã hội.[247] 
Người nam hay nữ nào không kiểm soát được tâm đồ ky và 
ghen tị của mình thì không hành xử tốt đẹp được, không cư 
xử hợp theo pháp được. 


TRƯỞNG LÃO TISSA ĐÓ KY 


Một ví dụ điển hình của đố ky dẫn đến tái sanh trong 
địa ngục, và nếu tái sanh làm người thì không, có ảnh hưởng 
hay quyên thế, là Trưởng Lão Losaka Tissa:° “chúng ta đã đề 
cập sơ lược về ngài trong phần nói về sanh thú thất bại (gzi- 
viparri).S8 Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 





53 Đức Phật cũng giải thích điều này cho Hoàng Hậu Mallikã: xem “Hoàng 
Hậu Mallikã' trang 375/Tập]. 

587 TA.I.v.1 (41) *Losaka-Jãtaka-Vannanä' (“Mô Tả Tiền Thân Losaka') 

53 Xem “Sanh Thú Thất Bại Cho Phép Các Bất Thiện Nghiệp”, trang 473. 
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Kassapa”””, ngài làmột vị Tỳ-kheo. Và ngài sống trong một 
ngôi chùa do một người đàn ông giàu có xây dựng: người 
này cũng là thí chủ chính của ngài. Ngày nọ, một vị A-la-hán 
đi đến. Người nhà giàu này cảm mến phong thái của vị A-la- 
hán nên đã thỉnh ngài lưu lại trong chùa, và hứa sẽ chăm lo 
cho ngài: vị A-la-hán đồng ý ở lại. 

Buổi chiều, người nhà giàu mang hương, hoa, . ..đến 
cho vị Tỳ-kheo mới và lắng nghe vị ây dạy pháp. Rất hoan 
hỷ, ông thỉnh hai vị Tỳ-kheo đến nhà ông để thọ trai ngày 
hôm sau. Khi Trưởng lão Losaka Tissa thấy vị A-la-hán 
nhận được qúa nhiều sự quan tâm như vậy, ngài trở nên đồ 
ky. 

Hôm sau, Trưởng lão Tissa không muốn vị A-la-hán 
đến dự bữa trai phan. Vì thế ngài chỉ lấy đầu móng tay gõ 
nhẹ vào chuông, và rồi đi đến nhà thí chủ một mình. Nhưng 
vị A-la-hán đọc được tâm địa của Trưởng lão, nên đã đi khỏi 
tu viện vảo lúc rạng đông. Khi người nhà giàu hỏi vị Tỳ- 
kheo kia đâu, Trưởng lão Losaka nói vị ẫy là một vị Tỳ-kheo 
lười biếng, vô tích sự. Sau khi Trưởng lão đã dùng xong, 
người nhà giàu rửa bát cho ngài, rồi lại bỏ đầy thức ăn vào 
đó, và thỉnh cầu Trưởng lão Tissa hoan hỷ đem phân đó về 
cho vị Tỳ-kheo khách. Nhưng trên đường về chùa, Trưởng 
lão Tissa đã quăng bỏ phân ăn ấy vào trong một cái hồ và lây 
than hồng ở thửa ruộng mới cháy gần đó phủ lên: hành động 
đồ ky này là một bất thiện nghiệp. 

Khi Trưởng lão Tissa về đến chùa, ngài khám phá ra 
rằng vị A-la-hán đã bỏ đi. Ngài cảm thấy vô cùng hối hận, và 


5° Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật”, cuối Tập II. 
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không lâu sau đó, ngài chết. Vào lúc chết, “nghiệp đồ ky” của 
ngài đã làm nhiệm vụ như cận tử nghiệp để tạo ra tái sanh 
trong địa ngục. Điều này có nghĩa rằng tất cả thiện nghiệp 
khi là một vị Tỳ-kheo, hơn hai ngàn năm, ngài đã hoàn 
thành, đã bị cắt đứt bởi nghiệp đồ ky này, và không thê tạo 
ra quả của chúng. Một khi ngài đã ở trong địa ngục, nhiều 
“nghiệp đồ ky” có cùng tính đồng nhất đã làm nhiệm vụ như 
trì nghiệp, để gia tăng cường độ và kéo dài những khổ đau 
của ngài trong địa ngục. 

Cuối cùng, khi ngài thoát khỏi địa ngục, những 
“nghiệp đồ ky' khác lại chín mùi, để làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp bắt thiện được cảm thọ quả trong kiếp sau. Do sanh 
thú thất bại (gaíi- vipaffi ))," “ngài trở thành một dạ-xoa (yakkha) 
trong năm trăm kiếp liên tục: mỗi kiếp như vậy, ngài không 
bao giờ được đủ ăn. Rồi năm trăm kiếp kế khác, ngài phải 
làm chó, và cũng lại không có đủ thức ăn để ăn. Mỗi kiếp 
sinh ra, chăng những ngài không có đủ ăn, mà còn phải chịu 
đựng nhiều gian khổ khác. Quý vị cứ thử nhìn những vận 
hành của nghiệp xem! 

Tuy nhiên, trong kiếp chót của mình, những thiện 
nghiệp mà ngài đã hoàn thành trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật Kassapa gặp được những điều kiện thoả đáng để 
chín mùi: chúng làm nhiệm vụ như những sanh nghiệp đề tạo 
ra tái sanh như một con người. Nhưng chúng vẫn bị cắt đứt 
bởi nghiệp đồ ky của ngài. Như thế nào? 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ngài 
sanh làm con của một người đánh cá trong ngôi làng Kodala. 


5° Xem “Sanh Thú Thất Bại Cho Phép Những Bắt Thiện Nghiệp”, trang 473 
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Và ngài được đặt tên Losaka Tissa. Từ lúc mang thai ngài, 
mọi người dân trong làng phải gánh chịu đủ mọi gian khô. 
Khi dân làng khám phá ra lý do tại sao, họ đã đuôi gia đình 
Losaka ra khỏi làng. Khi ngài vừa biết đi, người mẹ đã đặt 
vào tay ngài chiếc chén bể, và để cho ngài tự đi xin ăn. Là 
một đứa bé con, ngài đã phải lang thang đây đó không người 
chăm sóc, nhặt từng hột cơm rơi giống như một con quạ. 
Ngày nọ, khi ngài mới vừa bảy tuổi, Tôn giả Xá-lợi-phất 
nhìn thấy ngài. Cảm thấy thương xót cho thân phận của ngài, 
Tôn giả Xá-lợi-phất cho ngài xuất gia làm một Sa-di. Nhưng 
Lossaka Tissa luôn luôn không may mẫn: bất cứ chỗ nào 
ngài đi khắt thực, ngài chỉ nhận được một chút ít. Cũng như 
trong kiếp đó, ngài chăng bao giờ có được một bữa ăn thích 
đáng. Mặc dù vậy, ngài vẫn thực hành ba loại tăng thượng 
học (giới, định và tuệ), và cuối cùng trở thành một bậc A-la- 
hán. Tại sao? Trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, hơn 
hai ngàn năm, ngài đã hoàn thành đủ Ba-la-mật đề đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả. Nhưng, ngay cả khi là một bậc A-la- 
hán, ngài cũng chẳng có được một bữa ăn no lòng. Khi 
người ta đặt thức ăn vào bát ngài, thức ăn ấy biến mắt: ba-la- 
mật của ngài cho ngài nhận được thức ăn, nhưng nghiệp đó 
ky lại ngăn chúng lại, và thức ăn biến mất. Nguyên nhân là 
vì ngài đã quăng bỏ thức ăn cúng dường cho một bậc A-la- 
hán, do ganh ty: ngài đã ôm lòng đồ ky đối với một bậc A-la- 
hán được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, 
đảnh lễ, cũng dường, từ nhà giàu. 

Một hôm,Tôn giả Xá-lợi-phất thấy răng Trưởng lão 
Lossaka Tissa đêm đó sẽ nhập Bát-Niết-Bàn (Parinibbãna). 
Vì thế ngài quyết định phải làm sao để Trưởng lão Lossaka 
Tissa có được một bữa ăn thoả đáng trong cái ngày cuối 
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cùng ấy. Tôn giả đã đi cùng với Trưởng lão đến Sãvatthi để 
khất thực, nhưng không ai chú ý đến họ. Do đó Tôn giả đành 
phải bảo Trưởng lão Lossaka quay lại chùa và chờ ở đó. Rồi 
Tôn giả Xá-lợi-phất đi khất thực một mình, nhận được thức 
ăn, ngài liền nhờ người gởi nó về chùa cho Trưởng lão 
Lossaka Tissa. Nhưng người này đã ăn hết phần ăn ấy, thế là 
Trưởng lão Lossaka Tissa trưa hôm đó vẫn không có vật 
thực để ăn. Và khi Tôn giả Xá-lợi-phất biết chuyện, thì đã 
quá ngọ. Vì thế Tôn giả đi đến cung điện của đức Vua, và 
nhận được một tô Catu-madhura (tứ vị: mật, dầu, bơ và 
đường). "Ngài quay về chùa, và yêu cầu Trưởng lão 
Lossaka Tissa dùng hết tô tứ vị đó trong khi một tay ngài 
phải giữ nó: nếu không những món ăn ấy sẽ biến mắt. Do 
lòng bi mẫn và sự nỗ lực của Tôn giả Xá-lợi-phất mà ngày 
hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Trưởng lão Lossaka Tissa 
được no lòng. Và đêm hôm ấy ngài nhập Bát-Niết-Bàn (sự 
diệt tối hậu). 

Trong mỗi kiếp sống Losaka đều không có ảnh hưởng 
hay quyền thế, do sức mạnh của nghiệp đỗ ky của ngài. 
Nghiệp này làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra những 
tái sanh bất hạnh (sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh...), 
và trong mỗi lần tái sanh bất hạnh như vậy, nghiệp đó ky còn 
làm nhiệm vụ như trì nghiệp để tước đi thức ăn của ngài. 
Cuối cùng khi một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh 


5! Catu-madhura: Theo luật, các vị Tỳ-kheo không được phép ăn sau ngọ. Tuy 
nhiên, các vị được phép ăn bốn món này như thuốc trị bệnh. Điều này cũng áp 
dụng cho sa-dI, tu nữ, và những người cận sự nam hay nữ giữ tám giới, chín 
giới, hay mười gIới. 
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nghiệp đề tạo ra tái sanh làm người, và thiện nghiệp ấy chín 
mùi để cho ngài cơ hội có được thức ăn, nhưng nghiệp đồ ky 
của ngài liền làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp khiến cho thức 
ăn ấy băng cách nào đó biến mắt đi. Tuy nhiên, các ba-la- 
mật quá khứ và hiện tại của ngài đã chín mùi: đó là, những 
nghiệp hành thiền chỉ và thiền minh sát của ngài chín mùi, 
và ngài đạt đến A-la-hán Thánh Quả. Không lâu sau khi ngài 
đắc đạo quả A-la-hán, ngài nhập Vô Dư Niết Bàn 
(Parinibbaäna), và nghiệp đó đã cắt đứt tắt cả những nghiệp có 
khả năng làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh. 
Như vậy mọi khô thân và khổ tâm của ngài đều diệt không 
còn dư tàn, và ngài sẽ không còn tái sanh lại nữa. Một điện 
thờ đã được dựng trên tro cốt của ngài. 

Vận hành của nghiệp là thế. Có thể nói, những vận 
hành như vậy của nghiệp là lý do tại sao Đức Phật dạy trong 
kinh “Dây Trói Buộc':“7 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: ”7rong một thời gian đài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ làm cho ô nhiễm. Do tâm ô nhiễm, này 
các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô nhiễm. Do tâm thanh tịnh, 
chúng sanh được thanh tịnh ”. 


Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp lời giải thích thứ tám 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 


52 S.IILI.x.8 'Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarnˆ (“Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai), đã trích dẫn trang 58. 
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LÀ NGƯỜI KHÔNG ÔM LÒNG ĐÓ KY 


Nhưng ở đây, này Thanh miên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có tâm đồ lạy, đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đánh lễ, 
cúng dường, người này không tật đỗ, không ghen tụ, không ôm 
lòng đỗ kụ. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới. 

Nhưng nêu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nêu người ây đi đến loài 
Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy ảnh hưởng lớn 
(quyền thể lớn). 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến có ảnh 
hưởng lớn, đó là không có tâm đỗ ky, đối với những người 
khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh 
lễ, cúng dường, người này không tật đồ, không ghen tụ, không 
ôm lòng đồ ky. 


URUVELA KASSAPA HOAN HỶ 


Một ví dụ điển hình của không-đồ ky dẫn đến có ảnh 
lớn là Tôn-giả Uruvela Kassapa. Ngài là một trong ba vị đạo 
sĩ thờ lửa đã cùng với các đệ tử của mình xuất gia dưới Đức 
Phật. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara,“ ngài là 
một gia chủ.“ “Một hôm đi nghe pháp, ngài thấy Đức Phật 





5 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 
5 ApA.Liv.8 “Uruvela Kassapa-Tthera-Apadãnam' ('Chuyện Trưởng-lão 
Uruvela Kassapa <Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp”) 
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tuyên bố Tỳ kheo Sihaghosa là đệ tử tối thăng trong lãnh vực 
có đông đồ chúng (mahã-parivarana). Khi ngài nghe rằng vị 
Tỳ kheo này đã nhận được nhiều quyền lợi, được tôn trọng, 
cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, và cúng dường, Uruvela 
Kassapa chăng những không cảm thấy ty hiềm, ghen tị, và 
ôm lòng đỗ ky đối với việc đó, mà ngược lại, toàn thân của 
Uruvela Kassapa còn tràn ngập một niềm hoan hỷ và hạnh 
phúc đối với vị ấy: đây là những gì chúng ta gọi là muditã 
(hỷ). Thái độ của tâm này có lợi ích rất lớn đối với Uruvela 
Kassapa. Nó đã giúp ngài đạt đến những trạng thái tái sanh 
cao hơn sau đó. Và ở lần tái sanh cuối cùng của ngài, nó đã 
giúp ngài đạt đến A-la-hán Thánh Quả. 

Thực vậy, niềm hoan hỷ của Uruvela Kassapa đôi với 
Tỳ kheo (Sihaghosa, người được tuyên dương là tối thăng 
trong lãnh vực có đông đồ chúng) mãnh liệt đến nỗi ngài đã 
phát nguyện có được danh dự như vậy trong Giáo Pháp của 
một Đức Phật tương lai. Cho đến ngày ấy ngài đã hoàn thành 
rất nhiều thiện nghiệp: ”” 

e - Ngài đã thanh tịnh giới hạnh của mình, bằng cách giữ 
ngũ gIới. 

e_ Cúng dường Đức Phật và Tăng Chúng. 

e Ghi nhớ Những Lời Dạy của Đức Phật, học pháp một 
cách thấu đáo, với sự thận trọng và tôn kính; bàn luận 
những điểm gút mắc trong Kinh, Chú Giải,... 

e Thực hành thiền minh sát lên đến Hành Xả Trí 
(Sankhär-Upekkhä- Ñãna). 


53 Đây là việc thực hành tiêu chuẩn, đòi hỏi phải có để đắc tứ tuệ phân tích: 
xem lại trang 592. 
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Ngang đây tôi muốn phân tích điều này theo nguyên 
lý duyên sanh (2aficca samuppäda) cho quý vị hiểu. Nếu 
Uruvela Kassapa biết rằng Tỳ kheo SThaghosa được tạo 
thành bởi danh và sắc, thì đó là Chánh Kiến, vì theo thực tại 
(yathã-bhữia), chỉ có danh và sắc chân đế: không có cái gì 
được xem là một vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni. Như vậy, do vô 
minh (avi//4), ngài đã nhìn Tôn-giả S1haghosa như một vị Tỳ 
kheo với đông đồ chúng. Dựa trên vô minh ấy, ngài nguyện 
trở thành một vị Tỳ kheo với đông đồ chúng trong Giáo 
Pháp của Đức Phật tương lai: đó là tham ái (nh) hay khát 
khao có được kiếp sống làm một vị Tỳ kheo như vậy. Tham 
ái lập đi lập lại là thủ (w„»ãdãma). Để đạt được mục đích ấy, 
ngài đã hoàn thành nhiều thiện nghiệp, bằng cách cúng 
dường, thanh tịnh giới, học hỏi Pháp, và thực hành thiền chỉ 
cũng như thiền minh sát; tất cả những thứ này là thiện hành 
(sankhara). Nhưng những thiện hành ấy là vô thường. Ngay 
khi chúng sanh lên, chúng liền diệt. Tuy nhiên, trong tương 
tục danh sắc của vị Ấy, nghiệp lực (&amma saffi) 5% Ấn tồn 
tại. 

Cả thảy có năm nhân quá khứ cho tái sanh: 


¡.. vô minh.......... (avữ/a) | hành............. .(sahkhara) 
Si I2 070 th (anha) | hữu 
5 CIÌN 1662246605016 (upadana) | (nghiệp lực)........ (bhava) 


Rồi một số thiện nghiệp (thiện hành) trong đó làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp, một sô như trì nghiệp, và một sô 


5 nghiệp lực: xem ghi chú 4, trang 2/Tập I. 
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như chướng nghiệp: hầu hết tất cả thiện nghiệp ấy đều là 
những hậu báo nghiệp (aparãpariya-vedaniya-kamma), SẼ 
được cảm thọ quả trong những kiếp sống tương lai. Và, thực 
sự như vậy, trong những kiếp sống tương lai ngài có được 
ảnh hưởng hay quyền thế rất lớn. 

Trong một kiếp sau đó, Uruvela Kassapa sanh làm em 
cùng cha khác mẹ của Đức Phật Phussa: cha của họ là Đức 
Vua Mahinda. “Ngài cũng có hai người em khác. Một lần, 
ba anh em đẹp tan được những biến loạn trên vùng biên giới. 
Đức Vua đã cho phép họ được hộ trì Đức Phật và Tăng 
Chúng trong ba tháng như một phần thưởng. Lúc đó Tăng 
Chúng gôm một trăm ngàn vị Tỳ kheo: một phước điền vô 
thượng ở thế gian. Họ đã chỉ định ba vị quan cận thần của họ 
đảm trách mọi công việc. ”” Riêng bản thân họ thì giữ mười 
giới, ở cận kể bên Đức Phật, nghe ngài dạy Pháp, và hành 
thiền chỉ và minh sát bất cứ khi nào họ có thê. 

Những nghiệp này tạo ra những kết quả thù thắng, và 
ba anh em lúc thì tái sanh làm chư thiên, lúc tái sanh làm 
người, qua nhiều kiếp sống. Trong kiếp chót của họ, họ tái 
sanh trong một gia đình Bà-la-môn, thuộc dòng họ Kassapa 
(Ca-diếp). Họ học tinh thông ba tập Vệ-Đà (Vedas), và trở 
thành những đạo sĩ bện tóc thờ lửa, mỗi người có một số đệ 
tử đi theo. Họ hành pháp khô hạnh (aa-kilamatha: tự hành hạ 
thân xác), và thờ ngọn lửa thiêng. 





5? A A.I.xiv.4 “Uruvela Kassapa-Tthera-Vatthu' (“Trường Hợp của Trưởng 
Lão Uruvela Kassapa”) 

HẠ Trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, ba vị này thành Vua Tần-bà-sa-la, 
gia chủ Visakha, và Tôn-giả Ratthapala. 
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Uruvela Kassapa là người lãnh đạo, Ngài sống tại 
Uruvela trên bờ sông NerañJara, cùng với năm trăm người đệ 
tử. Xa xuống phía cuối sông người em của ngài, Nadï 
Kassapa (Na-đề Ca-diếp) sông với ba trăm người đệ tử. Và 
phía đưới hạ lưu sông, Gayã Kassapa (Già-da Ca-dđiến), sông 
với hai trăm người đệ tử: như vậy, ba anh em có cả thảy một 
ngàn đạo sĩ thờ lửa. 

Không lâu sau khi thành đạo, Đức Phật đến thăm 
Uruvela Kassapa."”Tại đây Đức Phật đã hỏi Kassapa xem 
ngài có thê ở lại trong phòng thờ lửa được không. Kassapa 
cảnh báo Đức Phật không nên ở đó, vì có một con rồng 
(nãga) rất hung đữ có thể phun ra lửa và khói. Nhưng bằng 
mọi cách Đức Phật đã ở lại đó. Với năng lực thần thông của 
mình, Đức Phật trước tiên trần áp con rồng ấy và sau đó trần 
áp một con rồng khác ở kế bên. Uruvela Kassapa rất khâm 
phục năng lực thần thông của Đức Phật. Ông thỉnh Đức Phật 
ở lại và hứa sẽ cung cấp thức ăn cho ngài mỗi ngày. Đức 
Phật ở lại trong một khu rừng gần đó trong ba tháng. Trong 
thời gian ở đây, ngài đã phô diễn năng lực thần thông của 
mình nhiều lần, và mỗi lần như vậy Kassapa đều bị ấn tượng. 
Nhưng ông vẫn nghĩ mình là một bậc A-la-hán, còn Đức 
Phật không phải, do đó ông không cố gắng học bắt cứ điều gì 
từ Đức Phật. Đức Phật có thê đọc được tâm Kassapa, nhưng 
vẫn phải chờ cho đúng thời: ngài đã chờ cho đến khi 
Kassapa phải sẵn sàng để chịu học hỏi nơi ngài. 

Cuối cùng, khi thấy đã phải thời, Đức Phật nói với 
Kassapa rằng ông không phải là một bậc A-la-hán, và ông 





5 Vịn,Mv.i.12 “Uruvela-Pãtihãriya-Kathã' (“Luận Về Những Phép Thần Biến 
Ở Uruvela') 
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cũng không biết con đường đề đạt đến A-la-hán Thánh Quả. 
Kassap rất lây làm kinh ngạc. Nhưng bởi vì lúc này ông đã 
có đức tin nơi Đức Phật, ông nghĩ điều đó có lẽ đúng. Ông 
khiêm tốn thỉnh cầu Đức Phật cho xuất gia. Đức Phật yêu 
cầu ông nói quyết định này cho những đệ tử của ông biết và 
để họ tự quyết định: tất cả mọi người đều quyết định trở 
thành Tỳ kheo như ông. Cả năm trăm người đều cắt bỏ bện 
tóc của họ, và ném chúng xuống dòng Sông Nerañjara, cùng 
với những vật dụng thờ lửa. Sau đó Đức Phật cho họ xuất 
gia. Nhìn thấy tóc và những vật dụng trôi xuống dòng sông, 
Na-đề Ca-diếp và Già-da Ca-diếp vội đi đến để hỏi thăm 
xem chuyện gì xảy ra, và rồi họ và những người đệ tử của họ 
cũng được cho xuất gia. Sau đó họ cùng du hành với Đức 
Phật. Tại GayäasI1sa Đức Phật dạy cho họ bài kinh “BỊ Bốc 
Cháy' ('Zdia-Sufam `), "° qua bài kinh ấy tất cả một ngàn vị 
Tỳ kheo đều đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Từ GayäsIsa, Đức Phật và các vị A-la-hán mới này du 
hành đến Rãjagäha (Vương Xá). °'Lúc bấy giờ, trước mặt 
đức Vua Tần-bà-sa-la và đông đảo quần chúng, Uruvela 
Kassapa đã tuyên bố mình là đệ tử của Đức Phật. 

Sở dĩ Uruvela Kassapa được gọi như vậy là vì ông 
xuất gia tại Uruvela (Ưu-lâu-tần-loa), và để phân biệt ông 
với các vị Ca-diếp khác." “Khi Uruvela Kassapa còn là một 
đạo sĩ thờ lửa, ngài có một ngàn đệ tử. Và khi ngài xuất gia 





?99 [bịd., cũng trong S.IV.Liii.6 *ãditta-Suttarh” (Kinh Bị Bốc Cháy") 

?! Vịn Mv.i.13 “Bimbisãra-Samäagama-Kathã' (“Luận Về Cuộc Gặp Gỡ với 
Vua Tần-bà-sa-la”) 

?°2 thực ra Kassapa chỉ là tộc tánh hay họ tộc, và có một SỐ Vị Tỳ kheo trong 
Giáo Pháp của Đức Phật cũng thuộc dòng họ đó. 
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dưới Đức Phật, tất cả mọi người đều theo ngài. Chắng hạn, 
một trong những đệ tử của ngài là Belatthasisa. VỊ này đã 
theo gương Uruvela Kassapa xuất gia làm Tỳ kheo, và sau 
đó trở thành thầy tế độ của Tôn-giả Änanda. Nhiều vị đệ tử 
của Uruvela Kassapa cũng đã cho những người khác xuất gia 
như thế. Theo cách này, đồ chúng của ngài ngày càng trở 
nên đông hơn. Vì lẽ đó, khi Đức Phật tuyên bố các vị Tỳ 
kheo tối thắng, ngài đã tuyên bố Tôn-giả Uruvela Kassapa là 
vị Tỳ kheo tối thắng trong lãnh vực có đông đồ chúng. "3 

Quý vị muôn có được ảnh hưởng lớn như vậy không? 
Nếu muốn, quý vị phải cố găng để là một người đàn bà hay 
đàn ông không có tâm tị hiềm, đó ky, ghen ty với những 
người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn 
sùng, đảnh lễ, cũng dường. Thay vào đó quý vị phải hoan hỷ. 
Những vận hành của nghiệp là vậy. 

Đó là lý do vì sao Đức Phật nói với thanh niên Subha, 
con trai của Toddeya. “4 

Nghiệp phân loại các chúng sanh, đó là có người hạ 
liệt và người ưu thắng. 

Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời giải thích thứ chín của 
Đức Phật cho Subha. 


NGƯỜI KHÔNG BÓ THÍ (CÚNG DƯỜNG) 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn 





73 A.I.XIV.iv.224 “Etad-Agga-Vagga: Catuttha-Vaggo' (“Chương nói về 
“Người Tối Thắng” Phẩm Thứ Tư') 
7% Xem lại phần trích dẫn, trang 579. 
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uỖng, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phẩn sáp, 
giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạụng 
chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cối dứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nêu 
được di đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy là người nghèo khổ. "` 

Đây là con đường, này thanh niên đưa đến nghèo 
khó, đó là không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn 
uông, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phẩn sáp, 
giường năm, nhà cửa, đèn đuốc. 


Ở đây, phải hiểu là mặc dù một người có đủ điều kiện 
để làm việc cúng dường, nhưng họ không làm vì bỏn xẻn, vì 
ích kỷ đmacehariya): thậm chí người này có thê là người giàu 
có, nhưng họ không bao giờ thực hiện bất kỳ một cúng 
dường nào. Nghiệp bủn xỉn như vậy sẽ tạo ra tái sanh trong 
một ác thú (địa ngục, ngạ quỷ...), và nếu có tái sanh làm 
người, người này cũng sẽ là người nghèo khổ. 


BÀ LA MÔN TODEYA KEO KIỆT 


Một ví dụ điển hình của thói ích kỷ, keo kiệt dẫn đến 
một tái sanh bât hạnh là cha của người thanh niên mà Đức 
Phật đang nói đên ở đây, thanh niên Bà-la-môn Subha. Ông 


” Đức Phật cũng giải thích điều này cho Hoàng Hậu Mallikã: xem “Hoàng 
Hậu Mallikã', trang 369/Tập I. 
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là giáo sĩ bả-la-môn, cố vấn cho đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala, và là người cực kỳ giàu có. 

Bả-la-môn Todeyya, trong quá khứ, đã hoản thành 
nhiều thiện nghiệp, và một trong những thiện nghiệp ấy đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, khiến ông được giàu có 
trong kiếp này. Mặc dù hiện tại ông rất giàu, nhưng ông cực 
kỳ ích kỷ và bỏn xẻn. ”” Ông thường nói với Subha là hãy ky 
cóp tài sản giống như con 0ng, gom góp từng giọt, từng giọt 
mật, hay giông như con kiến, gom góp từng hạt cát, để làm 
thành một ồ kiến. Vì vậy, mặc dù Đức Phật và Tăng Chúng 
luôn trú tại Sãvatthi, Todeyya chẳng bao giờ cúng dường thứ 
gì. Và (như đã nói ở trước) do sự đính mắc quá mức vảo tải 
sản của mình, Todeyya lúc chết đã tái sanh làm một con chó 
ngay trong căn nhà của ông. 

Khi con chó chết, nó tái sanh vào địa ngục. Một 
nghiệp bỏn xẻn đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
tái sanh như một con chó, và lúc này một nghiệp bỏn xẻn 
khác có tính đồng nhất đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để 
cắt đứt quả của sanh nghiệp, và làm cho quả riêng của nó 
khởi lên: tái sanh vào địa ngục. 

Quý vị có muốn tránh bị tái sanh làm chó không? Quý 
vị có muôn tránh bị tái sanh vào địa ngục không? Nếu muốn, 
quý vị phải cỗ gắng đề là một người đàn bà hay người đàn 
ông không bỏn xẻn, keo kiết hay ích kỷ. Và quý vị phải cô 
găng để loại bỏ bất kỳ sự dính mắc nảo mà quý vị có thể có 


”% Người không thê hưởng được tài sản như thế này cũng là quả của bố thí với 
tâm keo kiết: xem ghi chú cuối chương 248, trang 691. 
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vào tài sản của quý vị bằng cách thực hành thiền chỉ và thiền 
minh sát. 

Hãy nhớ đến câu chuyện Trưởng Lão Lossaka Tissa 
đồ ky. Ngài không chỉ ghen ty thôi, mà còn ích kỷ nữa: ngài 
không muốn chia xẻ thiện ý của người hộ độ cho mình với 
người khác. Hậu quả là, dù thoát khỏi địa ngục, mỗi kiếp tái 
sanh làm người ngài luôn luôn nghèo khô. Vận hành của 
nghiệp là thế. 

Đó là lý do vì sao Đức Phật nói trong kinh “Dây Trói 
' thứ hai: 

*Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô.” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị 
nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. ° 


Buộc 


Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười của 
Đức Phật cho thanh niên Subha. 


NGƯỜI THƯỜNG HAY BÓ THÍ,CÚNGDƯỜNG 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông thường hay bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn, đồ ăn uống, J phục, xe cộ, vòng hoe, hương liệu, 
phần sáp, giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. "5 Do nghiệp ấy 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 





7 S.IILI.x.8 'Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarn' ('Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai'), đã trích dẫn ở trang 68. 
” Mười khoản này được gọi là mười thí sự (dasa dãna vatthu) 
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mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên 
giới. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng Chung, người 
ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nêu người ây đi 
đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được 
giàu sang. 

Này thanh miên, đây là con đường đưa đến giàu 
sang, đó là, thường hay bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
đồ ăn uỖng, ÿ phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, 
giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. 


TÔN GIẢ SÏVALI 


Một ví dụ điển hình của bồ thí dẫn đến giàu sang là 
Tôn-giả Sivali “Trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, '“ngài quyết định trở thành vị Tỳ kheo tối 
thắng trong lãnh vực thọ nhận tứ sự cúng dường, giống như 
Tôn-giả Sudassana, một trong những đệ tử tối thắng của Đức 
Phật Padumuttara. Đề hoàn thành mục đích này, ST1vali đã đặt 
bát cúng dường Đức Phật và Tăng Chúng gồm một trăm 
ngàn vị Tỳ kheo, trong bảy ngày. Quả của nghiệp cúng 
dường này thực sự là rất lớn. Tại sao? 

Vào thời đó, thọ mạng của con người là một trăm 
ngàn năm, phần lớn mọi người đều giữ giới, và thanh tịnh 
giới hạnh của mình. Và S1vali hiểu rằng, do sự thanh tịnh 
của gIới, ước nguyện của một người đức hạnh sẽ trở thành 





? AA.L.xiv.2 “Sivali-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Trưởng Lão Sĩvali') 
79 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật' cuối Tập II. 
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hiện thực. "" Để hoàn thành mục đích ấy, ngài đã cúng 
dường đến Đức Phật và Tăng Chúng; ghi nhớ những Lời 
Dạy của Đức Phật; học thông suốt Giáo Pháp, với sự thận 
trọng và tôn kính; bàn luận những đoạn gút mặc trong Kinh, 
Chú Giải,...; và thực hành thiền chỉ cũng như thiền minh sát 
lên đến Hành Xả Trí (Sankhär-Upekkhä-Ñăng). Đây là tiêu 
chuẩn thực hành của những người mong muốn đắc chứng A- 
lahán Thánh Qủa cùng với tứ tuệ phân tích 
(patisambhidä)''^Vì thê, nêu phân tích việc cúng đường kéo 
dài bảy ngày của STvali chúng ta thấy: 

e Cúng dương ấy được phối hợp với giới (s72), định 
(samadli¡), và tuệ (paññ). 

e Những người thọ nhận là Đức Phật và Tăng 
Chúng gồm một trăm ngàn vị Tỳ kheo: một phước 
điền vô thượng ở thế gian. 

e Những vật cúng dường có được một cách chân 
chánh. 

e Tâm của Sivali hoan hý, trong sạch, và không cấu 
uế, trước khi cúng dường, trong khi cúng dường 
và sau khi cúng dường. Ngài không trông đợi đáp 
trả bất cứ điều gì từ Đức Phật và Tang Chúng. 


”! Xem trích dẫn ở trang 61 I. 

” tứ tuệ phân tích hay bốn vô ngại giải: l) nghĩa vô ngại giải (attha- 
pãtIsambhidä), 2) Pháp vô ngại giải (Dhamma-pãatisambhidä, 3) từ vô ngại giải 
(nirutti-patisambhida, và 4) trí (patisambhidã-patisambhida: biện tài vô ngại) 
vô ngại giải, trí hiểu biết về ba trí trước. (VsM. Xiv.428 “Paññã-Pabheda- 
Kathä' (“Luận Về Sự Phân Loại Tuệ') PP.xiv.21-26), cũng xem ghi chú 625, 
trang 591. 
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e Do Sivali đã thực hành thiền minh sát, ngài hiểu 
được pháp duyên sanh. Điều đó có nghĩa là ngaì 
có đức tin đầy đủ nơi nghiệp và quả của nghiệp, 
đó là tin rằng quả của nghiệp cúng dường này sẽ 
rất lớn.[248] 


Vì những lý do â ấy, đức bố thí hay cúng dường của 
S1vali lớn đến nỗi ước nguyện của ngài chắc chắn sẽ trở 
thành hiện thực. Do đó, Đức Phật Padumuttara đã thọ ký 
rằng, trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, Sĩvali sẽ trở 
thành vị Tỳ-kheo tối thắng trong lãnh vực thọ nhận của cúng 
dường. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật Atthadassi, ''°Sïvali là 
Vua Varuna “Khi Đức Phật nhập Bát-Niết-Bàn 
(Parinibbana), Sïvali làm một cuộc đại thí đến cây Bồ-Đề, và 
về sau chết dưới cây ấy. Vào lúc chết, ngài được tái sanh 
trong cõi Hoá Lạc Thiên (Nưmmaänaram).[249] Ba mươi bốn 
lần ngài làm vua cõi người, với tên Subähu. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật VipassI (Tỳ-bả-th1), 
Sĩvali là một gia chủ sống gần Bandhumati. "Có lần, dân 
chúng tranh đua với nhà vua trong một lễ hội cúng dường 
hoành tráng nhất đến Đức Phật và Tăng Chúng gồm sáu 
mươi ngàn vị Tỳ-kheo. Trong lễ hội này, Sivali đã cúng 
dường mật ong, bơ đặc, và đường đến tất cả người thọ nhận. 
Và ngài nói với Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, do phước 


“3 Xem “Phụ Lục 2: “Dòng Dõi Chư Phật”, cuối Tập II. 

“4 TGA.I.vi.10 “Sivali-Tthera-Gãthã-Vannanäã' (Mô Tả Những Bài Kệ của 
Trưởng Lão STvali”) 

“1Š AA.IL.xiv.2 “Sivali-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Trưởng Lão Sĩvali'). 
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báu này con không nguyện quả báo nào khác ngoại trừ rằng 
trong một Giáo Pháp của Đức Phật tương lai nào đó, con 
cũng sẽ trở thành vị Tỳ-kheo tối thăng trong lãnh vực tài lộc 
(giống như vị Tỳ-kheo đã được chỉ định là tối thắng của 
ngài). 

Đến thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ngài sanh 
trong gia tộc của một Licchavi Mahali. Mẹ ngài là con gái 
của vua Kosiya, và được gọi là công chúa Suppaväsa. Được 
sanh trong một gia đình giàu có như vậy, là kết quả của một 
sanh nghiệp thiện mạnh mẽ thuộc một hậu báo nghiệp 
(aparäpariya-vedaniya-kamma). Nhưng thiện nghiệp ấy đã bị 
một nghiệp bắt thiện làm mắt tác dụng. Như thế nào? Sĩvali 
đã trải qua bảy năm, bảy tháng trong bụng mẹ. 19 Trước khi 
chào đời, mẹ ngài đã phải lâm bổn trong bảy ngày. Bà nghĩ 
chắc mình sắp sửa chết. Vì thế bà đã yêu cầu chồng đi đến 
đảnh lễ Đức Phật nhân danh bà. Đức Phật đọc lời chúc phúc: 

Cầu mong cho công chúa Suppavãsä con gái vua 
Koliya được an vui, hạnh phúc; cầu mong cho công chúa 
sinh một bé trai khoẻ mạnh, được thoái mái. 

Ngay khi Đức Phật vừa nói lên những lời nảy, 
Suppaväsä liền sanh một bé trai khoẻ mạnh, Sĩvali. Sau đó, 
bà làm phước bảy ngày cúng dường đến Đức Phật và Tăng 
Chúng. 

Do sự củng cô của hậu báo nghiệp thiện, S1vali từ lúc 
sanh ra đã cực kỳ thông minh. Trong dịp trai tăng bảy ngày, 
Tôn-giả Xá-lợi-phất được nói chuyện với STvalI, và với sự 
cho phép của người mẹ, Tôn-giả đã làm lễ xuất gia cho 


''° DhPA.xxvi.32 “Sivali-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Trưởng Lão Sĩvali”) 
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ngài. "' “Đề tài thiền của STvali là nỗi thống khổ suốt bảy năm 
mà ngài phải chịu đựng trong bụng mẹ. Như vậy, vào lúc cạo 
đầu, khi lọn tóc thứ nhất rơi; S1vali đã đắc Đạo Quả Nhập 
Lưu (So-Apari), khi lọn tóc thứ hai rơi; ngài đắc Đạo Quả 
thứ hai, Nhất Lai Thánh Đạo và Nhất Lai Thánh Quả (Sakad- 
Agami), và Ngài đắc Đạo Quả thứ ba, Bất Lai Thánh Đạo, 
Bất Lai Thánh Quả (4n-4gzm¡), khi lọn tóc thứ ba rơi. [250]. 

Sau khi xuất gia, ngài rời xa gia đình và sống trong 
một ngôi tịnh thất. Tại đây, ngài cũng lại thiền quán trên nỗi 
thống khổ dài bảy năm trong bụng mẹ, và trở thành một bậc 
A-la-hán với tứ tuệ phân tích (pa/isambhidä). `3 Tắt nhiên, sự 
chứng đắc này là do Ba-la-mật của ngài: ngài đã hành thiền 
chỉ và thiền minh sát lên đến Hành Xả Trí (Sankhäãr-Upekkhä- 
Ñãna) trong Giáo Pháp của các vị Phật trước. ""” 

Như chúng tôi vừa giải thích, STvali đã trải qua bảy 
năm trong bào thai người mẹ, và để sinh ngài ra người mẹ 
cũng phải mất bảy ngày lâm bồn: đó là nỗi thống khổ lớn đối 
với ngài và mẹ ngài. Điều này là do bắt thiện nghiệp cho quả 
bắt định trong quá khứ đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp. 

Ngày xưa, khi đức Bôồ-tát của chúng ta là vua xứ Ba- 
la-nại (Baãrãnasï), vua của nước Kosala đã gây chiến với 
ngài. ““Vua nước Kosala giết được đức Bồ-tát, và chiếm lấy 
hoàng hậu. Nhưng con trai của đức Bồ-tát đã thoát được nhờ 
chui qua một ống cống. Sau đó, hoàng tử quay trở lại với 





7 ApA.lv.3 “Sfvali-Tthera-Apadäbarn' (“Chuyện Trưởng Lão Sĩïvali') 

”3 Tự tuệ phân tích (patisambhidã): xem ghi chú 625, trang 591. 

”° Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Ñãna), xem trang 222/Tập I. 

729 [A.I.x.10 (100) °A-Sãta-Rũpa-Jãtaka-Vannanä' (“Mô Tả Tiền Thân Không 
Tầm Cầu Sắc Dục'). 
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một đội binh lớn để chiến đầu. Người mẹ, nghe được dự định 
của hoàng tử, gởi tin đến khuyên ngài nên phong toả kinh 
thành thay vì đánh. Sau bảy ngày, dân chúng trong kinh 
thành đã bắt được vua Kosala, cắt lấy đầu của ông, và đem 
nộp cho hoàng tử. 

VỊ hoàng tử đó, theo tương tục danh sắc, về sau được 
biết là Sĩvali trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, và 
người mẹ lúc đó bây giờ là mẹ của ngài. “Nghiệp phong toả'” 
của họ là chướng nghiệp đã kéo dài thời gian ở trong bụng 
mẹ của STvali, và thời gian lâm bồn của người mẹ. 

Đức Phật liên hệ lại câu chuyện này để giải thích cho 
các vị Tỳ-kheo biết lý do tại sao sự thai nghén của công chúa 
Suppaväsä phải kéo dài lâu đến như vậy. Vận hành của 
nghiệp là thế, và đây là lý do tại sao Đức Phật đã lập đi lập 
lại trong Kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai: ”! 

*Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô.” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị 
nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. ° 


Về sau, Tôn giả STvali được Đức Phật tuyên bồ là vị 
Tỳ kheo tối thắng trong lãnh vực thọ nhận cúng dường. “Có 
lần, khi Đức Phật và Tăng Chúng đi thăm Tôn giả Khadira- 
Vaniya Revata (Ly-bả-đa ở Rừng Keo”), người em út của 





“2! S.TILLx.8 “Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarh” (“Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai`), đã trích dẫn ở trang 68. 

7 A.I.XIV.i.207 “Etad-Agga Vagga: Dutiya Vaggo' (Chương Nói Về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Hai”) 
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Trưởng-lão Xá-lợi-phất, ngài đã đưa Tôn giả STvali đi theo, 
bởi vì đoạn đường đi rất gian khó, không đễ có được đồ ăn 
khất thực: nhưng (Đức Phật biết) với “trì nghiệp thiện bố thí? 
của Tôn giả STvali, sẽ luôn luôn có đủ thức ăn cho mọi 
người. ° 

Một lần khác, đề thử phước của mình, Tôn giả STvali 
đã đi đến vùng núi Himalayas (Hy-ma-lay-ya) cùng với năm 
trăm vị Tỳ kheo. "2Các vị chư thiên đã cung cấp cho họ thật 
dồi dào. Ở ngọn núi Gandhamadana, có một vị chư thiên gọi 
là Nagadatta đã dâng cho các vị món cơm sữa trong bảy 
ngày. Việc luôn luôn có được vật thực của STvali này là quả 
của thiện nghiệp bố thí trong tiền kiếp của ngài, đây là trì 
nghiệp thiện được cảm thọ quả từ kiếp thứ hai đồ đi. Vận 
hành của nghiệp là vậy. 

Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời giải thích thứ mười một 
của Đức Phật cho thanh niên Subha: 


NGƯỜI NGẠO NGHẼ, KIÊU MẠN 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đánh lễ những người 
đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng 
dậy, không mời ngôi những người đáng mời ngôi, không 
nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ 





”3 DhPA.vii.8 “Khadira-Vaniya-Revata-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Tôn giả 
Revata ở Rừng Keo” 

4 AA.Lxiv.2 “Sivali-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Trưởng-Lão Sĩivali) & 
TGA.I.vi.10 “STvali-Tthera-Gatha-Vannana”" (“Mô Tả Những Bài Kệ của 
Trưởng Lão STvali”) & ApA.Lv.3 “ST1vali-Tthera-Apadãnarn" 
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đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không 
cung kính những người đáng cung kính, không cúng 
dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không bị tái sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
nếu người ấy được trở lại làm Người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy phải sanh trong gia đình hạ liệt. 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến thọ 
sanh gia đình hạ liệt, đó là ngạo nghễ, kiêu mạn, không 
đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối 
với người đáng đứng dậy, không mời ngôi những người 
đáng mời ngôi, không nhường chỗ đi cho những người 
đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người 
đáng tôn trọng, không cung kính những người láng cung 
kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. 

Vậy, ai là người đáng được tôn trọng, đáng được tôn 
kính, và đảnh lễ? Đó là những bậc cao niên và có nhân cách 
hơn mình. Trước nhất, phải kể đến các vị Phật Chánh Đăng 
Giác, Phật Độc Giác, và các vị Thánh Đệ Tử (Ariya- 
Savaka). “Đối với một người tại gia, những người cao niên 
và nhân cách hơn bao gồm cha, mẹ của mình, các vị sa-môn, 
bà-la-môn, các vị trưởng tộc.[25 1] 


NGƯỜI QUÉT RÁC SUNÏTA 


? Xem chú giải bài kinh đang bàn luận. 
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Một ví dụ điển hình của kiêu mạn đưa đến tái sanh địa 
ngục, và thọ sanh làm người hạ liệt là Tôn-giả SunTta. Trong 
một kiếp quá khứ, có lần ông gặp một vị Phật Độc Giác 
(Paccekabuddha) đang đi khất thực trong làng. Khi nhìn thấy 
Đức Phật, ông đã nói với sự khinh miệt và chỉ trích lỗi sống 
của ngài. Ông nói: 'Ông có tay có chân giống như mọi 
người. Ông nên làm việc để kiểm sống như chúng tôi chứ!. 
Nếu ông không có nghệ nghiệp gì, thì đi lượm rác và các đô 
phế thải mà ăn. ` 

SunTta chăng những không đảnh lễ người đáng đảnh 
lễ, không kính trọng người đáng kính trọng, không cung kính 
người đáng đáng cung kính, mà còn nói lời khinh miệt đối 
với một vị Phật Độc Giác. Như vậy, ông đã hoàn thành rất 
nhiều bất thiện nghiệp. Một số nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ 
như những sanh nghiệp, một số như những chướng nghiệp. 
Khiông chết, một sanh nghiệp thuộc loại như vậy thực sự đã 
tạo ra tái sanh của ông trong địa ngục. Vì thế, chúng ta có thê 
hiểu rằng trong cuộc lang thang vô định của tử sanh luân hồi, 
không cung kính, không đảnh lễ, không tôn trọng những 
người đáng kính trọng là điều rất nguy hiểm. 

Cuối cùng, khi SunTta thoát khỏi địa ngục, và lại được 
tái sanh như một con người, trong rất nhiều kiếp sông, ông 
đã phải tái sanh trong những gia đình thuộc gial câp hạ liệt 
nhất: mỗi kiếp sinh ra, ông đều sinh vào một gia đình của 
người quét rác. °Nghiệp-khinh rẻ một vị Phật Độc Giác” ấy 
đã làm nhiệm vụ như những chướng nghiệp, để đem sự bất 
hạnh vào mỗi kiếp sống làm người của ông. Mỗi kiếp như 
vậy, ông đã trải qua một cuộc sông khốn khổ của một người 
quét rác, nhặt nhạnh những thứ bỏ đi trong thùng rác. Và 
trong quá khứ ông đã đối xử với Đức Phật Độc Giác như thế 
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nào, giờ đây người ta cũng nhìn ông với sự ghê tởm, và đối 
xử với ông với sự khinh miệt y như vậy. Ông phải cung kính, 
tôn trọng, và đảnh lễ mọi người, già cũng như trẻ, với thái độ 
hạ mình, nhẫn nại, bởi vì sự sống của ông lệ thuộc vào thiện 
chí và từ bi của họ. 

Tuy nhiên, trong quá khứ SunTta cũng đã hoàn thành 
đủ thiện nghiệp và Ba-la-mật để đạt đến A-la-hán Thánh 
Quả. Khi những thiện nghiệp này chín mùi, một nghiệp trong 
đó đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm 
người của ông trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng 
ta. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ông cũng lại 
sanh vảo trong một gia đình người quét rác, ở RãJagaha. Và 
một lần nữa, người ta đã nhìn ông với thái độ ghê tởm, và 
đối xử với ông một cách khinh miệt. Tuy nhiên, một ngày 
nọ, Đức Phật thấy rằng Sunrta đã hoàn thành đủ Ba-la-mật 
đề đạt đến A-la-hán Thánh Quả. Vì thế, vào lúc rạng đông, 
Đức Phật cùng với năm trăm vị Tỳ kheo cô tình đi qua chỗ 
SunTta đang quét rác và dọn dẹp đường phó. Khi SunTta nhìn 
thấy Đức Phật, trong lòng ông tràn ngập một niềm hoan hỷ 
và kính sợ. Không thê nào tránh đi đâu được, ông đứng dựa 
lưng vào tường, với đôi tay chắp lại trong thái độ cung kính. 

Đức Phật tiến đến gần SunTta và với giọng thân thiện, 
dịu dàng ngài hỏi xem ông có thích trở thành một vị Tỳ kheo 
không. Sunmta bộc lộ một niềm hoan hỷ cực độ, và Đức Phật 
cho ông xuất gia bằng những lời: 

Hãy đến này Tỳ kheo! (Ehi bhikkhu! Thiện lai Tỳ kheo!) 
Pháp đã được khéo thuyết giảng! hãy sống đời Phạm hạnh 
vì mục đích đoạn tận khổ đau! 
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Rồi Đức Phật đưa Tôn-giả SunTta về chùa, và dạy cho 
ngài một đề mục thiền. Tôn-giả SunTta đã phát triển tám 
thiền chứng, và năm thần thông (zj¡a;): với thiền minh sát 
ngài đạt đến thần thông thứ sáu, lậu tận thông, tức A-la-hán 
thánh quả. “ Sau đó, nhiều vị Phạm Thiên, cũng như chư 
thiên và con người đã đến đảnh lễ ngài, và ngài dạy cho họ 
kinh nghiệm chứng thiền và đạo quả của ngài. Vận hành của 
nghiệp là thế. 

Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do khiến 
Đức Phật nói trong “Kinh Kokälika': ”7 

Khi con người đã sanh, 

sanh với búa trong miệng, 

kẻ ngu sỉ nói báy, 

tự chặt đứt lấy thân. 


THỢCAO TÓC UPÄLI 


Một ví dụ điển hình khác về việc bất kính dẫn đến tái sanh 
hạ liệt là Trưởng lão Upali. Trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, “®”Upäli là một người Bà-la-môn rất giàu tên 
Sujãta. Ông sống tại Harnsävati, nơi đây cũng là nơi thọ sanh 
của Đức Phật Padumutara ”“Lần nọ, Đức Phật đi đến 


725 Tám thiền chứng gồm bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc; về thần thông, 
xem ghi chú 207, trang 161/Tập I. 


7'” Xem ghi chú 656, trang 615 


"3 Xem “Phụ Lục II Dòng Dõi Chư Phật' cuối Tập I&II 
7 Ap.IIL.iii.6 'Upãli-Tthera-Apadãnarn' (“Những Mẫu Chuyện về Trưởng-lão 
Upäli”) 


660 Vận Hành Của Nghiệp 


Harhnsävati thăm và dạy Pháp cho Ananda, cha của ông, một 
người thuộc giai cấp quý tộc. Tại đây, Sujãta nhìn thấy sa 
môn Sunanda đứng cầm một cây lọng hoa che cho Đức Phật 
trong bảy ngày. Ông cũng được nghe Đức Phật tuyên bố 
rằng Sunanda này trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, sẽ 
trở thành Tôn-giả Punna Mantãniputta nổi tiếng.” Và 
Sujãta phát khởi một ước muốn được gặp Đức Phật Gotama 
tương lai. Rồi khi nghe Đức Phật Padumuttara tuyên bố vị 
Tỳ kheo Pãtika là đệ nhất trong số những người tinh thông 
về giới luật (Vinaya-dhara), Sujãta đã nguyện cho mình có 
được vinh dự này trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. 

Để thành tựu mục đích Ấy, ông đã làm phước cúng 
dường đên Đức Phật và Tăng Chúng. Đặc biệt, ông đã cho 
xây một ngôi tự viện gọi là Sobhana, rât tôn kém. Ngoài làm 
phước cúng dường ra, SuJata còn ghi nhớ những lời dạy của 
Đức Phật, học hỏi Pháp, với sự thận trọng và tôn kính; ông 
đã luận bàn những đoạn gút mắc trong kinh điên, chú 
giải,...; và thực hành thiên minh sát lên đên Hành Xả Trí 
(Sankhäãr-Upekkhä-Ñana). ”' 





„6 Tôn-giả Punna Mantaniputta được Đức Phật Gotama tuyên bồ là đệ nhất về 
thuyết Pháp (Dhamma-kathika) (A.I.XIV.i.196 “Etad-Agga Vagga: Pathamo- 
Vaggo' (*Chương Nói Về “Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất'). Trong 
Xá-lợi-phất biết rằng đạo lộ tu tập đề đạt đến A-la-hán Thánh Quả là bảy bước 
thanh tịnh. Bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-Magga) đã được trình bày theo bảy 
bước này. 

3! Đây là pháp hành tiêu chuẩn đòi hỏi phải có đề đắc tứ tuệ phân tích: xem lại 
ghi chú 625, trang 592. 
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Tuy nhiên, hai đại kiếp trước, Upäli lúc đó là con trai 
của nhà quý tộc với tên Sunanda, đã tạo một bất thiện nghiệp 
nghiêm trọng. Một hôm, đang cưỡi voi đi đến công viên, ông 
gặp Đức Phật Độc Giác Devala. Do kiêu hãnh về thọ sanh 
cao quý của mình, ông đã ăn nói một cách thô lỗ với Đức 
Phật Độc Giác này. Và ngay lập tức ông cảm thấy thân mình 
nóng như thiêu như đốt. Sau đó, ông cùng với đám tuỳ tùng 
đi đến gặp Đức Phật và xin sám hỗi. Chỉ khi đó cảm giác 
nóng bức trên thân ông mới dứt. Trong lần tái sanh cuối 
cùng của mình, “nghiệp thô lỗ” này đã làm nhiệm vụ như 
chướng nghiệp, và sanh nghiệp thiện của ông chỉ có thê tạo 
ra một sự tái sanh hạ liệt trong xã hội loải người. Ông thọ 
sanh trong một gia đình người thợ cạo tóc ở Kapilavatthu, và 
làm công việc hớt tóc cho các hoàng tử dòng Thích Ca. 

Khi Đức Phật rời Kapilavatthu và đến trú tại khu rừng 
Anupiya. Tại đó, nhiều thanh niên dòng họ Thích Ca đã đi 
đến xin xuất gia làm Tỳ-kheo. ””Trong số đó có sáu hoàng tử 
Thích Ca: Bhaddiya, ”° Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimila, 
và Devadatta. Upali cùng đi với các hoàng tử Thích Ca, 
nhưng họ để lại tất cả những vật có giá trị cho ngài, và bảo 
ngài quay trở về. Nhưng ngài nhận ra rằng nếu ngải quay trở 
về Kapilavatthu với những vật quý giá ấy, những người 
trong dòng họ Thích Ca có thê nghĩ ngài đã giết những 
hoàng tử kia (để tước đoạt tài sản). Vì thế ngài bỏ lại những 
vật ây trong rừng, và gia nhập với các hoàng tử Thích ca đề 
được trở thành Tỳ-kheo. Vào lúc xuất gia của họ, các vị 





2 Vin.Cv.vii.1.331 “Cha-Sakya-Pabbajjã-Kathã' ('Luận Về Sự Xuất Gia Của 
Sáu Hoàng Tử Thích Ca" 
3 Câu chuyện của Bhddiya được bàn đến ngay dưới đây. 
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hoàng tử thỉnh cầu Đức Phật cho Upäli được xuất gia trước, 
để làm giảm sự kiêu ngạo của họ. 

Sau khi trở thành một vị Tỳ-kheo, một hôm Tôn-giả 
Upäli thỉnh cầu Đức Phật cho một đề tài thiền để ngài có thê 
đi vào trong rừng sông một mình. ° “Nhưng Đức Phật từ chối 
không muốn để ngài đi. Đức Phật giải thích rằng ở trong 
rừng Upäli sẽ chỉ học được thiền, nhưng nếu ngài sống với 
Tăng Chúng gần bên Đức Phật, ngài cũng sẽ học được Pháp 
nữa. Vì thế Tôn-giả Upäli đã sống gần bên Đức Phật, hành 
thiền, và học Pháp. Đúng thời, ngài đắc A-la-hán Thánh Quả 
cùng với tứ tuệ phân tích /øz/isambhidä). ””Và chíh Đức Phật 
đã dạy cho Upali toàn bộ “Tạng Luật (/7naya-P¡tika)ˆ: Vinaya 
là những luật lệ dành cho Ty-kheo và Tỳ-kheo Ni. Tôn-giả 
Upäli được xem là vị Tỳ-kheo đã đạt đến sự xuất chúng 
trong lĩnh vực luật, và được Đức Phật tuyên bồ là tối thắng 
về luật.” “Tại cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất, ở 
Rãjagaha, Tôn-giả Änanda đã trùng tuyên về Pháp 
(Dhamma), và Tôn-giả Upäli trùng tuyên về Luật. ””Tất cả 
những vấn đề liên quan đến luật đã được ngài giải quyết. 
Vận hành của nghiệp là như thế ”Ÿ. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật lại nói với thanh niên Subha, con trai của Todeyya: 


4 AA.Lxiv.4. 'Upäli-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Trưởng-lão Upäli °), và ApA 
và TGA. 
” Tứ tuệ phân tích: xem ghi chú 625, trang 592. 
”® A.IXIV.i.228 “Etad-Agga Vagga: Pathamo Vaggo' (“Chương Nói Về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất') 
3” Vịn.Cv.XIL¡.439 “Sangti-Nidãnarn? 

** về một trường hợp tương tự của việc bất kính đối với các bậc tôn trưởng, 
nhân cách cao quý, xem “Nữ Tỳ KhuJjuttarä” trang 398. 
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Nghiệp phán biệt các chúng sanh, đó là có (người) 
hạ liệt, (người) cao qHý. 


Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười hai 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 


NGƯỜI KHÔNGNGẠO NGHẺ, KIÊU MẠN 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có ngạo nghễ kiêu mạn. Đối với 
người đáng đảnh lễ, người này đảnh lễ; đối với người 
đáng dứng dậy, người này đứng đậy; đối với người đáng 
mời ngôi, người này mời ngôi; ‹ dỗi với người đáng nhường 
chỗ đi, người này nhường chỗ đi; đối với người đáng tôn 
trọng, người này tôn trọng; đối với người đáng cung kính, 
người này cung kính; đối với người đáng cúng dường, 
người này cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy được sanh vào thiện thủ, Thiên giới. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nêu người ây đi 
đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được 
thọ sanh cao qHý. 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến thọ 
sanh cao quý, đó là, không phải là người kgao nghễ, kiêu 
mạn. Đối với người đáng đảnh lễ, người này đảnh lễ; đối 
với người đáng đứng dậy, người này đứng dậy; đối với 
người đáng mời ngôi, người này mời ngôi; đối với người 
đáng nhường chỗ đi, người này nhường chỗ đi; đổi với 
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người đáng tôn trọng, người này tôn trọng; đối với người 
đáng cung kính, người này cung kính; đôi với người đáng 
cúng dường, người này cúng dường. 


TÔN GIÁ BHADDIYA THỌSANH CAO QUÝ 


Ở đây, Tôn-giả Bhaddiya là một ví dụ điển hình cho 
chúng ta thây rằng việc đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, cúng 
dường đối với những người đáng đảnh lễ. ..cũng đường đưa 
đến thọ sanh cao quý như thế nào. Ngài là con của 
Kãligodhã, một nữ nhân dòng họ Thích Ca cao quý: đó là lý 
do tại sao ngài còn được gọi là Ka|igodhã-Putta-Bhaddiya 
(Bhaddiya con bà Kaligodhã). Đức Phật tuyên bồ ngài là tối 
thắng trong số những vị Tỷỳ-kheo thuộc gia đình cao quý 
(uecf- -kuiiRa). "3*Nøài đã quyết định để nhận được danh hiệu 
này ° trong Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara. ”*! Thời 
kỳ ấy ngài được thọ sanh trong một gia đình rất giàu có. 
Trong kiếp đó, ngài làm phước cúng đường đồ ăn và những 
vật dụng khác đến Đức Phật và Tăng Chúng, lúc nào ngài 
cũng giữ thái độ cung kính, tôn trọng, đảnh lễ đối với Đức 
Phật và Tăng Chúng. Ngài ghi nhớ những Lời Dạy của Đức 
Phật, học hỏi Pháp với sự thận trọng và tôn kính; luận bàn 
những đoạn khúc mắc trong Kinh Điền, Chú giải...; và thực 





”° A.ILXIV.i.193 “Etad-Agga Vagga: Pathamo Vaggo' (“Chương Nói Về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất') 

“9 Ap.I.v.3 'Kã|igodhä-Putta-Bhaddiya-Tthera-Apadãnarh' (“Những Mẫu 
Chuyện về Trưởng Lão Bhaddiya Con Bà Kãligodhã') 

4! Xem “Phụ Lục II: Dòng Dõi Chư Phật”, cuối Tập I&II 
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hành minh sát lên đến Hành Xả Trí (Saakhãr-Upekkhä- 
Ñăna). 

Trong khoảng thời gian giữa Đức Phật Kassapa và 
Đức Phật Gotama có lần ngài sinh làm một gia chủ trong 
kinh thành Bãrãnasĩ. “Khi ngài nghe nói các vị Phật Độc 
Giác thường thọ thực trên bờ sông Hằng (Ganges), ngài đã 
cho làm bảy chỗ ngồi bằng đá, và đem đặt tại bờ sông ây cho 
các vị ngôi. Theo cách đó, ngài đã cung kính, tôn trọng và 
đảnh lễ các vị Phật Độc Giác, và cúng dường chỗ ngồi cho 
các vị đáng có chỗ ngồi. Thực ra đó chỉ là một trong nhiều 
thiện nghiệp mà sau đó đã tạo một sự thọ sanh cao quý mà 
thôi. 

Trong kiếp cuối, ngài sanh ra trong một gia đình cầm 
quyền của vương tộc Thích Ca (rãjã) ở Kapilavatthu, nơi thọ 
sanh của Đức Phật. Chính Baddiya là người cai trị một lãnh 
địa của đòng họ Thích Ca. Lúc bấy giờ Anuruddha (A-nậu- 
lâu-đà) là bạn thân của ngài. Khi Anuruddha xin phép mẹ để 
trở thành một vị Tỳ-kheo, mẹ ngài nói chỉ khi nào Bhaddiya 
cũng xuất gia Tỳ-kheo thì bả mới cho phép. Và ngài đã khéo 
léo thuyết phục Bhaddiya từ bỏ cuộc sông vương giả của 
mình trong bảy ngày. “ Kinh nói rằng Bhaddiya đã đạt đến 


2 Đây là việc thực hành tiêu chuẩn đòi hỏi phải có để đắc tứ tuệ phân tích: 
xem lại ghi chú 625, trang 592 đề biết về tứ tuệ phân tích. 

3 Ibid. và TGA.II.xvi.7 “Kaligodha-Putta-Bhaddiya-Tthera-Gatha-Vannanä' 
(“Mô Tả Về Những Vần Kệ của Trưởng Lão Bhaddiya con bà Kãligodhã'). 
” Bhaddiya là một trong năm hoàng tử Thích Ca đã bỏ lại tắt cả những vật giá 
trị của họ cho Ủpaäli, người thợ cạo của họ. Xem “Thợ Cạo Tóc Upäli” trang 
661. 
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quả vị A-la-hán cùng với tam minh (te-vijjã) ““ngay mùa hạ 
đầu tiên sau khi xuất gia.“ 

Không lâu sau khi đắc A-la-hán, dưới một gốc cây ở 
nơi văng vẻ, an trú trong lạc li HP Niết-Bàn, Tôn-giả 
Bhaddiya thường thốt lên lời này: ” 

Ôi, hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh phúc làm sao! 

Các vị Tỳ-kheo bạn của ngài cho rằng ngài đang nghĩ 
về quá khứ khi còn là một hoàng tử sống trong cung điện, 
nên đã trình việc này lên Đức Phật. Nhưng trước mặt Đức 
Phật ngài giải thích rằng khi còn làm vua, ngài luôn luôn lo 
sợ và căng thăng thần kinh, cho dù có lính canh bên trong và 
bên ngoài cung điện. Nhưng bây giờ, sau khi đã từ bỏ tất cả, 
ngài thoát khỏi mọi sợ hãi. 

Do những thiện nghiệp tiền kiếp, Bhaddiya đã được 
làm vua trong năm trăm kiếp và nhận được địa vị nỗi bật 
trong kiếp chót này. Mặc dù có những người khác thuộc tầng 
lớp quy tộc cao hơn, nhưng Đức Phật vẫn tuyên bó ngài là vị 
tối thăng trong số những Tỳ-kheo thọ sanh cao quý bởi vì 
người sanh ra ngài là một nữ nhân lãnh đạo dòng tộc Thích 
Ca, và bởi vì ngài đã từ bỏ địa vị làm vua của mình để đi 
xuất Bia, xà cũng vì ngải từng làm vua trong năm trăm kiếp 
liên tục. * 





“3 Vin,Cv.vii.1.331 “Cha-Sakya-Pabajjã-Kathã' (“Luận về sự Xuất Gia của Sáu 
HT Thích Ca") 

”% Ibid; tam minh: xem ghi chú 207, trang 162/Tập I. 

 ibid 

8# A.LXIV.i.193 “Etad-Agga Vagga: Pathamo Vaggo' (“Chương Nói Về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất') 
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Quý vị có muốn được thọ sanh cao quý không? Nếu 
muốn, quý vị phải cố gắng để là một người nam hay nữ 
không ngạo nghễ, kiêu mạn. Nếu quý vị muốn một thọ sanh 
Cao quý: 

e_ Đối với những người đáng cung kính, quý vị phải 

cung kính. 

e_ Đối với những người đáng đứng dậy, quý vị phải 
đứng dậy. 

e_ Đối với những người đáng nhường chỗ ngồi, quý 
vị phải nhừng chỗ ngồi. 

e_ Đối với những người đáng nhường đường đi, quý 
vị phải nhường đường đi. 

e_ Đối với những người đáng kính trọng, tôn kính, 
và đảnh lễ, quý vị phải kính trọng, tôn kính và 
đảnh lễ. 

Trước hết là những bậc tôn trưởng và cao quý 
hơn, “”“như chư Phật Chánh Đăng Giác, Phật Độc Giác, và 
các vị Thánh Đệ Tử (4zi;a-Savaka).[252] Và đôi với một 
người cư sĩ, những bậc cao niên và nhân cách tốt hơn chúng 
ta, như mẹ, cha, các sa-môn, bả-la-môn, và trưởng lộc.” 

Hãy ghi nhớ đừng quên, ngạo nghễ và kiêu mạn là 
những phiền não. Phiền não không tạo ra thọ sanh cao quý, 
mà chỉ tạo ra thọ sanh hạ liệt. Những vận hành của nghiệp là 
thế. Và đó là lý do tại sao Đức Phật nói với thanh niên 
Subha: 





”* Xem chú giải bài kinh đang bàn luận. 

739 Về sự không-tôn kính các bậc trưởng thượng, cao niên, và nhân cách hơn 
trong tương lai, như tiên đoán của Đức Phật, xem lại ghi chú cuối chương 25T, 
trang 692. 
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Nghiệp phán loại các chúng sanh, đó là có (người) 
hạ liệt, (người) cao qHý. 


Bây giờ, chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười ba 
của Đức Phật cho Subha: 


KHÔNG PHẢÁI LÀ NGƯỜI HAY HỎI 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn (samana- 
brahmana), không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
Thế nào là bắt thiện? Thế nào là phạm tội?[253] Thế nào 
là không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nễu tôi làm sẽ đem lại 
sự tôn hại và đau khổ lâu dài? Hay điều gì, nễu tôi làm sẽ 
được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạụng 
chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nễu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục, nêu 
người ây trở lại làm Người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy trí tuệ yếu kém. 

Này thanh niên, đây là con đường đưa đến trí tuệ 
yếu kém, đó là, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn 
(samarna-brahmana), không hỏi: "Thưa Tôn giá, thế nào là 
thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào 
là không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nễu tôi làm sẽ đem lại 
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sự tôn hại và dau khô lâu dài? Hay điều gì, nêu tôi làm sẽ 
được lợi ích và an lạc lâu dài?) 


Ở đây, không phải do không hỏi những câu hỏi về 
chánh hạnh mà một người tái sanh trong một sanh thú xấu. 
Mà họ tái sanh trong một sanh thú xấu vì họ cư xử xấu. Và 
họ cư xử xấu là vì thiếu trí, không biết được sự khác nhau 
giữa hạnh xấu và hạnh tốt, không biết được hậu quả của 
những hạnh xấu và hạnh tốt ấy. Họ không biết những điều 
này vì họ không hỏi. Do không hỏi, họ không biết làm thế 
nào để cư xử cho tốt, vì thế họ cư xử xấu, cư xử ngược lại 
với Pháp (Dhamma). Do cư xử ngược lại với Pháp, họ phạm 
những bắt thiện nghiệp làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp bất 
thiện hay chướng nghiệp bắt thiện, đề cắt đứt và làm chướng 
ngại những quả đáng mong muốn của thiện nghiệp. 

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng lời giải thích thứ 
mười ba Đức Phật đưa ra cho thanh niên Subha thực sự bao 
gồm những tất cả những bắt thiện nghiệp mà từ trước đến 
giờ chúng ta đã bàn luận: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống 
rượu&bia,...nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói chuyện 
nhảm nhí, vô ích, ý tham, ý sân, và chấp giữ tà kiến. Sở dĩ 
chúng ta làm tất cả những điều xấu này là vì thiếu trí, vì 
chúng ta không biết chúng là xấu, vì chúng ta không có niềm 
tin nơi những vận hành của nghiệp hay không có trí hiểu biết 
về những vận hành của nghiệp. 

Dĩ nhiên, ở đây, những ví dụ điển hình là tất cả những 
ví dụ mà từ trước đến giờ chúng ta đã bàn tới, đó là những ví 
dụ về những người làm những điều bắt thiện, những điều 
được xem là có tội, những điều lẽ ra không nên làm, những 
điều mà đo làm nó, đã đưa đến sự tốn hại và đau khổ lâu dải 
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cho họ. Chúng ta đã bàn về sự đoản thọ của Tôn-giả Mục- 
kiền-liên: trong một kiếp quá khứ, ngài đã cố tình đánh đập 
cha mẹ của ngài đến chết. Do nghiệp đó ngài đã đi đến địa 
ngục trong một thời gian TẤt dài. Sau đó, ngài còn bị đánh 
cho đến chết trong nhiều kiếp sống, ngay cả trong kiếp cuối 
cùng (trở thành A-la-hán) của ngài. Kế tiếp, có ví dụ về dạ 
xoa (yakkha) Nanda: dạ-xoa này đã đánh vào đầu Tôn-giả 
Xá-lợi-phất. Do nghiệp đó, Nanda đã bị đất nuốt chửng vả 
tái sanh trong địa ngục. Rồi ví dụ về căn bệnh khủng khiếp 
của Tôn- -g1ả PũtigattatIssa: trong một kiếp quá khứ, ngài đã 
bẻ gẫy cánh và chân của nhiều con chim để ngăn không cho 
chúng chạy thoát đi. Do nghiệp đó, ngài đã đi đến địa ngục 
trong một thời gian lâu dải. Sau đó, ngài được tái sanh làm 
người, và trở thành một vị Tỳ-kheo. Nhưng ngài đã phát 
triển những ung nhọt ở khắp toàn thân, và xương của ngài bị 
phân rã ra rất hôi thối và đau đớn. Và sự xấu xí của 
Pañcapäpĩ: trong một kiếp quá khứ, cô đã ném cho Đức Phật 
Độc Giác một cái nhìn giận dữ. Do nghiệp đó, cô sanh ra rất 
xâu xí. Và sự xấu xí của Suppabuddha: trong một kiếp quá 
khứ, là con trai của một viên trưởng khó, ngài đã lăng mạ 
một vị Phật Độc Giác. Do nghiệp đó, ngài đã đi xuống địa 
ngục trong một thời gian rất lâu. Và trong Giáo Pháp của 
Đức Phật chúng ta, ngài sanh làm người, nhưng là một người 
cùi rât xấu xí và khốn khổ. Rồi việc không có ảnh hưởng hay 
quyên thế nhỏ của Tôn- -giả Losaka Tissa: trong một kiếp quá 
khứ, ngài đã không thể kiểm soát được thói ganh ty của mình 
đối với một vị A-la-hán, và ném bỏ thức ăn của vị A-la-hán 
ấy đi. Do nghệp đó, ngài đã đi đến địa ngục trong một thời 
gian dài. Và trong mỗi kiếp sau đó, ngài còn chịu đựng rất 
nhiều gian khổ, không bao giờ có đủ thức ăn để ăn. Ngay cả 
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trong kiếp cuối cùng, khi ngài đã trở thành một vị Tỳ-kheo 
và một bậc thánh A-la-hán, ngài cũng chẳng bao giờ có đủ 
thức ăn để ăn. Chúng ta cũng đã bàn đến cha của thanh niên 
Subha, cảnh nghèo nàn của Bả-la-môn Todeyya giàu có. 
Ông là một con người keo kiệt, chăng bao giờ bồ thí cho ai 
một thứ gì. Do nghiệp đó, ông phải tái sanh làm chó. Hết 
kiếp làm chó, ông còn bị tái sanh trong địa ngục. Và sự thọ 
sanh thấp hèn của Tôn-giả SunTta: trong một kiếp quá khứ, 
ngài cũng nói lời thô lỗ đối với một Đức Phật Độc Giác. Do 
nghiệp đó, ngài đã đi xuống địa ngục. Hết kiếp ở địa ngục, 
ngài cứ tái sanh đi tái sanh lại làm người trong giai cấp thấp 
hèn nhất, một người quét rác. Và sự thọ sinh thấp hèn của 
Tôn-giả Upãli nữa: trong một kiếp quá khứ, ngài cũng xỉ vả 
một vị Phật Độc Giác. Do nghiệp đó, khi ngài tái sanh lại 
làm người trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ngài phải 
sanh trong một gia đình người thợ cạo tóc. Tất cả những 
người đó đã làm những điều xấu do thiếu trí. 


ĐỨC VUA SUPPABUDDHA THIẾU TRÍ 


Chúng ta có thể lây Suppabuddha, một đức Vua dòng 
họ Thích, làm ví dụ về sự thiếu trí. Ông là em của Hoàng 
Hậu Mahamaya, mẹ của Đức Phật và là cha của công chúa 
Yasodharä, vợ của Thái Tử Siddhatta. Ông cũng còn là cha 
của Devadatta. 

Vua Suppabuddha thọ sanh trong một gia đình hoàng 
tộc. Như chúng ta vừa bàn luận ở trên, Đức Phật nói con 
đường đưa đến thọ sanh cao quý là không ngạo nghễ, kiêu 
mạn, và biết cung kính, tôn trọng, và đảnh lễ những người 
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đáng được cung kính, tôn trọng và đảnh lễ. Do đó, chúng ta 
có thể hiểu rằng Vua Suppabuddha đã hoàn thành những 
thiện nghiệp như vậy trong quá khứ, và rằng một trong 
những nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
sự tái sanh trong hoàng tộc của ông ta. Nhưng vào cuối đời, 
sanh nghiệp thiện đó đã bị cắt đứt bởi một bắt thiện nghiệp, 
và nghiệp này tạo ra tái sanh trong địa ngục. Như thế nào? 

Vua Suppabuddha đã mang hai mối hiềm thù đối với 
Đức Phật. °" Một là vì con gái ông, Công chúa Yasodharã 
(Gia-du-đà-la), vợ của Thái-tử Siddhatta. Vì để thành Phật, 
Thái-tử Siddhatta đã bỏ vợ con, ra đi xuất gia. Mối hiềm thù 
khác mà Vua Suppabuddha nặng mang đối với Đức Phật là 
vì con trai ông, Devadatta (Đề-bà-đạt đa). Khi Đề-bà-đạt-đa 
khởi lên ước muốn làm người lãnh đạo Tăng Chúng, Đức 
Phật đã cách ly ông khỏi Tăng Chúng. 

Vì thế, để tạo mối bất hoà, Vua Suppabuddha đã 
quyết định cản đường đi khất thực của Đức Phật. Trên con 
đường Đức Phật đã được mời để nhận thức ăn đặt bát, Vua 
Suppabuddha đã ngồi ở đó uống rượu. Khi Đức Phật và 
Tăng Chúng đi tới, các vị Tỳ-kheo nói với Suppabbuddha 
rằng Bậc Đạo Sư đã đến. Nhưng Suppabuddha không chịu 
nhường đường cho Đức Phật. Các vị Tỳ-kheo đã nói với ông 
nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy ông đều từ chối. 

Tại sao Vua Suppabuddha lại phạm vào bất thiện 
nghiệp này? Bởi vì ông không biết việc làm đó là bất thiện. 
Tại sao ông không biết đó là bất thiện? Bởi vì ông không bao 
giờ đi đến một sa-môn hay Bà-la-môn nào đề tìm hiểu xem 
điều gì là bất thiện và điều gì là thiện, điều gì là có tội và 
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điều gì là không có tội, điều gì sẽ đem đến sự tốn hại và khổ 
đau cho ông và điều gì sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho 
ông. Vua Suppabuddha chưa bao giờ bỏ nỗ lực ra theo cách 
đó. Kết quả là ông thiếu trí. Do thiếu trí, ông đã từ chối 
nhường đường đi cho một vị Phật Chánh Đắng Giác: ông đã 
từ chối cung kính, tôn trọng và đảnh lễ Đức Phật. Do thiếu 
trí, ông đã hoàn thành rất nhiều nghiệp bắt thiện. 

Đức Phật quay về. Và Suppabuddha cho người đến 
nghe ngóng xem Đức Phật đã nói gì. Trên đường về, Đức 
Phật mỉm cười. Và Tôn-giả Ananda hỏi lý do tại sao ngài 
cười. Đức Phật giải thích rằng trong bảy ngày nữa, 
Suppabuddha sẽ bị đất nuốt ngay dưới chân cầu thang của 
ông. Người của Suppabuddha nghe được những gì Đức Phật 
nói, liền quay về báo cho Suppabuddha biết. Suppabuddha 
quyết định phen này sẽ chứng minh cho mọi người thấy là 
Đức Phật sai. Vì thế ông đã cho người mang hết những vật 
dụng cá nhân của ông lên tầng cao nhất của ngôi nhà, tầng 
thứ bảy. Sau đó ông cho lây cầu thang đi, và khoá hết mọi 
cánh cửa lại. Ở mỗi tầng, ông đặt hai lính canh khoẻ mạnh 
đứng gác. Ông nói với họ rằng nếu ông có đi xuống, họ phải 
buộc ông quay lên. 

Bảy ngày sau khi Suppabuddha cản đường đi khất 
thực của Đức Phật, con ngựa chiến của Suppabuddha sông 
chuông. Con ngựa này chỉ có Suppabuddha mới có thê kiềm 
chế được nó. Vì thế ông lao ra cửa. Tự động các cánh cửa 
mở, cầu thang trở về chỗ cũ của nó, và những người lính 
canh (thay vì đây lên) đã xô ông xuống cầu thang, từ tầng 
trên cùng xuống dưới đất. Và ngay tại đưới chân cầu thang, 
ông bị đât nuốt chứng, và tái sanh vào địa ngục A-tỳ (4w7ci). 
Thiện nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra sự tái 
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sanh làm người của ông, và duy trì kiếp sống làm người của 
ông, đã bị cắt đứt bởi bất thiện nghiệp không nhường đường 
cho người đáng nhường đường của ông: trong trường hợp 
này là một vị Phật Chánh Đăng Giác, bậc giới đức nhất trong 
tất cả chúng sanh. Nghiệp bất thiện đó đã tạo ra quả của nó, 

là tái sanh trong địa ngục A-tỳ. 

Ở đây cũng vậy, chúng ta cần hiểu rằng việc tái sanh 
trong địa ngục của Vua Suppabuddha không phải là quả của 
bất cứ điều gì do Đức Phật làm:[254] Thực ra Đức Phật 
không mỉm cười vì ác ý; ngài không vui sướng gì khi thấy 
Suppabuddha phải chịu khổ. Đức Phật chỉ cười vì thấy răng 
nghiệp Suppabuddha đã làm chắc chăn sẽ đem lại quả báo 
của nó, dù Suppabuddha có làm gì (để tự bảo vệ mình) 
chăng nữa. Và quả báo đến là do sức mạnh của bất thiện 
nghiệp mà Suppabuddha đã làm mà thôi.Vận hành của 
nghiệp là thế. Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do 
khiến Đức Phật đã lập đi lập lại trong “Kinh Dây Trói Buộc 
Thứ Hai': ”” 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn 
quán sát tâm của mình như sau: “Trong một thời 
gian dài, tâm này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô. Do tâm 
nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. 
Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh “. 


Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười bốn 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 





7 S.IILI.x.8 'Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarn' (“Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai`) đã trích dẫn trang 57/Tập I. 
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LÀ NGƯỜI HAY HỎI 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn (samana- 
brahmana), thường hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
Thế nào là bắt thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là 
không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nễu tôi làm sẽ đem lại 
sự tôn hại và đau khổ lâu dài? Hay điều gì, nễu tôi làm sẽ 
được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạụng 
chung, người Ấy, được sanh vào thiện thú, Thiên giới. 

Nhưng nêu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thú, Ti hiện giới, nêu người ây trở 
lại làm Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy rất trí 
tuệ. 

Này thanh niên, đây là con đường đưa đến trí tuệ 
lớn, đó là, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn (samata- 
brahmaia), có thưa hồi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
Thế nào là bắt thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là 
không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nễu tôi làm sẽ đem lại 
sự tôn hại và đau khổ lâu dài? Hay điều gì, nễu tôi làm sẽ 
được lợi ích và an lạc lâu dài?) 


Ở đây cũng vậy, một người tái sanh trong một sanh 
thú tốt đẹp (cõi trời, cõi người ...) vì họ có hỏi về chánh 
hạnh. Mà một người tái sanh trong một sanh thú tốt đẹp vì 
họ hành xử đúng. Và họ hành xử đúng là nhờ có trí tuệ, biết 
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được sự khác nhau giữa hạnh xấu và hạnh tốt, và biết những 
hậu quả của hạnh xấu và hạnh tốt Ấy. Tất nhiên họ biết được 
những điều này là nhờ họ có hỏi về chúng. Theo đó, họ biết 
cách làm thế nào để cư xử cho tốt, hợp với Pháp (Dhamưna), 

nhờ vậy họ hoàn thành những thiện nghiệp làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp thiện để tạo ra những kết quả mong muốn, 

hay làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp thiện, hoặc chướng 
nghiệp thiện, để cắt đứt và chống lại những kết quả không 
đáng mong muốn của bắt thiện nghiệp. 

Như vậy chúng ta có thê hiểu rằng lời giải thích thứ 
mười bốn này của Đức Phật cho thanh niên Subha thực sự 
bao gồm những hành động thiện mà từ trước đến đây chúng 
ta đã bàn luận: không sát sanh đồng thời có lòng từ ái và bi 
mẫn đối với các chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không uống rượu & bia, không nói dối, không nói hai lưỡi, 
không nói lời thô ác, ăn nói một cách nhã nhặn, lễ độ, không 
nói chuyện nhảm nhí, vô ích, không tham, không nuôi dưỡng 
ác ý, và giữ vững Chánh Kiến. Sở đĩ chúng ta làm được 
những điêu tốt này là vì chúng ta biết chúng là tốt, là vì 
chúng ta có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp hay nói 
khác hơn chúng ta có trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp. 

Tất nhiên, trong trường hợp này những ví dụ điển 
hình là những ví dụ mà từ trước đến đây tôi đã nêu ra về 
người làm điều thiện, làm những điều không có tội, những 
điều nên làm, những điều mà do làm chúng sẽ đưa đến lợi 
ích và an lạc lâu dài cho họ: không sát sanh, không làm tôn 
hại đến các chúng sanh khác, không nóng giận và khó chịu, 
không ghen ty, thường hay bố thí, cúng dường, và không 
ngạo nghễ, kiêu mạn. 
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Chúng ta đã bàn về Tôn-giả Pañcasila Samadäniya 
giới đức, và cậu bé Ayuvaddhana Kumara trường thọ. Chúng 
ta đã bàn về Tôn- -giả Bakula: người không bao giờ bị bệnh, 
và nhập Vô Dư Niết Bàn khi ngài một trăm sáu mươi tuổi. 
Rồi chúng ta cũng bản về Tôn-giả Tu-Bồ-Đề (Sub#z): ngài 
rất đẹp sắc, và tinh thông trong thiền tâm từ. Tôn-giả 
Mahãkaccãna cũng rất đẹp người, và là một vị đệ tử tối 
thắng trong việc phân tích và giảng rộng Pháp đã được Đức 
Phật giải thích một cách vắn tắt. Chúng ta cũng đã bàn về 
Tôn-giả Uruvela Kassapa (Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp): ngài là 
vị đệ tử tôi thắng trong lãnh vực có đông đồ chúng. Và Tôn- 
giả STvali: ngài là vị đệ tử tối thắng trong lãnh vực thọ nhận 
của cúng đường. Tôn-giả Bhaddiya, vị đệ tử tối thăng về thọ 
sanh cao quý. Tất nhiên đây chỉ là một vài ví dụ trong số rất 
nhiều người đã đạt được lợi ích và an vui qua muôn vản kiếp 
sông: lúc họ tái sanh làm người, lúc như chư thiên. Và quan 
trọng hơn cả là được thực hành dưới các vị Phật quá khứ. 

Việc thực hành của họ gồm những gì? 

e Giữ giới, 

se Thanh tịnh hành vi cư xử (hạnh), 

e Dựa trên giới, họ cúng dường đến các sa-môn và 

bà-la-môn, 

se Học thuộc lòng những Lời Dạy của Đức Phật, 

se. Học Pháp (Dhamma) một cách thấu đáo, với sự 

thận trọng và tôn kính Pháp, 

e_ Luận bàn những điểm khúc mắc, và những giải 

thích trong Kinh Điển,Chú giải,... 
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Thực hành thiền chỉ và thiền minh sát lên đến 
Hành Xả Trí (Saakhãr-Upekkhä-Ñãna). 


Việc thực hành này cũng là những gì được BỌI, là 
minh và hạnh (+j/ã-carana). Chúng ta đã bàn đề ở trước: ” 


1. 


Hạnh (carz;a) có mười lăm pháp: giữ giới, chế 
ngự các căn, tiết độ trong ăn uông, luôn luôn tỉnh 
thức, đức tin (bao gôm việc thực hành thường 
xuyên pháp bố thí — dãna), chánh niệm, tàm, quý, 
đa văn (cả về lý thuyết lẫn thực hành), tinh tắn, trí 
tuệ, và bốn bậc thiền sắc giới. 

Minh (17/2) cũng là minh sát trí (wiassana ñãng). 
Đó là, biết và thấy tính chất vô thường, khổ, và vô 
ngã của danh và sắc chân đế, thuộc quá khứ, hiện 
tại, và vị lai, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao 
thượng và hạ liệt, xa và gần. Minh sát trí hiệp thế 
cao nhất là Hành Xả Trí (Sankhãr- Upekkha-Ñãnga). 


Như chúng ta đã bàn đến ở trên, thiền minh sát còn 
tạo ra tái sanh được kê trong nhóm hạnh (caran4), và thiên 
minh sát không còn tạo ra tái sanh được kê trong hóm minh 


(vi/4). 


Tại sao những người này làm được tất cả những điều 
tốt ấy? Bởi vì có trí tuệ. Và trí tuệ đó xuất phát từ việc đã 
thường xuyên hỏi cho biết về sự khác nhau giữa hạnh tốt và 
hạnh xấu: tóm lại, trí tuệ xuất phát từ việc đã hỏi cho biết về 
những vận hành của nghiệp với đức tin và lòng kính trọng. 


3 Đây là pháp hành tiêu chuẩn đòi hỏi phải có để chứng đắc tứ tuệ phân tích 
(patisambhidä): xem lại trang 592. 
73 Về chỉ tiết, xem “Minh và Hạnh" trang 277/Tập I 
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Kết quả, dưới thời Đức Phật của chúng ta, những người này 
cũng đã thực hành, và đạt được lợi ích cao tột nhât, đó là A- 
la-hán Thánh Quả. 


TÔN GIÁ MAHAKOTTHIKA HAY HỎI 


Ở đây, chúng ta sẽ lẫy thêm một ví dụ nữa về người 
có được lợi ích cao tột nhất trong số đÓ: Tôn-giả 
Mahakotthika hay hỏi. Trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, “ ngài là một gia chủ giàu có. ” “Một hôm, ngài 
nghe Đức Phật tuyên bố một vị Tỳ-kheo nọ là tối thắng trong 
lãnh vực tinh thông tứ tuệ phân tích (parisambhidä). Và 
ngài đã nguyện có được vinh dự tương tự như thế cho chính 
mình trong một Giáo Pháp của Đức Phật tương lai. Để hoàn 
thành mục đích ấy, ngài đã thỉnh Đức Phật và một trăm ngàn 
vị Tỳ-kheo đến nhà đặt bát trong bảy ngày. Cuối buổi lễ, 
ngài cúng dường mỗi vị một bộ tam y. 

Hơn nữa, ngài còn ghi nhớ Lời Dạy của Đức Phật; 
học Pháp thấu đáo với sự thân trọng và tôn kính; bản luận 
những điểm khúc mắc, và những giải thích trong Kinh Điền, 
các bản Chú Giải,...; và ngài đã hành thiền minh sát lên đến 
Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhä-Ñãng). Vào thời đó thọ mạng 
của con người là một trăm ngàn tuổi. Như vậy trong một 
trăm ngàn năm, ngài đã hoàn thành những nghiệp thù thắng 
hay Ba-la-mật ẫy. Thanh Tịnh Đạo (//suddhi-Magga) giải 





3 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 

”%  AA.Ixiv3 “'Mahäkofthika-Tthera-Vathu” (“Chuyện Trưởng Lão 
Mahakotthika”) 

"7 tứ tuệ phân tích: xem ghi chú 625, trang 592. 
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thích rằng đây là cách thực hành của những người sẽ đắc A- 
la-hán Thánh Quả cùng với tứ tuệ phân tích. “Và Tôn giả 
Mahakotthika được xem là tôi thăng trong những vị A-la-hán 
như thê. l 

Trong kiêp cuôi cùng, ngải sanh trong một gia đình Bà-la- 
môn rất giàu ở Sãvatthi. Lớn lên, ngài rất thiện xảo trong ba 
tập Vệ-đà (Vedax). Nhưng sau khi nghe một bài Pháp do Đức 
Phật thuyết, ngài liền xuất gia Tỳ-kheo. Sau đó ngài hành 
thiền, và chẳng bao lâu chứng đắc A-la-hán Thánh Quả cùng 
với tứ tuệ phân tích. Sau khi được hỏi những câu hỏi của 
Đức Phật và các bạn đồng phạm hạnh, ngài trở nên cực kỳ 
thiện xảo trong tứ tuệ phân tích. ”°Đức Phật tuyên bố ngài là 
bậc tối thắng trong sỐ những vị thiện xảo về tứ tuệ phân tích 
(cafasso patisambhidä). ""Điều này chính yếu là do sự luận 
bàn có tính phân tích và hết sức thiện xảo của ngài về Pháp 
với Tôn giả Xá-lợi-phất trong “Møaha-Vedalla-Suam' (“Đại 
Kính Phương Quảng”). Trong bài kinh nảy, Tôn giả 
Mahakotthika đã hỏi những câu hỏi cực kỳ thâm sâu: chẳng 
hạn, ngài hỏi về liệt tuệ và trí tuệ; ngài hỏi về trí tuệ và thức; 
ngài hỏi về thức, thọ, và tưởng; ngài hỏi về trí tuệ, thắng tri 
và liễu tri; và ngài hỏi về tại sao (một mặt) những loại giải 
thoát khác nhau có thê được thấy như khác nhau về ý nghĩa, 





3 Xem lại ghi chú 625 trang 592 ở trên. 

”° A.I.XIV.i218 “Etad-Agga Vagga: Tatiya-Vaggo' (“Chương “Vị Tối 
Thắng”: Chương Thứ Ba”) 

7% M.I.v.3 'Mahã-Vedalla-Suttarhn' (“Đại Kinh Phương Quảng”) 
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và khác cả về tên gọi, và (một mặt) chúng lại được thấy như 
cùng một ý nghĩa, và khác tên gọi. Trong Kinh Điền Päli 
chúng ta sẽ còn thấy nhiều trường hợp khác nữa, ở đây Tôn 
giả Mahãkotthika bàn luận Pháp với Tôn giả Xá-lợi-phất: 
thường thì ngài sẽ hỏi những câu hỏi, nhưng cũng có lúc Tôn 
giả Xá-lợi-phất sẽ hỏi những câu hỏi. Cũng có những bài 
kinh ở đây Tôn giả Mahakotthika luận bàn Pháp với chính 
Đức Phật, hoặc một bài kinh Tôn giả Ananda hỏi ngài những 
câu hỏi, và một bài kinh ngài bàn luận Abhidhamma (VI- 
Diệu Pháp) với các vị Tỳ-kheo khác. 

Tôn-giả Xá-lợi-phất, chỉ đứng thứ hai sau Đức Phật, 
rất kính mến Tôn-giả Mahãkotthika. Ngài đã bộc lộ sự kính 
trọng này trong ba vần kệ: “' 

Bậc tịch tịnh, chế ngự, 
Thuyết pháp, không cống cao, 
Quét sạch các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 


Bậc tịch tịnh, chế ngự, 
Thuyết pháp, không cống cao, 
Đoạn trừ các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 


"9! TG.xvii.2 “Sãriputta-Tthera-Gãthã' (“Những Bài Kệ của Trưởng Lão Xá- 
lợi-phất') 
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Bậc an tịnh, thoát triển. 
Thanh tịnh và vô nhiễm, 
Bậc giới đức, trí tuệ, 
Bậc đã dứt khổ đau. 

Quý vị có muốn được trí tuệ như vậy không? Nếu 
muốn, quý vị phải cô gắng làm như Tôn-giả Mahäkotthika 
đã làm. Quý vị phải có gắng đề là một người nữ hay người 
nam thường thăm viếng các bậc sa-môn và Bà-la-môn: 

e_ Quý vị nên hỏi họ: “Thế nào là thiện? Thế nào là 

bắt thiện? 

e_ Quý vị nên hỏi họ: “Thế nảo là có tội? Thế nảo là 

không có tội? 

e_ Quý vị nên hỏi họ: “Điều gì nên hành? Điều gì 

không nên hành? 

se Quý vị nên hỏi họ: “Nghiệp gì đem lại sự tồn hại 

và khô đau lâu dài cho tôi? Nghiệp gì đem lại đem 

lại sự lợi ích và an vuI lâu dài cho tôi?” 
Tại sao quý vị cần phải làm điều này? Bởi vì nếu quý 
VỊ không hiêu thê nào là điêu thiện nên làm và thê nào là 
điêu bât thiện nên tránh, quý vị sẽ không cô găng đê làm 
những điêu thiện, và cô găng đê tránh những điêu bât thiện. 
Có thê có những lân gặp điêu thiện đê làm, nhưng quý vị đã 
không làm, vì không hiêu răng chúng là thiện, có đúng 
không? Và có thê có những lân gặp những điêu bât thiện, 
nhưng quý vị lại làm đi làm lại nhiêu lân, vì không hiệu răng 
chúng là bât thiện. Nêu quý vị hiệu răng làm điêu đó là bât 
thiện, quý vị cũng không muôn tránh nó, đúng không? Vì 
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thế, là một đệ tử Phật, điều quan trọng là phải hiểu thế nào là 
thiện, thế nào là bắt thiện; thế nào là có tội, thế nào là không 
có tội; điều gì nên hành, và điều gì không nên hành... .[255] 

Như vậy, khi quý vị đã học hỏi để biết được sự khác 
nhau giữa thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, quý vị nên cố 
gắng để tuệ tri nó với minh sát trí (vinassana ñãng) trực tiếp 
của mình. Điều này có nghĩa là: 


Quý vị phải cô găng tự chế mình đề không tạo tác 
những nghiệp bắt thiện bằng thân, khẩu, và ý. 
Quý vị phải cố gắng tự chế mình để không làm 
những gì có tội, bằng thân, khẩu và ý. 

Quý vị phải có gắng tự chế mình để không thực 
hành những pháp không nên hành, bằng thân, 
khâu, và ý. 


Thay vào đó, quý vị nên cố gắng làm những điều đem 
lại sự lợi ích và an vui lâu dài cho quý vị. Những điêu ây là 
gì? Đó chính là những thiện nghiệp. 


Quý vị phải giữ giới và thanh tịnh hành v1 cư xử 
(hạnh) của mình. 

Dựa trên giới ấy, quý vị làm phước cúng dường 
đến các sa-môn, Bà-la-môn. 

Quý vị phải học thuộc lòng những Lời Đức Phật 
dạy. 

Quý vị phải học Pháp một cách thấu đáo, với sự 
thận trọng và tôn kính. 

Quý vị phải luận bàn những điểm khúc mắc, và 
những giải thích trong Kinh Điển, các bản chú 
giải,... 
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e_ Quý vị phải thực hành thiền chỉ và thiền minh sát 
cho đến Hành Xả Trí (Saakhär-Upekkhä-Ñãnga). 

Theo cách đó, trước tiên quý vị sẽ hiểu thiện và bắt 
thiện bằng trí văn (văn tuệ, tuệ do học mà có), và rồi bằng 
minh sát trí (wi2assanäa ñãna) trực tiếp. Tiếp đến quý vị sẽ 
hiểu được rằng tất cả những điều này đều là thiện nghiệp; 
chúng tạo ra trí tuệ và hạnh phúc. Tất nhiên, chúng chỉ tạo ra 
trí tuệ và hạnh phúc thế gian. Nếu quý vị muôn có trí tuệ và 
hạnh phúc cao tột nhất, nếu quý vị muốn thành tựu hạnh 
phúc miên viễn, quý vị phải cố gắng để đắc A-la-hán Thánh 
Quả: đây là hạnh phúc cao tột nhất. 


KÉTLUẬN 

Bây giờ, chúng ta sẽ nghe Đức Phật tóm tắt lại mười 
bốn lời giải thích mà ngài đưa ra cho thanh niên Subha. 

Thực sự là vậy, này thanh miên, 

[1] thực hành đưa đến đoản thọ sẽ đưa đến đoản 
thọ. 

[2] thực hành đưa đến trường thọ sẽ đưa đến 
trường thọ. 

[3] thực hành đưa đến đa bệnh sẽ đưa đến đa bệnh. 

[4] hực hành đưa đến vô bệnh sẽ đưa đến vô bệnh. 

[5] thực hành đưa đến xấu sắc sẽ đưa đến xấu sắc. 

[6] hực hành đưa đến đẹp sắc sẽ đưa đến đẹp sắc. 

[7] thực hành đưa đến ít ảnh hưởng (quyền thê nhỏ) 
sẽ đưa đến ít ảnh hưởng. 

[§] “hực hành đưa đến nhiều ảnh hướng (quyền thể 
lớn) sẽ đưa đến nhiều ảnh hưởng. 
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[9] hực hành đưa đến nghèo hèn sẽ đưa đến nghèo 
hèn. 

[10] thực hành đưa đến giàu sang sẽ đưa đến giàu 
sang. : ' 

[11] thực hành đưa đền thọ sanh hạ liệt sẽ đưa đên 
thọ sanh hạ liệt. ' : 

[12] “hực hành dưa đên thọ sanh cao quý sẽ đưa đên 
thọ sanh cao qHý. „ „ ' : 

[13] thực hành đưa đên thiêu trí sẽ dựa đên thiêu 
trí. 

[14] thực hành đưa đến trí tuệ sẽ đưa đến trí tuệ. 


Và Đức Phật đã lập lại lời giải thích tóm tắt của ngài 
về nghiệp: 

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa 

Nghiệp phán chỉa các loài hữu tình; nghĩa là có 
liệt, có ưu. 

Chúng tôi đã nêu ra những ví dụ về những kết quả của 
mười bốn cách hành xử này. Trong những ví dụ ấy, quý vị 
thấy có những vị Đại Trưởng Lão xuất chúng đã hoàn thành 
ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của họ. Các vị đã hoàn 
thành những thiện nghiệp như thanh tịnh giới, bố thí hay 
cúng dường, học hỏi Kinh Điền, và tu tập thiền chỉ và thiền 
minh sát. Như chúng tôi đã giải thích nhiều lần, nhân của 
những thiện nghiệp này là vô minh, tham ái, và chấp thủ. Và 
do vô minh, tham ái và chấp thủ khác nhau (sai biệt), nên các 
thiện nghiệp cũng khác nhau. Với sự khác nhau của nghiệp 
thức (&amưna-viñfñana) hay nói khác hơn với sự khác nhau của 
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thức phối hợp với tiềm lực nghiệp, có một sự khác nhau 
tương xứng trong cách người ta trải nghiệm (an vui): hoặc 
trong kiếp hiện tại này, hoặc trong một kiếp sau nào đó. 
Nguyên tắc của sự khác nhau này cũng áp dụng cho cách 
chín mùi của những bắt thiện nghiệp. 

Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi nghe hết những câu 
chuyện này, quý vị có thể hiểu được con người chúng ta 
khác nhau là do sự sai biệt của nghiệp quá khứ như thế nảo. 
Chúng tôi cũng hy vọng quý vị có thể hiểu được răng sự 
khác nhau của nghiệp bắt nguồn từ sự sai biệt của vô minh, 
tham ái, và chấp thủ ra sao. “ˆ[256]Sự sai biệt của nghiệp bắt 


%2 WsM.xvii.593 “Avijjã-Paccayä-Sankhãra-Pada-Kathä' (Luận Về Giai Đoạn 
Vô Minh-là Nhân cho các Hành”) PP.xvii.63 giải thích: “Đặc biệt sự không từ 
bỏ vô minh của người ấy về bốn chân lý còn ngăn che không cho họ thấy loại 
khổ được gọi là "quả báo của công đức" đầy những nguy hại khởi từ sanh già 
bệnh chết, là khổ, bởi thế họ lao vào các hành công đức (phước nghiệp) thuộc 
thân, khâu, ý để chuốc lấy cái khổ kia, như người vì khát khao thiên nữ mà 
nhảy qua khe đá. Cũng vậy, vì không thấy quả báo của phước được xem là vui 
ấy, cuối cùng sẽ sanh ra cái khổ lớn do sự thay đôi của nó (hoại khổ), và rằng 
nó cho được chút thỏa mãn mà họ lao vào các phước hành thuộc loại đã tả, vốn 
là điều kiện cho chính cái khổ do biến hoại đó, giống như con thiêu thân lao 
vào đèn, như kẻ tham giọt mật liếm lưỡi dao (có dính mật ấy). Cũng vậy, vì 
không thấy nguy hiểm trong năm món dục và hậu quả của đam mê, vì bị phiền 
não thắng lướt, người kia lao vào các hành phi công đức bằng thân, lời, ý như 
đứa trẻ bốc phân mà chơi, như kẻ muốn chết ăn độc được. Cũng vậy, vì không 
biết khổ do các hành và khổ do biến dịch tiềm ân trong nghiệp dị thục ở vô sắc 
giới, nhận lầm đó là thường, lạc, người ta lao vào các bất động hành vốn là ý 
hành, hệt như kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Bởi vậy, hành chỉ hiện 
hữu khi có mặt vô minh, hành không hiện hữu khi vô minh không hiện hữu.” 
Cũng xem “Duyên Sanh”, trang 214/Tập I, và ghi chú cuối chương 74 và 76 
trang 510. 
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nguồn từ vô minh, tham ái và chấp thủ, tạo ra sự khác nhau 
của các chúng sanh, mà theo thực tại (ya/ha-bhữa) không gì 
khác ngoài năm uân. 
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GHI CHÚ CUỐICHƯƠNG-CHƯƠNGW 
(NHỮNG TRÍCH DẪN uà THAM KHẢO KINH ĐIỂN... ) 


[241] VsM.viii.167 'Marana-Ssati-Kathã' (Luận Về Niệm 
Sự Chết) PP.viii.2-3 giải thích răng có hai loại chết. 


1. chết đúng thời (kãla-maranam): 1.1) do hết phước 
(puñña-kkhayena), có nghĩa là do sự cạn kiệt của quả nghiệp 
tạo ra tái sanh, mặc dù những điều kiện đề đạt đến thọ mạng 
(đầy đủ) vẫn còn. I.2) do hết tuổi thọ (ãyu-kkhayena), nghĩa là 
do sự cạn kiệt của thọ mạng 100-năm của kiếp người hiện 
tại, vì lẽ ¡) sanh thú thành tựu (ga/-sampaii) không tồn tại ở 
đó (VsMT: như ở cõi chư thiên); 1) thời kỳ thành tựu (4/4- 
sampaiii) (như vào lúc bắt đầu của địa kiếp); iii) vật thực 
thành tựu (ãhãra-sampari) (vật thực tối thắng như vật thực ở 
xứ Bắc Cu Lô Châu- Uttarakurus,...), v.v...cũng không tồn 
tại ở đó (xem lại “Sự Thành Tựu' trang 442). Và 1.3) do cả 
hai (phước và thọ mạng) đều hết (@ubhaya-kkhayena). 


2. chết phi thời (akãla-maranarh): do nghiệp-cắt đứt 
nghiệp (kamm-upaccheda-ka-kamma-vaseng) (= đoạn nghiệp: 
upaghãtaka-kamma). 2.1) cái chết của những người mà dòng 
tương tục của họ bị cắt đứt bởi một nghiệp có khả năng 
khiến cho họ rơi khỏi địa vị của họ ngay sát-na Ấy, như Ác- 
Ma Dũsi, Vua Kaläbu,v.v..(VsMT; cũng gồm luôn trường 
hợp của Da-Xoa Nanda (đánh vào đầu Tôn giả Xá-lợi-phất) 
và thanh niên Nanda (hiếp dâm Tỳ-kheo Ni Uppalavanna). 
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2.2) cái chết của những người mà dòng tương tục của họ bị 
một kẻ giết người tấn công,...(hay bởi một tai nạn, bịnh 
hoạn,...) cắt đứt. Những thí dụ trong trường hợp 2./ là một 
số người bị đất nuốt (đất rút) do ác nghiệp liền trước đó của 
họ. DhpA.V.I0 “Uppalavanna-Ttheri-Vatthu` (Chuyện 
Trưởng Lão Ni Uppalavanna') mô tả việc đất rút này xảy ra 
với thanh niên Nanda, sau khi anh ta đã hiếp dâm A-la-hán 
NI Uppalavanna: về các ví dụ còn lại, xem mục lục...ở đầu 
sách) 


[242] Kinh Điển Pali đưa ra hai cách giải thích về câu 
chuyện này. DhPA.x.9-12 “Danda-Vagga' (“Phẩm Trừng 
Phạt hay Đao Trượng') giải thích rằng ngài đã giết chết cha 
mẹ mình ngay cả khi họ kêu lên cho ngài biết để tự cứu mình 
(vì họ tưởng gặp cướp thực chứ không nghĩ ngài giả dạng). 
JA.v.522 “Sarabhahga-Jataka-Vannanä' (*Mô Tả Tiền Thân 
Sarabhanga' giải thích rằng ngài đã hồi hận khi nghe cha mẹ 
kêu lên như vậy, và không giết họ. 


[243] Điểm này được bàn luận trong MiP.iv.i.I “Kat- 
adhikãra-Saphala-Panho" (°Câu Hỏi Về Sự Hoàn Thành Của 
Quả Đầy Đủ'). Cũng được bàn đến trong trường hợp của 
Vua Suppabuddha, người đã ngăn không cho Đức Phật đi bát 
(khất thực): xem “Vua Suppabuddha Thiếu Trí”, trang 671. 
[244] Đức Phật nói về bốn phạm trú trong D.i.13 “Te-Vijja- 
Suftanˆ (Kính Tam Minh"), và A.HILII.1IS “Kesamutti- 
Suttam' (“Kinh KesamuttI`). 
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[245] Trong tiếng Miến, “thời giờ quý giá” là thời giờ mà 
người thiện làm những việc thiện. Nó xuất phát từ 
A.ILIHI.v.10 “Pubbanha-Suttam' (“Kinh Buổi Sáng”). Trong 
bài kinh này Đức Phật giải thích răng những người thân làm 
điều thiện (Su-cariam carani) miệng nói lời thiện và ý nghĩ 
điều thiện, vào buổi sáng, buổi trưa, và buôi chiều, thời buồi 
sáng, buổi trưa, và buổi chiều của họ là thiện. Điều đó có 
nghĩa rằng chòm sao của họ, vận may của họ,... là thiện (sz): 
sát-na thiện (su-khanøo), khoảnh khắc thiện (su-muhufio). Cũng 
trong SuN.1I.4 “Mangala-Suttarmnˆ (°Hạnh Phúc Kinh"), Đức 
Phật nói về “vận may' như thân thiện nghiệp, khẩu thiện 
nghiệp và ý thiện nghiệp như vậy. 


[246] Đức Phật giải thích cách bốn phạm trú có thê dùng như 
căn bản cho thiền minh sát trong M.ILii.4 'Mahã-Mãlukya- 
Suttan' (“Đại Kinh Mãlukya': xem ghi chú cuối chương 
268, ở sau), và A.VIHILII.I.3 “Samkhitta Suttamˆ (“Kinh 
Pháp Lược Thuyết), cũng như trong M.II.¡.2 “Atthakanägara 
Suttanˆ` (Kinh Bát Thành”), một bài kinh do Tôn giả 
Änanda thuyết. 


[247] Trong bài “Hướng Tới Hoà Bình Trường Cửu”, được 
soạn đề thuyết trình tại Liên Hiệp Quốc, Ngài Pa Auk Tawya 
Sayadaw đã giải thích các cuộc chiến tranh do ganh tị và đồ 
ky gây ra như thế nào: bài thuyết trình được dựa trên những 
giải thích của Đức Phật cho Sakka (vua Trời Đề Thích), 
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trong D.ii.§ “Sakka-Pañhã-Suttanh° (“Kinh Đế Thích Sở 
Vấn'). 

[248] Trong A.V.II.v.8 “Sa-Ppurisa-Dana-Suttam" (“Kinh 
Bồ Thí Bậc Chân Nhân” Đức Phật giải thích năm cách một 
bậc Chân Nhân bồ thí hay cúng đường. Quả chính của tất cả 
năm cách bố thí ấy là giàu sang, nhưng cũng có những quả 
phụ. Đó là, 1) nếu một người bố thí hay cúng dường với đức 
tin (AA: trong hiệu quả của cúng dường và trong quả của 
nó), cúng dường ấy sẽ dẫn đến đẹp sắc; 2) nếu một người bố 
thí hay cúng dường với tâm cung kính, và các con trai, các 
bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm 
công, những người ấy đều sẵn sảng vâng theo người ấy, họ 
lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết; nếu một người bồ thí 
hay cúng đường đúng thời (AA: không chờ cho đến khi tuổi 
già), nhiều tài sản sẽ đến với người ấy lúc đầu đời; 4. nếu 
một người bồ thí hay cúng đường hết sức mình (hào phóng), 
họ sẽ được hưởng các dục lạc tối thắng: 5. nêu một người bố 
thí hay cúng đường không làm tốn hại mình và người khác, 
họ sẽ không bị thất thoát tài sản vì các yêu tố (lửa, nước)/vua 
chúa tịch thu/trộm cắp/con cái phá sản. Tất nhiên nếu bố thí 
hay cúng dường ngược lại (với năm cách trên), kết quả cũng 
sẽ ngược lại. 


[249] Hoá Lạc Thiên (Nưmmanaraf): cối thứ năm trong sáu 
cõi trời dục giới. Đức Phật có đề cập đến cõi này, chẳng hạn 
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trong A.II.I.1i.10 °*Uposatha-Suttarh' (“Kinh Các Lễ U-pô- 
sá-tha`). 

[250] Theo luật, ngay trước khi xuất gia, tóc và râu của một 
người phải được cạo sạch sẽ. Và người giới tử (người sắp 
xuất gia) thường được hướng dẫn để quán tính chất bất tịnh 
của tóc, lông, móng (tay, chân), răng và da, khi đang cạo tóc. 
Nếu Ba-la-mật của người giới tử đã tới thời, đề tài thiền đầu 
tiên này sẽ cung cấp những điều kiện thích đáng cho nghiệp 
ẫy chín mùi nhờ đó họ sẽ đắc được Đạo Quả. Tuy nhiên, ở 
đây STvali được hướng dẫn hành thiền trên nỗi thống khổ 
bảy năm của ngài trong bụng mẹ. 

[251] Trong D.11.3 “Cakka-Vatti-Siha-Nada-Suttam' (“Kinh 
Chuyên Luân Thánh Vương Sư Tử Hống') Đức Phật giải 
thích rằng: “Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến 
mười tuổi, những ai thiếu sự hiểu kinh đối với cha mẹ, thiếu 
sự hiếu kính đối với Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kính 
đối với người cẩm đâu trong gia đình, những người ấy sẽ 
được người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỷ kheo, như hiện 
nay những ai hiếu hính với cha mẹ, kinh lễ đối với các vị Sa 
môn, Bà-la-môn, cung kính đối với những người cầm đầu 
trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bải tán 
dương. Cũng vậy này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người 
đến mười tuổi, những di thiếu sự hiểu kính đối với cha mẹ, 
thiểu sự kinh lễ đối với các vị Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự 
cung kính đối với các vị cầm đầu trong gia đình, những 
người ấy được người ta lễ bải tán dương. ` 
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[252] Cúng đường với tâm cung kính không chỉ dẫn đến giàu 
sang mả còn nhận được sự kính trọng của mọi người trong 
gia quyên và bè bạn: xem lại ghi chú cuối trang 248 ở trên. 
[253] Phạm tội sava//am)/không phạm tội (an-ava//amn): trong 
M.JI.iv.8 “Bãhitika-Sutta” (“Kinh Bahitika”) Tôn-giả Ananda 
giải thích các hành có tội là thân hành, khẩu hành, ý hành bị 
người có trí khiển trách, bất thiện, đưa đến tự hại mình, hại 
kẻ khác, hoặc hại cả hai, làm tăng trưởng các bất thiện pháp, 
tốn giảm các thiện pháp, và đưa đến quả khổ đau. Hành 
không phạm tội thì ngược lại. Trong A.IV.V.Iv.4 “Savajja- 
Sufiam (° Kinh Có Tội”), Đức Phật định nghĩa có tội là những 
hạnh nào đưa người ta vào địa ngục, bao gồm cả kiến chấp 
có tội. Không có tội thì ngược lại, tức hạnh nào đưa người ta 
lên thiên giới. Và trong A.X.IIL1v.7 “SãvaJJa-Suttam' (“Kinh 
Có Tội'), ngài xác định có tội là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà niệm, tà định và ngược lại là 
không có tội. 

[254] Điểm này đã được bàn luận trong MiP.IV.¡.I “Kat- 
adhikãra-Saphala-Panho' (*Câu Hỏi về Sự Hoàn Thành của 
Quả'). Và cũng được bàn luận trong trường hợp của Da-xoa 
đánh vào đầu của Tôn-giả Xá-lợi-phất. (Xem “Nanda Tinh 
Quái”), trang 596 ở trên. 

[255] Trong M.I.v.6 “Mahä-Dhamma-Samaäadana-Suttam' 
(“Đại Kinh Pháp Hành'), Đức Phật giải thích: “Ở đây, này 
các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không đi đến (gặp) các 
Bậc Thánh [v.v...|...không tuệ tri các pháp nên tu tập 
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(sevitabbe dhamme najãnãữñ); không tuệ trị các pháp không 
nên tu tập (a-seviabbe dhamme najanđri); không tuệ trì các 
pháp nên dự phần, không tuệ tri các pháp không nên dự 
phần... [đo không tuệ tri những pháp này] người ấy tu tập các 
pháp không nên tu tập, không tu tập các pháp nên tu tập; dự 
phần vào các pháp không nên dự phần, không dự phần vào 
các pháp nên dự phần.” Ngược lại vị Thánh Đệ Tử đi đến 
(gặp) các Bậc Thánh... Và rồi Đức Phật giải thích bốn cách 
thực hành pháp (4hamưmna-samadanarï): |. pháp hành hiện tại 
khổ (@øaccuppannäa-dukkham), tương lai quả báo cũng khổ 
(ayvatiñ-ca-dukkha-vipakam). 2. pháp hành hiện tại lạc 
(paccuppannä-sukham), tương lai quả báo khổ. 3. pháp hành 
hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc (ayatin sukha-vipäkam). 4. 
pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Và Đức 
Phật giải thích rằng bởi vì kẻ vô văn phàm phu không hiểu 
được loại pháp nào nếu thực hành sẽ dẫn đến một quả khổ, 
loại pháp nào nếu thực hành dẫn đến quả lạc, nên họ tu tập 
pháp theo đó, mà không tránh nó (2-parivajjayao), đề rồi cảm 
thọ quả khổ. Và vị Thánh Đệ Tử thì ngược lại. 

[256] Đức Phật giải thích điều này, chẳng hạn trong 
A.IV.IV.1m.1 (171) “Cetana Suttam' (“Kinh Tư): “Này các 
Tyỷ-kheo, khi nào có hành động về thân, do nhân thân-tư tâm 
sở, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về lời, do 
nhân tư tâm sở về lời, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có 
hành động về ý, do nhân ý tư tâm sở, khởi lên lạc khổ nội 
tâm: và với vô minh là nhân. 
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CHƯƠNGYV - TẠORAMỘTCONNGƯỜI 
GIỚI THIỆU 


Đến đây, chúng ta đã luận bàn khá chỉ tiết về những 
vận hành của nghiệp, và đã có được sự hiểu biết tương đối 
về đề tài này, bây giờ chúng ta hãy trở lại với những bài kinh 
mà chúng ta đã luận bàn ở trước, đó là các kinh “Dây Trói 
Buộc?, nói về con chó bị trói buộc. Chúng ta trở lại những 
bài kinh này để chấm dứt việc bàn luận về chúng. “ 

Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là, trong cả hai bản 
kinh “Dây Trói Buộc), Đức Phật đều bàn về vòng luân hồi 
(samsara), sự luân lưu của các chúng sanh trong lục đạo, hết 
tái sanh ở chỗ này đến tái sanh ở chỗ khác. Chúng tôi sẽ dẫn 
lại lời của Đức Phật về vẫn đề này: 

Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hôi này. Điểm 
bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô mình 
che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hôi. 

Bây giờ có lẽ quý vị đã hiểu rõ hơn những gì Đức 
Phật muốn nói với những lời này. Như chúng ta biết, trong 
bài kinh “Đây Trói Buộc Thứ Nhất lúc đó Đức Phật giải 
thích răng trong tương lai xa xôi những biển lớn của thế giới 





#3 S.III.I.x.7 và S.II.I.x.§. 'Gaddula-Bhadda-Suttarh” Gzđd/a (dây xích}+ 
baddha (trôi buộc) và S.III.I.x.8 °Dufiya-Gaddula-Baddha-Sutam` (“Kinh Dây 
Trói Buộc Thứ Hai”) 
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sẽ khô cạn và bốc hơi, Núi Tu-di (Sineru), vua của các quả 
núi, sẽ bốc cháy và bị tiêu huỷ, và rồi tới đất lớn (địa cầu) tự 
nó cũng sẽ bốc cháy, và bị tiêu huỷ. Và Đức Phật giải thích 
rằng ngay cả như vậy sự tử sanh luân hồi của các chúng sanh 
cũng sẽ không đi đến chấm dứt: 

Ngay cả như vậy, này các Tỳ-kheo, cái khổ của các 
chúng sanh bị vô mình che đậy, bị tham di trói buộc (phải 
lưu chuyển và luân hôi) cũng không đi đến chấm dứt, Như 
Lai tuyên bố. 

Và trong cả hai bài kinh “Dây Trói Buộc?, Đức Phật 
đều nói về một con chó bị xích, và trói chặt vào một cây cột 
hay cột trụ vững chắc: 

Ví như, này các Tỳ-kheo, một con chó bị xích, và bị 
trói buộc vào một cây cột hay cây cột trụ vững chắc. 

Trong kinh “Dây Trới Buộc) thứ nhất, Đức Phật giải 
thích con chó chỉ có thể đi quanh và chạy vòng quanh cây 
cột trụ như thế nào. Và ngài giải thích kẻ vô văn phàm phu 
cũng chỉ đi quanh và chạy vòng quanh năm uẫn theo cách 
tương tự ra sao. Lý do là vì kẻ vô văn phàm phu xem năm 
uân như tự ngã theo hai mươi cách khác nhau: xem sắc là tự 
ngã, xem tự ngã như có sắc, xem sắc như ở trong tự ngã, 
xem tự ngã như ở trong sắc, và đối với thọ, tưởng, hành và 
thức cũng xem như vậy. Hai mươi cách nhìn năm uần này là 
một sự thể hiện của những gì Đức Phật gọi là thân kiến 
(sakkaya-di†thi). 
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Do vô minh (av//a), và tham ái (œ¡hđ), chúng ta chấp 
vào thân kiến này. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đi quanh và 
chạy vòng quanh năm uân, mà vốn chỉ là đi quanh và chạy 
vòng quanh khổ (/⁄#4z4). Tình trạng này gọi là luân hồi 
(samsara). 

Trong kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai, một lần nữa Đức 
Phật mô tả một con chó bị xích và trói chặt vào cây trụ cột 
vững chắc. Nhưng quý vị nhớ rằng ở đây, thay vào đó, ngài 
mô ngài tả con chó luôn luôn đi gần cây cột hay cây cột trụ 
ấy, luôn luôn đứng gần, nằm gần, và ngồi gần nó. Và một lần 
nữa Đức Phật so sánh con chó với kẻ vô văn phàm phu. Song 
lần này, Đức Phật giải thích rằng kẻ vô văn phàm phu xem 
năm uấẫn như: “Cái này (năm uẩn) là của tôi" do tham ái; 
“Cái này là tôi” do ngã mạn; và “Cái này là tự ngã của tôi” 
do thân kiến. Như vậy, chính do vô minh, tham ái, và thân 
kiến này, khi kẻ vô văn phàm phu đi, đứng, năm và ngồi, họ 
chỉ đi, đứng, nằm và ngôi gần năm uân. 

Sau đó Đức Phật liên hệ đến bức tranh tưởng tượng 
mà một số du sĩ ngoại đạo luôn đem theo trên đường du hoá: 
vì thế nó cũng được gọi là 'ức ranh du hành. Đức Phật 
giải thích rằng bức tranh ấy chỉ do tâm tưởng tượng ra. Và 
ngài giải thích thêm rằng tâm thậm chí tưởng tượng còn hơn 
cả bức tranh do tâm tạo ấy nữa. Rồi Đức Phật nói đến tính đa 
dạng tưởng tượng của các chúng sanh trong thế giới loài vật 
(coï súc sanh), ngài nói tính đa dạng tưởng tượng này cũng 
đo tâm tạo, và tâm thậm chí còn tưởng tượng hơn thế nữa. Ở 
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mỗi ví dụ, Đức Phật đều khuyên các vị Tỳ-kheo hãy quán sát 
những vận hành của tâm. Đức Phật thường lập đi lập lại là: 

"Do đó, này các T)-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình nh sau: 

Trong một thời gian dài, tâm này bị tham (rãga), 
sân (dosa), sỉ (moha) nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô (ciita- 
samkilesã), này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do 
tâm thanh tịnh (cidta-vodanad), chúng sanh được thanh 
tịnh". 


VÍ NHƯ; NÀY CÁC TỲ-KHEO,MỘT NGƯỜI HOẠ SĨ 


Sau khi đã giải thích bản chất ảo tưởng của tâm với ví 
dụ bức tranh du hành, và ví dụ về thế giới loài vật, Đức Phật 
tiếp tục mô tả một người hoạ sĩ có thể vẽ một bức tranh như 
thế nào: 

Ví như, này các Ty-kheo, một người hoạ sĩ, với sơn 
hay với cánh kiến đỏ, với củ nghệ hay với chàm xanh hoặc 
đỏ thẫm, “` trên một tắm bảng khéo đánh bóng, hay trên bức 
tưừng hay trên khung vải, vẽ ra hình ảnh một người đàn bả 
hay hình ảnh một người đàn ông, có đầy đủ đường nét và tay 
chân. 





” Cánh Kiến (Lac): một loại màu đỏ do một số côn trùng tiết ra; Củ nghệ 
(Tumeric); màu nâu vàng lấy từ củ nghệ; Chàm (Indigo): chàm xanh từ cây cối; 
chàm đỏ từ một số côn trùng. 
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Bây giờ, Đức Phật so sánh người hoạ sĩ với kẻ vô văn 
phàm phu (2ssavãputhu-jjano): 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, 

[1] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra sắc, 

[2] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra thọ, 

[3] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra tưởng, 

[4] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra hành, 

[5] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra thức. 

Một người đàn bà vô văn phàm phu, hay một người 
đàn ông vô văn phàm phu mỗi khoảnh khắc trong ngày, và 
đều đặn mỗi ngày đều tạo tác những hành động băng thân, 
băng lời nói, và bằng ý nghĩ. Khi những hành động như vậy 
có chủ ý, chúng sẽ tạo ra những hành bắt thiện hoặc hành 
thiện có một tiềm lực nghiệp. Chúng bắt nguồn từ những 
phiền não vô minh (zvi/a), tham ái đanha) và chấp thủ 
(upadZng). Và bao lầu kẻ vô văm phàm phu này còn không 
thực hành con đường dẫn đến sự diệt không còn dư tàn của 
những phiền não ấy (không thọ trì tam học: giới, định, và 
tuệ), chừng đó nghiệp lực của những hành nghiệp khác nhau 
ấy sẽ luôn tiếp tục tạo ra quả của nó. “ŸVà quả của những 
hành nghiệp đó là gì? Đó chỉ là năm thủ uân ›añc-upãdãna- 
kkhandha): 

Ï. (Sä€cx:22stve: (rủpa) 4. hành....... (sankhara) 
2 'tHPsbsva (vedana) ST HÌ C2 x22 (viññana) 





"%3 Liên quan đến điều này, xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 312, ở sau. 
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3. tưởng.......... (sañña) | 





Năm thủ uẩn này là sự thực cùng tột hay chân để 
(paramaftha-sacca). Nhưng theo sự thực chế định hay tục đề 
(sammuii-sacca), năm thủ uẫn là một người đàn bà hay một 
người đàn ông. Và cũng theo tục đế, người đàn bà hay người 
đàn ông ấy có thê là đẹp hay xấu: cácbắt thiện nghiệp tạo ra 
một người đàn bà hay đàn ông xấu, trong khi thiện nghiệp 
tạo ra một người đàn bà hay đàn ông đẹp. 

Như vậy, ““khi một người hoàn thành những bắt thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp, họ cũng giống như một người hoạ 
sĩ tạo ra hình ảnh của một người đàn ông hay người đàn bà 
trên tấm ván khéo đánh bóng, hay trên tường, hoặc trên 
khung vải. Người hoạ sĩ vụng tạo ra hình ảnh của một người 
đàn bà hay đàn ông xấu xí, dang đở, trong khi một người hoạ 
sĩ khéo léo tạo ra hình ảnh của một người đàn bả hay đàn 
ông đẹp đẽ, hoàn chỉnh. Theo cách tương tự, kẻ vô văn phàm 
phu, ngu sỉ hoàn thành những bắt thiện nghiệp, trong khi vị 
Thánh Đệ Tử hoàn thành những thiện nghiệp. Cả hai đều tạo 
ra hình ảnh của họ trên khung vải của vòng luân hồi 
(samsara), nhưng một người thì vẽ trên khung vải thô của sự 
tái sanh gian khó trong cõi nhân loại, và tái sanh bất hạnh 
trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục..., trong khi người 


"%6 sự giải thích sau lấy từ chú giải và phụ chú giải bài kinh “Dây Trói Buộc'. 
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kia vẽ trên khung vải mượt mà của sự tái sanh may mắn 
trong cõi nhân loại, và tái sanh an vui trong cõi chư thiên. 

Chúng ta hãy nhìn vào một số ví dụ về những hình 
ảnh mà con người tạo ra xem. 


BỨC TRANH CỦA TÔN GIÁJAMBUKA ĐÓ KY 


Đó là bức tranh do Tôn-giả Jambuka, “7 


một vị Tỳ- 
kheo vẽ. Cũng giống như Tôn-giả Losaka Tissa, mà chúng ta 
đã bàn đến ở trước, “*Tôn-giả Jambuka từng là một vị Tỳ- 
kheo trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa. Ngài cũng 
sống trong một tu viện, ở đây một người hộ tăng địa phương 
chăm sóc cho ngài. Và cũng chính ở đây, một hôm, một vị 
A-la-hán đã đến. Người hộ tăng rất yêu mến phong cách của 
vị A-la-hán, và quan tâm tới vị này nhiều hơn. Ông cúng 
dường cho ngài một bữa ăn thịnh soạn, và những bộ y quý 
giá. Ông cho thợ hớt tóc đến để cạo đầu cho ngài, và đem 
một cái giường đến cho ngài ngủ. Khi Tôn-giả Jimbuka thấy 
vị tăng khách nhận được quá nhiều sự quan tâm như vậy, 
ông rất đồ ky: ông không thể kiểm soát được tâm của mình 
và để cho lòng đồ ky áp đảo. Ông đi đến chỗ ở của vị A-la- 
hán và mắng nhiếc ngài thậm tệ. Ông nói: 





7%” DhPA.v.11 “Jambuka-Tthera-Vatthu' (“Chuyện Trưởng Lão Jambuka') 
3 Xem “Tôn-giả Losaka Đồ Ky', trang 632. 
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e Ông nên ăn phần tốt hơn là ăn thức ăn trong nhà 
người cư sĩ này; 

e Ông nên lấy cây nhíp bằng bẹ thốt nốt để nhồ tóc 
hơn là để cho thợ hớt tóc của cư sĩ ấy cạo đầu cho 
ông; 

e Ông nên ở trần ở truồng hơn là mặc y áo mà 
người cư sĩ ấy cúng dường: 

e Ông nên ngủ dưới đất hơn là ngủ trên giường 
người cư sĩ ấy cúng dường.” 

VỊ A-la-hán, không muốn mình là nhân sanh ra những 
hành vĩ sai trái của Jambuka, nên ngày hôm sau đã đi khỏi tu 
viện. 

Do sự đồ ky này, Jambuka đã hoàn thành hàng tỷ bất 
thiện nghiệp. Đúng thời những bất thiện nghiệp ấy sẽ chín 
mùi, và tạo ra quả tương xứng của chúng, một số như những 
chướng nghiệp bắt thiện, và một số như những đoạn nghiệp 
bắt thiện. Không thể kiềm chế tâm của mình, Jimbuka đã vẽ 
nên bức tranh của một người đàn ông xấu xí trên khung vải 
của sự tái sanh bất hạnh trong địa ngục, vả sự tái sanh gian 
khó trong cõi người. 

Vào lúc chết, thiền mà Jambuka đã hành trong hai 
mươi ngàn năm, không có lợi ích gì cả, vì nghiệp đồ ky của 
ông đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp bất thiện để tạo ra tái 
sanh trong địa ngục A-tỳ. Ở đó ông phải trải qua cái khổ 
khủng khiếp mà những chúng sanh trong địa ngục này phải 
chịu. Ông ở đó trong một thời gian rất dài giữa thời kỳ Giáo 
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Pháp của Đức Phật Kassapa và Giáo Pháo của Đức Phật 
Gotama chúng ta. Cuối cùng, khi ông thoát khỏi địa ngục Ấy, 
và được tái sanh làm người, nghiệp đố ky lại làm mất tác 
dụng thiện nghiệp tạo ra tái sanh làm người của ông. 

Thiện nghiệp mà ông hoàn thành trong thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật Kassapa đã tạo ra tái sanh làm người của 
ông trong một gia đình giàu có ở RãJagaha. Nhưng nghiệp 
đồ ky đã vô hiệu hoá nó, vì thế ngay từ tắm bé ông chỉ biết 
ăn phân. Ông không bao giờ mặc quần áo, mà đi đâu cũng 
trần truồng như đứa con nít mới sanh. Ông cũng không bao 
giờ ngủ trên giường, chỉ ngủ dưới đất. Và khi lớn lên, cha 
mẹ ông đã cho ông xuất gia với những đạo sĩ loã thê: họ đã 
nhỗ tóc của ông bằng một cái nhíp làm bằng bẹ thốt nốt. 
Nhưng khi họ khám phá ra việc ông ăn phân, họ đã đuôi ông 
ra khỏi chỗ ở. Vì thế ông phải sống như một đạo sĩ loã thê ở 
ngoài trời, hành đủ mọi loại khổ hạnh. Ông khiến cho người 
ta nghĩ rằng ông sống nhờ không khí, và rằng ông chỉ nhận 
chút đỉnh bơ và mật ong, dùng cọng cỏ nhúng vào rồi để trên 
lưỡi ông, như những vật cúng dường. Tuy nhiên, nhờ hành 
theo cách này ông lại trở nên rất nồi tiếng. Nhưng thực sự, 
vào ban đêm, ông vẫn lén đi ăn phân từ những hồ xí công 
cộng. 

Ở đây, quý vị có thê so sánh nghiệp quá khứ của ông 
với quả hiện tại. Jambuka đã nói tất cả những điều xấu xa ấy 
với vị A-la-hán. Nhưng bắt kể những gì ông nói, vị A-la-hán 
đã không ăn phân; không nhồ tóc bằng nhíp làm từ bẹ thốt 
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nốt; không ở trần truồng: và vị A-la-hán cũng không ngủ 
dưới đất. Tuy nhiên, giờ đây Jambuka đã làm tất cả những 
điều ghê tởm ấy như một hệ quả trực tiếp của việc đã nói 
như thế với một vị A-la-hán. 

Khi Jimbuka năm mươi lăm tuôi, Đức Phật thấy rằng 
Ba-la-mật của Jambuka đã sẵn sàng đề chín mùi. Và ngài đi 
đến nghỉ lại đêm trong một hang động gần nơi cư ngụ của 
Jambuka. Suốt đêm hôm ấy, Jambuka đã thấy những vị 
phạm thiên và chư thiên đầy quyền năng đi đến để đảnh lễ 
Đức Phật. Jambuka bị ấn tượng mạnh đến nỗi qua ngày hôm 
sau ông đã đến thỉnh cầu Đức Phật dạy pháp cho ông. Đức 
Phật nói cho ông biết về những ác nghiệp quá khứ mà ông đã 
phạm buộc ông phải hành khổ hạnh lâu dài cho đến hôm 
nay, vả ngài khuyên ông nên từ bỏ những ác hạnh đó đi. Khi 
Đức Phật đang nói như vậy, Jambuka cảm thấy hồ thẹn về sự 
trần truỗng của mình, Đức Phật biết được điều này đã đưa 
cho ông một tấm y choàng tắm để mặc. Vào lúc kết thúc 
pháp thoại, Jambuka chứng đắc A-la-hán Thánh Đạo và A- 
la-hán Thánh Quả Trí. Sau đó, khi những người dân ở Añga 
và Magadha đến đề đánh lễ ông và cúng đường. Ông đã phô 
bày năng lực thần thông, và rồi đảnh lễ Đức Phật , nhìn nhận 
mình là đệ tử của Ngài. Vận hành của nghiệp là thế. Và đó 


cũng là lý do tại sao Đức Phật nói trong kinh “Kokãlika': “” 





5 S.1.VI. ¡.10 *Kokälika-Suttarh" (“Kinh “Kokälika'). Kokãlika là một vị Tỳ- 
kheo đã chỉ trích Tôn giả Xá-lợi-Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Do nghiệp đó 
ông đã bị một chứng bệnh về da khủng khiếp: “Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không 
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“Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong 
miệng, Ké ngu khi nói bậy, Tự chặt đút lấy thân. ° 


Bây giờ, chúng ta hãy nghe nàng CIñcamanavikã xinh 
đẹp vẽ nên bức tranh của mình như thế nào. 


BỨC TRANH CỦA CIÑCA-MANAVIKA 


Ciñcamanavkã là một nữ du sĩ ngoại đạo 
(paribbäjikã) rất xinh đẹp và thông minh. "°Khi Giáo Pháp 
của Đức Phật ngày càng lớn mạnh, Đức Phật và các đệ tử 
của ngài đã nhận được sự kính trọng và yêu mến từ phía dân 
chúng. Kết quả là, các vị đạo sư khác và môn đồ của họ ngày 
càng nhận được ít đi, trong đó có giáo đoàn du sĩ của 
Ciñcamanavikäã. Vì thế họ thuyết phục cô cố gắng làm mất 
uy tín Đức Phật, bằng cách giả bộ lén lút thăm Đức Phật tại 
chùa Kỳ Viên. 


được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. Từ hột cải, 
chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên 
bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột cây 
jujube, cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột 
kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, chúng lớn 
lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng 
quả billa. Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ. Rồi 
Tyỷ-kheo Kokảlika do bệnh này bị mệnh chung. BỊ mệnh chung, Tỷ-kheo 
Kokàlika sanh trong địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả 
Sàriputta và Moggallàna.” 

79 DhPA.xiii.9 'Ciñcamänavikã-Vatthu' (“Câu Chuyện về Ciãñcamãnavikã') 
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Trước tiên, Ciñcamanavikä để cho mọi người thấy cô 
đi đến chùa vào buổi chiều, và ngủ qua đêm ở những khu 
vực của ngoại đạo kế đó. Sáng hôm sau, cô lại để cho mọi 
người thấy như thể mình vừa từ trong chùa đi ra. Khi người 
ta hỏi đêm qua cô ở đâu, cô nói rằng cô đã ở lại đêm với Đức 
Phật. Theo cách này, cô bắt đầu vẽ nên bức tranh của một 
người nữ xấu xí, trên khung vải thô của địa ngục. 

Vài tháng sau, cô buộc một khúc cây vào bụng, giả 
như đang có thai. Rồi, để hoàn tất bức tranh của mình, cô đi 
đến Đức Phật ngay lúc ngài đang dạy pháp cho một hội 
chúng đông người, và trách cứ ngài đã không quan tâm chăm 
sóc thích hợp lúc cô thai nghén thế này. Đức Phật trả lời: 

Này chị, những gì chị nói không biết là thực hay 
không thực, điều này chỉ có ta và chị biết mà thôi. 

Lúc ấy, Sakka (vua trời Đế Thích) thấy rõ những gì 
đang xảy ra, và phái bốn vị chư thiên đi xuống. Dưới dạng 
bốn con chuột, các vị chư thiên đã cắn đứt những sợi dây 
buộc khúc cây ở bụng Ciãcamanavika. Khúc cây rơi xuống 
tiện đứt những ngón chân của cô. Hội chúng thấy vậy bèn 
đuôi cô ra khỏi chùa, và khi cô vừa bước ra khỏi công, mặt 
đất mở ra, cô bị nuốt chửng bởi những ngọn lửa của địa ngục 
A-tỳ. Bức tranh của cô kế như hoàn tất, đó là năm uẫn của 
một chúng sanh trong địa ngục. 

Thiện nghiệp mà Ciñcamanavika hoàn thành trong 
một kiếp quá khứ đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
tái sanh làm người trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta. 
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Nhưng “Nghiệp phỉ báng một vị Phật” của cô mãnh liệt hơn 
và giờ đây đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp, khiến cho quả 
riêng của nó sanh khởi: tái sanh trong địa ngục. Ngoài ra, 
những nghiệp bất thiện có tính đồng nhất sẽ làm nhiệm vụ 
như trì nghiệp, để gia tăng và kéo dài những thống khổ của 
cô trong địa ngục. ““Vận hành của nghiệp là thế. “"ˆ 
Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do tại sao 
Đức Phật nói trong Kinh Dây Trói Buộc thứ hai: ”” 
"Do đó, này các T)-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: 
Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, sỉ 
nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô (ciita-samnkilesä), này các Tỷ-kheo, 


”! Xem “Nguyên Tắc Đồng Nhất”, trang 427. 
7 Trong Ap.XXXIX.x.70-72 “Pubba-Kamma-Pilotika-Buddha-Apadãnarh” 
(“Những Mẫu Chuyện Về Tiền Nghiệp Của Đức Phật ), Đức Phật giải thích 
rằng sở đĩ Ngài phải chịu sự buộc tội này là vì trong một tiền kiếp, lúc đó tên là 
Nanda (đệ tử của một vị Phật Độc Giác tên Sabbãbhibhu) ngài đã cố gắng buộc 
tội như vậy đối với thầy của ngài. 

Cũng nguồn tải liệu này, trong “Great Chroniele Of Buddhas' (Biên 
Niên Sử Chư Phật”) do Ngài Mimngun Sayadaw Bhaddanta Vicittäsarabhivamsa 
biên soạn, thì giải thích: sở dĩ ngài bị buộc tội này là đo trong một tiền kiếp 
(trước khi nhận được lời thọ ký xác định thành Phật từ Đức Phật Nhiên Đăng), 
ngài là một thanh niên hư hỏng. Có lần ngài đã vu cáo một vị A-la-hán tên 
Nanda, đệ tử của Đức Phật Sabbabhibhu, bằng cách buộc tội vị này quan hệ bất 
chính với một phụ nữ. Do nghiệp này phải bị tái sanh trong các cõi khổ rất lâu. 
Sau đó, khi được tái sanh làm người, trong nhiều kiếp ngài còn bị người ta vu 
cáo, và đến kiếp cuối cùng là một vị Phật, CiñcamanavIkã đã vu cáo ngài trước 
tứ chúng. xem Duyên Cớ Buộc Tội của nàng Ciñcamaänavikä, 1bid, trang 633. 
T3 S.III.I.x.§ “Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttarn', đã trích dẫn trang 57/TậpI 
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chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh (cia-vodänä), 
chúng sanh được thanh tịnh". 

Kinh giải thích rằng, trong trường hợp này Đức Phật 
đã bị buộc tội phá giới, bởi vì chính bản thân ngài trong một 
tiền kiếp cũng vu oan một vị Phật Độc Giác.” 

Bây giờ chúng ta hãy nghe một vị Tỳ-kheo n1 trong 
một kiếp quá khứ đã vẽ nên một bức tranh của mình. Quý vị 
có thê quyết định xem đó có phải là một bức tranh đẹp hay 
không. 


BỨC TRANH CỦA CŨI ASUBHADDA HIÈM HẬN 


Thời Đức Phật, có vị Tỳ-kheo Ni kia đắc được Túc 
Mệnh Trí (7ã1i-Ssara-Ñãna): trí nhớ được các tiền kiếp. Và cô 
thấy rằng cô đã có lần làm vợ của đức Bồ Tát chúng ta. Rồi 
cô muốn thấy xem cô có phải là một người vợ hiền của đức 
Bồ Tát không. Nhưng cô thấy rằng thực sự cô đã từng gây ra 
cái chết của đức Bồ Tát. Và thế là cô bật khóc giữa hội 
chúng đông người. Nhân đó đức Đức Phật liên hệ lại những 
gì đã xảy ra.” 

Trong kiếp đó, Bồ Tát là một voi chúa, tên là 
Chaddanta, cai quản một bầy voi tám ngàn con. Và ngài có 
hai hoàng hậu: Mahãsubhaddã và Cũlasubhaddã. Cả bầy voi 





74 UA.iv.§ “SundarT-Sutta-Vannanä' (*Mô Tả Kinh SundarT) 
T3 JA.I.xvi.4 (414) “Chaddanta-Jätaka-Vannanä' (Mô Tả Về Tiền Thân 
Chaddanta") 
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sông trong hang Kañcanagihä trên bờ Hồ Chaddanta. ” 


Hang này nằm trong dãy núi Himalaya. Vào thời đó 
Himalaya được bao phủ bởi những khu rừng giả dày đặc. 

Một ngày đầu xuân, khi những con voi đang vui đùa 
trong khu rừng cây sala, voi chúa Chaddantä dùng thân húc 
mạnh vào một cây sala, vô tình Cũlasubhaddãa lại đang đứng 
ngược gió, nên lãnh đủ một trận mưa những cành, lá cây 
khô, và lũ kiến đỏ, còn Mahãsubhaddä đứng xuôi chiều gió 
nên nhận được một trận mưa hoa. Đó là một sự tình cờ, 
nhưng cho dù là vậy, Cũlasubhadda vẫn thấy khó chịu, ca 
cầm, và ôm một mối hiềm hận với Chaddanta. 

Một lần khác, những con voi đang đùa chơi trong hồ. 
Có con voi bút lẫy một bông hoa sen thật lớn và dâng nó cho 
Chaddanta. Tiện tay ngài lại trao nó cho Mahasubhadda. 
Điều này cũng làm đảo lộn Cũlasubhaddã, và cô nàng ôm 
mối hận thứ hai đối với Chaddanta. Với nguyên nhân là hai 
mối hận này, Cũlasubhaddã nguyện giữ giới. Vì luôn mong 
muốn cho mọi sự được tốt đẹp, cô nàng đã g1ữ giới rất trong 
sạch. Oán hận đối với Chaddanta chỉ biểu lộ như ý sân, chứ 
không như một sự phạm giới. 


9 Kañcanagũhã: một cái hang lớn nằm trong dãy núi Himalaya, đã được đề 
cập đôi lần trong Kinh Điển Pali; Chaddantã: một hồ nước nằm kế bên (cũng 
được Đức Phật đề cập, chăng hạn như trong A.VII.vii.2 “Satta-S0iriya-Suttarn” 
(Kinh Bảy Mặt Trời”): xem ghi chú 2l trang 9/Tập I. 
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Rồi một hôm Chaddanta và bầy voi được dịp dâng 
cúng trái cây rừng và những thứ vật dụng khác đến năm trăm 
vị Phật Độc Giác. Khi Cũlasubhaddãä cúng dường phần trái 
cây của mình, cô nàng lập một lời nguyện; nàng đã vẽ ra một 
bức tranh: 

Trước tiên, phải nói rằng cúng dường của cô hội đủ 
bốn yếu tố của một cúng dường cao thượng. 

"_ Cô hiểu rằng chư Phát Đóc Giác là những vị có 
giới đức cao tội, một phước điền vô thượng (của 
chúng sanh). 

" Cô và những con voi khác cũng có giới. 

" Vật cúng dường của cô có được một cách chán 
chánh, hải từ trong rừng. 

"Cô có đức tin đây đủ nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, biết rằng quả của nghiệp cúng dường này 
là rất lớn, và suy xéf VỀ nó trước, trong và sau khi 
cúng dường. 


Cô cũng hiểu rằng lời nguyên của một người có giới 
sẽ trở thành hiện thực do sự thanh tịnh của giới. ””Do đó, cô 
đã vẽ ra hình ảnh hoàn hảo của một người nữ, hoàn hảo 
trong từng đường nét của nó. Cô nguyện năm điều: 

Bạch ngài, do phước báu này, vào lúc chết: 


77 “Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một người đức hạnh được 
thành tựu nhờ sự trong sạch của giới.” Xem lại trích dân trang 603. 
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[1] Nguyện cho con được tái sanh làm công chúa 
trong gia tộc của Vua Maddal 

[2l Nguyện cho tên của con sẽ là Subhadda! 

[3] Nguyện cho con trở thành chánh cung hoàng hậu 
của vua Bãranasi! 

[4] Nguyện cho con có thể thuyết phục được vua 
Bãrãnasi thoả mãn mọi ước muốn của con! 

[5] Nguyện cho con có thể phái được một người thợ 
săn đi cắt cặp ngà của Chaddanta!? 

Tại sao cô lại muốn được tái sanh làm công chúa 
trong gia tộc của vua Madda? Cô hiểu rằng sắc đẹp rất cần 
thiết đôi với địa vị xã hội cao, và nếu cô muốn thuyết phục 
một người đàn ông thoả mãn mọi ước muốn của mình thì sắc 
đẹp còn là điều rất quan trọng: tái sanh vào gia tộc Madda sẽ 
có được cả hai. Cô muốn trở thành chánh cung hoàng hậu 
của vua Bãrãnasi, bởi vì cô biết ông là vị vua có quyền lực 
nhất trong các vị vua. Vì thế, có thể nói, bức tranh về một 
người nữ, hoàn hảo trong mọi đường nét của nó, chỉ có thê 
xuất hiện trong cõi người theo ước muốn của người hoạ sĩ 
mà thôi. 

Quả thực cô được tái sanh làm công chúa trong gia 
tộc của Vua Madda, và được đặt tên là Subhaddã, như kết 
quả của phước sự mà cô đã làm. Sau đó cô trở thành chánh 
cung hoàng hậu của vua Baranasi. Giờ đây, sau khi đã trở 
thành chánh cung hoàng hậu của một vị vua quyền lực nhất, 
ai cũng nghĩ cô sẽ từ bỏ mối hận đối với một con vật sống Ở 
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trong rừng sâu năm xưa. Nhưng, cô không thể tha thứ cho 
Chaddanta, không thể kiểm soát được tâm của mình: cô nuôi 
dưỡng mối hiềm hận đó, và vẫn muốn cắt cho bằng được cặp 
ngà của người chồng cũ. 

Do đó, bất cứ khi nào hoàn thành một nghiệp bất 
thiên, quý vị hãy cô gắng nhớ lại câu chuyện này. Tại sao? 
Bởi vì khi nghiệp chín mùi, chiến thắng được nó không phải 
dễ. 

Subhaddä đã cho triệu tập hết thảy mọi thợ săn trong 
nước lại. Và thợ săn Sonuttara được chọn cho công việc: ông 
chính là Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) tương lai. “*Và, vì nàng 
biết Chaddanta rất kính trọng các vị Phật Độc Giác đắp y 
vàng, nên Subhaddã bảo Sonuttara mặc vào chiếc y vàng: 
theo cách đó Chaddanta sẽ không làm hại ông ta. 

Sau bảy năm, bảy tháng, và bảy ngày lặn lội, cuối 
cùng Sonuttara đã đến được nơi trú ngụ của Chaddanta. Ông 
đào một cái hố, che lại, và nằm chờ bên trong. Khi 
Chaddanta đi ngang qua cái hố, ông bắn vào ngài một mũi 
tên độc. Lập tức Chaddanta tấn công Sonuttara, nhưng nhìn 
thấy tâm y vàng, ngài kìm chế lại. Khi nghe xong câu chuyện 
của Sonuttara, ngài đã chỉ cho ông ta cách làm thế nào đề có 
thê cắt đứt cặp ngà của ngài. Tuy nhiên Sonuttara không có 
đủ sức mạnh để cưa đứt chúng. Vì thế Chaddanta đã dùng 
vòi của mình nắm lấy cây cưa. Và cho dù đang bị thương, và 


”3 Xem “Tôn-giả Devadatta' trang 306/Tập I. 
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phải chịu đựng một sự đau đớn khủng kiếp từ những vết cắt 
sâu tận quai hàm, ngài vẫn cưa đứt cặp ngà của mình, và 
trao chúng cho người thợ săn, rồi chết. Bức tranh của 
Subhaddäã giờ đây kể như đã hoàn tắt. 

Năng lực thần thông của cặp ngà đã cho Sonuttara 
khả năng trở về Bãrãnasï trong bảy ngày thay vì phải mắt 
bảy năm như trước. Khi Subhaddã nghe rằng dự định của 
nàng đã đưa đến cái chết của người chồng yêu dấu cũ, nàng 
vỡ tim ra chết. 

Từ câu chuyện này, chúng ta có thê hiểu được răng 
ước muốn trả thù chỉ đem lại tâm trạng lo âu, thậm chí tự 
huỷ hoại mình. Vì thế chúng ta nên tu tập lòng tha thứ, và 
buông bỏ mọi oán thù. Ôm ấp oán thủ tự hại mình nhiều hơn 
là kẻ khác làm hại mình. Vận hành của nghiệp là thế. 

Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do tại sao 
Đức Phật luôn lập lại trong Kinh “Dây Trói Buộc': 

Do đó, này các T)-kheo, các ông cần phải luôn luôn 
quản xét tâm của mình nh sau: 

“Trong một thời gian dài tâm này đã bị tham, sân, sỉ 
làm cho ô nhiễm. ° 

Do phiền não của tâm, này các T)-kheo, các chúng 
sanh bị ô nhiễm; do sự thanh tịnh của tâm, các chúng 
sanh được thanh tịnh. ° 





7 S.IILILx.§ 'Dutiya Gaddula-Baddha-Suttarn' (“Kinh Dây Trói Buộc'), đã 
trích dẫn ở trang 58. 
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BỨC TRANH CỦA ĐỨC PHẬT ĐỘC GIÁCMAHÄPADUMA 


Kế tiếp, chúng ta có bức tranh do Mahãpaduma, Đức 
Phật Độc Giác tương lai, vẽ. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, ““ngài là 
một vị Tỳ-kheo. Lúc đó ngài đã phát triển được các ba-la- 
mật để trở thành một Đức Phật Độc Giác hơn hai a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp trước. Và khi là một Tỳ-kheo 
trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, ngài còn phát triển 
những ba-la-mật ấy trong hơn hai mươi ngàn năm nữa. 

Một trong những thiện nghiệp của ngài đã làm nhiệm 
vụ như sanh nghiệp, đỀ tạo ra tái sanh làm con trai của một 
viên trưởng khố trong kinh thành Bãrãnasi. Lớn lên ngài 
cũng nối nghiệp cha làm trưởng khó, và trong kiếp đó ngài 
phạm vào tội tà dâm. Vào lúc chết, một “nghiệp tà dâm" đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, để tạo ra tái sanh trong địa 
ngục. Và cuối cùng khi thoát khỏi địa ngục, một hậu báo 
nghiệp thiện đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, để tạo ra tái 
sanh, và lúc này như con gái của một viên trưởng khó. Trong 
khi cô còn nằm trong bào thai của người mẹ, một nghiệp tà 
dâm đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp bắt thiện, vì thế cô 
và mẹ cô phải chịu những cảm thọ nóng bức như thiêu như 
đốt. Cô luôn luôn nhớ đến những thống khổ này. Lại nữa, 


"3° Xem “Phụ Lục 2: 'Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 
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cho dù thiện nghiệp tạo cho cô một dáng vẻ xinh đẹp, song 
nó lại bị nghiệp tà dâm làm cho vô hiệu vì thế mà cô gặp 
phải rất nhiều sự căm ghét, ngay cả từ chính cha mẹ cô. Rồi 
sau đó, khi cô đi lây chồng, nghiệp tà dâm lại làm nhiệm vụ 
như chướng nghiệp, vì thế mặc dù cô xinh đẹp, thông minh, 
và kiên nhẫn, chồng cô cũng ghét bỏ và không quan tâm 
chăm sóc gì đến cô. 

Quý vị hãy luôn luôn ghi nhớ câu chuyện này, vì 
những khổ đau mà cô gặp phản ánh chính xác nỗi khổ của 
những người từng là nạn nhân của tội tà dâm. 

Do sự căm ghét của người chồng đối với cô, một hôm 
người chồng đi dự hội chợ với một người phụ nữ khác. Thấy 
vậy, cô khóc lóc và nói với anh ta: 'cho đù một người phụ nữ 
có là con gái của vua chuyển luân vương, cô ta vẫn phải 
sống vì hạnh phúc của chông. Thế tại sao chàng lại làm tan 
nát cõi lòng thiếp. Nếu chàng không muốn chăm sóc thiếp, 
hãy cho thiếp trở về với cha mẹ của thiếp. Còn nếu chàng 
thực lòng thương yêu thiếp, hãy quan tâm săn sóc thiếp. 
Chàng không nên cư xử như váy. ` Và cô đã van xin người 
chồng đưa cô đi hội chợ, và lần này người chồng bảo cô hãy 
sửa soạn. Cô nghe lời chồng sửa soạn, nhưng đúng vào ngày 
lễ hội, cô nghe người ta nói rằng chồng cô đã đi trước rồi. Vì 
thế cô cùng với các tỳ nữ vội đuổi theo anh ta, mang theo 
những món ăn mà cô đã sửa soạn. Trên đường đi, cô gặp một 
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vị Phật Độc Giác vừa xuất khỏi diệt thọ tưởng định (irodha- 
samapai). °' 

Cô xuống xe, xin lây bát của ngài, bỏ đầy thức ăn vào 
đó và dâng cúng nó đến cho ngài. Khi cúng dường của cô đã 
được Đức Phật Độc Giác thọ nhận, cô cầm lấy một bó hoa 
sen, và vẽ ra một bức tranh bằng cách nguyện năm điều: 

“Bạch Ngài, 

[1] mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, nguyện cho 
con được tái sanh trong một đoá hoa senl 

[2] mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, nguyện cho 
con có màu da như hoa senl 

[3] mỗi kiếp con sanh ra trong tương lai, nguyện cho 
con được trở thành một nam nhân! 

[4] Nguyện cho mọi người ai thấy con đều yêu mến 
con như yêu mến đoá sen này! 

[Š] Nguyện cho con tuệ tri được Pháp mà ngài đã tuệ 
tri!” 

Tại sao cô lại nguyện năm điều này? Sở dĩ, cô muốn 
được tái sanh trong hoa sen bởi vì cô đã nếm trải quá nhiều 
đau khổ trong bảo thai của mẹ mình. Cô muốn có màu đa 
như hoa sen, bởi vì cô rất thích màu của hoa sen. Cuộc sống 
làm người nữ đã khiến cho cô bị nhiều sầu khổ, vì thế cô 
muốn trở thành một người nam. Không người nảo thương 
yêu cô, kế cả cha mẹ, vì thế cô muốn được mọi người yêu 


73! Diệt thọ tưởng định hay diệt tận định: xem chi chú 387 trang 318/Tập I 
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mến khi nhìn thấy cô. Cuối cùng, cô đã tu tập ba-la-mật đủ 
để trở thành một vị Phật Độc Giác, vì thế cô có một ước 
muốn mãnh liệt trở thành Phật Độc Giác. Theo cách này, cô 
đã vẽ ra bức tranh của một người đàn ông hoàn hảo trong 
mọi đường nét của nó trên khung vải của vòng luân hồi 
(samsara). 

Thiện nghiệp cúng dường của cô đã làm nhiệm vụ 
như sanh báo nghiệp (4//hadhamma vedaniya kamma) cắt đứt 
chướng nghiệp tà dâm, và tạo ra quả riêng của nó. Chồng cô, 
thình lình nhớ đến cô, cho người đi đón cô về, và từ đó trở 
đi, không chỉ anh ta mà mọi người khác đều tỏ ra yêu mến cô 
nhiều hơn. 

Thiện nghiệp cúng dường của cô còn làm nhiệm vụ 
như sanh báo nghiệp (wupapajja-vedaniya-kamma) đề cho cô 
được tái sanh làm một thiên nam trong đoá hoa sen trên thiên 
giới. Lúc này ngài được gọi là Mahapaduma. Mahãpaduma 
tái sanh đi tái sanh lại trong thế giới chư thiên nhiều lần, có 
khi như một vị chư thiên thọ sanh cao quý, có khi như một vị 
chư thiên thọ sanh thấp hèn. Trong lần thọ sanh cuối cùng, 
theo đề nghị của vua trời Đề Thích (Szk#a), ngài sanh trong 
một đoá sen ở một hồ nước trong hoa viên của đức vua 
BaranasI. Hoàng hậu của vua không có con. Một hôm nhìn 
thấy đoá sen trong hồ bà liền ngắt lẫy và phát hiện đứa bé 
nằm trong đó như thể đang nằm trong một chiếc hộp đựng 
đồ nữ trang. Bà nhận đứa bé làm con, và nuôi dưỡng nó 
trong cuộc sống cực kỳ xa hoa. Mọi người nhìn thấy ngài 
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đều hết lòng yêu mến. Đức vua truyền lệnh rằng bất kỳ cung 
nữ nảo có thê làm cho Hoàng tử Mahãpaduma ăn sẽ được 
lãnh một ngàn đồng tiền vàng. Vì lý do đó, có rất nhiều buồi 
tiệc chiêu đãi trong cung điện, hai mươi ngản cung nữ luôn 
túc trực tiếp đãi hoàng tử. Sự thọ sanh của Hoàng tử 
Mahãapaduma trong gia đình hoàng tộc cũng là một trong 
những thiện nghiệp “cúng dường đến Đức Phật Độc Giác” 
của ngài, nghiệp này làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, còn tất 
cả những hạnh phúc mà ngài thọ hưởng là những nghiệp có 
tính đồng nhất đã làm nhiệm vụ như trì nghiệp. 

Khi hoàng tử sắp tròn mười ba tuổi, ngài trở nên 
nhàm chán tất cả những cuộc chiêu đãi, do những ba-la-mật 
quá khứ mong muốn chứng đắc Phật Quả Độc Giác của ngài 
giờ đây đã chín mùi, sẵn sàng tạo ra quả của chúng. 

Một hôm, trong khi đang chơi đùa ngoài công thành, 
cậu nhìn thấy Đức Phật Độc Giác. Cậu cảnh báo ngài không 
nên đi vào cung điện vì bất kỳ ai vào đó đều bị ép phải ăn 
uống. Đức Phật Độc Giác liền quay lui. Sau đó, cậu cảm 
thấy hối hận, vì đã phạm tội (nói dối) với Đức Phật. Vì thế 
cậu cưỡi voi đến chỗ của Đức Phật Độc Giác đề xin sám hồi. 
Khi gần tới nơi, cậu xuống voi và đi bộ vào. Gần đến cốc của 
Đức Phật Độc Giác, cậu giải tán đám tuỳ tùng và đi vào một 
mình. Thấy cốc của Đức Phật Độc Giác trống không. Cậu 
liền ngồi xuống, phát triển minh sát, và trở thành một vị Phật 
Độc Giác. Các lậu hoặc đã đoạn tận. Tâm giải thoát bất động 
đã được thành tựu. Những vận hành của nghiệp là thế. Và đó 
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là lý do tại sao Đức Phật lập lại trong bài kinh “Dây Trói 
Buộc' thứ hai: `” 

Do đó, này các T)-kheo, các ông cân phải luôn luôn 
quản xét tâm của mình nh sau: 

“Trong một thời gian dài tâm này đã bị tham, sân, sỉ 
làm cho ô nhiễm. ° 

Do phiền não của tâm, này các T)-kheo, các chúng 
sanh bị ô nhiễm; do sự thanh tịnh của tâm, các chúng 
sanh được thanh tịnh. ° 


BỨC TRANHCỦA CÔNG CHÚA SUMANÄ 


Kế tiếp chúng ta có bức tranh do Công chúa 
Sumanã ® vẽ. Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
VipassI, ““nàng có lần sanh vào một gia đình rất giàu có. Và, 
sau khi người cha qua đời, dân chúng được phép của đức vua 
tiếp đãi Đức Phật và một trăm ngàn vị Tỳ-kheo của ngài. 
Người đầu tiên được vinh dự (tiếp đãi Đức Phật) này là viên 
tướng (senäpatfI), và cũng vì lý do đó mà mẹ của Sumana 
không vui. Vì thế, Sumanã đã hứa với mẹ rằng gia đình nàng 
vẫn sẽ là những người đầu tiên được tiếp đãi Đức Phật và 
Chúng Tăng. 





2 S.IIILIx.§ 'Dutiya Gaddula-Baddha-Suttarn' (“Kinh Dây Trói Buộc'), đã 
trích dẫn ở trang 58. 

®3 AA.V.Liv.1 'Sumanã-Sutta-Vannanä' (°Mô Tả Bài Kinh Sumanä') 

"3 Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật, cuối Tập II. 
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Sumanã bỏ đầy món cơm sữa thơm ngon vào một cái 
tô bằng vàng, và đậy lại bằng một cái tô bằng vàng khác. Sau 
đó cô khéo léo cột những xâu hoa lài quanh cả hai tô, và đi 
đến nhà viên tướng cùng với nhóm tỳ nữ. 

Trên đường đi, cô bị những người của viên tướng này 
chặn lại, nhưng cô đã thuyết phục được họ để cho cô đi qua. 
Khi Đức Phật đến gần, cô nói với ngài rằng cô muốn cúng 
dường cho ngải một vòng hoa nhài, và tiện tay bỏ luôn cả hai 
cái tô vào trong bình bát Đức Phật. Đức Phật nhận bát, và 
đưa nó cho một người thiện nam để mang đến nhà viên 
tướng. Sumanä lúc đó đã vẽ ra hình ảnh của một người phụ 
nữ đức hạnh, hoàn hảo trong mọi đường nét của nó trên 
khung vải của nhân giới và thiên giới. Cô nguyện ba điều: 

1. “Cầu mong cho mỗi kiếp con sanh ra con không 

phải lo lắng về sanh kế!? 

2. “Cầu mong mọi người ai cũng yêu mến con như 

họ yêu những bông hoa nhài vậy!” 

3. “Cầu cho tên của con được là Sumanã!? 

Khi Đức Phật đến nhà viên tướng, Ngài là người đầu 
tiên được phục vụ món súp. Nhưng Ngài đậy bát lại, và nói 
ngài đã nhận món cơm sữa rồi. Khi ấy người thiện nam đem 
hai cái tô bằng vàng đựng cơm sữa mà Sumanä dâng đến cho 
Đức Phật và các vị Tỳ-kheo. Món cơm sữa đủ để phục vụ 
cho Đức Phật và một trăm ngàn vị Tỳ-kheo. Phép lạ này xảy 
ra do tư thiện mạnh mẽ của Sumana. Sau khi Đức Phật và 
Tăng Chúng đã dùng xong món cơm sữa, lúc đó các vị mới 
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ăn bữa chính, do viên tướng cúng dường. Cuối bữa ăn viên 
tướng hỏi ai là người đã cúng dường cơm sữa. Sau khi nghe 
mọi người kê lại sự việc, ông mời Sumana tới nhà và phong 
cho cô làm chánh thiếp. 

Trong mỗi kiếp sống sau đó, cô được đặt tên là 
Sumanä, và vào ngày sanh của cô, một trận mưa hoa nhài đô 
xuống ngập đến đầu gối, tất cả đều do thiện nghiệp quá khứ 
của cô làm nhiệm vụ như sanh nghiệp và trì nghiệp được 
cảm thọ quả trong những kiếp sống tiếp theo (hậu báo 
nghiệp). 

Lần sanh cuối cùng của cô, trong Giáo Pháp của Đức 
Phật Gotama, cô sanh làm công chúa Sumanä, em gái của 
Vua Pasenadi nước Kosala. Khi trưởng giả Cấp-cô-độc 
(Anathapindika) dâng cúng ngôi chùa Kỳ Viên đến Đức Phật 
và Tăng Chúng, Sumanã lúc đó mới bảy tuổi. Cô tham dự 
buổi lễ cùng với năm trăm người bạn: họ mang theo bình 
hoa, hoa và các vật dụng khác để cúng dường cho Đức Phật. 
Sau bải Pháp thoại của Đức Phật, Sumana trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu (Sø-4panna). 

Một dịp nọ, cùng với năm trăm thiếu nữ trong hoàng 
tộc, trên những cỗ vương xa, cô đi đến gặp Đức Phật, và hỏi 
ngài về những vận hành của bồ thí (dãna).Tôi sẽ giải thích 
văn tắt những câu trả lời của Đức Phật này. 

Cô hỏi Đức Phật là có sự khác nhau nào giữa hai 
người đệ tử cùng có đức tin, giữ giới và trí tuệ như nhau, 
nhưng một người có bồ thí và người kia không. Đức Phật 
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giải thích rằng khi tái sanh thiên giới và nhân giới, người có 
bồ thí sẽ thù thắng hơn về thọ mạng, sắc đẹp, sự an vui, vinh 
dự và sức mạnh. Và nếu họ trở thành Ty-kheo, người có bố 
thí được mời nhận tứ vật dụng nhiều hơn. Nhưng nếu cả hai 
đều đạt đến A-la-hán Thánh Quả, sẽ không có sự khác nhau 
nào giữa sự chứng đắc này của họ. 

Sumanã muốn trở thành Tỳ-kheo ni, nhưng phải trì 


85xrÀ : ¬ 
SE NG sau, khi Sumana 


hoãn nhiều lần để chăm sóc bà nội. 
lớn tuổi, bà nội cũng đã qua đời. Sumanä cùng đi với đức 
Vua Pasenadi đến chùa Kỳ Viên, để xuất gia. Cô mang theo 
nào thảm, nào mên, đề làm quà cho Chư Tăng. Dịp này, Đức 
Phật dạy Pháp cho cô và Vua Pasenadl, sau thời Pháp cô trở 
thành một bậc Thánh Bất Lai (4n-4gzm¡), và xin được xuất 
gia. Thấy rằng trí của cô đã chín mùi, Đức Phật đọc lên một 
bài kệ. Và vào cuối bài kệ đó, Sumanã đắc A-la-hán Thánh 


Quả. 
KÉTLUẬN 


Đó là ví dụ cuối cùng của chúng tôi về việc tại sao 
hoàn thành những thiện nghiệp hay bắt thiện nghiệp cũng 
giống như một người hoạ sĩ vẽ ra hình ảnh của một người 
nam hay người nữ trên khung vải. Người hoạ sĩ vụng sẽ tạo 
ra một hình ảnh xấu xí và không hoàn chỉnh của một người 


“3Š TịGA.i.16 “Vuddha-Pabbajita-Sumanä-TherT-Gatha-Vannanä' 
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đàn bà hay đàn ông, trong khi người hoạ sĩ khéo tay sẽ tạo ra 
hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo của một người đàn bà hay 
người đàn ông. Tương tự, kẻ vô văn phàm phu tạo tác những 
nghiệp bất thiện, còn bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử (sutava 
Ariya Sãvaka) thì tạo tác các thiện nghiệp. Cả hai đều tạo ra 
hình ảnh của họ trên khung vải của vòng luân hồi, song một 
người thì vẽ trên khung vải thô của sự tái sanh gian khó 
trong cõi người, và tái sanh bất hạnh trong cõi súc sanh, ngạ 
quỷ và địa ngục..., trong khi người kia vẽ trên khung vải 
mượt mà của sự tái sanh may mãn trong cõi người, và tái 
sanh an vui trong các cõi chư thiên. Tất nhiên đó chỉ là nói 
theo sự thực chế định hay tục để (sammuii-sacca). 

Còn theo sự thực tối hậu hay chân đề (paramattha- 
saccg), hoặc theo thực tại (ya/ha-bhzia), thì tất cả cái được 
tạo ra chỉ là khổ (dukkha), là năm thủ uẫn (pañc-upädãna- 
kkhandha): "5 


lÑ đñpa) | [4] hành.......... (sankhaãra) 
P40... (veđana) | [Š] thức............ (viññana) 
[G1 HGTES:1vxácsau (sañña) 


Đó là những gì Đức Phật giải thích trng kinh “Dây 
Trói Buộc' thứ hai: 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, 

[1] có tạo ra /bắt cứ thứ gìJ, y chỉ tạo ra sắc, 





"8 Trong bài Pháp đầu tiên của ngài, (S.V.XILii.I Dhamma-Cakka-Ppavattana- 
Suttarn' (“Kinh Chuyển Pháp Luân”), Đức Phật giải thích: “Tóm lại, năm thủ 
uân là khổ (dukkha)”. 
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[2] có tạo ra /bát cứ thứ gì}, y chỉ tạo ra thọ, 

[3] có tạo ra /bát cứ thứ gì}, y chỉ tạo ra tưởng, 

[4] có tạo ra /bát cứ thứ gi}, y chỉ tạo ra các hành, 

[5] có tạo ra /bát cứ thứ gìiJ, y chỉ tạo ra thức, 

Theo sự thực chế định, trong cõi người, năm thủ uân 
này là một người đàn bà, hay một người đàn ông. Và theo sự 
thực chế định, một người đàn bà hay đàn ông có thể là đẹp 
hoặc xấu: những bắt thiện nghiệp tạo ra một người đàn bà 
hay đàn ông xấu, trong khi những thiện nghiệp tạo ta một 
người đàn bà hay đàn ông đẹp. Nhưng dù cho chúng có đẹp 
hay xấu, có cao thượng hay hạ liệt, trong mọi trường hợp, 
chúng đều là vô thường, khổ và vô ngã. 

Bao lâu tư (cefana) của một người còn tạo ra nghiệp, 
bao lâu họ vẫn còn tiếp tục chạy quanh vòng luân hỏi, chừng 
đó những bắt thiện nghiệp vẫn đưa đến tái sanh và hoạch đắc 
các uân, đó là, khổ; các thiện nghiệp cũng vẫn đưa đến tái 
sanh, và hoạch đắc các uân, cũng chỉ là khổ. Nhưng Đức 
Phật ở đây đang nói về những nghiệp hiệp thế (/okiya- 
kamma). Nghiệp này khác với nghiệp siêu thế (lokufara- 
kamma). Tại sao? Bởi vì những nghiệp siêu thế dẫn đến sự 
diệt không còn dư tàn của nghiệp: đó là sự không vận hành 
của nghiệp. Vì thế bây giờ chúng ta sẽ bàn luận về đề tài ấy. 
Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta sẽ trở lại bài kinh “Dây Trói 
Buộc' thứ hai. 
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CHƯƠNG VI- SỰ KHÔNG VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP °” 


Sau khi bản xong việc kẻ vô văn phàm phu chỉ có thê 
tạo ra các uân như thê nảo, kê tiêp Đức Phật bàn đên những 
đặc tính của năm uân. 


SẮC LÀ THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG? 


Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật nói về sắc 
(ripa): 

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường 
(micca) hay vô thường (amicca)? 

- _ Vô thường, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường là khổ (dukkha) hay lạc (sukha)2 

- _ Khổ, bạch Thế Tôn. 

Vậy cái gì vô thường, khổ, một pháp biến hoại 

(iparinama-dhamma), có thích hợp chăng để xem cái 

đó như: “Cái này là của tôi (em mamg), cái này là tôi 

(esễ-oham-asmi), cái này là tự ngã của tôi (eso me affã)°. 

- _ Chắc chăn không, bạch Thế Tôn. 

Đối với bốn uân còn lại (thọ, tưởng, hành, và thức) 
Đức Phật cũng hỏi theo cách tương tự. Và tất nhiên, trong 
mọi trường hợp, các vị Tỳ-kheo đều xác nhận rằng sẽ là 





7” sự không vận hành của nghiệp, sự phá huỷ nghiệp, làm cho nó không còn 
hiệu lực, đưa nó đến chỗ không còn kết quả, có ý nghĩa như nhau. 
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không thích hợp để xem một uân nảo trong các uân ấy như: 
“Cải này là của tôi, cải này là tôi; cái này là tự ngã của tôi. ` 
Đó gọi là cách kẻ vô văn phàm phu xem năm uẫn. 

Thế thì, năm uân vô thường, khổ và vô ngã như thế 
nào? 


VÔ THƯỜNG 


Đặc tính vô thường (zzcca) là sự sanh, diệt và thay 
đổi của các hành: có rồi không. ®#®Như trước chúng ta đã bàn 
đến, ®”®sắc uấn bao gồm các hạt hạ nguyên tử mà Päli gọi là 
các tông hợp sắc đñpa-kalapas). Nếu chúng ta phát triển 
được bậc thiền hay cận định, ánh sáng của trí tuệ sẽ phát 
sanh. ”°Với ánh sáng của trí tuệ ấy, người hành thiền có thể 
phân biệt các yếu tô của tổng hợp sắc, và thấy răng ngay khi 
sanh, chúng liền diệt. Thọ, tưởng, và các hành bao gồm các 
tâm sở (cefasika): chúng sanh và diệt cùng với thức, thức uấn 
(viãñãna khanddha). Và như đã được đề cập nhiều lần, ” trong 
một cái búng tay, rất nhiều ngàn tỷ tâm sanh lên và diệt. Với 
thiền minh sát đúng đắn, dựa trên bậc thiền hay cận định, 
người hành thiền có thê thấy sự kiện này một cách trực tiếp 





3 VsM.XXI.740 “Upakkilesa-Vimutta-Udaya-Bbaya-Ñãna-Kathã' (“Luận Về 
Trí Sanh Diệt Thoát Khỏi Tuỳ Phiền Não') 

"3° Xem “Sắc Chân Đế", trang 182Tập I 

'° Xem “Ánh Sáng của Trí Tuệ”, trang 172/Tập I. 

k Chăng hạn, xen “Những Vận Hành của Tâm”, trang 80/Tập I. 
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với minh sát trí của mình. Đó là họ sẽ trực tiếp thấy năm uẫn 
thực sự không là gì ngoài trạng thái vô thường như thế nào. 
Không thể tìm thấy lạc trong cái được xem là vô thường như 
vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói năm uân là khổ 
(dukkha).[257] 


KHÔ 


Đặc tính của khổ (2„&&ha) là sự bức bách liên tục bởi 
sanh và diệt. ““ Những cảm thọ đau đớn của thân là khổ và 
những cảm thọ đau đớn của tâm là khổ. Nhưng những cảm 
thọ lạc cũng là khổ, bởi vì chúng là vô thường, nghĩa là 
chúng sẽ thay đổi: khi chúng thay đổi, sẽ có khô. Đối với các 
thọ xả cũng thế. Thọ xả cũng vô thường, và điều này hàm ý 
rằng chúng sẽ thay đôi.[25§] Và theo sự thực chế định, nếu 
năm uân xuất hiện vào lúc tái sanh, thì vô thường xuất hiện 
như tuổi già, bệnh, [259] và chết. Và ở lần tái sanh kế, nó lại 
già, bệnh, và chết, v.v...Như vậy, năm uần là vô thường, và 
lúc nào cũng thay đổi: điều này có nghĩa rằng chúng là khô. 
Cuối cùng thì, chúng không bao giờ có thể bao gồm lạc. Đó 
là lý do vì sao Đức Phật nói năm uân là gánh nặng 
(bhãra):””Thậm chí ngài còn nói chúng là Ma (Mãra). ” 





” VsM.ibid 
73 S.IHI.1.iii.1 “Bhãra Suttarn' (“Kinh Gánh Nặng') 
74 S.III.ILi.1 “Mãra-Suttamn' (*Kinh Mãra') 
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VÔNGÃ 


Đặc tính của vô ngã (zn-narza) là năm uẫn nằm ngoài 
quyền kiểm soát.[260] Một người không thể quả quyết, 
chăng hạn: “Tôi muốn năm uấn như thế này, không như thế 
nọ!” Hay, “Trong cuộc sống này, Tôi muốn chỉ thấy, nghe, 
ngửi, nễm, và xúc chạm những vật vừa ý! Vui lòng đừng có 
đau, đừng có thay đồi, và đừng có già, bệnh và chết!” Chúng 
ta không thể kiểm soát được năm uân theo cách đó. Vậy thì 
làm thế nào chúng ta có thể nói rằng có một cái ngã? Đó là 
lý do tại sao Đức Phật hỏi các vị Tỳ-kheo là có thích hợp 
chăng để xem năm uẫn như: “Cái này là của tôi (etam 
mama); cải này là tôi (es-oham-asmi); cái này là tự ngã của 
tôi (cso me atã).` Và các vị Tỳ-kheo đêu nói rằng chắc chắn 
sẽ là không thích hợp để xem năm uẫn theo cách đó. 


CHÁP THỦNĂM UẦN 


Ở đây chúng ta cần hiểu rằng khi một người hoan hỷ 
trong năm uân, điều đó có nghĩa rằng họ thực sự hoan hỷ 
trong khổ.[261] Khi một người xem năm uân như kết hợp 
VỚI tự ngã, điều đó có nghĩa rằng họ thực sự xem khổ là tự 
ngã:[262] họ lây khổ làm nơi nương tựa. Do lẫy khổ làm nơi 
nương tựa, họ không thể nào hiểu được Khổ Thánh Đề. Nếu 
một người không hiểu Khô Thánh Đề, họ không thể nào hiểu 
được Tập Thánh Đề, hay Diệt Thánh Đế: điều đó có nghĩa 
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rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi khổ đau. Giống như con 
chó bị buộc vào cây cột, họ sẽ luôn luôn bị buộc vào năm 
uấn. Họ sẽ tiếp tục bị tái sanh đi tái sanh lại nhiều lần để làm 
mới lại sanh, làm mới lại già, làm mới lại bệnh, làm mới lại 
chết...[263] Vì thế không khó để hiểu rằng việc xem năm 
uân như phối hợp với một tự ngã là điều không thích hợp. 


DO ĐÓ,NÀY CÁC TỲ-KHEO,PHÀMCÓ SẮC GÌ... 


Sau khi đã xác định năm uấn không nên được xem 
như thế nào, kế tiếp Đức Phật giải thích năm uẫn phải được 
chân chánh quán sát đúng theo thực tại (ya£ha-bhiia), VỚI 
Chánh Trí Tuệ (Samưna-Pañña), đó là, với mình sát trí ra sao. 

Do đó, này các T)-kheo, phàm có sắc nào, 

[1-3] quá khứ, tương lai, hay hiện tại (atit-anagata- 
Daccupannam), 

[4-5] bên trong hay bên ngoài (aj)hattam vã bahiddhä 
vã), 

[6-7] “hô hay tế (olãrikam vã sukhumarn vã) 

[8-9] hạ liệt hay cao thượng (himam vã panitam vã) 

[10-11] xa hay gần (am dũre santike vã), 

tắt cả sắc ấy (sabbam rũpam), phải được xem đúng 
theo thực tại và với Chánh Trí Tuệ như: “Cái này không 
phải là của tôi (n-etam mama), cái này không phải là tôi (n- 
eso-ham-asmi), củi này không phải tự ngã của tôi (na meso 
ai). ` 
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Theo cách tương tự, Đức Phật giải thích các uân còn 
lại phải được xem với minh sát trí: mười một loại của thọ 
uấn, mười một loại của tưởng uấn, mười một loại của hành 
uân, mười một loại của thức uấn, ” Tất nhiên, để có thê phân 
biệt được chúng, người ta cần phải phát triển ánh sáng của trí 
tuệ,và ánh sáng này phát sanh cùng với bậc thiền hay cận 
định. ”“Nếu không thì họ không thể nào phân biệt được năm 
uân, vì năm uẫn chỉ có thê phân biệt bằng tuệ nhãn (oaññaä 
Cakkhupala).[264] 

Mười một loại này có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ bàn 
luận chúng theo từng loại một, trước tiên liên quan đến mười 
một loại sắc uấn (đrũpa). ” 


SẮC 


Sắc bao gồm: 
e_ Bốn đại chủng hay tứ đại (maha-bhữia): địa đại, 
thuỷ đại, hoả đại, và phong đại. 


dệt Cũng xem trích dẫn ở mục “Năm Thủ Uấn", trang 179/Tập I 

7 Và chỉ tiết, xem “Ánh Sáng của Trí Tuệ”, trang 172/Tập I. 

?®” Tất cả những chỉ tiết này được rút ra từ những giải thích của Đức Phật trong 
VbhA/VbhT; VsM.xiv.447 'Rũpa-Kkhandha-Kathã° (“Luận Về Sắc Uân') 
PP.xiv.73&VsM.ibib.493-503 “Atff-Ädi-Vibhãga-Kathã'('Luận Về Sự Phân 
Loại Quá Khứ,...") PP.ibid. I85-2 10. 

73 Và chỉ tiết, xem “Sắc Chân Để”, trang 182/Tập I. 
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e _ Sắc y đại sanh ứnahã-bhitãnam upãdãya-ripam - 
sắc phát sanh từ tứ đại): ””gồm hai mươi bốn loại 
sắc, như mảu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn, sắc 
ý vật, sắc tánh, và sắc thần kinh. 


1-3] SẮC QUÁ KHỨ; TƯƠNG LAI, HAY HIỆN TẠI 


Khi dùng phàm bắt cứ sắc nào (yam kiñci rũpam) Đức 
Phật muốn nói đến tất cả sắc không ngoại trừ. Khi dùng 
phàm bất cứ sắc, quá khứ, tương lai hay hiện tại (afi- 
ãnãgata-paccuppannam), Ngài muốn nói sắc quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại được thấy theo bốn cách: 

1. Theo phạm vi (addha), sắc xuất hiện trước thức tái 
sanh của kiếp này là sắc quá khứ (sắc của những 
kiếp sống quá khứ). Sắc sanh sau sự khởi sanh 
của tâm tử trong kiếp này là sắc tương lai (sắc của 
các kiếp sông tương lai). Và sắc sanh ở giữa (thức 
tái sanh và tử tâm) là sắc hiện tại (sắc trong thời 
bình nhật của kiếp này).""? 


?° Sắc y đại sanh: sở dĩ được gọi như vậy là vì nó phát sanh từ tứ đại, dựa vào 
tứ đại. Kinh Điền thường so sánh nó với các loại cây cối, phát triển được nhờ 
dựa trên đất. 

899 Giải thích phạm vi hiện tại, VsM.x11.416 “Pakinnaka-Kathã' (“Luận về 
Những Điểm Linh Tinh') PP.xiii.1 14 nhắc đến M.IILiv.1 “Bhaddeka-Ratta- 
Suttarn' (“Kinh Nhất Dạ Hiền Giả'), tuy nhiên hãy xem ghi chú cuối chương 
147, trang 540. 
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2. Theo tương tục (samafi), sắc của một chuỗi các thế 
hệ tông hợp sắc do thời tiết sanh hay vật thực sanh 
là hiện tại; của một chuỗi trước đó là quá khứ; và 
của một chuỗi tiếp theo là tương lai."”"Sắc do tâm 
sanh của một tiến trình tâm hay một tiễn trình 
chứng đắc sanh là hiện tại, của một tiến trình tâm 
trước là quá khứ, của một tiễn trình tiếp theo sau 
là tương lai. Sắc do nghiệp sanh là quá khứ, tương 
lại, và hiện tại tuỳ theo sắc hỗ trợ nó. 

3. Theo giai đoạn (szaya), sắc khởi lên như một 
tương tục trong một phút, suốt buổi sáng, buổi 
chiều, trong ngày,...là hiện tại. Sắc trước đó là 
quá khứ, và tiếp theo sau là tương lai. 

4. Theo sát-na (khaa), sắc của (g1ai đoạn) sanh, trú, 
và diệt là hiện tại. Sắc trước đó là quá khứ, và tiếp 
sau đó là tương lai. 

Ở đây, lẽ đương nhiên, để thực hành minh sát thì chỉ 

sắc quá khứ, hiện tại, và tương lai theo sát-na được áp 
dụng." Thấy được sắc đúng theo thực tại là chỉ thấy sắc 





3°! Chuỗi các thế hệ: về chỉ tiết, 'Bốn Loại Nguồn Gốc của Sắc”, trang 191/Tập 
1. 

32 VWsM.xiv.494 “Atit-Ãdi-Vibhäga-Kathã' (“Luận Về Sự Phân Loại Quá 
Khứ...') PP.ibib.191 giải thích rằng chỉ có (sắc theo) sát na là không cần minh 
hoạ (ni-ppariyãya-luận thuyết), vì nó là như chân, như thực. Còn những sắc 
khác cần minh hoạ (sapariyyäya), vì chúng chỉ dùng đề làm sáng tỏ hay chỉ để 
giải thích. 
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chân đế: yếu tố riêng biệt của mỗi loại tổng hợp sắc khi nó 
sanh lên, an trú, và diệt. Điều đó có nghĩa rằng vị Thánh Đệ 
Tử phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sắc từ 
sát na này đến sát na khác trong kiếp sống hiện tại, trong 
những kiếp sống quá khứ đã được phân biệt, và trong những 
kiếp sống tương lai đã được phân biệt.""°Đối với sắc do thời 
tiết sanh, vật thực sanh, và tâm sanh theo từng sát na cũng 
thế, và trong những giai đoạn nhỏ hơn của hiện tại, quá khứ, 
và tương lai cũng theo cách tương tự. 


4-5] SẮC BÊN TRONG HAY BÊN NGOÀI 


Sắc bên trong hay bên ngoài (4jjhatfam vã bahidhä vã): 
ở đây, Đức Phật đang nói đến sắc của tự thân kể như bên 
trong, và sắc của người khác kể như bên ngoài. Cũng vậy, 
các nội xứ (nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, và thân xứ) là sắc 
bên trong, trong khi các đối tượng của chúng (các ngoại xứ: 
sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, và xúc xứ) là bên ngoài. 
Và ở đây cũng vậy, chúng ta cần nhớ rằng nhãn xứ không 
phải là cục thịt đặt trong hốc mắt, vì đó là một khái niệm. 
Theo thực tại, nó không hiện hữu.” “Người ta không thể hành 


9 uoT.XX.725 “Udaya-Bbaya-Ñãna-Kathã-Vannanä' (“Mô Tả Luận Về Sanh 
Diệt Trí) giải thích rằng sau khi đã thấy sự sanh và diệt của các hành trong 
hiện tại, lúc đó người ta cũng thấy nó trong quá khứ và tương lai. 

bói “Thay vì gọi miếng thịt lốm đốm những vòng tròn đen và trắng, có bề dài 
và rộng, và buộc chặt vào hốc mắt bằng những sợi gân, mà thế gian đặt tên là 
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minh sát trên những pháp không thực hiện hữu. Khi Đức 
Phật nói về nhãn (con mắt), nhãn giới, nhãn môn, và nhãn 
xứ, ngài muốn nói đến tịnh nhãn hay thần kinh nhãn (cakkhu- 
pasada): yêu tô thử mười của tổng hợp nhãn mười sắc: đó 
mới là con mắt thực sự hiện hữu." “Đối với các xứ khác cũng 
tương tự. 


6-7] SẮC THÔ HAY TẺ 


Sắc thô hay tế (olãrikam vã sukhumam vã): ở đây, Đức 
Phật đang nói về mười hai xứ thô: (nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, 
thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, và xúc 
xứ). Chúng là thô bởi vì chúng tác động lẫn nhau: một cảnh 
sắc tác động trên con mắt (nhãn xứ), và nhãn thức phát 
sanh,...Các loại sắc còn lại (chăng hạn như dưỡng chất, 
mạng căn, sắc ý vật, và sắc tánh) không có sự tác động, điều 
này có nghĩa là chúng được thấy như (sắc) vi tế. 


8-9] SẮC HẠ LIỆT VÀ CAO THƯỢNG 





“con mắt”, ngải xác định nó là “nhãn giới” tịnh nhãn thuộc loại đã mô tả trong 
số các loại sắc y đại sinh...đối với nhĩ giới, và các giới còn lại cũng áp dụng 
theo phương pháp (giải thích) này.” Xem lại ghi chú 241, trang 185/Tập I. 
3 Trong Vbh.II.156 'Äyatana-Vibhango' (“Xứ Phân Tích'), Đức Phật giải 
thích: “Ở đây, thế nào là nhãn xứ? Nhãn là tinh chất (sắc thần kinh nhãn) nương 
bốn đại chủng, thuộc cá nhân, không thể thấy được, phải có sự tác động,...là 
nhãn, đây là nhãn giới, đây là nhãn quyền, đây là một môn. 
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Sắc hạ liệt và cao thượng (nam vã panffa vã): ở đây, 
Đức Phật đang nói về sắc của các chúng sanh hạ liệt hay cao 
thượng: sắc của một vị Phạm thiên cao thượng hơn sắc của 
một vị chư thiên dục giới; sắc của một con người hạ liệt hơn 
sắc của một vị chư thiên dục giới, nhưng cao thượng hơn sắc 
của nøạ quỷ, mà sắc này lại cao thượng hơn sắc của một con 
vật,...Điều này cũng áp dụng cho sắc bên ngoài trong những 
cảnh giới hay cõi sống của chúng. Và những vật chất mà 
người văn minh xem như khả ý và vô hại là cao thượng, 
trong khi những vật họ xem như không khả ý và kinh tởm là 
hạ liệt."“Tuy nhiên, dưới dạng thực hành minh sát thì sắc 
phát sanh do bắt thiện nghiệp là sắc hạ liệt, trong khi sắc 
sanh do thiện nghiệp là sắc cao thượng. 


10-11] SẮCXAHAYGẢN 


Sắc xa hay gần (yam dữre santike vã): ở đây, Đức Phật 
đang nói đến sắc dưới đạng hư không (okãsa)."" "Như vậy, sắc 
của tự thân là gần, trong khi sắc ở bên ngoài trên nền tu viện 


3 VbhA.ibid ở đây muốn nói đến những viên thủ khó, đại thần, lãnh chúa, 
người có tài sản, và thương nhân. Và bộ luận giải thích rằng mặc dù những con 
heo có thê sung sướng khi được ăn phân, và không vui khi phải nằm trên 
giường cao tốt đẹp, chúng lầm lẫn sự khả ý với không khả ý này là do điên 
đảo-tưởng. Xem “Bốn Điên Đảo Tưởng' ở sau. 

897 sắc vị tế là (sắc) xa, bởi vì nó khó phân biệt, và sắc thô là gần, bởi vì nó 
dễ phân biệt. 
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là xa. Sắc trên nền tu viện là gần, trong khi sắc ở bên ngoài 
(tu viện) là xa. Sắc trong một xứ sở là gần, trong khi sắc bên 
ngoài xứ sở là xa,... 

Điều đó đã kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
mười một loại sắc tạo thành sắc uấn. Người hành thiền cần 
phải quán tất cả mười một loại sắc này là vô thường, khổ, và 
VÔ ngã. Kế tiếp, có mười một loại thọ tạo thành thọ uần. 


THỌ 


Đức Phật nói về các thọ theo nhiều cách. Cách chính 
vẫn là ba loại thọ (weđang;):Š°3 
1. Thọ lạc (sukha-vedana) 
2. Thọ khô (dukkha-vedanä) 
3. Thọ không khổ không lạc (a-dukkha-ma-sukha- 
veđana): đó là thọ trung tính hay thọ xả. 


1-3] THỌ QUÁ KHỨ; TƯƠNG LAI, HAY HIỆN TẠI 


Phàm thọ quá khứ, tương lai, hay hiện tại (afi- 
ãnägata-paccuppannä) nào: ở đây một lần nữa, Đức Phật 
đang nói đến tất cả thọ không ngoại trừ. Khi dùng quá khứ, 
tương lai, và hiện tại, ngài ngụ ý bỗn cách giống như với 
sắc (đó là theo phạm vi, tương tục, giai đoạn và sát-na). 


3% M.II.¡.9 'Bahu-Vedaniya-Suttarh' (“Kinh Đa Thọ”) 
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I. Theo phạm vi (ađdh2), những thọ sanh trước sự 
sanh khởi của thức tái sanh trong kiếp này là 
những thọ quá khứ (tức những thọ thuộc các kiếp 
sống quá khứ). Những thọ sanh sau sự sanh khởi 
của tâm tử trong kiếp này là những thọ tương lai 
(những thọ thuộc các kiếp sống tương lai). Và 
những thọ khởi lên ở giữa là những thọ hiện tại 
(những thọ trong thời bình nhật của kiếp này). 

2. Theo tương tục (sazz/¡), những thọ thuộc một tiền 
trình tâm hay tiễn trình chứng đắc, hoặc với một 
đôi tượng, là hiện tại; của một tiễn trình tâm 
trước..., là quá khứ, của một tiễn trình tâm tiếp 
theo là tương lai. Chẳng hạn, thọ sanh trong lúc 
nhìn hình tượng Đức Phật, trong khi tác sự cúng 
dường, trong khi nghe thuyết pháp,...là hiện 
tại.””” Những sự kiện trước (những sự kiện này) là 
quá khứ, và những sự kiện sau đó, là tương lai. 

3. Theo giai đoạn (samaya), những thọ khởi lên trong 
một phút, suốt buổi, buổi chiều, cả ngày..., là 
hiện tại. Những thọ trước đó là quá khứ, và sau đó 
là tương lai. 

4. Theo sát na (⁄»ana), thọ thuộc một (giai đoạn) 
sanh, trụ, và diệt của tâm là hiện tại. Trước thọ đó 
là quá khứ, và sau thọ đó là tương lai. 


Š® VsMT nói nó là hiện tại ngay cả nếu nó kéo dài cả ngày chăng nữa. 
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4-5] THỌ BÊN TRONG HAY BÊN NGOÀI 


Thọ bên trong hay bên ngoài (4j/hatä vã bahiddha vã): 
ở đây, Đức Phật đang nói tới những thọ của cá nhân mình là 
bên trong, và thọ của người khác là bên ngoài. 


6-7] THỌ THÔ HAY TẺ 


Thọ thô hay tế (olarikã vã sukhumä vã): Ở đây, Đức 
Phật muốn nói tới những thọ được thấy theo bốn cách: 

I. Theo sanh loại /z): chăng hạn, những thọ bất 
thiện là thô, trong khi những thọ thiện là vị tế. 
Nhưng những thọ thiện là thô so với những thọ 
thuộc về quả, trong khi thọ của bậc A-la-hán (vốn 
là duy tác) lại vi tế hơn. 

2. Theo tự tánh (sabhava): thọ khổ là thô, trong khi 
thọ lạc và thọ trung tính là vi tế. Nhưng thọ khổ 
và thọ lạc là thô, trong thọ trung tính (bất khổ bất 
lạc thọ) là vi tế. 

3. Theo người (øggz/z): những thọ của một người 
có thiền là vi tế bởi vì chỉ có một đối tượng, trong 
khi những thọ của một người không có thiền là 
thô vì có nhiều đối tượng. 

4.. Theo hiệp thế và siêu thế (fokiya-lokuirara): những 
thọ phôi hợp với phiền não là thô, trong khi những 
thọ không phối hợp với phiền não là vi tế. 
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Khi phân biệt các thọ theo cách nảy, người hành thiền 
phải không được lầm lẫn các loại: chăng hạn, theo sanh loại, 
thọ khổ thuộc thân là một thọ vi tế vì nó bất định (không 
phải thiện cũng không phải bắt thiện), nhưng theo tự tánh nó 
là thô vì nó là thọ khổ. 

Có nhiều cách khác để người hành thiền có thể phân 
loại các thọ là thô hay tế. Chăng hạn: 

e Những thọ phối hợp với sân là thô, trong khi 

những thọ phối hợp với tham là vi tế. 

e _ Những thọ phối hợp với sân kéo dài là thô, trong 
khi những thọ phối hợp với sân ngắn là tế. 

. Những thọ phối hợp với tham và tà kiến là 

thô, trong khi những thọ với tham không có tà kiến là 

tế. 

e Những thọ thuộc dục giới là thô, trong khi những 
thọ thuộc sắc giới là tế, mặc dù thọ này là thô so 
với những thọ thuộc vô sắc giới. 

e_ Những thọ phối hợp với bố thí là thô trong khi 
những thọ phối hợp với trì giới là tế, và tất nhiên 
thọ này là thô so với những thọ phối hợp với 
thiên. 

e Những thọ phối hợp với bố thí, trì giới, hay tu 
thiền hạ liệt là thô, trong khi những thọ phối hợp 
với bố thí, trì giới, tu thiền cao thượng là tế. 
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e Những thọ thuần khổ trong địa ngục là thô, trong 
khi những thọ khổ trong cõi súc sanh là tế, nhưng 
những thọ này lại thô so với những thọ khổ trong 
cõi ngạ quỷ, và cứ như vậy cho đến các cõi chư 
thiên dục giới cao nhất ở đây những thọ khổ chỉ là 
thọ vi tế. Đối với những thọ lạc cũng vậy, tế dần 
từ cõi súc sanh cho đến cõi Phạm thiên sắc giới 
thứ tư, và những thọ thuần xả của cõi phạm thiên 
cao nhất, đó là cõi ngũ thiền sắc giới, và các cõi 
vô sắc. 


8-9] THỌ HẠ LIỆT HAY CAO THƯỢNG 


Thọ hạ liệt hay cao thượng (na vã pamfä vã): ở đây, 
những thọ thô là hạ liệt, và những thọ vi tế là cao thượng. 


10-11] THỌXA HAY GẦN 


Thọ xa hay gần (xa đữre saniike vã): ở đây, những thọ 
thô và hạ liệt là xa với những thọ vi tế và cao thượng. Nhưng 
những thọ thô và hạ liệt lại gần với những thọ thô và hạ liệt 
khác; và những thọ vi tế và cao thượng thì gần những thọ vi 
tế và cao thượng khác. 

Điều này đã kết luận sự giải thích của chúng tôi về 
mười một loại thọ tạo thành thọ uấn. Người hành thiền cần 
quán tất cả mười một thọ ấy như vô thường, khổ, và vô ngã. 
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Đối với mười một loại tưởng, mười một loại hành, và 
mười một loại thức cũng nên hiểu theo cách tương tự như 
mười một loại thọ trên. 

Đức Phật dạy mỗi uân gồm mười một loại này là để 
chúng ta thấy (da/thabbam - đương kiến-Šã Ä) đúng theo 
thực tại (ya/ha-bhữtam), với Chánh Trí Tuệ (Samma-Ppañña) 
như: “Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không 
phải tự ngã của tôi." Đó là những hướng dẫn hành thiền 
minh sát của ngài. 


TRÍ HIỂU RÕ (TAM TƯỚNG) 


Trí (biết) về tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
năm uẫn, là những gì chúng ta gọi là Trí Hiểu Rõ Tam 
Tướng (Sammasana-Ñãna- thường dịch là trí thâm sát tam 
tướng, và Hán dịch Tư Duy Trí-Ä†###f, tuy nhiên nếu dịch 
đúng thì phải dịch là Trí Hiểu Rõ hay Trí Lĩnh Hội Tam 
Tướng): trí này chúng tôi đã nói ở một phần trước.”'” Đó là 
trí hiểu rõ ba đặc tính của mọi nhóm: 

“ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sáu 

nội xứ (nhãn xứ, nhĩ xứ..., và ý xứ); 

“ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sáu 

ngoại xứ (sắc xứ, thanh xứ,..., và pháp xứ); 





Š!° Các minh sát trí (vipassanã ñãna) luận bàn ở đây được tóm tắt đưới mục 
“Mười Sáu Tuệ Minh Sát”, trang 219/Tập I. 
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“ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
mười tám giới (nhãn giới, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, 
và ý giới; sắc giới, thanh-, hương-, vị-, xúc-, và 
pháp giới; nhãn thức giới, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, 
và ý thức giới); 

“ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
mười hai chỉ phần duyên sanh (vô minh, hành, 
thức, danh-sắc,...). 

Người hành thiền sẽ quán đi quán lại ba đặc tính hay 

tam tướng của năm uân theo cách này càng nhiều cảng tốt. 


TRÍ QUÁNSỰSANH&DIỆT 


Khi minh sát trí của một người càng lúc càng trở nên 
thâm sâu hơn, lúc đó Trí Quán Sự Sanh&Diệt (Udaya-Bbay- 
Anupassana Ñãna) sẽ khởi lên. Với trí này, người hành thiền 
biết và thấy được sự sanh và diệt theo nhân duyên và sát-na 
của năm uẫn ở từng sát na tâm từ thức tái sanh cho đến tâm 
tử của mỗi kiếp quá khứ họ đã phân biệt. Người hành thiền 
cũng biết được như vậy đối với kiếp hiện tai, và tất cả những 
kiếp tương lai họ phân biệt, cho đến thời điểm Bát-Niết-Bàn 
của họ. Theo cách này, người hành thiền biết và thấy được 
năm uân có bản chất vô thường, khổ, và vô ngã như thế nảo. 
Và họ cũng biết tâm minh sát mà nhờ đó họ biết và thấy 
được điều này cũng có cùng bản chất như vậy. Ở khắp mọi 
nơi họ nhìn, trong toàn vũ trụ, họ chỉ thấy sự sanh và diệt 
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của các uẫn: tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của chúng. 
Một lần nữa, người hành thiền sẽ quán đi quán lại sự sanh và 
diệt của năm uấn theo cách này càng nhiều lần càng tốt. Khi 
minh sát trí của hành giả trở nên sắc bén và rõ nét, lúc đó 
hành giả chỉ tập trung vào sự hoại diệt của năm uấn thôi. 


TRÍ QUÁN SỰ HOẠI DIỆT 


Với Trí Quán Sự Hoại Diệt (Bhang-Anupassanä-Ñãng), 
người hành thiền không còn chú ý đến giai đoạn sanh của 
năm uần nữa, mà chỉ tập trung vào giai đoạn diệt của chúng. 
Ở đây cũng vậy, người hành thiền thực hành đi thực hành lại 
sự quán này nhiều lần. Nhờ quán các uẫn theo cách này, 
người hành thiền có được trí hiểu biết mạnh mẽ hơn về cách 
tại sao các uân lại có tính chất vô thường, khổ và vô ngã như 
vậy. Ở khắp mọi nơi người ấy nhìn vào, trong toàn vũ trụ 
này, tất cả cái người ấy thấy chỉ là sự hoại diệt. Và người 
hành thiền cũng chú ý đến sự hoại diệt của tâm minh sát biết 
sự hoại diệt của năm uân nữa.Ÿ'" 

Khi người hành thiền quán đi quán lại nhiều lần năm 
uân theo cách này, minh sát trí của người ấy càng lúc càng 
trở nên mãnh liệt hơn, và cuối cùng năm uấn xuất hiện thật 
đáng sợ đối với người ấy, bởi vì chúng luôn bê vỡ như món 





#H VSM.xxi.724 “Bhañg-ãnupassanä-Ñãna-Kathä' (“Luận Về Trí Quán Sự Hại 
Diệt) PP.xxi.13 giải thích: “Vì vậy các bậc Cổ Đức nói: “Với minh sát trí 
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đồ gốm, và luôn phân tán như vi trần. Nếu quý vị quan sát bề 
mặt của một con sông trong cơn mưa lớn, quý vị sẽ thấy 
những bong bóng nước cứ liên tục xuất hiện rồi vỡ tan ra: 
năm uâẫn lúc này cũng xuất hiện đối với người hành thiền 
như thế.Ÿ'” Ở đây cũng vậy, người hành thiền quán sự hoại 
diệt của năm uẫn theo cách này, tới lui nhiều lần. Khi minh 
sát trí của họ càng lúc cảng trở nên thâm sâu hơn, người 
hành thiền thấy năm uân liên tục hoại diệt trở lại, và cuối 
cùng trở nên nhàm chán (vỡ mộng) đối với năm uân.[265] 


THÁY NHƯ VẬY,NÀY CÁC TỲ KHEO 


Sự nhàm chán hay yếm ly (RRÄÉ) đối với năm uần là 
giai đoạn kế được Đức Phật mô tả trong Kinh DâyTrói Buộc 
thứ hai:Ÿ'” 

Thấy như vậy, này các Tỳ-kheo, vị đa văn Thánh Đệ 
Tử (sutavã Ariya-SavakRo) 

[1] với chính sắc này đã được nhàm chán (ñøasmim- 
pi-nibbindati); 

[2] với chính thọ này đã được nhàm chán (vedanäya- 
pi-nibbindati); 

[3] với chính tưởng này đã được nhàm chán (saññäya- 
pi-nibbindati); 





Š!ˆ Những ảnh dụ này được rút ra từ VsM.ibid.748/PP.ibid.27. 
#13 S.TII.I.x.§ “Dutiya-Gaddula-Bhaddha-Suttarn' (Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai) 
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[4] với chính hành này đã được nhàm chán 
(sankharesu-pi-nibbindati): 

[Š] với chính thức này đã được nhàm chán 
(vinfñanasmim-pi-nibbindari). 

Khi vị đa văn Thánh Đệ Tử trở nên nhàm chán đối 
với năm uân, có nghĩa là vị ấy không còn thoả mãn với 
chúng. Vị ấy không còn thích thú trong năm uẫn, có nghĩa là 
năm uân, dù là của một con người, một vị chư thiên, một vị 
Phạm Thiên, cũng không làm cho vị ấy say mê nữa.[266] 
Với sự sanh khởi của ý thức nhàm chán như vậy, tâm 
khuynh hướng về Niết-Bàn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy xem 
điều này xảy ra như thế nảo. 


VỊĐA VĂN THÁNH ĐỆ TỬNHÀMCHÁN 


` 5 NP. . Ä ñ .A^_ S14 
Sự nhàm chán đôi với năm uân có ba phương diện: 


#4 VsM.xxi.755 °“Nibbid-Anupassanä-Ñãna-Kathã' (*Luận Về Trí Quán Sự 
Nhàm Chán, hay Yếm Ly Trí') giải thích rằng thấy các hành như đáng sợ hãi 
và nguy hiểm là một với sự nhàm chán đối với chúng: “Do đó các bậc Cô Đức 
nói: “Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ hay Bồ Uý Hiện Khởi Trí chỉ một trong khi 
lại có tới ba tên: nó thấy tất cả hành là đáng sợ, vì vậy tên “Hiện Khởi sự Đáng 
Sợ" phát sanh; nó làm khởi lên [sự hiện khởi của] sự nguy hiểm trong các hành 
ấy, như vậy tên “Quán Sự Nguy Hiểm' phát sanh. Nó làm khởi lên sự nhàm 
chán đối với các hành Ấy, vì vậy tên “Quán Sự Nhàm Chán'" phát sanh.” Điều 
này cũng được nói đến trong Vô Ngại Giải Đạo [PsM.I.v.227/PD.L.v.8I]: “Tuệ 
về Sự Hiện Khởi Như Đáng sợ Hãi, Trí về Sự Nguy Hiểm và Nhàm chán: ba trí 
này về ý nghĩa là một, chỉ khác mặt chữ. 
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I. Năm uân xuất hiện như đáng sợ hãi: đó là Trí 
Hiện Khởi Sự Đáng Sợ, hay Bồ Uý Hiện Khởi Trí 
(Bhayat-Upatthãna-Ñãng). 

2. Do năm uân là đáng sợ, người hành thiền nhận 
thức được chúng là nguy hiểm: đó là Trí Quán Sự 
Nguy Hiểm hay Quá Hoạn Tuỳ Quán Trí (44inav- 
nupassanä-Ñãng). 

3. Do năm uẫn xuất hiện như đáng sợ hãi và nguy 
hiểm, người hành thiền trở nên nhàm chán đối với 
chúng: đó là Trí Quán Sự Nhàm Chán (N¡b¡đ- 
Ẩnupassanä-Ñãna — Hán dịch: Yến Ly TuÈ Quán). 


Năm uân quá khứ, tương lai, và hiện tại, của tất cả thế 
gian (tam giới), xuất hiện như đáng sợ hãi, bởi vì chúng chắc 
chắn phải tan hoại. Thánh Tịnh Đạo giải thích điều này với 
một ví dụ."'” Ví như ba đứa con của một người đàn bà nọ đã 
xúc phạm đức Vua, và vị này ra lệnh xử trảm chúng. Và 
người đàn bà đi đến nơi hành quyết. Khi họ đã chặt đầu đứa 
con trai lớn, và sắp chặt đầu đứa thứ hai. Chứng kiến đầu 
đứa lớn đã bị chặt, đầu đứa thứ hai sắp bị chặt, người mẹ mắt 
hết hy vọng về đứa con út. Bà biết đầu nó cũng sẽ phải bị 
chặt mà thôi. Ở đây, đầu đứa con trai lớn đã bị chặt giống 
như người hành thiền thấy các uẫn quá khứ đã diệt. Đầu đứa 





#!Š VsM.xxi.750 'Bhayat-Upatthãna-Ñãna — Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ Hãi- 
Hán dịch 'Bố Uý Hiện Khởi Trí 
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con trai thứ đang bị chặt giống như người hành thiền thấy 
các uân hiện tại đang diệt. Và trí của người mẹ biết rằng đầu 
đứa con út cũng sẽ bị chặt giống như cái biết của người hành 
thiền rằng các uân tương lai rồi cũng sẽ diệt. Đó là lý do tại 
sao Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ (8hayat-Upaf†häana-Ñãna) phát 
sanh. 

Điều này không có nghĩa rằng sự sợ hãi và khiếp đảm 
khởi lên nơi người hành thiền:Ÿ'“mà chỉ có trí (hiểu biết) về 
sự tan hoại của năm uần chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi. Nếu 
một người nhìn thấy ba hồ than hừng, chúng nhìn thật đáng 
ghê sợ: người ấy biết rằng bất kế rơi vào hố nào, người ta 
chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau cùng cực cho đến chết. 
Nhưng tự thân trí đó sẽ không làm cho họ sợ. Cũng vậy, các 
uấn quá khứ, tương lai, và hiện tại nhìn thật đáng sợ, nhưng 
người người hành thiền không vì lý đo đó mà sợ. Bất cứ uẫn 
nào người hành thiền quán, uân đó đều xuất hiện thật đáng 
sợ, bởi vì họ thấy nó như bị bức bách bởi sự tan hoại. Năm 
uân xuất hiện như sự nguy hiểm cũng vì lý do đó.” 

Bắt cứ chỗ nào người hành thiền nhìn vào, người ấy 
không tìm thấy có sự an toàn nào ở đó. Ba cõi hữu (dục hữu, 
sắc hữu, và vô sắc hữu) xuất hiện xuất hiện sự nguy hiểm, 
bốn đại chủng (đất, nước, lửa, và gió) xuất hiện sự nguy 
hiểm, sáu nội xứ (nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, và ý xứ) xuất 





# VsM.ibid.751/PP.ibid.32 
#1” WsM.ibid.752 'Ãdinav-Änupassanä-Ñãna-Kathä' (“Luận Về Trí Quán Sự 
Nguy Hiểm') PP.ibid.35-36 
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hiện sự nguy hiểm, và sáu ngoại xứ (sắc-, thanh-, hương-, vị- 
, xúc-, và pháp xứ) xuất hiện sự nguy hiểm. Các sanh thú 
xuất hiện sự nguy hiểm: bốc cháy với những gì Đức Phật gọi 
là mười một loại lửa.[267] Đó là, cõi địa ngục, cõi súc sanh, 
cối ngạ quỷ, cõi A-tu-la, cõi người, cõi chư thiên dục giới, 
cõi Phạm Thiên, cõi Phạm Thiên vô sắc, dù cho thức tái sanh 
sanh khởi ở đâu, tất cả những sanh thú ấy xuất hiện đối với 
người hành thiền như đang bốc cháy, rực cháy, cháy đỏ với 
lửa tham, lửa sân, lửa s1, lửa sanh, giả, chết, và lửa sầu, bị, 
khổ, ưu, và não. Các uân xuất hiện như các uẫn của sự nguy 
hiểm, không có bắt cứ thứ gì thoả thích, không có bắt cứ thứ 
gì chắc chắn. Đức Phật nói chúng xuất hiện như một cơn 
bệnh ứzoga), như một ung nhọt (gazđ+z), như một mũi tên 
(saila), như bệnh tật (agha), như một tai hoạ (2bad»a), như 
một mối nguy hiểm (Zđï»ava):[268]chứ không có gì khác. Đó 
là lý đo tại sao Trí Quán Sự Nguy Hiểm hay Quá Hoạn Tuỳ 
Quán Trí (4đinav-AÄnupassanä-Ñãng) khởi lên. 

Bây giờ tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi. Tất cả những 
điều nguy hiểm này là gì? Chúng ta có thể mô tả chúng chỉ 
như một điều duy nhất được không? Được, chúng ta có thể 
làm được. Chúng ta có thê nói rằng tất cả những điều này chỉ 
là những vận hành của nghiệp. Đó là, sự hoàn thành của 
nghiệp, và quả của nghiệp: danh-sắc quả."'” Thực sự đó là 





#'3 Trong Vbh.vi.234 “Paticca-Samuppaada-Vibhago' (*Phân Tích về Duyên 
Sanhˆ), Đức Phật giải thích điều này như nghiệp hữu (kamma-bhava): phước 
hành nghiệp, phi phước hành nghiệp, và bất động hành nghiệp. Nó tạo ra sanh 
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những gì bây giờ xuất hiện như sự nguy hiểm đối với người 
hành thiền. 


SỰNGUY HIẾM NĂM TRONG NHŨNG VẬNHÀNHCỦA NGHIỆP 


Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta gặp nguy hiểm? 
Chúng ta tìm nơi an ồn, nơi trú ân, và nơi che chở đề tránh 
khỏi sự nguy hiểm. Những vận hành của nghiệp giờ đây xuất 
hiện như đáng sợ hãi và đau khô đối với người hành thiền. 
Bởi thế, họ thấy chúng như những mối nguy hiểm, và họ tìm 
sự an ôn (&#ema) và an lạc (sukha) như một nơi nào đó không 
có những vận hành của nghiệp. Và nơi duy nhất không có 
những vận hành của nghiệp là trong Trạng Thái Tịch Tịnh 
(Samii-Pada - Tịch Diệt Xứ #X3ÄƑƒŠ), Niết-Bàn.[269] 

Trong ngôn ngữ thực tiễn, người hành thiền thấy cái 
gì là đáng sợ hãi và khổ, và cái gì là an ôn, an lạc, và Niết- 
bàn??? 

“_ Sự sanh (›pda) trong kiếp này do nghiệp quá 
khứ (purima-kamma) là đáng sợ hãi, và khổ, trong 


hữu (upapatti-bhava), vốn là nền tảng của thức tái sanh trong cõi tương ứng: 
cõi người/cõi trời sắc giới, các cõi khổ, và các cõi vô sắc. Cũng xem những 
trích dẫn ở ghi chú cuối chương 65, trang 507. 

Š' Bảng liệt kê này được trích từ PsM.I.§  Ãdinava-Ñãna-Niddeso' (“Giải Về 
Trí (Quán) Sự Nguy Hiểm) PD.Iviii300-305: đã trích dẫn trong 
VsM.ibid.752 'Ãdinav-Ãnupassanä-Ñãna-Kathã' (“Luận Về Trí Quán Sự Nguy 
Hiểm) PPibid37 Những diễn giải chỉ tiết được lấy từ 
VsM.1bid.753/PP.1bid.38-42. 
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khi sự không-sanh (an-uppada) trong kiếp này là 
an ôn, an lạc, và Niết-bàn. 

Sự chuyển khởi (pavaa) của những nghiệp quả 
này là đáng sợ hãi, và khổ, trong khi sự không- 
chuyên khởi (z-pavzfa) của những nghiệp quả này 
là an ôn, an lạc, và Niết-bàn. 

Tướng (øữmia) của các hành là đáng sợ hãi, và 
khổ, trong khi vô tướng (animira) là an Ôn, an lạc, 
và Niết-bàn. 

Sự tích luỹ (ãywhana) nghiệp là đáng sợ hãi, và 
khổ, trong khi không tích luỹ (an-ayñhana) nghiệp 
là an ôn, an lạc, và Niết-bàn. 

Kiết sanh 0afisandhi) vào kiếp sống kế là đáng sợ 
hãi và khổ, trong khi không kiết sanh (z- 
ppatisandhi) vào một kiếp sống tương lai là an Ổn, 
an lạc, và Niết-bàn. 

Sanh thú (ga) của kiết sanh là đáng sợ hãi và 
khổ, trong khi không sanh thú (a-gzii, không đi 
đến nơi tái sanh) là an ôn, an lạc, và Niết-bàn. 
Sự sanh thành (øbbaiii-SE RÈ sanh thành) của các 
uấn là đáng sợ hãi và khổ, trong khi sự không 
sanh thành (anibbai) của các uẫn là an Ổn, an lạc, 
và Niết-bàn. 

Sự tái khởi („»apaiii) của các quả nghiệp là đáng 
sợ hãi và khổ, trong khi sự không tái khởi (an- 
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upapafii) của các quả nghiệp là an ồn, an lạc, và 
Niệt-bàn. 

“_ Sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, và não là 
đáng sợ hãi và khô, trong khi không sanh, không 
già, không bệnh, không chết, không sầu, không bi, 
không khô, không ưu, và không não, là an ồn, an 
lạc, và Niết-bàn. 

Một khi sự sanh, trú, điệt của năm uấn được thấy theo 
cách này như đáng sợ hãi và khổ đau, và sự không sanh, 
không trụ, và không diệt được thấy như an ôn, an lạc, và 
Niết-bàn, thì có nghĩa rằng người hành thiền đã thực sự 
nhàm chán đối với các hành, và tâm người ấy khuynh hướng 
về Niết-bàn một cách tự nhiên.[270] Đó là lý do vì sao có sự 
sanh khởi của Trí Quán Sự Nhàm Chán hay Yêm Ly Trí 
(°Nibbid-Änupassanä-Ñana `). 

Tôi khi người hành thiền tiếp tục quán tính chất vô 
thường, khổ, và vô ngã của năm uân quá khứ, tương lai, 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao 
thượng, xa hay gần, cuối cùng người hành thiền phát triển 
được trí xả đối với năm uâẫn. 


XẢ ĐÓI VỚI NĂM UÂN 
Xả đối với năm uấn có ba phương diện: "”? 





32 WsM.xxi.77§ “Sankhãr-Upekkhã-Ñãna-Kathã' (Luận Về Hành Xả Trí”) 
PP.xxi.79 giải thích: °...các bậc Cổ Đức nói: “Trí hành xả này chỉ một nhưng 
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I. Khi ước muôn và khát khao từ bỏ năm uân phát 


sanh: đó là Dục Thoát Trí (Muñcitu-Kamyatd- 
Năng). 


._ Với ước muốn giải thoát có sự tư duy được lập đi 


lập lại và càng lúc càng thâm sâu trên năm uẫn 
như rỗng không thường, rỗng không lạc, rỗng 
không ngã, và rỗng không tịnh: đó là Tư Duy Trí 
(Patisahkh-ãnupassanä-Ñana). Đó là những phương 
tiện cho giải thoát. 


._- Với ước muôn giải thoát và tư duy cảng lúc càng 


sâu trên sư rỗng không của năm uân, người hành 
thiền thấy rằng chúng đầy những khuyết điểm: đó 
là Hành Xả Trí (Saakhär-Upekkha-Ñana). Ö giai 
đoạn này, người hành thiền không còn nhìn năm 
uân với thái độ thích thú hay sợ hãi, mà nhìn vào 
chúng với thái độ xả, điều này có nghĩa là cuối 
cùng người hành thiền đã dứt bỏ chúng. 


Chúng tôi đã đề cập đến Hành Xả Trí (Søäkhãr- 


Upekkhä-Ñãna) này rất nhiều lần. Tất cả các bậc A-la-hán mà 


chúng ta bàn đến trong tập sách này đều đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả nhờ họ đã phát triển được trí hành xả này nhiều 
lần trong quá khứ, dưới các vị Phật trước. Nó là minh sát trí 
hiệp thế cao nhất. Nếu Ba-la-mật của một người đã chín mùi, 





có ba tên. Lúc đầu, nó có tên là Dục thoát trí. Chặng giữa nó có tên là Tư duy 


trí. Chặng cuối, khi đã đạt đến tột đỉnh của nó, nó được gọi là Hành xả trí. 


»?» 
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bước kế tiếp sẽ là sự chứng đắc Niết-bàn thực sự, với Nhập 
Lưu trĩ. 


BÓN ĐIÊN ĐẢO 


Hiểu biết giai đoạn giác ngộ này là điều hết sức quan 
trọng. Tại sao? Bởi vì giai đoạn này đánh dẫu một sự thay 
đổi lớn từ là kẻ vô văn phàm phu (2s-suiavã puthu-jjana) trở 
thành một bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử (savä-4Ariya-Savako): 
Quý vị hăn còn nhớ Đức Phật nói về hai loại người này ngay 
phần mở đầu của cả hai bài kinh “Dây Trói Buộc'*?! rồi chứ. 

Kẻ vô văn phàm phu vui thích với năm uâẫn, xem 
chúng như thường, lạc, ngã, và tịnh. Do vô minh (zv//2), sự 
hiểu biết của kẻ vô văn phàm phu về thế gian (của năm uẫn) 
bị bóp méo, xuyên tạc bởi bốn tưởng điên đảo (szãñã- 
vipallasa), bỗn tâm điên đảo (cira-vipallasa), và bốn kiến điên 
đảo (điffhi-vipallasa)."”” Những điên đảo ấy là:[271] 

I. Tưởng, tâm, và kiến cho rằng trong vô thường 

(anicca) có thường (micca). 
2. Tưởng, tâm, và kiến cho rằng trong khô (dukkha) 


có lạc (sukha)."” 





3! Xem “Kẻ Vô Văn Phàm Phu", trang 11/Tập I, và 'Bậc Đa Văn Thánh Đệ 
Tử”, trang 3 1/Tập I. 

32 Điên đảo (vipallãsa): “Với sự hiểu biết méo mó về các đặc tính (vô thường- 
khổ-vô ngã) là điên đảo.” Nettippakarana-Päli IV.52 “Desanã-Hãra-Sampäto 
3 Xem ghi chú 806, trang 736. 
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3. Tưởng, tâm, và kiến cho rằng trong vô ngã (zn- 
afía) có ngã (aiia). Ở một phần trước, chúng ta đã 
bàn về những phân tích của Đức Phật về hai mươi 
kiến chấp về tự ngã của kẻ vô văn phàm phu.” 

4. Tưởng, tâm và kiến cho răng trong bất tịnh 

(asubha) có tịnh (subha). 

Do đó, kẻ vô văn phàm phu đi tìm sự an Ổn và an lạc 
trong tự thân họ (đó là năm uân bên trong), trong mẹ hay cha 
của họ, trong chồng, vợ, con trai, con gái, bẻ bạn, tải 
sản...của họ (năm uâẫn bên ngoài). [272] Như vậy, kẻ vô văn 
phàm phu đã hiểu một cách điên đảo về thực tại làm cho 
Niết-bàn (trở thành) không đáng mong muốn: họ không 
muốn dừng lại. 


QUÁN TÍNH CHÁT RÖNG KHÔNG 


Tuy nhiên, ở giai đoạn cao hơn của thiền minh sát 
này, người hành thiền hướng đến việc thấy năm uẫn với 
Chánh Trí Tuệ (Samzna-Ppañña). Người hành thiền quán năm 
uân đúng theo thực tại (yatha- bhữia) như rỗng không 
(suññ4). [23] Ở đây, khi nói 'rỗng không, Đức Phật không 
muốn nói rằng năm uân, mười hai xứ, ...không thực hiện 
hữu; ngài không hàm ý răng mọi thứ đều là ảo tưởng: đó là 
tà kiến.[274]Thực sự những gì năm uẫn không có là thường 


3“ Xem “Hai Mươi Loại Thân Kiến", trang 23/Tập I 
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hằng, vững bèn, bất diệt, và không phải chịu thay đổi mà 
thôi.[275] Điều đó có nghĩa là năm uân không có thường, 
không có lạc, không có ngã, và không có tịnh. 


NĂMẢNHDỤ VÈSỰ RÖNG KHÔNG 


Trong kinh “Phena-Pind-Ùpama'”, Đức Phật dùng năm 
ảnh dụ để giải thích cách vị Tỳ kheo quán tính chất rỗng 
không của năm uẩn. Trước tiên ngài giải thích rằng nếu 
một người nhìn thấy một đám bọt nước trôi trên sông Hằng, 
và xem xét nó một cách cần thận, họ sẽ thấy rằng nó chỉ là 
trống rỗng, không có thực chất. Và ngài so sánh nó với việc 
hành thiền minh sát trên sắc: 

Cũng vậy, này các T)-kheo, phàm có loại sắc gì 
thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay. tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần; nễu 

vị Tỳ-kheo thấy nó (passeyya), quán nó (nijjhäyeyya), và 
thấm sát nó một cách cần thận (yoniso upaparikkheyya). 
Đo vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú sắc ây, quán sắc ấy, và 
thấm sát cần thận sắc ấy, nó sẽ hiện rõ chỉ là rỗng không, 
hiện rõ chỉ là trồng rỗng, hiện rõ ra là không có thực chất. 
Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có thực chất trong sắc 
được? 

Đó là cách Đức Phật dạy một người nên thực hành 
minh sát trên sắc uân. Rồi ngài mô tả việc nước mưa rơi trên 
mặt nước tạo ra những bong bóng. Nếu một người xem xét 


3 S_IILI.x.3 “Phena-Pind-Dpama-Suttarn? (“Kinh Ví Dụ Bọt Nước") 


756 Vận Hành Của Nghiệp 


cần thận những bong bóng nước ấy, họ thấy rằng một bong 
bóng sanh, rồi vỡ tan, không có thực chất nào cả. Và ngài so 
sánh nó với việc hành thiền minh sát trên thọ uẫn: 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm bắt cứ loại thọ nào 
thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gân; nếu vị 
Tỳ-kheo thấy nó, quán nó, và thâm sát nó một cách cần thận. 
Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú sắc ấy, quán sắc ấy, và thầm 
sát cân thận sắc Ấy, nó sẽ hiện rõ chỉ là rỗng không, hiện rõ 
chỉ là trống rỗng , hiện rõ ra là không có thực chất. Làm sao, 
này các Ty-kheo, lại có thực chất trong thọ được? 

Đó là cách Đức Phật dạy một người nên thực hành 
thiền minh sát @wipassanã-bhãvanä) trên thọ uẫn. Rồi ngài giải 
thích cách vị Tỳ kheo thực hành minh sát trên mười một loại 
tưởng: chúng xuất hiện như một ảo ảnh, rỗng không, trồng 
rỗng, không có thực chất, đối với vị ấy. Và khi vị Tỳ kheo 
quán mười một loại hành, chúng hiện ra rỗng không như một 
thân cây chuối đối với vị ấy. Quý vị biết, cây chuối có một 
cái thân giả: nó chỉ gồm nhiều cuộn kết thành. Nếu người ta 
bóc hết những cuộn ấy ra, họ sẽ thấy không có gì bên trong 
cả. Cuối cùng, Đức Phật giải thích rằng khi vị Tỳ kheo thực 
hành thiền minh sát trên mười một loại thức, chúng hiện ra 
VỚI VỊ ẫy rỗng không như sự đánh lừa của một ảo thuật gia, 
một trò bịp bợm thuần tuý, không có thực chất. Đó là cách 
Đức Phật dạy một người nên thực hành thiền minh sát trên 
năm uẫn. 

Ở giai đoạn này, minh sát trí của một người phát triển 
rất mạnh mẽ nhờ đã quán năm uân như đáng sợ hãi, và nguy 
hiểm, và trở nên nhàm chán đối với chúng. 
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RỒNG KHÔNG TỰNGÃ VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VÉ TỰNGÃ 


Kế tiếp, khi người hành thiền quán năm uẫn là rỗng 
không, họ hiểu được rằng chúng không có tự ngã (“Cái này 
là tự ngã của tôi”) cũng như không có bắt cứ thứ gì thuộc về 
tự ngã (“Cái này là của tôi). “Họ không thấy có cái ngã của 
mình (“ ngã của tôi): ” họ không thấy có cái ngã thuộc 
người khác, chăng hạn, mẹ ta (“Tôi là con của mẹ fôi”), anh 
tôi (“tôi là em của anh tôi”), hay một người bạn (“Tôi là bạn 
của bạn tôi”). Họ không thấy người khác có cái ngã thuộc về 
họ, chăng hạn, mẹ tôi (“Đáy là mẹ fôi”), anh ta (“Đáy là anh 
fôi”), hay một người bạn (“Đây là bạn fôi”). Tương tự, họ 
không thấy có một tự ngã thuộc về bất cứ sở hữu nảo, cũng 
như không có bất cứ sở hữu nào có một tự ngã.Š”3 

Sau khi hiểu rõ tính rỗng không của tự ngã, rỗng 
không của ngã sở (sở hữu của tự ngã), rông không không có 
thực chất ,...này, người hành thiền mở rộng đến thế gian: 
[276] đó là, sáu nội và ngoại xứ, năm uân, sáu loại thức, xúc, 
thọ, tưởng, tư, áI, tầm, sáu loại tứ, sáu giới, mười kasIna, ba 





3“ Ở đây, VsM.ibid.760/PP.ibid.53 trích dẫn M.IILi.6 “ãneñjasappäya-Suttarh” 
(“Kinh Bất Động Lợi Ích”): “Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến 
khu rừng hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến một nơi thanh văng, và suy nghĩ 
như sau: "Rỗng không là tự ngã này hay những gì thuộc về tự ngã này". 

327 Ở đây, VsM.Ibid. một lần nữa trích dẫn lại bài kinh trên: “"Ta không ở nơi 
đâu trong sở hữu của người nào, và cũng chẳng có ai ở nơi đâu trong sở hữu 
của ta [Ta không thuộc về ai, và cũng không ai thuộc về ta]. 

3 VsA.ibid, và MA.ibid. giải thích rằng điều này muốn nói đến sự rỗng không 
của tự ngã và ngã sở trong cả các uấn bên trong lẫn bên ngoài. 
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mươi hai thân phần, mười tám giới, mười hai chi phần duyên 
sanh,...thuộc quá khứ, tương lai, và hiện tại.[277] 


NÀY MOGHARAJA, HÃY NHÌN ĐỜI RÓNG KHÔNG 


Khi một người nhìn đời hay thế gian theo cách này, 
Đức Phật nói diêm vương (Mãra) không thể thấy họ được. 
Có lần Đức Phật đã giải thích điều này cho một du sĩ khổ 
hạnh tên là Mogharäja. ”[278]Ông đã hỏi Đức Phật là ông 
nên nhìn đời như thế nào, đề thoát khỏi thần chết. Đức Phật 
trả lời ông bằng một bài kệ. 


Này Mô-gha-ra-ja, 

Hãy nhìn đời trỗng không (suññato), 
Luôn luôn giữ chúnh niệm, 

Nhỗ lên ngã tùy kiến, 

„hư vậy vượt tử vong, 

Ai nhìn đời như vậy, 

Thân chết không thấy được. 


Đời hay thế gian (loka) ở đây là năm thủ uân. Hãy 
nhìn đời rỗng không (Suãñaio) : có nghĩa là hãy nhìn năm thủ 
uân như không có thường, không có lạc, không có tự ngã, và 
không có tịnh. 





32 VWsM.xxi.765 “Sankhãr-Upekkhã-Ñãna Kathã' (“Luận Về Hành Xả Trí”) 
PP.xxi.60 trích dẫn bài kệ này từ SuN.v.15 “Mogharäja-Mãnava-Pucchä° 
(“Những Câu Hỏi Của Thánh niên Bà-la-môn MogharaJa') 
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Luôn luôn giữ chánh niệm có nghĩa là phải luôn 
luôn nhớ đến việc thấy bốn loại rỗng không này trong năm 
thủ uấn. Nếu một người quán thế gian theo cách này, họ bỏ 
được ngã tuỳ kiến (a/ãnu-di/rhi, hay thân kiến- sakkãya- 
difthi), và lúc đó họ có thê vượt qua (chạy nhanh hơn) thần 
chết. Ai nhìn thế gian như vậy, diêm vương không thấy 
được :[279] diêm vương (ra) không thê thấy được người 
nhìn thế gian theo cách này. [280] 

Khi người hành thiền quán năm uẫn theo cách này 
nhiều lần, minh sát trí của vị ẫy sẽ cải thiện, và dần dần vị ây 
bỏ được hai thái độ: sợ hãi và thích thú đối với năm uấn : 
thay vào đó, vị ây nhìn chúng với thái độ xả. Vị ấy nhìn năm 
uân như không có “Tôi”, như không phải “của tôi”, như 
không phải “tự ngã” của tôi. Đề giải thích điều này, Đức Phật 
dùng ảnh dụ một người đàn ông đã ly dị vợ, và do đó dửng 


dưng với cô ta. ”° 


LYDINĂMUẦN 


Giả sử người đàn ông kia lẫy được một cô vợ duyên 
dáng, đáng mơ ước, đáng yêu. Và giả sử anh ta yêu cô ta đến 
nỗi không thê chịu đựng được nêu không có cô ta dù chỉ 
trong thoáng chốc. Nếu anh ta thấy cô ta nói chuyện, cười 





#9 Ảnh dụ được đưa ra trong VsM.ibid.766/PP.xxi.61-62. Ví dụ này được trích 
ra từ M.IH.1 “Devadaha-Suttam'" (“Kinh Devadaha'). Trong bài kinh này Đức 
Phật đưa ví dụ Ấy ra để minh hoạ sự phát triển thái độ xả của vị Ty-kheo đối 
với những thứ làm phát sanh khổ não. 
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đùa với một người đàn ông nào khác, anh ta sẽ cảm thấy lo 
âu, bất mãn, thậm chí đau khô. Tại sao thế ? Bởi vì anh đã 
xem cô ta như “nàng là của tôi”, và hạnh phúc của anh ta tuỳ 
thuộc vào một mình cô ta vậy. 

Rồi sau đó anh ta khám phá ra rằng cô ta có nhiều 
khuyết điểm. Và anh sẽ ly dị cô ta. Một khi đã ly dị, anh sẽ 
không còn xem cô ta như “của tôi” nữa. Và nếu bây giờ anh 
ta có thấy cô ta nói chuyện, cười đùa với một người đàn ông 
nào khác, anh ta sẽ không cảm thấy lo âu, bất mãn, mà hoàn 
toàn dửng dưng và lãnh đạm. Tại sao 2 Bởi vì anh ta không 
còn xem cô ta như “nàng là của tôi” nữa. Hạnh phúc của anh 
ta giờ đây không còn lệ thuộc vào cô ta nữa. 

Theo cách tương tự, người hành thiền quán năm uẫn 
như vô thường, khổ, và vô ngã. Rồi, sau khi đã thấy rằng 
không có gì để xem như “Tôi? hay “Của Tôi' hay “Tự ngã” 
của tôi, người hành thiền không còn thấy chúng như đáng sợ 
hãi hay thích thú nữa. Thay vào đó, người ấy trở nên dửng 
dưng, vả nhìn vào chúng với thái độ xả. 


TÂMNGƯỜI ẤY RÚT LẠI,CO LẠI, DỘI LẠI 


Khi một người biết và thấy theo cách này, tâm của họ 
rút lại, co lại, và dội lại với ba loại hữu (bhãva, dục hữu, sắc 
hữu, và vô sắc hữu). Ví như những giọt nước rút lại, co lại, 
và dội lại trên một lá sen hơi nghiêng thế nào, ở đây cũng 
vậy tâm một người rút lại, co lại, và dội lại không chỉ khỏi 
các cảnh giới địa ngục, súc sanh, và ngạ quỷ, mà còn khỏi cả 
nhân giới, mười một cõi trời dục giới, các cõi phạm thiên sắc 
giới, và vô sắc giới. Ví như chiếc lông chim hay một sợi gân 
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quăng vào lửa, rút lại, co lại và dội lại như thế nào, tâm một 
người cũng vậy, rút lại, co lại, và dội lại khỏi bất cứ nơi đâu 
thức tái sanh có thể sanh. Theo cách này trong vị ấy khởi lên 
cái gọi là Hành Xả Trí (Sañkhãr-Upekkhä-Ñãna).[28 1] 


THÁY NIẾT BÀNLÀ TỊNH LẠC 


Ở giai đoạn này, nếu ba-la-mật của một người đã sẵn 
sảng chín mùi, tâm họ có thể rút lại, co lại, và đội lại khỏi 
năm uân, không còn chú ý tới năm uẫn nữa, và tiến tới trạng 
thái tịnh lạc, thấy Niết-bàn như sự tịnh lạc, lây Niết-bàn làm 
đối tượng. Nếu không, người hành thiền phải quán đi quán 
lại năm uân là vô thường, khổ, và vô ngã nhiều lần:?” thậm 
chí trong nhiều năm. Nhờ làm như vậy, cuối cùng ngũ căn 
của hành giả sẽ trở nên thành thục, và minh sát trí sẽ chỉ lây 
Niết-bàn làm đối tượng, lúc đó Đạo Quả thứ nhất sẽ khởi 
lên. 

Bây giờ chúng ta hãy bàn về những vận hành của Đạo 
và Quả. 





?#* VsM.ibib.767/PP.ibid.65 giải thích rằng bao lâu Hành Xả Trí chưa chín 
mùi, nó có thể được đạt đến rất nhiều lần trong quá khứ vô định. Cuối cùng 
khi đã chín mùi, nó được gọi là Minh Sát Đưa Đến Xuất Khởi (Vutthãna- 
GãminT-Vipassanä, thường dịch Tuệ Xuất Khởi H1##), vì nó xuất khỏi các 





hành đề lấy Niết-bàn làm đối tượng. Điều này có thể so sánh với con chim 
bồ câu đi tìm-đất. Nếu thấy đất, con chim sẽ bay về hướng đó; không thấy 
đất, nó quay trở lại chiếc tầu: cũng vậy, trí minh sát chín mùi thấy Niêt-bàn 
như tịnh lạc, sẽ xuất khỏi (các hành) để bắt lây Niết-bàn; trí minh sát chưa 
chín mùi không thấy Niết-bàn là tịnh lạc nên vẫn ở lại với các hành. 
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ĐẠO VÀQUÁ 


Có bốn Đạo Trí (Magga-Ñãna) cùng với bốn Quả Trí 
(Phala-Ñãna) tương ứng. Chúng là những tốc hành tâm 
(javana) siêu thế, vốn chỉ lây Niết-bàn làm đối tượng. Như 
đã nói ở trước, tốc hành tâm là các hành (sankhãras): chúng 
thực hiện Nghiệp (kamma). Trong khi môi hành sanh lên rôi 
liền diệt, thì nghiệp lực (kamma-satti) vẫn tôn tại trong cùng 
tương tục danh sắc đó. Tiềm lực này có thể cho yếu tô tư 
(cetanä) của các hành ấy khả năng chín mùi như một nghiệp 
quả (kamma-vipäka) trong tương lai: hoặc trong kiếp này 
hoặc trong kiếp khác. Một Đạo Trí làm nhiệm vụ như hiện 
báo nghiệp, với quả của nó phát sanh trong sát-na tâm kế 
như Quả Trí (Phala Ñãna) tương ứng của nó: Chăng hạn, 
Nhập Lưu Thánh Quả Trí là quả nghiệp của Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí. 

Tuy nhiên, nghiệp của một Tâm Đạo là độc nhất vô 
nhị. Vì sao? Hãy lẫy tư của một tâm hiệp thế: dù đó là tư của 
dục giới (như tư bất thiện của sát sanh, trộm cắp, tà dâm.. 
hay tư thiện của bố thí, trì giới, tu thiền), hoặc đó là tư thiện 
của sắc giới, vô sắc giới, thì tư ấy vẫn có nghiệp lực. Tiềm 
lực này có thể chín mùi để tạo ra tái sanh vào một hiện hữu 
mới. Nó cũng có thể chín mùi để tạo ra những quả tốt hoặc 
xấu trong quá trình của một hiện hữu. Nhưng tư của Tâm 
Đạo không vận hành theo cách đó. Bởi vì nó lấy Niết-bàn 
siêu thế làm đối tượng (Vô Vi Giới-Asañkhata-Dhãtu), nó 
đoạn diệt các phiền não, đoạn diệt nghiệp lực của tư (cetan3) 
theo từng giai đoạn: với A-la-hán Thánh Đạo Trí, tất cả 
phiền não sẽ bị đoạn trừ, nghiệp lực của tư (cetanã) cũng sẽ 
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bị đoạn trừ hoàn toàn. Tư của vị A-la-hán lúc đó là tư duy 
tác thuần tuý.[282] Nó được xem là kỳ diệu nhất. 

Khi chúng ta hành thiền định (jhãna), những nghiệp 
thiền này sẽ đè nén phiền não trong một thời gian lâu dài: 
một giờ, hai giờ v.v... Và khi chúng ta hành thiền minh sát 
cao thượng, những nghiệp thiền minh sát cũng đẻ nén phiền 
não như vậy. Đây là những gì Đức Phật gọi là tâm giải thoát 
(ceto-vimutfI) có hạn kỳ (samayika).[283 |Nhưng sau một 
thời gian những phiền não này sẽ xuất hiện lại. Đúng không? 
Ngay cả những nghiệp minh sát cao thượng mà chúng ta vừa 
bàn đến, như Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhä-Ñãna) chẳng 
hạn: nó được xem là một thiện nghiệp cao thượng nhất, và 
khi nó sanh, sẽ không có phiền não. Nhưng như đã nói, 
người ta có thể tiền đến mức minh sát trí Ấy trong Giáo Pháp 
của nhiều vị Phật, tuy nhiên những vẫn sẽ quay trở lại, và họ 
sẽ phải bị tái sanh vô số lần. 

Tại sao phiền não sanh trở lại? Bởi vì chúng chỉ bị đè 
nén mà thôi. Thực sự chúng vẫn hiện hữu như những lực ngủ 
ngầm hay tuỳ miên (anusaya).°” Vì vậy, thiền định và thiền 
minh sát chỉ giải thoát tạm thời khỏi các phiền não và sự 
giải thoát này được gọi là giải thoát hiệp thế (lokiyo 
vimokkho)."° 

Tuy nhiên, các Nghiệp Đạo (Magga Kammas) không 
đẻ nén phiền não: bởi vì các Nghiệp Đạo lấy Vô Vi Giới làm 
đối tượng, chúng huỷ diệt những phiền não. Khi một phiền 
não, như tà kiến chăng hạn, đã bị huỷ diệt bằng Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí, tà kiến ấy sẽ không khởi lên trở lại trong 





Š3ˆ tuỳ miên: xem ghi chú 122, trang 108/Tập I. 
#3 PsM.I.v.213 “Vimokkha-Kathã' (Luận Về Giải Thoát”) PD.I.v.3 


764 Vận Hành Của Nghiệp 


tương tục danh-sắc của chúng ta. Trong quảng đời còn lại, 
trong kiếp kế, và ngay cả nêu chúng ta có phải tái sanh trong 
bảy kiếp khác, phiền não ấy cũng không bao giờ khởi. 

Khi chúng ta tiễn từ một Đạo Trí này đến một Đạo Trí 
khác, càng lúc càng nhiều các kiết sử, triền cái, phiền não, 
v.v...bị huỷ diệt: từ những phiền não rất thô đến những phiền 
não rất vi tế. Cuối cùng, tất cả những phiền não bị huỷ diệt 
hoàn toàn không còn tàn dư. Vào lúc sanh khởi của A-la-hán 
Thánh Đạo Trí (Arahatta-Magga-Ñãna), sẽ không còn bất cứ 
loại phiền não nào khởi lên trở lại nữa. 


BÓN ĐẠO TRÍ 


Kế đến chúng ta sẽ bàn về việc các Đạo Trí giải thoát 
một người khỏi các phiền não theo từng giai đoạn như thế 
nảo, cho đến khi họ hoàn toàn giải thoát khỏi các phiền não 
vào lúc đắc A-la-hán Thánh Quả."°? 


NHẬPLUU 


Đạo Trí thứ nhất, Nhập Lưu Thánh Đạo Trí (Sot- 
Äpatti-Magga-Ñãna), huỷ diệt ba kiết sử (sarnyojana): thân 
kiến (sakkãya-ditthi), hoài nghi (vicikicchã), và giới cắm thủ 
(silabbata-paramäsa). Bậc Thánh Nhập Lưu giờ đây có niềm 
tin bất động nơi Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo). 
Bậc Thánh Nhập Lưu giờ đây có niềm tin bất động nơi tam 
học (giới, định, tuệ), có niềm tin bất động nơi các kiếp quá 





#34 VsM.xxii.830 'Pahãtabba-Dhamma-Pahãna-Kathã° (Luận Về Sự Đoạn Trừ 
Các Pháp Cần Phải Đoạn Trừ') PP.xxii.64-75. 
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khứ, có niềm tin bất động nơi các kiếp tương lai, có niềm tin 
bất động nơi các kiếp quá khứ và tương lai, và có niềm tin 
bất động nơi pháp duyên sanh. °*“Điều này có nghĩa rằng bậc 
Thánh Nhập Lưu không thê còn chấp giữ một tà kiến nào về 
những vận hành của nghiệp nữa." 

Hơn nữa, cùng với sự sanh khởi của Nhập Lưu Thánh 
Đạo là sự sanh khởi của Bát Thánh Đạo (Ariya Atthangika 
Magga): điều đó có nghĩa rằng Chánh Ngữ (Sammaä-Väc8), 
Chánh Nghiệp Samma-Kammant3), và Chánh Mạng 
(Samma-Äjïva) đã sanh.[284] Điều này có nghĩa bậc Thánh 
Nhập Lưu không thể nào còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, và không thể nào còn uống rượu và bia. Vị ấy cũng 
không thể nào còn bỏn xẻn, ích kỷ (macchariya). 

Những tâm tham và sân có thể dẫn đến một sự tái 
sanh bất hạnh như vậy đã được đoạn trừ: vị ấy không thể nào 
còn tạo tác những nghiệp bất thiện thuộc loại có thể dẫn đến 
tái sanh bất hạnh nữa. 

Vả lại, Nhập Lưu Thánh Đạo Trí còn làm nhiệm vụ 
như đoạn nghiệp để cắt đứt tất cả những bắt thiện nghiệp (đã 
làm trước đây trong kiếp này, và vô lượng kiếp quá khứ) nào 
có thể chín mùi vào lúc chết để tạo ra một tái sanh bất 
hạnh:Ÿ° “đó có thê là một sanh báo nghiệp bất thiện, hoặc 
một hậu báo nghiệp. Những nghiệp như vậy sẽ hoàn toàn trở 
thành vô hiệu lực nghiệp. 





3” Xem những trích dẫn ở ghi chú cuối chương 32, trang 47/Tập I, và 54, trang 
55/1ập I. 

3 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 51, trang 54/Tập I. 

3” Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 56, trang 56/Tập I 
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Tuy nhiên, Nhập Lưu không phải là cứu cánh của sự 
tu tập. Bậc Thánh Nhập Lưu vẫn còn là một vị hữu học 
(sekha),°°*và Đức Phật nói vị ấy phải không tự mãn với địa 
vị Nhập Lưu của mình, mà một nỗ lực phải được thực hiện 
trong kiếp này để đạt đến A-la-hán Thánh Quả.[285] 

Như vậy phận sự của vị Nhập Lưu là gì? Là làm như 
trước:[286] Tức là vị ấy phải quán năm uấn như không có 
thường, lạc, ngã, và tịnh. Rồi khi ba-la-mật của vị ấy chín 
mùi, vị ấy có thể tiền tới Đạo Trí thứ hai. 

Tuy nhiên, nếu một người chết như một bậc Thánh 
Nhập Lưu, duy nhất chỉ một thiện nghiệp có thể tạo ra tái 
sanh: hoặc trong cõi người hoặc trong một cõi chư thiên nào 
đó. Dù cho sanh ở đâu, người ấy vẫn phải quán năm uẫn như 
không có thường, lạc, ngã, và tịnh trở lại. Và chắc chăn vị ây 
sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả trong tối đa bảy kiếp, hoặc như 
một con người, hoặc như một vị chư thiên hay Phạm thiên. 
Nhanh chậm như thế nào tuỳ thuộc vào nỗ lực và Ba-la-mật 
của người ấy. [287] 


NHÁT LAI 


Đạo Trí thứ hai, Nhất Lai Thánh Đạo Trí (Sakad- 
Ägãmi-Magga-Ñãna), không huỷ diệt phiền não mà chỉ làm 
yếu thêm hai kiết sử tham dục và sân, kế cả hối hận. Với 
Nhất Lai Thánh Đạo, người ta không thể nào còn vướng vào 
tà hạnh trong các dục, nói lời vu khống, nói lời thô ác, hoặc 
ác ý, sân hận. Và bậc Thánh Nhất Lai chắc chắn sẽ đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả trong hai kiếp, hoặc như một con 


®Š Cũng xem “Tám Bậc Thánh Nhân", trang 32/Tập I. 
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người, chư thiên, hay Phạm thiên. Nhanh chậm thế nào tuỳ 
thuộc vào nỗ lực và ba-la-mật của vị ấy.[28S] 

Và cũng vậy, dù sinh trong nhân giới, hay thiên giới, 
phận sự của bậc Thánh Nhất Lai (Sakad- Agami) là quán các 
hành như không có thường, lạc, ngã và tịnh. Rồi, khi ba-la- 
mật của vị ấy chín mùi, vị ấy có thê tiến đến Đạo Trí thứ ba. 


BÁTLAI 


Đạo Trí thứ ba, Bất Lai Thánh Đạo Trí (An-Ägãmi- 
Magsa-Ñãna), huỷ diệt những dục tham, và sân còn lại, kế 
cả hồi hận. Vị Thánh Bất Lai không thê nào còn phạm vào 
dục hạnh, hay nói lời vu khống, lời thô lỗ, hay ác ý, sân hận. 

Sở đĩ được gọi Thánh Bắt Lai (An-Ägãmi) là vì Bất 
Lai Thánh Đạo Trí làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp đề cắt đứt 
tất cả nghiệp (đã làm trước đó trong kiếp này, và trong 
những kiếp quá khứ vô tận) có thê chín mùi vào lúc chết để 
tạo ra tái sanh trong cõi dục giới: hoặc sanh báo nghiệp 
thiện, hoặc hậu báo nghiệp thiện. Tất cả những nghiệp ấy sẽ 
trở thành vô hiệu lực. Bậc Thánh Bắt Lai sẽ không bao giờ 
còn quay trở lại cõi người hay nhữngcõi trời dục giới. 

Vào lúc chết của bậc Thánh Bất Lai, chỉ một nghiệp 
thiền (jhãna) mới có thể tạo ra tái sanh: trong Phạm Thiên 
giới. Và vị ấy” “chắc chắn sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả như 
một vị Phạm Thiên trong một kiếp sau. Nhanh như thế nào 
tuỳ thuộc vào nỗ lực và ba-la-mật của vị ấy.[289] Và cũng 





#2 Các vị Phạm Thiên chỉ là người nam: theo Đức Phật, việc một vị Phạm 
Thiên là người nữ là điều không thể xảy ra: xem ghi chú 111, trang 40. Về lý 
do tại sao, xem ghi chú 106, trang 88/Tập I. 
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vậy, phận sự của vị Thánh Bắt Lai là quán các hành như 
không có thường, lạc, ngã, và tịnh. Rồi khi ba-la-mật của vị 
ấy chín mùi, vị ấy có thể tiễn đến Thánh Đạo Trí thứ tư. Và 
cũng vậy, phận sự của bậc Thánh Bất Lai là quán các hành 
như không có thường, lạc, ngã và tịnh. Rồi, khi ba-la-mật 
của vị ấy chín mùi, vị ấy có thê tiễn đến Đạo Trí thứ tư. 


A-LA-HÁN 


Đạo Trí thứ tư, A-la-hán Thánh Đạo Trí (Arahatta- 
Magga-Ñãna' ), huỷ điệt mọi tham ái đối với sắc hữu và vô 
sắc hữu (rũpa-bhava, aripa-bhava- tham muốn tái sanh cõi 
sắc giới và vô sắc giới), hôn trầằm-thuy miên (thina-middha), 
mạn (mãna), trạo cử (uddhacca), và vô minh (av1JJä). VỊ A- 
la-hán không thể nào còn dự phần vào những chuyện nhảm 
nhí hay tham muốn.[290] Tóm lại, A-la-hán Thánh Đạo Trí 
đã huỷ diệt hoàn toàn tham (lobha), sân (dosa), và sĩ 
(moha), “huỷ diệt hoàn toàn vô minh (avijjä) và tham ái 
(tanh). 

Như đã nói ở trên, để có nghiệp, cần phải có vô minh 
và tham ái: không có vô minh và tham áI, không có nghiệp. 
Vì thế những hành động của vị A-la-hán không tạo ra 
nghiệp: không tạo ra bất thiện nghiệp cũng không tạo ra 
thiện nghiệp; không tạo ra hiện báo nghiệp, cũng không tạo 
ra sanh báo nghiệp, và hậu báo nghiệp. Tư (cetanä) của vị A- 
la-hán là duy tác (kiriya) thuần tuý. 





®° điều này đã được Đức Phật giải thích nhiều lần; chẳng hạn, xem những trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 33, trang 47/Tập I; và 173, trang 553. 
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A-la-hán Thánh Đạo Trí làm nhiệm vụ như đoạn 
nghiệp nhằm cắt đứt những nghiệp còn lại nào có thể chín 
mùi vào lúc chết để tạo ra bất kỳ một loại tái sanh nào. Tất 
cả những nghiệp như vậy sẽ trở thành vô hiệu lực. Vào lúc 
chết của một vị A-la-hán, không có sự tái sanh, dù ở bất cứ 
nơi đâu. "'Không trong cõi dục giới, không trong cõi sắc 
giới, và cũng không trong cõi vô sắc giới: và ở đây chúng ta 
phải nhớ rằng một vị Phật cũng là một bậc A-la-hán."” 


SỰ KHÔNG VẬN HÀNHCỦA NGHIỆP 


VỊ A-la-hán được gọi là một bậc vô học (a- 
sekha), “*“hay một vị đã tinh thông, bởi vì vị ấy đã hoàn tất 
tam học: giới (s1la), định (samadhn), và tuệ (paññä). Khi tam 
học được hoàn tất, tâm một người được tịnh hoá khỏi các 
phiền não. Có thê nói tam học là toàn bộ Giáo Pháp của Đức 
Phật (Buddhãna Sãsanam). 


Đức Phật giải thích điều này trong một bài kệ: 


#4! Xem bảng “3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác), trang ...sau. 
342 Giải thích về chín ân đức của một vị Phật Chánh Đăng Giác (Sammä-Sam- 
Buddha), Đức Phật đưa ân đức A-la-hán (Ứng Cúng) lên đầu tiên hết (D.II.3 
“Mahã-Parinibbãna-Suttarh' (Kinh Đại Niết Bàn"). Ân đức này của Phật được 
giải thích trong VsM.vii.125-130 “Buddh- Anussati' (“Tuỳ Niệm Phật) PP.vii.4- 
25 "Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, đầy đủ minh và hạnh, 
đắng thiện thệ, đắng hiểu rõ thế gian, bậc vô thượng đạo sư điều phục những 
người đáng điều phục, bậc thầy của chư thiên và loài người, Phật, Thế Tôn" 
#3 Trong cách phân loại này, kẻ vô văn phàm phu được gọi là phỉ hữu học phí 
vô học (n”eva-sekha-n-ã-sekha). 


34 DhP.xiv.5 'Buddha Vaggo' (°Phẩm Phật Đà') 
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Sabba-pãpassa a-karanamn, | Không làm mọi điều ác, 
Kusalassa upasampadä, Tích tạo các điều thiện, 
Sa-citta-pariyodapanam, G1ữ cho tâm thanh tịnh: 
etarn Buddhãna Sãsanam. Đây Lời Dạy Chư Phật. 





Chư Phật dạy người ta không làm điều ác. Đó là giới 
học vả cũng là thiện nghiệp (kusala kamma). Và chư Phật 
dạy người ta tịnh hoá tâm của mình. Đó là định học, và tuệ 
học: định là thiện nghiệp, và tuệ cũng là thiện nghiệp. Như 
chúng tôi đã giải thich nhiều lần, việc thoát khỏi khổ đòi hỏi 
một người phải hoàn thành ba loại thiện nghiệp này qua 
nhiều kiếp sông. Rồi, khi ba-la-mật của một người chín mùi, 
tâm họ được tịnh hoá theo từng giai đoạn bằng bốn Thánh 
Đạo Trí: chúng được xem là mạnh mẽ nhất trong tất cả thiện 
nghiệp, bởi vì chúng huỷ diệt tất cả những bất thiện nghiệp 
và thiện nghiệp vốn có thể tạo ra tái sanh. Khi tâm của một 
người được tịnh hoá bằng Đạo Trí cùng tột, A-la-hán Thánh 
Đạo Trí, những hành động của họ không còn bất kỳ một tiềm 
lực nghiệp nào nữa: những hành động của họ lúc đó chỉ là 
duy tác thuần tuý (kiriya). 

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng nhờ hoàn thành 
những thiện nghiệp qua nhiều kiếp sống, cuối cùng một 
người huỷ diệt được nghiệp. "“°Và chúng ta cũng có thê nói 
rằng nhờ những vận hành của thiện nghiệp mà một người 
thành tựu sự không vận hành của nghiệp.[291] Lúc đó kê 





#3 Đây kà lý do tại sao Đức Phật nói thiện nghiệp dẫn đến chấm dứt nghiệp: 
cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối trang 88, trang 
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Những Ghi Chú cho Bảng 5e “Tiến Trình Đạo” 


Một tâm kéo dài một sát na tâm (cItta-kkhana), với 

ba giai đoạn: sanh (pzd4)†, trú (hi) | ,„ dIỆt 

(bhanga) |. 

Trước và sau một tiến trình tâm, một số tâm hữu 

phần sanh khởi.” 

Tiến Trình Nhập Lưu Đạo không sanh trong cõi vô 

sắc (Xem giải thích ở trang 355, phần nói về Ä|ãra 

Kãlãma và Uddaka). Nhưng Tiến Trình Nhất Lai 

Đạo, Bắt Lai Đạo và A-La-Hán Đạo phát sanh ở cả 

ba cõi: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 

Sự nhận thức diễn ra theo một phương thức cố định 

hợp theo quy luật tự nhiên của tâm (cia-niyäma). 

Như vậy, phương thức diễn tiễn của Tiến Trình Đạo 

là:#” 

I. Một ý môn hướng tâm: tâm này bắt cùng đối 
tượng minh sát như Hành Xả Trí đi trước. 

2-4. Ba tốc hành tâm chuẩn bị với cùng một đối 








* Tâm hữu phần: đề biết thêm chỉ tiết, xem ghi chú 262, trang 209/Tập I. 
#4” Đề có một sự luận bàn đầy đủ về sự chín mùi của Hành Xả Trí (Sankhãr- 
Upekkhä-Ñãna) , xem ghi chú 831, trang 762. 





Pa-Auk TaW/a Sayadaw 773 








tượng: 
lý Chuẩn bị (parikamma)Š5 
1. Cận hành @upacaãra) 
11. Thuận Thứ Trí (anmuloma) 

Sự lập lại của ba tâm chuẩn bị này dọn đường cho 
việc chuyên từ minh sát trí với hữu vi (các hành) làm đối 
tượng sang các Đạo Quả Trí với Vô Vi (Niết Bản) làm đối 
tượng. Vì vậy, chúng có thê được nói là làm nhiệm vụ như 
sự chuẩn bị cho, tiếp cận với và thuận theo Trí Chuyển Tộc 
(từ phàm sang Thánh). 

5. Trí Chuyền-Tộc:”” trí này lấy Niết-bàn làm đối 
tượng, và đánh dấu sự chuyền tiếp của trí từ 
phàm tộc (øuihu-jjana-gora) sang thánh tộc 
(Ariya-gotta). 

6. Đạo Trí:””trí này lấy Niết-bàn làm đối tượng, và 
là sự khởi sanh đầu tiên của Bát Thánh Đạo siêu 








#3 Nơi một người các căn nhạy bén, tâm chuẩn bị không sanh: chỉ có ba tốc 
hành tâm trước Chuyên Tộc. Trong trường hợp này, ba Tâm Quả sẽ sanh. 
(VsM.xxIi.81I 1/PP.xxI.16) 


*° Trị Chuyên Tộc: Trí này lấy Niết-bàn làm đối tượng, nhưng nó vẫn không 
phải trí siêu thế, vì nó không huỷ diệt các phiền não. Và trong việc chuẩn bị 
cho một đạo cao hơn, nó được gọi là vodãna (Ÿ⁄#{E, tịnh hoá), bởi vì trong 
trường hợp này một người đã là bậc Thánh rồi vậy. 

3° Đạo Trí: quả đầu tiên của trí này là Quả Trí. Quả thứ hai là sự huỷ diệt các 
phiền não (VsM.xxii “Ñãna-Dassana-visuddhi-Niddeso'? (“Giải Thích Về Tri 
Kiến Thanh Tịnh" PP.xxii.) Cũng xem “Nhập Lưu", trang 765. 
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thê trong tương tục danh-sắc của một người, nhờ 
đó một số phiền não bị huỷ diệt: với A-la-hán 
Thánh Đạo các phiền não bị huỷ diệt hoàn toàn. 
Tâm Đạo là một tâm an chỉ, tối thiểu cũng phải 
S51 [202] 

7-10. Hai hay ba tâm quả: những tâm quả này 
cũng lây Niết-bàn làm đối tượng, và là kết quả 
trực tiếp của Nghiệp Đạo. Với sự thực hành, một 
người có thê nhập vào quả chứng trong một thời 
gian lâu hơn: cho đến bảy ngày (Xem bảng 5d: 
Tiến Trình Chứng Thiền" trang 359/Tập I. 


là sơ thiên. 





le: Tâm Quả Siêu Thế (Lokuttara-Vipãäka-Citta)* 
MÔN | TÂM QUÁ PHỎI HỢP VỚI ĐÔI TƯỢNG 
I. Nhập Lưu \ . Sơ thiền siêu thê 

















Ý 2: Nhật Lai nhị thiên siêu thê Niết-Bàn 
MÔN 3. Bât Lai tam thiên siêu thê 
4. A-la-hán tứ thiền siêu thế 





Mặc dù chúng là quả của thiện nghiệp, những loại tâm 
quả này không bao giờ được gọi là những tâm quả thiện 
(kusala-vipaäka), vì lẽ từ ấy chỉ để nói đến những tâm quả 
thiện vô nhân: xem bảng, trang 124/Tập I. 

TÂM QUẢ: Tâm Quả là kết quả của Tâm Đạo (1⁄4gga- 











35! Về chỉ tiết, xem bảng “le Tâm Quả Siêu Thế”, trang sau. 
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Ciza) tương ứng và đi liền trước nó: chẳng hạn, Nhập Lưu 
Thánh Đạo Tâm là tâm thiện siêu thế, và Nhập Lưu Thánh 
Quả Tâm là tâm quả siêu thế tương ứng. Xem “Tiến Trình 
Tâm Đạo” ở trên. 

PHỎI HỢP VỚI: các tâm quả siêu thế sanh lên phối hợp 

với các tâm sở của một trong năm bậc thiền . 

o_ sơ thiền siêu thế: nếu đối tượng của minh sát trí là một 
pháp sơ thiền, Đạo&Quả sẽ là sơ thiền siêu thế (Đạo 
tám chi). Nếu đối tượng là một sắc pháp hay danh 
pháp dục giới, lúc đó mặc dù đối tượng tách khỏi các 
thiền chỉ, song Đạo&Quả vẫn phối hợp với năm chỉ 
của sơ thiền siêu thế, ngay cả nếu người ấy không có 
thiền hiệp thế trước đó. 

o_ nhị thiền siêu thế: nếu đối tượng là một tâm hành nhị 
thiền, Đạo&Quả sẽ là nhị thiền với một Đạo chỉ có bảy 
chỉ, vì không có tầm /»z⁄#a), (tầm là một chỉ của sơ 
thiền, và tương ứng với Chánh Tư Duy (Sammä 
Sankappa), một chì Đạo). 

o_ tam thiền/tứ thiền/ngũ thiền siêu thế: tương tự, nếu đối 
tượng của minh sát trí là một hành tam thiền, 
Đạo&Quả sẽ là tam thiên... 

(DhSA.1.277-358 “Lokuttara-Kusala-Vannan3' (°Mô 
Tả về Thiện Siêu Thế”) E.289-319). Cũng xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 292, trang sau. 

Khi các tâm siêu thế được tính theo năm bậc thiên, 
chúng tạo thành hai mươi tâm thiện siêu thế và hai 
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mươi tâm quả siêu thê. | 





Đức Phật chấm dứt bài kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai 
băng cách giải thích vị đa văn Thánh Đệ Tử (sutavã-Ariya- 
Savako) đã làm xong những gì cần làm như thế nào. Bây giờ 
chúng ta hãy nghe lời giải thích của ngài. 


ĐÃ LÀM XONGNHỮNGGÌCÂN PHẢILÀM 


Chắc quý vị còn nhớ trước tiên Đức Phật giải thích 
rằng vị đa văn Thánh Đệ Tử thực hành minh sát trên mười 
một loại của năm uẫn, quán chúng đúng theo thực tại với 
Chánh Trí Tuệ như: “Cái này không phải của tôi, cải này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. ° Thấy 
chúng là rỗng không theo cách này, vị đa văn Thánh Đệ Tử 
trở nên nhàm chán đối với năm uẫn: 

Thấy như vậy, này các Tỳ kheo, vị đa văn Thánh 
Đệ Tử 

[1] với chính sắc này đã được nhàm chán; 

[2] với chính thọ này đã được nhàm chán; 

[3] với chính tưởng này đã được nhàm chắn; 

[4] với chính các hành này đã được nhàm chắn; 

[Š] với chính thức này đã được nhàm chán; 

e - Do nhàm chán, vị Ấy ly tham; do ly tham, vị Ấy 

được giải thoát. 
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e_ Trong giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải 
thoát.ˆ 

e_ Vị Ấy biết “Sanh đã tận; đời phạm hạnh đã 
thành (đã được sống); những øì cần làm đã làm 
xong: vượt qua điều này không có gì thêm 
nữa.ˆ 

Trong ngôn ngữ của pháp hành, nó có nghĩa là gì?” 

e Vị ấy ly tham (4/4): ở đây, Đức Phật đang nói 
tới Đạo Trí. 

e Do ly tham, vị ấy được giải thoát (6ägä, 
vữmuccarij): ở đầy, Đức Phật đang nói tới Quả Trí. 

e©_ Trong giải thoát, trí (Zz;a) khởi lên: “Ta đã giải 
thoát @muiam)”: ở đây, Đức Phật đang nói đến 
Trí Phản Khán hay Trí Suy Xét (Paccavekkhana- 
NÑãna). Sau sự sanh khởi của các Đao&Quả Trí, 
luôn luôn có Phản Khán Trí: duyệt lại những gì đã 
thành tựu.Ÿ° 

e_ Vị ấy biết: “Sanh đã tận; phạm hạnh đã thành; 
những øì cần làm đã làm xong, vượt qua điều 
này không còn gì thêm nữa (-zp¿ram 
iuhaaya):ˆ Trong bài kinh “Dây Trói Buộc' thứ 





32 Những phân tích sau đây được rút ra từ SA.II.I.vii.I *Assutavã-Suttarh' (“Vô 
Văn Kinh”) 

33 Xem “Phản Khán Trí, trang ... 

3 DA.¡.2 'Samañña-Phala-Suttamn' (“Kinh Sa-Môn Quả') giải thích: SANH 
ĐÃ TẬN: sự tái sanh mà lẽ ra sẽ khởi lên nếu A-la-hán Thánh Đạo Trí không 
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nhất, Đức Phật giải thích sự việc này theo một 
cách khác.®°” Ở đó ngài nói: 
[1] VỊ ây được giải thoát khỏi sắc (parimuccati 
rupamh); 
[2] Vị ây được giải thoát khỏi thọ (parimuccari 
vedanaya) 
[3] Vị ấy được giải thoát khỏi tưởng (parimuecaii 
sañnaya) 
[4] Vị ấy được giải thoát khỏi hành (øarimuccaii 
sankharehi). 
[5] Vị ấy được giải thoát khỏi thức (øarmuccaii 
viñnanamha); 
Vị ấy được giải thoát khỏi sanh, khỏi già&chết, khỏi 
sâu, khỏi bi, khỏi khổ, khỏi ưu, và khỏi não (parimuccati jãtiya 
jaramanena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upãyasehi). 
“Vị ấy được giải thoát khỏi khổ” Ta tuyên bố 
(Parimuccafi dukkhasma 1Ì vadãml). 


Đây là A-la-hán Thánh Quả. 


sanh đã bị tiêu huỷ. PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH: Trong khi hàng phàm nhân 
giới đức và bảy bậc Thánh Hữu Học đang “sống đời phạm hạnh, bậc A-la-hán 
“đã sống" hay đã hoàn thành đời phạm hạnh. ĐÃ LÀM XONG NHỮNG GÌ 
CÂN LÀM:những công việc cần phải làm bằng Thánh Đạo Trí đã được làm 
(đã chứng ngộ Tứ Thánh Đề). VƯỢT QUA ĐIÊU NÀY KHÔNG CÒN GÌ 
THÊM NỮA: đối với việc tu tập Đạo không còn gì đề phải làm thêm nữa, hay, 
vượt qua các uân hiện tại này không còn các uẫn nào thêm nữa. 

3” Xem “Vị Ấy Không Chạy Vòng Quanh Năm Uân", trang 37/Tập I 
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Quả vị này có cao quý không? Có, quả vị này rất cao 
quý! Nó được xem là cao quý nhất, là hạnh phúc cao tột hay 
an lạc tối thượng nhất (›arama sukha).*°“Cũng vì lý do này 
mà chư Phật xuất hiện ở đời. Đó là lý do tại sao chư Phật 
giảng dạy Pháp cao thượng (Buddhanam samukkamsika 
Dhamma-desanä).[293] Pháp chỉ được tìm thấy trong Giáo 
Pháp của chư Phật Chánh Đẳng Giác.[294] Chính vì điều 
này mà chư Phật giảng dạy Tứ Thánh Đề. “Bởi vì chỉ có tuệ 
tri Tứ Thánh Đề người ta mới có thể thành tựu được sự giải 
thoát vĩnh viễn, hay phi thời giai thoát (a-szmãy¡kam): đó là, 
giải thoát siêu thế (Jokw/taro vimokkho), mà A-la-hán Thánh 
Đạo và Thánh Quả Trí là cao nhất. 

Bây giờ tôi sẽ hỏi quý vị: phận sự của vị Thánh A-la- 
hán là gì? Trong khi chờ đến thời để nhập Bát-Niết-Bàn vị 
A-la-hán vẫn giữ Giới Luật,[295] học và giảng dạy Pháp như 
Đức Phật đã dạy,[296] nhờ vậy những người khác có thê có 
cơ hội học Pháp, và tự mình chứng đắc một Đạo Quả nảo 
đó:[297] đó là những phận sự của bậc A-la-hán. 

Đề ngăn ngừa những sự hiểu lầm, có lẽ chúng ta nên 
bàn về sự kiện Bát-Niết-Bàn của vị A-la-hán. 


HAI LOẠI BÁT NIÊT BÀN 


3° DhP.xv.8 “Sukha Vagga' (“Phẩm An Lạc") 
37 Tứ Thánh Đề được xem là Giáo Pháp cao tột nhất của Đức Phật, xem trang 
276/Tập I. 


780 Vận Hành Của Nghiệp 


Đức Phật nói về hai loại Bát-Niết-Bàn 
(parinibbana):[299] 

I. Niết-bàn giới hữu dư y (sa-wpädisesä Nibbãna 
đharx¿): ở đây, như chúng tôi đã để cập, bốn Đạo 
Trí lấy Vô-Vi Giới (4sankhaia-Dhãm) làm đỗi 
tượng. Khi lấy Niết-Bàn làm đối tượng như vậy, 
chúng huỷ diệt các phiền não theo từng giai đoạn. 
Và với Đạo Trí thứ tư, A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahatta-Magga-Ñãng), có sự diệt không còn dư 
tàn của các phiền não: đó là, các phiền não mãi 
mãi không còn khởi lên nữa.®°*Vì vậy, loại Bát- 
Niết-Bàn (øarinibbäna) này cũng được gọi là phiền 
não Bát Niết-bàn (kiesa-Parinibbãna).Š"° 
Với phiền não Niết-bàn có sự đoạn tận của dục 
tham (äga-kkhayo), sự đoạn tận của sân (dosa- 
kkhaya), và sự đoạn tận của si (moha- 
kkhayo).Š "Điều đó có nghĩa là năm nhân khiến 
cho có sự tái sanh trong tương lai đã bị đoạn diệt: 


®3 Điều này có nghĩa rằng các (phiền não) tuỳ miên đã bị huỷ diệt: xem ghi 
chú 122, trang 109/Tập I. 

3° phiền não Niết Bàn: trong VbhA.XVI.x.809 “Pathama-Bala-Niddeso' (“Giải 
Thích Về Lực Thứ Nhất) DD.XVI.x.2173. Thiền Sư Pa Auk chỉ ra cho thấy 
rằng đây thực sự không phải là Niết-Bàn, nhưng đã được giải thích như vậy bởi 
Đức Phật như một pháp môn phương tiện (pariyäya- 2 # #È) vậy thôi. 

3° Đức Phật đã giải thích điều này nhiều lần. Chăng hạn, xem trích dẫn ở ghi 
chú cuối trang 33, trang 48/Tập I. 
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vô minh, các hành, ái, thủ, và sự hiện hữu của 
nghiệp lực đã chấm dứt không còn hiện hữu, vì 
vậy tư của vị A-la-hán chỉ là duy tác (4#z¡„az).[300] 
Tất cả những nghiệp đã hoàn thành trước A-la- 
hán Thánh Quả, có sức mạnh hay tiềm lực để tạo 
ra một hiện hữu mới trở thành vô hiệu lực.[301] 
Nhưng các uẫn của vị A-la-hán không diệt; chúng 
vẫn tồn tại. Nếu vị A-la-hán là một con người hay 
một vị chư thiên dục giới, thời vẫn có thức, danh- 
sắc, lục nhập, xúc, và thọ. Vị A-la-hán là người 
thì vẫn có thức được an trú trong cõi người, trong 
cõi dục, và thân vẫn cảm thọ những thọ khổ, thọ 
lac, và thọ xả. Nhưng do tất cả phiền não đã được 
đoạn trừ, tâm vị ấy không còn cảm nghiệm những 
cảm thọ ưu (đomanassa-vedana).[|302] 

2. Niết-Bàn giới vô dư y (an-upädisesã Nibbãna 
dhãiu): trong Niết Bàn này các uẫn diệt hoàn toàn. 
Vì vậy, nó cũng được gọi là ngũ uân Bát-Niết-Bàn 
(khandha-Parinibbana). Nhưng nêu vị A-la-hán đó 
là một con người, thì vẫn còn lại một loại sắc uân, 
đó là sắc đo thời tiết sanh (uja-ripa), hay tử thi: 
nếu tử thi này được hoả thiêu, có thê sẽ còn lại xá- 
lợi (2ha/¿).[303] 

Năm quả thể hiện sự tái sanh hiện tại giờ đây đã 
diệt. Đối với vị A-la-hán là người hay chư thiên 
dục giới thì đó là sự diệt không còn dư tản của 
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thức, danh-sắc, lục nhập, xúc, và thọ. Ở đây cũng 
vậy, “sự diệt không còn dư tàn có nghĩa là (diệt 
rồi) không còn sanh thêm nữa. Thức của vị A-la- 
hán sanh lên, trụ và diệt, và rồi không còn sanh 
thêm nữa. Sự kiện này có nghĩa rằng tất cả những 
cảm thọ khổ (khổ thân và khổ tâm), những cảm 
thọ lạc, và những cảm thọ trung tính, đã diệt 
không còn dư tàn. Sự diệt không còn dư tàn của 
những phiền não vả nghiệp lực là nhân, và sự diệt 
không còn dư tàn của năm uấn là quả.*°![304] 
Phiền não Bát Niết-Bàn của Đức Phật chúng ta xảy ra 
tại Uruvelä, bên bờ Sông Ni-Liên-Thiền (Neraf/ara) dưới cội 
cây Bồ-Đềè: tại đó, ngài đã chứng Niết Bàn Giới Vô Vi với 
bốn Thánh Đạo và Bốn Thánh Quả của ngài. Ngài tiếp tục 
sông trong bốn mươi lăm năm đề giảng dạy Pháp (Dhamưna). 
Nhiều lần ngài cũng phải chịu đựng sự đau đớn và không 
thoải mái của thân, do những vẫn đề tiêu hoá. Và khi Đề-bà- 
đạt-đa (lăn đá) khiến một mảnh đá văng vào chân, Ngài cũng 
phải chịu cái đau rất lớn của thân."' “Tuy nhiên, trong mọi 
trường hợp, ngài kham nhẫn cái đau, chánh niệm và tỉnh 
giác, không bị khổ tâm." Rồi khi Đức Phật của chúng ta 
tám mươi tuổi, giữa hai hàng cây Sala ở Kusinära, ngũ uẫn 
Bát-Niết-Bàn của ngài xảy ra. 





3! Xem bảng “3e: Duyên Sanh từ Đời Này Sang Đời Khác", trang 791 sau. 
3“ Xem “Tôn-giả Đề-Bà-Đạt-Đa', trang 306/Tập I. 
33 S.I.TV.ii.3 'Sakalika-Suttarmn' (“Kinh Mảnh Đá') 


Pa-Auk TaW/a Sayadaw 783 


Chỉ với sự chứng đắc ngũ uẫân Bát-Niết-Bàn một 
người mới có thể chấm dứt mọi khổ đau, do không có sự tái 
sanh của các uẫn nữa: vị A-la-hán đạt đến Bát-Niết-Bàn với 
thức không an trú (apafifthi1a). 

Đề ngăn những sự hiểu lầm, tôi sẽ nói qua về thức an 
trú (øafi†fhiia) và thức không an trú (apafifthira). 


THỨC AN TRÚ VÀ THỨC KHÔNG AN TRÚ 
THỨC AN TRÚ 


Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đọc lại phần mở đầu 
của hai bài kinh “Dây Trói Buộc': 

Vô thỉ, này các tỳ kheo, là khỏi đầu của vòng tử 
sanh luân hồi (samsara)°. Khởi điểm (của luân hôi) 
không thể biết được đối với những chúng sinh bị vô mình 
che đậy (avj7a-n1varananam sattanam), bị tham ái trói buộc 
(tanhã-samyojanänam), phải lưu chuyển (sandhävatam) và 
luân hồi (samsãratam). 

Như đã đề cập, ở đây Đức Phật đang nói về vòng tái 
sanh hay luân hồi (søzsãra). Đó là sự luân chuyền từ cõi này 
đến cõi khác (lúc sanh làm người, lúc sanh chư thiên, lúc 
sanh làm thú, và rồi làm người trở lại...). 





864 và va ".ẽẻẽ ố. ẽ.ốẽẻ.ẻẽ...ẽ.ẽố.ẻ. ốc. 
samsaro: danh từ samsara xuât phát từ động từ samsaraíi, vôn từ ngữ căn 


sam (theo cách tương tự) + sárz/ï (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là 
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi). 
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SANH 


Sanh là gì? Đó là sự xuất hiện của các uân quả:[305] 
chúng sanh khởi như kết quả của của nghiệp quá khứ."" Đức 
Phật nói về sanh cũng như nhập thai (okkanti-Ä. R8 nhập 
thai ở đây là sự đi vào (bào thai) của thức).[306 | Và ngài nói 
về sanh như thức an trú (viññaäna pafi††hita), một từ có cùng ý 
nghĩa: sự xuất hiện và an trú của thức tái sanh (patisandhi- 
ciiia). Thức tái sanh là một tâm quả (vipãka-cia), và nó lây 
đối tượng là một nghiệp (#mma), nghiệp tướng, hay thú 
tướng do tiến trình cận tử của kiếp trước nhận thức." 

Như trước đã giải thích, thức (tâm) không thể sanh 
một mình. Nó luôn luôn sanh cùng với ba đanh uẫn khác, đó 
là thọ, tưởng, và các hành: chúng được gọi chung là các tâm 
SỞ (cefasika)."°'[307] Khi một người sanh trong cõi dục (cõi 
địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi người, và chư thiên 
các cõi trời dục giới) hay trong cõi sắc giới (cõi Phạm 
Thiên), thức tái sanh nương vào sắc na): để làm thành 
năm uân (øañca-kkhandha).[30S] 


NGŨ-TÚ-VÀ NHÁTUÂNHỮU 


868 


Trong các Kinh Pali,”” sự tái sanh của một chúng 





Š Xem “Các Pháp Quả" trang 87/Tập I 

3 Xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh" trang 102/Tập I. 

3” Xem thêm “Những Điều Không Thế Xảy Ra đối với Tâm”, trang. ..sau 

%3 VsM.xvii.647 “Upãdãna-Paccayä-Bhava-Pada-Vitthãra-Kathã' (“Luận Chỉ 
Tiết Về Giai Đoạn Thủ Duyên Hữu') PP.xvii.253-255. Bộ luận trích dẫn lời 


Pa-ÄAuk TaWya Sayadaw 785 


sanh trong các cõi dục và sắc được gọi là ngũ uẫn hữu 
(pañca-vokaära-bhavo). Trong trường hợp như vậy, thức hay 
tâm tái sanh (øa†isandhi-cifia) được an trú cùng với danh-sắc 
quả (0ipaka-nama-ripa).[309] 

Tuy nhiên, khi một chúng sanh sanh trong cõi vô sắc, 
thức tái sanh chỉ an trú cùng với thọ, tưởng, và hành: không 
có sắc. Do đó, sự tái sanh như vậy được gọi là tứ uân hữu 
(cafu-vokaära-bhavo). 

Và khi một chúng sanh tái sanh trong cõi vô tưởng, 
thì chỉ sắc được an trú. Do đó sự tái sanh này được gọi là 
nhất uân hữu (ekz- vokära-bhavo). Nhưng vì chúng sanh vô 
tưởng (asaññã-saria) vẫn chưa bứng gốc được các phiền não 
tuỳ miên, nên sự hiện hữu của chúng sanh vô tưởng này vẫn 
được theo sau bởi sự tái an trú của thức. Như thế nào? Khi 
sắc mạng căn của chúng sanh vô tưởng bị cắt đứt, trong sát- 
na tâm kế sẽ có sự chín mùi của một hậu báo nghiệp bất định 
nảo đó từ quá khứ của chúng sanh ấy: thường thì nó thiết lập 
một thức tái sanh trong cõi người vốn là cõi ngũ uân 
hữu. "“”[310]Đó là lý do vì sao có sự an trú của thức (tái 


giải thích của Đức Phật trong Vbh.vi.234 “Paticca-Samuppada-VIibhango'” 
(“Những Phân Tích Về Duyên Sanh") 

Š* Đối tượng cận tử của chúng sanh vô tưởng trong kiếp trước là một đối tượng 
kasina, với sự khiếp sợ mãnh liệt đối với danh. Và do đó chỉ có sắc tái sanh: 
không có danh, không có thức tái sanh hay thức diệt, cũng không có tiến trình 
cận tử (về chỉ tiết, xem ghi chú cuối chương 310, trang sau. 'Pañca-Ppakarana 
Anu-Tika' (“Phụ Sớ Giải Về Năm Giải Thích”) “Paccaya-Paccanïy-Ãnuloma- 
Vannanã°§190 giải thích rằng nguyên tắc này áp dụng cho cả hiện hữu vô 
tưởng hay vô tưởng hữu, (vốn luôn luôn được theo sau bởi dục hữu) lẫn vô sắc 
hữu (vốn có thể được theo sau bởi vô sắc hữu khác trong cùng cõi ấy hay trong 
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sanh) trong ba cõi hữu: cõi dục, cõi sắc, và cõi vô sắc. 

Có sự tái sanh ở nơi đâu khác không? Không. Đức 
Phật nói rằng sự hiện hữu cao nhất là tái sanh trong cõi cao 
nhất của vô sắc giới: cõi phi tưởng phi phi tưởng.Š” 

Sau khi thức tái sanh đã an trú, thì điều gì xảy ra? 


DÒNG TÂM THÚC 


Sau khi thức tái sanh đã an trú, tâm hữu phần 
(bhavanga-cifa) sanh lên nối tiếp nhau: chúng bắt cùng một 
đối tượng quá khứ như kiết sanh thức, và chúng cũng là 
những tâm quả. Dòng tâm hữu phần chỉ dừng lại khi có một 
tiễn trình tâm (cia-virhi) phát sanh: hoặc một tiễn trình ngũ 
môn (øañca-dvara-virhi), hoặc một tiễn trình ý môn (mano- 
dvãra-virh¡). Một tiễn trình tâm như vậy bao gồm những tâm 
quả (@zãka-ciza), tâm duy tác (kiriya-cira), và tốc hành 
0avana). Như đã nói trước đây, tâm tốc hành của một người 
không phải A-la-hán sẽ tạo ra nghiệp, vì thế chúng cũng 
được gọi là tâm nghiệp hay thức nghiệp (⁄amma-viññãna). 

Theo cách đó, từ lúc bắt đầu của một kiếp sông (tính 
từ thức tái sanh /pafisandhi-ciraj cho đến lúc chết của kiếp 





một cõi vô sắc cao hơn), hay bởi dục hữu. Xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh", 
trang 102/Tập I. 


Š'9 Trong M.III.i.6 'Ãneñjasappäya-Suttarh' (“Kinh Bất Động Lợi Ích”) Đức 
Phật giải thích rằng thủ trước tối thượng (upãdãna-settharn) là thủ trước vào sự 
hiện hữu trong cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. MA.ibib. giải thích rằng điều 
này muốn nói tới sự tái sanh ở cõi đó: nó là cõi cao nhất và tối thượng nhất của 
hiện hữu. Trong Vbh.ibid., Đức Phật cũng nói như vậy về sự hiện hữu vô tưởng 
(vô tưởng hữu). 
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đó (khi tâm tử /cui-cia7 sanh lên), có sự an trú của một 
dòng tâm thức (1iãñãna-so¿a). Và cùng với mỗi tâm sanh lên 
còn có các tâm sở (thọ, tưởng, và các hành), cũng như sắc. 
Như vậy, chúng ta có tâm (thức), các tâm sở, và sắc sanh lên 
và diệt nối tiếp theo nhau giống như một dòng sông.[3 l I ] 

Thức hay tâm cuối cùng trong một đời người là tâm 
tử (cuii-cifa): nó bắt cùng một đối tượng quá khứ như tâm 
tục sanh và hữu phần, và nó cũng là một tâm quả. Và, bao 
lâu một người vẫn là một trong những chúng sanh bị vô 
mình che đậy và tham ái trói buộc, tâm tử vẫn được theo 
sau bởi một tâm tục sanh khác: ngay trong sát-na kế tiếp. 
Dòng tâm thức không bị đứt quãng hay gián đoạn. Nó tự an 
trú trong một danh-sắc mới: đó là sự tái sanh của một “chúng 
sanh” mới. Chẳng hạn, tâm tử của một người sanh lên và 
diệt, và liền theo đó một thức tái sanh mới được an trú trong 
thế gian khác, có thể trong cõi súc sanh, hay cõi chư thiên: 
đó là sự lưu chuyền từ thế gian này sang thế gian khác. Thức 
tái sanh cũng có thê được an trú trong bào thai của một 
người mẹ mới, trong trường hợp này nó được gọi là chạy 
vòng quanh trong một thế gian. [312] 

Theo cách này, khi nói một chúng sanh lưu chuyền và 
loanh quanh trong luân hồi thực sự đó chỉ là sự an trú của 
một dòng tâm thức mà thôi. Chắng hạn, nó có thê được an 
trú trong dục giới, và trôi chảy ở đó có khi qua nhiều kiếp 
sống. Có khi nó an trú như danh-sắc của một con người, và 
rồi như danh-sắc của một vị chư thiên, v.v...Sau đó nó có 
thể dừng chảy trong dục giới, vả tự an trú trong sắc giới, và 
cũng trôi chảy ở đó qua nhiều kiếp sống. Rồi, dừng chảy 
trong cõi đó, và tiếp tục trôi chảy trong cõi người trở lại, 
v.v...|313] 
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Hai nhân chính khiến cho có sự an trú của thức là vô 
minh và tham ái. Không có vô minh và tham ái, nghiệp lực 
(kamma-saii) không thê an trú thức ở bất kỳ cõi nào. Điều 
này chúng ta đã bàn đến nhiều lần. 

Với A-la-hán Thánh Đạo Trí, có sự diệt không còn dư 
tàn của vô minh và tham ái. Điều này hàm ý vô minh và 
tham ái sẽ không bao giờ khởi lên trở lại: đây là phiền não 
Bát Niết Bàn (Iesa-Parinibbäna). Với sự điệt không còn dư 
tàn của vô minh và tham ái, nghiệp lực của tư (ce£ana) hiện 
tại cũng ngừng hiện hữu: chúng ta có thê nói đó là sự không 
vận hành hoàn toàn của nghiệp hiện tại. Tuy nhiên, nghiệp 
lực của nghiệp quá khứ vẫn vận hành, có nghĩa là dòng tâm 
thức của vị A-la-hán vẫn tiếp tục (trôi chảy), và thức vẫn 
được an trú. Và dĩ nhiên, thức chỉ không còn an trú trong 
việc tạo nghiệp mà thôi.[ 134] Những tâm tốc hành khởi lên 
nhưng không còn tạo nghiệp: tư của vị A-la-hán là thuần duy 
tác. 


THỨC KHÔNG AN TRÚ 


Như vậy, tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi. Nếu vô minh 
và tham ái là lý do khiến thức phải an trú vào một cõi giới 
nảo đó trong tam giới không ngừng; nếu vô minh và tham ái 
là lý do khiến một chúng sanh cứ tái sanh đi tái sanh lại liên 
tục (lúc chỗ này, lúc chỗ kia), vậy thì điều gì xảy ra khi vô 
minh và tham ái bị đoạn trừ? Điều gì xảy ra khi nhân khiến 
cho có sự an trú của thức đã bị đoạn trừ? 

Rất dễ, phải không? khi nhân cho sự an trú của thức 
đã bị đoạn trừ, thức không còn an trú nữa: khi thức không an 
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trú, nó được gọi là vô an trú (appathia, #&#£1*).”" 

Vào lúc tâm tử của vị A-la-hán diệt (lúc viên tịch của 
vị A-la-hán), dòng tâm thức không an trú trong thế gian này 
hay thế gian khác.Š”” Đó là sự không vận hành hoàn toàn của 
nghiệp quá khứ, hiện tại, và vỊ lai. 

Khi vị A-la-hán viên tịch, không có sự trôi chảy của 
dòng tâm thức thêm nữa: sự kiện này gọi là ngũ uân Bát- 
Niết-Bàn (khandha-parinibbãna).Š'°Như Đức Phật đã nói ở 
cuối bài kinh 'Dây Trói Buộc" thứ hai, vị Thánh Đệ Tử biết 
rõ: Sanh đã tận (khinä jãti).Ÿ “[3 1 5] 


KHÔNG CÓ SỰ AN TRÚ TRONGNIÊT-BÀN 


Như vậy, chúng ta có thế nghĩ dòng tâm thức của vị 
Thánh A-la-hán đã được an trú trong Niết-Bàn. Nhưng đó là 
điều không thê xảy ra. Vì sao? Bởi vì 


Š! thức vô an trú: xem trích dẫn ghi chú cuối chương 324, trang 826 ở sau. 


Šˆ Xem ghi chú cuối chương 31 1, trang 820 sau. 

$3 VsM.xxii.836 'Pahätabba-Dhamma-Pahãna-Kathã° (Luận Về Sự Đoạn Trừ 
các Pháp Cần Đoạn Trừ') PP.xxii.88 giải thích: °... thiện nam tử khi cảm thấy 
chán ghét sự sanh của các uân, khởi sự tu tập bốn đạo lộ trong tương tục (danh- 
sắc) của vị ấy. Lúc đó, tính tương tục của các uấn nơi vị ấy được làm cho 
không còn khả năng kéo dài sự tương tục đến một hiện hữu tiếp theo. Bây giờ 
nó không sanh ra hữu vị lai, vì tất cả loại nghiệp bắt đầu với thân nghiệp bây 
giờ chỉ là duy tác...Do không chấp thủ, vị Ấy đương nhiên đạt đến sự diệt của 
thức cuối cùng, viên tịch Niết bàn, giống như ngọn lửa đã hết nhiên liệu. 

Š”* Xem bảng “3e: Duyên Sanh Từ Đời Này Sang Đời Khác' trang sau 
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> Theo Lời Dạy của Đức Phật, Niết Bàn rỗng không 
ngũ uân hữu, tứ uân hữu, và nhất uân hữu; 

> Theo Lời Dạy của Đức Phật, Niết-Bàn không có 
đến, đi, và trụ, và không có sanh và diệt.[3 I6] 

> Theo Lời Dạy của Đức Phật, trong Niết Bàn tứ 
đại vô an trú (appatthita, ###Z{‡T), và danh cũng 
như sắc hoàn toàn dừng lại.[3 17] Đó là sự diệt của 
thế gian (Ioka-nirodha), là sự bất sanh của năm 
uẩn, bất sanh của sáu nội ngoại xứ,...[3 I8] 


3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này sang Kiếp Khác* 
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W quả Đ nhân W WquảM  nhân® 
















(một kiêp) 
KHÔNG PHẢI A-LA-HÁN 










nhân }& 





M quả Đ‡ 


lô MINH Vô minh 
thức làm ) Tức hànhM thức | 
Danh-sắc ——— JAMHiC ".' co 
lục nhập uc Nhập lục nhập 
XÚC Mức XÚC 
thọ» ái ImoM Ñ thọ MỊ ái 
l. nh m __ „ 
(su hữu» (sanh HauM GAM hữu Não 
Ghicuét ) ¬ _0iàâchết l „bộ poM M | 





* V{ dụ, trong A.IILIIii 1 Tình- -Ayatana-Suttam ` (Giáo 
Lý Bộ Phái). Ở đây Đức Phật dạy theo hai cách: theo tập quán 
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ngữ (vohära-desanä), và theo sự thực tuyệt đối hay chân để 
(param-attha-desanä). Sanh/già&chết là theo tập quán ngữ. 
Chúng tương ứng với năm pháp: thức/danh-sắc/lục nhập/xúc/thọ 
vốn là sự thực tuyệt đối hay chân đề. Vẻ tiến trình đi từ kiếp này 
sang kiếp khác, xem lại lời giải thích của Đức Phật ở ghi chú cuối 
chương 313. 

‡ Quả trong cuộc sống của người không phải A-la-hán và 
của vị A-la-hán: những hành nghiệp trong một kiếp quá khứ đưa 
đến sự sanh khởi của một thức tái sanh, và những thức tiếp theo 
sau trong kiếp đó, cũng như sự khởi sanh đồng thời của danh-sắc, 
lục nhập, xúc, và thọ. Trong Dii2 “Maha-Niddana-Suftam' 
(Kinh Đại Duyên ), Đức Phật giải thích rằng trong một kiếp 
người ta chỉ có thể đi lui trở lại cho đến sự sanh khởi của danh- 
sắc và thức lúc tái sanh: 'Vòng [tái sanh] chỉ có thể được quản 
(phân biệt) trong kiếp này tới mức như vậy, đó là tới danh sắc và 
thức. ` 

® Các nhân trong kiếp sống của người không phải A-la- 
hán: người không phải A-la-hán bị vô mình chỉ phối. Vì vậy, khi 
có thọ, thời có ái, và thủ, do ái và thủ nên có sự hiện hữu của 
nghiệp lực, của hành nghiệp. Điễu này có nghĩa rằng vào lúc 
người này chết có sự sanh khởi của một thức tái sanh. ` 

® Các nhân trong kiếp sống của một vị A-la-hán: do 
không có vô mình, nên không có ái, và không có thủ, điều này có 
nghĩa rằng không còn sự hiện hữu thêm nữa của nghiệp lực, 
không còn các hành nghiệp. Và vào lúc chết không có sự sanh 
khởi của thức tải sanh. Tất nhiên, cho đến lúc đó, năm quả vẫn 
hoạt động. 
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NHỮNG ĐIÊU KHÔNG THÊ XẢY RA ĐÓI VỚI THỨC 


Bây giờ, điều quan trọng là không để vướng vào tà 
kiến về sự kiện này: quý vị phải hiểu rằng fhức vô an trú 
không có nghĩa là thức có mặt nhưng không an trú ở bất kỳ 
nơi đâu; nó không có nghĩa răng Niết-Bàn là vô vi thức, là 
cái biết hay tâm; cũng không có nghĩa rằng Niết-Bàn là vô 
duyên thức (thức không do duyên khởi # vô vi thức) hay cái 
biết không do điều kiện tạo thành, là vô vi tâm, thuần tịnh 
tâm hay cái biết độc lập với một đối tượng. Vì theo Lời Dạy 
của Đức Phật, sự việc như vậy không hề có. 

Tôi sẽ tóm tắt lại những sự kiện không thể xảy ra đối 
với tâm, theo Lời Dạy của Đức Phật: 

e_ Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức (tâm) sanh 
không có một đối tượng, độc lập với một đối 
tượng, độc lập với các duyên là điều không thể 
xảy ra; thức sanh dựa vào một nội xứ (nhãn xứ, 
nhĩ xứ,...hay ý xứ), và một ngoại xứ (sắc xứ, 
thanh xứ,...hay pháp xứ).[3 I9] 

se Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức sanh lên 
một mình là điều không thê xảy ra; thức luôn luôn 


Ẫ* r* z ^ 2 875 
sanh phối hợp với các tâm sở.” 


Š3 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 307, trang 818 sau 
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e Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức (tâm) 
thường hằng là điều không thê xảy ra; thức là hữu 
VI (sankhaia), và do đó có một giai đoạn sanh, một 
giai đoạn trụ, và một giai đoạn diệt.[320] 

e_ Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức hay tâm là 
Niết-Bàn là điều không thể xảy ra, vì thức có ba 
đặc tính: vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi 
Niết-Bàn cũng vô ngã, nhưng nó lại không vô 

thường và khổ.Ÿ”“ Thức là một trong năm uân, là 

Khổ Thánh Đế.[321] Như vậy, Niết-Bàn không 
thê là thức, vì Niết-Bàn là Diệt Thánh Đé.[322] 

Nếu chúng ta nhớ được những sự kiện đơn giản này 
về thức, chúng ta sẽ không cảm thấy khó hiểu khi Đức Phật 
nói vị A-la-hán nhập diệt với thức vô an trú, nghĩa là thức 
của vị ấy không còn sanh khởi nữaŸ””. 

Quý vị cũng nên nhớ lại những gì Đức Phật đã nói về 
vị A-la-hán Ty-kheo trong bải kinh “Dây Trói Buộc" thứ 
nhất: 8 
[1] Vị ây được giải thoát khỏi sắc (parimuccati rupamhä)› 
[2] Vị ây được giải thoát khỏi thọ (@0arimuccaii vedanayd); 
[3] Vị ấy được giải thoát khỏi tưởng (parimuecaii (saññãya); 
[4] VỊ ây được giải thoát khỏi hành (øarimuccati sankharehi) 
[5]Vi ấy được giải thoát khỏi thức (parimuccati viññãnamhã) 





Š'5 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 270, trang 802. 
Š'” Xem bảng “3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác", trang 792. 
Š”3 Đã dẫn ở mục “Vị Ấy Không Chạy Vòng Quanh Năm Uẩn”, trang 37/Tập I 
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Vị ấy được giải thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, 
khỏi sầu, khỏi bi, khỏi ưu, và khỏi não. 

“Vị ấy được giai thoát khỏi khổ”, Ta tuyên bố như 
vậy. 
VỊA-+LA-HÁN ĐI VẺ ĐẦU? 


Liên quan đến điều này, có một câu hỏi khá phổ biến: 
“Sau khi Bát Niết Bàn, vị A-la-hán đi về đâu?? “Sanh thú 
(nơi thọ sanh) của vị ấy là gì?” Để trả lời, Tôi sẽ hỏi quý vị 
một câu hỏi khác: nễu quý vị thắp đèn lên thì sẽ có một ngọn 
lửa phải không? Khi cây đèn (cầy) đã cháy hết, ngọn lửa ấy 
đi về đâu? Câu trả lời của quý vị là thế nào? Ngọn lửa chẳng 
đi về đâu cả: sáp và bắc đã cháy hết và ngọn lửa tắt. Chăng 
đi về đâu cả: vị A-la-hán cũng vậy không đi về đâu cả.[323] 

Khi chúng ta nói Đức Phật hay các vị A-la-hán khác 
“nhập vào Bát-Niết-Bàn (Parinibbana)°, điều đó không có 
nghĩa rằng các vị đi vào một nơi nào mà đó chỉ là một hình 
thái tu từ mà thôi. Cũng như khi chúng ta nói, “Tôi đi ngủ, 
thì không có nghĩa là chúng ta đi đâu (đề ngủ). Bát Niết-Bàn 
của vị A-la-hán ngụ ý rằng không có sự sanh khởi của thức 
sau khi tâm tử diệt: thức được xem là vô an trú.[324] Đó là 
lý do vì sao Đức Phật nói về bậc A-la-hán: 

Ayarhn, bhikkhave, bhikkhu na katthacI upapaJJatI 

(Vị Tỳ-kheo ấy, nay các Tỳ-kheo, không tái sanh ở 
bắt cứ nơi đâu). 
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Mãra (Ma-vương) không biết được sự đến đi của vị 
A-la-hán, bởi vì Ma vương không tìm thấy thức tái sanh an 
trú ở nơi đâu.[325] Chắng hạn, chúng ta tìm một chữ nào đó 
trên một trang giấy. Nhưng nêu chữ ấy không được viết trên 
trang giấy đó, thử hỏi chúng ta có thể thấy nó không? 

Vui lòng nhớ lại vần kệ cuối cùng của kinh “Châu 
Báu' (®z/ana) mà chúng tôi đã trích dẫn ở trước. Khi Đức 
Phật đang tụng bài Kinh Châu Báu này, một ngọn đèn gần 
bên ngài tắt. Và trong vần kệ cuối của bài kệ, ngài so sanh 
các vị A-la-hán với ngọn đèn tắt (øadipo) ấy. Ngài nói:Š”” 

Nibbamti di1xa yath-ãyam padIpo. 

(vị ấy chứng Niễt-Bàn) giống như ngọn đèn tắt (này). 


KÉTLUẬN 


Qua sự giải thích này chúng tôi hy vọng quý vị sẽ 
không có gì phải hoài nghỉ về fl#e vô an trú nữa. Nếu còn 
bắt kỳ hoài nghi nào, cho phép chúng tôi đề nghị răng quý vị 
nên thấy vấn đề với trực giác trí của mình. Trước hết, hãy 
giữ giới (s4). Kế tiếp tu tập định (samadhi), cho đến khi tâm 
của quý vị bừng sáng, và toả chiếu với ánh sáng của trí tuệ. 
Rồi dùng ánh sáng ấy để hành thiền quán sắc ứñữpa- 
kamaf†fhana) và quản danh (nãma-kamma†fhana) một cách hệ 
thống. 


Š' Bài kệ cuối của kinh “Châu Báu' đã được trích dẫn ở trang 310/Tập I. 
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Khi hoàn tất công việc đó, quý vị sẽ đạt đến Danh Sắc 
Xác Định Trí (Nama-Rñpa-Pariccheda-Ñana). Kế tiếp phân 
biệt duyên sanh, và đắc Nhân Duyên Phân Biệt Trí (/Paccaya- 
Pariggaha-Ñãna).ŠŠ” Với trí đó quý vị sẽ vượt qua tất cả hoài 
nghi liên quan đến sự an trú của thức trong tam giới: đó là lý 
do vì sao trí ẫy được gọi là Đoạn Nghi Thanh Tịnh (Kankhä- 
Vitarana-visuddhi).|326 ] 

Sau đó, nếu quý vị hành minh sát trên năm uẫn quá 
khứ, tương lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, 
hạ liệt và cao thượng, xa và gần, ba-la-mật của quý vị có thể 
chín mùi, và quý vị sẽ đạt đến một Đạo & Quả. Rồi tiếp tục 
thực hành cho đến khi quý vị đạt đến A-la-hán Thánh Quả: 
những phiền não sẽ Bát Niết-Bàn (Parinibbana). 

Vào cuối kiếp sống đó, quý vị sẽ đạt đến ngũ uân Bát- 
Niết-Bàn. Lúc đó quý vị sẽ tự biết ý nghĩa đích thực của 
“Thức Vô An Trúˆ cho chính mình. 


VÍ NHƯ; NÀY CÁC TỲ-KHEO, MỘT HOA SEN XANH, ĐỎ, HAY 
TRÁNG 


Bao lâu thức A-la-hán của quý vị vẫn còn an trú, quý 
vị có thê trú trong thế gian giống như một đoá sen. Quý vị có 
biết trú trong thế gian giống như một đoá sen có nghĩa là gì 





339 Những trí này đã được giải thích dưới mục “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị', 
trang 177/Tập I. 
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không? Nếu không biết quý vị hãy lắng nghe Đức Phật giải 
thích việc an trú của Phật hoặc các vị A-la-hán khác trong 
thế gian:?8! 

Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông 
sen hông, hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thắng không bị 
nước nhiễm mới. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai [327] sanh ra 
ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống 
không bị đời ô nhiễm. 

Quý vị có muốn được giống như một đoá sen không? 
Nếu muốn, quý vị nên biết cần phải làm gì. 

Việc đầu tiên phải làm là phát triển một đức tin mạnh 
mẽ, và đầy năng lực ”'” nơi những vận hành của nghiệp như 
đã được Đức Phật giải thích. Với đức tin và sự hiểu biết ấy, 
lúc đó quý vị có thể hoàn thành những thiện nghiệp cao 
thượng. Với sự vận hành của những thiện nghiệp cao 
thượng, cuối cùng quý vị có thể đạt đến sự không vận hành 
của nghiệp. 

Cầu mong quý vị sớm thành tựu sự không vận hành 
của nghiệp. 

Cầu mong quý vị sớm đạt đến thức vô an trú. 





°81 cIII.|.x.2 'Puppha-Suttarh/ ('Kinh Hoa”) đã dẫn ở trang 310/Tập I. 


33ˆ Đức tin hay tín (saddhã) là pháp thứ nhất trong ngũ căn tỉnh thần (indriya) 
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Cầu mong quý vị sớm trở thành giỗng như một đoá 
seH. 
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NHỮNG GHICHÚ CUÓI CHƯƠNG——CHƯƠNG VI 


[257] cũng xem, chăng hạn, trong S.III.Lii.4 “Yad- 
Anicca-Suttarn' (Sắc [thọ, tưởng, hành, thức], này các Tỷ- 
kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khô là vô 
ngã.” Cũng đề cập trong VsM.ibid./PP.xxi.7. 

[258] Đây là ba loại khổ được Đức Phật trình bày 
trong S.V.I.vii.5 “Dukkhatã-Suttarh' (°Kinh Khổ), điều này 
cũng đề cập ở mucj “Thiền Minh Sát”, trang 173/Tập I. 

[259] Trong S.IH.LI.I “Nakulapifaä-Suttam" (“Kinh 
Nakulapta'), Đức Phật giải thích rằng: “4i mang cái thân 
này, này Gia chủ, lại tự cho là không bịnh, dầu chỉ trong một 
giây phút; người ấy phải là người ngu (bãlyam)). 

[260] Đức Phật bàn về phương diện này của năm uẫn 
trong M.liv5 “Cũla-Saccaka-Sutah” (“Tiểu Kinh 
Saccaka`). 

[261] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.Liii.8 
“Abhinandana-Sutam' (“Kinh Hoan Hỷ'): “Này các Tỳ-kheo, 
người nào hoan hỷ trong sắc [v.v...], người ấy hoan hỷ trong 
khô." 

[262] Trong M.I.iv.5 “Cũla-Saccaka-Suttamn' (“Tiểu 
Kinh Saccaka'), Đức Phật hỏi Saccaka: “Ông nghĩ thế nào, 
này Aggivessana? Ai dính mắc khổ, chấp trước khô, trung 
thành với khổ, và xem khô như: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Người ây có thể liễu tri cái 
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khổ của tự mình hay có thể sống với khổ đã được trừ diệt 
hoàn toàn không?ˆ “Làm thế nào được, thưa Tôn-giả 
Œofarna2 Quả thực là không được, thưa Tôn-giú Gotama. ° 
Saccaka cũng được đề cập ở ghi chú cuối chương 186, trang 
558. 

[263] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.Liii.9 
“Uppãda-Suttarnˆ (Kinh “Sanh'): “Này các Tỷ-kheo, bất cứ 
sắc [thọ, tưởng,... | nào sanh, trú, khởi, thê hiện; cái ây là sự 
sanh của khổ, sự trú của bệnh, và sự thê hiện của già và 
chết." Cũng xem những phân tích của Đức Phật về Thánh Đề 
Thứ Nhất trong D.11.9 “Maha-Sati-Patthana-Suttam' (“Kinh 
Đại Niệm Xứ'). 

[264| Trong Iti.HHLI2 “Cakkhu-Sutam” (“Kinh 
Nhãn"), Đức Phật giải thích: “Có ba loại nhãn, này các Tỳ- 
kheo. Thế nào là ba? Nhục nhãn, thiên nhãn, và tuệ nhãn.” 

[265] Đức Phật giải thích điều này trong A.Vi.x.7 
'Anavatthika-Suttarh' (“Kinh Không Vững Bèn'), Đức Phật 
giải thích: “Do thấy sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đề vị Tý-kheo làm cho an trú tưởng vô thường (zmicca- 
sañña), không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nảo là sáu? 
“[I]. Tất cả hành hiện ra với tôi, không có vững bên, [2] 
Tâm tôi không tìm thấy gì thích thú trong tất cả thế gian này, 
[3] tâm của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế gian; [4] tâm của tôi sẽ 
nghiêng về Niết-bàn, [5] các kiết sử của tôi sẽ đi đến đoạn 
diệt, [6] và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh 


(samañna).` 
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[267] Đức Phật dùng ảnh dụ mười một loại lửa trong 
Vin.Mv.i.12 “Uruvela-Pãtihariya-Kathã' (“Luận Về Những 
Phép Lạ ở Uruvela”), và S.IV.I.iii.6 “Aditta-Suttam' (“Kinh 
“Bốc Cháy”). Và trong S.V.XII.v.3 “Mahã-Parilãha-Suttarh” 
(“Kinh Đám Cháy Lớn”), Ngài giải thích răng những sa-môn 
và bà-la-môn nào không tuệ tri Tứ Thánh Đề hoan hỷ trong 
những nghiệp đã thành tựu đưa đến sanh, già, chết,...Sau khi 
đã tái sanh như vậy, họ bị đốt cháy bởi mười một đám cháy 
lớn ấy. 

[268] Những phép ân dụ này được đề cập trong 
VsM.ibid. Đức Phật dùng chúng trong M.II.I.4 “Maha- 
Malukya-Suttarn" (“Đại Kinh Malukya'), khi ngài giải thích 
cách vị Tỳ-kheo tu tập các thiền sắc giới và vô sắc giới, và 
rồi thực hành Minh Sát trên sắc và danh phối hợp với sắc. 
Rồi vị ấy trở nên nhàm chán đối với chúng, và tiến triển (qua 
những giai đoạn minh sát) như đã giải thích ở đây. Hơn nữa, 
xuyên suốt những Lời Dạy của Đức Phật, chúng ta thấy ngài 
luôn luôn nói về vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự giải thoát khỏi 
dục lạc, các giới, và năm uấn. Chăắng hạn, trong S.III.L.11.5 
“Assada-Suttam" (“Kinh VỊ Ngọt”), Đức Phật giải thích: 
"Phàm lạc, hỷ nào phát sanh do duyên sắc [v.v...]; đây gọi là 
vị ngọt của sắc. Bất cứ sắc nào [v.v...] cũng phải chịu sự vô 
thường, đau khổ, biến hoại; đây gọi là sự nguy hiểm của sắc 
[v.v...]. Sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận 
dục và tham; đây là sự xuất ly của sắc.” Và trong bài kinh 
sau, Đức Phật giải thích răng bao lâu Ta chưa như thật thăng 
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tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất 
ly khỏi năm uẫn, chừng đó, Ta không tuyên bồ rằng Ta đã 
giác ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. Cũng xem ghi chú 
cuối chương 272, ở sau. 

[269] Đức Phật giải thích điều này trong A.VI.x.8 
“Ukkhittasika-Suttam" (*Kinh Thanh Gươm Đưa lên”): “Do 
thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để 
Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khô (đ„kkha-saññaä), không có 
hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? [1]Tưởng nhàm 
chán @ibbidã-sañña) trong tất cả hành, sẽ được an trú trong 
tôi, ví như kẻ giết người đang đưa thanh kiếm lên chém; [2] 
và tâm của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới; [3] tôi sẽ trở thành 
một người thấy được tịnh lạc (saza) trong Niết-bàn; [4] các 
tùy miên trong tôi sẽ được nh lên; [5] tôi sẽ trở thành một 
người đã hoàn thành phận sự của mình; [6] tôi sẽ hầu hạ bậc 
Đạo Sư (Sa#h4) với việc thực hành tâm từ. ”” 
dẫn ở ghi chú cuối chương 272, ở sau. 

[270] Trong A.II.L.v.7-8 “Sankhata [-A-Sankhata|- 
Lakkhana-Suttam" (“Hữu Vi-[Vô Vi] Tướng Kinh”), Đức 
Phật giải thích: Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, 


Cũng xem trích 


cho các pháp hữu vi. Thế nào là ba? Sanh được biết rõ, diệt 
được biết rõ, sự biến đị khi đang trú được biết rõ. Có ba 
tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. 

- Có ba tướng vô vi này, này các Ty-kheo, cho các 
pháp vô vi. Thế nào là ba? Sanh không được biết rõ, diệt 
không được biết rõ, sự biến dị khi đang trú không được biết 
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rõ. Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô 
vi." Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 34, trang 
47/Tập L. 

[271] Đức Phật giải thích bốn điên đảo trong 
A.IV.I.v.9 “Vipallasa-Suttarmnˆ (“Kinh Điện Đảo'): “Này các 
Tỷ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo 
này. Thế nào là bốn? [1] có thường trong vô thường...[2] 
trong khổ có lạc...[3] trong vô ngã có ngã...[4] trong bất 
tịnh có tịnh.” 

[272] Trong M.I.1H1.6 “Pãsa-RäsI-Suttam” (cũng gọi 
* Ariya-Pariyesanä-Suttarn” - Kinh Thánh Cầu), Đức Phật mô 
tả điều này như phi thánh cầu (zn-ariya pariyesanä): “Và này 
chư Tý-kheo, thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự 
mình bị già lại tìm cầu cái bị ø1à, tự mình bị bệnh... tự mình 
bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái 
bị ô nhiễm. Và Đức Phật giải thích đối tượng của phi thánh 
cầu: vợ con; đầy tớ nam, đầy tớ nữ; dê và cừu; gà và heo; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái; vàng và bạc. Và thánh cầu, 
ngược lại, ngài giải thích như một người, hiểu được sự nguy 
hiểm (Zđđmava) trong những vật ấy, đi tìm cái không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, không sầu, an ôn vô 
thượng khỏi các ách phược, Niết-bàn. Liên quan đến điều 
này, xem thêm “Sự Nguy Hiểm Năm Trong Vận Hành Của 
Nghiệp" trang 750. 
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[273] Đây là một trong nhiều cách Đức Phật dạy 
người ta nên quán năm uẫn trong M.I.ii.4 'Mahã-Mãlukya- 
Suttarhn° (“Đại Kinh Mãlukya°): xem thêm ở ghi chú cuối 
chương 268, trang S01 trên. 

[274] Trong S.ILI.1.Š “Kaccanagotta-Suttam" (“Kinh 
Kaccãnagotta”), Đức Phật giải thích rằng tất cả những tà kiến 
có thể phân thành hai: “"Tất cả là có", này Kaccàyana, là một 
cực đoan. "Tắt cả là không có" là cực đoan thứ hai.” Rồi ngài 
dạy pháp theo trung đạo, đó là duyên sanh. 

[275] Đức Phật giải thích sự hiện hữu và không hiện 
hữu trong S.IILI.x.2 “Puppha-Suttam" (“Kinh Hoa`): “Này 
các Tỷ-kheo, người có trí ở đời không chấp nhận sắc [thọ...] 
là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại, thời Ta cũng nói là "không". Này các Tỷ-kheo, người 
có trí ở đời chấp nhận sắc [thọ...] là vô thường, không 
thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời Ta 
cũng nói là "có” vậy.” 

[276] Đức Phật giải thích thế gian trong S.IV.I.viii.9 
'Loka-Pañhã-Suttam' (“Kinh Thế Gian Vấn"): “Nhãn, này 
các Tỳ kheo, đang sụp đồ, các sắc đang sụp đồ, nhãn thức 
đang sụp đô, và bất cứ thọ nào (khô, lạc, hay bất khổ bất lạc) 
phát sanh do duyên nhãn xúc, thọ đó cũng đang sụp đồ....nhĩ 
...tÿ...thiệt...thân...ý...đang sụp đồ, này các Tỳ kheo, đó là 
lý do vì sao nó được gọi là thế gian.) 

[277] Đức Phật giải thích điều này trong, A.VI.x.9 
“A-Tammaya-Suttam' (“Kinh Không Quan Tâm): “Do thấy 
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sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành. 
Thế nảo là sáu? [1]. Tôi sẽ không quan tâm đến toàn thế 
gian; [2| cái "tôi"-làm sẽ được chặn đứng trong tôi; [3] và 
cái làm ấy "của tôi" sẽ được chận đứng trong tôi; [4] tôi sẽ 
thành tựu phi thường trí; [5] Nhân (hetu) sẽ hiển lộ rõ ràng 
đối với tôi, [6] và các pháp do nhân sanh được tôi khéo 
thấy.” 

[278] Mogharäja là học trò của BãvarT, giáo sĩ Bà-la- 
môn của đức Vua Pasenadi. BãvarT đã quá già không thể đi 
đến gặp Đức Phật, nên phái mười sáu người học trò của ông 
đi đến Đức Phật và hỏi những câu hỏi cho ông, trong đó có 
câu hỏi của MogharaäJa này. 

[279] Trong DhP.xiii.4 'Loka Vagga' (Phẩm Thế 
Gian”), Đức Phật cũng nói điều này trong liên hệ với hai ảnh 
dụ vừa đề cập: 

Hãy nhìn như bong bóng (nưó©), 
Hãy nhìn như ảo ảnh! 

Ai nhìn đời như vậy, 

Thân chết không thấy được. 

[280] Mô tả vị A-la-hán trong M.L.1ii.2 “Alagadd- 
Ủpama-Suttam'ˆ (“Kinh Ví Dụ Con Rắn)), Đức Phật giải 
thích: “Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm giải thoát như vậy, 
chư Thiên ở Đề thích Thiên giới (1đ), Phạm thiên giới 
(Brahma), Sanh chủ giới (Pajãpari) sẽ không tìm được dẫu vết 
của Tý-kheo ấy, nếu nghĩ: "thức của như-lai /Bậc A-la-hánJ 
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duyên vào cái này”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Ta nói ngay ở 
hiện tại, như lai //hức của vị A-la-hánJ không thê nào biết 
được". Chú giải giải thích rằng chư thiên không thê khám 
phá ra đối tượng của tâm minh sát cũng như tâm Đạo & Quả 
của vị A-la-hán. 

[25T] Trong A.VII.v.6 “Dutiya-Sañña-Suttam' (“Kinh 
Tưởng Thứ Hai), Đức Phật giải thích cách làm thế nào đề tu 
tập tưởng bất tịnh (zsubha-saññä) một cách đúng đắn để 
chống lại những tư duy dâm dục đøwa/huna-dhamma); tu tập 
tưởng sự chết (marana-saññä) chống lại tâm ái luyến sự sống 
0ivifa-nikamii); tu tập tưởng nhàm chán đối với các món ăn 
(ähãre patikila-sañña) chống lại tâm tham đắm vị (rasa- 
tanhã); tu tập tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới 
(sabba-loke-anabhirata-sañfñaä) (AA.ibid: dục giới/sắc giới/vô 
sắc giới) chống lại những tư duy về sự kỳ diệu của thế giới 
(loka-citresu); và tu tập tưởng vô thường (anicca-sañfña) chỗng 
lại những tư duy về lợi đưỡng, cung kính, danh vọng (ãbha, 
sakkãra-siloka). Trong mỗi trường hợp, ngài giải thích rằng 
khi tưởng được tu tập đúng đăn, thời, giống như một chiếc 
lông chim, hay là dây gân quăng vào lửa sẽ rút lại, co lại, và 
đội lại, cũng vậy, tâm người hành thiền sẽ rút lại, co lại, dội 
lại khỏi đối tượng; làm phát sanh thái độ xả („pekkha) hoặc 
ghê tởm (pä¡kñlya¡ã). Và cũng trong mỗi trường hợp ngài 
thêm rằng khi tưởng này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử (4znz- 
ogadha), lẫy bất tử làm cứu cánh (4maia-pariyosana). Đoạn 
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knh này được trích dẫn một phần trong 
VsM.ibid.766/PP.xxi.63. Đề biết những ví dụ về cách thực 
hành này, xem “ˆMara DũsT”, trang 418. 

[282] Trong A.IV.V.iv.2 “Vitthara-Suttam' (“Kinh 
Nghiệp Với Chi Tiết), Đức Phật nói về bốn loại nghiệp, 
dùng phép ấn dụ về đen/trăng: 1. Một người hoàn thành 
nghiệp tôn hại, bị tái sanh trong một thế giới tốn hại, và trải 
nghiệm những xúc và thọ tôn hại, như những chúng sanh 
trong địa ngục trải nghiệm, đây là nghiệp đen cho quả đen; 2. 
Một người hoàn thành nghiệp vô hại, được tái sanh trong 
một thế giới vô hại, và trải nghiệm những xúc và thọ vô hại, 
như những chúng sanh trong Phạm Thiên giới trải nghiệm, 
đây là nghiệp trắng cho quả trắng; 3. Một người hoàn thành 
nghiệp vừa tôn hại vừa vô hại, tái sanh trong một thế ĐIỚI tồn 
hại và vô hại, và trải nghiệm những xúc và thọ tôn hại và vô 
hại, như những chúng sanh trong cõi người, một số cõi chư 
thiên, và một số chúng sanh thấp hơn, trải nghiệm, đây là 
nghiệp đen và trắng cho quả đen và trắng; 4. Một người hoàn 
thành tư (ceranã) [AA= Tư Đạo (magga-cetanä) đề đoạn điệt 
nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp đen và trắng và quả của nó, 
dẫn đến sự tuyệt diệt của nghiệp (wamma-kkhaya), đây là 
nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không 
trăng. Cũng xem sự giải thích của Đức Phật ở ghi chú cuối 
chương 300 „ rang : S18 và 315, trang 825, và những ví dụ của 
ngài về các hạt giống gieo trồng trong một thửa ruộng, ghi 
chú cuối chương 237, trang 577. 
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[283] Trong M.HHIII2  “Maha-Suññata-Suttam' 
(“Kinh Đại Không'), Đức Phật giải thích rằng một vị Tỳ- 
kheo thích thú quần tụ với những vị Tỳ-kheo khác sẽ không 
có khả năng nhập vào tâm giải thoát có hạn kỳ (sãmayika: 
thoát). 

[284] Tôn-giả Änanda giải thích điều này trong 
M.ILi.3 “Sekkha-Suttam' (“Kinh Hữu Học”) “Ở đây, này 
Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với 
sự chế ngự của giới bốn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và 
tu học các học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh.` Và trong A.VIILII.9 “Paharada- 
Suttanˆ (“Kinh Paharada”), Đức Phật giai thích việc vị 
Thánh Đệ Tử không bao giờ vượt qua những giới ngài đã 
ban hành: “Phàm những giới nào đã được Ta giải thích rõ 
cho các vị đệ tử, những giới đó họ không dám vượt qua dù 
cho nhân sinh mạng. Hơn nữa, trong A.VIII.Iv.9 ⁄45hisanda- 
Suttam` ('Kinh Nguồn Nước Công Đức '), Đức Phật giải thích: 
“Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Thánh Đệ Tử từ bỏ sát sanh, 
tránh sát sanh. ..trộm cắp...tà dâm.. .nói dối...vị ấy tranh xa 
rượu&bia, là nhân sanh sự dễ duôi, /kji vị ấy giữ giới như vậy} 
VỊ ây đem lại sự an ôn ...sự thân thiện...nhân từ, cho vô 
lượng chúng sanh." 

[285] Trong M.L1I9 “Maha-Sar-Opama-Suttam' 
(“Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây'), Đức Phật giải thích: “Như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi 
dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, 
không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi 
ích tri kiến. Và này các Tý-kheo, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu 
cuối cùng của phạm hạnh. 

[286] Trong S.III.I.x1. L0 “S1lavanta-Suttam' (“VỊ Trì 
Giới”), Tôn-giả Xá-lợi-phất giải thích rằng vị Tỳ-kheo giới 
đức cần phải như lý tác ý năm thủ uẫn là vô thường, khổ, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, 
hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Do như lý tác ý như vậy, vị ấy 
có thê đắc Nhập Lưu. Và vị Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất lai 
cũng phải như lý tác ý như vậy để đạt đến Thánh Đạo kế 
tiếp. Ngay cả vị Thánh A-la-hán, ngài nói, vẫn phải hành 
như vậy, mặc dù không có gì cần phải làm thêm, song vì nó 
dẫn đến hiện tại lạc trú trong đời này (chứng diệt/ chứng quả 
hay đề nhập thiền diệt và thiền quả, đòi hỏi phải thực hành 
minh sát đi trước). 

[287] Trong S.V.IV.I1.4 “Eka-BIj-Suttanˆ (“Kinh 
Nhút Chủng Tử'), Đức Phật giải thích ba loại Thánh Nhập 
Lưu: 1. Vị đắc A-la-hán Thánh Quả vào cuối của bảy kiếp 
tái sanh trong cõi người và cõi trời; 2. Vị đắc vào cuối của 
hai đến sáu kiếp tái sanh trong một gia đình hiền lương; 3. 
Vị đắc chỉ sau một lần tái sanh trong cõi người hay cõi trời 
(cũng được giải thích trong A.IILILIv.7 “Dutiya-Sikkhä- 
Suttam' (“Kinh Hữu Học Thứ Hai )). 
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[288] Nhất Lai: có năm loại: 1. một người đắc Đạo 
Quả Nhất Lai, và đạt đến A-la-hán Thánh Quả trong kiếp kế 
như một con người; 2. một người đắc Đạo Quả Nhất Lai, và 
đạt đến A-la-hán Thánh Quả trong kiếp kế như một vị chư 
thiên; 3. một vị chư thiên đắc Đạo Quả Nhất Lai, và đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả trong kiếp kế như một vị chư thiên; 4. 
một vị chư thiên đắc Đạo Quả Nhất Lai, và đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả trong kiếp kế như một con người; 5. một người 
đắc Đạo Quả Nhất Lai, trải qua kiếp kế như một vị chư thiên, 
và chỉ đắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp sau như một con 
người. (PuPA.1i.34 “Ekaka-Niddesa-Vannanä" (“Mô Tả về 
Sự Giải Thích Thứ Nhất ) & VsMT.xxii.§14 “Tatiya-Magga- 
Ñãna-Kathä-Vannanä' (“Luận Về Đạo Trí Thứ Ba Mô Tả'). 
Nhưng khi Đức Phật nói về một bậc Nhất Lai, ngài thường 
ngụ ý đó là người quay trở lại hiện hữu làm người (và đắc A- 
la-hán ở đây): coi số 5 ở trên. Cũng xem sự giải thích từ 
VbhA trong ghi chú cuối chương trước. 

[289] Thánh Bắt Lai: tắt cả đều tái sanh trong cõi sắc 
giới (Phạm Thiên giới). Có năm loại: 1. vị đắc A-la-hán 
Thánh Quả ở nửa đầu của kiếp Phạm Thiên đó; 2. vị đắc A- 
la-hán Thánh quả ở nửa sau của kiếp Phạm Thiên đó, thậm 
chí vào lúc chết; 3. vị đắc A-la-hán Thánh Quả không cần 
gắng sức; 4. vị đắc A-la-hán Thánh Quả phải gẵng sức; 5. vị 
đi từ cõi Phạm Thiên này đến cõi Phạm Thiên khác, mỗi lần 
sông hết thọ mạng (từ một phần ba đại kiếp cho đến 16.000 
đại kiếp, do một nghiệp Thiền (na) trong một kiếp sống 
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nảo đó làm nhiệm vụ như sanh báo nghiệp cho vị ấy được tái 
sanh Phạm Thiên kiếp kế), và đạt đến cõi cao nhất trong năm 
cõi tịnh cư, Sắc Cứu Cánh Thiên (4kanmifha). Tại đó vị ấy 
đắc A-lahán Thánh Quả và nhập Niết Bàn 
(S.V.IV.iii.4.v.v..., như ghi chú cuối chương 295, ở sau) 

VbhA.xvii.I028 “ãyu-Ppamanam` (Tính Thọ 
Mạng') DD.xviii.2593 giải thích thêm rằng một người đắc 
Bất Lai trong cõi chư thiên dục giới không ở lại đó, mà tái 
sanh cõi sắc giới: bởi vì không có nơi nào khác thích hợp 
cho một vị không còn dục vọng. Cũng xem ghi chú cuối 
chương 295, ở sau. 

Trong D.1.I “Maha-Padana-Sutam” (Kinh Đại 
Bồn)), Đức Phật nói về cuộc viếng thăm của ngài đến các cõi 
tịnh cư thiên, và được các vị Thánh Bất Lai vẫn còn đang 
sống ở đó kế về giáo pháp của Đức Phật quá khứ mà trong 
thời kỳ ấy các vị đã đắc Đạo & Quả. 

[290] Trong D.11I.6 “Päsadika Sutta' (“Kinh Thanh 
Tịnh"), Đức Phật giải thích chín pháp mà một vị A-la-hán 
không thê nào làm: “Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo là bậc A-la- 
hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc 
phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, 
hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thê làm 
chín việc sau đây: Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các 
lậu hoặc, không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu 
tình; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thê lẫy của 
không cho, tức là ăn trộm; vị Tỷ kheo đã diệt trừ các lậu 
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hoặc không thể hành dâm; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu 
hoặc, không thể biết mà nói láo; vị Tý-kheo đã diệt trừ các 
lậu hoặc không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc, 
như khi còn tại gia; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc 
không thể làm một điều gì vì tham; vị Tý-kheo đã diệt tận 
các lậu hoặc không thể làm một điều gì vì sân; vị Tỷ-kheo đã 
diệt tận các lậu hoặc không thê làm một điều gì vì si; vị Tỷ- 
kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể làm một điều gì vì 
sợ hãi.” 

[291] Vì vậy, Đức Phật giải thích rằng nghiệp với ba 
căn thiện làm nhân sẽ dẫn đến sự chấm dứt nghiệp: xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 88, trang 517. Trong A.IV.IV.i.9 
“Bhikkhunr-Suttarhˆ (“Kinh BhikkhunT), Tôn-giả Ananda 
giải thích cách (y cứ vào) ái đanhã) đề đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả đoạn tận ái như thế nào. Và trong S.V.VII.ii.5 
“Unnabha-Brahmana Suttamˆ (“Kinh Unnäbha') ngài giải 
thích (y cứ vào) dục (chanda) để đắc A-la-hán Thánh Quả 
đoạn tận dục ra sao. 

[292] Trong M.III.v.7 “Mahã-Sa|-ayatanika-Suttam' 
“Đại Kinh Sáu Xứ”), Đức Phật giải thích rằng khi Bát Thánh 
Đạo sanh, “hai pháp này xuất hiện liên kết một cách song 
hành: Chỉ /Chánh ĐịnhJvà Quán ƒChánh Kiến?. Chú giải giải 
thích rằng chúng sanh đồng thời. 

[293] Đức Phật giải thích điều này trong M.Iiv.5 
“Cũla-Saccaka-Suttarn' (“Tiểu Kinh Saccaka'): "Thế Tôn đã 
giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều 
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phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tĩnh, 
Ngài thuyết pháp để tịch tĩnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài 
thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niễtf-bàn, Ngài 
thuyết pháp để chứng Niễt-bàn "'. 

[294] Trong D.1.3 “Mahä-Parinibbana-Suttam' (“Đại 
Kinh Bát Niết Bàn”) Đức Phật giải thích “Trong pháp luật 
nảo không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất 
Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có 
đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Trong pháp 
luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đây cũng 
có đệ tứ Sa-môn. ... Nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn 
chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. 

[295] Trong M.II.11.1 “Te-V1JJa-Vacchagotta-Suttam” 
(“Kinh Vacchagotta Tam-Minh') Đức Phật giải thích rằng 
một vị cư sĩ A-la-hán hoặc là phải xuất gia hoặc là phải nhập 
Bát-Niết-Bàn: “Wày Vaccha, không có người tại gia nào 
không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng 
chung lại có thể đoạn tận khổ đau. VbhA.xviii.1028 °Äyu- 
Ppamanamn' (“Ước Tính-Thọ Mạng”) DD.xviii.2539 cũng 
giải thích rằng vì lẽ cõi chư thiên dục giới là không thích hợp 
cho một vị A-la-hán (và vì một vị chư thiên không thể trở 
thành một vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo-mi), nên chư thiên dục 
giới khi đắc A-la-hán Thánh Quả thì cũng nhập Bát-Niết- 
Bàn (hai sự kiện xảy ra đồng thời). 
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[296] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.3 
“Mahã-Parinibbãna-Suttarn' (“Đại Kinh Bát Niết Bàn'): “Tứ 
Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ 
Lực, Thất Giác Chị, Bát Thánh Đạo. Này các Tỷ-kheo, chính 
những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi 
phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh (zahma-cariya) được thiết lập, được trường tồn, 
vĩnh cửu, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho sỐ đông, 
vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người. Những pháp này cũng 
được gọi là Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Bồ Đề (Sa/a-Timsa- 
Bodhi-Pakkhiya-Dhamma )). 

[297] Trong D.H.3 “Mahä-Parinibbana-Suttam' (“Đại 
Kinh Bát Niết Bàn'), Đức Phật giải thích cho du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: “Và nếu, này Subhadda, những vị Tỷ-kheo này 
sống chơn chánh (samma-vihareyyum) , thời đời này không 
văng những vị A-la-hán.” Chú giải giải thích rằng “sống chơn 
chánh" có nghĩa là vị Thánh Nhập Lưu giảng dạy cho người 
khác biết cách làm thế nào đề đạt đến Đạo & Quả Nhập Lưu, 
vị Thánh Nhất Lai giảng dạy cho người khác biết cách làm 
thế nào đề đạt đến Đạo & Quả Nhất Lai, v.v... Và người vẫn 
chỉ đang hành thiền chỉ và thiền minh sát để chứng đắc một 
Đạo & Quả nảo đó thì nên dạy cách mình đang hành. Trong 
Vin.Mv.I.8 'Mara-Kathã' (“Luận về Mãra') cũng thế, Đức 
Phật nói với sáu mươi vị Thánh Đệ Tử A-la-hán đầu tiên của 
ngài: “Ta đã được giải thoát, này các Tỳ kheo, khỏi mọi cạm 
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bẫy của chư thiên và loài người. Và các vị cũng vậy, đã được 
gải thoát khỏi mọi cạm bẫy của chư thiên và loài người. Hãy 
du hành, này các Tỳ kheo, vì sự an lạc của số đông, vì hạnh 
phúc của số đông, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự lợi 
ích, sự an vui, vì hạnh phúc của chư thiên và con người. Chớ 
đi chung (đường) với nhau. Hãy giảng dạy Pháp, này các Tỳ 
kheo, hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa, và hoàn 
hảo ở đoạn cuối.” 

[298] Tôn-giả Xá-lợi-phất giải thích điều này trong 
TG.xvii.2 (1002) “Sãriputta-Tthera-Gãthã' (“Những Vẫn Kệ 
của Trưởng-lão Xá-lợi-phất'): “Ta không hoan hỷ sống, Ta 
không hoan hỷ chết; Ta chờ thời Niết-Bàn, như công chức 
chờ lương." 

[299] Đức Phật giải thích về hai loại Niết-Bàn giới 
trong Iti.ii.8 “Nibbãna-Dhãtu-Suttarh' (Kinh Niết Bàn Giới'): 
[1] Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các 
lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử 
đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn 
tỒn tại, thông qua các căn Ấy, VỊ ẫy cảm nghiệm các cảm thọ 
khả ý, không khả ý, chịu đựng lạc và khổ. Trong vị ấy, sự 
đoạn diệt của tham, sân, và s1, được gọi là “Niết-bàn với các 
uấn còn tồn tại (/wữu dư y Niếr-Bàn)...[2] Ö đây, vị Tỳ kheo là 
bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, ... Trong vị Ấy, ngay trong 
kếp sống này, các pháp được cảm giác 
[sắc/thanh/hương/vị/xúc/ và các pháp khác] không còn thích thú 
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đối với vị ấy: chúng đã trở nên nguội lạnh. Đây gọi là Niết- 
Bàn /các uầnJ không còn tồn tại (»ô dư Niết-Bàn). 

[300] Trong A.X.IV.I.8 “Kamma-Nidana-Suttam' 
(“Kinh Nghiệp Duyên”) Đức Phật giải thích: “Với tham- 
,...Sâản-, ...sI đoạn diệt, có sự đoạn diệt của nghiệp duyên 
(kamma-nidäna-sahkhayo).` Cũng xem ghi chú cuốỗi trang 282 
ở trên. 

[301] Trong M.L.1v.9 “Maha-Assapura-Suttam' (“Đại 
Kinh Assapura”) Đức Phật giải thích rằng một vị Tỳ kheo là 
sa-môn khi đã làm cho dừng lại các ác, bất thiện pháp, 
những pháp làm ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 

[303] Trong S.IH.LI.I “Pari-VImarmsana-Suttam' 
(“Kinh Thâm Sát Thấu Đáo'), Đức Phật giải thích răng “chỉ 
có thân còn lại được thấy. 

[304JTuy nhiên, có những trường hợp một người đạt 
đến hai loại Bát Niết-Bàn cùng một lúc. Đức Phật giải thích 
những trường hợp như vậy trong A.VIH.H.6,7,8 
“Anicca...Dukkhäa...Anatt-Anupassi-Suttah” (Kinh Vô 
Thường Tuỳ Quán, Khổ Tuỳ Quán, Vô Ngã Tuỳ Quán). 

[305] Đức Phật giải thích về sanh trong D.ii.9 “Mahã- 
Sati-Pafthana-Suttam'ˆ (“Kinh Đại Niệm Xứ') “Này các Tỷ 
kheo thế nào là sanh? Sự ra đời của các hạng chúng sanh 
khác nhau trong các giới loại chúng sanh khác nhau, sự xuất 
sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các 
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uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
sanh. 

[306] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.2 
“Maha-Nidana-Suttamˆ (“Kinh Đại Duyên)): “Ta nói: “Do 
(duyên) thức, có danh-sắc (wiññãna-paccayä nãma-ripam), và 
cần phải hiểu nó theo cách này. Này Ananda, nếu thức 
không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thê 
hình thành trong bụng bà mẹ không?ˆ- Bạch Thế Tôn, 
không! 

- Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi 
bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, 
trạng thái khác không?- Bạch Thế Tôn, không!- Này 
Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng 
nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thê lớn hơn, trưởng thành 
và thành mãn được không?- Bạch Thế Tôn, không!- Do vậy, 
này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là 
tập khởi, như vậy là nhơn duyên của danh sắc, tức là thức. 

[307] Tôn giả Xá-lợi-phất giải thích điều này trong 
M.I.v.3 “Maha-Vedalla-Suttamn' (“Đại Kinh Phương Quảng': 
“Thọ, tưởng, và thức, này Hiền giả: những pháp này được kết 
hợp, không phải không được kết hợp. Không thể tách những 
pháp này khỏi nhau để mô tả sự khác nhau giữa chúng. Vì, 
này Hiền giả, điều gì cảm thọ được là tưởng tri được, điều gì 
tưởng tri được là nhận thức được.` Cũng xem ghi chú cuối 
chương kế tiếp. 
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[308] Đức Phật giải thích điều này trong “Upaya- 
Suttarn' (“Kinh Sự Giả Định)): “Nếu người nảo, này các Tỳ- 
kheo, nói rằng: “Khi tách khỏi sắc, tách khỏi thọ, tách khỏi 
tưởng, tách khỏi các hành, ta sẽ nêu rõ sự đến và đi của thức, 
nêu rõ sự diệt hay sự sanh, sự tăng trưởng, sự phát triỀn, hay 
sự hoàn thành của thức,” đó là điều không thê xảy ra.” Cũng 
xem lại ghi chú cuối chương trước. 

[309] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.2 
“Maha-Nidãna-Suttam' (°Kinh Đại Duyên"): “Như Ta đã nói: 
"Do duyên danh sắc, thức sanh (n0ữma-ripa-paccayä 
viññãnam)", và đây là cách “thức” nên được hiểu. Nếu thức, 
này Änanda, không có được sự an trú trong danh sắc (»ãma- 
rũpe-pafi†tham na labhissatha), thì liệu có một sự khởi sanh và 
hiện hữu của sanh, lão, tử, khổ không? - Bạch Thế Tôn, 
không!” Ở đây, Đức Phật đang nói đến nhân của danh-sắc 
trong một đời (xem trích dẫn ghi chú cuối trang + dưới bảng 
“3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác? ở sau): nếu 
một người đi qua một kiếp khác, nhân của thức là hành, vốn 
là nghiệp lực của một nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ. 

[310] Trong D.1.I “Brahma-Jala-Suttam" (“Kinh Phạm 
Võng'), Đức Phật giải thích rằng khi một tưởng niệm khởi 
lên, thời chư Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của 
mình. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xây ra. Một trong loài 
hữu tình ấy, khi thác sanh từ bỏ thân chư Thiên ấy của mình, 
lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia 
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đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên 
tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ 
không nhớ xa hơn nữa. Vị ấy nói : “Bản ngã và thế giới do 
vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, 
nay tôi có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loài 
hữu tình”. Và trong A.IX.I.111.4 “Satt-Aväasa-Suttarm' (“Kinh 
Chỗ Trú Của Các Hữu Tình”) Đức Phật đề cập đến các 
chúng sanh vô tưởng như một trong chín loại trú: “Này các 
Ty-kheo, có những loại hữu tình không có tưởng, không có 
thọ như Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm 
(trong chín hữu tình trú). Còn trong Vbh.XVIILH.3 
“Asañña-Satta" (ˆChúng Sanh Vô Tưởng”) BA.XVIHIL.H.1017, 
ngài giải thích: “Vào sát-na sanh của chư thiên vô tưởng, chỉ 
một uân hiện khởi, đó là sắc uân. Hai xứ hiện khởi: sắc xứ, 
pháp xứ. Hai giới hiện khởi: sắc giới, pháp giới. Một đề hiện 
khởi: khổ đề. Một căn (quyền) hiện khởi: sắc mạng quyên. 
Các chư thiên vô tưởng hiện khởi không có nhân, không vật 
thực, không xúc, không thọ, không tưởng, không tư, không 
thức." Và Vbh.xviii.1027 “Ayu-Ppamanarh' (“Thọ Mạng”) 
DD.xvin.2588 giải thích thêm: “Đối với một số người, sau 
khi xuất gia trong một giáo phái nào đó và thấy một khuyết 
điểm trong thức do tham dục, sân và bị thức đánh lừa, nghĩ 
rằng: “trạng thái vô thức này là tốt, đây là Niết-Bàn ngay 
trong kiếp sống hiện tại;” và sự suy giảm của tham đối với 
tưởng được họ làm cho phát khởi và phát triển thiền chứng 
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thứ năm thuận theo đó, họ được tái sanh ở đó. Vào sát-na tái 
sanh của họ, chỉ một mình sắc uân sanh. Nếu họ sanh đứng, 
họ chỉ có đứng; nếu sanh ngồi, họ chỉ có ngồi; nếu sanh nằm, 
họ chỉ có nằm. Họ duy trì như vậy trong năm trăm đại kiếp 
giống như những bức tượng vẽ. Cuối kiếp sống đó sắc thân 
của họ biến mất; tưởng dục giới khởi lên. Do sự khởi lên của 
tưởng đó ở đây [trong cõi dục này] những chư thiên ấy nhận 
ra rằng họ đã chết từ thân đó.” 

[311] Trong D.11.5 “SampasädanTya-Suttarmn' (“Kinh 
Tự Hoan Hỷ'), Tôn-giả Xá-lợi-phất giải thích cách Đức Phật 
dạy người hành thiền quán sát đề biết cả hai: dòng tâm thức 
(viññäna-so£a) không gián đoạn (abbocchinnam) trong đời này 
đã an trú, và trong đời sau đã an trú. 

[312] Trong, S.IL.I.1.9 “Bãla-Pandita-Suttarmnˆ (“Kinh 
Hiền&Ngu') Đức Phật giải thích rằng do kẻ ngu bị vô minh 
che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này của người ngu 
được sanh khởi. Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. 
Tham ái ấy, người ngu không tận trừ. Vì sao? “Bởi vì người 
ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn chánh đoạn trừ khô 
đau. Do vậy người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến 
một thân khác (#ãy-ñpago). Do đi đến một thân khác, người 
ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng: "Người ấy không thoát khỏi đau khổ". Nhưng, 
đoạn tận vô minh, người hiền không còn tái sanh lại nữa: 
“Bởi vì, người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì mục đích chơn 
chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người Hiền trí, khi thân 
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hoại mạng chung, không đi đến một thân khác. Do không đi 
đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Vị ấy thoát khỏi đau khổ". 
Cũng xem những trích dẫn ở ghi chú cuối trang 191, trang 
560, và 315, trang sau 

[313] Đức Phật giải thích điều này trong A.IILILiii.6 
“Pathama-Bhava-Suttarh' (“Kinh Hiện Hữu Thứ Nhất): Này 
Ananda, nếu Dục giới [quả nghiệp dục giới] quả của nghiệp 
dục giới và nghiệp không hiện hữu thời dục hữu có thể hiện 
được không? - Thưa không, bạch Thế Tôn.. ..quả của nghiệp 
sắc giới... và nghiệp không hiện hữu...quả của nghiệp vô sắc 
giới, và nghiệp không hiện hữu...như trên. “Như vậy, này 
Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự 
nhuận ướt. Đối với chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói 
buộc, nên thức được an trú trong giới thấp kém...trong giới 
trung bình (sắc giới)...trong giới cao thượng (vô sắc giới). 
Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, 
này Ananda, hữu có mặt. 

[314] Trong S.ILI.vIi.4 “Atthi-Räga-Suttam" (“Kinh 
Có Tham'), Đức Phật giải thích rằng đối với đoàn thực/thức 
thực/xúc thực/tư niệm thực, có hỷ, có ái, thời thức được an 
trú ở đó do nghiệp có thể tạo ra tái sanh. Chỗ nào có thức 
quả tái sanh được an trú, chỗ ẫây có sự đi vào của danh sắc 
sanh. Chỗ nào danh sắc đi vào, chỗ ẫy có sự tạo tác của 
nghiệp mới. Chỗ nào có sự tạo tác của nghiệp, chỗ ấy có sự 
tạo ra tái hiện hữu (a/fhï ãyatim puna-bbhav-abhinibbaffi-tái 
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sanh trong tương lai). Trái lại, đối với vị A-la-hán, thức 
không còn an trú trong bốn loại thức ăn do nghiệp, điều này 
hàm ý thức quả tái sanh không còn an trú ở bất cứ nơi đâu. 
Thức quả tái sanh không an trú thời sự tái hiện hữu không 
được tạo ra (0afthi ãyatim puna-bbav-abhinibbaffi). 

[315] Đức Phật cũng giải thích điều này trong 
S.II.Evi.1 “Pari-VImarhnsana-Suttam' (“Kinh Thâm Sát Thấu 
Đáo'): “Nhưng khi một vị Ty-kheo đã đoạn trừ vô minh và 
làm khởi lên chánh trí...vị ây không hoàn thành một phước 
hành (của nghiệp), hay một phi phước hành, hay một bất 
động hành... Khi hoàn toàn không có các hành, với sự diệt 
của các hành, liệu thức [tái sanh] có phân biệt (quán) được 
không? (“Không, Bạch Thế Tôn') “Khi hoàn toàn không có 
thức...không có danh&sắc...không có lục nhập..không có 
sanh, với sự diệt của sanh, liệu già & chết có phân biệt được 
không? (*Không, Bạch Thế Tôn) Cũng xem trích dẫn ở ghi 
chú cuối chương 191, trang 56]; 282, trang..., 35 1, và 355 ở 
trên. 

[316] Trong U.vini.I “Pathama Nibbana Patisarnyutta- 
Suttarn' (“Kinh Phần Liên Quan Đến Niết Bàn Thứ Nhất), 
Đức Phật giải thích: “Thực sự, có một xứ, tại đây không có 
đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không có 
Hư không vô biên, không có Thức vô biên xứ, không có Vô 
Sở hữu xứ, không có Phi tướng phi phi trởng xứ; không 
có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng 
mặt trời. Xứ này Ta gọi là không có đến, không có đi, 
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không có trú, không có diệt, không có sanh. Xứ này hoàn 
toàn không có an trú, không có tương tục, và không có đỗi 
tượng. ` 

[317] Trong D.1.I1 “Kevatta-Suttam' (“Kinh Kevatta”) 
Đức Phật mô tả Niết-Bàn như "Nhận thức không thê thấy 
được, vô biên, chỗ đáp ở khắp mọi nơi. Ở đây, địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại không có chân đứng. Ở đây, dài, 
ngăn, tế, thô, tịnh và bắt tịnh. Ở đây sắc và phi sắc (danh) 
tiêu diệt hoàn toàn. Với sự diệt của thức, mọi thứ đều diệt 
tận". DA giải thích: Nhận Thức Không Thể Thấy Được Niết- 
Bàn, phải hiểu theo nghĩa răng Niết-Bàn chỉ có thể được 
nhận thức bằng Những Thánh Đạo Trí, chứ không phải bằng 
nhãn thức; vô biên= Niết Bàn không bị giới hạn bởi sanh, 
trú, diệt, không bị giới hạn bởi (phương hướng) Bắc, Nam, 
Đông, và Tây; Chỗ Đáp ở Khắp Mọi Nơi (bờ kia [pãrima 
tira] = bất kỳ chỗ nào cũng có thể đến được, nghĩa là có thê 
dùng bất cứ một trong bốn mươi đề mục thiền để làm nền 
tảng; Với Sự Diệt Của Thức: sự diệt của những thức nghiệp 
hay tâm nghiệp, và sự diệt của thức cuối cùng của vị A-la- 
hán. Liên quan đến điều này, trong A.VIII.ii.9 “Pahãrãda- 
Suttam" (“Kinh Paharada'), Đức Phật giải thích: “Cho dù có 
nhiều bao nhiêu Tỳ-kheo đắc Niễt-Bàn giới vô dư, thì cũng 
không vì đó mà thấy có đây hay vơi trong Niễt-Bàn giới. ° 

[318] Trong S.LII.1I.6 “Rohitassa-Suttanˆ (“Kinh 
Rohitassa') Đức Phật nói đến năm uấn như thế gian (/oka), 
và nói đến A-la-hán Thánh Quả như sự diệt của thế gian. Và 
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trong S.II.IL.v.4 “Loka-Sutta° (“Kinh Thế Gian”) Đức Phật 
giải thích nguồn gốc hay tập khởi của thế gian: “Do đuyên 
con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba 
pháp này gọi là xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 
thọ nên có di. Do duyên ái nên có thú. Do duyên thủ nên 
có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên 
có già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Đây là thế giới 
tập khởi. Và ngài cũng nói như vậy đỗi với sáu loại nội 
xứ, su ngoại xứ, và thức. Ngược lại, với sự ly tham và 
đoạn diệt không còn dự tàn của ái, các pháp ấy diệt, và, 
*Đây là sự diệt của thế gian." Cũng xem trích dẫn ghi chú 
cuối chương 50, trang 55/Tập I. 

[319] Đức Phật giải thích điều này trong M.Iiv.8 
“Maha-Tanhã-Sankhaya-Suttam' (“ Đại Kinh Đoạn Tận ÁT}: 
Trong nhiều bài pháp Ta đã nói là thức do duyên sanh, vì 
không có duyên, thức không hiện khởi... Thức là do duyên 
sanh, dựa vào duyên đề khởi lên." Rồi Đức Phật giải thích 
nhãn thức dựa vào con mắt và cảnh sắc, ...như thế nào. Và 
“Khi thức sanh dựa vào ý và các pháp (dhamma), nó được 
gọi là ý thức ra sao."Niết Bàn là một pháp khác hơn năm 
ngoại xứ vật chất (sắc-, thinh-, hương-, vị-, xúc xứ). Nói 
cách khác Niễt-Bàn là một pháp thuộc ngoại xứ thứ sáu 
(pháp xứ), do ý thức nhận thức. 

[320] Trong S.IILIx.2 “Puppha-Sutam” (“Kinh 
Hoa'), Đức Phật giải thích: “Người có trí ở đời không chấp 
nhận thức là thường còn, thường hằng, thường trú, không 
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chịu sự biến hoại, thời Ta cũng nói là điều đó không có.” 
Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 143, trang 540; 
và 270, trang S02. 

[321] Đức Phật đã nói điều này xuyên suốt trong Giáo 
Lý của ngài, chẳng hạn, trong bài Pháp đầu tiên, 
(S.V.XI.H.I “Dhamma-Cakka-Ppavattana-Suttam" (“Kinh 
Chuyên Pháp Luân'), ngài nói: *Tóm lại, chấp thủ năm uẫn 
là khổ (dukkha). 

[322] Trong S.V.IV.v.1I0 “Apana-Suttah” (“Kinh 
Apana'), Đức Phật bàn về việc tu tập ngũ căn của vị Thánh 
Đệ Tử với Tôn-giả Xá-lợi-phất. Và ngài nói: “Quả thực, này 
Xá-lợi-phất, Với vị Thánh đệ tử có lòng tin, kiên trì tinh tấn, 
an trú chánh niệm, với tâm có định, được chờ đợi là vị ấy sẽ 
tuệ tri như vầy: “vô thỉ là luân hồi. Khởi điểm đầu tiên 
không thê chỉ rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che 
lấp, bị khát ái trói buộc, lưu chuyên luân hồi. Nhưng với sự 
sự ly tham, đoạn diệt không có dư tản của vô minh, của khối 
tăm tối ấy, thì đây là nơi tịch tịnh, đây là nơi là thù thắng, tức 
là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y (căn cứ cho 
tái sanh), sự đoạn tận tham ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. 
Trí tuệ đó, này Xá-lợi-phắt, là tuệ căn của vị ấy.”” Cũng xem 
duyên sanh theo chiều nghịch, đã dẫn trang 214/Tập I. 

[323] Một du sĩ ngoại đạo tên Vacchagotta cũng hỏi 
câu hỏi này trong M.IIII.2 “Agg1-Vacchagotta-Suttam'” 
(“Kinh Lửa&Vacchagotta”): “Khi tâm của một vị Tyỳ-kheo 
được giải thoát như vậy, thưa Tôn-giả Gotama, vị ẫy tái sanh 
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ở đâu?...Hay vị ấy không tái sanh...vừa tái sanh vừa không 
tái sanh...không phải tái sanh cũng không phải không tái 
sanh, thưa Tôn-giả Gotama?ˆ Trong mọi trường hợp, Đức 
Phật đều nói câu hỏi không áp dụng được. Đó đơn giản là vì 
không có sự tái —sanh khởi của thức: nói về một vị A-la-hán 
không còn tái sanh là một trường hợp của đoạn kiến. Sau đó 
Đức Phật giải thích với một ví dụ về ngọn lửa. Trong 
S.IV.x.9 “Kutihala-Suttam" (“Kinh Luận Nghị Đường) cũng 
vậy, Đức Phật giải thích: “Ví như một ngọn lửa chỉ cháy đỏ 
khi có nhiên liệu (sœupadZna), không phải không có nhiên 
liệu. Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố tái sanh chỉ đối với 
người có nhiên liệu, không phải với người không có nhiên 
liệu /nhiên liệu của tái sanh là vô mình và tham ái]. ` 

[324| thức vô an trú: Đức Phật dùng từ này trong 
S.LIV.1I.3 “Godhika-Suttam' (“Kinh Godhika'). Bài kinh mô 
tả việc Tôn-giả Godhika đã đạt đến Bát-Niết-Bàn như thế 
nào, Đức Phật và một số vị Tỳ kheo cùng đi đến nơi trú ngụ 
của vị ấy. Tại đây có một làn khói đen đang di chuyên quanh 
chỗ đó. Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy 
làn khói đen tối ấy đi về phía Đông, đi về phía Tây, đi về 
phía Bắc, đi về phía Nam, đi về phía Trên, đi về phía Dưới 
không?-- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. -- Này 
các Tỷ-kheo, đó là Ác ma đang đi theo dõi thức của thiện 
nam tử Godhika: "Thức của thiện nam tử Godhika được an 
trú ở đâu?". Và này các Tỷ-kheo, thiện nam tử Godhika đã 
nhập diệt, với thức không an trú ở đâu cả.” Sự việc này cũng 
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xảy ra sau khi Tôn-giả Vakkali nhập Bát-Niết-Bàn, được đề 
cập ở kinh... Vì Mãra không biết sự đến và đi của vị A-la- 
hán, xem “Ác Ma Dũs7, trang 418. 

[325] Trong D.1.I “Brahma-Jala-Suttam" (“Kinh Phạm 
Võng”), Đức Phật giải thích: “Ví như, này các Tỳ kheo, khi 
cuống của một chùm xoài bị cắt đứt, tất cả những trái xoài 
treo trên (cuống) đó đều đều bị chung một số phận với nhau. 
Cũng như vậy này các Tý-kheo, mối liên kết với hiện hữu 
của Như Lai đã bị cắt đứt. Bao lâu thân của Như Lai còn tồn 
tại thời chư Thiên và loài Người có thể thấy Như Lai. Nhưng 
khi Như Lai thân hoại mạng chung, thọ mạng đã dứt, thời 
chư Thiên và loài Người sẽ không còn thấy Như Lai nữa.) 

[326] Trong S.II.IE.1.Š “Kaccanagotta-Suttamnˆ, Đức 
Phật giải thích rằng với trí hiểu biết về duyên sanh người ta 
không còn hoài nghi việc những gì sanh chỉ là khổ, và những 
gì diệt cũng chỉ là khổ: xem trích dẫn ghi chú cuối chương 
166, trang 550. Và ngài nói : “Trí hiểu biết của vị ấy về điều 
này không phải do dựa vào người khác (a-para-paccayl). 
Theo cách này, này Kaccäna, một người được gọi là có 
Chánh Kiến (Sammä Diftgi hoi). ° 

[327] Tathãgata (Như Lai): Đức Phật dùng từ này để 
nói đến chính Ngài, mặc dù trong một số ngữ cảnh khác, 
ngài dùng để nói đến bất kỳ vị A-la-hán nảo, như ở đây, và 
trong trích dẫn ở ghi chú cuối chương 280, trang 806 . Trong 
S.HI.Lix.4 “Anurädha-Suttarh' (“Kinh Anurädha'), từ ấy là 
“tathãgato, bậc thượng nhân (ma-puriso), bậc tối cao 


828 Vận Hành Của Nghiệp 


(parama-puriso), bậc đã đạt đến chỗ cùng tột (parama- 
pattipafio).' 
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PHỤ LỤC 1:BỐNMƯƠIĐỀMỤCTHIỀN 


Bốn mươi đề mục thiền này được Đức Phật dạy, "để tu tập 
thiền định, với một số tham khảo kinh điển." 





Kasina + Bât Tịnh + Tuỳ Niệm + Phạm Trú + Vô Sắc + Tưởng + xác 
Định = TC 

}Ú. "VỤ, ih-. HỤ:' - f dđ + ĐẠI © "Sphjj “đà 
= 40 




















Mười Kasinas 
D.1.2 “Maha-Nidana-Suttarn' (“Kinh Đại Duyên) 
M.II.11.7 °Mahä-Sakuluday1-Suttam' (“Đại Kinh Sakuluday1”) 


Mười Bắt Tịnh 
D.1I.9 “Maha-Sati-Patthana-Suttam" (“Kinh Đại Niệm Xứ) 
M.IIL.H.9 “Kaya-Gatä-Sati-Suttarn' (“Thân Hành Niệm”) 





Mười Tuỳ Niệm 


Tuy Niệm Phật,Pháp, Tăng : 
D.ii.3 “Mahã-Parinibbana-Suttarhn' (“Kinh Đại Niêt-Bàn`) 
S.LXL1.3 “DhaJagga Suttarmn' (“Kinh Đâu Lá Cờ') 


Tuy Niệm Giới : 
D.i.3 “Mahä-Parinibbãna-Suttarh' (Kinh Đại Niêt-Bàn”) 
A.IH.H.H.10 “Uposatha-Suttarn' (°Kinh Các Lê Uposatha') 


Tuỳ Niệm Bồ Thí 





33 WsM.iii.47 'Kamma-Tthãna-Ggahana-Niddeso' (“Giải Thích về Việc Nhận 
Một Đề Mục Thiền') PP.iii. 104-105. 

334 những tham khảo kinh điển được nêu ra chỉ như những ví dụ: vì còn nhiều 
bài kinh nữa đề cập đến những đề mục thiền này. 
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A.VI.1.10 “Mahanama-Suttamn' (“Kinh Ma-ha-nam”) 


Tuy Niệm Thiên - 
A.IH.H.H.10 “Uposatha-Suttarn' (°Kinh Các Lê Uposatha') 
A.VI1.10 °Mahãnama-Suttarh' (“Kinh Ma-ha-nam') 


Tuỳ Niệm Sự Chết 
A.VI.I.9 “Pathama-Marana-Ssati-Suttarn" (Kinh Tuỳ Niệm Chêt Thứ 
Nhât 

A.VIii.10 “Dutiya-Marana-Ssati-Suttarn° (Kinh Tuỳ Niệm Chết Thứ 
Hai” 


Thân Hành Niệm” 
D.1.3 “Maha-Parinibbana-Suttarn (°Kinh Đại Niêt-Bàn') 
M.IIL.1I.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarh" (“Thân Hành Niệm”) 


Niệm Hơi Thở : 
D.1.3 “Maha-Parinibbana-Suttarn" (Kinh Đại Niêt-Bàn”) 
M.IIL.1I.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarh" (“Thân Hành Niệm”) 


Niệm Sự Bình Yên” 
M.1I.1.4 “Mahä-Malukyaputta-Suttarn' (“Đại Kinh Mãlukyäputta”) 
A.X.L1.6 “Samadhi-Suttarn° (°Kinh Định)) 





Š3 Trong phần liệt kê của Thanh Tịnh Đạo, £ân hành niệm đặc biệt đề cập 
đến thiền trên ba mươi hai thân phần (quán ba mươi hai thê trược). Tuy nhiên, 
từ ghân hành niệm được Đức Phật dùng theo nhiều cách. Chẳng hạn trong 
M.THII.H.9 “Kãpa-Gafđ¬Safi-Suffari ° (“Thân Hành Niệm"), Đức Phật giải thích 
nó chính xác như mười bốn đề tài quán thân (bao gồm cả thiền trên ba mươi 
hai thân phần) mà ngài đã giải thích trong D.ii.9 “Mahã-Sati-Patthãna-Suttarh” 
(“Kinh Đại Niệm Xứ"), cũng như bốn thiền sắc giới: ở mỗi đoạn giải thích, ngài 
nói: “Đây cũng là cách vị Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm.” 


33 Đây là pháp tuỳ niệm những ân đức của Niết-Bàn. 
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Bốn Phạm Trú 

Từ 

M.1.iii.1 “Kakac-Ùpama-Suttam' (Kinh Ví Dụ Cái Cưa') 
A.IV.IL.H.7 “Ahi-RãJa-Suttarn' (“Kinh Xà Vương”) 


Từ, Bi, Hỷ, Xả 

D.1.13 “Te-ViJJa-Suttam" (“Kính Tam Minh) 
M.JI1v.3 “Maghadeva-Suttarn' (“Kinh Maghadeva”) 
A.IILILii.5 “Kesamutti-Suttarh' (“Kinh Kesamutii")*” 


Bốn Thiền Vô Sắc 

Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ 

D.1.2 “Maha-Nidana-Suttarn' (“Kinh Đại Duyên') 

M.1.iii.6 * Ariya-Pariyesanä-Suttarh° (“Kinh Thánh Cầu')*#8 

M.III.i.6 “Ãneñjasappãya-Suttamn' (“Kinh Bất Động Lợi ích") 
A.IX.Liv.5 'Jhãna-Suttamn' (“Kinh Jhãna <Thiền>') 


Một Tưởng 


Vật Thực (Bắt Tịnh) 

S.V.ILviii.3 'Ähãre-Patikũla-Suttarh” (“Kinh Vật Thực Bắt Tình”) 
A.X.ILi.6 'Pathama-Saññã-Suttarh' (“Kinh Tưởng Thứ Nhất”) 
A.X.I1.7 “Dutiya-Sañña-Suttarn' (°Kinh Tưởng Thứ Hai”) 


Một Xác Định 
Tứ Đại 


D.ii.3 'Mahã-Parinibbãna-Suttarh' (“Kinh Đại Niết-Bàn') 
M.IIL.1I.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarh" (“Thân Hành Niệm”) 





3Š” Cũng được biết đến như “Kinh Kãlãma'. 
333 Cũng gọi “Pãsa-Rãsi-Suttarn' (“Kinh Đa Bẫy') 
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PHỤ LỤC2: DÒNG DÕICHƯ PHẬT 


Bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, đạo sĩ 
Sumedha đã quyết định trở thành một vị Phật. Ngài thực hiện quyết 
định này trước mặt Đức Phật Dipankara (Đức Phật Nhiên Đăng). Đức 
Phật Dipaikara thọ ký rằng cuối cùng ngài sẽ thành Phật hiệu là 
Gotama. Từ đó cho đến khi đắc thành Phật Quả, đức Bồ Tát đã phát 
triển các Ba-la-mật của mình. Việc phát triển các ba-la-mật này gồm 
luôn cả sự tu tập đưới hai mươi bốn vị Phật khác nhau: đôi khi (ngài) 
như một đạo sĩ, đôi khi như một Tỳ kheo, hay một bà-la-môn, một vị 
Vua, một gia chủ, một con thú ưu thắng, một chư thiên, hay một dạ-xoa 
(yakkha). 

Hai mươi bốn vị Phật được giải thích trong Bộ Phật Tông 
(Buddha-Varmsa-PalI). Bộ này giải thích tỉ mỉ sự thọ sanh, tuôi thọ, địa 
vị, tên cha mẹ, tên vợ con, thọ mạng của họ, cách xuất gia, thời gian 
thực hiện nỗ lực để thành Phật, việc dạy “Kinh Chuyển Pháp Luân” 
('Dhamma-Cakka-Ppavatthana-Suttarh'),"Ẻ? và tên của các vị Đại Đệ Tử 
và cư sĩ ưu tú của các ngài. Mỗi bản mô tả cũng giải thích nơi các vị 
nhập Vô Dư Niết Bàn, và xá lợi của cácvị được phân phối như thế nào. 

Trong Bộ Phật Tông cũng có lời thọ ký của Đức Phật về vị Phật 
kế tiếp, đó là Đức Phật Di-Lạc (Metteya)."”? 














[24] Đức Phật Dipankara 
[23] Đức Phật Kondañña 
[22] Đức Phật Manøala 


[11] Đức Phật AtthadassT 
[10] Đức Phật DhammadassT 
[9] Đức Phật Siddhattha 





3° Bản Kinh này của Đức Phật Gotama được thấy trong S.V.XIH.ii. I. 

8 Đựức Phật Gotama cũng đề cập sự xuất hiện của Đức Phật Metteya (Di-Lạc) 
trong D.iii.3 “Cakka-Vatti-Siha-Nãda-Suttarn' ('Kinh Chuyên Luân Thánh 
Vương Sư Tử Hồng) 
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[21] Đức Phật Sumana [8] Đức Phật Tissa 

[20] Đức Phật Revata [7] Đức Phật Phussa 

[19] Đức Phật Sobhita [6] Đức Phật VipassT 

[18] Đức Phật Anomadassr [5] Đức Phật SikhT 

[17] Đức Phật Paduma [4l Đức Phật Vessabhũ 
[16] Đức Phật Nãrada [3] Đức Phật Kalusandha 
[15] Đức Phật Padumuttara [2] Đức Phật Konagamana 
[14] Đức Phật Sumedha [1] Đức Phật Kassapa 

[13] Đức Phật SuJata Đức Phật Gotama 

[I2] Đức Phật Piyadass Đức Phật Metteya 


Sáu vị Phật trước Đức Phật Gotama cũng đã được chính Đức 
Phật của chúng ta giải thích trong “Mah-apadäna-Suttarn' (Kinh Đai 
Phật Tông”). Chăng hạn ”", ngài giải thích: 



































Danh Hiệu Sự Xuất Hiện | Địa Vị Tuổi — Thọ 
Con Người 
[6] VipassT 91 đại kiếp trước | Vua Chúa | 80.000 năm 
[7I Sikhi 31 đại kiếp trước | Vua Chúa | 70.000 năm 
[4I Vessabhũ 31 đại kiếp trước | Vua Chúa | 60.000 năm 
[3] Kakusandha Ba-lamôn | 40.000 năm 
[2l Konagamana Kiếp hiện tại Bà-la môn | 30.000 năm 
[I] Kassapa Pr v” Bà-lamôn | 20.000 năm 
ĐứcPhật Gotama Vua Chúa 100 năm 











3! (D¡ii.1) Đức Phật biết điều này bằng chính trí của ngài, và cũng nhờ các bậc 


Thánh Bắt Lai trong các cõi tịnh cư thiên mô tả họ đã đắc Đạo Quả trong giáo 
pháp của Đức Phật quá khứ cho ngài như thế nào. 
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Chữ Viết Tắt Các Nguồn Tham Khảo 

A. Anguttara-Nikaya (Tăng Chị Kinh) 

AA. Añguttara-Nikãya-AtthakathäŸ”” (Chú Giải Tăng 
Chị Kinh 

AbS. Abhidhammattha-Saigaho (Vi Diệu Pháp Yếu 
Nghĩa) 

APp. Apadana-Pali (Thanh Văn Sử) 

ApA. Apadana-Atthakatha (Chú Giải Thanh Văn Sử) 

AT. Anguttara-Nikaya Tikã (Phụ Chú Giải Tăng Chỉ 
Kinh) 

CMA. A Comprehensive Manual of AbhidhammaŸ 

D. Digha-Nikaya (Trường Bộ Kinh) 

DA. Digha-Nikaya-Atthakatha (Chú Giải Trường Bộ 
Kinh) 

DD. Dispeller of Delusion"”° 

DhP. Dhamma-Pada (Pháp Cú) 

DhPA. Dhamma-Pada-Atthakatha (Chú Giải Pháp Cú) 

DhS. Dhamma-SanganT (Bộ Pháp Tụ) 

DhSA. Dhamma-SangarT-Atthakathã (Chú Giải Bộ Pháp 











vn Những tựa sách Pali cho các bản chú giải là: AA= Manoratha-Piran1; DA = 
Su-Manøala-Vilaäsin; DhSA = Attha-Salin; MA = Papañca-SudanI; SA = 
Sarattha-Ppakaasinr; VbhA = Sa-Mmoha-Vinodam. 
3 CMA: Bản dịch Anh ngữ của tác phẩm Abhidhammattha-Sangaha (Vi Diệu 
Pháp Yếu Nghĩa) do Bhik. Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri 
Lanka, hiệu đính và chú thích. 
3 DD: Bản dịch Anh ngữ của Bộ Vibhañga-Ätthakathã (Chú Giải Bộ Phân 
Tích), do Bhik Ñãnamoli, Pã|i Text Society, Oxford, England. 
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Tụ) 

DhŠST. Dhamma-SanganT-Mũla-T1kaã (Phụ Chú Giải Gốc 
Bộ Pháp Tụ) 

E. The Expositor"”” 

1ú. Iti-Vuttaka-Pãli (Như Thị Thuyết) 

) Jataka-Pa]i (Chuyện Tiền Thân) 

jA. Jãtaka-Atthakathã (Chú Giải Chuyện Tiên Thân) 

KhP. Khuddaka-Patha-Pali (Tiểu Bộ Kinh) 

KhPA. Khuddaka-Pãtha-Atthakathä (Chú Giải Tiểu Bộ 
Kinh) 

M. Majjhima-Nikaya (Trung Bộ Kinh) 

MA. Majjhima-Nikaya-Atthakatha (Chú Giải Trung 
Bộ Kinh) 

MIP. Milinda-Pañha-Pali (Kinh Milinda Vấn Đạo) 

MR The Minor Readings"”” 

MT. Majjhima-Nikaya-T1ka (Phụ Chú Giải Trung Bộ 
Kinh). 

P. Patthana-Palhi (Duyên Hệ) 

PaD. Param-Attha-Dipanï "””(Chân Đề Tường Giải) 

PD. Path of DiscriminationŸ”° 

PED. The Päli Text Society°s Pãli-English Dictionary"”” 














3 Exp: Bản dịch Anh ngữ của Dhamma-SaganT- Atthakathä (Chú Giải Bộ 
Pháp Tụ), do Professor Pe Maung Tin M.A., Pali Text Soclety, Oxford, 
England, soạn dịch. 

® Bản dịch Anh ngữ của Khuddaka-Pätha-Atthakathã (Chú Giải Tiểu Bộ 
Kinh), do Bhik. Pä|i Text Soclety, Oxford, England, dịch. 

$7 PạD: “Tường Giải bởi Đại Trưởng Lão Ledi Sayadaw (1846-1923). 

3 pD: Bản Dịch Anh Ngữ của Bộ Pãtisambhidã-Magga (Vô Ngại Giải Đạo), 
do Bhik. Pã|i Text SocIety, Oxford, England, dịch. 
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PP. Path of Purification”"” 

PsM Päatisambhida-Magøa (Vô Ngại Giải Đạo) 

S. Sarnyutta-Nikäya (Tương Ưng Kinh) 

SA. Samyutta-NIkaya-Atthakathä (Chú Giải Tương 
Ưng Kinh. 

SuN. Sutta-NIpata (Kinh Tập) 

TG. Thera-Gatha-Pa|I (Trưởng Lão Tăng Kệ) 

TGA Thera-Gatha-Atthakatha (Chú Giải Trưởng Lão 
Tăng Kệ) 

TIG Ther1-Gathäa-PalI (Trưởng Lão NI Kệ) 

U. Udãna (Cảm Hứng Ngữ) 

Vbh. Vibhanga (Bộ Phân Tích) 

VbhA. Vibhanga -Atthakatha (Chú Giải Bộ Phân Tích) 

VbhT Vibhañga-Tika”°' (Phụ Chú Giải Bộ Phân Tích) 

Vin.Cv. Vinaya Cũla-Vagga (Luật Tạng: Tiểu Phẩm) 

Vin.Mv. Vinaya Mahã-Vagga (Luật Tạng: Đại Phẩm) 

Vin.Pãc. Vinaya Pacittiya-Pä]i (Luật Tạng: Ưng Đối Trị 

Vin.Pãr Vinaya Pãrãjika-Pãli (Luật Tạng: Bất Cộng Trụ) 

VsM. Visuddhi-Magøga (Thanh Tịnh Đạo) 

VsMT. Visuddhi-Magga-T1ka (Đại Phụ Chú Giải Thanh 
Tình Đạo) 














8° PED: do T.W. Rhys Davids,F.B.A., D.Sc., Ph.D., LL.D.D.Litt., và William 
Stede Ph.D., Pali Text Society, Oxford, England. 

?9 PP: Bản dịch Anh ngữ của bộ Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) do Bhik. 
Pã|i Text Society, Oxford, England, dịch, bản tiếng Việt do Sư Cô Thích Nữ 
Trí Hải dịch. 

?! Tựa Pã|i cho các bộ phụ chú giải là: VbhTi = Mũla-TIkã; VsMT = Param- 
Attha-MañJisaä. 
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Danh Sách Hùn Phước Ấn Tống 
Œ4'# tk) 








> Sư Dhamma Dhara; ĐĐ Pháp Từ; Sư Thiện Hảo; Sư 
Hồng Việt; Sư Pháp Tín; Sư Minh Vinh; Sư Thanh Tâm; 
Sư Pháp Tuệ; Sư Từ Quảng; Sư Pháp Quý; Sư Minh 
Thông (BYT); 

> Tu Nữ Diệu Thuy; SC Trí Hạnh; Tu Nữ Diệu Lĩnh; SC 
Giác Đức; SC Giác Minh; SC Huyền Nghi; SC Liễu 
Tâm; SC Huyền Châu; SC Vô Niệm; SC Huyền Đăng, 
SC Huyền Phương, SC Từ Nguyên, SC Từ Nguyện, SC 
Diệu Từ (PS); SC Huệ Lành (Phước Viên); TN Minh 
GIỚI; 


> Anh Phan Binh; GÐ Nhật Đấu; GÐ cô PT Tâm Đức; 
Tuệ Tâm; Trần Thị Thuý; Tín Phước; Đương P Trương 
+ Trần Đai Năng; GÐ Huê + Mỹ Hoa + Uyên; Cô Thuý; 
GÐ Bá Học (cần an mẹ Bạch Thị Đức); Lê Thị Hồng; 
Thạch Thị Liên; Phạm Thị Huê; Nguyễn Thị Điệp; Lê 
'Vương Quang Thiện; GÐ Thuỳ Nhĩ; GĐ Kiều Nhi; Bửu 
Chi + Thanh Tuyền; Hạnh Mỹ; Nguyễn Thị Kim Hồng; 
Nguyễn Thị Hồng; Cao Kim Hiệp; Hồ Thị Nga; Châu 
Ngọc Tuyết; Nguyễn Thị Ngôn; Trần Bạch Yến; Huỳnh 
Minh Tuấn; Nguyễn Thị Sang; Nguyễn Thị 
Vân&Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; Thái Văn Tâm (Lệ Trí); 
Trung Lan - Trung Vân; Lệ Sang - Viên Khai; Nguyễn 
Thị Trúc Ly; Trịnh Miễn Chánh; Trần Ngọc Vũ; Huỳnh 
Thị Phương Mai; GĐÐ Trần Công Hảo + Cô Nguyệt 
(Long Thành); Cô Lê Thị Huệ, Đặng Thị Nøa (Thuy Sĩ); 
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Phạm Lý Thanh Thuỷ, Hà Như, Anh Duy; GĐÐ Phúc 
Trang (BH)+Nguyễn Thuy Trung Dung; GĐÐ Vương 
Ngọc Châu; GĐÐ Thuý (Tịnh Ngọc); Diệu Ngọc; nhóm 
Phật tử An Giang; Phượng Linh; GÐ Hạnh Hoàng: GĐ 
Ma Thị Nhung; GĐÐ Lang & Hoa (HH mẹ Hồng Thị 
Nhơn); GÐ Nguyễn Thị Tuyền; GÐ Thanh Khuê; GĐ 
Thanh Tuyền (chị 7 Hà); Nguyễn Thị Kim Hoàn; Cô 
Trinh (Úc); GĐÐ Minh Giới (ĐN); Viên Châu, Nguyên 
Hiền; Lâm Thị Nguyệt Hồng; GĐÐ Luân Mai; Vô Danh; 
Một số Phật Tử không đề tên; GÐ Sang Nghiêm, Tùng, 
Thuý Oanh; GÐ Công Du; GÐ Thanh Đạo (USA), PT 
Minh Lộc (HCM); GÐ Lực Hoa (Pháp); PT Trần Thị 
Hiển (HH Trần Quang Tiến); PT Khánh Lan (Tân Bình); 
Micheline; Bà Nguyễn Từ Thiện; Lê Văn Kim (HH 
Nguyễn Thành Danh); Nguyễn Bạch Liên (HH Nguyễn 
Thành Danh); Mỹ Phượng: Minh Tâm; Nguyễn Thị 
Hường; Bác Diệu Hải; GÐ Trang Đề (USA); Huyền Tôn 
Nữ Kim Cương; Kusala Dhamma; Anatta (GĐÐ Diệu 
Phương); Anicca (GĐÐ Hoa Thông); Chân Hiền Nhân 
(Úc); Thảo (em Như Pháp); GÐ Đào Điều; Cô Thu (An 
Giang); Huỳnh Văn Tuấn; Thanh Hùng + Kim Thà; Hoa 
Thị Xuyên; Bà Võ Hoàng và các con; GÐ Châu Tâm; 
GĐÐ Trinh; GĐ Hồng; Loan Lực; GĐ Thuý, GĐ Trang; 
GÐ Chú Dậu; GĐ Dì Út, Cậu Năm; GÐ ông Tám; GÐ 
Thầy Mười (BH); Hùng Minh+Câm Vân; Thanh Thuỷ, 
Hữu Trí; Hằng+ Triết! Tường; GÐ Thiện Hạnh, Tín Hỷ, 
Diệu Phúc, Diệu lạc (Ô- Môn); GĐ Cương Hảo; GŒĐÐ Hựu 
Huyền, Nhật Thiện, Nhật Minh (ĐN); GĐÐ Minh 
Phương; Đoàn Ngọc Mỹ Linh; GĐÐ Lan Danh; Lê 
Hoàng Thịnh (ĐN); Cô Phương (HCM); GĐÐ Thuy Bích; 
cô Hoa + Thôi (Garland, Texas, USA); em cô Thuý; GÐ 
Trần Thị Năm; GĐÐ Trần Thị Mỹ Phượng, Nguyễn 
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Thanh Liêm, Lê Thị Hiền Muội; Nguyễn Thị Bảy; Cô 
Lưu (Sobhana)+GÐ Hồng Trâm+GÐ Lê Quang Vinh+ 
GÐ Lê Vinh Quang+Lê Quang Vũ+ Lê Thị Hồng Viên; 
GÐĐ Cô Tuyết, GĐ Nguyên Hỷ, Nguyên Thuỷ, Nguyên 
Ngọc; GĐ Định Kim Phương Thuỷ (Úc), GÐ chị Lan 
Hương; nhóm PT Hà Nội: Đỗ Thị Nguyên Lý, Trung; 
GÐ Trần Thanh Hằng: BS Phạm Văn Nam (Câu an: mẹ 
Võ thị Nhung; Phạm thị Xuân Lan, Phạm Văn Đông, 
Phạm Duyên, Phạm văn Hùng, Phạm thị Xuân Nữ, 
Phạm Thanh Tâm, Đặng Mạnh Thanh Tùng, Đặng thị 
Quỳnh Yến, Nguyễn Phạm Thiên Phúc, Vũ Quỳnh Vân 
Anh, Vũ Quỳnh Vân Thy); Cao Tất Tuấn (HH cha Cao 
Văn Quang); GĐÐ Huệ Đặng; PT Hồ Ngọc Dinh; GÐ 
Thới Tuyết (An Giang); GĐ Trần Đại Nhân;Vân La (đệ 
tử ngài Kim Triệu); PT Tâm Hương, Diệu Kim (Đức); 

Trung và Thuỷ Tiên; GÐ anh Thịnh, cô Liễu, cô Kiều, 

cùng nhóm Phật tử Thủ Đức; Cô Liễu Vân, GÐ Cô 
Hằng; Ngọc Uyên; Nguyễn Thị Kim Hoàn (PD Chơn 
Tánh); GĐ Ma Thị Nhung; Nguyên Hương, Nhật Như, 

Diệu Ngọc, Đỗ Ng Tuyết, Ma Thuý Nga; GĐÐ Thanh 
Khuê (Mỹ Thành) GĐ Hoằng Đế+Thanh Giảng, Bùi Thị 
Thu Vân, Nhân Sa Kim+Đỗ Ngọc Tiết, GĐÐ Nhật Đấu; 

Nhóm cô Hồng Diễm; Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 
Thu (Biên Hoà) Cô Hạnh; Hoàng Thị Chín, Nguyễn 
Huỳnh Ngọc Tú, Nguyên Huệ, Nguyên Phương, Nguyên 
Xuân, Nguyễn Thị Mười, Tô Thị Thu Ba, Huỳnh Phạm 
Minh Siêng, Trịnh Ngọc Tiến, Tô Duy Đương, Nguyễn 
Đồng Tâm, Nguyễn Thị Rạng, Huỳnh Trọng Kha, Lê 
Tấn Hà, Lê Tấn Đạt, Lê Tân Hoà, Nguyên Đạo, Nguyên 
Khánh, Lâm Hữu. 

> GÐ Tuệ Giác Khiêm+Từ Bi Hạnh, Nguyễn Thiên Kim, 
Lê Ngọc Thanh; Thiên Tân, Nhóm PT Thủ Đức+Úc, 
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GÐĐ Nhân Thuỷ, Trương Thị Phương Chi+ Myng Điền 
(USA); GĐÐ Tâm MinhrTâm Duyên Văn (HH mẹ 
Nguyễn Thị Mão PD Diệu Ngộ); Diệu Đạo (cô Bình); 
Cô Huệ Lành (chùa Phước Viên); Nguyễn Hồng Mai 
Thuỷ; Hải Châu; Nguyễn Hồng Hiển (HN); Đỗ Thanh 
Hà HH ông Vũ Đức Mạc; Tập Thể Thí chủ HH Mẹ Trần 
Thị Nhan, Lê Thị Hiệp, Anh Vũ (Tôn Hoa Sen); GĐ 
Chánh Kiến; Đinh Thị Bích Thuỷ; Hoàng Thị Bên; GÐ 
Chánh Lý; Viễn Tuấn (PD Minh Anh); Trần Thị Lệ Thu; 
Lê Thu Nguyệt (Đà Nẵng); Ly Hương+Hoàng Anh; GĐ 
Phạm Văn Hội+Dương Thị Lao (cô Hồng); cô Nguyễn 
Ngọc Điệp (Long Thành) 

Thành thật cám ơn các Phật tử Trương vĩ Hùng, Thiên 
Tân, Sumanã Kim Lan, đã hết lòng đóng góp cho sự 
hoàn thiện của cuốn sách này. 
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